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Commentary LOM 50
Tóm Tắt
§ Mở đầu Thư VIII: Tiếp cận các Chân sư qua tham thiền
Buổi 50 mở đầu Thư VIII, “Tiếp cận các Chân sư qua tham thiền”, đề ngày 12 tháng 9 năm 1920, khi sách còn khoảng một trăm trang. Thầy MDR nhận xét rằng sau những bàn luận về mantram, màu sắc và các hình tướng dùng để tiếp xúc các tác nhân cao hơn, giờ đây có vẻ ta đi vào phần giúp làm rõ các Chân sư thực sự là ai; tưởng như ta đã biết điều đó, nhưng Thầy nhận ra rằng trong sách này không có nhiều điều thực sự quen thuộc, vì đây là một tập thư chi tiết và chuyên môn. Chân sư DK chia đề tài thành bốn phần: các Chân sư là ai; việc tiếp cận các Ngài đòi hỏi gì, từ phía đệ tử và từ phía Chân sư; các phương pháp tiếp cận Chân sư qua tham thiền; và tác động của sự tiếp cận ấy trên ba cõi. Thầy giới thiệu các biểu đồ ở tr. 254–255 về các Chân sư và quan hệ giữa các Ngài và về các Huyền Giai Sáng Tạo, cùng bản màu do Keith Bailey thực hiện với sự cho phép dùng để học, được Tuija tinh chỉnh thêm màu.
§ Làm cho các Chân sư trở nên thực hơn
Chân sư DK nói đây là đề tài gần gũi và thân thiết với tâm các đạo sinh, và Ngài muốn đến cuối thư các Chân sư sẽ thực hơn bao giờ hết, ý nghĩa của việc tiếp cận được hiểu rõ hơn, phương pháp đơn giản hơn, và sự tiếp xúc được theo đuổi tha thiết. Thầy MDR nhận xét rằng nhiều người thực sự quan tâm đến điều này, dù vì mục đích ích kỷ hay vị tha, đúng động cơ hay không, và “thân thiết” ở đây có nghĩa là khao khát mãnh liệt. Thầy cho rằng mong muốn của Chân sư rất đáng trân trọng vì có quá nhiều điều phi thực được đưa ra về những vị đã tốt nghiệp giới nhân loại này, và Chân sư muốn chúng ta theo đuổi sự tiếp xúc, dĩ nhiên vì đúng lý do.
§ Thôi thúc tìm lý tưởng
Chân sư DK nói khắp thế giới con người cảm thấy thôi thúc tìm một người hiện thân lý tưởng, ngay cả người không thừa nhận các Chân sư cũng hình dung lý tưởng nơi một nhà từ thiện, nhà khoa học, nghệ sĩ hay nhạc sĩ; và vì con người vốn rời rạc, chưa trọn vẹn, nên luôn tìm điều lớn hơn mình. Thầy MDR lưu ý rằng đôi khi chính bạn trở thành đối tượng cho sự tìm kiếm ấy của người khác, và khi đó một thử thách tất yếu xảy ra. Thầy xem chủ nghĩa lý tưởng là động lực đẩy ta tới thành tựu lớn hơn, và nói Chân sư DK đã nói trúng một chân lý sâu bằng lời lẽ giản dị: ta đi lên qua các lý tưởng, thường bằng cách noi gương một cá nhân lý tưởng hoặc cố thực hiện một hình ảnh lý tưởng hơn về chính mình.
§ Người con hoang đàng và sự tìm kiếm lâu dài
Thôi thúc ấy đưa con người trở về trung tâm bản thể và buộc y bước lên con đường trở về; Người con hoang đàng luôn đứng dậy trở về nhà Cha, với ký ức tiềm tàng về vinh quang nơi ấy. Thầy MDR dẫn câu “Tôi rời nhà Cha, và quay trở lại, tôi cứu độ”, và nói người ấy đã từng ở đó, và thực ra, như người anh không bao giờ rời nhà, vẫn đang ở đó. Khi Chân sư nói trí con người được cấu tạo khiến cuộc tìm kiếm ánh sáng dài và khó, Thầy cho rằng nếu trí, tức thượng trí, được cấu tạo khác đi thì sự tìm kiếm có thể nhanh hơn.
§ Những thoáng thấy qua các khung cửa và tiếng gọi vang dội
Chân sư DK dẫn Thánh Paul: “Nay chúng ta thấy như qua tấm gương mờ, nhưng rồi sẽ mặt đối mặt”; ta thoáng thấy qua những khung cửa khi leo thang các Đấng lớn hơn mình, các Ngài chìa tay và gọi bằng giọng vang dội như kèn. Thầy MDR nói đây là kinh nghiệm chung cho ta động lực, nhưng câu hỏi là ta có nghe và nhận ra được tiếng gọi ấy không. Thầy mở rộng chuỗi khát vọng: có lẽ một số người mong đứng nơi Chân sư DK đang đứng, Chân sư DK mong đứng nơi Chân sư KH, Chân sư KH mong đứng nơi Đức Maitreya; còn mục tiêu lý tưởng của vị đứng đầu Thánh Đoàn thì Thầy cho rằng liên quan đến Con Đường Cung, trở thành hiện thân của một phẩm tính năng lượng, điều ta có lẽ chưa biết rõ.
§ Nhịp lên xuống trên đường đạo và vương quốc bên trong
Chân sư DK tả việc chạm vinh quang trong một khoảnh khắc cao cả rồi lại mất tiếp xúc và chìm vào bóng tối; Thầy MDR nghĩ Ngài đang mô tả kinh nghiệm của chính mình, và gọi đây là tiến trình lên xuống trên đường đạo. Thầy cho rằng trong kỷ nguyên Bảo Bình, dấu hiệu tượng trưng cho kinh nghiệm đồi núi và thung lũng của nhà thần bí, sẽ có nhiều lúc thăng hoa rồi chìm xuống, hy vọng với khuynh hướng chung là đi lên. Khi Chân sư nói điều kỳ diệu bên ngoài chỉ có thể tiếp xúc bằng cách rút vào bên trong, Thầy nhắc “thiên quốc ở trong ta”, và nhận xét Chân sư DK đồng cảm với chúng ta đến mức, dù là Chân sư, vẫn tự xem mình là người khao khát tiếp xúc với các Huynh Trưởng cao hơn. Thầy nói đây là một tính tương đối từng bậc: các Chân sư cũng khao khát những điểm tập trung nhất tâm cao hơn, chỉ lóe hiện thoáng qua và chưa ổn định ngay cả trong đời sống các Ngài.
§ Chà đạp các lớp vỏ để tìm Thượng đế bên trong
Chân sư DK nói chỉ bằng cách chà đạp các lớp vỏ bên ngoài, chế ngự mọi hình tướng dưới sự cai quản của Thượng đế bên trong, ta mới tìm thấy Thượng đế trong vạn vật. Thầy MDR nhận xét Chân sư đôi khi dùng những chữ rất mạnh, gần như bạo liệt, như “chà đạp”, cho thấy phải coi nhẹ giá trị các lớp vỏ so với Thượng đế bên trong; hình tướng hữu ích nhưng phải được chế ngự bằng quyền năng của Thượng đế nội tại. Thầy nói việc tìm Thượng đế trong vạn vật đạt được qua sự đồng hóa, sự đồng nhất trong tất cả. Thầy đặt câu hỏi: ta có thực sự biết Thiên Thần của Hiện Diện bên trong, biết chân thần mà cái “ta” bề ngoài chỉ là phần mở rộng, không; vì các lớp vỏ, ta bị ngăn cách với chân ngã và với các Đấng cao cả sống ổn định ở điểm tập trung nhất tâm cao hơn.
§ “Khi ấy ta sẽ biết như ta được biết”
Chân sư DK dẫn tiếp lời vị Điểm đạo đồ vĩ đại: “Khi ấy ta sẽ biết như ta được biết”. Thầy MDR nói đó là điểm đạo đồ Paul, người có lẽ đạt quả vị Chân sư trước Chân sư DK, vốn được cho biết là đạt năm 1875; Thầy cho rằng Chân sư Hilarion đã là Chân sư trước thời điểm đó, và dường như trong cùng một kiếp đã đạt cả lần điểm đạo thứ ba và thứ tư.
§ Người vật lộn và ba điều kiện: nỗ lực, phụng sự, tham thiền
Chân sư DK hứa rằng ai nỗ lực đúng mức, phụng sự vô kỷ và tham thiền theo lối huyền môn sẽ được biết những Đấng đã biết trọn người đang vật lộn. Thầy MDR nói chúng ta, đại diện của giới thứ tư và Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, chính là người vật lộn; nhìn lại kiếp này ta sẽ thấy rất nhiều cuộc vật lộn, và khi tiến gần lần điểm đạo thứ tư, Cung bốn, cung của xung đột cho đến khi đạt hòa hợp, sẽ ngày càng nổi bật. Thầy nhấn mạnh sự nỗ lực phải liên tục, vì điểm đạo đồ bậc ba hay bậc bốn vẫn nỗ lực, chỉ với mục tiêu khác; phụng sự phải vô kỷ, không vì bị ép, vì mong thành tựu ích kỷ hay tham vọng tinh thần, mà thực sự để giúp; và tham thiền theo các quy luật cổ xưa mà Chân sư truyền đạt trong chừng mực ta hiểu được.
§ Những Đấng dõi theo từ bên trong
Chân sư DK nói khi đạo sinh vật lộn, thất bại, kiên trì, ngày ngày lặp lại công việc tập trung và chế ngự thể trí, thì ở bên trong có những Đấng biết y và dõi theo với lòng cảm thông háo hức. Thầy MDR nói Thầy thấy thật kỳ diệu khi Đức Christ biết mọi người chí nguyện chân chính; có lẽ mọi người chí nguyện chân chính đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất ở đâu đó và đã đối diện Đức Christ như Đấng Điểm đạo thứ nhất. Thầy nói các Ngài luôn ở hậu trường, chỉ các bức màn và sự bận tâm với ngoại cảnh ngăn ta nhận ra sự hiện diện của các Ngài.
§ Vì sao nhấn mạnh tình thương
Chân sư DK nói con đường ánh sáng và tri thức chỉ được đi bằng tình thương, vì mục tiêu của tất cả là tình thương và trong đó có sự hòa nhập. Thầy MDR thêm rằng ít nhất trên hành tinh và trong hệ mặt trời này, với Cung hai tổng hợp ở cấp linh hồn, có lẽ một ngày ở cấp chân thần, và ở phàm ngã của Thái dương Thượng đế. Thầy suy đoán về Thánh Paul: có lẽ nay có chân thần Cung một tối hậu, cung phụ chân thần có thể là Cung năm vì Ngài là Chohan của ashram Cung năm, còn bản chất linh hồn trông rất chiến đấu như Cung sáu, và có lẽ, vì Ngài nói về Bồ đề thuyết phục đến vậy, đang chuyển sang Cung hai; Ngài là người đã chiếm thiên quốc bằng vũ lực như các chân thần Cung một thường làm. Thầy lưu ý rằng theo các biểu đồ, cung chân thần có thể là một trong bảy trên cõi chân thần nhưng chỉ là một trong ba trên cõi Thượng đế khi chân thần được giải thoát.
§ Rung động tương tự Cung Bác Ái – Minh Triết
Diễn đạt một cách khoa học điều thường chỉ là tình cảm mơ hồ, mà Thầy MDR gọi là một kiểu nắm bắt trí-cảm, Chân sư DK nói chính nhờ đạt rung động tương tự Cung Bác Ái – Minh Triết, Cung Thiêng Liêng, mà các Đấng Chúa Tể Tình Thương và các Chân sư Từ Bi được tiếp xúc, và khả năng đi vào tâm thức các Đấng Cao Cả và mọi huynh đệ ở bất kỳ cấp nào trở thành sự thật. Thầy giải thích Cung Thiêng Liêng ở đây không phải cung nguyên thủy hay cung của hệ mặt trời kế tiếp, mà là cung tổng hợp của hệ mặt trời này; ta không cần đạt đúng rung động của Thái dương Thượng đế mà chỉ cần rung động “tương tự”. Thầy nói Chân sư Serapis và Chân sư Jesus là hai trong số các Đấng Chúa Tể Tình Thương, còn có các Chân sư Minh Triết; tất cả đều có bác ái và từ bi, chỉ khác mức độ nhấn mạnh và mức độ gắn với rung động manas. Thầy nhấn mạnh phương pháp là tham thiền huyền môn nghiêm ngặt, không phải lối mơ màng thường thấy khi người ta mới bắt đầu.
§ Mục tiêu, các bước và phần thưởng của tham thiền huyền môn
Chân sư DK nói mục tiêu là bác ái và minh triết hoàn hảo, các bước là vượt qua từng cõi phụ trên cả ba cõi, phương pháp là tham thiền huyền môn, và phần thưởng là sự mở rộng tâm thức liên tục, đưa con người đến giao cảm với chân ngã, với các bản ngã khác, với Chân sư đang chờ đợi mà y được giao phó, với đệ tử đồng môn và các điểm đạo đồ trong hào quang của Chân sư, cho đến khi tiếp xúc Đấng Điểm đạo Duy Nhất, được vào Nơi Bí Mật và biết huyền nhiệm nằm dưới chính tâm thức. Thầy MDR thêm rằng mục tiêu ấy ít nhất là của hệ mặt trời chính yếu thứ hai; Thầy tự hỏi ba cõi ở đây là các cõi của phàm ngã hay các siêu cõi của tiến hóa siêu nhân loại. Chân ngã ở đây, theo Thầy, là Thiên Thần của Hiện Diện, phần mở rộng của chân thần; Đấng Điểm đạo Duy Nhất thường được hiểu là Sanat Kumara, dù Đức Christ là Đấng Điểm đạo cho các lần điểm đạo ngưỡng cửa trước lần thứ ba. Thầy mạnh dạn cho rằng huyền nhiệm ấy là huyền nhiệm của bản thể: có một nền tảng bản thể thuần khiết, bất khả xâm phạm nằm dưới mọi tâm thức; nhiều người xem tâm thức là thực tại duy nhất, nhưng Thầy thường xem tâm thức là phái sinh, nảy sinh từ bản thể, một trường hợp đặc biệt hay biến thể của bản thể.
§ Tinh thần tự do và ảo tưởng tự tạo
Thầy MDR giải thích rằng ta biết mình bị giam trong những gì bộ máy tri giác thông thường cho thấy, và ta tiến lên vì đó là bản chất của ta; tinh thần có thể giáng xuống và bao bọc mình trong những biểu hiện ngày càng nhỏ hơn, nhưng bản chất của tinh thần là tự do, và vì rốt cuộc không có gì khác ngoài tinh thần, nó sẽ giải thoát mình khỏi những ngộ nhận tự áp đặt. Nếu có ảo tưởng thì đó là ảo tưởng tự tạo; không có gì ép Thượng đế Vũ Trụ vào tình trạng ảo tưởng phát xuất, và càng tự nguyện phân chia, mở rộng vào những điểm tập trung nhỏ hơn, Ngài càng sống trong ảo tưởng và tính đa tạp của nó. Thầy nói khi tỉnh ra, như người con hoang đàng, ta trở về nhà Cha; câu “Tôi rời nhà Cha, và quay trở lại, tôi cứu độ” là một phát biểu kiểu Song Ngư–Xử Nữ, nhất là Song Ngư, và Thầy liên hệ với kỳ công của Hercules về đàn bò đỏ của Geryon, tượng trưng cho những con người còn bị dục vọng chi phối, và con quái vật ba đầu tượng trưng cho phàm ngã chống lại ta khi ta cố trở về trạng thái cao hơn.
§ Con đường sắc như lưỡi dao và đấu trường
Thầy MDR mời người học xét điểm tập trung nhất tâm hiện tại của mình: có mạnh hơn, tập trung hơn, gạt bỏ phi thực tốt hơn trước không, hay ta đã sa xuống; có người dường như mất đà trong một kiếp, thường vì một khuyết điểm đạo đức không được chặn kịp và rồi chi phối họ. Thầy kể một bộ phim võ thuật phương Đông, nơi võ đài bị bao quanh bởi giáo và dao, ai bị văng ra khỏi võ đài là mất mạng, để minh họa con đường hẹp sắc như lưỡi dao: ta không thể rời đấu trường cho đến khi chiến thắng, cuộc vật lộn là với ảo tưởng, ảo cảm, sự hỗn loạn của ảo lực. Thầy lưu ý thiên quốc ở đây không phải một thiên đường ngớ ngẩn đầy chủ nghĩa duy vật tinh thần như các hệ thống trí cụ thể mơ tưởng; Thầy cho rằng “tầng trời thứ ba” mà Thánh Paul được đưa lên là cõi thượng trí, phản chiếu tầng trời thứ bảy là cõi Thượng đế, và theo Chân sư DK lời của Paul hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của những người ghi lại, rồi một phần bị bỏ đi. Thầy ví cái bình nhỏ chỉ chứa được bấy nhiêu chân lý, và nhiều điều không vào được bình nên người sau bị mất ý nghĩa nguyên thủy.
§ Bình giảng kết nối và lý trí thuần túy
Thầy MDR nói Thầy đã bận việc thế sự nhiều tuần nên buổi này ngắn, và dẫn Browning: “tầm với của con người phải vượt quá tầm nắm, nếu không thì thiên đường để làm gì”. Thầy mô tả mục tiêu của loạt bình giảng là “bình giảng kết nối”: bất kỳ ai cũng có thể nói vài điều khi đọc sách của Chân sư Tây Tạng, nhưng câu hỏi là những điều ấy có liên kết đủ với các điểm thông tin khác để đưa một bức tranh của lý trí thuần túy, dù của trí trừu tượng hay sâu hơn là trực giác, vào tâm thức không. Thầy nhắc lời Chân sư Morya rằng ngay cả con lừa cũng có thể chở cả thư viện trên lưng: chỉ thu thập thông tin mang nhiều trách nhiệm nghiệp quả mà chưa chắc có lợi; khi tạo được những lối đi ánh sáng giữa các thông tin, ta dệt chúng lại và thấy được sự toàn vẹn, để các nguyên lý sâu xa của minh triết huyền môn lắng vào tâm thức thành nền tảng nhìn thế giới.
§ Chuẩn bị nền tảng cho đợt giáo huấn thứ ba
Thầy MDR cho rằng cần cẩn trọng xây nền tảng vì một đợt giáo huấn mới sẽ đến khoảng năm 2025, có thể sớm hoặc muộn hơn, và câu hỏi là ta sẽ nhận ra nó thế nào. Thầy so sánh: nếu hiểu sâu Giáo Lý Bí Nhiệm và có lẽ Isis Unveiled, ta sẽ dễ tiếp nhận giáo huấn của Chân sư Tây Tạng qua bà Alice Bailey hơn, như một số nhà Thông Thiên Học không chịu bó buộc bởi giáo điều đã chuyển tiếp được từ Giáo Lý Bí Nhiệm sang Luận về Lửa Vũ Trụ, chìa khóa tâm lý của Giáo Lý Bí Nhiệm. Tương tự, nếu vững vàng trong giáo huấn Alice Bailey, ta sẽ sẵn sàng cho đợt thứ ba, mà Thầy nghĩ sẽ chứa nhiều điều kỳ diệu và giải thích những điểm còn khó nắm, dù trực giác có thể đã hé lộ một số. Thầy nói có những tài liệu, như về các Đấng Chúa Tể Nghiệp Quả, bốn Maharajah, các Đấng Lipika, nguồn gốc và hình học của các Ngài, các con đường vũ trụ, mà ngay cả các vị A la hán và Chân sư cũng có thể nghiên cứu, như với quyển ba và bốn của Ánh Sáng của Linh Hồn.
§ Đồng hóa bằng cách làm việc với tri thức
Thầy MDR kể Chân sư DK từng nói với R.S.U., phụ tá thân cận của bà Alice Bailey và biên tập viên nhiều cuốn sách, rằng trong thể nguyên nhân của bà lưu giữ rất nhiều lời và thông tin từ những sách đã đọc; Thầy lưu ý các nguyên tử trường tồn nằm trong thể nguyên nhân, nên tri thức có thể được lưu cả trong nguyên tử trường tồn lẫn phần thấp của thể nguyên nhân. Chân sư hỏi bà tại sao không làm gì với chúng, hãy trình bày lại tài liệu đã thu thập để chứng tỏ đã thực sự đồng hóa và để hữu ích cho người khác. Thầy kết luận chỉ thu thập, chỉ làm đầy mãi là không đủ; khi cố giải thích cho người khác, ta đã làm việc với tri thức bằng trí tuệ và nhờ đó đồng hóa nó, vì vậy ta cứ bền bỉ tiến bước với tài liệu đã được trao. Phần “Các Chân sư là ai?” được để dành cho buổi sau; Thầy nhớ rằng khi đọc sách này từ lâu, Thầy thấy nó khó, hoàn toàn không phải sách dành cho người mới bắt đầu.
 
Text LOM 50
THƯ VIII - TIẾP CẬN CÁC CHÂN SƯ QUA THAM THIỀN.
	[1] SEPTEMBER 12TH, 1920.
	[1] NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1920.

	[2] The search for the goal.
	[2] Tìm kiếm mục tiêu.

	[Page 256] 
	[Page 256] 

	[3] Today it may be possible to touch somewhat upon the subject of the Masters and how They may be approached through meditation. [4] This I know is a subject close and dear to your heart, [5] as it is to the heart of all those who earnestly follow the light within. [6] I seek to handle this subject with you in such a way that at the close of this letter the Masters will be more real to you than ever before; [7] the significance of approach to Them be better comprehended and the method more simplified; [8] and the effect of contact with Them will be so demonstrated in the life that its immediate and practical attainment will be earnestly pursued. [9] Let us, therefore, as we have always done, divide our subject into certain heads and divisions:—
	[3] Hôm nay, có lẽ chúng ta có thể bàn đôi chút về các Chân sư và cách tiếp cận Các Ngài qua tham thiền. [4] Tôi biết đây là một chủ đề gần gũi và thân thiết với trái tim các bạn, [5] cũng như với trái tim của tất cả những ai thiết tha noi theo ánh sáng bên trong. [6] Tôi muốn cùng các bạn bàn về chủ đề này sao cho khi kết thúc bức thư, các Chân sư sẽ trở nên chân thực với các bạn hơn bao giờ hết; [7] các bạn sẽ thấu hiểu hơn thâm nghĩa của việc tiếp cận Các Ngài và phương pháp sẽ trở nên đơn giản hơn; [8] và tác động của việc tiếp xúc với Các Ngài sẽ biểu lộ trong đời sống rõ ràng đến mức các bạn sẽ thiết tha theo đuổi việc đạt được sự tiếp xúc ấy một cách tức thời và thiết thực. [9] Vì vậy, như chúng ta vẫn thường làm, hãy chia chủ đề thành một số đề mục và phần như sau:—

	[10] 1. Who are the Masters?
	[10] 1. Các Chân sư là ai?

	[11] 2. What does access to Them entail:—
	[11] 2. Việc tiếp cận Các Ngài đòi hỏi những gì:—

	[12] a. From the standpoint of the pupil?
	[12] a. Từ quan điểm của môn sinh?

	[13] b. From the standpoint of the Master?
	[13] b. Từ quan điểm của Chân sư?

	[14] 3. Methods of approach to the Masters through meditation.
	[14] 3. Các phương pháp tiếp cận các Chân sư qua tham thiền.

	[15] 4. The effect of this access on the three planes.
	[15] 4. Tác động của sự tiếp cận này trên ba cõi.

	[16] Everywhere throughout the whole world is felt the urge that drives a man to seek out someone who, for him, embodies the ideal. [17] Even those who do not admit the existence of the Masters seek some ideal, and then visualise that ideal as embodied in some form on the physical plane. They picture themselves, perhaps, as the exponents [Page 257] of ideal action, or visualise some great philanthropist, some superlative scientist, some notable artist or musician, as embodying their supreme conception. [18] The human being,—simply because he is himself fragmentary and incomplete—has always this urge within himself to seek other and greater than himself. [19] It is this that drives him back to the centre of his being, and it is this that forces him to take the path of return to the All-Self. [20] Ever, throughout the aeons, does the Prodigal Son arise and go to his Father, and always latent within him is the memory of the Father's home and the glory there to be found. [21] But the human mind is so constituted that the search for light and for the ideal is necessarily long and difficult. “Now we see through a glass darkly, but then face to face”; [22] now we catch glimpses through the occasional windows we pass in our ascension of the ladder, of other and greater Beings than ourselves; They hold out to us helping hands, and call to us in clarion tones [23] to struggle bravely on if we hope to stand where They are now standing.
	[16] Khắp nơi trên toàn thế giới, người ta đều cảm nhận được sự thôi thúc khiến con người tìm kiếm một ai đó hiện thân cho lý tưởng của mình. [17] Ngay cả những người không thừa nhận sự tồn tại của các Chân sư cũng tìm kiếm một lý tưởng nào đó, rồi hình dung lý tưởng ấy hiện thân trong một hình tướng nào đó trên cõi hồng trần. Có lẽ họ hình dung chính mình là những người thể hiện [Page 257] hành động lý tưởng, hoặc hình dung một nhà từ thiện vĩ đại, một nhà khoa học xuất chúng, một nghệ sĩ hay nhạc sĩ nổi tiếng nào đó là hiện thân cho quan niệm cao nhất của họ. [18] Con người—chỉ vì chính y còn phiến diện và chưa hoàn thiện—luôn mang trong mình sự thôi thúc tìm kiếm một sinh mệnh khác vĩ đại hơn mình. [19] Chính điều này đưa y trở lại trung tâm hiện tồn của mình, và chính điều này buộc y bước lên Con Đường Trở Về với Đại Ngã. [20] Qua suốt các đại kiếp, Người Con Hoang Đàng luôn đứng dậy và trở về với Cha mình, và trong y luôn tiềm ẩn ký ức về ngôi nhà của Cha cùng vinh quang có thể tìm thấy nơi đó. [21] Nhưng cấu tạo của thể trí con người khiến việc tìm kiếm ánh sáng và lý tưởng tất yếu phải lâu dài và khó khăn. “Bây giờ chúng ta nhìn qua một tấm gương một cách mờ tối, nhưng khi ấy sẽ mặt đối mặt”; [22] giờ đây, qua những ô cửa thỉnh thoảng gặp trên đường leo lên chiếc thang, chúng ta thoáng thấy những Đấng khác vĩ đại hơn mình; Các Ngài đưa tay trợ giúp và cất tiếng vang rõ, kêu gọi chúng ta [23] tiếp tục dũng cảm phấn đấu nếu chúng ta hy vọng đứng ở nơi Các Ngài hiện đang đứng.

	[24] We sense beauties and glories surrounding us that as yet we cannot revel in; they flit into our vision, [26] and we touch the glory at a lofty moment only again to lose the contact and to sink back again into the murky gloom that envelopes. [27] But we know that outside and further on is something to be desired; [28] we learn also the mystery that that external wonder can only be contacted by withdrawing within, [29] till the centre of consciousness is found that vibrates in tune with those dimly realised wonders, and with those radiant Souls Who call Themselves our Elder Brothers. [30] Only by trampling on the external sheaths that veil and hide the inner centre do we achieve the goal, and find the Ones we seek. Only by the domination of all forms, and the bringing of those forms under the rule of the God within, can we find the God in all, [31] for it is only the [Page 258] sheaths in which we move upon the plane of being that hide from us our inner God, and that shut us off from Those in Whom the God transcends all outer forms.
	[24] Chúng ta cảm nhận những vẻ đẹp và vinh quang bao quanh mình mà chưa thể đắm mình trong đó; chúng thoáng hiện trong tầm nhìn của chúng ta, [26] và trong một khoảnh khắc cao cả, chúng ta chạm đến vinh quang, rồi lại mất sự tiếp xúc ấy và chìm trở lại vào bóng tối u ám bao phủ quanh mình. [27] Nhưng chúng ta biếtrằng bên ngoài và xa hơn nữa có một điều đáng khao khát; [28] chúng ta cũng học được điều huyền nhiệm rằng chỉ bằng cách lui vào bên trong mới có thể tiếp xúc với sự kỳ diệu bên ngoài ấy, [29] cho đến khi tìm thấy trung tâm tâm thức rung động hòa điệu với những điều kỳ diệu mà chúng ta mới nhận biết lờ mờ, và với những Linh Hồn rạng ngời tự gọi mình là các Huynh Trưởng của chúng ta. [30] Chỉ bằng cách giẫm lên những lớp vỏ bên ngoài đang che phủ và giấu kín trung tâm bên trong, chúng ta mới đạt mục tiêu và tìm thấy các Đấng mà mình tìm kiếm. Chỉ bằng cách làm chủ mọi hình tướng và đưa những hình tướng ấy dưới quyền cai quản của Thượng đế bên trong, chúng ta mới có thể tìm thấy Thượng đế trong tất cả, [31] vì chỉ những [Page 258] lớp vỏ mà chúng ta mang khi hoạt động trên cõi hiện tồn mới che khuất Thượng đế bên trong chúng ta và ngăn cách chúng ta với các Đấng mà nơi Các Ngài, Thượng đế vượt lên trên mọi hình tướng bên ngoài.


	[32] The great Initiate, Who voiced the words I quote, added still other words of radiant truth: “Then shall we know even as we are known.” [33] The future holds for each and all who duly strive, who unselfishly serve and occultly meditate, [34] the promise of knowing Those Who already have full knowledge of the struggler. [35] Therein lies the hope for the student of meditation; [35b] as he struggles, as he fails, as he perseveres, and as he laboriously reiterates from day to day the arduous task of concentration and of mind control, [36] there stand on the inner side Those Who know him, and Who watch with eager sympathy the progress that be makes.
	[32] Đấng Điểm đạo đồ vĩ đại đã nói những lời Tôi trích dẫn còn thêm những lời chân lý rạng ngời khác: “Khi ấy chúng ta sẽ biết như chúng ta được biết.” [33] Với mỗi người và tất cả những ai nỗ lực đúng đắn, phụng sự vô vị kỷ và tham thiền theo huyền môn, tương lai mang đến [34] lời hứa rằng họ sẽ biết các Đấng vốn đã biết đầy đủ về người đang phấn đấu. [35] Chính trong đó có niềm hy vọng cho đạo sinh tham thiền; [35b] khi y phấn đấu, khi y thất bại, khi y kiên trì, và khi y nhọc nhằn lặp lại ngày này qua ngày khác công việc gian khó là tập trung và kiểm soát thể trí, [36] ở phía bên trong vẫn có các Đấng biết y, và với sự cảm thông thiết tha, Các Ngài dõi theo những bước tiến của y.

	[37] Forget not the earlier part of the Initiate's remarks where he points out the way whereby the darkness is dispelled, and knowledge of the Great Ones is reached. [38] He emphasises that only by love is the path of light and knowledge trodden. Why this emphasis upon love? [40] Because the goal for all is love, and therein lies the merging. [41] To put scientifically what is oft a nebulous sentiment, [42] we might express it as follows:—It is by the attainment of the vibration which is analogous to the Ray of Love-Wisdom (the Divine Ray) [43] that the Lords of Love are contacted, that the Masters of Compassion are known, and that the possibility of entering into the consciousnesses of the Great Ones and of all our brothers of whatsoever degree, becomes a fact in manifestation.
	[37] Đừng quên phần đầu trong lời của Đấng Điểm đạo đồ, nơi Ngài chỉ ra con đường làm tiêu tan bóng tối và đạt đến sự hiểu biết về Các Đấng Cao Cả. [38] Ngài nhấn mạnh rằng chỉ bằng tình thươngmới có thể bước đi trên con đường ánh sáng và tri thức. Vì sao lại nhấn mạnh tình thương như vậy? [40] Vì mục tiêu của tất cả là tình thương, và chính trong đó có sự hòa nhập. [41] Để diễn đạt một cách khoa học điều thường chỉ là một tình cảm mơ hồ, [42] chúng ta có thể nói như sau:—Chính nhờ đạt được rung động tương ứng với Cung Bác Ái – Minh Triết (Cung Thiêng Liêng) [43] mà chúng ta tiếp xúc với các Chúa Tể của Tình Thương, biết các Chân sư của Lòng Từ Bi, và khả năng đi vào tâm thức của Các Đấng Cao Cả cùng tất cả các huynh đệ của chúng ta ở bất kỳ cấp bậc nào trở thành một thực tế trong biểu hiện.

	[44] This is the path to be trodden by one and all, and the method is meditation. [45] The goal is perfect love and wisdom; [46] the steps are the surmounting of subplane after subplane on all the three planes; [47] the method is that of occult meditation; [48] the reward is the continuous expansion [Page 259] of consciousness that puts a man eventually en rapport with his own Ego, [49] with other selves, with the waiting eager Master to Whom he is assigned, [50] with fellow disciples and more advanced Initiates whom he may contact in that Master's aura, [51] till he finally contacts the One Initiator, is admitted into the Secret Place, and knows the mystery that underlies consciousness itself.
	[44] Đây là con đường mà mỗi người và tất cả đều phải bước đi, và phương pháp là tham thiền. [45] Mục tiêu là tình thương và minh triết hoàn hảo; [46] các bước đi là vượt lên hết cõi phụ này đến cõi phụ khác trên cả ba cõi; [47] phương pháp là tham thiền huyền môn; [48] phần thưởng là sự mở rộng liên tục [Page 259] của tâm thức, cuối cùng đưa con người vào sự hòa hợp với chân ngã của chính y, [49] với những bản ngã khác, với Chân sư mà y được giao phó, Đấng đang thiết tha chờ đợi, [50] với các đệ tử đồng môn và những Điểm đạo đồ tiến xa hơn mà y có thể tiếp xúc trong hào quang của Chân sư ấy, [51] cho đến khi cuối cùng y tiếp xúc với Đấng Điểm đạo Duy Nhất, được đón nhận vào Chốn Bí Mật và biết điều huyền nhiệm nằm bên dưới chính tâm thức.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 50
	Hi, friends. It’s been a while. It looks like it’s been about two weeks of rather intense work on the election here since I’ve had a chance to get back to the Letters on Occult Meditation video commentary. We are finally beginning program number 50. And today is the 26th, so two weeks and two days, a lot longer than I had hoped for. But now we are beginning a new section, so even if I just get a short program out to you, it is at least something. And this is letter number eight. We have about a hundred pages left to go in the book. Letter eight, access to the Masters via meditation. We've had all kinds of discussion on mantram and color and forms used to contact the various higher agencies.
	Xin chào các bạn. Đã khá lâu rồi. Dường như đã khoảng hai tuần làm việc khá căng thẳng về cuộc bầu cử ở đây kể từ lần tôi có dịp trở lại với phần bình giảng qua video về Thư Về Tham thiền Huyền môn. Cuối cùng, chúng ta cũng bắt đầu chương trình số 50. Hôm nay là ngày 26, vậy là đã hai tuần và hai ngày, lâu hơn nhiều so với tôi mong đợi. Nhưng giờ đây chúng ta bắt đầu một phần mới, nên dù tôi chỉ gửi đến các bạn một chương trình ngắn, ít nhất cũng có đôi chút nội dung. Đây là bức thư số tám. Chúng ta còn khoảng một trăm trang nữa trong sách. Thư tám: tiếp cận các Chân sư qua tham thiền. Chúng ta đã thảo luận đủ mọi điều về mantram, màu sắc và các hình tướng dùng để tiếp xúc với những tác nhân cao siêu khác nhau.

	And now we seem to be settling into a section that actually will help us clarify what the Masters really are. And that you would think that by now we would really know that, and maybe we will find some of this material familiar. But it has been my realization that there's not much that is really familiar in this book Letters on Occult Meditation. It is a detailed and technical book, a detailed and technical collection of letters. Access to the Masters via meditation, and then the questions that will be asked, that Master DK will attempt to answer for us.
	Giờ đây, dường như chúng ta đang đi vào một phần thực sự sẽ giúp làm sáng tỏ các Chân sư thật sự là ai. Các bạn hẳn nghĩ rằng đến lúc này chúng ta đã thực sự biết điều đó, và có lẽ chúng ta sẽ thấy một số nội dung này quen thuộc. Nhưng tôi nhận ra rằng trong cuốn Thư Về Tham thiền Huyền môn này, không có nhiều điều thực sự quen thuộc. Đây là một cuốn sách chi tiết và mang tính chuyên môn, một tập hợp các bức thư chi tiết và mang tính chuyên môn. Tiếp cận các Chân sư qua tham thiền, rồi đến những câu hỏi sẽ được đặt ra mà Chân sư DK sẽ cố gắng giải đáp cho chúng ta.

	1. Who are the Masters?
	1. Các Chân sư là ai?

	2. What does access to Them entail:— a. From the standpoint of the pupil? b. From the standpoint of the Master?
	2. Việc tiếp cận Các Ngài đòi hỏi những gì:— a. Từ quan điểm của môn sinh? b. Từ quan điểm của Chân sư?

	3. Methods of approach to the Masters through meditation.
	3. Các phương pháp tiếp cận các Chân sư qua tham thiền.

	4. The effect of this access on the three planes.
	4. Tác động của việc tiếp cận này trên ba cõi.

	There are some diagrams here, and we’re familiar with them. I suppose if we were to go to the Alice Bailey books directly—254—we have much better maps than this, but this is what is showing, and we have that all in color, of course.
	Ở đây có một số sơ đồ, và chúng ta đã quen thuộc với chúng. Tôi nghĩ nếu xem trực tiếp trong các sách của Alice Bailey—254—thì chúng ta có những biểu đồ tốt hơn nhiều, nhưng đây là sơ đồ đang hiển thị, và dĩ nhiên chúng ta có tất cả dưới dạng màu.


[image: ]
	It tells us something about the Masters and their relationships. Also, I think, 255: there are the various hierarchies. Here are the Creative Hierarchies.
	Sơ đồ cho chúng ta biết đôi điều về các Chân sư và những mối quan hệ của Các Ngài. Ngoài ra, tôi nghĩ, ở trang 255 có các Huyền Giai khác nhau. Đây là các Huyền Giai Sáng Tạo.


[image: ]
	We've been using them for sure, and let's see if there's anything else here that I think we simply need. Yeah, and that will be the one that Keith Bailey made, and the lines of color have been very useful, since we're serious students. He certainly has given his permission that we can study these things, and both the colors that he's added are very helpful, and Tuija has done the same with even further refinements of certain colors in the different maps. These are the little charts that precede our work in Letter VIII, and we will then go to Letter VIII. Access to the Masters via meditation.
	Chắc chắn chúng ta đã sử dụng chúng, và hãy xem ở đây còn điều gì khác mà tôi nghĩ chúng ta thực sự cần không. Có, đó sẽ là sơ đồ do Keith Bailey thực hiện, và những đường màu rất hữu ích vì chúng ta là những đạo sinh nghiêm túc. Ông chắc chắn đã cho phép chúng ta nghiên cứu những điều này, và các màu ông thêm vào đều rất hữu ích; Tuija cũng đã làm như vậy, với những tinh chỉnh thêm về một số màu trong các biểu đồ khác nhau. Đây là những biểu đồ nhỏ đặt trước phần nghiên cứu của chúng ta về Thư VIII, và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang Thư VIII. Tiếp cận các Chân sư qua tham thiền.

	[1] SEPTEMBER 12TH, 1920.
	[1] NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1920.

	A hundred years ago. 100 years ago and two months.
	Một trăm năm trước. Một trăm năm và hai tháng trước.

	[2] The search for the goal.
	[2] Tìm kiếm mục tiêu.

	[3] Today it may be possible to touch somewhat upon the subject of the Masters and how They may be approached through meditation.
	[3] Hôm nay, có lẽ chúng ta có thể bàn đôi chút về các Chân sư và cách tiếp cận Các Ngài qua tham thiền.

	This is, I think many people really are interested in this, whether for selfish purposes or altruistic purposes, whether, for the right motive or not.
	Tôi nghĩ rất nhiều người thực sự quan tâm đến điều này, dù vì mục đích ích kỷ hay vị tha, dù động cơ có đúng đắn hay không.

	[4] This I know is a subject close and dear to your heart,
	[4] Tôi biết đây là một chủ đề gần gũi và thân thiết với trái tim các bạn,

	meaning, let us say, keenly desired,
	nghĩa là được tha thiết mong muốn,

	[5] as it is to the heart of all those who earnestly follow the light within.
	[5] cũng như với trái tim của tất cả những ai thiết tha noi theo ánh sáng bên trong.

	[6] I seek to handle this subject with you in such a way that at the close of this letter the Masters will be more real to you than ever before;
	[6] Tôi muốn cùng các bạn bàn về chủ đề này sao cho khi kết thúc bức thư, các Chân sư sẽ trở nên chân thực với các bạn hơn bao giờ hết;

	and that is, well, much to be wished because there's so much unreality put forth regarding these graduates of the human kingdom. So, the Masters will be more real to you than ever before.
	Và đó là điều rất đáng mong muốn, vì người ta đã đưa ra quá nhiều điều không chân thực về những Đấng đã tốt nghiệp giới nhân loại này. Vì vậy, các Chân sư sẽ trở nên chân thực đối với các bạn hơn bao giờ hết.

	[7] the significance of approach to Them be better comprehended and the method more simplified;
	[7] các bạn sẽ thấu hiểu hơn thâm nghĩa của việc tiếp cận Các Ngài và phương pháp sẽ trở nên đơn giản hơn;


	So, this is his,
	Đó là điều Ngài muốn,

	[8] and the effect of contact with Them will be so demonstrated in the life that its immediate and practical attainment will be earnestly pursued.
	[8] và tác động của việc tiếp xúc với Các Ngài sẽ biểu lộ trong đời sống rõ ràng đến mức các bạn sẽ thiết tha theo đuổi việc đạt được sự tiếp xúc ấy một cách tức thời và thiết thực.

	So, indeed, he seeks for us to pursue contact, indeed, for the right reasons, of course.
	Quả thực, Ngài muốn chúng ta tìm kiếm sự tiếp xúc, dĩ nhiên vì những lý do đúng đắn.

	[9] Let us, therefore, as we have always done, divide our subject into certain heads and divisions:—
	[9] Vì vậy, như chúng ta vẫn thường làm, hãy chia chủ đề thành một số đề mục và phần như sau:—

	and these we have looked at, read once already,
	và chúng ta đã xem qua, đã đọc những đề mục này một lần rồi,

	[10] 1. Who are the Masters?
	[10] 1. Các Chân sư là ai?

	[11] 2. What does access to Them entail:—
	[11] 2. Việc tiếp cận Các Ngài đòi hỏi những gì:—

	[12] 3. From the standpoint of the pupil?
	[12] a. Từ quan điểm của môn sinh?

	[13] From the standpoint of the Master?
	[13] b. Từ quan điểm của Chân sư?

	[14] Methods of approach to the Masters through meditation.
	[14] 3. Các phương pháp tiếp cận các Chân sư qua tham thiền.

	[15] The effect of this access on the three planes.
	[15] 4. Tác động của sự tiếp cận này trên ba cõi.

	[16] Everywhere throughout the whole world is felt the urge that drives a man to seek out someone who, for him, embodies the ideal.
	[16] Khắp nơi trên toàn thế giới, người ta đều cảm nhận được sự thôi thúc khiến con người tìm kiếm một ai đó hiện thân cho lý tưởng của mình.


	You know, sometimes that happens, and you yourself may be the object of that quest on behalf of another, and then a test naturally occurs.
	Các bạn biết đấy, đôi khi điều đó xảy ra, và chính bạn có thể là đối tượng tìm kiếm ấy của một người khác; khi đó, một thử thách tự nhiên xuất hiện.

	[17] Even those who do not admit the existence of the Masters seek some ideal, and then visualise that ideal as embodied in some form on the physical plane. They picture themselves, perhaps, as the exponents of ideal action, or visualise some great philanthropist, some superlative scientist, some notable artist or musician, as embodying their supreme conception.
	[17] Ngay cả những người không thừa nhận sự tồn tại của các Chân sư cũng tìm kiếm một lý tưởng nào đó, rồi hình dung lý tưởng ấy hiện thân trong một hình tướng nào đó trên cõi hồng trần. Có lẽ họ hình dung chính mình là những người thể hiện [Page 257] hành động lý tưởng, hoặc hình dung một nhà từ thiện vĩ đại, một nhà khoa học xuất chúng, một nghệ sĩ hay nhạc sĩ nổi tiếng nào đó là hiện thân cho quan niệm cao nhất của họ.

	So this idealism is part of the dynamic which drives us forward into greater achievement.
	Vì vậy, tinh thần lý tưởng này là một phần của động lực thúc đẩy chúng ta tiến tới những thành tựu lớn hơn.

	[18] The human being,—simply because he is himself fragmentary and incomplete—has always this urge within himself to seek other and greater than himself.
	[18] Con người—chỉ vì chính y còn phiến diện và chưa hoàn thiện—luôn mang trong mình sự thôi thúc tìm kiếm một sinh mệnh khác vĩ đại hơn mình.

	It's a simple way of saying a deep truth. Master DK hits the nail on the head here. We ascend through our ideals, which often involves the emulation of an ideal individual or the attempt to fulfill an image of ourselves, which is more ideal than what we normally register.
	Đó là một cách giản dị để diễn tả một chân lý sâu sắc. Ở đây, Chân sư DK nói thật đúng trọng tâm. Chúng ta vươn lên nhờ những lý tưởng của mình, và điều đó thường bao gồm việc noi gương một cá nhân lý tưởng, hoặc cố gắng hiện thực hóa một hình ảnh về bản thân lý tưởng hơn hình ảnh mà chúng ta thường nhận biết.

	[19] It is this that drives him back to the centre of his being, and it is this that forces him to take the path of return to the All-Self.
	[19] Chính điều này đưa y trở lại trung tâm hiện tồn của mình, và chính điều này buộc y bước lên Con Đường Trở Về với Đại Ngã.

	the path of return. Eventually, this will happen,
	Con Đường Trở Về. Cuối cùng, điều này sẽ xảy ra,

	[20] Ever, throughout the aeons, does the Prodigal Son arise and go to his Father, and always latent within him is the memory of the Father's home and the glory there to be found.
	[20] Qua suốt các đại kiếp, Người Con Hoang Đàng luôn đứng dậy và trở về với Cha mình, và trong y luôn tiềm ẩn ký ức về ngôi nhà của Cha cùng vinh quang có thể tìm thấy nơi đó.

	“I leave the Father’s Home and turning back, I save.” He has been there, and in fact, as the brother who never left home, is there.
	“Tôi rời Nhà Cha, và khi quay lại, Tôi cứu rỗi.” Y đã từng ở đó, và thực ra, với tư cách người huynh đệ chưa từng rời Nhà Cha, y vẫn ở đó.

	[21] But the human mind is so constituted that the search for light and for the ideal is necessarily long and difficult.
	[21] Nhưng cấu tạo của thể trí con người khiến việc tìm kiếm ánh sáng và lý tưởng tất yếu phải lâu dài và khó khăn. “Bây giờ chúng ta nhìn qua một tấm gương một cách mờ tối, nhưng khi ấy sẽ mặt đối mặt”;

	And we might say that if the human, that's the higher mind, the human mind were differently constituted, the search might be more rapid. Here's the quote from Saint Paul, “Now we see through a glass darkly, but then face to face.”
	Và chúng ta có thể nói rằng nếu thể trí con người—đó là thượng trí—có cấu tạo khác đi, thì việc tìm kiếm có thể nhanh hơn. Đây là lời trích của Thánh Phaolô: “Bây giờ chúng ta nhìn qua một tấm gương mờ tối, nhưng khi ấy sẽ mặt đối mặt.”

	[22] now we catch glimpses through the occasional windows we pass in our ascension of the ladder, of other and greater Beings than ourselves;
	[22] giờ đây, qua những ô cửa thỉnh thoảng gặp trên đường leo lên chiếc thang, chúng ta thoáng thấy những Đấng khác vĩ đại hơn mình; Các Ngài đưa tay trợ giúp và cất tiếng vang rõ, kêu gọi chúng ta


	And I think this is a common experience for all of us, and it gives us the incentive that we need. So we catch these glimpses.
	Và tôi nghĩ đây là một trải nghiệm chung của tất cả chúng ta, đem lại sự khích lệ mà chúng ta cần. Vì vậy, chúng ta có được những thoáng nhìn ấy.

	now we catch glimpses through the occasional windows we pass in our ascension of the ladder, of other and greater Beings than ourselves; They hold out to us helping hands, and call to us in clarion tones
	giờ đây, qua những ô cửa thỉnh thoảng gặp trên đường leo lên chiếc thang, chúng ta thoáng thấy những Đấng khác vĩ đại hơn mình; Các Ngài đưa bàn tay trợ giúp về phía chúng ta, và cất tiếng gọi chúng ta bằng những âm thanh vang rõ như tiếng kèn

	if we could but recognize the tones,
	giá mà chúng ta có thể nhận ra những âm thanh ấy,

	[23] to struggle bravely on if we hope to stand where They are now standing.
	[23] tiếp tục dũng cảm phấn đấu nếu chúng ta hy vọng đứng ở nơi Các Ngài hiện đang đứng.

	But do we hear? That's the question, because they do speak in what is called here trumpet-like clarion tones, C-L-A-R-I-O-N, to struggle bravely on if we hope to stand where they are now standing. And on it goes. Perhaps some of us hope to stand where Master DK is now standing. Perhaps he hopes to stand where Master KH is now standing. Perhaps Master KH seeks to stand where the Lord Maitreya is now standing. And who or what can be the ideal objective of the head of the hierarchy? He's on the, or will be on the, ray path, and maybe we don't know what that constitutes in terms of a ray lord, one who becomes the embodiment of a certain quality of energy.
	Nhưng chúng ta có nghe thấy không? Đó là câu hỏi, vì Các Ngài quả thực lên tiếng bằng những âm thanh mà ở đây gọi là vang rõ như tiếng kèn, để chúng ta can đảm tiếp tục phấn đấu nếu hy vọng đứng ở nơi Các Ngài hiện đang đứng. Và cứ thế tiếp diễn. Có lẽ một số người trong chúng ta hy vọng đứng ở nơi Chân sư DK hiện đang đứng. Có lẽ Ngài hy vọng đứng ở nơi Chân sư KH hiện đang đứng. Có lẽ Chân sư KH tìm cách đứng ở nơi Đức Di Lặc hiện đang đứng. Và ai, hay điều gì, có thể là mục tiêu lý tưởng của Đấng đứng đầu Thánh đoàn? Ngài đang ở, hoặc sẽ ở, trên con đường cung; và có lẽ chúng ta không biết điều đó bao hàm những gì đối với một Đấng Chúa Tể Cung, Đấng trở thành hiện thân của một phẩm tính năng lượng nhất định.

	[24] We sense beauties and glories surrounding us that as yet we cannot revel in; they flit into our vision,
	[24] Chúng ta cảm nhận những vẻ đẹp và vinh quang bao quanh mình mà chưa thể đắm mình trong đó; chúng thoáng hiện trong tầm nhìn của chúng ta,

	You know, he's kind of describing, I think, his own experience.
	Các bạn biết đấy, tôi nghĩ phần nào Ngài đang mô tả trải nghiệm của chính mình.

	[26] and we touch the glory at a lofty moment only again to lose the contact and to sink back again into the murky gloom that envelopes.
	[26] và trong một khoảnh khắc cao cả, chúng ta chạm đến vinh quang, rồi lại mất sự tiếp xúc ấy và chìm trở lại vào bóng tối u ám bao phủ quanh mình.

	This is the up and down progress experienced on the path. And during the age of Aquarius, Aquarius represents that hill and valley experience of the mystic, and we will expect to see much of this exaltation followed by a sinking down, followed by another exaltation, and so forth. Hopefully the entire progress having a basically upward trend.
	Đây là những bước tiến lên xuống mà người ta trải nghiệm trên Đường Đạo. Trong thời đại Bảo Bình, Bảo Bình biểu trưng cho trải nghiệm đỉnh đồi và thung lũng ấy của nhà thần bí, và chúng ta có thể chờ đợi nhiều lần thăng hoa như vậy, tiếp theo là chìm xuống, rồi lại thăng hoa, cứ thế tiếp diễn. Hy vọng toàn bộ tiến trình về cơ bản vẫn có xu hướng đi lên.

	[27] But we know that outside and further on is something to be desired;
	[27] Nhưng chúng ta biếtrằng bên ngoài và xa hơn nữa có một điều đáng khao khát;

	He's really speaking our language, isn't he? He's speaking in a language we can all understand.
	Ngài thực sự đang nói bằng ngôn ngữ của chúng ta, phải không? Ngài đang nói bằng một ngôn ngữ mà tất cả chúng ta đều có thể thấu hiểu.

	[28] we learn also the mystery that that external wonder can only be contacted by withdrawing within,
	[28] chúng ta cũng học được điều huyền nhiệm rằng chỉ bằng cách lui vào bên trong mới có thể tiếp xúc với sự kỳ diệu bên ngoài ấy,


	The kingdom of heaven, we know the statement, is within.
	Chúng ta biết lời nói ấy: Thiên Giới ở bên trong.

	[29] till the centre of consciousness is found that vibrates in tune with those dimly realised wonders, and with those radiant Souls Who call Themselves our Elder Brothers.
	[29] cho đến khi tìm thấy trung tâm tâm thức rung động hòa điệu với những điều kỳ diệu mà chúng ta mới nhận biết lờ mờ, và với những Linh Hồn rạng ngời tự gọi mình là các Huynh Trưởng của chúng ta.

	Here he identifies with us very much, and though he is a master, he identifies himself as one who aspires to contact with still elder brothers.
	Ở đây, Ngài rất đồng cảm với chúng ta; và dù là một Chân sư, Ngài vẫn xem mình là người khát vọng tiếp xúc với những huynh trưởng cao hơn nữa.

	till the centre of consciousness is found that vibrates in tune with those dimly realised wonders, and with those radiant Souls Who call Themselves our Elder Brothers.
	cho đến khi tìm thấy trung tâm tâm thức rung động hòa điệu với những điều kỳ diệu mới được nhận biết mờ nhạt ấy, và với những Linh Hồn rạng ngời tự xưng là các Huynh Trưởng của chúng ta.

	And so certainly even the Tibetan has his elder brothers, just as we do. Okay, so it's a gradual, relativity moving always to higher and higher points of tension, and the masters are not excluded from that kind of progress, though their present point of tension is much higher than our own. Still they long for still higher points of tension which fleetingly reveal themselves, but are not yet stable even in their lives.
	Vì vậy, chắc chắn ngay cả Chân sư Tây Tạng cũng có các huynh trưởng của Ngài, giống như chúng ta. Đó là một tiến trình dần dần, mang tính tương đối, luôn hướng tới những điểm tập trung nhất tâm ngày càng cao; các Chân sư cũng không nằm ngoài tiến trình ấy, dù điểm tập trung nhất tâm hiện tại của Các Ngài cao hơn nhiều so với chúng ta. Các Ngài vẫn khao khát những điểm tập trung nhất tâm cao hơn nữa, những điểm chỉ thoáng hiển lộ mà chưa ổn định ngay cả trong đời sống của Các Ngài.

	[30] Only by trampling on the external sheaths that veil and hide the inner centre do we achieve the goal, and find the Ones we seek. Only by the domination of all forms, and the bringing of those forms under the rule of the God within, can we find the God in all,
	[30] Chỉ bằng cách giẫm lên những lớp vỏ bên ngoài đang che phủ và giấu kín trung tâm bên trong, chúng ta mới đạt mục tiêu và tìm thấy các Đấng mà mình tìm kiếm. Chỉ bằng cách làm chủ mọi hình tướng và đưa những hình tướng ấy dưới quyền cai quản của Thượng đế bên trong, chúng ta mới có thể tìm thấy Thượng đế trong tất cả,

	[31] for it is only the sheaths in which we move upon the plane of being that hide from us our inner God, and that shut us off from Those in Whom the God transcends all outer forms.
	[31] vì chỉ những [Page 258] lớp vỏ mà chúng ta mang khi hoạt động trên cõi hiện tồn mới che khuất Thượng đế bên trong chúng ta và ngăn cách chúng ta với các Đấng mà nơi Các Ngài, Thượng đế vượt lên trên mọi hình tướng bên ngoài.

	He somehow, gives us an amazing way of considering the method of achievement. And sometimes he uses very powerful, even almost violent words like trampling upon, trampling upon the external sheaths that sounds like we have to have a great disregard for the value of the external sheaths relatively to the value of the inner God. And it, everything in us tells us that he speaks the truth on these matters. We discount the captivating lure of the outer sheaths because they are veils upon a deeper sense of ourself and a contact with ones that already steadily exemplify a higher sense of self. Forms are useful, but they must be dominated, and by what? By the power of the inner God.
	Bằng cách nào đó, Ngài cho chúng ta một cách nhìn đáng kinh ngạc về phương pháp đạt tới thành tựu. Đôi khi Ngài dùng những từ rất mạnh, thậm chí gần như dữ dội, như “giẫm lên”—giẫm lên những lớp vỏ bên ngoài. Điều đó nghe như thể chúng ta phải hết sức xem nhẹ giá trị của những lớp vỏ bên ngoài so với giá trị của Thượng đế bên trong. Và mọi điều trong chúng ta đều mách bảo rằng Ngài nói đúng về những vấn đề này. Chúng ta xem nhẹ sức quyến rũ mê hoặc của những lớp vỏ bên ngoài, vì chúng là những màn che phủ cảm nhận sâu sắc hơn về bản thân và sự tiếp xúc với những Đấng đã vững vàng thể hiện một cảm nhận cao hơn về bản ngã. Các hình tướng hữu ích, nhưng chúng phải được làm chủ; và bằng điều gì? Bằng quyền năng của Thượng đế bên trong.

	So we want to find eventually the God in all, the one God. I sometimes, call it the infuseption by which we pursue the sense of the one God.
	Vì vậy, cuối cùng chúng ta muốn tìm thấy Thượng đế trong tất cả, Thượng đế duy nhất. Đôi khi tôi gọi đó là sự thấm nhuần và cảm nhận, qua đó chúng ta tìm kiếm cảm nhận về Thượng đế duy nhất.

	It's only by the domination of these forms that we will find this, through identification, this sameness in all, the underlying, the inner God. For it is only the sheaths in which we move upon the plane of being that hide from us our inner God. I mean, do we really know the inner angel, the inner angel of the presence? Do we really know our inner monad, of which the apparent we is the extension? So we're shut off from a sense of our higher self, and we are shut off as well from the great beings who live steadily, stably at a higher point of tension.
	Chỉ bằng cách chế ngự những hình tướng này, qua sự đồng hoá, chúng ta mới tìm thấy sự đồng nhất ấy trong tất cả, Thượng đế bên trong, nền tảng của tất cả. Vì chỉ những lớp vỏ mà chúng ta khoác lấy khi hoạt động trên cõi hiện tồn mới che khuất Thượng đế bên trong khỏi chúng ta. Ý tôi là, chúng ta có thực sự biết thiên thần bên trong, Thiên Thần của Hiện Diện bên trong không? Chúng ta có thực sự biết chân thần bên trong của mình, mà cái tôi biểu kiến là phần mở rộng của chân thần ấy không? Vì vậy, chúng ta không cảm nhận được chân ngã của mình, và cũng không cảm nhận được các Đấng cao cả luôn sống vững vàng, ổn định ở một điểm tập trung nhất tâm cao hơn.

	[32] The great Initiate, Who voiced the words I quote, added still other words of radiant truth:
	[32] Đấng Điểm đạo đồ vĩ đại đã nói những lời Tôi trích dẫn còn thêm những lời chân lý rạng ngời khác: “Khi ấy chúng ta sẽ biết như chúng ta được biết.”

	“Then shall we know even as we are known.” This is the initiate Paul, who probably achieved, his mastership somewhere before, DK did. DK's mastership was achieved, we are told, by him in 1875. But the master Hilarion, I think, was already a master before that time. And it seemed that in the same life, he achieved both the third and the fourth initiations.
	“Bấy giờ chúng ta sẽ biết như chúng ta được biết.” Đây là điểm đạo đồ Paul, có lẽ Ngài đã đạt quả vị Chân sư vào một thời điểm trước Chân sư DK. Chính Chân sư DK cho chúng ta biết rằng Ngài đạt quả vị Chân sư vào năm 1875. Nhưng tôi nghĩ Chân sư Hilarion đã là một Chân sư trước thời điểm đó. Và dường như trong cùng một kiếp sống, Ngài đã đạt cả lần điểm đạo thứ ba lẫn lần điểm đạo thứ tư.


	[33] The future holds for each and all who duly strive, who unselfishly serve and occultly meditate,
	[33] Với mỗi người và tất cả những ai nỗ lực đúng đắn, phụng sự vô vị kỷ và tham thiền theo huyền môn, tương lai mang đến

	[34] the promise of knowing Those Who already have full knowledge of the struggler.
	[34] lời hứa rằng họ sẽ biết các Đấng vốn đã biết đầy đủ về người đang phấn đấu.

	And that's what we are. We, representatives of the fourth kingdom of nature and of the fourth Creative Hierarchy, we are the struggler. Interesting to think of oneself in that way. But I dare say that if we look back upon this particular incarnation, we will find so many struggles. Simply, as one is moving closer to the fourth degree, however slowly, the fourth ray will be ever more prominent. It is the ray of struggle until harmony is achieved.
	Và đó chính là chúng ta. Chúng ta, những đại diện của giới thứ tư trong tự nhiên và của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, chính là người đang tranh đấu. Thật thú vị khi nghĩ về bản thân mình như vậy. Nhưng tôi dám nói rằng nếu nhìn lại kiếp nhập thể này, chúng ta sẽ thấy biết bao cuộc tranh đấu. Đơn giản là khi một người tiến gần hơn đến cấp độ thứ tư, dù chậm đến đâu, cung bốn sẽ ngày càng nổi bật. Đó là cung của tranh đấu cho đến khi đạt được hài hoà.

	[35] Therein lies the hope for the student of meditation;
	[35] Chính trong đó có niềm hy vọng cho đạo sinh tham thiền;

	But, what is here? We have to duly strive, continuously, even after we've achieved some higher initiations. It's not that the third degree initiate no longer strives. It's not that the fourth degree initiate no longer strives. They do. But their striving is dealing with different objectives than our striving at a lower point of tension. And who unselfishly serve, not out of duress or out of hope for some kind of selfish achievement or out of spiritual ambition, but truly to help. Who unselfishly serve and who occultly meditate according to the ancient rules that he is imparting to us as best he can, given our stage of understanding. And then we will know those who know us in a certain way. We will know even as we are known.
	Nhưng ở đây nói gì? Chúng ta phải nỗ lực đúng mức, liên tục, ngay cả sau khi đã đạt một số lần điểm đạo cao hơn. Không phải điểm đạo đồ cấp ba không còn nỗ lực nữa. Không phải điểm đạo đồ cấp bốn không còn nỗ lực nữa. Các Ngài vẫn nỗ lực. Nhưng nỗ lực của Các Ngài hướng đến những mục tiêu khác với nỗ lực của chúng ta ở một điểm tập trung nhất tâm thấp hơn. Và những người phụng sự vô vị kỷ, không vì bị ép buộc, không vì hy vọng đạt một thành tựu ích kỷ nào đó hay vì tham vọng tinh thần, mà thực sự để giúp đỡ. Những người phụng sự vô vị kỷ và tham thiền theo phương pháp huyền bí, theo những quy luật cổ xưa mà Ngài đang truyền đạt cho chúng ta hết khả năng của mình, xét theo mức độ thấu hiểu của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ biết những Đấng biết chúng ta theo một cách nhất định. Chúng ta sẽ biết như chúng ta được biết.

	[35b] as he struggles, as he fails, as he perseveres, and as he laboriously reiterates from day to day the arduous task of concentration and of mind control,
	[35b] khi y phấn đấu, khi y thất bại, khi y kiên trì, và khi y nhọc nhằn lặp lại ngày này qua ngày khác công việc gian khó là tập trung và kiểm soát thể trí,

	[36] there stand on the inner side Those Who know him, and Who watch with eager sympathy the progress that be makes.
	[36] ở phía bên trong vẫn có các Đấng biết y, và với sự cảm thông thiết tha, Các Ngài dõi theo những bước tiến của y.

	So, I've sometimes thought it amazing that the Christ knows every true aspirant. Maybe every true aspirant has taken the first initiation somewhere. It tells us that and therefore has faced the great Lord as the first initiator. But the Christ knows every one of us if we are a true aspirant.
	Vì vậy, đôi khi tôi thấy thật kỳ diệu rằng Đức Christ biết mọi người chí nguyện chân chính. Có lẽ mọi người chí nguyện chân chính đều đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất vào một thời điểm nào đó. Văn bản cho chúng ta biết như vậy, và do đó họ đã đối diện với Chúa Tể vĩ đại trong vai trò Đấng Điểm đạo thứ nhất. Nhưng Đức Christ biết từng người trong chúng ta nếu chúng ta là người chí nguyện chân chính.

	[37] Forget not the earlier part of the Initiate's remarks where he points out the way whereby the darkness is dispelled,
	[37] Đừng quên phần đầu trong lời của Đấng Điểm đạo đồ, nơi Ngài chỉ ra con đường làm tiêu tan bóng tối và đạt đến sự hiểu biết về Các Đấng Cao Cả.

	The initiate, I mean, this is again, Saint Paul, where he points out the way whereby darkness is dispelled and knowledge of the great ones is reached. They are ever behind the scenes and only our own veils, our preoccupation with outer things prevents us now from detecting their presence.
	Ý tôi là vị điểm đạo đồ này lại chính là Thánh Paul, khi Ngài chỉ ra con đường xua tan bóng tối và đạt đến sự hiểu biết về Các Đấng Cao Cả. Các Ngài luôn ở phía sau hậu trường, và hiện nay chỉ những bức màn của chính chúng ta, sự mải mê với những điều bên ngoài, mới ngăn chúng ta nhận biết sự hiện diện của Các Ngài.

	[38] He emphasises that only by love is the path of light and knowledge trodden. Why this emphasis upon love? Because the goal for all is love,
	[38] Ngài nhấn mạnh rằng chỉ bằng tình thươngmới có thể bước đi trên con đường ánh sáng và tri thức. Vì sao lại nhấn mạnh tình thương như vậy?

	at least on our planet and in our solar system with its great synthetic second ray on the level of the soul and maybe one day on the level of the monad and in this solar system on the personality of the Solar Logos,
	ít nhất trên hành tinh của chúng ta và trong hệ mặt trời của chúng ta, với cung hai tổng hợp vĩ đại ở cấp độ linh hồn, và có lẽ một ngày nào đó ở cấp độ chân thần, và trong hệ mặt trời này, ở phàm ngã của Thái dương Thượng đế,


	[40] Because the goal for all is love, and therein lies the merging.
	[40] Vì mục tiêu của tất cả là tình thương, và chính trong đó có sự hòa nhập.

	So why this emphasis upon love? And, Saint Paul may be an ultimate first ray monad now and his sub-monadic ray may be the fifth because he is the chohan of the fifth ray ashram. But when you kind of look into his soul nature, it looks very militant. It looks like the sixth ray and maybe since he spoke so convincingly of the buddhi, maybe transferring to the second ray. Finally, he is one who has taken the kingdom of heaven by storm as first ray monads tend to do. But you have to look at the charts and you have to see that the monadic ray can be any one of the seven on the monadic plane, but only one of three on the logoic plane when it becomes the liberated monad.
	Vậy tại sao lại nhấn mạnh tình thương như vậy? Hiện nay, xét đến cùng, Thánh Paul có thể là một chân thần cung một, và cung phụ chân thần của Ngài có thể là cung năm, bởi Ngài là vị chohan của ashram cung năm. Nhưng khi xem xét bản chất linh hồn của Ngài, bản chất ấy có vẻ rất chiến đấu. Có vẻ thuộc cung sáu, và có lẽ đang chuyển sang cung hai, vì Ngài đã nói về Bồ đề một cách hết sức thuyết phục. Cuối cùng, Ngài là một Đấng đã chinh phục Thiên Giới bằng sức mạnh, như các chân thần cung một thường làm. Nhưng các bạn phải xem các biểu đồ và thấy rằng cung chân thần có thể là bất kỳ cung nào trong bảy cung trên cõi chân thần, nhưng trên cõi Thượng đế chỉ có thể là một trong ba cung, khi chân thần trở thành chân thần đã giải thoát.

	[41] To put scientifically what is oft a nebulous sentiment,
	[41] Để diễn đạt một cách khoa học điều thường chỉ là một tình cảm mơ hồ,

	you know, some kind of blend of emotion and mind, some kind of kama-manasic apprehension,
	các bạn biết đấy, một dạng pha trộn giữa cảm xúc và trí tuệ, một dạng nhận thức trí-cảm,

	[42] we might express it as follows:—It is by the attainment of the vibration which is analogous to the Ray of Love-Wisdom (the Divine Ray)
	[42] chúng ta có thể nói như sau:—Chính nhờ đạt được rung động tương ứng với Cung Bác Ái – Minh Triết (Cung Thiêng Liêng)

	not the primordial ray or the ray of the next solar system, but the synthetic ray of this solar system, the divine ray,
	không phải cung nguyên sơ hay cung của hệ mặt trời kế tiếp, mà là cung tổng hợp của hệ mặt trời này, cung thiêng liêng,

	[43] that the Lords of Love are contacted, that the Masters of Compassion are known, and that the possibility of entering into the consciousnesses of the Great Ones and of all our brothers of whatsoever degree, becomes a fact in manifestation.
	[43] mà chúng ta tiếp xúc với các Chúa Tể của Tình Thương, biết các Chân sư của Lòng Từ Bi, và khả năng đi vào tâm thức của Các Đấng Cao Cả cùng tất cả các huynh đệ của chúng ta ở bất kỳ cấp bậc nào trở thành một thực tế trong biểu hiện.

	So, this is a definite statement that we have to achieve not the exact same vibration as the Solar Logos, but something that is analogous to the ray of love wisdom. And then we can contact either the lords of love, of which Master Serapis and the Master Jesus are two, or the masters of the wisdom. Well, they all have compassion, of course, and they all have love. It's just a question of the degree of emphasis and the degree to which they have been involved with the manasic vibration.
	Vì vậy, đây là một khẳng định rõ ràng rằng chúng ta phải đạt được không phải rung động hoàn toàn giống với rung động của Thái dương Thượng đế, mà là một rung động tương ứng với cung Bác Ái – Minh Triết. Và rồi chúng ta có thể tiếp xúc với các Chúa Tể của Tình Thương, trong đó có Chân sư Serapis và Chân sư Jesus, hoặc với các Chân Sư của Minh Triết. Dĩ nhiên, tất cả Các Ngài đều có lòng từ bi, và tất cả Các Ngài đều có tình thương. Đó chỉ là vấn đề mức độ nhấn mạnh và mức độ Các Ngài đã gắn bó với rung động manas.

	[44] This is the path to be trodden by one and all, and the method is meditation.
	[44] Đây là con đường mà mỗi người và tất cả đều phải bước đi, và phương pháp là tham thiền.

	Over and over, this is emphasized, and it is a rigorous, occult meditation we're talking about, not just a dreamy method as is so often found when people begin their meditative quest.
	Điều này được nhấn mạnh nhiều lần, và chúng ta đang nói đến một phương pháp tham thiền huyền bí nghiêm ngặt, chứ không chỉ là một phương pháp mơ màng như thường thấy khi người ta bắt đầu hành trình tìm kiếm qua tham thiền.

	[45] The goal is perfect love and wisdom;
	[45] Mục tiêu là tình thương và minh triết hoàn hảo;

	at least in our second major solar system, perfect love and wisdom.
	ít nhất trong hệ mặt trời lớn thứ hai của chúng ta, đó là tình thương và minh triết hoàn hảo.


	[46] the steps are the surmounting of subplane after subplane on all the three planes;
	[46] các bước đi là vượt lên hết cõi phụ này đến cõi phụ khác trên cả ba cõi;

	maybe planes of personality perhaps, or are we talking about super planes of what's called superhuman evolution? Anyway,
	có lẽ là các cõi của phàm ngã, hay chúng ta đang nói đến những cõi cao hơn thuộc cái gọi là tiến hoá siêu nhân loại? Dù sao thì,

	[47] the method is that of occult meditation;
	[47] phương pháp là tham thiền huyền môn;

	[48] the reward is the continuous expansion of consciousness that puts a man eventually en rapport with his own Ego,
	[48] phần thưởng là sự mở rộng liên tục [Page 259] của tâm thức, cuối cùng đưa con người vào sự hòa hợp với chân ngã của chính y,

	his own angel of the presence, his own monadic extension,
	với Thiên Thần của Hiện Diện của chính y, với phần mở rộng chân thần của chính y,

	[49] with other selves, with the waiting eager Master to Whom he is assigned,
	[49] với những bản ngã khác, với Chân sư mà y được giao phó, Đấng đang thiết tha chờ đợi,

	and you might say by whom,
	và cũng có thể nói là chính Ngài giao phó y,

	[50] with fellow disciples and more advanced Initiates whom he may contact in that Master's aura, till he finally contacts the One Initiator,
	[50] với các đệ tử đồng môn và những Điểm đạo đồ tiến xa hơn mà y có thể tiếp xúc trong hào quang của Chân sư ấy,

	and that is really SK, Sanat Kumara. Usually when it says one initiator, we think of Sanat Kumara, even though the Christ is the initiator for the initiations of the threshold which precede the third degree,
	và đó thực sự là SK, Đức Sanat Kumara. Thông thường, khi nói Đấng Điểm đạo Duy Nhất, chúng ta nghĩ đến Đức Sanat Kumara, mặc dù Đức Christ là Đấng Điểm đạo cho những lần điểm đạo ngưỡng cửa trước cấp độ thứ ba,

	[51] till he finally contacts the One Initiator, is admitted into the Secret Place, and knows the mystery that underlies consciousness itself.
	[51] cho đến khi cuối cùng y tiếp xúc với Đấng Điểm đạo Duy Nhất, được đón nhận vào Chốn Bí Mật và biết điều huyền nhiệm nằm bên dưới chính tâm thức.

	This is the mystery of being, I would hazard to say. So, perfect love, perfect love. This is our goal, and there is a gradual method, a graded method, step by step, step by step. Admitted finally to the secret place, we come to understand that there is some substratum of pure and inviolable being which underlies all consciousness. Some people think that consciousness is being itself. They act as if it is. They act as if consciousness is the one reality, but I always tend to think of it as derivative, derivative of being, arising as a result of being, arising from being, a special case or modification of being. So, a great incentive is held before us. Right now, we know, I think, many of our limitations.
	Tôi mạn phép nói rằng đây là điều huyền nhiệm của Bản Thể. Vậy, tình thương hoàn hảo, tình thương hoàn hảo. Đây là mục tiêu của chúng ta, và có một phương pháp tiệm tiến, một phương pháp theo cấp độ, từng bước, từng bước. Cuối cùng, khi được nhận vào nơi bí mật, chúng ta đi đến chỗ thấu hiểu rằng có một nền tảng Bản Thể thuần khiết và bất khả xâm phạm nằm bên dưới mọi tâm thức. Một số người cho rằng tâm thức chính là Bản Thể. Họ hành xử như thể đúng là vậy. Họ hành xử như thể tâm thức là thực tại duy nhất, nhưng tôi luôn có khuynh hướng xem nó là thứ phát sinh, phát sinh từ Bản Thể, xuất hiện như kết quả của Bản Thể, xuất hiện từ Bản Thể, một trường hợp đặc biệt hay một biến thái của Bản Thể. Vì vậy, một động lực lớn lao được đặt trước chúng ta. Ngay lúc này, tôi nghĩ chúng ta biết nhiều giới hạn của mình.

	We know we are trapped within that which the normal perceptual apparatus reveals, and we know that that which underlies all of this normal manyness is not open to us as it would be, as it will be, when at last we achieve the kind of sensitivity which unveils this underlying reality. And we strive forward because that's our nature. You know, the spirit may descend and attempt to enfold itself, to involve itself in lesser and lesser instances of itself, but eventually the spirit whose nature is freedom and finally complete freedom from any kind of impression, from anything other, because ultimately there is nothing other than spirit, eventually the spirit will free itself from its self-enforced misconceptions.
	Chúng ta biết mình bị mắc kẹt trong những gì bộ máy tri giác thông thường hé lộ, và biết rằng nền tảng nằm bên dưới toàn bộ tính đa tạp thông thường này chưa mở ra cho chúng ta như nó sẽ mở ra khi cuối cùng chúng ta đạt được sự nhạy cảm có thể vén màn thực tại nền tảng ấy. Và chúng ta nỗ lực tiến lên vì đó là bản chất của chúng ta. Các bạn biết đấy, tinh thần có thể giáng xuống và tìm cách cuộn mình lại, đi vào giáng hạ tiến hoá trong những biểu hiện ngày càng nhỏ hơn của chính nó, nhưng cuối cùng, tinh thần—vốn có bản chất là tự do, và sau cùng là tự do hoàn toàn khỏi mọi loại ấn tượng, khỏi bất cứ điều gì khác, bởi rốt cuộc không có gì khác ngoài tinh thần—sẽ tự giải thoát khỏi những quan niệm sai lầm mà nó tự áp đặt cho mình.


	I mean, if there is illusion, it is a self-generated illusion. There's nothing else that's really forcing the universal logos into a condition of emanative illusion. The more it willingly self-divides, the more it extends itself into points of tension of lesser scope, the more it lives within illusion and all the manyness of illusion.
	Ý tôi là, nếu có ảo tưởng thì đó là ảo tưởng tự sinh ra. Thực sự không có điều gì khác ép Thượng đế Vũ Trụ vào trạng thái ảo tưởng phát xạ. Ngài càng tự nguyện phân chia mình, càng mở rộng mình vào những điểm tập trung nhất tâm có phạm vi nhỏ hơn, thì Ngài càng sống trong ảo tưởng và toàn bộ tính đa tạp của ảo tưởng.

	Well, one wakes up to that, and like the prodigal son, says, I will return to my father's house, because even there the servants have more than I do in my banishment to the outer fringes of objectivity. And the great return begins, I leave my father's home and turning back, I leave my father's home, this is a Pisces-Virgo kind of statement, but especially Pisces, and then turning back as the prodigal son, I save. The Herculean myth of the red cattle of Geryon, however it’s pronounced, meaning the human beings who are still under the sway of desire, that's the saving.
	Người ta tỉnh thức trước điều ấy và, như người con hoang đàng, nói: tôi sẽ trở về nhà cha tôi, bởi ngay cả những người hầu ở đó cũng có nhiều hơn tôi trong cảnh lưu đày ra tận những rìa ngoài của thế giới khách quan. Và cuộc trở về vĩ đại bắt đầu: tôi rời nhà cha tôi và quay trở lại; tôi rời nhà cha tôi—đây là một phát biểu mang tính Song Ngư–Xử Nữ, nhưng đặc biệt là Song Ngư—và rồi, quay trở lại như người con hoang đàng, tôi cứu rỗi. Huyền thoại về Hercules và đàn bò đỏ của Geryon, bất kể tên ấy được phát âm thế nào, tượng trưng cho những con người vẫn còn chịu sự chi phối của dục vọng; đó chính là sự cứu rỗi.

	That indicates the kind of saving that the one who turns back initiates, and he certainly overcomes the kind of triple attack of the three-headed monster, we're always meeting those three-headed monsters, meaning the personality mobilized against oneself as one attempts to return to a higher state of being. I guess we could examine the point of tension at which we now live, and is it a point of tension which is, well, more intense, more concentrated, more deflective of unreality than earlier points of tension? Or, honestly speaking, have we sunk into lesser points of tension? Some people do, they seem to lose ground in a particular incarnation. It's an unhappy fate, and it's, usually brought about by some moral failing which they do not arrest in time, and then which takes them over.
	Điều ấy cho thấy kiểu cứu rỗi mà người quay trở lại khởi xướng, và chắc chắn y vượt qua cuộc tấn công tam phân của quái vật ba đầu. Chúng ta luôn gặp những quái vật ba đầu ấy, nghĩa là phàm ngã huy động lực lượng chống lại chính chúng ta khi chúng ta tìm cách trở về một trạng thái hiện tồn cao hơn. Tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét điểm tập trung nhất tâm mà mình hiện đang sống trong đó: liệu đó có phải là một điểm tập trung nhất tâm mãnh liệt hơn, tập trung hơn, có khả năng đẩy lùi cái không thực mạnh hơn những điểm tập trung nhất tâm trước đây không? Hay nói thật lòng, chúng ta đã chìm xuống những điểm tập trung nhất tâm thấp hơn? Một số người quả thực như vậy; dường như họ thoái lui trong một kiếp nhập thể nào đó. Đó là một số phận bất hạnh, và thường do một sự sa sút đạo đức nào đó mà họ không ngăn chặn kịp thời, rồi để nó chiếm quyền chi phối họ.

	It is such a narrow, razor-edged path we're attempting to tread, and if we lose our balance upon it, we can fall into danger, great danger. I'm reminded of, it was a film about some very heavy martial arts fighting in the East, and if you were thrown out of the ring for any reason, the ring was surrounded by spears and knives, and you would lose your life on those; you would be skewered because you did not remain within the area of ongoing contention. So, it was a life-and-death process to these martial artists in a tradition that's different from our own with these MMA fighting, mixed martial arts.
	Con đường chúng ta đang cố bước đi hẹp như lưỡi dao, và nếu mất thăng bằng trên đó, chúng ta có thể rơi vào nguy hiểm, nguy hiểm lớn lao. Tôi nhớ đến một bộ phim về những trận đấu võ hết sức khốc liệt ở phương Đông: nếu vì bất cứ lý do gì bạn bị ném ra khỏi võ đài, bạn sẽ mất mạng trên những ngọn giáo và lưỡi dao bao quanh võ đài; bạn sẽ bị đâm xuyên vì không còn ở trong khu vực giao đấu. Vì vậy, đối với những võ sĩ ấy, đây là một tiến trình sống còn trong một truyền thống khác với truyền thống của chúng ta, với những trận đấu võ thuật tổng hợp này.

	They are a little bit tame compared to the consequences that were found in the East. So, we are present, struggling within the arena, and we cannot leave the arena until victory is ours. We are the struggling human being, and the struggle is with illusion, with glamour, with chaos of maya, with all that veils what we really are internally within the kingdom of heaven.
	Những trận đấu ấy có phần nhẹ nhàng so với những hậu quả từng thấy ở phương Đông. Vì vậy, chúng ta đang hiện diện và tranh đấu trong đấu trường, và không thể rời đấu trường cho đến khi giành được chiến thắng. Chúng ta là con người đang tranh đấu, và cuộc tranh đấu là với ảo tưởng, với ảo cảm, với sự hỗn loạn của ảo lực, với tất cả những gì che khuất con người thực sự của chúng ta ở bên trong Thiên Giới.

	And we don't mean here a fatuous kind of heaven, that is suggested by so many of the wishful-thinking, concrete-minded systems, which is a kind of a heaven filled with spiritual materialism. We don't mean that at all. There are all these different heavens, and as DK talked about it, Paul talked about being drawn up into the third heaven, which obviously, at least to me, represents the higher mental plane, the third heaven as it reflects the seventh heaven, the seventh, which represents the Logoic plane, and says DK was a statement completely beyond the comprehension of those who took it down and then later dropped some of it.
	Và ở đây chúng ta không muốn nói đến một kiểu thiên đường hão huyền mà rất nhiều hệ thống tư duy cụ thể, đầy mong tưởng, gợi ra—một kiểu thiên đường chứa đầy chủ nghĩa duy vật tinh thần. Chúng ta hoàn toàn không có ý đó. Có tất cả những cõi trời khác nhau này, và như Chân sư DK đã nói về điều ấy, Paul kể rằng Ngài được đưa lên tầng trời thứ ba; rõ ràng, ít nhất đối với tôi, tầng trời ấy tượng trưng cho Cõi thượng trí, tầng trời thứ ba phản chiếu tầng trời thứ bảy, tầng thứ bảy tượng trưng cho cõi Thượng đế. Và Chân sư DK nói rằng đó là một phát biểu hoàn toàn vượt ngoài khả năng lĩnh hội của những người ghi lại, rồi về sau bỏ đi một phần.

	That is the way of concentration, or the way of reporting on these deeply spiritual matters, let's say. The little vessel can only hold what it can hold, and a more capacious vessel could hold more of the truth, but the truth comes to us, and we collect it in our little vessel, and much never makes it into the vessel, and then we pass on what we have, and people are deprived of the original meaning. So, letter 8, page 253, and as I say, I'm probably going to keep this short.
	Đó là cách tập trung, hay cách thuật lại những vấn đề tinh thần sâu xa này. Chiếc bình nhỏ chỉ có thể chứa trong giới hạn của nó, và một chiếc bình có sức chứa lớn hơn có thể chứa nhiều chân lý hơn; nhưng chân lý đến với chúng ta, và chúng ta thu nhận nó vào chiếc bình nhỏ của mình, còn rất nhiều điều không bao giờ lọt được vào bình. Rồi chúng ta truyền lại những gì mình có, và người ta không còn tiếp nhận được ý nghĩa ban đầu. Vậy, thư số 8, trang 253, và như tôi đã nói, có lẽ tôi sẽ giữ phần này ngắn gọn.

	It's been a long time since I've been able to come back to this work, even though I'm really eager to do it, but there have just been so many in-the-world demands that it has not been possible, or maybe it's been possible, and maybe I just haven't asserted myself enough, but this all was a question of one's reach exceeding one's grasp, as the poet Browning told us, that a man's reach should exceed his grasp, or what's a heaven for? And that is, I'm sure, true for all of us. So, I'll see whether I can go on. I would love to be able to do it.
	Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể trở lại với công việc này, dù tôi thật sự rất mong muốn thực hiện, nhưng có quá nhiều đòi hỏi trong đời sống khiến điều đó không thể thực hiện được; hoặc có lẽ vẫn có thể, chỉ là tôi chưa đủ quyết tâm. Tuy nhiên, tất cả đều liên quan đến việc tầm vươn của con người vượt quá khả năng nắm bắt của mình, như thi sĩ Browning đã nói với chúng ta rằng tầm vươn của con người nên vượt quá khả năng nắm bắt của y, nếu không thì thiên đường để làm gì? Và tôi chắc rằng điều đó đúng với tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi sẽ xem liệu mình có thể tiếp tục hay không. Tôi rất muốn có thể làm được điều đó.

	Basically, I would love to be able to make some helpful connective commentary. I wonder if I can call it that, making connective commentaries. Any one of us could read the Tibetan books and say certain things about them that come to our mind, and the question is, do they link sufficiently with other points of information as to bring a picture of pure reason into the consciousness? That is really the goal of all of these commentaries, to bring us into a situation where pure reason, whether of the abstract mind or still deeper of the intuition, becomes a fact in our consciousness.
	Về cơ bản, tôi rất muốn đưa ra những lời bình giảng hữu ích, giúp kết nối các ý với nhau. Tôi tự hỏi liệu có thể gọi đó là những bài bình giảng kết nối hay không. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể đọc các sách của Chân sư Tây Tạng và nói đôi điều nảy ra trong thể trí mình về những sách ấy; vấn đề là những điều đó có liên kết đủ chặt chẽ với các điểm thông tin khác để đưa một bức tranh về lý trí thuần khiết vào tâm thức hay không. Đó thật sự là mục tiêu của tất cả những bài bình giảng này: đưa chúng ta đến chỗ lý trí thuần khiết, dù thuộc trí trừu tượng hay sâu hơn nữa là trực giác, trở thành một thực tại trong tâm thức chúng ta.

	It's not enough to simply collect items of information. It reminds one of what Master Morya said, that even a donkey can carry a library on his back. So, just collecting information bears much karmic responsibility and not necessarily much benefit to the collector. But when you can create those passageways of light between items of information, then somehow you're weaving it all together. And there are many, many paths between the different items of information, and yet a wholeness is perceived. And that is the goal of this kind of work, so that the deep principles of occult wisdom settle into the consciousness and form a foundation for how we view the world, naturally offering us ever deeper understanding because of that foundation.
	Chỉ thu thập các mẩu thông tin thôi thì chưa đủ. Điều đó nhắc chúng ta nhớ đến lời Chân sư Morya rằng ngay cả một con lừa cũng có thể mang cả một thư viện trên lưng. Vì vậy, chỉ thu thập thông tin sẽ kéo theo nhiều trách nhiệm về nghiệp quả mà chưa chắc đem lại nhiều lợi ích cho người thu thập. Nhưng khi các bạn có thể tạo ra những lối đi bằng ánh sáng giữa các mẩu thông tin, thì bằng cách nào đó, các bạn đang dệt tất cả lại với nhau. Có rất nhiều, rất nhiều con đường giữa các mẩu thông tin khác nhau, nhưng chúng ta vẫn nhận thấy một tính toàn vẹn. Và đó là mục tiêu của loại công việc này: để những nguyên khí sâu xa của minh triết huyền bí lắng vào tâm thức và tạo thành nền tảng cho cách chúng ta nhìn thế giới, nhờ đó tự nhiên đem lại cho chúng ta sự thấu hiểu ngày càng sâu sắc hơn.

	Now, I think more of us need to be scrupulous about establishing the foundation, because a new installment of the teaching is on its way, he says, around the year 2025. Maybe it will be the year 2025, maybe a bit before, maybe a bit after, and how will we really recognize it? But we need always a very solid foundation to apprehend what is next imparted. Now, wouldn't you agree that if we understood in some depth The Secret Doctrine, maybe Isis Unveiled and some of Blavatsky's works, that we would be in a better position to apprehend what the Tibetan imparted through Alice Bailey? And of course, there were theosophists, a bit maybe of the rebellious kind, or the kind of theosophists that refused to be trammeled by dogma, who had exactly that foundation and, in the early days, could make the segue from The Secret Doctrine and so forth into cosmic fire, the psychological key to The Secret Doctrine.
	Giờ đây, tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta cần cẩn trọng hơn trong việc xây dựng nền tảng, vì một phần giáo huấn mới đang trên đường đến; Ngài nói là vào khoảng năm 2025. Có thể đúng năm 2025, có thể sớm hơn một chút, có thể muộn hơn một chút; và làm thế nào chúng ta thật sự nhận ra phần giáo huấn ấy? Nhưng chúng ta luôn cần một nền tảng thật vững chắc để lĩnh hội những gì sẽ được truyền đạt tiếp theo. Các bạn có đồng ý rằng nếu chúng ta thấu hiểu khá sâu Giáo Lý Bí Nhiệm, có lẽ cả Isis Vén Màn và một số tác phẩm của Blavatsky, thì chúng ta sẽ có điều kiện tốt hơn để lĩnh hội những gì Chân sư Tây Tạng truyền đạt qua Alice Bailey không? Và dĩ nhiên, có những nhà Thông Thiên Học, có lẽ ít nhiều mang tinh thần phản kháng, hoặc không chịu để giáo điều trói buộc, vốn có chính nền tảng ấy và trong những ngày đầu đã có thể chuyển tiếp từ Giáo Lý Bí Nhiệm cùng các tác phẩm tương tự sang Luận về Lửa Vũ Trụ, chiếc chìa khóa tâm lý học của Giáo Lý Bí Nhiệm.

	And if we are really well grounded in the Alice Bailey work, which I'm trying to facilitate, always thinking that our stability could be more and better, then we will be ready for the expression of the third installment, which I think relatively will contain many wonders, many points of explanation that have eluded us so far as we work within the Bailey teaching. Maybe intuition has revealed a number of these missing points, but it's often very good when DK spells out his opinion, his assessment, his point of view, with regard to uncertainties that we may have experienced when we are reading his works. There are so many, so much given.
	Và nếu chúng ta thật sự có nền tảng vững chắc trong các tác phẩm của Alice Bailey — điều tôi đang cố gắng hỗ trợ, luôn nghĩ rằng nền tảng của chúng ta có thể vững chắc hơn và tốt hơn nữa — thì chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận sự xuất hiện của phần giáo huấn thứ ba. Tôi nghĩ phần này, xét một cách tương đối, sẽ chứa đựng nhiều điều kỳ diệu, nhiều lời giải thích mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa nắm bắt được khi nghiên cứu giáo huấn của Bailey. Có lẽ trực giác đã mặc khải một số điểm còn thiếu ấy, nhưng thường sẽ rất hữu ích khi Chân sư DK trình bày rõ ý kiến, nhận định và quan điểm của Ngài về những điều còn chưa chắc chắn mà chúng ta có thể đã gặp khi đọc các tác phẩm của Ngài. Có quá nhiều điều, quá nhiều nội dung đã được trao truyền.


	I just don't see how some of what is given would be meaningful to arhats and masters, initiates of very high degree. This information on the Lords of Karma and the four Maharajas and the Lipika Lords and their origin and their geometry and the information on the cosmic paths and so forth. You know, the very high initiates could study that kind of material just the way they do study The Light of the Soul, the third and fourth book of The Light of the Soul.
	Tôi thật sự không thấy vì sao một số điều được trao truyền lại có ý nghĩa đối với các vị La Hán và Chân sư, những điểm đạo đồ có cấp độ rất cao. Những thông tin về các Chúa Tể Nghiệp Quả, bốn vị Maharaja, các Chúa Tể Lipika, nguồn gốc và hình học của Các Ngài, cùng những thông tin về các con đường vũ trụ, v.v. Các bạn biết đấy, những điểm đạo đồ có cấp độ rất cao có thể nghiên cứu loại tài liệu ấy, cũng như Các Ngài nghiên cứu Ánh Sáng của Linh Hồn, quyển thứ ba và thứ tư của Ánh Sáng của Linh Hồn.

	And probably there is material here in this book that they could also study. So, we simply, gradually, persistently slog on, keep on keeping on, as they say, with the material that we have been given and make it a part of ourselves. I'm remembering that Master DK talked to one of his rather more advanced students who was an assistant, close assistant to Alice Bailey and the editor of many of the books.
	Và có lẽ trong cuốn sách này cũng có những nội dung mà Các Ngài có thể nghiên cứu. Vì vậy, chúng ta chỉ cần từng bước, kiên trì, bền bỉ tiến lên, cứ tiếp tục không ngừng, như người ta thường nói, với những tài liệu đã được trao cho chúng ta và biến chúng thành một phần của chính mình. Tôi nhớ rằng Chân sư DK từng nói chuyện với một môn sinh khá tiến bộ của Ngài, người là trợ lý thân cận của Alice Bailey và là biên tập viên của nhiều cuốn sách.

	And he said to her, to RSU it was, within your causal body are stored so many of the words, so much of the information of the books you have read. Interesting, isn't it? That all those things are stored in the causal body, but then the permanent atoms are in the causal body itself. So, they can be stored both in the permanent atoms and be within the causal body, the lower part of it. He says, but why don't you do something with it? You have all of this information. You've read many, many books. Now try to come forward with some working up of the material that you have collected so you can demonstrate that it's truly assimilated and so it can be useful to other people.
	Và Ngài nói với bà — đó là RSU — rằng trong thể nguyên nhân của bạn lưu giữ rất nhiều từ ngữ, rất nhiều thông tin từ những cuốn sách bạn đã đọc. Thật thú vị, phải không? Tất cả những điều ấy đều lưu giữ trong thể nguyên nhân, mà các Nguyên tử trường tồn cũng nằm ngay trong thể nguyên nhân. Vì vậy, chúng có thể vừa lưu giữ trong các Nguyên tử trường tồn, vừa nằm trong thể nguyên nhân, ở phần thấp của thể này. Ngài nói: nhưng tại sao bạn không làm gì đó với những điều ấy? Bạn có tất cả những thông tin này. Bạn đã đọc rất nhiều, rất nhiều sách. Giờ hãy thử đưa ra một công trình xử lý những tài liệu bạn đã thu thập, để chứng tỏ rằng bạn thật sự đã đồng hóa chúng và để chúng có thể hữu ích cho người khác.

	Just collecting is not enough. Just always filling, filling, filling is not enough. We have to do something with it. And we have to, when we try to explain it to others, we are already working upon it, applying our mentality to it and thereby assimilating it. Okay, well, I've been going on a bit. The next is about Who Are the Masters? And I'm going to reserve that for another program. I'm just eager to send something to you because it's been too long for those who are following the process anyway. And that's where we will begin next time in letter eight. This is still letter eight.
	Chỉ thu thập thôi thì chưa đủ. Chỉ luôn nạp thêm, nạp thêm, nạp thêm cũng chưa đủ. Chúng ta phải làm gì đó với những điều ấy. Và khi cố gắng giải thích cho người khác, chúng ta đã bắt đầu xử lý chúng, vận dụng trí tuệ của mình vào chúng và qua đó đồng hóa chúng. Tôi đã nói hơi dài rồi. Phần tiếp theo nói về Các Chân sư Là Ai? Và tôi sẽ dành phần đó cho một chương trình khác. Tôi chỉ rất mong gửi đến các bạn một nội dung nào đó, vì dù sao cũng đã quá lâu đối với những người đang theo dõi tiến trình này. Và đó sẽ là chỗ chúng ta bắt đầu lần tới trong thư thứ tám. Đây vẫn là thư thứ tám.

	And we will work at this very interesting material. I do have the memory that when I read this book long ago, I did find it difficult. I found it, not at all an especially beginning book. And maybe I will be reminded of that assessment as I go along. Okay, we'll get this out to you as soon as possible. And thank you for being present. Well, thank you for being. How can you help but be? I mean, you're going to be no matter what. But thank you for studying on and preparing this foundation through your assimilation of what Master DK has so generously given. So lots of love, many blessings from all of us on the communications team, and we'll work on further. Bye-bye.
	Và chúng ta sẽ nghiên cứu tài liệu rất thú vị này. Tôi còn nhớ khi đọc cuốn sách này từ lâu, tôi quả thật thấy nó khó. Tôi thấy đây hoàn toàn không phải một cuốn sách đặc biệt dành cho người mới bắt đầu. Và có lẽ trong quá trình tiếp tục, tôi sẽ lại nhớ đến nhận định ấy. Chúng tôi sẽ gửi phần này đến các bạn sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã hiện diện. Cảm ơn các bạn đã hiện tồn. Làm sao các bạn có thể không hiện tồn được? Ý tôi là, dù thế nào đi nữa, các bạn vẫn sẽ hiện tồn. Nhưng cảm ơn các bạn đã tiếp tục học hỏi và chuẩn bị nền tảng này bằng cách đồng hóa những gì Chân sư DK đã hết sức rộng lượng trao truyền. Xin gửi đến các bạn thật nhiều tình thương và phúc lành từ tất cả chúng tôi trong nhóm truyền thông, và chúng ta sẽ tiếp tục công việc. Tạm biệt.


 


Commentary LOM 51
Tóm Tắt
§ Các Chân sư là ai: không hạ thấp thành hài kịch rẻ tiền
Buổi 51 tiếp tục Thư VIII (đề ngày 14 tháng 9 năm 1920) từ tr. 259, với câu hỏi “Các Chân sư là ai?”. Thầy MDR nhận xét câu hỏi này được trả lời khác nhau trong nhiều sách và thường sai lầm, như Chân sư DK nói, kéo cả đề tài xuống mức hài kịch rẻ tiền, và ta có thể tin rằng điều đó sẽ không xảy ra trong trình bày của Ngài. Chân sư DK nói nhiều điều sau đây không có gì mới, vì những gì quen thuộc nhất lại thường bị bỏ qua và mơ hồ nhất với lý trí; Thầy nhắc rằng các Chân sư thường thấy buồn cười trước cách đạo sinh đánh giá quá cao các Ngài, và nói buổi này sẽ nhấn mạnh những điều quan trọng, dù quen thuộc hay không.
§ Chân sư đã vượt qua bốn giới thấp và bao gồm cõi tinh thần
Chân sư Minh Triết là vị đã trải qua lần điểm đạo thứ năm, tâm thức mở rộng đến bao gồm giới thứ năm, giới tinh thần; Ngài đã tự mình làm việc vượt qua bốn giới thấp và nhờ tham thiền và phụng sự đã mở rộng tâm thức đến bao gồm cõi tinh thần. Thầy MDR thêm rằng tâm thức ấy bao gồm giới thứ năm từ “đỉnh” của giới ấy, và nhấn mạnh chữ “làm việc”, vì tiến hóa đi lên là một cuộc vật lộn. Thầy giải thích cõi tinh thần trong một số định nghĩa là cõi chân thần: nếu ở lần điểm đạo thứ tư, khi thể nguyên nhân bị hủy, chân thần có lối tiếp cận trực tiếp hơn thì ở lần thứ năm càng trực tiếp hơn; nhưng điều đó không có nghĩa Chân sư đã phân cực trong chân thần.
§ Chân sư Minh Triết và Chúa Tể Từ Bi
Thầy MDR phân biệt: các Chúa Tể Từ Bi cũng là Chân sư Minh Triết theo cách riêng và ngược lại, nhưng có lẽ Chúa Tể Từ Bi đã đưa vào tâm thức nhiều năng lượng bác ái hơn và ít năng lượng manas hơn, còn Chân sư Minh Triết thì ngược lại; có những Đấng là cả hai, như Đức Christ.
§ Chuyển phân cực sang Tam Nguyên Tinh Thần
Chân sư là vị đã chuyển sự phân cực từ ba nguyên tử của đời sống phàm ngã trong thể nguyên nhân sang ba nguyên tử của Tam Nguyên Tinh Thần, và hữu thức là tinh thần–trực giác–trí trừu tượng, atma-bồ đề-manas, không phải tiềm năng mà với đầy đủ quyền năng hữu hiệu, được thực hiện qua kinh nghiệm và nhờ tham thiền. Thầy MDR lưu ý các nguyên tử ấy nằm ở đáy Hoa Sen Chân Ngã, và sự chuyển dịch hoàn tất vào lúc thể nguyên nhân bị hủy. Thầy giải thích tinh thần ở đây gắn với cõi atma chứ không riêng cõi chân thần, và điểm then chốt là Chân sư phân cực trong Tam Nguyên một cách hữu thức, chứ không chỉ thỉnh thoảng nhận được một dòng ảnh hưởng. Thầy cho rằng quyền năng ấy có lẽ hữu hiệu nhất trên cõi trí trừu tượng và cõi bồ đề, và ngày càng hữu hiệu trên cõi atma; Chân sư làm chủ hoàn toàn ba cõi thấp, và có lẽ khi phân cực trong chân thần trên cõi phụ thứ hai, Ngài sẽ có với Tam Nguyên, vốn là “phàm ngã” của chân thần, mối quan hệ làm chủ hoàn toàn như hiện nay đối với phàm ngã trong ba cõi thấp.
§ Hợp âm trọn vẹn của chân thần và năng lực sáng tạo
Chân sư là vị đã tìm được không chỉ hợp âm của chân ngã mà cả hợp âm trọn vẹn của chân thần, có thể biến tấu tùy ý trên mọi âm từ thấp nhất đến âm chân thần, nghĩa là đã phát triển năng lực sáng tạo, xướng được âm của mỗi cõi và kiến tạo trên đó. Thầy MDR liên hệ ba loại chân thần cao nhất trên cõi Thượng đế với các âm, nêu âm Đô cho Cung một và âm Fa cho Cung ba, và gắn Cung hai với màu lam hay chàm; Thầy ví điều này như một kết cấu cadence trong âm nhạc, đi đến kết thúc. Thầy cho rằng các âm ấy được xướng không qua bộ máy phát âm mà trong tâm thức, bằng trí, hay có lẽ bằng tương ứng cao của trí tưởng tượng, và với mỗi cõi phụ. Nhiều người trong chúng ta còn đang tìm âm của linh hồn, tương đương với tìm cung và màu của linh hồn; huống hồ việc tìm âm chân thần hoàn tất hợp âm trọn vẹn. Thầy rút ra rằng Chân sư cũng là một đấng kiến tạo sáng tạo.
§ Thử nghiệm với âm thanh và sự làm chủ màu, hình tướng, mantram
Chân sư DK nói năng lực tìm các âm của hợp âm chân thần rồi dùng chúng để kiến tạo được thực hiện trước hết qua tham thiền huyền môn, quân bình bằng phụng sự với lòng yêu thương. Thầy MDR gợi ý rằng những người như chúng ta, còn đang trong tiến trình khám phá, có thể thử nghiệm với âm thanh bên ngoài hay tưởng tượng bên trong, như chơi các quãng và hợp âm trên phím đàn hoặc giữ hợp âm trong trí tưởng tượng. Thầy cho rằng đi cùng sự làm chủ âm thanh có lẽ là sự làm chủ màu sắc, sử dụng hình tướng, và dùng mantram một cách an toàn, khôn ngoan, đáp ứng nhu cầu của lúc ấy; ta đang thu thập một bản tổng kết về những gì Chân sư là và có thể làm.
§ Vận dụng định luật trong ba cõi và các định luật của Vũ Trụ Trí
Chân sư có thể vận dụng định luật trong ba cõi và chế ngự mọi thứ tiến hóa trên các cõi ấy; qua tham thiền, Ngài mở rộng các định luật của trí đến bao gồm các định luật của Vũ Trụ Trí như được biểu lộ ở cõi thấp. Thầy MDR suy đoán rằng có lẽ Chân sư chưa “chế ngự” mọi thứ tiến hóa trên các cõi của Tam Nguyên. Thầy giải thích đây không phải một sự biểu lộ vũ trụ mà là ảnh hưởng vũ trụ ở các cõi thấp; Cung năm, dấu hiệu thứ năm là Sư Tử, Cung năm đi qua Sư Tử, lần điểm đạo thứ năm, tất cả đều liên quan đến các định luật của trí. Thầy cho rằng cõi atma, nơi Chân sư ngày càng phân cực, là biểu hiện trên cõi hồng trần vũ trụ của ảnh hưởng Vũ Trụ Trí trên cõi trí vũ trụ.
§ Tham thiền và phụng sự; thời gian nằm trong tay ta
Chân sư DK nói các định luật của trí được làm chủ trong tham thiền và áp dụng trong đời sống phụng sự, hệ quả hợp lý của tri thức chân thật. Thầy MDR kết luận cần cả tham thiền lẫn phụng sự mới thành Chân sư, và tri thức phải là chân thật chứ không phải tri thức ảo cảm, ảo tưởng. Thầy nói có thể phải rất lâu mới đạt quả vị Chân sư, nhưng nêu ví dụ Chohan Jesus đạt lần điểm đạo thứ tư vào những thế kỷ đầu, và ngay kiếp kế tiếp, qua Apollonius xứ Tyana, dường như là một môn sinh của Ngài và cho vị A la hán Jesus mượn vận cụ, Ngài đạt quả vị Chân sư, một thời gian tương đối ngắn. Thầy nhắc rằng Chân sư DK đôi khi nói lần thứ tư và thứ năm đi cùng nhau, đôi khi lần thứ ba và thứ tư, và ở tr. 84–85 sách Điểm Đạo Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ thì lần thứ hai, ba và bốn thường đi cùng nhau; Thầy liên tưởng đến thành tựu nhanh lạ lùng của Milarepa, vị thánh yogi Tây Tạng dường như đạt bậc năm dù lúc đầu chỉ đang làm việc với bậc hai, và kết luận rằng như thường được nói, phương trình thời gian nằm trong tay ta.
§ Từ Phòng Hiểu Biết sang Phòng Minh Triết
Chân sư là vị đã rời Phòng Hiểu Biết vào Phòng Minh Triết, tốt nghiệp năm cấp của nó, chuyển hóa hạ trí thành trí thuần khiết, chuyển hóa dục vọng thành trực giác và soi sáng tâm thức bằng ánh sáng tinh thần thuần túy; kỷ luật tham thiền là con đường duy nhất. Thầy MDR cho rằng điều này hẳn bao gồm kinh nghiệm Tam Nguyên chứ không chỉ việc mở các cánh hoa hi sinh của Hoa Sen Chân Ngã; ta bắt đầu vào Phòng Minh Triết khi cánh hoa thứ năm mở hoàn toàn và khi làm việc ở cánh thứ bảy, trong tầng trí tuệ, là các cánh hoa của điểm đạo, và cùng với đó là sự bước vào giới thứ năm. Năm cấp có thể gọi là năm lần điểm đạo. Thầy giải thích khi còn những chi tiết cụ thể mà dục vọng hay trí bám vào thì chưa phải trí được chuyển hóa, thuần khiết; đây là trí của Tam Nguyên. Thầy lưu ý dục vọng và trực giác luôn có liên hệ, tinh thần thuần túy có lẽ là chân thần dù cõi atma cũng được gọi là cõi tinh thần, và nhắc rằng dù Chân sư DK nói tham thiền là con đường duy nhất, phương diện phụng sự luôn đi kèm, và có lúc Ngài nói ta có thể đạt được nhiều hơn qua phụng sự so với tham thiền.
§ Năm giác quan hợp nhất thành hai giác quan tổng hợp
Chân sư là vị, qua tri thức thu được bằng năm giác quan, đã biết rằng sự tổng hợp hiện hữu và đã hòa năm giác quan vào hai giác quan tổng hợp đánh dấu điểm thành tựu trong hệ mặt trời. Thầy MDR thấy Kim Ngưu và Sao Kim liên quan nhiều ở đây, và, không đọc trước mà chỉ hình dung, cho rằng hai giác quan ấy có lẽ là thường thức và giác quan nội môn, như cách thường gọi các giác quan tột đỉnh: thường thức là trí, còn giác quan nội môn hoạt động bằng trực giác và thấy sự toàn vẹn của sự vật. Thầy không chắc tất cả chúng ta đã có giác quan nội môn, dù khi làm việc với Chân sư DK theo cách này ta dùng thường thức.
§ Ý thức tỷ lệ, giá trị và sự xua tan ảo tưởng
Qua tham thiền, ý thức hình học về tỷ lệ được điều chỉnh, ý thức giá trị được nhận rõ, nhờ đó ảo tưởng bị xua tan và thực tại được biết. Thầy MDR liên hệ với khiêm tốn, Thiên Bình và ý thức tỷ lệ đúng; ý thức giá trị là đặt điều cốt yếu lên trên điều thứ yếu. Thầy nhắc sách Ảo Cảm Một Vấn Đề Thế Giới nêu sơ bộ bảy loại ảo tưởng và có lẽ cách hiệu chỉnh chúng, và cho rằng việc thực sự xua tan ảo tưởng còn ở phía trước: nhiều người còn đang làm việc với những ảo cảm tàn dư, nhưng ta đang đi vào lĩnh vực nơi ảo tưởng được nhận ra là vấn đề, thường liên quan đến trí phân ly, thiếu trí hợp nhất và thiếu tổng hợp.
§ Giá trị và cách dùng đúng của hình tướng
Tham thiền và sự tập trung nội tâm đánh thức tâm thức về giá trị và cách dùng đúng của hình tướng, nhờ đó thực tại được tiếp xúc và ba cõi không thể trói buộc nữa. Thầy MDR nói Chân sư DK đã bàn việc dùng hình tướng trong tham thiền để đạt kết quả cao, và cho rằng ta cần nhìn thế giới một cách biểu tượng, nối sự vật với ý nghĩa cao hơn thay vì chỉ nhìn theo lối thực dụng, điều ta ít làm và cần làm thường xuyên hơn. Ta làm việc trong ba cõi nhưng chúng không giữ được ta.
§ Tâm thức, sự sống, tinh thần và con đường ít trở ngại nhất
Chân sư là vị biết ý nghĩa của tâm thức, sự sống và tinh thần, và có thể đi theo con đường ít trở ngại nhất thẳng về “lòng Cha trên trời”; con đường trực tiếp ấy được tìm thấy qua tham thiền. Thầy MDR lưu ý các chữ này có nhiều nghĩa: sự sống có lúc là sinh lực, có lúc là chính bản thể; tinh thần có lúc là năng lượng cao nhất trong Tam Nguyên, có lúc là chân thần; bộ ba thường dùng là sự sống, phẩm tính, sắc tướng, với phẩm tính áp dụng cho thế giới linh hồn và cả thế giới Tam Nguyên với chín lựa chọn đa dạng như tr. 177 Luận về Lửa Vũ Trụ. “Lòng Cha” ít nhất gợi sự tiếp xúc, nếu chưa phải phân cực, với chân thần trong Đền Ezekiel. Thầy nói tham thiền phải cho thấy đường cung để tiếp cận, để ta không “sủa nhầm cây”, rồi kể đoạn phim về tình bạn giữa một chú chó con, một con vẹt và chó mẹ, và suy đoán rằng những tình bạn khác loài như vậy có thể báo trước những quan hệ hữu thức hơn về sau, như giữa giới nhân loại và giới thiên thần, dựa trên những quan hệ sớm hơn trong giới động vật. Thầy lưu ý thứ tự ba từ ở đây khác thường lệ, và nhắc lại quan điểm rằng tâm thức phát sinh từ bản thể thuần túy, chứ không phải thực tại tối hậu như một số người nói.
§ Từ năm thành ba, từ ba thành hai: ngôi sao năm cánh
Chân sư là vị đã tự phân giải từ năm thành ba và từ ba thành hai; Ngài đã thành ngôi sao năm cánh, và khi đó thấy ngôi sao ấy lóe sáng phía trên Đấng Điểm đạo Duy Nhất và nhận ra nó nơi những vị ngang hàng. Thầy MDR gọi đây là cách diễn đạt số học và hình học, và dẫn một góc nhìn trong Luận về Lửa Vũ Trụ: Sat, Chit, Ananda, Nama, Rupa, với hai điểm thuộc thế giới hình tướng, hai loại năng lượng ở cấp trí, và điểm đỉnh đại diện cho bản thể đứng riêng. Thầy giải thích Chân sư đã từ ngôi sao năm cánh của linh hồn trở thành Tam Nguyên Tinh Thần, cũng thành chân thần tam phân, rồi nhị nguyên lớn tinh thần–vật chất, và rốt cuộc sẽ quy về một, nhưng có lẽ chưa, vì còn những thành tựu điểm đạo cao hơn phía trước. Đây là cuộc điểm đạo quả vị Chân sư: theo Thầy, có lẽ Quy luật 9 trong Các Cung và Điểm Đạo gợi ý rằng ở lần thứ ba chỉ thấy ngôi sao, ở lần thứ tư thấy con mắt như con mắt Ai Cập nhìn mình, và ở lần thứ năm thấy Đấng Điểm đạo mặt đối mặt, với ngôi sao lóe sáng phía trên Ngài.
§ Thánh hóa bộ tứ và vượt ra khỏi Đền Solomon
Chân sư đã thánh hóa bộ tứ theo nghĩa huyền môn, dùng nó làm đá nền để xây Đền Solomon, rồi vượt khỏi đền ấy, nhận ra nó là giới hạn, rút khỏi các bức tường giam hãm và đi vào Tam Nguyên. Thầy MDR nói thánh hóa không chỉ là thanh lọc vật chất; Đền Solomon còn có thể hiểu là “Đền của Con Người Thái Dương”, một ý Thầy nghĩ là của Manly Hall. Phương diện vật chất nhất là đá nền, tức phàm ngã, cái neo trong mười tám cõi phụ thấp, và Chân sư là chuyên gia dùng phàm ngã, cũng có thể thay nó bằng mayavirupa, thể do ý chí tạo ra. Đền Solomon đã bị hủy trong kinh nghiệm của Chân sư, còn Đền Ezekiel ở phía trước và cũng sẽ bị hủy khi đến lúc, có lẽ khi tiến vào lần điểm đạo thứ bảy; quan hệ của Chân sư với cái neo vốn gây cho ta nhiều rắc rối là quan hệ làm chủ, và điều Ngài thấy là giới hạn thì với ta lại là mục tiêu lớn. Thầy nhấn mạnh Ngài đi vào Tam Nguyên nhưng chưa trực tiếp phân cực trong chân thần: khi nội dung của tam giác nguyên tử thấp được nâng lên ở lần điểm đạo thứ tư, chúng chưa được nâng thẳng đến chân thần mà còn ở trong Tam Nguyên trước khi có sự thăng lên cuối cùng.
§ Phương pháp huyền môn: hữu thức từng bước và vượt bỏ hình tướng
Chân sư đã làm điều này luôn bằng phương pháp huyền môn, hữu thức và hiểu rõ từng bước; Ngài học ý nghĩa của mỗi hình tướng giam hãm, nắm quyền và vận dụng định luật trên cõi tương ứng, rồi vượt bỏ hình tướng để lấy hình tướng cao hơn. Thầy MDR nói Ngài không vấp váp đi vào các trạng thái tâm thức cao, mà mọi thứ được sắp đặt trật tự; những đánh giá của ta từ vị trí hiện tại về sau sẽ lộ ra thiếu sót, nhưng ta làm việc với những gì đang có. Thầy suy đoán rằng dù Chân sư nắm quyền và vận dụng định luật trong thế giới tư tưởng trừu tượng, trực giác hay ý chí tinh thần, Ngài chưa hoàn toàn chế ngự Tam Nguyên Tinh Thần. Thầy nhắc Chân sư Morya nói về việc treo áo giáp lên tường cho người khác dùng, và ví với đứa trẻ lớn lên chật áo: ta không vứt đi mà giặt sạch rồi chuyền cho người khác.
§ Hy sinh hình tướng, Mặt Trăng nhà tù và con đường phục sinh
Chân sư luôn tiến bộ nhờ sự hy sinh và cái chết của hình tướng; hình tướng luôn được nhận ra là giam hãm và phải chết để sự sống bên trong tiến lên. Thầy MDR liên hệ với Mặt Trăng, được gọi là nhà tù của linh hồn trong lá số chiêm tinh: ta bị giam bởi các hình tư tưởng và khuynh hướng năng lượng gắn với Mặt Trăng, và cần xét xem cuối đời chúng có còn như lúc đầu không, điều ấy hẳn không phải thành công; ta cần tự quan sát đủ để thấy hình tướng giới hạn ta ra sao. Con đường phục sinh, theo Thầy rốt cuộc dẫn đến lần điểm đạo thứ bảy, đòi hỏi đóng đinh và cái chết, rồi dẫn lên Núi nơi có thể Thăng Thiên, mà Chân sư DK nói là lần điểm đạo thứ sáu, cuộc Thăng Thiên thực sự. Trong tham thiền, giá trị của sự sống và giới hạn của hình tướng được thấy rõ, tức ta thấy sự vật như chúng là, và nhờ tri thức và phụng sự sự sống được giải thoát. Thầy nói khi già đi hình tướng khép lại, và như Chân sư DK nói hơi hài hước, cơ thể bắt đầu kêu cót két; với hình tướng luôn có khởi đầu, giữa và kết thúc, còn với bản thể và tự ngã liên tục thì không, hoặc có lẽ ta luôn ở giữa hai vô tận.
§ Học kỹ đến khi thành quy luật sống
Buổi học dừng ở tr. 262; phần liệt kê kéo đến tr. 264 và phần tiếp theo sẽ bàn việc tiếp cận các Đấng Cao Cả, một đề tài ai cũng quan tâm nhưng còn đầy ảo cảm vì phàm ngã muốn tiếp cận Chân sư, thường vì tham vọng. Thầy MDR nhấn mạnh các tính chất của Chân sư cần được ôn lại và đồng hóa sâu, không chỉ hấp thụ mà còn tương liên, để những đường ánh sáng mới hiện ra và tri thức chưa ngờ tới có thể nảy sinh bằng trực giác. Thầy dẫn tr. 203–204 sách Tâm Lý Học Nội Môn I: người thuộc cung ấy không bao giờ thỏa mãn với thành tựu cao nhất của mình, và phương pháp đặc trưng để tiếp cận Thánh Đạo là học giáo lý thật kỹ và tha thiết cho đến khi nó không còn là tri thức trí năng mà thành quy luật sống tinh thần, mang lại trực giác và minh triết chân thật. Thầy kết luận việc học như vậy mở ra một năng lực cao hơn, khiến ta ngày càng được soi sáng, theo gương Đức Phật, đấng hoàn toàn giác ngộ đối với loại nhân loại của ta, với sự chạm đến cõi trí vũ trụ, trong khi Đức Christ có dạng giác ngộ riêng liên quan đến cõi cảm dục vũ trụ.
 
Text LOM 51
	SEPTEMBER 14TH, 1920.
	NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1920.

	1 - Who are the Masters?
	1 - Các Chân sư là ai?

	[1] It might be of value to us in our consideration of the subject of access to the Masters via meditation if we started with a few fundamental statements, dealing with the Masters and Their place in evolution. [2] We will therefore take up our first point. We shall thus bring before the readers of these letters some idea as to Their status, Their comprehensive development, and Their methods of work. Needless to say, much that will follow will carry nothing new in import. The things that concern us most closely and the things that are to us the most familiar are oft the most frequently overlooked, and the most nebulous to our reasoning faculty.
	[1] Khi xem xét chủ đề tiếp cận các Chân sư qua tham thiền, có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta bắt đầu bằng một vài phát biểu căn bản về các Chân sư và vị trí của Các Ngài trong tiến hoá. [2] Vì vậy, chúng ta sẽ xét điểm thứ nhất. Qua đó, chúng ta sẽ trình bày với độc giả của những bức thư này một vài ý tưởng về địa vị, sự phát triển toàn diện và phương pháp làm việc của Các Ngài. Không cần phải nói, nhiều điều được trình bày sau đây sẽ không mang ý nghĩa gì mới. Những điều liên quan mật thiết nhất đến chúng ta và những điều quen thuộc nhất với chúng ta thường lại là những điều hay bị bỏ qua nhất, và mơ hồ nhất đối với năng lực suy luận của chúng ta.

	[4] A Master of the Wisdom is One Who has undergone the fifth initiation. [5] That really means that His consciousness has undergone such an expansion that it now includes the fifth or spiritual kingdom. [6] He has worked His way through the four lower kingdoms:— [7] the mineral, the vegetable, the animal and the human—and has, through meditation and service, expanded His centre of consciousness till it now includes the plane of spirit.
	[4] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã trải qua lần điểm đạo thứ năm. [5] Điều đó thực sự hàm ý rằng tâm thức của Ngài đã mở rộng đến mức giờ đây bao gồm giới thứ năm, tức giới tinh thần. [6] Ngài đã tiến qua bốn giới thấp:— [7] giới kim thạch, giới thực vật, giới động vật và giới nhân loại—và qua tham thiền cùng phụng sự, Ngài đã mở rộng trung tâm tâm thức của mình đến mức giờ đây bao gồm cõi tinh thần.

	[8] A Master of the Wisdom is One Who has effected the transfer of polarisation from the three atoms of the personal life—as included in the causal body— [9] into the three atoms of the spiritual Triad. [10] He is consciously [Page 260] spirit-intuition-abstract mind, or atma-buddhi-manas, and [11] this is not potentially but in full effective power, [12] realised through experience. This has been brought about, as earlier said, through the process of meditation.
	[8] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã thực hiện sự chuyển dịch phân cực từ ba nguyên tử của đời sống cá nhân—nằm trong thể nguyên nhân— [9] sang ba nguyên tử của Tam Nguyên Tinh Thần. [10] Trong tâm thức, Ngài là [Trang 260] tinh thần–trực giác–trí trừu tượng, hay atma–Bồ đề–manas, và [11] điều này không phải là tiềm năng, mà là quyền năng có hiệu lực trọn vẹn, [12] được chứng nghiệm qua kinh nghiệm. Như đã nói trước đây, điều này thành tựu qua tiến trình tham thiền.

	[14] A Master of the Wisdom is One Who has found not only the chord of the Ego, but the full chord of the Monad, and can ring the changes therefore at will upon all the notes from the lowest to that of the monadic. [15] This means occultly that He has now developed the creative faculty, and can sound the note for each plane and build thereon. [16] This power—first to discover the notes of the monadic chord and secondly to use those notes in constructive building—is first realised through meditation occultly performed, balanced by service lovingly administered.
	[14] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã tìm ra không chỉ hợp âm của chân ngã mà còn toàn bộ hợp âm của chân thần, và do đó có thể tuỳ ý biến tấu mọi âm điệu, từ âm thấp nhất đến âm điệu chân thần. [15] Theo nghĩa huyền bí, điều này hàm ý rằng giờ đây Ngài đã phát triển năng lực sáng tạo, có thể xướng âm điệu cho mỗi cõi và kiến tạo trên cõi ấy. [16] Quyền năng này—trước hết là khám phá các âm điệu của hợp âm chân thần, rồi sử dụng những âm điệu ấy trong công việc kiến tạo—được chứng nghiệm lần đầu qua tham thiền theo phương pháp huyền bí, cân bằng bằng sự phụng sự thực hiện với tình thương.

	[17] A Master of the Wisdom is He Who can wield the law in the three worlds and can dominate all that evolves on those planes. [18] By learning the laws of mind through the practice of meditation, He expands the laws of mind till they embrace the laws of the Universal Mind as demonstrated in lower manifestation. [19] The Laws of Mind are mastered in meditation. They are applied in the life of service which is the logical outcome of true knowledge.
	[17] Một Chân sư Minh Triết là Đấng có thể vận dụng định luật trong ba cõi giới và làm chủ tất cả những gì tiến hoá trên các cõi ấy. [18] Bằng cách học các định luật của trí tuệ qua thực hành tham thiền, Ngài mở rộng các định luật ấy cho đến khi chúng bao quát những định luật của Vũ Trụ Trí biểu lộ trong sự biểu hiện thấp. [19] Các Định luật của Trí Tuệ được làm chủ trong tham thiền. Chúng được áp dụng trong đời sống phụng sự, vốn là kết quả hợp lý của tri thức chân thực.

	[21] A Master of the Wisdom is He Who has passed out of the Hall of Learning into the Hall of Wisdom. [22] He has there graduated through its five grades and [23] has transmuted lower mind into mind pure and unalloyed, [24] has transmuted desire into intuition, [25] and has irradiated His consciousness with the light of pure Spirit. [26] The discipline of meditation is the only way in which this can be accomplished.
	[21] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã rời Phòng Học Tập để bước vào Phòng Minh triết. [22] Tại đó, Ngài đã hoàn tất năm cấp học và [23] đã chuyển hoá Hạ trí thành trí tuệ thuần khiết, không pha tạp, [24] đã chuyển hoá dục vọng thành trực giác, [25] và đã soi rạng tâm thức của mình bằng ánh sáng của Tinh Thần thuần khiết. [26] Kỷ luật tham thiền là con đường duy nhất để thành tựu điều này.

	[27] A Master of the Wisdom is He Who, through knowledge acquired by means of the five senses, [28] has learnt [Page 261] that synthesis exists and has merged those five senses into the synthetic two, [29] that mark the point of attainment in the solar system. [30] Through meditation the geometrical sense of proportion is adjusted, [31] the sense of values is clearly recognised, [32] and through that adjustment and recognition, illusion is dispelled and reality is known. [33] The practice of meditation and the inner concentration there brought about awakens the consciousness to the value and true use of form. [34] Thereby reality is contacted and the three worlds can no more ensnare.
	[27] Một Chân sư Minh Triết là Đấng, qua tri thức thu nhận bằng năm giác quan, [28] đã học được [Trang 261] rằng sự tổng hợp hiện hữu, và đã hợp nhất năm giác quan ấy thành hai giác quan tổng hợp, [29] đánh dấu mức thành tựu trong hệ mặt trời. [30] Qua tham thiền, ý thức về tỉ lệ hình học được điều chỉnh, [31] ý thức về các giá trị được nhận biết rõ ràng, [32] và nhờ sự điều chỉnh cùng nhận biết ấy, ảo tưởng tan biến và thực tại được nhận biết. [33] Việc thực hành tham thiền và sự tập trung bên trong do đó tạo nên đánh thức tâm thức về giá trị và cách sử dụng chân chính của hình tướng. [34] Nhờ vậy, Ngài tiếp xúc với thực tại và ba cõi giới không còn có thể giăng bẫy Ngài.

	[35] A Master of the Wisdom is He Who knows the meaning of consciousness, of life, and of spirit. [36] He can pass—by the line of least resistance—straight to the “bosom of His Father in Heaven”. [37] The approach to the line of least resistance, the direct path, is found through the practice of meditation.
	[35] Một Chân sư Minh Triết là Đấng biết ý nghĩa của tâm thức, của sự sống và của tinh thần. [36] Ngài có thể đi—theo con đường ít trở ngại nhất—thẳng đến “lòng của Cha Ngài trên Thiên Đàng”. [37] Qua thực hành tham thiền, Ngài tìm được lối tiếp cận con đường ít trở ngại nhất, con đường trực tiếp.

	[38] A Master of the Wisdom is He Who has resolved Himself from the five into the three, and from the three into the two. [39] He has become the five-pointed star, and when that moment is reached He sees that star flash out above the One Initiator, and recognises it in those of equal place to His. [40] He has sanctified (in the occult sense) [41] the Quaternary, has used it as the foundation stone upon which to erect the Temple of Solomon. [42] He has grown beyond that Temple itself [43] and has come to recognise it as limitation. [44] He has withdrawn Himself from its [45] confining walls and has entered within the Triad. [46] He has done this always by the occult method, that is, [47] consciously and with full knowledge of each step taken. [48] He learns the meaning of each confining form; then, He has assumed control and wielded the law upon the plane consistent with the form. [49] He has then outgrown the form and has discarded it for other and higher forms. [50] Thus He has progressed always by means of the sacrifice and death of the form. [51] Always [Page 262] it is recognised as imprisoning; always it must be sacrificed and must die so that the life within may speed ever on and up. [52] The path of resurrection [53] presupposes crucifixion and death, and then leads to the [54] Mount whence Ascension may be made. [55] In meditation the value of the life, and the confines of the form, can be appreciated and known, and [56] by knowledge and service can the life be set free from all that limits and trammels.
	[38] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã quy mình từ năm về ba, và từ ba về hai. [39] Ngài đã trở thành ngôi sao năm cánh, và khi đạt đến thời điểm ấy, Ngài thấy ngôi sao đó loé sáng phía trên Đấng Điểm đạo Duy Nhất, đồng thời nhận ra ngôi sao ấy nơi những Đấng có cùng địa vị với mình. [40] Ngài đã thánh hoá (theo nghĩa huyền bí) [41] bộ bốn, đã dùng nó làm đá nền để dựng nên Đền thờ Solomon. [42] Ngài đã phát triển vượt khỏi chính Đền thờ ấy [43] và đã nhận ra nó là một giới hạn. [44] Ngài đã rút mình khỏi những bức tường [45] giam hãm của nó và đã bước vào Tam nguyên tinh thần. [46] Ngài luôn thực hiện điều này bằng phương pháp huyền bí, nghĩa là [47] một cách có ý thức và với tri thức đầy đủ về từng bước đã đi. [48] Ngài học ý nghĩa của mỗi hình tướng giam hãm; rồi Ngài nắm quyền kiểm soát và vận dụng định luật trên cõi tương ứng với hình tướng ấy. [49] Sau đó, Ngài phát triển vượt khỏi hình tướng ấy và từ bỏ nó để nhận những hình tướng khác cao hơn. [50] Như vậy, Ngài luôn tiến bước nhờ sự hi sinh và cái chết của hình tướng. [51] Luôn luôn [Trang 262] hình tướng được nhận biết là sự giam hãm; luôn luôn nó phải được hi sinh và phải chết để sự sống bên trong có thể không ngừng tiến nhanh về phía trước và lên cao. [52] Con đường phục sinh [53] đòi hỏi trước đó phải chịu đóng đinh trên thập giá và chết, rồi dẫn đến [54] Ngọn Núi nơi có thể Thăng Thiên. [55] Trong tham thiền, người ta có thể nhận biết và đánh giá đúng giá trị của sự sống cùng những giới hạn của hình tướng, và [56] nhờ tri thức cùng phụng sự, sự sống có thể thoát khỏi mọi điều giới hạn và trói buộc.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 51
	Good afternoon, everybody, and we are continuing. On the next day, it is still Letter 8 in Letters on Occult Meditation, and it's all aboutit's all about the Masters. So, we are on the letter that was given on September 14th, 1920.
	Chào buổi chiều, tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục. Sang ngày kế tiếp, vẫn là Thư số 8 trong Thư Về Tham thiền Huyền môn, và toàn bộ nội dung đều nói về các Chân sư. Như vậy, chúng ta đang đọc bức thư được trao vào ngày 14 tháng 9 năm 1920.

	And we'll simply continue. Program 51, page 259. So, we're getting near the point where there's about a hundred pages left in this book.
	Chúng ta cứ tiếp tục. Chương trình 51, trang 259. Chúng ta đang gần đến chỗ cuốn sách này chỉ còn khoảng một trăm trang.

	Not an easy book. Who are the Masters? Okay, that's a great question, and one that is answered differently in different books and in different writings, answered often erroneously, as DK says, bringing the whole subject down to the level of cheap comedy. Well, we can rely upon the idea that that's not going to happen in his presentation.
	Đây không phải là một cuốn sách dễ đọc. Các Chân sư là ai? Đó là một câu hỏi rất hay, và các sách cũng như các tác phẩm khác nhau đưa ra những câu trả lời khác nhau, thường là sai lầm, như Chân sư DK nói, khiến toàn bộ chủ đề trở thành một trò hài rẻ tiền. Chúng ta có thể tin rằng điều đó sẽ không xảy ra trong phần trình bày của Ngài.

	[1] It might be of value to us in our consideration of the subject of access to the Masters via meditation if we started with a few fundamental statements, dealing with the Masters and Their place in evolution.
	[1] Khi xem xét chủ đề tiếp cận các Chân sư qua tham thiền, có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta bắt đầu bằng một vài phát biểu căn bản về các Chân sư và vị trí của Các Ngài trong tiến hoá.

	We've been told that the Masters are often amused by the manner in which their students overestimate them.
	Chúng ta đã được cho biết rằng các Chân sư thường cảm thấy thú vị trước cách các môn sinh đánh giá Các Ngài quá cao.

	[2] We will therefore take up our first point. We shall thus bring before the readers of these letters some idea as to Their status, Their comprehensive development, and Their methods of work. Needless to say, much that will follow will carry nothing new in import. The things that concern us most closely and the things that are to us the most familiar are oft the most frequently overlooked, and the most nebulous to our reasoning faculty.
	[2] Vì vậy, chúng ta sẽ xét điểm thứ nhất. Qua đó, chúng ta sẽ trình bày với độc giả của những bức thư này một vài ý tưởng về địa vị, sự phát triển toàn diện và phương pháp làm việc của Các Ngài. Không cần phải nói, nhiều điều được trình bày sau đây sẽ không mang ý nghĩa gì mới. Những điều liên quan mật thiết nhất đến chúng ta và những điều quen thuộc nhất với chúng ta thường lại là những điều hay bị bỏ qua nhất, và mơ hồ nhất đối với năng lực suy luận của chúng ta.

	We will be emphasizing the important things, whether or not they are familiar.
	Chúng ta sẽ nhấn mạnh những điều quan trọng, dù chúng có quen thuộc hay không.

	[4] A Master of the Wisdom is One Who has undergone the fifth initiation.
	[4] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã trải qua lần điểm đạo thứ năm.

	Well, that is commonly and widely understood.
	Điều đó đã được thấu hiểu một cách phổ biến và rộng rãi.

	[5] That really means that His consciousness has undergone such an expansion that it now includes the fifth or spiritual kingdom.
	[5] Điều đó thực sự hàm ý rằng tâm thức của Ngài đã mở rộng đến mức giờ đây bao gồm giới thứ năm, tức giới tinh thần.

	And from the so-called top of that kingdom.
	Và từ vị trí được gọi là đỉnh cao của giới ấy.

	[6] He has worked His way through the four lower kingdoms:—
	[6] Ngài đã tiến qua bốn giới thấp:—


	And of course the emphasis has to be upon that word worked, as it is a struggle to rise evolutionarily.
	Và dĩ nhiên, cần nhấn mạnh từ “nỗ lực”, vì vươn lên trong tiến hoá là một cuộc đấu tranh.

	He has worked His way through the four lower kingdoms:—
	Ngài đã nỗ lực tiến qua bốn giới thấp:—

	[7] the mineral, the vegetable, the animal and the human—and has, through meditation and service, expanded His centre of consciousness till it now includes the plane of spirit.
	[7] giới kim thạch, giới thực vật, giới động vật và giới nhân loại—và qua tham thiền cùng phụng sự, Ngài đã mở rộng trung tâm tâm thức của mình đến mức giờ đây bao gồm cõi tinh thần.

	The plane of spirit, in some of these definitions, is the monadic plane.
	Trong một số định nghĩa này, cõi tinh thần là cõi chân thần.

	Certainly if the monad has a more direct access at the fourth degree through the destruction of the causal body, it has an even more direct access to the Master at the fifth degree. So it includes the plane of spirit. This does not mean that he is yet polarized in the monad.
	Chắc chắn, nếu ở cấp độ thứ tư, chân thần có thể tiếp cận trực tiếp hơn nhờ sự huỷ diệt thể nguyên nhân, thì ở cấp độ thứ năm, chân thần còn có thể tiếp cận Chân sư trực tiếp hơn nữa. Vì vậy, tâm thức ấy bao gồm cõi tinh thần. Điều này không có nghĩa là Ngài đã phân cực trong chân thần.

	Not yet. A Master of the Wisdom and Lords of Compassion are also, in their own way, Masters of the Wisdom, and Masters of the Wisdom are Lords of Compassion, but there is a distinction in that perhaps the Lord of Compassion has built into his consciousness more of the energy of love and less of the energy of Manas, and vice versa, for the Master of the Wisdom. And there are some, of course, beings who are both.
	Chưa. Một Chân sư Minh Triết và các Chúa Tể của Lòng Từ Bi cũng là những Chân sư Minh Triết theo cách riêng của Các Ngài, và các Chân sư Minh Triết là những Chúa Tể của Lòng Từ Bi, nhưng có một sự khác biệt ở chỗ có lẽ Chúa Tể của Lòng Từ Bi đã đưa vào tâm thức của Ngài nhiều năng lượng bác ái hơn và ít năng lượng manas hơn, còn với Chân sư Minh Triết thì ngược lại. Và dĩ nhiên, có những Đấng thuộc cả hai loại.

	I mean, the Christ is certainly both a Master of the Wisdom and a Lord of Compassion. So
	Ý tôi là, Đức Christ chắc chắn vừa là một Chân sư Minh Triết vừa là một Chúa Tể của Lòng Từ Bi. Vì vậy

	[8] A Master of the Wisdom is One Who has effected the transfer of polarisation from the three atoms of the personal life—as included in the causal body—
	[8] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã thực hiện sự chuyển dịch phân cực từ ba nguyên tử của đời sống cá nhân—nằm trong thể nguyên nhân—

	And note that these atoms are found at the base of the Egoic Lotus, the lower part of it
	Và hãy lưu ý rằng những nguyên tử này nằm ở đáy Hoa Sen Chân Ngã, phần thấp của hoa sen ấy

	[9] into the three atoms of the spiritual Triad.
	[9] sang ba nguyên tử của Tam Nguyên Tinh Thần.

	And this transference, I suppose, is occurring particularly, or is completed at the time of the destruction of the causal body.
	Tôi cho rằng sự chuyển dịch này đặc biệt diễn ra, hoặc hoàn tất, vào thời điểm thể nguyên nhân bị huỷ diệt.

	Let us say the transference is completed at the time of the destruction of the causal body.
	Sự chuyển dịch hoàn tất vào thời điểm thể nguyên nhân bị huỷ diệt.


	[10] He is consciously spirit-intuition-abstract mind, or atma-buddhi-manas, and
	[10] Trong tâm thức, Ngài là [Trang 260] tinh thần–trực giác–trí trừu tượng, hay atma–Bồ đề–manas, và

	Let's just say here, spirit is associated with the atmic plane and not exclusively with the monadic plane. So he is consciously, and this is the point, that he is consciously so, rather than having an occasional influential flow from this area, he is polarized in the Spiritual Triad.
	Ở đây, tinh thần gắn với cõi atma chứ không chỉ riêng cõi chân thần. Vì vậy, Ngài là như thế một cách hữu thức, và đây chính là điểm cần nhấn mạnh: Ngài hữu thức là như thế, thay vì chỉ thỉnh thoảng nhận một dòng ảnh hưởng từ lĩnh vực này; Ngài phân cực trong Tam Nguyên Tinh Thần.

	Consciously atma-buddhi-manas, and
	Một cách hữu thức atma–Bồ đề–manas, và

	[11] this is not potentially but in full effective power,
	[11] điều này không phải là tiềm năng, mà là quyền năng có hiệu lực trọn vẹn,

	Maybe most effective upon the abstract mental plane and the buddhic plane, and with growing effectiveness upon the atmic plane. But this is not simply a growing potential, but it occurs in full effective power
	Có lẽ tác dụng mạnh nhất trên cõi trí trừu tượng và cõi Bồ đề, và ngày càng có tác dụng hơn trên cõi atma. Nhưng đây không đơn thuần là một tiềm năng đang tăng trưởng, mà biểu hiện trong quyền năng tác dụng trọn vẹn

	[12] realised through experience. This has been brought about, as earlier said, through the process of meditation.
	[12] được chứng nghiệm qua kinh nghiệm. Như đã nói trước đây, điều này thành tựu qua tiến trình tham thiền.

	We might say, the master becomes so, through, largely, through meditation. He's really giving us definition after definition.
	Có thể nói rằng Chân sư trở thành như thế phần lớn là qua tham thiền. Ngài thực sự đang đưa ra cho chúng ta hết định nghĩa này đến định nghĩa khác.

	The complete mastery of a master is over the lower three worlds, but he has effective power upon the planes of the triad. And maybe once he is polarized within the monad on the second sub-plane, he will have the kind of relationship to the personality of the monad, which is the Spiritual Triad, as he now has to the personality in the lower three worlds. Complete mastery.
	Một Chân sư hoàn toàn làm chủ ba cõi giới thấp, nhưng Ngài có quyền năng tác dụng trên các cõi của Tam Nguyên Tinh Thần. Và có lẽ, một khi phân cực trong chân thần trên cõi phụ thứ hai, Ngài sẽ có mối quan hệ với phàm ngã của chân thần, tức Tam Nguyên Tinh Thần, giống như mối quan hệ hiện nay của Ngài với phàm ngã trong ba cõi giới thấp. Hoàn toàn làm chủ.

	[14] A Master of the Wisdom is One Who has found not only the chord of the Ego, but the full chord of the Monad, and can ring the changes therefore at will upon all the notes from the lowest to that of the monadic.
	[14] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã tìm ra không chỉ hợp âm của chân ngã mà còn toàn bộ hợp âm của chân thần, và do đó có thể tuỳ ý biến tấu mọi âm điệu, từ âm thấp nhất đến âm điệu chân thần.

	Note. Basically, when dealing with the three highest types of monad on the logoic plane, we're dealing with the notes C for the first ray, F for the third ray, and blue or indigo for the second ray.
	Hãy lưu ý. Về cơ bản, khi bàn đến ba loại chân thần cao nhất trên cõi Thượng đế, chúng ta đang bàn đến âm Đô cho cung một, âm Fa cho cung ba, và màu xanh lam hay chàm cho cung hai.

	And that's what we call in music an ending or a cadence coming to a conclusion. So
	Và đó là điều trong âm nhạc chúng ta gọi là một đoạn kết, hay một tiến trình kết âm đi đến kết thúc. Vì vậy

	[15] This means occultly that He has now developed the creative faculty, and can sound the note for each plane and build thereon.
	[15] Theo nghĩa huyền bí, điều này hàm ý rằng giờ đây Ngài đã phát triển năng lực sáng tạo, có thể xướng âm điệu cho mỗi cõi và kiến tạo trên cõi ấy.


	And naturally for each sub-plane. So, these notes will be sounded, I suppose, not through some kind of vocal apparatus, but in consciousness, mentally, or maybe in the higher correspondence to what we call imagination.
	Và dĩ nhiên, cho mỗi cõi phụ nữa. Tôi cho rằng những âm điệu này sẽ được xướng lên không phải qua một loại bộ máy phát thanh nào, mà trong tâm thức, bằng trí tuệ, hoặc có lẽ trong sự tương ứng cao hơn với điều chúng ta gọi là sự tưởng tượng.

	Right now, many of us are working on finding the note of our soul, which is equivalent to finding the ray and the color of our soul. We are not certain, perhaps, of what that soul sound may be, that soul note. Then how much more exalted is this finding of the monadic tone, which completes the chord, the full chord of the monad.
	Hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang nỗ lực tìm âm điệu của linh hồn mình, điều này tương đương với việc tìm cung và màu sắc của linh hồn mình. Có lẽ chúng ta chưa chắc âm thanh linh hồn ấy, âm điệu linh hồn ấy, là gì. Vậy việc tìm ra âm điệu chân thần—âm hoàn tất hợp âm, hợp âm trọn vẹn của chân thần—còn cao siêu hơn biết bao.

	And when you can sound those notes and creatively build upon them, you have a very creative role to play and can be a full creator within a certain sphere of activity. So This means occultly that He has now developed the creative faculty, and can sound the note for each plane and build thereon. So, we are learning that the Master also is a creative builder.
	Và khi có thể xướng những âm điệu ấy rồi kiến tạo một cách sáng tạo trên chúng, các bạn có một vai trò rất sáng tạo và có thể là một đấng sáng tạo toàn diện trong một phạm vi hoạt động nhất định. Vì vậy Theo nghĩa huyền bí, điều này hàm ý rằng giờ đây Ngài đã phát triển năng lực sáng tạo, và có thể xướng âm điệu của mỗi cõi rồi kiến tạo trên đó. Vì vậy, chúng ta đang biết thêm rằng Chân sư cũng là một đấng kiến tạo sáng tạo.

	[16] This power—first to discover the notes of the monadic chord and secondly to use those notes in constructive building—is first realised through meditation occultly performed, balanced by service lovingly administered.
	[16] Quyền năng này—trước hết là khám phá các âm điệu của hợp âm chân thần, rồi sử dụng những âm điệu ấy trong công việc kiến tạo—được chứng nghiệm lần đầu qua tham thiền theo phương pháp huyền bí, cân bằng bằng sự phụng sự thực hiện với tình thương.

	We are still, people like ourselves, in the process of this discovery, and maybe we can make some experiments with outward or inwardly imagined sounds. So, outward sounds, even playing certain intervals and chords on a keyboard, or holding such chords in the imagination.
	Những người như chúng ta vẫn đang trong tiến trình khám phá này, và có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm với những âm thanh bên ngoài hoặc những âm thanh được hình dung bên trong. Như vậy, những âm thanh bên ngoài, thậm chí chơi một số quãng và hợp âm trên bàn phím, hoặc giữ những hợp âm ấy trong sự tưởng tượng.

	There is this mastery of sound, and with it probably goes the mastery of color, and the mastery of the utilization of certain forms, and the ability to use certain mantrams in a way which is safe and wise, and fulfills the need of the moment. You know, we are collecting now a summary of all the things that a Master is, all the things that a Master can do.
	Có sự làm chủ âm thanh này, và có lẽ đi cùng với nó là sự làm chủ màu sắc, làm chủ việc sử dụng một số hình tướng, và khả năng sử dụng một số mantram theo cách an toàn, minh triết, đáp ứng nhu cầu của thời điểm ấy. Như các bạn biết, giờ đây chúng ta đang tập hợp một bản tổng kết tất cả những gì một Chân sư là, tất cả những gì một Chân sư có thể làm.

	[17] A Master of the Wisdom is He Who can wield the law in the three worlds and can dominate all that evolves on those planes.
	[17] Một Chân sư Minh Triết là Đấng có thể vận dụng định luật trong ba cõi giới và làm chủ tất cả những gì tiến hoá trên các cõi ấy.

	Whereas maybe, he's not dominating all that evolves in the world of the Spiritual Triad.
	Trong khi có lẽ Ngài không chi phối mọi sự đang tiến hoá trong thế giới của Tam Nguyên Tinh Thần.

	Perhaps he does not, and the word is dominate, all that evolves upon the planes of the Spiritual Triad.
	Có lẽ Ngài không chi phối—và từ cần dùng là “chi phối”—mọi sự đang tiến hoá trên các cõi của Tam Nguyên Tinh Thần.

	[18] By learning the laws of mind through the practice of meditation, He expands the laws of mind till they embrace the laws of the Universal Mind as demonstrated in lower manifestation.
	[18] Bằng cách học các định luật của trí tuệ qua thực hành tham thiền, Ngài mở rộng các định luật ấy cho đến khi chúng bao quát những định luật của Vũ Trụ Trí biểu lộ trong sự biểu hiện thấp.

	So basically what he's saying is, not a cosmic demonstration, but a cosmic influence in lower worlds.
	Vì vậy, về cơ bản, điều Ngài đang nói là không phải một sự biểu hiện vũ trụ, mà là một ảnh hưởng vũ trụ trong các cõi thấp.

	The fifth ray, the fifth sign Leo, the fifth ray coming through Leo, the fifth initiation, all of these have to do with the laws of the mind, and we might say that the atmic plane whereon the Master is increasingly polarized, is an expression on the cosmic physical plane of universal mind on the cosmic mental plane. So the atmic plane on the cosmic physical plane is an expression of the influence of universal mind on the cosmic mental plane.
	Cung năm, dấu hiệu thứ năm là Sư Tử, cung năm đi qua Sư Tử, lần điểm đạo thứ năm, tất cả đều liên quan đến các định luật của trí tuệ; và chúng ta có thể nói rằng cõi atma, nơi Chân sư ngày càng phân cực, là một biểu hiện trên cõi hồng trần vũ trụ của Vũ Trụ Trí trên cõi trí vũ trụ. Vì vậy, cõi atma trên cõi hồng trần vũ trụ là một biểu hiện của ảnh hưởng từ Vũ Trụ Trí trên cõi trí vũ trụ.


	[19] The Laws of Mind are mastered in meditation. They are applied in the life of service which is the logical outcome of true knowledge.
	[19] Các Định luật của Trí Tuệ được làm chủ trong tham thiền. Chúng được áp dụng trong đời sống phụng sự, vốn là kết quả hợp lý của tri thức chân thực.

	So basically, both meditation and service are needed to make a Master. Well, we do want to know how we get there, don't we? We want to know what path we must follow, what undertakings are necessary.
	Vì vậy, về cơ bản, cả tham thiền lẫn phụng sự đều cần thiết để trở thành một Chân sư. Chúng ta quả thực muốn biết làm sao đạt đến đó, phải không? Chúng ta muốn biết mình phải theo con đường nào, những công việc nào là cần thiết.

	It can be a long time before Mastership is achieved, but when you think about it, the now Chohan, Jesus, achieved the fourth degree in the early centuries, we now call it A.D., and in the very next incarnation, through Apollonius of Tyana, who it would seem was one of his students, lending his vehicle to the Arhat Jesus, Jesus achieved Mastership. It was a short time, relatively. Sometimes DK says, the fourth and the fifth initiation do go together.
	Có thể mất một thời gian dài mới đạt địa vị Chân sư, nhưng khi suy nghĩ về điều này, Đức Jesus, nay là một Chohan, đã đạt cấp độ thứ tư vào những thế kỷ đầu của thời kỳ mà ngày nay chúng ta gọi là Công nguyên; và ngay trong kiếp nhập thể kế tiếp, thông qua Apollonius xứ Tyana, người dường như là một trong các môn sinh của Ngài và đã cho Đức Jesus, bậc A La Hán, mượn hiện thể của mình, Đức Jesus đã đạt địa vị Chân sư. Đó là một khoảng thời gian tương đối ngắn. Đôi khi Chân sư DK nói rằng lần điểm đạo thứ tư và thứ năm quả thực đi liền nhau.

	Sometimes he tells us the third and fourth go together, then he tells us the second, third and fourth usually go together, page 84 and 85 of Initiation, Human and Solar, which makes one think of Milarepa's accomplishment, which was astonishingly rapid, it seems. It seems that this great yogi, saint of Tibet, had achieved the fifth degree, but we know that in the beginning he was basically working on the second. So, as often stated, the time equation is in our hands.
	Đôi khi Ngài nói với chúng ta rằng lần thứ ba và thứ tư đi liền nhau, rồi Ngài nói rằng lần thứ hai, thứ ba và thứ tư thường đi liền nhau, ở trang 84 và 85 của Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương, điều này khiến người ta nghĩ đến thành tựu của Milarepa, dường như nhanh chóng đến kinh ngạc. Dường như hành giả yoga vĩ đại này, vị thánh của Tây Tạng, đã đạt cấp độ thứ năm, nhưng chúng ta biết rằng lúc đầu, về cơ bản, ông đang nỗ lực cho lần thứ hai. Vì vậy, như thường được khẳng định, yếu tố thời gian nằm trong tay chúng ta.

	The Laws of Mind are mastered in meditation. They are applied in the life of service When we have true knowledge, and not just glamorous, illusory knowledge. We see the immediate necessity of applying that knowledge in service. Further definitions, one after another.
	Các Định Luật của Trí Tuệ được làm chủ trong tham thiền. Chúng được áp dụng trong đời sống phụng sự Khi có tri thức chân thực, chứ không chỉ tri thức mang ảo cảm và ảo tưởng, chúng ta thấy ngay sự cần thiết phải áp dụng tri thức ấy trong phụng sự. Thêm những định nghĩa nữa, lần lượt nối tiếp nhau.

	But I think we'll all agree that certain details are being added which are illuminating, no matter how much we think we may know about the subject.
	Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ đồng ý rằng một số chi tiết đang được bổ sung có tác dụng soi sáng, bất kể chúng ta nghĩ mình đã biết nhiều đến đâu về chủ đề này.

	[21] A Master of the Wisdom is He Who has passed out of the Hall of Learning into the Hall of Wisdom.
	[21] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã rời Phòng Học Tập để bước vào Phòng Minh triết.

	Which certainly must include triadal experience, and not just the opening of the sacrifice petals of the Egoic Lotus. This must include triadal experience, because in a way we begin to enter this hall of wisdom when the fifth petal of the Egoic Lotus is completely open, and when we're working in the seventh, in the mental tier.
	Điều này chắc chắn phải bao gồm kinh nghiệm về Tam Nguyên Tinh Thần, chứ không chỉ sự khai mở các cánh hoa hi sinh của Hoa Sen Chân Ngã. Điều này phải bao gồm kinh nghiệm về Tam Nguyên Tinh Thần, bởi theo một nghĩa nào đó, chúng ta bắt đầu bước vào Phòng Minh triết này khi cánh hoa thứ năm của Hoa Sen Chân Ngã đã hoàn toàn mở ra, và khi chúng ta đang làm việc nơi cánh hoa thứ bảy, trong tầng trí tuệ.

	But those are the petals of initiation, and with that entry comes into the fifth kingdom of nature and into the Hall of Wisdom.
	Nhưng đó là các cánh hoa điểm đạo, và cùng với việc bước vào ấy là sự gia nhập giới thứ năm trong tự nhiên và bước vào Phòng Minh triết.

	[22] He has there graduated through its five grades and
	[22] Tại đó, Ngài đã hoàn tất năm cấp học và

	We could call them, the five initiations, and
	Chúng ta có thể gọi chúng là năm lần điểm đạo, và

	[23] has transmuted lower mind into mind pure and unalloyed,
	[23] đã chuyển hoá Hạ trí thành trí tuệ thuần khiết, không pha tạp,


	Lower mind wedded to particular concrete forms, no longer. When there are particulars to which the desire nature is attached, and particulars to which the mind nature is attached, it's not transmuted mind, it's not pure mind unalloyed.
	Hạ trí không còn gắn chặt với những hình tướng cụ thể riêng biệt nữa. Khi có những điều riêng biệt mà bản chất dục vọng gắn bó, và những điều riêng biệt mà bản chất trí tuệ gắn bó, thì đó chưa phải là trí tuệ đã chuyển hoá, chưa phải trí tuệ thuần khiết, không pha tạp.

	This is more the mind of the Spiritual Triad.
	Đây đúng hơn là trí tuệ của Tam Nguyên Tinh Thần.

	[24] has transmuted desire into intuition,
	[24] đã chuyển hoá dục vọng thành trực giác,

	There is always a connection between those two faculties
	Luôn có một mối liên hệ giữa hai năng lực ấy

	[25] and has irradiated His consciousness with the light of pure Spirit.
	[25] và đã soi rạng tâm thức của mình bằng ánh sáng của Tinh Thần thuần khiết.

	And that pure spirit is probably the monad, but the atmic plane is also called the spiritual plane.
	Và tinh thần thuần khiết ấy có lẽ là chân thần, nhưng cõi atma cũng được gọi là cõi tinh thần.

	[26] The discipline of meditation is the only way in which this can be accomplished.
	[26] Kỷ luật tham thiền là con đường duy nhất để thành tựu điều này.

	So basically what DK is doing, he's offering us many worthy objectives, and then stating definitively that only meditation can achieve these objectives.
	Về cơ bản, Chân sư DK đang đưa ra cho chúng ta nhiều mục tiêu đáng theo đuổi, rồi khẳng định dứt khoát rằng chỉ có tham thiền mới có thể đạt được những mục tiêu ấy.

	However, naturally, the service angle goes along with that. As a matter of fact, you may remember that he had at one point said that we can accomplish more through service than we even can through meditation.
	Tuy nhiên, tất nhiên, phương diện phụng sự cũng đi cùng với điều đó. Thật vậy, các bạn có thể nhớ rằng có lúc Ngài đã nói chúng ta có thể thành tựu nhiều hơn qua phụng sự so với ngay cả qua tham thiền.

	[27] A Master of the Wisdom is He Who, through knowledge acquired by means of the five senses,
	[27] Một Chân sư Minh Triết là Đấng, qua tri thức thu nhận bằng năm giác quan,

	We would say Taurus is involved very much in this, Taurus, Venus
	Chúng ta có thể nói Kim Ngưu liên quan rất nhiều đến điều này: Kim Ngưu, Sao Kim.

	[28] has learnt that synthesis exists and has merged those five senses into the synthetic two,
	[28] đã học được [Trang 261] rằng sự tổng hợp hiện hữu, và đã hợp nhất năm giác quan ấy thành hai giác quan tổng hợp,


	And not looking ahead, but just imagining the common sense and the esoteric sense, maybe.
	Không nhìn trước phần tiếp theo, mà chỉ hình dung, có lẽ đó là giác quan chung và giác quan huyền bí.

	Those are the way the climaxing senses, at least in relation to the normal five senses, are often denoted, the common sense and the esoteric sense. So he has understood that all of this knowledge gathered really does fundamentally exist in a synthesis of which he can become aware, and he has merged the five senses into their union in the common sense, which is the mind, and into the esoteric sense, which is intuitively active and can see the wholeness of things into the synthetic two,
	Đó là cách người ta thường gọi những giác quan đạt đến đỉnh cao, ít nhất trong tương quan với năm giác quan thông thường: giác quan chung và giác quan huyền bí. Như vậy, Ngài đã thấu hiểu rằng toàn bộ tri thức thu thập được này thực sự hiện hữu, về căn bản, trong một sự tổng hợp mà Ngài có thể nhận biết; và Ngài đã hợp nhất năm giác quan trong giác quan chung, tức trí tuệ, và trong giác quan huyền bí, vốn hoạt động bằng trực giác và có thể thấy tính toàn thể của vạn vật thành hai giác quan tổng hợp,

	[29] that mark the point of attainment in the solar system.
	[29] đánh dấu mức thành tựu trong hệ mặt trời.

	I'm not sure that all of us yet possess this esoteric sense, though certainly when we work with Master DK in this way we work with a common sense.
	Tôi không chắc rằng tất cả chúng ta đã sở hữu giác quan huyền bí này, dù chắc chắn khi làm việc với Chân sư DK theo cách này, chúng ta vận dụng giác quan chung.

	[30] Through meditation the geometrical sense of proportion is adjusted,
	[30] Qua tham thiền, ý thức về tỉ lệ hình học được điều chỉnh,

	And with it comes humility. Humility, not that. Libra and an adjusted sense of right proportion. Through meditation the geometrical sense of proportion is adjusted,
	Và cùng với đó là sự khiêm nhường. Khiêm nhường, không phải điều kia. Thiên Bình và một ý thức đã được điều chỉnh về tỉ lệ đúng đắn. Qua tham thiền, ý thức về tỉ lệ hình học được điều chỉnh,

	[31] the sense of values is clearly recognised,
	[31] ý thức về các giá trị được nhận biết rõ ràng,

	We begin to put first things first and the essential above the secondary.
	Chúng ta bắt đầu đặt những điều ưu tiên lên trước và đặt điều thiết yếu trên điều thứ yếu.

	[32] and through that adjustment and recognition, illusion is dispelled and reality is known.
	[32] và nhờ sự điều chỉnh cùng nhận biết ấy, ảo tưởng tan biến và thực tại được nhận biết.

	So, what can we say? To rid ourselves of illusion we need proportion and a correct sense of values, apparently. Probably there are many things we need to do that, and in the book Glamour: A World Problem, some of these are given in a preliminary way.
	Vậy chúng ta có thể nói gì? Dường như để thoát khỏi ảo tưởng, chúng ta cần ý thức về tỉ lệ và một ý thức đúng đắn về các giá trị. Có lẽ chúng ta cần nhiều điều để làm được việc ấy, và trong sách Ảo Cảm Một Vấn Đề Thế Giới, một số điều này được trình bày ở mức sơ bộ.

	Seven different types of illusion and maybe how to correct them. So, meditation. He continues to list the various ways that meditation helps us to achieve high states of consciousness and energetic ability.
	Bảy loại ảo tưởng khác nhau và có lẽ cả cách khắc phục chúng. Vậy, tham thiền. Ngài tiếp tục liệt kê những cách khác nhau mà tham thiền giúp chúng ta đạt đến các trạng thái tâm thức cao và năng lực vận dụng năng lượng.

	Through meditation the geometrical sense of proportion is adjusted, the sense of values is clearly recognised,
	Qua tham thiền, ý thức về tỉ lệ hình học được điều chỉnh, ý thức về các giá trị được nhận biết rõ ràng,


	And through clearly recognized and through that adjustment and recognition, illusion is dispelled Well, I think the true dispelling of illusion lies ahead of us. So many of us are still working on vestigial glamours, but we're getting into the field where illusion is recognized as a problem.
	Và qua sự nhận biết rõ ràng và qua sự điều chỉnh cùng sự nhận biết ấy, ảo tưởng được xua tan Tôi nghĩ việc thực sự xua tan ảo tưởng vẫn còn ở phía trước chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang xử lý những ảo cảm còn sót lại, nhưng chúng ta đang bước vào lĩnh vực nơi ảo tưởng được nhận biết là một vấn đề.

	And it usually has to do with a separative mind and a lack of a unifying mind and certainly a lack of synthesis.
	Và vấn đề ấy thường liên quan đến một thể trí chia rẽ, sự thiếu vắng một thể trí hợp nhất, và chắc chắn là sự thiếu vắng sự tổng hợp.

	[33] The practice of meditation and the inner concentration there brought about awakens the consciousness to the value and true use of form.
	[33] Việc thực hành tham thiền và sự tập trung bên trong do đó tạo nên đánh thức tâm thức về giá trị và cách sử dụng chân chính của hình tướng.

	And thereby, so these are, he's dealt with it, the use of forms in meditation to achieve certain high results.
	Và qua đó, đây là những điều Ngài đã đề cập: việc sử dụng các hình tướng trong tham thiền để đạt được những kết quả cao cả nhất định.

	The practice of meditation and the inner concentration there brought about awakens the consciousness to the value and true use of form. We need to see the world symbolically. There's quite a difference in looking at something in its strictly utilitarian mode and then on the other hand being able to connect it with higher meanings.
	Việc thực hành tham thiền và sự tập trung nội tâm phát sinh từ đó đánh thức tâm thức về giá trị và công dụng đích thực của hình tướng. Chúng ta cần nhìn thế giới theo nghĩa biểu tượng. Có một khác biệt khá lớn giữa việc nhìn một điều gì đó chỉ theo công dụng thực tế của nó và, mặt khác, khả năng liên kết nó với những ý nghĩa cao hơn.

	Maybe it's not something we so often do and have to apply ourselves to do more frequently.
	Có lẽ đây không phải điều chúng ta thường xuyên làm, và chúng ta phải nỗ lực thực hiện thường xuyên hơn.

	[34] Thereby reality is contacted and the three worlds can no more ensnare.
	[34] Nhờ vậy, Ngài tiếp xúc với thực tại và ba cõi giới không còn có thể giăng bẫy Ngài.

	We say we work within them but they do not hold us.
	Chúng ta nói rằng mình hoạt động trong ba cõi ấy, nhưng chúng không giữ chúng ta lại.

	[35] A Master of the Wisdom is He Who knows the meaning of consciousness, of life, and of spirit.
	[35] Một Chân sư Minh Triết là Đấng biết ý nghĩa của tâm thức, của sự sống và của tinh thần.

	You know, what does he mean by these words? Sometimes life means vitality, sometimes it means being itself. Sometimes spirit represents the highest type of energy found within the Spiritual Triad and sometimes it means the monad. So we have to understand what he means.
	Các bạn biết đấy, Ngài muốn nói gì qua những từ này? Đôi khi sự sống có nghĩa là sinh lực, đôi khi nó có nghĩa là chính bản thể. Đôi khi tinh thần biểu thị loại năng lượng cao nhất trong Tam Nguyên Tinh Thần, và đôi khi nó có nghĩa là chân thần. Vì vậy, chúng ta phải thấu hiểu điều Ngài muốn nói.

	Normally the triplicity goes life, quality, appearance with life representing either the source of vitality or being itself. Quality applying to the soul world but it would still apply to the triadal world where there are diverse qualities, a nine-fold choice as we're told on page 177 of the Treatise on Cosmic Fire and appearance. How do these forms, these arrangements, these relationships manifest through the atomic levels of matter on the lower planes? The Master of the Wisdom is He Who knows the meaning of consciousness, of life, and of spirit.
	Thông thường, bộ ba này theo thứ tự sự sống, phẩm tính, sắc tướng, với sự sống biểu thị nguồn sinh lực hoặc chính bản thể. Phẩm tính áp dụng cho thế giới linh hồn, nhưng vẫn áp dụng cho thế giới Tam Nguyên Tinh Thần, nơi có những phẩm tính đa dạng, một sự lựa chọn cửu phân, như chúng ta được cho biết ở trang 177 của Luận về Lửa Vũ Trụ; và sắc tướng. Những hình tướng, những cách sắp xếp, những mối quan hệ này biểu hiện như thế nào qua các cấp độ nguyên tử của vật chất trên các cõi thấp? Chân sư Minh Triết là Đấng biết ý nghĩa của tâm thức, của sự sống và của tinh thần.

	[36] He can pass—by the line of least resistance—straight to the “bosom of His Father in Heaven”.
	[36] Ngài có thể đi—theo con đường ít trở ngại nhất—thẳng đến “lòng của Cha Ngài trên Thiên Đàng”.


	So this is suggesting this is at least suggesting monadic contact if not monadic polarization within the temple of Ezekiel.
	Như vậy, điều này ít nhất gợi ý sự tiếp xúc với chân thần, nếu chưa phải sự phân cực chân thần trong đền thờ Ezekiel.

	[37] The approach to the line of least resistance, the direct path, is found through the practice of meditation.
	[37] Qua thực hành tham thiền, Ngài tìm được lối tiếp cận con đường ít trở ngại nhất, con đường trực tiếp.

	Which must reveal the ray line along which approach is to be made. We do you know want to bark up the right tree of life we don't want to be barking up the wrong tree.
	Tham thiền phải mặc khải tuyến cung mà theo đó sự tiếp cận phải diễn ra. Các bạn biết đấy, chúng ta muốn sủa đúng cây sự sống, chứ không muốn sủa nhầm cây.

	I guess it's dogs and cats but I've seen them get along very well. Some of those cross species animal friendships are astonishing. I just saw one the other day. Somehow they're heartwarming; they're so unifying. It was a little puppy and a parrot, and they both—and also the mother dog was involved in it as well and they all seemed quite inseparable and affectionate with each other. And you would think How can such a thing be? They are so different. Perhaps those friendships, those relationships augur well for more conscious friendships and relationships later such as relationships between the human kingdom and the Deva kingdom may be based upon earlier relationships in the animal kingdom.
	Tôi nghĩ đó là chuyện chó và mèo, nhưng tôi đã thấy chúng hòa thuận rất tốt. Một số tình bạn giữa các loài động vật khác nhau thật đáng kinh ngạc. Mới hôm nọ tôi vừa thấy một tình bạn như thế. Không hiểu sao chúng thật ấm lòng; chúng mang lại cảm giác hợp nhất biết bao. Đó là một chú chó con và một con vẹt, cả hai—và cả chó mẹ cũng tham gia—dường như đều không thể tách rời và rất trìu mến với nhau. Và các bạn sẽ nghĩ: Làm sao có thể như vậy? Chúng khác nhau đến thế. Có lẽ những tình bạn, những mối quan hệ ấy báo hiệu tốt đẹp cho những tình bạn và mối quan hệ có ý thức hơn về sau; chẳng hạn, các mối quan hệ giữa giới nhân loại và giới thiên thần có thể dựa trên những mối quan hệ trước đó trong giới động vật.

	So we're not yet masters. Do we then not know the meaning of consciousness of life and of spirit? They seem to be distinguished from each other and they're used in a different order than usually presented. Now there are some people who in describing reality always put consciousness first. They say that the ultimate reality is consciousness. I've always felt that consciousness is derived from pure being, but all of that has to be perhaps figured out later when we have greater facility in the higher worlds. Okay, he certainly does have quite a look at this list. We're not going to easily finish this list which goes up to page 264 maybe not in this program, but at least we have the trend and we're adding detail after detail concerning the master and his abilities.
	Vậy chúng ta chưa phải là các Chân sư. Thế thì chúng ta chưa biết ý nghĩa của tâm thức, sự sống và tinh thần sao? Dường như chúng được phân biệt với nhau và được dùng theo một thứ tự khác với thứ tự thường được trình bày. Có những người, khi mô tả thực tại, luôn đặt tâm thức lên trước. Họ nói rằng thực tại tối hậu là tâm thức. Tôi luôn cảm thấy tâm thức bắt nguồn từ bản thể thuần khiết, nhưng có lẽ tất cả điều đó phải được làm sáng tỏ về sau, khi chúng ta có khả năng hoạt động thuần thục hơn trong các cõi cao. Chắc chắn Ngài xem xét khá nhiều điều trong danh sách này. Chúng ta sẽ không dễ hoàn tất danh sách kéo dài đến trang 264 này, có lẽ không thể trong chương trình này; nhưng ít nhất chúng ta đã nắm được chiều hướng và đang bổ sung từng chi tiết về Chân sư cùng các năng lực của Ngài.

	[38] A Master of the Wisdom is He Who has resolved Himself from the five into the three, and from the three into the two.
	[38] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã quy mình từ năm về ba, và từ ba về hai.

	This is numerological, geometrical. He has become the five-pointed star which from one perspective given in Cosmic Fire gives us Sat, Chit and Ananda and Nama and Rupa—Sat, Chit, Ananda, Nama, Rupa. Only the upper point remains alone. There are two points found in the world of form and materiality and manifestation; and two forms found two types of energies found on the level of mind. But then the point representing the being is alone. So from being, in a way, the five-pointed star of the soul, he has become the Spiritual Triad. He's also become the threefold monad, and he's also become the great duality of spirit matter and eventually there will be resolution into the one, but perhaps not just yet. Some still higher initiatory achievements loom ahead in order for that to be achieved.
	Điều này thuộc số học huyền bí và hình học. Ngài đã trở thành ngôi sao năm cánh, mà theo một góc nhìn được trình bày trong Lửa Vũ Trụ, biểu thị bản thể, tâm thức và chí phúc, cùng danh và hình—bản thể, tâm thức, chí phúc, danh, hình. Chỉ đỉnh trên cùng đứng riêng. Có hai đỉnh trong thế giới hình tướng, vật chất và biểu hiện; và hai hình tướng, hai loại năng lượng trên cấp độ trí tuệ. Nhưng đỉnh biểu thị bản thể thì đứng riêng. Như vậy, từ chỗ, theo một nghĩa nào đó, là ngôi sao năm cánh của linh hồn, Ngài đã trở thành Tam Nguyên Tinh Thần. Ngài cũng đã trở thành chân thần tam phân, và cũng đã trở thành nhị nguyên vĩ đại tinh thần–vật chất; cuối cùng sẽ có sự quy về một, nhưng có lẽ chưa phải ngay lúc này. Một số thành tựu điểm đạo còn cao hơn vẫn đang ở phía trước để điều đó có thể thành tựu.

	[39] He has become the five-pointed star, and when that moment is reached He sees that star flash out above the One Initiator, and recognises it in those of equal place to His.
	[39] Ngài đã trở thành ngôi sao năm cánh, và khi đạt đến thời điểm ấy, Ngài thấy ngôi sao đó loé sáng phía trên Đấng Điểm đạo Duy Nhất, đồng thời nhận ra ngôi sao ấy nơi những Đấng có cùng địa vị với mình.

	This is the initiation of Mastership. And at the fifth initiation he does see the One Initiator face to face and not before. I think—is it Rule Nine, maybe, that suggests this? Rule Nine in The Rays and the Initiations, the more advanced rules. At the third degree he sees simply the star; at the fourth degree the eye like the Egyptian eye beholding him; and at the fifth degree he sees the initiator face to face. And this star flashes out above the One Initiator
	Đây là cuộc điểm đạo để trở thành Chân sư. Và ở lần điểm đạo thứ năm, Ngài thực sự thấy Đấng Điểm đạo Duy Nhất mặt đối mặt, chứ không phải trước đó. Tôi nghĩ—có phải Quy luật Chín gợi ý điều này không? Quy luật Chín trong Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo, những quy luật cao cấp hơn. Ở cấp độ thứ ba, Ngài chỉ thấy ngôi sao; ở cấp độ thứ tư, con mắt giống như con mắt Ai Cập nhìn Ngài; và ở cấp độ thứ năm, Ngài thấy Đấng Điểm đạo mặt đối mặt. Và ngôi sao này lóe sáng phía trên Đấng Điểm đạo Duy Nhất.

	[40] He has sanctified (in the occult sense)
	[40] Ngài đã thánh hoá (theo nghĩa huyền bí)

	Not just in the question of material purification—he has sanctified
	Không chỉ là vấn đề thanh lọc vật chất—Ngài đã thánh hóa

	[41] the Quaternary, has used it as the foundation stone upon which to erect the Temple of Solomon.
	[41] bộ bốn, đã dùng nó làm đá nền để dựng nên Đền thờ Solomon.


	The Temple of Solar Man is another way of thinking of that. I think Manly Hallcame up with that idea. So the most material aspect of our nature is the foundation stone. It is the personality, the anchor, the basis within the lower 18 subplanes. And the Master is an expert in the use of that personality. Of course he will also have a substitute for the personality which appears as a mayavirupa, a will-created body.
	Đền thờ Con Người Thái Dương là một cách khác để nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ Manly Hall đã đưa ra ý tưởng ấy. Như vậy, phương diện vật chất nhất trong bản chất của chúng ta là đá nền. Đó là phàm ngã, điểm neo, nền tảng trong 18 cõi phụ thấp. Và Chân sư là người tinh thông việc sử dụng phàm ngã ấy. Tất nhiên, Ngài cũng có một phương tiện thay thế phàm ngã, hiện ra như một thân thể huyễn hóa, một thân thể do ý chí tạo nên.

	[42] He has grown beyond that Temple itself
	[42] Ngài đã phát triển vượt khỏi chính Đền thờ ấy

	The temple has been destroyed—not yet the Temple of Ezekiel—the Temple of Solomon. I'm not getting it: the Temple of Solomon has been destroyed in the experience of the Master, and the Temple of Ezekiel looms ahead and its destruction will also come when the time is right, and maybe when one is moving into the seventh initiation. So the master's relationship to this anchor that gives us so much trouble because we are captivated by its impulses—the master's relationship to it is entirely different than our own. It's masterful. He has grown beyond the temple itself into the Spiritual Triad, we might say
	Đền thờ đã bị phá hủy—chưa phải Đền thờ Ezekiel—mà là Đền thờ Solomon. Tôi chưa nắm được: Đền thờ Solomon đã bị phá hủy trong trải nghiệm của Chân sư, còn Đền thờ Ezekiel hiện ra ở phía trước; sự phá hủy đền thờ này cũng sẽ đến khi đúng thời điểm, và có lẽ khi một người đang tiến vào lần điểm đạo thứ bảy. Vậy mối quan hệ của Chân sư với điểm neo vốn gây cho chúng ta biết bao khó khăn vì chúng ta bị các xung động của nó cuốn hút—mối quan hệ của Chân sư với nó hoàn toàn khác với của chúng ta. Ngài hoàn toàn làm chủ nó. Có thể nói Ngài đã vượt lên trên chính đền thờ để tiến vào Tam Nguyên Tinh Thần.

	[43] and has come to recognise it as limitation.
	[43] và đã nhận ra nó là một giới hạn.

	Where for us it's a great objective
	Trong khi đối với chúng ta, nó là một mục tiêu lớn lao.

	[44] He has withdrawn Himself from its
	[44] Ngài đã rút mình khỏi những bức tường

	this is symbolic—
	điều này mang tính biểu tượng—

	[45] confining walls and has entered within the Triad.
	[45] giam hãm của nó và đã bước vào Tam nguyên tinh thần.

	But not yet directly entered into polarization within the monad. So first, the Triad. I mean, when the lower three members of the atomic triangle have their substance elevated and raised up into a higher dimension at the fourth initiation, those contents are not lifted directly to the monad. They still spend time within the Triad before the final lifting occurs—a kind of ascension of triadal energies into the monad
	Nhưng chưa trực tiếp bước vào sự phân cực trong chân thần. Vậy trước hết là Tam nguyên tinh thần. Ý tôi là, khi chất liệu của ba thành phần thấp thuộc tam giác nguyên tử được nâng lên một chiều kích cao hơn ở lần điểm đạo thứ tư, những gì chứa trong đó không được nâng thẳng lên chân thần. Chúng vẫn trải qua một thời gian trong Tam nguyên tinh thần trước khi diễn ra sự nâng lên cuối cùng—một dạng thăng thiên của các năng lượng Tam nguyên tinh thần vào chân thần.

	[46] He has done this always by the occult method,
	[46] Ngài luôn thực hiện điều này bằng phương pháp huyền bí, nghĩa là

	The occult method and
	Phương pháp huyền bí và

	[47] consciously and with full knowledge of each step taken.
	[47] một cách có ý thức và với tri thức đầy đủ về từng bước đã đi.


	So he's done this by occult method, that is, consciously and with full knowledge of each step taken. So he's not blundering into the higher states of consciousness. It's all laid out in an orderly manner and he pursues the steps gradually. We make certain assessments from our present position and later we will see the error of our ways and how much our words did not contain the actual process. But we work with what we have now
	Vậy Ngài đã thực hiện điều này bằng phương pháp huyền bí, nghĩa là một cách có ý thức và với sự hiểu biết đầy đủ về từng bước đã đi. Vì vậy, Ngài không mò mẫm bước vào những trạng thái tâm thức cao hơn. Tất cả đều được sắp đặt có trật tự và Ngài tiến dần qua từng bước. Chúng ta đưa ra những đánh giá nhất định từ vị trí hiện tại của mình, và về sau sẽ thấy những sai lầm trong cách tiếp cận, cũng như lời nói của chúng ta đã không diễn tả được tiến trình thực tế đến mức nào. Nhưng chúng ta làm việc với những gì hiện có.

	[48] He learns the meaning of each confining form; then, He has assumed control and wielded the law upon the plane consistent with the form.
	[48] Ngài học ý nghĩa của mỗi hình tướng giam hãm; rồi Ngài nắm quyền kiểm soát và vận dụng định luật trên cõi tương ứng với hình tướng ấy.

	So whether it's the world of abstract thought or the world of intuitions or the world of spiritual will and its various impulses, he is assuming control and is wielding the law there though he is not entirely dominating the Triad yet. In other words, I'm going to speculate there and say that the master has not entirely dominated the Spiritual Triad
	Vậy dù đó là thế giới tư tưởng trừu tượng, thế giới trực giác hay thế giới ý chí tinh thần cùng những xung động khác nhau của nó, Ngài đều nắm quyền kiểm soát và vận dụng định luật ở đó, dù Ngài chưa hoàn toàn làm chủ Tam nguyên tinh thần. Nói cách khác, ở đây tôi sẽ suy đoán và nói rằng Chân sư chưa hoàn toàn làm chủ Tam Nguyên Tinh Thần.

	[49] He has then outgrown the form and has discarded it for other and higher forms.
	[49] Sau đó, Ngài phát triển vượt khỏi hình tướng ấy và từ bỏ nó để nhận những hình tướng khác cao hơn.

	Master Morya speaks of this—hanging up the armor on the wall or whatever was used in battle for the use of others. And we have that experience with the growing child that one day the clothes just don't fit anymore. He's bursting through them. So what do we do? Throw them away? No, not usually. We wash them and we hand them on to someone else whose bodily form will find them useful.
	Chân sư Morya nói về điều này—treo bộ giáp lên tường, hoặc bất cứ thứ gì từng dùng trong chiến trận, để những người khác sử dụng. Và chúng ta có trải nghiệm ấy với đứa trẻ đang lớn: một ngày kia, quần áo không còn vừa nữa. Đứa trẻ lớn đến mức quần áo căng chật. Vậy chúng ta làm gì? Vứt chúng đi sao? Không, thường là không. Chúng ta giặt rồi chuyển chúng cho người khác có vóc dáng phù hợp và có thể sử dụng chúng.

	[50] Thus He has progressed always by means of the sacrifice and death of the form.
	[50] Như vậy, Ngài luôn tiến bước nhờ sự hi sinh và cái chết của hình tướng.

	And that's one of those principles that though hard to experience, is true and necessary. Always it is recognized as imprisoning. Hence you know we make a connection there with the moon called the prison of the soul—the Moon in your horoscope. And we just have to find the way that the Moon—we are imprisoned by the thoughtforms associated with the moon and by the energy tendencies associated with the Moon. We have to note their actuality and whether in fact we have left them behind or whether those lunar tendencies are still with us at the end of life as they were at the beginning, which would certainly not be a success.
	Và đó là một trong những nguyên khí tuy khó trải nghiệm nhưng chân thực và cần thiết. Hình tướng luôn được nhận biết là thứ giam hãm. Do đó, các bạn biết đấy, ở đây chúng ta liên hệ với Mặt Trăng, được gọi là nhà tù của linh hồn—Mặt Trăng trong lá số chiêm tinh của các bạn. Và chúng ta phải tìm ra cách mà Mặt Trăng—chúng ta bị giam hãm trong những hình tư tưởng gắn với Mặt Trăng và những khuynh hướng năng lượng gắn với Mặt Trăng. Chúng ta phải ghi nhận thực trạng của chúng, và xem liệu mình thực sự đã bỏ chúng lại phía sau hay những khuynh hướng nguyệt tính ấy vẫn ở cùng chúng ta lúc cuối đời như lúc đầu đời; điều đó chắc chắn không phải là một thành công.

	[51] Always it is recognised as imprisoning; always it must be sacrificed and must die so that the life within may speed ever on and up.
	[51] Luôn luôn [Trang 262] hình tướng được nhận biết là sự giam hãm; luôn luôn nó phải được hi sinh và phải chết để sự sống bên trong có thể không ngừng tiến nhanh về phía trước và lên cao.

	And this tells us that we have to be sufficiently self-observant, sufficiently introspective to see the ways that the form is actually limiting us as inner beings and what we can do about it.
	Và điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta phải biết tự quan sát và tự xét mình đủ sâu để thấy hình tướng thực sự đang giới hạn chúng ta, những sinh linh bên trong, như thế nào, và chúng ta có thể làm gì để khắc phục điều đó.

	[52] The path of resurrection
	[52] Con đường phục sinh

	And let's just say leading eventually to the seventh initiation
	Và cuối cùng dẫn đến lần điểm đạo thứ bảy

	[53] presupposes crucifixion and death, and then leads to the
	[53] đòi hỏi trước đó phải chịu đóng đinh trên thập giá và chết, rồi dẫn đến


	Mountain of ascension leads to the
	Núi thăng thiên, dẫn đến

	[54] Mount whence Ascension may be made.
	[54] Ngọn Núi nơi có thể Thăng Thiên.

	I.e., the sixth initiation—the true ascension, Master DK tells us.
	Tức là lần điểm đạo thứ sáu—sự thăng thiên đích thực, như Chân sư DK cho chúng ta biết.

	[55] In meditation the value of the life, and the confines of the form, can be appreciated and known,
	[55] Trong tham thiền, người ta có thể nhận biết và đánh giá đúng giá trị của sự sống cùng những giới hạn của hình tướng, và

	In other words in meditation we really see things as they are. And by them
	Nói cách khác, trong tham thiền, chúng ta thực sự thấy mọi sự đúng như chúng vốn là. Và nhờ những điều ấy

	[56] by knowledge and service can the life be set free from all that limits and trammels.
	[56] nhờ tri thức cùng phụng sự, sự sống có thể thoát khỏi mọi điều giới hạn và trói buộc.

	Knowledge comes in meditation, and service also liberates and thus the inner God is set free from the confines of form. Do we have that sense that increasingly we are set free from the confines of form? Sometimes the form you know when you get older in life—the form closes in on you and as DK somewhat humorously says the body begins to creak a bit. And that's just something that we've lived through forever, and have to live through, because always with respect to forms there are beginnings, middles and endings. With respect to being and the existence of one's own ongoing continuous selfhood there are no beginnings, middles and ends.
	Tri thức đến trong tham thiền, và phụng sự cũng mang lại sự giải thoát; như vậy, Thượng đế bên trong thoát khỏi những giới hạn của hình tướng. Chúng ta có cảm thấy mình ngày càng thoát khỏi những giới hạn của hình tướng không? Đôi khi, khi các bạn lớn tuổi hơn, hình tướng ngày càng bó hẹp các bạn, và như Chân sư DK nói với chút hài hước, thân thể bắt đầu hơi kẽo kẹt. Đó là điều chúng ta đã trải qua từ muôn thuở và vẫn phải trải qua, bởi hình tướng luôn có khởi đầu, giai đoạn giữa và kết thúc. Còn đối với bản thể và sự hiện hữu liên tục, không ngừng của bản ngã mỗi người, thì không có khởi đầu, giai đoạn giữa hay kết thúc.

	If you don't have a beginning and you don't have an end you can't have a middle. Or maybe we should look at it in a different way and say we're always positioned at the middle between two infinitudes. Quality after quality, ability after ability, location after location, point of tension after point of tension we're learning about the nature of the Master. Now, maybe we knew all this to a degree but it never hurts to know or know it in a deeper way than hitherto. And I'm certainly finding that that is the case. It's not that it just pops into our mind and we just can spout it at any time without deeply assimilating it.
	Nếu không có khởi đầu và không có kết thúc thì cũng không thể có giai đoạn giữa. Hoặc có lẽ chúng ta nên nhìn theo cách khác và nói rằng mình luôn ở điểm giữa hai miền vô hạn. Qua từng phẩm tính, từng khả năng, từng vị trí, từng điểm tập trung nhất tâm, chúng ta đang tìm hiểu bản chất của Chân sư. Có lẽ chúng ta đã biết tất cả những điều này ở một mức độ nào đó, nhưng biết thêm, hoặc biết sâu sắc hơn trước, thì không bao giờ là vô ích. Và Tôi chắc chắn đang nhận thấy điều đó đúng là như vậy. Không phải những điều ấy chỉ chợt xuất hiện trong thể trí, rồi chúng ta có thể tuôn ra bất cứ lúc nào mà không cần hấp thu sâu sắc.

	So you know I hope before long to be done with this particular wonderful book and when I say done, I just mean an initial pass to stimulate thought, because as we read from the Tibetan we don't just want to absorb without correlating. We want to assimilate. This involves in the field of the mind making connections, correlating, so that eventually different lines of light appear than we have been used to noting. Something new arises because of the accumulations which have been assimilated. It's in those new things that the unsuspected knowledge may arise intuitively and we have to be grateful.
	Vì vậy, Tôi hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn tất cuốn sách tuyệt vời này; khi nói hoàn tất, Tôi chỉ muốn nói đến một lượt đọc đầu tiên nhằm khơi gợi suy nghĩ, bởi khi đọc những lời của Chân sư Tây Tạng, chúng ta không chỉ muốn tiếp thu mà không liên hệ chúng với nhau. Chúng ta muốn hấp thu và hòa nhập chúng vào sự thấu hiểu của mình. Điều này đòi hỏi thể trí phải tạo ra các mối liên kết, các sự tương quan, để cuối cùng xuất hiện những đường ánh sáng khác với những đường chúng ta vẫn quen nhận thấy. Một điều mới mẻ nảy sinh từ những gì đã tích lũy và hấp thu. Chính trong những điều mới mẻ ấy, tri thức chưa từng ngờ tới có thể nảy sinh qua trực giác, và chúng ta phải biết ơn.

	DK tells us, pages 203–204 in Esoteric Psychology I, that basically, by very close study of the teaching, it becomes something more than just words. What does it become? It leads to the intuition, basically, is what happens. And something new arises for us and our study.
	Ở các trang 203–204 trong Tâm Lý Học Nội Môn I, Chân sư DK cho chúng ta biết rằng, về cơ bản, nhờ nghiên cứu giáo lý thật kỹ lưỡng, giáo lý trở thành một điều gì đó vượt khỏi ngôn từ đơn thuần. Nó trở thành điều gì? Về cơ bản, điều xảy ra là nó dẫn đến trực giác. Và một điều mới mẻ nảy sinh cho chúng ta và việc nghiên cứu của chúng ta.

	The student on this ray is ever unsatisfied with his highest attainments; no matter how great his knowledge, his mind is still fixed on the unknown, the beyond, and on the heights as yet unscaled. (EP I, p. 203)
	Đạo sinh thuộc cung này không bao giờ thỏa mãn với những thành tựu cao nhất của y; dù tri thức của y lớn lao đến đâu, thể trí của y vẫn hướng vào điều chưa biết, vào những gì ở bên kia, và vào những đỉnh cao chưa từng vươn tới. (Tâm Lý Học Nội Môn I, tr. 203)

	And then this very important statement
	Và tiếp theo là lời khẳng định rất quan trọng này


	The characteristic method of approaching the Path would be by close and earnest study of the teachings till they become so much a part of the man’s consciousness as no longer to be merely intellectual knowledge, but a spiritual rule of living, thus bringing in intuition and true wisdom. (EP I, p. 203–204)
	Phương pháp đặc trưng để tiếp cận Đường Đạo là nghiên cứu giáo lý kỹ lưỡng và nghiêm túc cho đến khi giáo lý trở thành một phần sâu đậm trong tâm thức của con người, không còn chỉ là tri thức trí năng mà trở thành một quy luật sống tinh thần, qua đó khơi mở trực giác và minh triết đích thực. (Tâm Lý Học Nội Môn I, tr. 203–204)

	So you know if we say well what's the use of all this study? It does lead to the opening up of a higher faculty and lines of light hitherto unsuspected do flash forth and we become increasingly illumined you know emulating in a way, the Buddha who for our type of humanity is the completely illumined one with a touch of the cosmic mental plane. The Christ has his own form of illumination involving the cosmic astral plane. Access to the great ones is a subject of deep interest to everyone but a subject still fraught with glamour because the personality gets involved, and it's the personality that wants access to the master and oftentimes for ambitious reasons. So lots of love everybody from all of us on the communications team within the communications group and we will persist in offering our thoughts about the Tibetan's golden words. We'll see you soon.
	Vì vậy, nếu chúng ta hỏi: tất cả việc nghiên cứu này có ích gì? Nó thực sự dẫn đến sự khai mở một năng lực cao hơn; những đường ánh sáng chưa từng ngờ tới lóe sáng, và chúng ta ngày càng được soi sáng, theo một cách nào đó noi theo Đức Phật, Đấng đã hoàn toàn giác ngộ đối với loại nhân loại như chúng ta, với một chút tiếp xúc với cõi trí vũ trụ. Đức Christ có hình thức soi sáng riêng của Ngài, liên quan đến cõi cảm dục vũ trụ. Việc tiếp cận Các Đấng Cao Cả là một chủ đề mà mọi người đều quan tâm sâu sắc, nhưng vẫn còn đầy ảo cảm vì phàm ngã xen vào; chính phàm ngã muốn tiếp cận Chân sư, và thường là vì những lý do đầy tham vọng. Vì vậy, tất cả chúng tôi trong đội truyền thông thuộc nhóm truyền thông xin gửi thật nhiều tình thương đến mọi người, và chúng tôi sẽ kiên trì chia sẻ những suy nghĩ của mình về những lời vàng ngọc của Chân sư Tây Tạng. Hẹn sớm gặp lại các bạn.


 


Commentary LOM 52
Tóm Tắt
§ Chân sư chọn ở lại hành tinh: quyết định mỗi 49 năm
Buổi 52 tiếp tục từ tr. 262 với những định nghĩa cuối cùng về Chân sư Minh Triết trước khi sang đề tài việc tiếp cận Chân sư đòi hỏi gì. Chân sư DK nói Chân sư là vị đã chọn ở lại hành tinh để giúp đồng loại; không phải mọi vị đạt lần điểm đạo thứ năm đều ở lại, một số chuyển sang công việc khác quan trọng ngang hoặc hơn. Thầy MDR lưu ý dấu chấm lửng trong câu, và cho biết theo các sách sau, các Chân sư đăng ký con đường vũ trụ của mình với Sanat Kumara nhưng Ngài tìm cách giữ lại sự cộng tác của các vị, kể cả các điểm đạo đồ bậc sáu, vì cuộc khủng hoảng hiện nay cần đến tất cả; các vị đưa ra quyết định lớn mỗi 49 năm, lần gần nhất năm 2001, lần tới năm 2050, và đảm nhận một dự án vì nhân loại, thường khá gây xáo động nhưng thúc đẩy Thiên Cơ và mục đích của Sanat Kumara. Thầy giải thích rằng thông thường người mới thành Chân sư nhìn trước và nghiên cứu con đường vũ trụ sẽ chọn ở lần điểm đạo thứ sáu, và dường như từng có thời các Chân sư có thể tự chọn rời hành tinh, nhưng về sau việc ra đi trên các con đường vũ trụ trở thành đặc quyền của bậc sáu; hiện nay là tình trạng khẩn cấp, và việc các vị ở lại bao lâu thuộc cấp độ Chohan, vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta.
§ Những thay đổi sau chiến tranh và bom nguyên tử
Thầy MDR nhấn mạnh sách này được viết vào thập niên 1920, trước giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến trên cõi hồng trần và trước khi năng lượng nguyên tử xuất hiện dưới dạng bom nguyên tử; nhiều thay đổi thành tình trạng khẩn cấp và các chỉ dẫn đã thay đổi trong các sách sau. Với công chúng, ý nghĩa của danh xưng Chân sư là các Ngài chọn ở lại và tự giới hạn vì những người đang tiến lên trên làn sóng tiến hóa; Thầy cho rằng những vị này có lẽ đang ở Con Đường Phụng Sự Địa Cầu và là những Chân sư quen thuộc nhất với ta. Theo Thầy, nếu Thế chiến thứ hai không ngưng tụ như đã xảy ra và năng lượng nguyên tử không thành bom, vì các bí mật ấy vốn chưa được tiết lộ trước kỷ nguyên Ma Kết, còn khoảng 2.500 năm nữa, thì có lẽ mọi việc đã diễn ra như các sách đầu chỉ ra, Đức Christ hẳn đã hiện diện hữu hình và Thánh Đoàn ngoại hiện nhiều hơn; sự trì hoãn đến từ những khám phá quá sớm của nhân loại, mà Thánh Đoàn không ngăn cản, vì khi nhân loại thành công trong một khám phá, Thánh Đoàn phải xác nhận.
§ Thiên Cơ có thay đổi không
Thầy MDR nói cần quen thuộc rộng với ba mươi năm giáo huấn để biết khi nào điều gì thực sự đã thay đổi, thay vì bám vào một chỉ dẫn xuất hiện ở một thời điểm rồi về sau được sửa đổi. Tuy nhiên Thầy cảnh báo những người xuất hiện nói rằng Thiên Cơ đã thay đổi, mới hôm qua, hay đúng lúc họ muốn thấy nó thay đổi; có những điều ổn định trong Thiên Cơ không thay đổi, và nói Thiên Cơ đã thay đổi vì sở thích riêng mà không nhận ra là mạo hiểm và gây lầm lạc cho người khác. Khi có thay đổi thực sự, Chân sư DK sẽ cho biết.
§ Làm việc trên thể trí của nhân loại qua tham thiền
Chân sư DK nói Đấng Cao Cả đạt mục tiêu qua tham thiền, và, điều ít được hiểu, qua tham thiền, tức vận dụng chất liệu tư tưởng và làm việc trên thể trí của nhân loại, công việc hỗ trợ tiến hóa được tiến hành. Thầy MDR nhận xét Chân sư luôn nêu những thành tựu đáng kinh ngạc rồi nói chúng đạt được qua tham thiền. Thầy nhắc rằng Chân sư được cho là làm việc chủ yếu trên cõi của linh hồn, tức cõi thượng trí.
§ Lần điểm đạo thứ nhất trong Huynh Đệ Đoàn Sirius
Chân sư là vị đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất nối Ngài với Huynh Đệ Đoàn lớn hơn trên Sirius, là Điểm đạo đồ bậc một trong Thánh Đoàn lớn hơn, với tâm thức mở rộng tiếp xúc hệ mặt trời ở nhiều phân bộ; trước mặt Ngài là những mở rộng rộng lớn rốt cuộc đưa Ngài vượt khỏi tâm thức thái dương hệ, và Ngài bắt đầu học những điều sơ đẳng của tham thiền vũ trụ. Thầy MDR giải thích lần điểm đạo thứ năm hành tinh, tức lần thứ ba thái dương, là lần điểm đạo Sirius thứ nhất, đôi khi gọi là bậc Tập Sự (Entered Apprentice) theo thuật ngữ Tam Điểm mà Chân sư DK đã dùng cùng với các bậc khác của Blue Lodge, nên nói ra không phải là tiết lộ bí mật Tam Điểm. Thầy lưu ý chữ “rốt cuộc”.
§ Sirius và con đường của đa số nhân loại
Thầy MDR nhận xét điều đáng kinh ngạc là Sirius, dù vĩ đại so với Thái dương Thượng đế của ta, có lẽ chỉ sáng hơn Mặt Trời khoảng 33 lần, dù các con số không bao giờ ổn định, trong khi có những ngôi sao trong vùng lân cận, như trong chòm Orion, được cho là sáng hơn hàng trăm nghìn lần. Thầy cho rằng hệ Sirius là một kiểu Đức Christ vũ trụ; Thầy tin linh hồn của nó thuộc Cung năm, cung sáng chói của manas và tri thức, nhưng sẽ có những cung cao hơn liên quan đến lòng sùng tín, và nhớ đại ý rằng những ai đến Sirius được gọi là những điểm nhảy múa rực rỡ của lòng sùng tín cuồng nhiệt, và rằng Sirius là Sao Chó theo sau Orion; ý tưởng Christ vũ trụ có lẽ liên quan đến cung chân thần tối hậu của hệ ấy. Thầy nói khi Chân sư DK nói tâm thức ấy vượt ngoài mọi phỏng đoán, Ngài về cơ bản bảo rằng ta không hề biết; thế nhưng đó là con đường mà phần lớn nhân loại, có lẽ 80–85 phần trăm, sẽ đi, trước hết để được huấn luyện về manas.
§ Hoạt động hữu thức trong Đấng Thiên Nhân và hồn nhóm
Chân sư là vị có thể hoạt động hữu thức như một phần của Đấng Thiên Nhân mà Ngài thuộc về, hiểu các định luật chi phối nhóm và hồn nhóm, tự mình cai quản hữu thức một hồn nhóm trên con đường trở về, mà Thầy MDR cho là có lẽ một ashram, biết vị trí của mình trong cơ thể thái dương hệ và trung tâm trong Đấng Thiên Nhân giữ Ngài và nhóm trong rung động đồng cảm. Thầy nói nhiều người chúng ta là một phần của Hành Tinh Thượng đế nhưng chưa biết đủ để hoạt động hữu thức, chỉ có vài linh cảm, và chưa ở vị trí trung tâm như sự sống chân thần của một nhóm ashram. Thầy cho biết Chân sư DK, Chân sư KH đều thuộc phân bộ của Đức Bồ Tát, một phân bộ Cung hai lớn, trong khi còn các phân bộ khác theo bảy loại cung chân thần; các Chân sư quen thuộc nhất với ta và đang lan truyền giáo huấn phần lớn thuộc Cung hai. Chân sư phải ở trong rung động đồng cảm với các nhóm cùng đường cung và cả với các nhóm thuộc cung khác, và điều hành ashram của mình hợp với các định luật của Hành Tinh Thượng đế; Thầy lưu ý Hành Tinh Thượng đế và Đấng Thiên Nhân đôi khi được dùng cùng nghĩa.
§ Tham thiền vượt qua sự chia rẽ
Chân sư DK nói tham thiền là phương tiện duy nhất để vượt qua cảm thức chia rẽ và thấu hiểu một cách huyền bí sự hợp nhất với đồng loại. Thầy MDR thêm rằng, như Chân sư Tây Tạng dường như vẫn làm, cần cộng thêm yếu tố phụng sự, và nhận xét rằng từng lợi ích của tham thiền được liệt kê cho đến khi ta có một sự tôn trọng hoàn toàn mới đối với tham thiền thực sự là gì.
§ Quyền năng từ và ba Thượng đế
Chân sư là vị, nhờ công việc đã hoàn thành, được giao phó một số Quyền năng từ, qua đó vận dụng định luật trên các dòng tiến hóa khác ngoài nhân loại và hợp tác với phương diện hoạt động của Thượng đế, hòa tâm thức với Thượng đế thứ ba; qua đó Ngài hỗ trợ công việc kiến tạo và “nỗ lực vận dụng cố kết” của Thượng đế thứ hai, hiểu định luật hấp dẫn về hút và đẩy; và hợp tác với Thượng đế thứ nhất, học ý nghĩa của Ý Chí trong hệ thống khi trải qua lần điểm đạo thứ sáu và thứ bảy, điều không phải lúc nào cũng làm. Thầy MDR nói Quyền năng từ được trao vì Ngài đã chứng tỏ xứng đáng; phương diện hoạt động liên quan đến Cung ba, có lẽ của Hành Tinh Thượng đế hoặc Thái dương Thượng đế; Chân sư là một cá nhân năng động. Thầy nhận thấy Chân sư DK đang cho thấy quan hệ của Chân sư với ba phương diện của thiên tính. Về lần thứ sáu và thứ bảy, Thầy cho rằng thời đó có lẽ ý nghĩa của ý chí được dạy bên ngoài hệ thống, khi Chân sư đi trên một con đường ra ngoài; nay ngay cả các điểm đạo đồ bậc sáu cũng được giữ lại một thời gian để trợ giúp Sanat Kumara trong cuộc khủng hoảng tiến hóa này, khi hành tinh đang trải qua những lần điểm đạo phụ, sắp tới là điểm đạo chính, và nhân loại đang trải qua một cuộc điểm đạo lớn của riêng mình, nên có lẽ nay cơ hội trải qua các lần này trong hệ mặt trời đã có.
§ Tìm Quyền năng từ qua atma và kho tri thức của chân thần
Các Quyền năng từ được truyền bằng lời và qua năng lực thông nhãn, nhưng phải được chính Điểm đạo đồ tìm ra nhờ atma khi đạt tâm thức atma; khi tâm thức atma phát triển qua trực giác, Điểm đạo đồ tiếp xúc được kho tri thức vốn có trong chân thần. Thầy MDR cho rằng điều này có lẽ liên quan đến luân xa cổ họng, vì atma là cõi thứ ba, gắn với Cung ba và Sao Thổ; sự phát triển ở đây là đi từ bồ đề lên atma. Thầy giải thích Linh từ, với tư cách Quyền năng từ, áp dụng cho phương diện thứ nhất, với tư cách lời nói chung cho phương diện thứ hai, và gắn với luân xa cổ họng cho phương diện thứ ba. Thầy nhấn mạnh chân thần không phải tấm bảng trắng mà có tri thức nội tại lớn lao.
§ Thần Trượng Điểm đạo và các Đấng Điểm đạo cao hơn
Năng lực tiếp xúc kho tri thức ấy chỉ đến sau khi Thần Trượng Điểm đạo được Đức Chúa Tể Thế Giới áp dụng. Thầy MDR cho rằng đó là ở lần điểm đạo thứ năm; sau đó các phát xạ khác của Hành Tinh Thượng đế đứng làm Đấng Điểm đạo Duy Nhất: một Đấng vĩ đại không được nêu tên ở lần thứ sáu, và chính Hành Tinh Thượng đế ở lần thứ bảy, như Thầy nghĩ được nói trong Điểm Đạo Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ.
§ Tâm thức Chân sư không tĩnh tại
Qua các giai đoạn cao của tham thiền huyền môn, Chân sư tiếp tục tăng tri thức; tâm thức Ngài không tĩnh tại mà mỗi ngày bao gồm thêm. Thầy MDR lưu ý ta chỉ là người mới bắt đầu trong tham thiền huyền môn, và nói ta sai lầm khi nghĩ một vị thầy tôn giáo ấn tượng biết mọi điều, trong khi chính các vị thấy buồn cười trước sự đánh giá quá cao của đạo sinh. Thầy nhắc có một đoạn về tình trạng của một Hành Tinh Thượng đế khi còn là điểm đạo đồ bậc năm cách đây nhiều đại giai kỳ sinh hóa; Thầy nhớ là tr. 243, trong Điểm Đạo Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ hoặc Luận về Lửa Vũ Trụ, nhưng không chắc sách nào.
§ Cộng tác với các Đấng đứng đầu trên hai hành tinh khác
Chân sư có quyền, nhờ tương đồng rung động, làm việc với các Đấng đứng đầu Thánh Đoàn hành tinh này và với các Đấng tương ứng trên hai hành tinh khác liên hệ với dãy của ta; khi trải qua thêm các lần điểm đạo, Ngài có thể làm việc với cả bảy Hành Tinh Thượng đế, không chỉ ba vị điều khiển các dãy liên minh, và tâm thức bao gồm toàn bộ hệ mặt trời khách quan. Thầy MDR đặt nhiều câu hỏi: trong Thông Thiên Học, chữ “dãy” đôi khi dường như chỉ toàn bộ hệ hành tinh, và Thông Thiên Học chưa phát triển đầy đủ sự phân biệt giữa dãy và hệ hành tinh; vậy đây là các Hành Tinh Thượng đế thực thụ hay những đại diện của các vị trong hệ hành tinh của ta. Thầy cho rằng các Đấng đứng đầu Thánh Đoàn có lẽ là các Chohan, và ở Shamballa các hành tinh được đại diện bởi Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai. Thầy nghĩ nhiều đến Sao Kim và Sao Thủy, có lẽ cả Sao Hỏa dù Sao Hỏa không thiêng liêng, như ba hành tinh liên hệ mật thiết với ta, và muốn hiểu “cả bảy” là bảy Hành Tinh Thượng đế thiêng liêng qua đại diện của các vị trong hệ Địa Cầu; nhưng câu “toàn bộ hệ thống” khiến Thầy tự hỏi liệu đó là trực tiếp các Thượng đế. Thầy kết luận có lẽ có một hệ thống tiếp cận từng bậc mà ta chưa rõ, và ở đây còn những điểm bất định.
§ Mọi cấp đều tương đối, ngay cả Thượng đế cũng khát vọng
Chân sư DK nói điểm Chân sư đạt được cao nhưng chỉ tương đối, và với chính Ngài nó có vẻ thấp khi so với viễn cảnh mở ra; mỗi bước chỉ mở ra bước khác, và không bao giờ người chí nguyện, dù là người thường, điểm đạo đồ, Chân sư, Chohan hay Đức Phật, rơi vào trạng thái tĩnh tại; ngay cả Thượng đế cũng khát vọng, và Đấng mà Ngài khát vọng tới cũng hướng lên một Đấng lớn hơn. Thầy MDR cho rằng có lẽ đạt bậc tám thì được gọi là Phật theo nghĩa này; Thầy nói điều này bác bỏ quan niệm tĩnh tại về các vị thầy trong một số tôn giáo, và hiểu Thượng đế ở đây là Hành Tinh Thượng đế, khát vọng tới Thái dương Thượng đế. Điều diễn ra trong hệ thống cũng diễn ra ở cấp vũ trụ; Thầy mở rộng đến các nhánh thiên hà, các thiên hà lớn nhỏ và các họ thiên hà, trong đó thiên hà chỉ là các luân xa. Thầy nói điều này thúc đẩy cảm thức tiến bước không ngừng, làm toàn bộ tiến trình trở nên năng động thay vì bị giới hạn bởi trí cụ thể, và là nguồn cảm hứng chứ không phải thất vọng.
§ Viễn cảnh, niềm vui phụng sự và ảo cảm quanh đề tài Chân sư
Thầy MDR nói đây là một viễn cảnh đáng kinh ngạc, như những viễn cảnh bà Alice Bailey đã thấy khi làm việc với Chân sư Tây Tạng, kể cả những điều không được Ngài viết ra; làm công việc của Chân sư là niềm vui, phụng sự ngày càng tốt hơn như một điều tự nhiên của sự trưởng thành. Chân sư đã đạt tất cả những điều ấy mà vẫn khát khao những đỉnh cao chưa vượt, nhất là với những ai hoạt động trên Cung hai. Thầy cho rằng lời Chân sư DK giúp gỡ bỏ nhiều ảo cảm quanh đề tài này, vì khát vọng của người ta trộn lẫn với tham vọng cá nhân, và điều đó phải gạt bỏ.
§ Bản thể bất biến và Chân sư chỉ là khởi đầu
Thầy MDR suy tư rằng chúng ta, bản thể duy nhất, đã trải qua vô số vũ trụ, và bản chất cốt yếu của ta là Bản Thể thuần túy, Vô Hạn Tuyệt Đối, không thay đổi; đây là vở kịch, vũ điệu, cuộc tự trở thành sáng tạo trong vũ trụ này, với những đỉnh cao không thể hình dung ở trạng thái đắm chìm vào vật chất hiện nay. Chúng ta đang lần lại bước chân, và ngay bây giờ, trong bản thể thật, ta nhìn từ trên và biết mình thực sự là gì so với điều mình nghĩ. Quả vị Chân sư theo một nghĩa chỉ là khởi đầu, bậc một trong quan hệ với Thượng đế vĩ đại của Sirius, vĩ đại với ta nhưng có lẽ rất nhỏ so với những Thượng đế phi thường khác trong vũ trụ.
§ Kết buổi: sang phần thực hành
Buổi học đi từ tr. 262 đến tr. 265, không nhiều trang nhưng nội dung sâu, cần đọc đi đọc lại và đồng hóa. Chân sư DK báo trước rằng thư sau, đề ngày 16 tháng 9 năm 1920, sẽ bàn về mặt thực hành, tức người nhắm đến thiên chức cao cả này, với đề tài “Việc tiếp cận Chân sư đòi hỏi gì”; Thầy MDR đoán ở đó sẽ có khá nhiều việc phá vỡ ảo cảm, điều may mắn cho chúng ta.
 
Text LOM 52
	[1] A Master of the Wisdom is One Who has chosen to stay upon our planet to help His fellowmen.... By that the term is understood by the general public who enquire [2] All who attain the fifth Initiation are Masters of the Wisdom, but all stay not and work as servers of the race. [3] They pass to other work of greater or equal importance. [4] To the general public the significance of the term lies in the thought that They choose to stay and limit Themselves for the sake of men who are pressing forward on the wave of evolution. [5] Through meditation has the Great One reached His goal and (which is a thing not so oft comprehended) through meditation, or the manipulation of thought matter, and by work on the mental bodies of the race, is the work carried on that aids the evolutionary process.
	[1] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã chọn ở lại hành tinh chúng ta để giúp đỡ đồng loại của Ngài.... Đó là cách công chúng tìm hiểu vấn đề này hiểu thuật ngữ ấy. [2] Tất cả những ai đạt đến lần điểm đạo thứ năm đều là các Chân sư Minh Triết, nhưng không phải tất cả đều ở lại và làm việc với tư cách những người phụng sự nhân loại. [3] Các Ngài chuyển sang công việc khác có tầm quan trọng lớn hơn hoặc tương đương. [4] Đối với công chúng nói chung, thâm nghĩa của thuật ngữ này nằm trong ý tưởng rằng Các Ngài chọn ở lại và tự giới hạn mình vì những người đang tiến bước trên làn sóng tiến hoá. [5] Nhờ tham thiền, Đấng Cao Cả đã đạt đến mục tiêu của Ngài; và cũng nhờ tham thiền, tức là vận dụng vật chất tư tưởng, cùng với việc tác động lên các thể trí của nhân loại, Ngài thực hiện công việc hỗ trợ tiến trình tiến hoá — một điều không mấy khi được thấu hiểu.

	[6] A Master of the Wisdom is He Who has taken the first initiation that links Him up with the greater Brotherhood on Sirius. [7] As afore I have told you, He is an Initiate of the First Degree in the greater Lodge. He has attained an expansion of consciousness that has admitted Him into touch with the solar system in many of its departments. [8] Now He has ahead of Him a vast reach of expansions that will eventually take Him beyond [9] systemic consciousness into something far greater and wider. He has to begin to learn the rudiments of that cosmic meditation [10] that will admit Him into a Consciousness past our conceivable surmise. [Page 263]
	[6] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất, liên kết Ngài với Huynh Đệ Đoàn lớn hơn trên sao Thiên Lang. [7] Như Tôi đã nói với các bạn trước đây, Ngài là một Điểm Đạo Đồ Bậc Nhất trong Đạo Viện lớn hơn. Ngài đã đạt được một sự mở rộng tâm thức cho phép Ngài tiếp xúc với nhiều bộ phận của hệ mặt trời. [8] Giờ đây, trước mắt Ngài là một phạm vi mở rộng bao la, cuối cùng sẽ đưa Ngài vượt ra ngoài [9] tâm thức của hệ mặt trời để đi vào một điều gì đó vĩ đại hơn và rộng lớn hơn nhiều. Ngài phải bắt đầu học những điều căn bản của sự tham thiền vũ trụ ấy [10] để có thể đi vào một Tâm Thức vượt ngoài mọi suy đoán mà chúng ta có thể hình dung. [Trang 263]

	[11] A Master of the Wisdom is He Who can consciously function as part of the Heavenly Man to Whose Body He may belong. He understands the laws governing groups and group souls. He governs a group soul consciously Himself (a group on the path of return [13] and formed of the lives of many sons of men) and He knows His place in the body systemic. [14] He realises the centre in the Body of the Heavenly Man by means of which He and His group are kept in sympathetic vibration, and conducts His relationship with other groups in the same Body under certain definite laws. [15] The value of meditation as a preparation for this activity will be realised by all thoughtful students, for meditation is the one means whereby the sense of separateness is transcended, and unity with one's kind occultly comprehended.
	[11] Một Chân sư Minh Triết là Đấng có thể hoạt động một cách hữu thức như một phần của Đấng Thiên Nhân mà Ngài có thể thuộc về Thân Thể của Đấng ấy. Ngài thấu hiểu các định luật chi phối các nhóm và các hồn nhóm. Chính Ngài cai quản một hồn nhóm một cách hữu thức (một nhóm trên Con Đường Trở Về [13] và được hình thành từ các sự sống của nhiều người con của nhân loại), và Ngài biết vị trí của mình trong thân thể của hệ mặt trời. [14] Ngài nhận biết trung tâm trong Thân Thể của Đấng Thiên Nhân, nhờ đó Ngài và nhóm của Ngài duy trì sự rung động đồng cảm, và điều hành mối quan hệ của mình với các nhóm khác trong cùng Thân Thể ấy theo những định luật xác định. [15] Mọi đạo sinh biết suy ngẫm đều sẽ nhận ra giá trị của tham thiền trong việc chuẩn bị cho hoạt động này, vì tham thiền là phương tiện duy nhất để vượt lên trên cảm thức chia rẽ và thấu hiểu, theo nghĩa huyền bí, sự hợp nhất với những sinh linh cùng loại với mình.

	[16] A Master of the Wisdom is He Who has entrusted to Him, by virtue of work accomplished, [17] certain Words of Power. By means of these Words He wields the law over other evolutions than the human, and through them He co-operates with the activity aspect of the Logos. [18] Thus He blends His consciousness with that of the third Logos. [19] Through these Words He assists with the building work, and the cohesive manipulating endeavor of the second Logos, [20] and comprehends the inner working of the law of gravitation for attraction and repulsion) that governs all the functions of the second aspect logoic. [21] Through these Words He co-operates with the work of the first Logos, and learns, as He takes the sixth and seventh Initiations (which is not always done) [22] the meaning of Will as applied in the system. [23] These Words are imparted orally, and through clairvoyant faculty but must be found by the Initiate Himself, by the use of atma and as He attains atmic consciousness.... [24] When atmic consciousness is developing by means of the intuition, [25] the [Page 264] Initiate can contact the stores of knowledge inherent in the Monad, and thus learn the Words of Power. This ability [26] comes only after the application of the Rod of Initiation as wielded by the Lord of the World. [27] Therefore by the higher stages of occult meditation [28] does a Master of the Wisdom increase still further His knowledge. Not static is His consciousness, but daily embracing more. Daily does He apply Himself to further expansion.
	[16] Một Chân sư Minh Triết là Đấng, nhờ công việc đã hoàn thành, được giao phó [17] những Quyền năng từ nhất định. Nhờ những Linh từ này, Ngài vận dụng định luật đối với các dòng tiến hoá khác ngoài nhân loại, và qua đó Ngài hợp tác với phương diện hoạt động của Thượng đế. [18] Như vậy, Ngài hoà nhập tâm thức của mình với tâm thức của Thượng đế thứ ba. [19] Qua những Linh từ này, Ngài trợ giúp công việc kiến tạo và nỗ lực vận dụng nhằm cố kết của Thượng đế thứ hai, [20] đồng thời thấu hiểu hoạt động bên trong của định luật hấp dẫn (hay hút và đẩy), vốn chi phối mọi chức năng của phương diện thứ hai của Thượng đế. [21] Qua những Linh từ này, Ngài hợp tác với công việc của Thượng đế thứ nhất, và khi trải qua các lần điểm đạo thứ sáu và thứ bảy (điều không phải lúc nào cũng diễn ra), Ngài học biết [22] ý nghĩa của Ý Chí khi được áp dụng trong hệ mặt trời. [23] Những Linh từ này được truyền bằng lời nói và qua năng lực thông nhãn, nhưng chính Điểm Đạo Đồ phải tìm ra chúng bằng cách sử dụng atma và khi Ngài đạt đến tâm thức atma.... [24] Khi tâm thức atma đang phát triển nhờ trực giác, [25] vị [Trang 264] Điểm Đạo Đồ có thể tiếp xúc với những kho tri thức vốn có trong Chân Thần, và nhờ đó học biết các Quyền năng từ. Năng lực này [26] chỉ xuất hiện sau khi Đức Chúa Tể Thế Giới sử dụng Thần Trượng Điểm đạo để tác động lên Ngài. [27] Vì vậy, nhờ các giai đoạn cao hơn của tham thiền huyền bí, [28] một Chân sư Minh Triết gia tăng tri thức của Ngài hơn nữa. Tâm thức của Ngài không tĩnh tại, mà mỗi ngày lại bao quát thêm nhiều điều. Hằng ngày, Ngài chuyên tâm mở rộng hơn nữa.

	[30] A Master of the Wisdom is One Who has earned the right through similarity of vibration to work with the Heads of the Hierarchy of this planet, and in conjunction with analogous Heads on two other planets connected with our chain. [31] When He has taken other initiations He can contact and work in conjunction with all the seven Planetary Logoi, and not just the three in control of allied chains. [32] The whole system can be embraced by Him, and His consciousness has expanded to include the entire objective solar system.
	[30] Một Chân sư Minh Triết là Đấng, nhờ sự tương đồng về rung động, đã giành được quyền làm việc với các Đấng đứng đầu Thánh đoàn của hành tinh này, và phối hợp với các Đấng đứng đầu tương ứng trên hai hành tinh khác có liên hệ với dãy của chúng ta. [31] Khi đã trải qua những lần điểm đạo khác, Ngài có thể tiếp xúc và phối hợp làm việc với cả bảy Đức Hành Tinh Thượng Đế, chứ không chỉ với ba Đấng cai quản các dãy liên kết. [32] Ngài có thể bao quát toàn bộ hệ mặt trời, và tâm thức của Ngài đã mở rộng để bao gồm toàn bộ hệ mặt trời khách quan.

	[33] I could enumerate still other definitions, and further elucidate the matter for you, but that imparted today suffices. The point reached by a Master is high, but only relatively so, and you must not forget that when attained by Him it seems low indeed, for He measures it up with the vista expanding before Him. [35] Each expansion of consciousness, each step upon the ladder, but opens before the Initiate another sphere to be embraced, and another step ahead to be taken; each initiation achieved but reveals still higher ones to be mastered, and never comes the point where the aspirant (be he an average man, an initiate, a Master, a Chohan, or a Buddha) [37] can remain in a condition static, and is incapable of future progress. [38] Even the Logos Himself aspires, [39] and even the One to Whom He aspires [40] reaches up to a Greater. [Page 265]
	[33] Tôi còn có thể liệt kê những định nghĩa khác và làm sáng tỏ thêm vấn đề này cho các bạn, nhưng những điều truyền đạt hôm nay đã đủ. Điểm mà một Chân sư đạt đến là cao, nhưng chỉ cao một cách tương đối; và các bạn không được quên rằng khi Ngài đạt đến đó, điểm ấy dường như thật sự thấp, vì Ngài đánh giá nó trong tương quan với viễn cảnh đang mở rộng trước mắt Ngài. [35] Mỗi sự mở rộng tâm thức, mỗi bước trên chiếc thang, chỉ mở ra trước Điểm Đạo Đồ một khối cầu khác để bao quát và một bước nữa ở phía trước để tiến lên; mỗi lần điểm đạo đạt được chỉ mặc khải những lần điểm đạo còn cao hơn mà y phải làm chủ, và không bao giờ có một điểm mà người chí nguyện (dù là một người bình thường, một điểm đạo đồ, một Chân sư, một Đấng Chohan hay một Đức Phật) [37] có thể ở mãi trong trạng thái tĩnh tại và không còn khả năng tiến bộ hơn nữa. [38] Ngay cả chính Thượng đế cũng có khát vọng, [39] và ngay cả Đấng mà Ngài hướng khát vọng tới [40] cũng vươn lên tới một Đấng Vĩ Đại Hơn. [Trang 265]

	[41] What happens in the system transpires likewise on cosmic levels, and what is mastered here must be repeated on a vaster scale in the cosmos itself. [42] In this thought lies inspiration and development and not despair or weariness. The reward that comes with each step forward, the delight that lies in increased comprehension, rewards the struggling aspirant in adequate fashion.... Tomorrow we will deal with the more practical side, that of the man who aims at this high calling.
	[41] Những gì xảy ra trong hệ mặt trời cũng diễn ra tương tự trên các cấp độ vũ trụ, và những gì được làm chủ ở đây phải được lặp lại trên một quy mô bao la hơn trong chính vũ trụ. [42] Chính trong ý tưởng này có cảm hứng và sự phát triển, chứ không phải tuyệt vọng hay mệt mỏi. Phần thưởng đến cùng mỗi bước tiến, niềm vui nằm trong sự thấu hiểu ngày càng sâu rộng, đền đáp xứng đáng cho người chí nguyện đang nỗ lực phấn đấu.... Ngày mai, chúng ta sẽ bàn đến khía cạnh thực tiễn hơn, khía cạnh của người hướng tới thiên chức cao cả này.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 52
	Hi everybody, and we're continuing just a little bit. Perhaps this will not be a program that is a full hour long. I think not.
	Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục thêm một chút nữa. Có lẽ chương trình này sẽ không kéo dài trọn một giờ. Tôi nghĩ là không.

	But we'll finish this section that we have, Letters on Occult Meditation, video commentary, program 52. We're beginning on page 262. We have had a number of paragraphs presenting who and what a Master of the Wisdom is.
	Nhưng chúng ta sẽ hoàn tất phần đang học, Thư Về Tham thiền Huyền môn, bình giảng qua video, chương trình 52. Chúng ta bắt đầu ở trang 262. Chúng ta đã đọc một số đoạn trình bày một Chân sư Minh Triết là ai và là gì.

	And now we have just a few more of them before we get into a new subject. And that subject being what access to the Master entails. Excuse me.
	Giờ đây, chúng ta chỉ còn vài đoạn nữa trước khi chuyển sang một chủ đề mới. Chủ đề ấy là việc tiếp cận Chân sư đòi hỏi những gì. Xin thứ lỗi.

	Going back here to 262.
	Trở lại trang 262.

	[1] A Master of the Wisdom is One Who has chosen to stay upon our planet to help His fellowmen.... By that the term is understood by the general public who enquire
	[1] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã chọn ở lại hành tinh chúng ta để giúp đỡ đồng loại của Ngài.... Đó là cách công chúng tìm hiểu vấn đề này hiểu thuật ngữ ấy.

	There are some dots here that tell us there is an ellipse, and DK might have said more about it lately.
	Ở đây có vài dấu chấm cho biết một phần nội dung đã được lược bỏ, và gần đây Chân sư DK có thể đã nói thêm về điều này.

	The Masters register their path with Sanat Kumara, but he seeks to retain their cooperation. And he's even done this with the Sixth Degree Initiates, who remain with our planet because the present crisis needs all of them. And they make their great decision.
	Các Chân sư đăng ký con đường của Các Ngài với Đức Sanat Kumara, nhưng Ngài tìm cách duy trì sự hợp tác của Các Ngài. Ngài thậm chí đã làm điều này với các điểm đạo đồ bậc sáu, những Đấng vẫn ở lại với hành tinh chúng ta vì cuộc khủng hoảng hiện nay cần đến tất cả Các Ngài. Và Các Ngài đưa ra quyết định trọng đại của mình.

	Every 49 years, the next time will be 2050, 2050. 2001 was the most recent. And they undertake some kind of project on behalf of humanity.
	Cứ mỗi 49 năm, lần tiếp theo sẽ là năm 2050, 2050. Năm 2001 là lần gần đây nhất. Và Các Ngài đảm nhận một dự án nào đó vì nhân loại.

	And it's usually a fairly disturbing project, but one that advances the Divine Plan and the purposes of Sanat Kumara thereby. So usually when a person, an individual becomes a Master, he looks ahead and studies the cosmic path that he will take at the Sixth Initiation. Lately, the Masters, well, maybe not all, but so many of them are remaining with the planetary project because of the seriousness of conditions.
	Và đó thường là một công cuộc gây khá nhiều xáo trộn, nhưng qua đó thúc đẩy Thiên Cơ và các mục đích của Đức Sanat Kumara. Vì vậy, thông thường, khi một người, một cá nhân trở thành Chân sư, Ngài nhìn về phía trước và nghiên cứu con đường vũ trụ mà Ngài sẽ bước vào ở lần Điểm Đạo thứ sáu. Gần đây, các Chân sư, có lẽ không phải tất cả, nhưng rất nhiều Ngài vẫn ở lại với công cuộc hành tinh vì tình hình nghiêm trọng.

	[2] All who attain the fifth Initiation are Masters of the Wisdom, but all stay not and work as servers of the race.
	[2] Tất cả những ai đạt đến lần điểm đạo thứ năm đều là các Chân sư Minh Triết, nhưng không phải tất cả đều ở lại và làm việc với tư cách những người phụng sự nhân loại.

	Some, well
	Một số Ngài

	[3] They pass to other work of greater or equal importance.
	[3] Các Ngài chuyển sang công việc khác có tầm quan trọng lớn hơn hoặc tương đương.


	But first they have to achieve the Sixth Degree. And what has been, see this book was written in the 20s.
	Nhưng trước hết Các Ngài phải đạt cấp độ thứ sáu. Còn những gì đã diễn ra—các bạn thấy đấy, cuốn sách này được viết vào những năm 1920.

	And the later books tell us that Sanat Kumara is actually retaining the Sixth Degree Initiates. Maybe there are some exceptions, but in general, retaining a large group of them, they register the path that they will be taking. Yes, they register with him their choice, but they stay.
	Và các cuốn sách về sau cho chúng ta biết rằng Đức Sanat Kumara thực sự đang giữ các điểm đạo đồ cấp độ thứ sáu ở lại. Có thể có một số ngoại lệ, nhưng nói chung, Ngài giữ lại một nhóm đông đảo Các Ngài; Các Ngài ghi nhận con đường mà mình sẽ bước vào. Đúng vậy, Các Ngài đăng ký với Ngài sự lựa chọn của mình, nhưng vẫn ở lại.

	And we don't know how long this staying will be. You know, that's something that's being dealt with on the level of Chohanic achievement. So it's, way beyond us to know anything of that nature, unless maybe we are told.
	Và chúng ta không biết Các Ngài sẽ ở lại bao lâu. Các bạn biết đấy, đó là điều được xử lý ở cấp độ thành tựu của các Chohan. Vì vậy, việc biết bất cứ điều gì như thế đều vượt rất xa khả năng của chúng ta, trừ khi có lẽ chúng ta được cho biết.

	This, is written before the continuation of the war on the physical plane, written before for the continuation of the developments concerning atomic energy emerging in form of the atomic bomb. Many changes took place, which became emergencies. And the indications changed in the later books.
	Đoạn này được viết trước khi chiến tranh tiếp diễn trên cõi hồng trần, trước những diễn biến tiếp theo liên quan đến năng lượng nguyên tử xuất hiện dưới hình thức bom nguyên tử. Nhiều thay đổi đã diễn ra và trở thành những tình huống khẩn cấp. Và các chỉ dẫn đã thay đổi trong những cuốn sách về sau.

	But anyway, as it says here, under normal circumstances, they pass to other work of greater or equal importance. Importance. Because, I'm not sure when it took place, but there was a time when the masters themselves could leave the planet by choice.
	Nhưng dù sao, như ở đây đã nói, trong những hoàn cảnh bình thường, Các Ngài chuyển sang công việc khác có tầm quan trọng lớn hơn hoặc ngang bằng. Tầm quan trọng. Bởi vì Tôi không chắc điều đó xảy ra khi nào, nhưng từng có một thời chính các Chân sư có thể rời hành tinh theo sự lựa chọn của mình.

	But lately, that whole process of departing upon one of the cosmic paths, which lead out of our solar system eventually, became the prerogative of those of the sixth degree, and not of those of the fifth degree. So they pass on to work of greater or equal importance. And maybe it will return to that.
	Nhưng gần đây, toàn bộ tiến trình ra đi trên một trong những con đường vũ trụ, vốn cuối cùng dẫn ra ngoài hệ mặt trời của chúng ta, đã trở thành đặc quyền của các vị ở cấp độ thứ sáu, chứ không phải các vị ở cấp độ thứ năm. Vì vậy, Các Ngài chuyển sang công việc có tầm quan trọng lớn hơn hoặc ngang bằng. Và có lẽ tình hình sẽ trở lại như thế.

	We don't know. At present, we simply have an emergency situation.
	Chúng ta không biết. Hiện tại, chúng ta đơn giản đang ở trong một tình huống khẩn cấp.

	[4] To the general public the significance of the term lies in the thought that They choose to stay and limit Themselves for the sake of men who are pressing forward on the wave of evolution.
	[4] Đối với công chúng nói chung, thâm nghĩa của thuật ngữ này nằm trong ý tưởng rằng Các Ngài chọn ở lại và tự giới hạn mình vì những người đang tiến bước trên làn sóng tiến hoá.

	This is how it's certain of them, maybe on the path of Earth service at the time. And those would be the masters with whom we are most familiar, chose to limit themselves for the sake of humanity through meditation. Now, he's always emphasizing this, isn't he? You know, it's one thing after another that meditation can achieve remarkable things.
	Đó là cách một số Ngài, có lẽ lúc ấy đang trên con đường phụng sự Trái Đất, đã chọn tự giới hạn vì nhân loại thông qua tham thiền. Và đó hẳn là những Chân sư mà chúng ta quen thuộc nhất. Ngài luôn nhấn mạnh điều này, phải không? Các bạn biết đấy, hết điều này đến điều khác đều cho thấy tham thiền có thể đạt được những thành tựu phi thường.

	First, he often tells us of the remarkable possible achievements, and then he says it's done
	Trước hết, Ngài thường nói với chúng ta về những thành tựu phi thường có thể đạt được, rồi Ngài nói rằng điều đó được thực hiện

	[5] Through meditation has the Great One reached His goal and (which is a thing not so oft comprehended) through meditation, or the manipulation of thought matter, and by work on the mental bodies of the race, is the work carried on that aids the evolutionary process.
	[5] Nhờ tham thiền, Đấng Cao Cả đã đạt đến mục tiêu của Ngài; và cũng nhờ tham thiền, tức là vận dụng vật chất tư tưởng, cùng với việc tác động lên các thể trí của nhân loại, Ngài thực hiện công việc hỗ trợ tiến trình tiến hoá — một điều không mấy khi được thấu hiểu.

	Now, we are often told that the Master works upon the plane of the soul, which is the mental plane.
	Chúng ta thường được cho biết rằng Chân sư hoạt động trên cõi linh hồn, tức là cõi trí.


	They are capable, of course, of… well, which is the higher mental vice below, but their primary focus is upon the plane of the soul. So you know, what it takes is a broad familiarity with this 30 years of teaching to see when things actually have changed and not adhere only to something that appears at a certain point, and then is later changed. However, we have to be careful when people appear who say, ah, the plan has changed.
	Dĩ nhiên, Các Ngài có khả năng… đó là phần thượng trí, chứ không phải phần hạ trí, nhưng trọng tâm chính của Các Ngài nằm trên cõi linh hồn. Vì vậy, các bạn biết đấy, cần có sự hiểu biết rộng về ba mươi năm giáo huấn này để thấy khi nào các sự việc thực sự đã thay đổi, thay vì chỉ bám vào điều xuất hiện ở một thời điểm nào đó rồi về sau đã thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta phải thận trọng khi có người xuất hiện và nói rằng Thiên Cơ đã thay đổi.

	Matter of fact, it just changed yesterday. It just changed a little while ago. It changed when I became interested in seeing it change.
	Thực ra, nó vừa thay đổi hôm qua. Nó vừa thay đổi cách đây ít lâu. Nó thay đổi khi Tôi bắt đầu muốn thấy nó thay đổi.

	There are certain stabilities regarding the Divine Plan which simply do not change, and we're taking a big risk and misleading people when we, because of our own preferences, and let's just say we don't recognize that it is because of our own preferences, we state that the plan has changed. Now, when there has been a change, DK will let us know. Some of the new schools were to appear relatively early in the process.
	Có những yếu tố ổn định nhất định trong Thiên Cơ hoàn toàn không thay đổi; và khi chúng ta tuyên bố rằng Thiên Cơ đã thay đổi chỉ vì những ý thích riêng của mình—mà chúng ta lại không nhận ra đó là do những ý thích riêng ấy—thì chúng ta đang mạo hiểm lớn và dẫn người khác đi sai đường. Khi có thay đổi, Chân sư DK sẽ cho chúng ta biết. Một số trường phái mới lẽ ra đã xuất hiện tương đối sớm trong tiến trình này.

	The Christ himself, it looks like, according to certain references, maybe had the Second World War not precipitated as it did, and had atomic energy not become the atomic bomb as it did, because those secrets were not supposed to be released until the age of Capricorn, which is still, some 2,500 years ahead, perhaps then, if those things had not taken place, everything would have proceeded, as indicated in the earlier books, and the Christ would certainly be visibly with us now, and the hierarchy would be far more externalized than it is now. But delay entered in due to, let's say, premature discoveries on the part of humanity, which the hierarchy was not free to hold back or to prevent. They would not do that.
	Theo một số đoạn tham khảo, có vẻ chính Đức Christ—nếu Chiến tranh Thế giới thứ hai đã không bùng phát như thế, và nếu năng lượng nguyên tử đã không trở thành bom nguyên tử như thế, bởi vì những bí mật ấy lẽ ra không được tiết lộ cho đến kỷ nguyên Ma Kết, vẫn còn cách khoảng 2.500 năm—có lẽ, nếu những điều ấy không xảy ra, mọi việc đã tiến triển như các cuốn sách trước đó chỉ dẫn, và chắc chắn giờ đây Đức Christ đã hiện diện hữu hình cùng chúng ta, còn Thánh đoàn đã ngoại hiện nhiều hơn hiện nay rất nhiều. Nhưng sự trì hoãn đã xảy ra do những khám phá quá sớm của nhân loại, mà Thánh đoàn không được tự do kìm hãm hay ngăn chặn. Các Ngài sẽ không làm như vậy.

	When humanity succeeds in a discovery, hierarchy must confirm.
	Khi nhân loại thành công trong một khám phá, Thánh đoàn phải xác nhận.

	[6] A Master of the Wisdom is He Who has taken the first initiation that links Him up with the greater Brotherhood on Sirius.
	[6] Một Chân sư Minh Triết là Đấng đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất, liên kết Ngài với Huynh Đệ Đoàn lớn hơn trên sao Thiên Lang.

	What this is saying, and we have become familiar with the idea, is that the fifth initiation, our fifth planetary initiation, our third solar initiation, is the first Sirian initiation, sometimes called, the entered apprentice degree, if we use the Masonic terminology, which DK has spoken in terms of that terminology. It's not as if we're, revealing the secrets of masonry, which one should not reveal. He has spoken of the entered apprentice and the fellow craft and the master mason and so forth, all connected with the blue lodge.
	Điều đoạn này nói đến, và chúng ta đã quen thuộc với ý tưởng ấy, là lần điểm đạo thứ năm—lần điểm đạo hành tinh thứ năm của chúng ta, lần điểm đạo thái dương thứ ba của chúng ta—chính là lần điểm đạo Sirius thứ nhất, đôi khi được gọi là cấp học đồ nhập môn nếu dùng thuật ngữ Hội Tam Điểm, mà Chân sư DK từng sử dụng. Không phải chúng ta đang tiết lộ những bí mật của Hội Tam Điểm, vốn không nên tiết lộ. Ngài đã nói về học đồ nhập môn, thợ đồng môn, thợ cả Tam Điểm, v.v., tất cả đều liên quan đến Hội quán Xanh.

	[7] As afore I have told you, He is an Initiate of the First Degree in the greater Lodge. He has attained an expansion of consciousness that has admitted Him into touch with the solar system in many of its departments.
	[7] Như Tôi đã nói với các bạn trước đây, Ngài là một Điểm Đạo Đồ Bậc Nhất trong Đạo Viện lớn hơn. Ngài đã đạt được một sự mở rộng tâm thức cho phép Ngài tiếp xúc với nhiều bộ phận của hệ mặt trời.

	Now that is, let us say, as a master, he has done this.
	Nghĩa là, với tư cách một Chân sư, Ngài đã thực hiện điều này.

	[8] Now He has ahead of Him a vast reach of expansions that will eventually take Him beyond
	[8] Giờ đây, trước mắt Ngài là một phạm vi mở rộng bao la, cuối cùng sẽ đưa Ngài vượt ra ngoài

	And notice the word eventually, eventually take him beyond
	Và hãy chú ý từ “cuối cùng”, cuối cùng sẽ đưa Ngài vượt ra ngoài

	[9] systemic consciousness into something far greater and wider. He has to begin to learn the rudiments of that cosmic meditation
	[9] tâm thức của hệ mặt trời để đi vào một điều gì đó vĩ đại hơn và rộng lớn hơn nhiều. Ngài phải bắt đầu học những điều căn bản của sự tham thiền vũ trụ ấy


	Beyond our solar system
	Vượt ra ngoài hệ mặt trời của chúng ta

	[10] that will admit Him into a Consciousness past our conceivable surmise.
	[10] để có thể đi vào một Tâm Thức vượt ngoài mọi suy đoán mà chúng ta có thể hình dung. [Trang 263]

	And yet, the startling thing is that Sirius, for all its greatness in comparison with our own Solar Logos and his system, is simply a dwarf star, maybe, although the figures are never stable, maybe some 33 or so times brighter than our sun, having therefore a solar luminosity reading of 33, when there are other stars that are hundreds of thousands of times brighter than our sun and still within our local system, such as stars in Orion, some of them are credited with being that bright.
	Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là Sirius, dù vĩ đại đến đâu khi so với Thái dương Thượng đế và hệ mặt trời của chúng ta, cũng chỉ là một sao lùn, có lẽ—dù các số liệu không bao giờ ổn định—sáng hơn mặt trời của chúng ta khoảng 33 lần, tức có độ sáng thái dương là 33; trong khi có những ngôi sao khác sáng hơn mặt trời của chúng ta hàng trăm nghìn lần mà vẫn nằm trong hệ thống lân cận của chúng ta, chẳng hạn các ngôi sao trong chòm Lạp Hộ, một số được cho là sáng đến mức ấy.

	The Sirian system finally is a type of cosmic Christ, and though it has a soul, I believe, on the fifth ray, the luminous fifth ray, the ray of manas and of knowledge, it will have still higher rays connected with the devotion. Those who go to Sirius are called—is it brilliant dancing points of fanatical devotion? Something like that.
	Xét đến cùng, hệ Sirius là một dạng Đức Christ vũ trụ; và dù Tôi tin rằng hệ ấy có linh hồn thuộc cung năm, cung năm rực sáng, cung của manas và tri thức, nó vẫn sẽ có những cung cao hơn gắn với lòng sùng tín. Những vị đi đến Sirius được gọi là—có phải là những điểm sáng rực nhảy múa của lòng sùng tín cuồng nhiệt không? Đại loại như thế.

	But anyway, the idea of dancing and fanatical devotion is there, and of course, they're part of the dog, the dog star who follows Orion. And then the cosmic Christ idea, probably the ultimate monadic ray of the Sirian system or of that particular star. But there's so many mysteries and what DK is basically telling us, a consciousness beyond the past, our conceivable surmise, basically is telling us we have no idea.
	Nhưng dù sao, ý tưởng về sự nhảy múa và lòng sùng tín cuồng nhiệt vẫn có ở đó; và dĩ nhiên, Các Ngài thuộc về con chó, ngôi sao Thiên Lang đi theo chòm Lạp Hộ. Rồi đến ý tưởng về Đức Christ vũ trụ, có lẽ là cung chân thần tối hậu của hệ Sirius hay của ngôi sao cụ thể ấy. Nhưng có quá nhiều điều huyền nhiệm, và về cơ bản, khi Chân sư DK nói với chúng ta về một tâm thức vượt ngoài mọi phỏng đoán mà chúng ta có thể hình dung, Ngài đang nói rằng chúng ta hoàn toàn không biết.

	And yet it is the path which the bulk of humanity will take, maybe 80, 85 percent, for training at first in manas.
	Tuy nhiên, đó là con đường mà phần lớn nhân loại sẽ đi theo, có lẽ 80 đến 85 phần trăm, để trước hết được huấn luyện về manas.

	[11] A Master of the Wisdom is He Who can consciously function as part of the Heavenly Man to Whose Body He may belong. He understands the laws governing groups and group souls. He governs a group soul consciously Himself (a group on the path of return
	[11] Một Chân sư Minh Triết là Đấng có thể hoạt động một cách hữu thức như một phần của Đấng Thiên Nhân mà Ngài có thể thuộc về Thân Thể của Đấng ấy. Ngài thấu hiểu các định luật chi phối các nhóm và các hồn nhóm. Chính Ngài cai quản một hồn nhóm một cách hữu thức (một nhóm trên Con Đường Trở Về

	Maybe an ashram
	Có lẽ là một ashram

	[13] and formed of the lives of many sons of men) and He knows His place in the body systemic.
	[13] và được hình thành từ các sự sống của nhiều người con của nhân loại), và Ngài biết vị trí của mình trong thân thể của hệ mặt trời.

	So he has a special status within the particular planet upon which he finds himself. So many of us are parts of our Planetary Logos, we are, but can we consciously function as part of this particular heavenly man? We don't know enough to function consciously to really know what is the planet and what we're doing within it.
	Vì vậy, Ngài có một vị thế đặc biệt trong hành tinh cụ thể nơi Ngài hiện diện. Rất nhiều người trong chúng ta là những phần của Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, đúng vậy; nhưng chúng ta có thể hoạt động hữu thức như một phần của Đấng Thiên Nhân cụ thể này không? Chúng ta chưa biết đủ để hoạt động hữu thức, để thực sự biết hành tinh là gì và chúng ta đang làm gì trong đó.

	We have some inklings of it, but not real knowledge. And we are, though the time will come, we are not yet administering or inspiring or holding up the central position as the monadic life would of any kind of ashramic group. We're not there yet.
	Chúng ta có đôi chút cảm nhận về điều ấy, nhưng chưa có tri thức thực sự. Và dù rồi sẽ đến lúc, hiện nay chúng ta vẫn chưa quản trị, truyền cảm hứng hay đảm nhiệm vị trí trung tâm như sự sống chân thần đối với bất kỳ nhóm ashram nào. Chúng ta vẫn chưa đạt đến đó.

	[14] He realises the centre in the Body of the Heavenly Man by means of which He and His group are kept in sympathetic vibration, and conducts His relationship with other groups in the same Body under certain definite laws.
	[14] Ngài nhận biết trung tâm trong Thân Thể của Đấng Thiên Nhân, nhờ đó Ngài và nhóm của Ngài duy trì sự rung động đồng cảm, và điều hành mối quan hệ của mình với các nhóm khác trong cùng Thân Thể ấy theo những định luật xác định.


	Well, Master DK, Master KH, they're all in the department of the bodhisattva. They're in a great second-ray department, and there are other departments.
	Chân sư DK, Chân sư KH, tất cả Các Ngài đều thuộc ban của Đức Bồ Tát. Các Ngài thuộc một ban cung hai lớn, và còn có những ban khác.

	If we look at seven types of monadic rays found upon the monadic plane, but the masters maybe with whom we are most familiar and who are spreading the teaching from which we so much benefit, are those largely on the second ray. So anyway, he knows how to comport himself in relation to the other groupings within the energy system of the Planetary Logos in whom he has his place, or the heavenly man as it's here called here. Sometimes Planetary Logos and heavenly man are used to mean the same thing.
	Nếu chúng ta xét bảy loại cung chân thần có trên cõi chân thần, thì có lẽ các Chân sư mà chúng ta quen thuộc nhất, những Ngài đang truyền bá giáo huấn mà chúng ta hưởng lợi rất nhiều, phần lớn thuộc cung hai. Vì vậy, Ngài biết cách hành xử trong mối quan hệ với các nhóm khác trong hệ thống năng lượng của Đức Hành Tinh Thượng Đế, nơi Ngài có vị trí của mình, hay Đấng Thiên Nhân như ở đây gọi. Đôi khi, Hành Tinh Thượng đế và Đấng Thiên Nhân được dùng với cùng một nghĩa.

	He has to be in sympathetic vibration with the other groups within his particular ray line, and also in reasonable sympathetic vibration with the other groupings under different rays. And he knows all this and is responsible for conducting his ashram, if he forms such an ashram, in a way that will be lawful, definite laws, lawful with respect to the Planetary Logos in whom he lives and moves and has his being. Again, now he comes in
	Ngài phải duy trì rung động đồng cảm với các nhóm khác trong tuyến cung riêng của mình, đồng thời duy trì rung động đồng cảm thích hợp với các nhóm thuộc những cung khác. Ngài biết tất cả những điều này và có trách nhiệm điều hành ashram của mình, nếu Ngài thành lập một ashram như thế, theo cách phù hợp với những định luật xác định, phù hợp với Đức Hành Tinh Thượng Đế mà trong Ngài, Chân sư sống, vận động và hiện tồn. Một lần nữa, ở đây Ngài lại đưa vào

	[15] The value of meditation as a preparation for this activity will be realised by all thoughtful students, for meditation is the one means whereby the sense of separateness is transcended, and unity with one's kind occultly comprehended.
	[15] Mọi đạo sinh biết suy ngẫm đều sẽ nhận ra giá trị của tham thiền trong việc chuẩn bị cho hoạt động này, vì tham thiền là phương tiện duy nhất để vượt lên trên cảm thức chia rẽ và thấu hiểu, theo nghĩa huyền bí, sự hợp nhất với những sinh linh cùng loại với mình.

	And we might, add to that, as the Tibetan seems to do, the factor of service. But one after another, the benefits of meditation are listed, until we come to an entirely new respect for what meditation really is.
	Và chúng ta có thể bổ sung vào đó yếu tố phụng sự, như Chân sư Tây Tạng dường như đã làm. Nhưng từng lợi ích của tham thiền lần lượt được liệt kê, cho đến khi chúng ta có một sự trân trọng hoàn toàn mới đối với bản chất thực sự của tham thiền.

	[16] A Master of the Wisdom is He Who has entrusted to Him, by virtue of work accomplished,
	[16] Một Chân sư Minh Triết là Đấng, nhờ công việc đã hoàn thành, được giao phó

	He has proven himself
	Ngài đã chứng tỏ năng lực của mình

	[17] certain Words of Power. By means of these Words He wields the law over other evolutions than the human, and through them He co-operates with the activity aspect of the Logos.
	[17] những Quyền năng từ nhất định. Nhờ những Linh từ này, Ngài vận dụng định luật đối với các dòng tiến hoá khác ngoài nhân loại, và qua đó Ngài hợp tác với phương diện hoạt động của Thượng đế.

	Which is related to the third ray, and perhaps we're dealing with the heavenly man, Planetary Logos here, or perhaps simply with the activity aspect of the Solar Logos.
	Phương diện này liên hệ với cung ba, và có lẽ ở đây chúng ta đang đề cập đến Đấng Thiên Nhân, Hành Tinh Thượng đế, hoặc có lẽ chỉ là phương diện hoạt động của Thái dương Thượng đế.

	But anyway, the words of power are conferred upon him, because he has proven himself worthy of their impartation.
	Dù sao, Ngài được trao các Quyền năng từ vì đã chứng tỏ mình xứng đáng tiếp nhận chúng.

	[18] Thus He blends His consciousness with that of the third Logos.
	[18] Như vậy, Ngài hoà nhập tâm thức của mình với tâm thức của Thượng đế thứ ba.

	A master is an active person, an active individual.
	Một Chân sư là một người hoạt động, một cá nhân năng động.


	[19] Through these Words He assists with the building work, and the cohesive manipulating endeavor of the second Logos,
	[19] Qua những Linh từ này, Ngài trợ giúp công việc kiến tạo và nỗ lực vận dụng nhằm cố kết của Thượng đế thứ hai,

	That's an interesting turn of phrase, cohesive manipulating endeavor of the second Logos, who is the form builder
	Đó là một cách diễn đạt thú vị: nỗ lực vận dụng mãnh lực cố kết của Thượng đế thứ hai, Đấng kiến tạo hình tướng

	[20] and comprehends the inner working of the law of gravitation (or attraction and repulsion) that governs all the functions of the second aspect logoic.
	[20] đồng thời thấu hiểu hoạt động bên trong của định luật hấp dẫn (hay hút và đẩy), vốn chi phối mọi chức năng của phương diện thứ hai của Thượng đế.

	What DK is doing here is showing us the relation of the master to the first three aspects of divinity, it appears.
	Dường như điều Chân sư DK đang làm ở đây là cho chúng ta thấy mối liên hệ của Chân sư với ba phương diện đầu tiên của thiên tính.

	[21] Through these Words He co-operates with the work of the first Logos, and learns, as He takes the sixth and seventh Initiations (which is not always done)
	[21] Qua những Linh từ này, Ngài hợp tác với công việc của Thượng đế thứ nhất, và khi trải qua các lần điểm đạo thứ sáu và thứ bảy (điều không phải lúc nào cũng diễn ra), Ngài học biết

	At least maybe not on this planet
	Ít nhất, có lẽ không phải trên hành tinh này

	[22] the meaning of Will as applied in the system.
	[22] ý nghĩa của Ý Chí khi được áp dụng trong hệ mặt trời.

	Maybe in those days, the meaning of the will was taught outside the system, when the master was making his way upon a path outside the system.
	Có lẽ vào thời đó, ý nghĩa của ý chí được giảng dạy bên ngoài hệ mặt trời, khi Chân sư tiến bước trên một con đường bên ngoài hệ mặt trời.

	But lately, as I said, even the sixth degree initiates are retained for a time to assist Sanat Kumara during the present evolutionary crisis, when the planet is taking subsidiary initiations, soon major initiations, and humanity is taking for itself a major manasic initiation. There are other and earlier types of initiations, which are not part of the usual manasic five. So, eventually, the sixth and seventh initiations will be taken, and probably now the opportunity to take them within our solar system does exist.
	Nhưng gần đây, như Tôi đã nói, ngay cả các điểm đạo đồ bậc sáu cũng ở lại một thời gian để hỗ trợ Đức Sanat Kumara trong cuộc khủng hoảng tiến hoá hiện nay, khi hành tinh đang trải qua các cuộc điểm đạo phụ, chẳng bao lâu nữa là các cuộc điểm đạo chính, và nhân loại đang trải qua một cuộc điểm đạo manas chính cho chính mình. Có những loại điểm đạo khác và sớm hơn, không thuộc năm cuộc điểm đạo manas thông thường. Vì vậy, cuối cùng các lần điểm đạo thứ sáu và thứ bảy sẽ diễn ra, và có lẽ hiện nay cơ hội trải qua chúng trong hệ mặt trời của chúng ta thực sự đã có.

	But maybe at the time of this writing, some of these higher initiations were not taken in the solar system per se. These words of power
	Nhưng có lẽ vào thời điểm viết tác phẩm này, một số cuộc điểm đạo cao hơn ấy không diễn ra trong chính hệ mặt trời. Những Quyền năng từ này

	[23] These Words are imparted orally, and through clairvoyant faculty but must be found by the Initiate Himself, by the use of atma and as He attains atmic consciousness....
	[23] Những Linh từ này được truyền bằng lời nói và qua năng lực thông nhãn, nhưng chính Điểm Đạo Đồ phải tìm ra chúng bằng cách sử dụng atma và khi Ngài đạt đến tâm thức atma....

	Well, maybe it's connected with the throat center in some way, because atma is the third plane related to the third ray and Saturn, and thus the throat center.
	Có lẽ điều này liên hệ theo một cách nào đó với trung tâm cổ họng, vì atma là cõi thứ ba, liên hệ với cung ba và Sao Thổ, và do đó với trung tâm cổ họng.


	[24] When atmic consciousness is developing by means of the intuition,
	[24] Khi tâm thức atma đang phát triển nhờ trực giác,

	So, this is a, what we say, a moving from buddhi to atma
	Vì vậy, đây là điều chúng ta gọi là sự chuyển từ Bồ đề sang atma

	[25] the Initiate can contact the stores of knowledge inherent in the Monad, and thus learn the Words of Power.
	[25] vị [Trang 264] Điểm Đạo Đồ có thể tiếp xúc với những kho tri thức vốn có trong Chân Thần, và nhờ đó học biết các Quyền năng từ. Năng lực này

	Now, when we're dealing with the word, it has application to, as a word of power, to the first aspect, as a word in general to the second, and as that which is related to the throat center, to the third aspect. So, here is some information of considerable interest regarding words of power.
	Khi chúng ta đề cập đến linh từ, với tư cách một Quyền năng từ, nó áp dụng cho phương diện thứ nhất; với tư cách linh từ nói chung, nó áp dụng cho phương diện thứ hai; và với tư cách điều liên hệ với trung tâm cổ họng, nó áp dụng cho phương diện thứ ba. Vì vậy, đây là một số thông tin rất đáng quan tâm về các Quyền năng từ.

	They must be searched out first, and intuition leads to the apprehension of these words. And note that the monad is not a tabula rasa, or a blank slate. It, the monad, has great interior knowledge.
	Trước hết, phải tìm ra chúng, và trực giác dẫn đến việc lĩnh hội những linh từ này. Hãy lưu ý rằng chân thần không phải là một tấm bảng trắng, hay một trang giấy trắng. Chân thần có tri thức nội tại sâu rộng.

	This ability to contact the stores of knowledge, I suppose
	Khả năng tiếp xúc với những kho tri thức này, Tôi cho rằng

	[26] comes only after the application of the Rod of Initiation as wielded by the Lord of the World.
	[26] chỉ xuất hiện sau khi Đức Chúa Tể Thế Giới sử dụng Thần Trượng Điểm đạo để tác động lên Ngài.

	And I assume at the fifth degree. After that, we have different emanations of the Planetary Logos who stand as the one initiator, other than the lord of the world, some great existence unnamed at the sixth degree, and the Planetary Logos himself at the seventh degree, we are told, probably in Initiation, Human and Solar.
	Và Tôi cho rằng đó là ở bậc năm. Sau đó, chúng ta có những xuất lộ khác nhau của Hành Tinh Thượng đế đảm nhiệm vai trò Đấng Điểm đạo duy nhất, khác với Đức Chúa Tể Thế Giới: một Đấng cao cả không được nêu danh ở bậc sáu, và chính Hành Tinh Thượng đế ở bậc bảy, như chúng ta được cho biết, có lẽ trong Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương.

	[27] Therefore by the higher stages of occult meditation
	[27] Vì vậy, nhờ các giai đoạn cao hơn của tham thiền huyền bí,

	And, we note that because we're just beginners in occult meditation by the higher stages of occult meditation
	Và chúng ta lưu ý điều đó vì chúng ta mới chỉ là những người sơ cơ trong tham thiền huyền môn nhờ những giai đoạn cao hơn của tham thiền huyền môn

	[28] does a Master of the Wisdom increase still further His knowledge. Not static is His consciousness, but daily embracing more. Daily does He apply Himself to further expansion.
	[28] một Chân sư Minh Triết gia tăng tri thức của Ngài hơn nữa. Tâm thức của Ngài không tĩnh tại, mà mỗi ngày lại bao quát thêm nhiều điều. Hằng ngày, Ngài chuyên tâm mở rộng hơn nữa.

	We make such a mistake by thinking that an impressive teacher of a particular religion has all knowledge, when they themselves are amused by the overestimation accorded them by their students. There is constant acquisition.
	Chúng ta mắc một sai lầm lớn khi cho rằng một huấn sư lỗi lạc của một tôn giáo nào đó có mọi tri thức, trong khi chính các vị ấy lại thấy buồn cười trước sự đánh giá quá cao của môn sinh dành cho mình. Tri thức không ngừng được tích luỹ.


	Think of what the knowledge of a Planetary Logos, who many Mahamanvantaras ago, was as a master is now. There is a statement about that concerning the status of a Planetary Logos when he was an initiate of the fifth degree. The page 243 stands out in my mind, but then what good does it do if you forget the book? It's either The Rays and the Initiations or A Treatise on Cosmic Fire, I think.
	Hãy nghĩ đến tri thức của một Hành Tinh Thượng đế, Đấng mà nhiều Đại giai kỳ sinh hóa trước đây từng ở vị thế như một Chân sư ngày nay. Có một phát biểu về địa vị của một Hành Tinh Thượng đế khi Ngài còn là điểm đạo đồ bậc năm. Trang 243 hiện lên rõ trong trí Tôi, nhưng nhớ trang thì có ích gì nếu lại quên tên sách? Tôi nghĩ đó là Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo hoặc Luận về Lửa Vũ Trụ.

	The master of the wisdom
	Chân sư Minh Triết

	[30] A Master of the Wisdom is One Who has earned the right through similarity of vibration to work with the Heads of the Hierarchy of this planet, and in conjunction with analogous Heads on two other planets connected with our chain.
	[30] Một Chân sư Minh Triết là Đấng, nhờ sự tương đồng về rung động, đã giành được quyền làm việc với các Đấng đứng đầu Thánh đoàn của hành tinh này, và phối hợp với các Đấng đứng đầu tương ứng trên hai hành tinh khác có liên hệ với dãy của chúng ta.

	Now, that's an interesting thought. In theosophy, sometimes it looks like the word chain has meant the entire planetary scheme.
	Đó là một ý tưởng thú vị. Trong Thông Thiên Học, đôi khi dường như từ dãy được dùng để chỉ toàn bộ hệ hành tinh.

	Is that what he means? Or does he mean that there are representatives on other chains of our Planetary Logos who are connected with other schemes, and that a master of the wisdom can work with them? But I keep on thinking, I think very much of Venus and Mercury, or perhaps Venus and Mars, but Mars is non-sacred. So he's not specifying here. He is not specifying which those two may be.
	Đó có phải là điều Ngài muốn nói không? Hay Ngài muốn nói rằng trên các dãy khác của Hành Tinh Thượng đế của chúng ta có những vị đại diện liên hệ với các hệ hành tinh khác, và một Chân sư Minh Triết có thể làm việc với Các Ngài? Nhưng Tôi cứ nghĩ đến Sao Kim và Sao Thủy, hoặc có lẽ Sao Kim và Sao Hỏa, nhưng Sao Hỏa không phải là một hành tinh thiêng liêng. Vì vậy, ở đây Ngài không nói rõ. Ngài không nói rõ hai hành tinh ấy có thể là những hành tinh nào.

	And whether they are full planetary logoi or some representatives of those planetary logoi within our particular scheme. So the Heads of the Hierarchy of this planet, Seems to me to be Chohan's, it seems. and in conjunction with analogous Heads on two other planets How can planets be connected with our chain? Well, they have representative lords in our chain.
	Và liệu Các Ngài có phải là những Hành Tinh Thượng đế thực sự hay là một số vị đại diện của những Hành Tinh Thượng đế ấy trong hệ hành tinh riêng của chúng ta. Vì vậy, các Đấng Lãnh Đạo Thánh đoàn của hành tinh này, theo Tôi, dường như là các Chohan. và phối hợp với các Đấng Lãnh Đạo tương ứng trên hai hành tinh khác Làm sao các hành tinh có thể liên hệ với dãy của chúng ta? Các hành tinh ấy có những vị chúa tể đại diện trong dãy của chúng ta.

	In Shambhala, the different planets are represented by the seven spirits before the throne. But does he mean planets, or does he mean the representatives? That's what we have to determine.
	Tại Shambhala, các hành tinh khác nhau có đại diện là Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai. Nhưng Ngài muốn nói đến các hành tinh, hay các vị đại diện? Đó là điều chúng ta phải xác định.

	[31] When He has taken other initiations He can contact and work in conjunction with all the seven Planetary Logoi, and not just the three in control of allied chains.
	[31] Khi đã trải qua những lần điểm đạo khác, Ngài có thể tiếp xúc và phối hợp làm việc với cả bảy Đức Hành Tinh Thượng Đế, chứ không chỉ với ba Đấng cai quản các dãy liên kết.

	See, this is kind of a theosophical segue here. Theosophy or theosophical writings did not develop the distinction between chains and schemes to any full extent. But this is worth noting.
	Các bạn thấy đấy, đây là một đoạn chuyển ý mang tính Thông Thiên Học. Thông Thiên Học hay các trước tác Thông Thiên Học chưa phát triển đầy đủ sự phân biệt giữa các dãy và các hệ hành tinh. Nhưng điều này đáng lưu ý.

	[32] The whole system can be embraced by Him, and His consciousness has expanded to include the entire objective solar system.
	[32] Ngài có thể bao quát toàn bộ hệ mặt trời, và tâm thức của Ngài đã mở rộng để bao gồm toàn bộ hệ mặt trời khách quan.

	So it sounds like we're not just talking about representatives in our particular planetary scheme. Maybe not just representatives, or maybe perhaps, perhaps not just representatives, but the logoi themselves.
	Vì vậy, dường như chúng ta không chỉ nói đến các vị đại diện trong hệ hành tinh riêng của chúng ta. Có lẽ không chỉ là các vị đại diện, mà là chính các Thượng đế.

	Or, on the other hand, reaching the logoi through their representatives. It would be, to reach the Chohans is one thing, but to reach the seven spirits before the throne on our planetary scheme, those who are representing certain nearby planets at first, and then later, the planets themselves, that's a possibility. No doubt there's a graded system of approach.
	Hoặc, mặt khác, tiếp cận các Thượng đế qua những vị đại diện của Các Ngài. Tiếp cận các Chohan là một chuyện, còn tiếp cận Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai trong hệ hành tinh của chúng ta — trước hết là những Đấng đại diện cho một số hành tinh lân cận, rồi sau đó là chính các hành tinh ấy — đó là một khả năng. Chắc chắn có một hệ thống tiếp cận theo từng cấp bậc.


	We are not certain of the graded system of approach, but the Master is always expanding his knowledge and his contacts. Okay, well, there's more to be said, obviously, and there are some uncertainties here. And the three, he can contact the work in conjunction with all the seven Planetary Logoi,
	Chúng ta chưa biết chắc về hệ thống tiếp cận theo từng cấp bậc ấy, nhưng Chân sư luôn mở rộng tri thức và các mối tiếp xúc của mình. Hiển nhiên còn nhiều điều cần nói, và ở đây có một số điểm chưa chắc chắn. Và ba Đấng, Ngài có thể tiếp xúc, phối hợp làm việc với cả bảy Hành Tinh Thượng đế,

	You know, I want to say, through their reps in the Earth scheme and not just the three in control of allied chains. And here I would think those would be Venus, Mercury, and Mars, I suppose. The whole system can be embraced by Him, Now, that's the question of whether through his representatives, the representatives of the different parts of the system, or more directly.
	Tôi muốn nói là thông qua các vị đại diện của Các Ngài trong hệ hành tinh Trái Đất chứ không chỉ với ba Đấng cai quản các dãy liên kết. Và ở đây, Tôi cho rằng đó có thể là Sao Kim, Sao Thủy và Sao Hỏa. Ngài có thể bao quát toàn bộ hệ mặt trời, Vấn đề là liệu điều đó diễn ra qua các vị đại diện của Ngài, các vị đại diện của những phần khác nhau trong hệ mặt trời, hay một cách trực tiếp hơn.

	That is not clear to me, but, it is a question in the air. And eventually, I suppose, as he takes other and higher initiations, he can contact the work of all the seven, and let's call these sacred planetary logoi, and not just the three connected, Mars is very connected with us, as is Mercury, as is Venus, for sure. And he says
	Điều đó chưa rõ đối với Tôi, nhưng vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Và cuối cùng, Tôi cho rằng khi trải qua những cuộc điểm đạo khác và cao hơn, Ngài có thể tiếp xúc với công việc của cả bảy Đấng — hãy gọi Các Ngài là những Hành Tinh Thượng đế thiêng liêng — chứ không chỉ ba Đấng có liên hệ. Sao Hỏa có liên hệ rất chặt chẽ với chúng ta, cũng như Sao Thủy và chắc chắn là Sao Kim. Và Ngài nói

	[33] I could enumerate still other definitions, and further elucidate the matter for you, but that imparted today suffices. The point reached by a Master is high, but only relatively so, and you must not forget that when attained by Him it seems low indeed, for He measures it up with the vista expanding before Him.
	[33] Tôi còn có thể liệt kê những định nghĩa khác và làm sáng tỏ thêm vấn đề này cho các bạn, nhưng những điều truyền đạt hôm nay đã đủ. Điểm mà một Chân sư đạt đến là cao, nhưng chỉ cao một cách tương đối; và các bạn không được quên rằng khi Ngài đạt đến đó, điểm ấy dường như thật sự thấp, vì Ngài đánh giá nó trong tương quan với viễn cảnh đang mở rộng trước mắt Ngài.

	So, it's a relative point of view, it seems so high to us, but he who can see so much more finds it to be low, low in terms of possible comprehension and embracing of a still larger scope of vision, low.
	Vì vậy, đó là một quan điểm tương đối: đối với chúng ta, điểm ấy dường như rất cao, nhưng Đấng có thể thấy nhiều hơn thế lại nhận thấy nó thấp — thấp xét theo khả năng thấu hiểu và bao quát một phạm vi tầm nhìn còn rộng lớn hơn nữa.

	[35] Each expansion of consciousness, each step upon the ladder, but opens before the Initiate another sphere to be embraced, and another step ahead to be taken; each initiation achieved but reveals still higher ones to be mastered, and never comes the point where the aspirant (be he an average man, an initiate, a Master, a Chohan, or a Buddha)
	[35] Mỗi sự mở rộng tâm thức, mỗi bước trên chiếc thang, chỉ mở ra trước Điểm Đạo Đồ một khối cầu khác để bao quát và một bước nữa ở phía trước để tiến lên; mỗi lần điểm đạo đạt được chỉ mặc khải những lần điểm đạo còn cao hơn mà y phải làm chủ, và không bao giờ có một điểm mà người chí nguyện (dù là một người bình thường, một điểm đạo đồ, một Chân sư, một Đấng Chohan hay một Đức Phật)

	You know, once we reach the eighth degree, maybe we're called Buddhas in this sense, once we reach the eighth degree
	Các bạn biết đấy, một khi đạt tới bậc tám, có lẽ chúng ta được gọi là các vị Phật theo nghĩa này, một khi đạt tới bậc tám

	[37] can remain in a condition static, and is incapable of future progress.
	[37] có thể ở mãi trong trạng thái tĩnh tại và không còn khả năng tiến bộ hơn nữa.

	This certainly gives the lie to the static estimation of the teachers in certain religions.
	Điều này chắc chắn bác bỏ sự đánh giá tĩnh tại về các huấn sư trong một số tôn giáo.

	[38] Even the Logos Himself aspires,
	[38] Ngay cả chính Thượng đế cũng có khát vọng,

	Note that word, our Logos, our Planetary Logos, our Solar Logos
	Hãy lưu ý từ đó: Thượng đế của chúng ta, Hành Tinh Thượng đế của chúng ta, Thái dương Thượng đế của chúng ta

	[39] and even the One to Whom He aspires
	[39] và ngay cả Đấng mà Ngài hướng khát vọng tới


	Namely the Solar Logos
	Tức là Thái dương Thượng đế

	[40] reaches up to a Greater.
	[40] cũng vươn lên tới một Đấng Vĩ Đại Hơn. [Trang 265]

	This is a powerful in the promotion of the sense of ongoingness, and makes the whole process seem like a dynamic process, instead of something limited by the limitations of the concrete mind.
	Điều này có sức mạnh lớn trong việc nuôi dưỡng cảm nhận về sự tiếp diễn không ngừng, và khiến toàn bộ tiến trình hiện ra như một tiến trình năng động, thay vì một điều bị giới hạn bởi những hạn chế của trí cụ thể.

	[41] What happens in the system transpires likewise on cosmic levels, and what is mastered here must be repeated on a vaster scale in the cosmos itself.
	[41] Những gì xảy ra trong hệ mặt trời cũng diễn ra tương tự trên các cấp độ vũ trụ, và những gì được làm chủ ở đây phải được lặp lại trên một quy mô bao la hơn trong chính vũ trụ.

	You know, onto the arms of galaxies, and smaller galaxies, and larger galaxies, and families of galaxies, in which galaxies are simply chakras.
	Các bạn biết đấy, mở rộng tới những nhánh xoắn của các thiên hà, những thiên hà nhỏ hơn, những thiên hà lớn hơn và những họ thiên hà, trong đó các thiên hà chỉ là những luân xa.

	[42] In this thought lies inspiration and development and not despair or weariness. The reward that comes with each step forward, the delight that lies in increased comprehension, rewards the struggling aspirant in adequate fashion.... Tomorrow we will deal with the more practical side, that of the man who aims at this high calling.
	[42] Chính trong ý tưởng này có cảm hứng và sự phát triển, chứ không phải tuyệt vọng hay mệt mỏi. Phần thưởng đến cùng mỗi bước tiến, niềm vui nằm trong sự thấu hiểu ngày càng sâu rộng, đền đáp xứng đáng cho người chí nguyện đang nỗ lực phấn đấu.... Ngày mai, chúng ta sẽ bàn đến khía cạnh thực tiễn hơn, khía cạnh của người hướng tới thiên chức cao cả này.

	This is an astonishing vista, just like, Alice Bailey saw these vistas when she worked with the Tibetan, and things appeared before her eyes that were not even written down by him, but the promise is immense, and the incentive towards these higher states is exciting, joy-inducing.
	Đây là một viễn cảnh đáng kinh ngạc; Alice Bailey cũng đã thấy những viễn cảnh như thế khi Bà làm việc với Chân sư Tây Tạng, và những điều hiện ra trước mắt Bà thậm chí còn chưa được Ngài viết lại. Nhưng triển vọng ấy thật bao la, và động lực hướng tới những trạng thái cao hơn này thật phấn khởi, khơi dậy sự hoan hỉ.

	Indeed, it is a joy to do the Master's work and to move forward in this way, able to serve better and better all the time, but growing in such a way that that enhanced service is a natural thing.
	Quả thật, thực hiện công việc của Chân sư và tiến bước theo cách này là một niềm hoan hỉ: luôn có thể phụng sự ngày càng tốt hơn, đồng thời trưởng thành sao cho sự phụng sự được nâng cao ấy trở thành một điều tự nhiên.

	Let's just say that we are given a tremendous incentive of height after height that can be reached, of point of tension after point of tension, intensifying and revealing many new wonders to consciousness, and equipping our energy systems as they could not be equipped at lower points of tension.
	Chúng ta nhận được một động lực lớn lao từ những đỉnh cao nối tiếp nhau mà mình có thể vươn tới, từ những điểm tập trung nhất tâm nối tiếp nhau, ngày càng tăng cường độ và mặc khải cho tâm thức nhiều điều kỳ diệu mới, đồng thời trang bị cho các hệ thống năng lượng của chúng ta theo những cách không thể có ở các điểm tập trung nhất tâm thấp hơn.

	A Master has achieved all this, and still is longing for the heights still unscaled, as Master DK tells us, especially regarding those who are functioning on the second ray. So we have, I think, a clearer idea of what it is that produces a Master, what is a Master, and we can, with DK's words, remove many of the glamours which surround this subject, because people's aspiration becomes mixed with their ambition in a personal sense, and that is something that we must simply cast aside. We've been through countless universes.
	Một Chân sư đã đạt được tất cả những điều này mà vẫn khao khát những đỉnh cao chưa từng chinh phục, như Chân sư DK cho chúng ta biết, đặc biệt đối với Các Ngài đang hoạt động trên cung hai. Vì vậy, Tôi nghĩ chúng ta đã có một ý tưởng rõ ràng hơn về điều gì tạo nên một Chân sư, một Chân sư là gì; và nhờ những lời của Chân sư DK, chúng ta có thể loại bỏ nhiều ảo cảm bao quanh chủ đề này, vì khát vọng của con người thường hòa lẫn với tham vọng mang tính cá nhân, và đó là điều chúng ta nhất thiết phải gạt bỏ. Chúng ta đã trải qua vô số vũ trụ.

	We, the one identity, have been through countless universes, and our essential nature changes not. Pure Being, Absolute Infinitude, Absoluteness, finally, it changes not. And this is our particular drama, dance, play, what should we call it, creative endeavor, a creative self-becoming that is working out in this particular universe with heights that, at our present state of prakritic immersion, immersion into matter, immersion into the lesser scope of ourself, cannot be imagined.
	Chúng ta, bản ngã đồng nhất duy nhất ấy, đã trải qua vô số vũ trụ, và bản chất cốt yếu của chúng ta không thay đổi. Bản Thể Thuần Khiết, Tính Vô Hạn Tuyệt Đối, Tính Tuyệt Đối, xét đến cùng, không thay đổi. Và đây là vở kịch, điệu múa, cuộc chơi riêng của chúng ta — chúng ta nên gọi nó là gì đây — một nỗ lực sáng tạo, một sự tự trở thành đầy sáng tạo đang diễn ra trong vũ trụ riêng biệt này, với những đỉnh cao mà trong trạng thái hiện nay, khi chúng ta còn chìm đắm trong vật chất, chìm đắm trong phạm vi nhỏ hẹp hơn của chính mình, chúng ta không thể hình dung được.

	But we are retracing our steps, and even now, in our true identity, we look on from above and see and know what we really are compared with what we think we are. And the Mastership is, in a way, just the beginning. The first degree in relation to the great Logos of Sirius, great to us, but maybe quite tiny compared to other stupendous Logoi in this huge self-become system we call a universe.
	Nhưng chúng ta đang lần lại những bước chân của mình, và ngay lúc này, trong bản ngã đích thực của mình, chúng ta nhìn từ trên cao xuống, thấy và biết mình thực sự là gì so với điều mình nghĩ mình là. Và theo một nghĩa nào đó, quả vị Chân sư chỉ mới là khởi đầu. Đó là cấp độ thứ nhất trong mối liên hệ với Thượng đế vĩ đại của Sao Thiên Lang — vĩ đại đối với chúng ta, nhưng có lẽ khá nhỏ bé so với những Thượng đế kỳ vĩ khác trong hệ thống bao la đã tự trở thành này mà chúng ta gọi là một vũ trụ.


	We will be ready to go on to yet another section, a practical section, says DK. We're on page 265 right now, and I think we began on page 262, and it took us as far as, yeah, 265.
	Chúng ta sẽ sẵn sàng chuyển sang một phần nữa, một phần thực tiễn, như Chân sư DK nói. Hiện giờ chúng ta đang ở trang 265, và Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu ở trang 262, rồi đi đến trang 265.

	I probably have the fate of being born with a seventh or eighth personality or something in my next life, and I can see the need. So we finished program 52, and today is the 28th, and we've gone from 262 to 265. Not a lot of pages, but material that's quite in-depth and needs to be read and reread and assimilated.
	Có lẽ trong kiếp tới, số phận của Tôi là sinh ra với một phàm ngã cung bảy hoặc cung tám, hay điều gì đó tương tự, và Tôi có thể thấy sự cần thiết ấy. Vậy là chúng ta đã hoàn tất chương trình 52; hôm nay là ngày 28, và chúng ta đã đi từ trang 262 đến trang 265. Không nhiều trang, nhưng nội dung khá sâu sắc, cần được đọc đi đọc lại và tiếp thu.

	And we'll begin with 265 at the next occasion, which probably, well, hopefully, will be November, although we're very close to the turn, and we can certainly feel the Sagittarian energy, I believe. So our next undertaking, in response to a letter given out on the 16th of September, a hundred years ago, a hundred years ago and a couple of months, what access to the Master entails. I imagine a significant amount of glamour busting is going on here, and that is fortunate for us.
	Lần tới chúng ta sẽ bắt đầu từ trang 265, có lẽ — hy vọng là — vào tháng Mười Một, dù chúng ta đã rất gần thời điểm chuyển tiếp, và Tôi tin rằng chúng ta chắc chắn có thể cảm nhận được năng lượng Nhân Mã. Vậy phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu, dựa trên một bức thư được gửi ngày 16 tháng Chín cách đây một trăm năm — một trăm năm và vài tháng — là việc tiếp cận Chân sư đòi hỏi những gì. Tôi hình dung rằng ở đây đang diễn ra một quá trình phá tan ảo cảm đáng kể, và đó là điều may mắn cho chúng ta.

	Lots of love, many blessings from all of us on the communications team, and especially here from Tuija and myself.
	Xin gửi thật nhiều tình thương và phúc lành từ tất cả chúng tôi trong nhóm truyền thông, đặc biệt từ Tuija và Tôi ở đây.

	This will be available to you on Makara fairly shortly. Bye-bye.
	Nội dung này sẽ sớm có trên Makara để các bạn truy cập. Xin chào tạm biệt.


 


Commentary LOM 53
Tóm Tắt
§ Tiếp cận Chân sư: đừng làm phiền một vị rất bận
Buổi 53 chuyển sang điểm thứ hai của Thư VIII: việc tiếp cận Chân sư đòi hỏi gì, mà Chân sư DK sẽ bàn vắn tắt từ phía Chân sư và khá dài từ phía đạo sinh. Thầy MDR nhận xét rằng lúc đầu hầu như ai cũng muốn tiếp xúc Chân sư để con đường được vững chắc hơn và tri thức chắc chắn hơn, nhưng về sau ta được cho biết rằng những ai tự lo được việc của mình mà không luôn nài nỉ Chân sư là đang giúp Ngài, vì Ngài cực kỳ bận rộn, và thường chính người mới bắt đầu mới luôn đòi Chân sư chú ý.
§ Tầm vóc của nhiệm vụ và Con Đường Dự Bị
Chân sư DK nói các thư đã phác họa tầm vóc lớn lao của nhiệm vụ trước mặt người muốn thành đạt; nhiều điều không có ích cho người phát triển trung bình mà chủ yếu dành cho người đã đến một điểm nhất định và đứng trên Con Đường Dự Bị. Thầy MDR cho rằng việc năm này qua năm khác học các sách của Chân sư Tây Tạng, tham thiền theo chỉ dẫn và phụng sự hết sức phần nào chứng tỏ ta ít nhất đang ở Con Đường Dự Bị, con đường thử thách, và liên hệ với dấu hiệu Hổ Cáp: thử thách, gian nan và chiến thắng. Chân sư nói nhiều điều đã được đề cập trong loạt giáo huấn trước, và Thầy nhắc rằng đây là một trong những sách sớm, được những người tham gia phát triển Trường Arcane nhận trước khi thành sách; ở đây Ngài muốn bàn cụ thể mối quan hệ nội tại giữa Chân sư và đệ tử, một việc thường riêng tư giữa Chân sư và đệ tử liên quan. Thầy nhắc lại ấn tượng từ lâu rằng đây không phải sách dễ, và đòi hỏi nhiều suy ngẫm.
§ “Gần” Chân sư nghĩa là gì
Chân sư DK nói mối quan hệ có bốn cấp, ở mỗi cấp người ấy tiến gần hơn đến Chân sư, bao quát giai đoạn được huấn luyện cho đến khi tự mình thành chân sư. Thầy MDR giải thích “gần” không chỉ là gần về vật lý, dù có phần gần gũi về tâm lý, mà là sự đáp ứng và nhạy cảm với rung động: càng nhạy cảm với rung động của Chân sư, đệ tử càng gần Ngài. Thầy đối chiếu bốn cấp này với sáu giai đoạn địa vị đệ tử ở cuối Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, quyển I: Địa vị tiểu đệ tử, Đệ tử trong ánh sáng, Đệ tử được chấp nhận, Đệ tử trên đường dây, Đệ tử trong hào quang, Đệ tử trong tim Chân sư, và có lẽ giai đoạn thứ bảy là sự hòa quyện các ánh sáng, khi đệ tử đã trở thành chính Chân sư.
§ Bốn cấp: dự bị, được chấp nhận, “Con của Chân sư”, “Người được Chân sư yêu mến”
Bốn cấp là: giai đoạn dự bị; giai đoạn đệ tử được chấp nhận; giai đoạn được xem là người thân cận của Chân sư, “Con của Chân sư”; và giai đoạn trải qua ba lần điểm đạo cuối, biết mình là một với Chân sư, được gọi là “Người được Chân sư yêu mến”, tương tự vị trí của Thánh John, người môn đệ được yêu mến. Thầy MDR giải thích giai đoạn dự bị kéo dài cả sau lần điểm đạo thứ nhất; có những trình tự chi tiết hơn như đệ tử chấp nhận, đệ tử cam kết, đệ tử được chấp nhận, và vì mọi người chí nguyện chân chính đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất nên đệ tử càng đã trải qua; ở đây là cách trình bày cô đọng: người chí nguyện, người dự bị sẵn sàng được thử thách, rồi đệ tử được chấp nhận, thường vào phần sau của khoảng giữa lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai. Thầy cho rằng cấp thứ ba có thể gồm “trong hào quang” và “trong tim Chân sư”, và ba lần điểm đạo cuối có lẽ là lần thứ ba, tư và năm, hoặc bốn, năm, sáu nếu nói về một Chohan; đó là một giai đoạn đồng hóa đặc biệt. Thầy thừa nhận không thể khớp hoàn toàn các phân loại vì chúng được trình bày khác nhau trong các sách, và nói danh xưng “được yêu mến” không mang nghĩa tình cảm mà là thuật ngữ chuyên môn, có lẽ liên quan đến luân xa tim và lần điểm đạo thứ tư sắp đến.
§ Đánh giá vị trí của mình mà không tham vọng
Thầy MDR cho rằng nhiều người trong chúng ta có thể đang làm việc ở cấp đệ tử được chấp nhận, như các đạo sinh mà Chân sư DK dạy, khoảng 50–51 người, phần lớn đã thành đệ tử được chấp nhận; sau khi một số người được cho rời vì đã đạt giới hạn cao nhất của mình, số còn lại được tổ chức lại thành nhóm hạt giống 24 người, mà Thầy gọi là một con số Shamballa, và có một người được chấp nhận để được bảo vệ dù chưa trải qua lần điểm đạo thứ nhất, một ngoại lệ. Thầy cảnh báo không được có thái độ tham vọng, vì đó là tập trung vào phàm ngã và thiếu những yêu cầu nền tảng là tình thương, phụng sự và vị tha. Thầy nhắc hình ảnh cánh cửa điểm đạo: một mình cố chạy qua thì không lọt vì cửa quá hẹp, nhưng khi nắm tay huynh đệ hai bên như một phần của nhóm thì cả nhóm đi qua một cách kỳ diệu; không thể đánh lừa sự phán xét đằng sau, và chỉ khi ta phụng sự, lan tỏa ánh sáng, yêu thương và thực hiện Ý Chí-hướng Thiện thì khả năng mới mở ra.
§ Tương đồng rung động, nghiệp quả và tâm thức nhóm
Chân sư DK nói mọi giai đoạn được chi phối bởi hai điều, tương đồng rung động và nghiệp quả, và tất cả liên quan đến khả năng phát triển tâm thức nhóm. Thầy MDR giải thích những người ở cùng giai đoạn khai mở có rung động khá tương đồng trong các vận cụ, có lẽ cả trong thể nguyên nhân, và một số loại nghiệp quả phải được hoàn tất; Thầy lưu ý nghiệp quả thường xảy ra khá gần với nguồn gốc hành động, nên ta không chờ đợi nghiệp của những lỗi lầm cách đây hàng triệu năm mới trổ ra bây giờ. Các giai đoạn cao của địa vị đệ tử thuộc về người đang phát triển tâm thức nhóm, và nếu không có phần nào ý thức “tôi là nhóm”, quan tâm đến nhóm chứ không chỉ bản thân, thì các cấp cao hơn không thể đạt; kỷ nguyên Bảo Bình là dấu hiệu của tâm thức nhóm, và tiến bộ của ta tùy thuộc nhiều vào cách ta quan tâm đến nhóm.
§ Cõi phụ thứ hai phản chiếu các cõi cao nhất: bảy Đấng Thiên Nhân
Chân sư DK nói trên cõi phụ thứ hai của thượng trí có sự phản chiếu điều thấy được trên các cõi cao nhất của hệ mặt trời, nơi có bảy Đấng Thiên Nhân, mỗi vị về phương diện hình tướng gồm các hồn nhóm, và các hồn nhóm gồm những đơn vị tâm thức nhân loại và thiên thần. Thầy MDR giải thích trên cõi phụ thứ hai có Hoa Sen Chân Ngã của những điểm đạo đồ bậc một trở lên cho đến khi thể nguyên nhân bị hủy; “thể nguyên nhân” có lẽ gợi đến bức xạ và hình bầu dục, còn “Hoa Sen Chân Ngã” là thuật ngữ chi tiết hơn về các cánh hoa và màu sắc. Các cõi cao nhất có lẽ là atma, chân thần và Thượng đế, hoặc chỉ hai cõi cao nhất, các cõi nội môn thực sự, trong khi từ atma trở xuống thuộc về Brahma và phương diện thứ ba, được xem là bên ngoài. Thầy mở một biểu đồ cho thấy bảy tam giác, tức bảy Hành Tinh Thượng đế chính, cũng không thể bỏ qua ba Hành Tinh Thượng đế phụ căn bản là Địa Cầu, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương, và trên cõi Thượng đế là ba ngôi của Thái dương Thượng đế; cũng có thể lập luận rằng ba hành tinh tổng hợp có chỗ ở đó, một cấu trúc bảy và ba kiểu Kabbalah. Thầy thừa nhận còn rất nhiều điều về vũ trụ luận mà ta chưa biết, như khoảng 115 hành tinh xuất hiện và rút lui, vô số tiểu hành tinh và sao chổi.
§ Các nhóm chân thần hợp nhất từ cõi trí lên cõi chân thần
Thầy MDR dẫn bảng tổng hợp ở khoảng tr. 38–39 của sách: bảy nhóm lớn trên cõi chân thần, 14 nhóm trên cõi phụ nguyên tử thuộc atma, 21 và 28 nhóm trên cõi bồ đề (cõi phụ thứ nhất, nơi ngay cả Chân sư cũng không thực sự tập trung vì quá cao, và cõi phụ thứ ba), rồi 49, 42 và 35 nhóm ở phần cao của cõi trí. Thầy thấy thú vị khi hình dung các nhóm hợp nhất dần từ 49 thành 42, 35, 28, 21, 14, tất cả xuất phát từ và được bao hàm trong bảy nhóm lớn. Thầy nói Chân sư DK chỉ đưa đến một mức, để phần lớn cho khả năng diễn giải gợi ý của ta; bảy nhóm lớn chứa chân thần, và xuống các cõi thấp thì bao gồm các hồn nhóm: có lẽ các nhóm Tam Nguyên trên cõi atma, bồ đề và có thể cả cõi phụ thứ nhất của cõi trí, nơi thể nguyên nhân có lẽ chưa vươn tới đầy đủ; còn trên cõi phụ thứ hai và thứ ba của cõi trí là các nhóm Hoa Sen Chân Ngã. Đó là bằng chứng về sự tổ chức lớn lao giúp các phương diện cao của con người tiếp tục tiến bộ.
§ Đơn vị nhân loại và thiên thần: câu đố con số 60 tỷ
Vì hồn nhóm gồm cả đơn vị nhân loại và thiên thần, Thầy MDR nói nơi nào có Tam Nguyên nhân loại, có lẽ cũng có Tam Nguyên thiên thần, vì thiên thần cũng là chân thần, và trong bảy vòng lớn có cả đơn vị thiên thần lẫn chân thần nhân loại, dù ta chưa biết tỷ lệ. Thầy nêu một vấn đề: 60 tỷ (60.000 triệu) thường được gắn với chân thần nhân loại, có khi cho hành tinh, có khi dường như cho toàn hệ mặt trời; nếu sáu hay bảy tỷ người đang lâm phàm chỉ là một phần bảy, thì cần khoảng 49 tỷ cho nhân loại trên hành tinh này, gần như dùng hết 60 tỷ của cả hệ và còn rất ít cho các hành tinh khác. Thầy kết luận có điều gì đó cần điều chỉnh, và sẽ giải quyết dần.
§ Nhóm của các Chân sư và sự dịch chuyển lên cõi bồ đề
Chân sư DK nói trên cõi phụ thứ hai của cõi trí là các nhóm thuộc về các Chân sư, được tiếp sinh lực từ cõi phụ nguyên tử nơi các Chân sư, khi biểu lộ để giúp nhân loại, cư ngụ. Thầy MDR giải thích lúc ấy chưa có sự dịch chuyển chung của các Chân sư, các nhóm và tập hợp chân ngã lên cõi bồ đề; các nhóm trên cõi phụ thứ hai, với năng lực đáp ứng rung động nhóm, là những nhóm được các Chân sư trực tiếp giám sát. Chú thích ở tr. 266 cho biết từ năm 1920 đã có những thay đổi lớn và nay (1949) đã có sự dịch chuyển lên cõi bồ đề; Thầy nói Thầy vốn nghĩ mốc là khoảng năm 1925, nhưng bà Alice Bailey đặt khởi đầu sớm hơn, và đây là thông tin mới đối với Thầy. Thầy giải thích sự dịch chuyển là sự nâng cao rung động: tâm thức và hệ năng lượng được ổn định ở những điểm tập trung nhất tâm ngày càng cao, và khác biệt căn bản giữa cõi thượng trí và cõi bồ đề là tần số của chất liệu, nên một sự dịch chuyển là sự thay đổi tần số.
§ Thể nguyên nhân của ta ở đâu
Thầy MDR đặt câu hỏi thể nguyên nhân của ta hiện ở đâu: vì mọi người chí nguyện chân chính đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất, lúc có sự chuyển rung động từ cõi phụ thứ ba lên cõi phụ thứ hai của thượng trí, Thầy cho rằng với tư cách Hoa Sen Chân Ngã ta được nhóm trên cõi phụ thứ hai. Nhưng điều đó không có nghĩa ta không được hợp nhất vào ashram, vốn giống tập hợp các Tam Nguyên hơn, hay không có một ngôi nhà siêu việt trong Tam Nguyên Tinh Thần khi vẫn duy trì Hoa Sen Chân Ngã; nhất là trong các ashram Cung hai, có lẽ trên đường 2-4-6, có sự dịch chuyển của ashram lên Tam Nguyên. Thầy lưu ý có thể có hoạt động Tam Nguyên qua antahkarana trước khi thể nguyên nhân bị hủy, và người chưa trải qua lần điểm đạo thứ tư, dù ở trong hào quang Chân sư và tham gia sự dịch chuyển, vẫn có thể nguyên nhân, nên có hai trung tâm tập trung.
§ Tương đồng giữa Chân sư và các Đấng Thiên Nhân
Chân sư DK so sánh: các nhóm được tiếp sinh lực từ cõi phụ nguyên tử nơi các Chân sư cư ngụ, cũng như các Đấng Thiên Nhân có nguồn gốc sự sống trên cõi nguyên tử của hệ mặt trời, cõi adi, cõi thứ nhất. Thầy MDR nêu rõ tương đồng: với cá nhân, sự tiếp sinh lực lúc đầu đến từ cõi phụ thứ nhất của thượng trí, về sau từ một vị trí trên cõi bồ đề, Thầy đoán không quá cao, vì cá nhân không thể chạm tới mức mà ngay cả Chân sư cũng không phân cực được; với Đấng Thiên Nhân, sự tiếp sinh lực đến từ cõi phụ vũ trụ thứ nhất, cõi Thượng đế hay cõi adi. Thầy nói đây mới chỉ là chữ nghĩa, một ngày ta sẽ trải nghiệm các năng lượng ấy.
§ Nhóm quanh Chân sư: cùng cung chân ngã hoặc cùng cung chân thần
Các nhóm được hình thành quanh một Chân sư, nằm trong hào quang và là một phần tâm thức của Ngài, gồm những người có cung chân ngã hoặc cung chân thần giống Ngài. Thầy MDR nhắc rằng Chân sư được nói là đóng vai trò chân thần đối với ashram, và hào quang Ngài như một ranh giới của ashram; Thầy suy đoán rằng khi các nhóm chuyển lên cõi bồ đề, xung lực có thể đến từ các cõi phụ dĩ thái, vì bốn cõi phụ đầu của mỗi cõi được xem là dĩ thái. Thầy giải thích Chân sư, với tư cách Chân sư, hoạt động trên cung linh hồn, còn với tư cách Chohan mới bắt đầu hoạt động trên cung chân thần; vì vậy người có cung linh hồn giống cung linh hồn Chân sư, như linh hồn Cung hai và theo tr. 176–177 Luận về Lửa Vũ Trụ phần lớn là Tam Nguyên Cung hai, sẽ có quan hệ học trò bền vững. Theo cách diễn giải hiện tại của Thầy, nếu cung chân thần của đạo sinh trùng với cung linh hồn của Chân sư, đó cũng là một đường cộng hưởng duy trì quan hệ; Thầy nói có những người học mạnh với Chân sư DK có linh hồn Cung một nhưng dường như chân thần Cung hai.
§ Ai trụ lại trong các nhóm của Chân sư DK
Thầy MDR xét các đệ tử trong sách Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới để xem ai trụ lại: một người bị kích thích quá mức, với phàm ngã Cung sáu, linh hồn Cung bảy và dường như chân thần Cung một, không chịu nổi rung động vì các cung không tương hợp với Chân sư DK; hai linh hồn Cung bảy đều không trụ được; trong hai linh hồn Cung ba, một người rất bền bỉ dù nhiều ảo cảm, người kia (linh hồn Cung ba, phàm ngã Cung sáu, thể trí Cung năm, thể cảm dục Cung sáu, thể xác Cung ba) có trí cao nhưng Thầy nghĩ không qua được đợt tổ chức lại nhóm. Các linh hồn Cung sáu đang chuyển tiếp: một người có chân thần Cung một, được Chân sư khi thì gọi là linh hồn Cung sáu, khi thì Cung hai, đã rời bỏ vì lòng kiêu hãnh, và Thầy nói trong lúc nóng giận người ta có thể thấy mình bị Chân sư hiểu lầm hay ngược đãi dù điều ấy phi lý; H.S.D., linh hồn Cung sáu đang chuyển sang Cung hai, tính hay phê phán và bồn chồn, bị tạm đình chỉ khỏi công việc nhóm cho đến khi học được một số bài học, rồi được phục hồi, và được Chân sư khuyên làm những việc nhỏ và hoàn tất điều đã bắt đầu. Chân sư nói H.S.D. và S.S.P. có quan hệ với Ngài từ các kiếp trước và chứng tỏ điều đó bằng cách trả nghiệp; Thầy cho biết S.S.P., em của Dale Carnegie, là linh hồn Cung hai nhưng đã đạt giới hạn cao nhất của mình. Thầy kết luận những người trụ lại chủ yếu là linh hồn Cung hai và khá nhiều Cung một, và Chân sư nói phần lớn các nhóm huyền môn hiện nay gồm linh hồn Cung hai và Cung một; theo Thầy đoán, trong nhóm không có linh hồn Cung bốn hay Cung năm.
§ Chân sư vẫn làm việc trên cung linh hồn
Thầy MDR giải thích lý do: Chân sư vẫn làm việc trên cung linh hồn dù cung chân thần ngày càng mạnh, vì ở lần điểm đạo thứ năm Ngài vẫn là con người, trong khi về các Chohan có câu “các Ngài không còn là con người như các Chân sư”, trong một trong các quy luật của Các Cung và Điểm Đạo. Rung động linh hồn của Chân sư đủ để làm việc với các đạo sinh đang tiến lên, và khi họ cùng cung linh hồn thì sự cộng hưởng dễ hơn. Thầy nói có những người có linh hồn Cung một nhưng chân thần Cung hai làm việc với Chân sư DK dù đó không phải ashram gốc; ngược lại hai người có lẽ có chân thần Cung một, nên Chân sư Morya được xem là Chân sư gốc của họ, nhưng mỗi người có linh hồn Cung hai hoặc Cung sáu sắp chuyển sang Cung hai, như I.S.G-L., người được Chân sư DK gọi là linh hồn Cung hai dù chưa hoàn tất sự chuyển tiếp.
§ Điểm đạo trên cung chân ngã và cung chân thần
Chân sư DK nói có hai loại người được bao gồm: những người chuẩn bị lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai, trải qua trên cung chân ngã, và những người chuẩn bị hai lần kế tiếp, trải qua trên cung chân thần. Thầy MDR lưu ý có một mâu thuẫn: ở một số chỗ lần điểm đạo thứ ba được nói là trải qua trên cung chân ngã, ở chỗ khác trên cung chân thần; cả hai tham chiếu đều có, và Thầy cho rằng thực ra cả hai cùng vận hành, dù không nghi ngờ gì lần thứ ba liên quan nhiều đến cung linh hồn. Thầy đánh dấu đoạn này vì nó liên quan đến ý chí.
§ Sự chuyển cung bề ngoài sau lần điểm đạo thứ hai
Chân sư DK nói đây là một nguyên nhân của việc người ta chuyển từ cung này sang cung khác, chỉ là sự chuyển bề ngoài dù có nghĩa là đi vào nhóm của một Chân sư khác, và điều này xảy ra sau lần điểm đạo thứ hai. Thầy MDR giải thích đây là sự chuyển trọng tâm từ cung chân ngã sang cung chân thần: chẳng hạn một linh hồn Cung hai trải qua lần thứ nhất và thứ hai trong ashram của Chân sư cùng cung linh hồn, nhưng nếu có chân thần Cung ba, người ấy có thể chuyển vào nhóm của một Chân sư có cung linh hồn trùng với cung chân thần của mình, và Thầy cho rằng khả năng này lớn hơn là trùng với cung chân thần của Chân sư, vì ở lần thứ ba sự tương tác với chân thần mới chỉ bắt đầu. Thầy thấy ý này rất quan trọng: nhiều người sau lần điểm đạo thứ hai, sau khi vượt qua các cám dỗ nơi hoang mạc như Đức Christ đã làm trên một vòng xoắn cao hơn nhiều, cảm thấy một phẩm tính mới xuất hiện, và đó là động lực huyền môn phía sau những thay đổi phẩm tính ấy. Thầy đưa ví dụ: làm việc với Chân sư DK trên Cung hai cho lần thứ nhất và thứ hai, nhưng chân thần là Cung một, thì sau lần thứ hai, có lẽ sau sự lựa chọn nơi hoang mạc, ta cảm thấy Cung một đi vào và bị hút về nhóm của một Chân sư có cung linh hồn là Cung một.
§ Cung linh hồn của Chân sư là điều then chốt
Thầy MDR tóm lại rằng ở giai đoạn này, cung linh hồn của Chân sư là điều quan trọng: Thầy giả định Chân sư DK có linh hồn Cung hai và chủ yếu làm việc với đạo sinh trên cung ấy; Ngài có thể có chân thần mà Thầy cho là Cung ba và với một số người có thể làm việc trên cung chân thần, nhưng đó không phải phương cách chính để tiếp cận và giáo dục đa số. Thầy nói hẳn rất thú vị khi biết chắc các cung của những người quanh mình, như khi Chân sư DK dạy qua bà Alice Bailey và cho các đệ tử biết cung của họ; ngày nay ta phải dựa vào ước đoán có hiểu biết vì Chân sư không hiện diện để xác nhận. Thầy xem tr. 266–267 là phần rất quan trọng về động lực tinh tế của các cung mà có thể chính ta đang trải nghiệm, và cũng là một ví dụ về việc tiếp cận Chân sư.
§ Kết buổi: suy nghĩ chậm rãi, không đánh giá quá cao mình
Buổi 53 đi từ tr. 265 đến 267; buổi 54 sẽ bắt đầu với ba mục tiêu của người dự bị. Thầy MDR nói chúng ta đang suy nghĩ chậm rãi, cẩn trọng, để khám phá mình đang ở đâu trên đường đạo và có thể chờ đợi những thay đổi động lực nào; nhiều người là người dự bị theo một nghĩa nào đó nên phần sau sẽ đáng quan tâm. Thầy cảnh báo không được vội đánh giá quá cao năng lực của mình, vì Chân sư nói người mới bắt đầu luôn tự phụ hơn một cách hữu thức so với đệ tử giàu kinh nghiệm; việc bám vào câu hỏi địa vị của mình ban đầu tương đối không quan trọng, cho đến khi ta thấy được bức tranh lớn hơn.
 
Text LOM 53
	[1] SEPTEMBER 16TH, 1920.
	[1] NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1920.

	September 16th, 1920. 1 pm.
	Ngày 16 tháng 9 năm 1920. 1 giờ chiều.

	I would like to take up with you for a few minutes, brother of mine, the question I see lying within your mental body anent the work of the Star [apparently the Order of the Star in the East founded by Theosophists to prepare the world for the new manifestation of Christ-Maitreya]. You seek to know wherein advancement can be made and whether the organisation of the Star holdeth within it latent possibilities.
	Huynh đệ của tôi, Tôi muốn dành vài phút bàn với huynh về câu hỏi mà Tôi thấy nằm trong thể trí của huynh, liên quan đến công việc của Ngôi Sao [dường như là Hội Ngôi Sao ở Phương Đông do các nhà Thông Thiên Học thành lập để chuẩn bị thế giới cho sự biểu hiện mới của Đức Christ-Maitreya]. Huynh muốn biết có thể tiến triển ở đâu và liệu tổ chức Ngôi Sao có chứa đựng những khả năng tiềm tàng hay không.

	The value of the Star existeth as yet largely on mental levels. The aggregate of thought matter as moulded by the members of the Star is necessarily very large and to have so much mental matter attuned to that vibration was one of the main purposes the founders had in view. That purpose is in process of seeing fulfilment. Much matter is satisfactorily tinctured. One note hath not yet been struck and it must be sounded before the ideal back of the Star becometh a fact in objective manifestation. Not yet hath DESIRE for the Advent been adequately awakened. The Star work must be brought down to the astral plane before it can fulfil its object. Therefore the need now is to awaken all Star members to the necessity of longing for the Coming, and of arousing in others and their immediate environment a yearning to see the Great Lord come.
	Giá trị của Ngôi Sao cho đến nay vẫn chủ yếu tồn tại trên các cấp độ trí tuệ. Tổng lượng vật chất tư tưởng mà các thành viên Ngôi Sao đã định hình tất nhiên rất lớn, và việc đưa một lượng lớn vật chất trí tuệ như thế hòa nhịp với rung động ấy là một trong những mục đích chính mà những người sáng lập đã nhắm tới. Mục đích ấy đang dần được thực hiện. Nhiều vật chất đã được nhuộm màu một cách thỏa đáng. Một âm điệu vẫn chưa vang lên, và âm điệu ấy phải được xướng lên trước khi lý tưởng đứng sau Ngôi Sao trở thành một thực tại trong biểu hiện khách quan. DỤC VỌNG hướng tới sự Giáng Lâm vẫn chưa được khơi dậy đầy đủ. Công việc của Ngôi Sao phải được đưa xuống cõi cảm dục trước khi có thể hoàn thành mục tiêu của nó. Vì vậy, điều cần thiết lúc này là thức tỉnh tất cả các thành viên Ngôi Sao về sự cần thiết phải mong mỏi sự Giáng Lâm, và khơi dậy nơi những người khác cùng môi trường gần gũi của họ niềm khao khát được thấy Chúa Tể Vĩ Đại đến.

	When this hath been done then cometh response to that desire and He will come.
	Khi điều này đã hoàn thành, sự đáp ứng với dục vọng ấy sẽ đến, và Ngài sẽ đến.

	Your work therefore is clear;—to make people earnestly desire to hear His voice, and to touch the hem of His garment. This can be done in 3 ways, which I commend to your earnest consideration.
	Vì vậy, công việc của huynh đã rõ;—làm cho mọi người tha thiết mong muốn nghe tiếng Ngài và chạm vào gấu áo Ngài. Điều này có thể thực hiện theo 3 cách, mà Tôi đề nghị huynh nghiêm túc suy xét.

	1. By arousing in people a realisation of the work He will do and the message He will give when He walks the earth.
	1. Bằng cách khơi dậy nơi mọi người sự nhận biết về công việc Ngài sẽ làm và thông điệp Ngài sẽ trao khi Ngài bước đi trên Trái Đất.

	2. By emphasising the futility of a new order of things—economic, political and social—apart for a new ideal and a new incentive. This ideal and this incentive will be His theme when again He sounds a message forth that will be the objective of the new cycle. The period called Piscean (the era of gathering out the fishes, and training the fishermen) is to be superseded by the era of service to all, the slaking of the thirst by means of the universally attainable supply. That supply will be distributed by those who in the era just past have been gathered out and trained. Ponder on this.
	2. Bằng cách nhấn mạnh sự vô ích của một trật tự mới—về kinh tế, chính trị và xã hội—nếu thiếu một lý tưởng mới và một động lực mới. Lý tưởng và động lực này sẽ là chủ đề của Ngài khi Ngài lại xướng lên một thông điệp sẽ trở thành mục tiêu của chu kỳ mới. Thời kỳ được gọi là Song Ngư (kỷ nguyên thu gom cá và huấn luyện những người đánh cá) sẽ nhường chỗ cho kỷ nguyên phụng sự tất cả, làm dịu cơn khát nhờ nguồn cung mà mọi người đều có thể tiếp cận. Nguồn cung ấy sẽ do những người đã được thu gom và huấn luyện trong kỷ nguyên vừa qua phân phối. Hãy suy ngẫm về điều này.

	3. By familiarising the non-illuminated world with the names and functions of Those He will bring with Him on the impetus of His Own vibration; by scattering broadcast the secret wisdom thuths, and —in the face of scorn and scoffing—demonstrating that for many of you the Masters, Their Names, activities, Their Persons and Their groups are facts, not dreams. This inversely involveth on your part therefore, and on the part of all who believe in the Hierarchy a definite aim and endeavour to contact, so as to be able to say with clarion tone: "I speak that I do KNOW and testify that I have seen."
	3. Bằng cách giúp thế giới chưa được soi sáng làm quen với danh xưng và chức năng của những Đấng mà Ngài sẽ mang theo nhờ xung lực từ rung động của chính Ngài; bằng cách phổ biến rộng rãi những chân lý minh triết bí truyền, và—trước sự khinh miệt và chế giễu—chứng tỏ rằng đối với nhiều người trong các bạn, các Chân sư, Danh Xưng, hoạt động, chính Các Ngài và các nhóm của Các Ngài là những thực tại, chứ không phải những giấc mơ. Vì vậy, ngược lại, điều này đòi hỏi nơi huynh và nơi tất cả những ai tin vào Thánh đoàn một mục tiêu rõ ràng và sự nỗ lực tiếp xúc, để có thể cất tiếng rõ ràng, vang dội: “Tôi nói điều tôi thực sự BIẾT và làm chứng về điều tôi đã thấy.”

	These are the 3 things to be done, brother of mine, and much must be accomplished by the pen, the tongue, and personal endeavour, by meetings, and by meditation. As regards your immediate problem, the work in H-, I would make no remark save to point out that the wise server is he whom utiliseth that which he hath, and from a small beginning developeth that which will be.
	Đây là 3 điều cần thực hiện, huynh đệ của tôi, và phải hoàn thành nhiều việc bằng ngòi bút, lời nói và nỗ lực cá nhân, bằng các cuộc họp và bằng tham thiền. Về vấn đề trước mắt của huynh, công việc tại H-, Tôi không muốn bình luận gì ngoài việc chỉ ra rằng người phụng sự khôn ngoan là người sử dụng những gì mình có, và từ một khởi đầu nhỏ bé phát triển nên những gì sẽ thành hình.

	This sufficeth, brother of mine, and I think answereth the queries in your mind.
	Như vậy đã đủ, huynh đệ của tôi, và Tôi nghĩ rằng điều này trả lời những câu hỏi trong thể trí của huynh.

	Let us now do the matter in hand, for the time is brief, and the work to be done much, specially in the mechanical preparation of the MSS [manuscripts].
	Giờ đây chúng ta hãy thực hiện công việc đang có, vì thời gian ngắn ngủi mà việc cần làm lại nhiều, đặc biệt là khâu chuẩn bị kỹ thuật các bản thảo [bản viết tay].


	[1b] 2 - What access to the Master entails.
	[1b] 2 - Việc tiếp cận Chân sư đòi hỏi những gì.

	[1c] We deal today with the second point in our eighth letter, and we have to look at the subject in two ways, briefly from the standpoint of the Master, and rather lengthily from the viewpoint of the pupil.
	[1c] Hôm nay, chúng ta bàn đến điểm thứ hai trong bức thư thứ tám, và phải xem xét chủ đề này theo hai cách: ngắn gọn từ quan điểm của Chân sư, và khá dài từ quan điểm của môn sinh.

	[2] We have in these letters given a broad outline of the magnitude of the task that lies ahead of the man who proposes to attain. [3] Much that has been written has no interest for the man who is only of average development, but chiefly concerns the man who has reached a specific point in evolution, and stands upon the Path of Probation. [4] Much that might be said upon this matter has been covered in that earlier series I communicated to you. [5] I seek not to cover the same ground here, but to deal more specifically with the internal relationship which exists between Master and pupil.
	[2] Trong những bức thư này, chúng ta đã phác thảo khái quát tầm vóc của nhiệm vụ đang chờ đợi người có ý định đạt tới thành tựu. [3] Phần lớn những điều đã viết không có gì đáng quan tâm đối với người chỉ có mức phát triển trung bình, mà chủ yếu liên quan đến người đã đạt một điểm tiến hoá cụ thể và đang đứng trên Con Đường Dự Bị. [4] Phần lớn những điều có thể nói về vấn đề này đã được đề cập trong loạt thư trước mà Tôi đã truyền đạt cho các bạn. [5] Ở đây, Tôi không muốn nhắc lại những nội dung ấy, mà muốn bàn cụ thể hơn về mối quan hệ bên trong giữa Chân sư và môn sinh.

	[6] That relationship exists in four grades, in each of which a man progresses nearer to his Master. [7] These four grades are as follows and cover the period wherein the man is under training until the time when he himself becomes an adept.
	[6] Mối quan hệ ấy có bốn cấp bậc, qua mỗi cấp bậc, con người tiến gần hơn đến Chân sư của mình. [7] Bốn cấp bậc này được trình bày dưới đây và bao quát thời kỳ con người được huấn luyện cho đến khi chính y trở thành một chân sư.

	They are:—
	Đó là:—

	[8] a. The period wherein he is on probation. [Page 266]
	[8] a. Thời kỳ y đang trải qua giai đoạn dự bị. [Trang 266]

	[9] b. The period wherein he is an accepted disciple.
	[9] b. Thời kỳ y là một đệ tử được chấp nhận.

	[10] c. The period wherein he is regarded as the Master's intimate, or—as it is esoterically termed—the “Son of the Master.”
	[10] c. Thời kỳ y được xem là người thân cận của Chân sư, hay—như cách gọi huyền bí—“Người Con của Chân sư”.

	[11] d. The period wherein the final three initiations are taken, and he knows himself as one with the Master. [12] He ranks then as the “Beloved of the Master,” a position analogous to that which John, the beloved disciple, held in the Bible story.
	[11] d. Thời kỳ y trải qua ba cuộc điểm đạo cuối cùng và biết mình hợp nhất với Chân sư. [12] Bấy giờ, y có địa vị là “Người Được Chân sư Yêu Quý”, một địa vị tương tự như địa vị của John, người đệ tử được yêu quý, trong câu chuyện Kinh Thánh.

	[13] All these stages are governed by two things:—
	[13] Tất cả những giai đoạn này đều chịu sự chi phối của hai điều:—

	[14] a. Similarity of vibration.
	[14] a. Sự tương đồng về rung động.

	[15] b. Karma,
	[15] b. Nghiệp quả,


	[16] and all are involved in the ability of tie man to develop group consciousness.
	[16] và tất cả đều gắn liền với khả năng của con người trong việc phát triển tâm thức nhóm.

	[17] On the planes of the higher mind, on the second subplane [18] you have a reflection of what can be seen on the highest planes of our solar system. [19] What have you there? The seven Heavenly Men are there to be found, each of Whom is composed (from the standpoint of form) of group souls,—those group souls being made up of the individual human and angel units of consciousness. [20] On the second subplane of the mental plane you have the groups belonging to the Masters, if so I may express it. [21] These groups are animated and vitalised from the atomic subplane where the Masters (when manifesting for the helping of the sons of men) have Their habitat,* [22] just as the Heavenly Men have Their originating source and the cause of Their life on the atomic plane of the solar system, that which we call the plane of adi, or the first plane. [23] These groups are formed around a Master, [24] are enclosed within His aura, [25] and are a part of His consciousness. [26] They include people whose egoic ray is the same as His, or whose monadic ray is the same.
	[17] Trên các cõi của thượng trí, tại cõi phụ thứ hai, [18] các bạn thấy một sự phản chiếu của những gì có thể thấy trên các cõi cao nhất của hệ mặt trời chúng ta. [19] Ở đó có những gì? Ở đó có bảy Đấng Thiên Nhân, mỗi Ngài (từ quan điểm hình tướng) được cấu thành từ các Hồn nhóm,—những Hồn nhóm ấy gồm các đơn vị tâm thức cá biệt của con người và thiên thần. [20] Trên cõi phụ thứ hai của cõi trí có các nhóm thuộc về các Chân sư, nếu Tôi có thể diễn đạt như vậy. [21] Các nhóm này nhận sức sống và được tiếp sinh lực từ cõi phụ nguyên tử, nơi các Chân sư (khi biểu hiện để trợ giúp những người con của nhân loại) có nơi cư ngụ,* [22] cũng như các Đấng Thiên Nhân có cội nguồn và căn nguyên sự sống của Các Ngài trên cõi nguyên tử của hệ mặt trời, mà chúng ta gọi là cõi nguyên sơ, hay cõi thứ nhất. [23] Các nhóm này hình thành quanh một Chân sư, [24] nằm trong hào quang của Ngài, [25] và là một phần tâm thức của Ngài. [26] Các nhóm ấy bao gồm những người có cung chân ngã giống cung chân ngã của Ngài, hoặc có cung chân thần giống cung chân thần của Ngài.

	* Since 1920, great changes have occureed. Now (1949) there has been a shift to the Buddhic Plane. (A.A.B.)
	* Từ năm 1920, những thay đổi lớn đã diễn ra. Hiện nay (1949), đã có sự chuyển dịch lên cõi Bồ đề. (A.A.B.)

	[Page 267] 
	[Trang 267] 

	[27] This means that two types of people are concerned:—
	[27] Điều này hàm ý rằng có hai loại người liên quan:—

	[28] 1. Those who are preparing for the first and second initiations, taken upon the ray of the Ego, and
	[28] 1. Những người đang chuẩn bị cho lần điểm đạo thứ nhất và lần điểm đạo thứ hai, được thực hiện trên cung chân ngã, và

	[29] 2. Those who are preparing for the two next initiations, [30] which are taken upon the ray of the Monad. [31] You have here a cause of the transference of people from one ray to another. [32] It is only an apparent transference, even though it entails passing into the group of a different Master. This takes place after the second initiation.
	[29] 2. Những người đang chuẩn bị cho hai cuộc điểm đạo kế tiếp, [30] được thực hiện trên cung chân thần. [31] Ở đây, các bạn thấy một nguyên nhân khiến người ta chuyển dịch từ cung này sang cung khác. [32] Đó chỉ là sự chuyển dịch bề ngoài, dù nó đòi hỏi phải chuyển sang nhóm của một Chân sư khác. Điều này diễn ra sau lần điểm đạo thứ hai.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 53
	Hi, everybody, and good evening here from Finland. It has been a while since I've been able to get back to the book, the demands of the post-election period, and the unexpected, by many, response in the transition period has taken a great deal of time. Now, of course, you may be listening to this, if you are listening to this, years and years later, so it may not make much impact, but at the present moment, there is quite an impact.
	Xin chào tất cả các bạn, và từ Phần Lan, tôi xin chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Đã khá lâu tôi mới có thể trở lại với cuốn sách; những công việc đòi hỏi sự chú tâm trong giai đoạn hậu bầu cử, cùng với phản ứng trong giai đoạn chuyển tiếp mà nhiều người không ngờ tới, đã chiếm rất nhiều thời gian. Dĩ nhiên, có thể nhiều năm sau các bạn mới nghe phần này, nếu các bạn có nghe, nên khi ấy chuyện này có lẽ không còn tác động gì nhiều, nhưng vào lúc này, tác động của nó khá lớn.

	It seems like every two weeks or so I get back to it, and that's not frequently enough. Let's see. 
	Có vẻ cứ khoảng hai tuần tôi mới trở lại với cuốn sách, và như vậy là chưa đủ thường xuyên. Hãy xem. 

	[1] SEPTEMBER 16TH, 1920.
	[1] NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1920.

	September 16th, 1920. 1 pm.
	Ngày 16 tháng 9 năm 1920. 1 giờ chiều.

	I would like to take up with you for a few minutes, brother of mine, the question I see lying within your mental body anent the work of the Star [apparently the Order of the Star in the East founded by Theosophists to prepare the world for the new manifestation of Christ-Maitreya]. You seek to know wherein advancement can be made and whether the organisation of the Star holdeth within it latent possibilities.
	Huynh đệ của tôi, Tôi muốn dành vài phút bàn với huynh về câu hỏi mà Tôi thấy nằm trong thể trí của huynh, liên quan đến công việc của Ngôi Sao [dường như là Hội Ngôi Sao ở Phương Đông do các nhà Thông Thiên Học thành lập để chuẩn bị thế giới cho sự biểu hiện mới của Đức Christ-Maitreya]. Huynh muốn biết có thể tiến triển ở đâu và liệu tổ chức Ngôi Sao có chứa đựng những khả năng tiềm tàng hay không.

	The value of the Star existeth as yet largely on mental levels. The aggregate of thought matter as moulded by the members of the Star is necessarily very large and to have so much mental matter attuned to that vibration was one of the main purposes the founders had in view. That purpose is in process of seeing fulfilment. Much matter is satisfactorily tinctured. One note hath not yet been struck and it must be sounded before the ideal back of the Star becometh a fact in objective manifestation. Not yet hath DESIRE for the Advent been adequately awakened. The Star work must be brought down to the astral plane before it can fulfil its object. Therefore the need now is to awaken all Star members to the necessity of longing for the Coming, and of arousing in others and their immediate environment a yearning to see the Great Lord come.
	Giá trị của Ngôi Sao cho đến nay vẫn chủ yếu tồn tại trên các cấp độ trí tuệ. Tổng lượng vật chất tư tưởng mà các thành viên Ngôi Sao đã định hình tất nhiên rất lớn, và việc đưa một lượng lớn vật chất trí tuệ như thế hòa nhịp với rung động ấy là một trong những mục đích chính mà những người sáng lập đã nhắm tới. Mục đích ấy đang dần được thực hiện. Nhiều vật chất đã được nhuộm màu một cách thỏa đáng. Một âm điệu vẫn chưa vang lên, và âm điệu ấy phải được xướng lên trước khi lý tưởng đứng sau Ngôi Sao trở thành một thực tại trong biểu hiện khách quan. DỤC VỌNG hướng tới sự Giáng Lâm vẫn chưa được khơi dậy đầy đủ. Công việc của Ngôi Sao phải được đưa xuống cõi cảm dục trước khi có thể hoàn thành mục tiêu của nó. Vì vậy, điều cần thiết lúc này là thức tỉnh tất cả các thành viên Ngôi Sao về sự cần thiết phải mong mỏi sự Giáng Lâm, và khơi dậy nơi những người khác cùng môi trường gần gũi của họ niềm khao khát được thấy Chúa Tể Vĩ Đại đến.

	When this hath been done then cometh response to that desire and He will come.
	Khi điều này đã hoàn thành, sự đáp ứng với dục vọng ấy sẽ đến, và Ngài sẽ đến.

	Your work therefore is clear;—to make people earnestly desire to hear His voice, and to touch the hem of His garment. This can be done in 3 ways, which I commend to your earnest consideration.
	Vì vậy, công việc của huynh đã rõ;—làm cho mọi người tha thiết mong muốn nghe tiếng Ngài và chạm vào gấu áo Ngài. Điều này có thể thực hiện theo 3 cách, mà Tôi đề nghị huynh nghiêm túc suy xét.

	1. By arousing in people a realisation of the work He will do and the message He will give when He walks the earth.
	1. Bằng cách khơi dậy nơi mọi người sự nhận biết về công việc Ngài sẽ làm và thông điệp Ngài sẽ trao khi Ngài bước đi trên Trái Đất.

	2. By emphasising the futility of a new order of things—economic, political and social—apart for a new ideal and a new incentive. This ideal and this incentive will be His theme when again He sounds a message forth that will be the objective of the new cycle. The period called Piscean (the era of gathering out the fishes, and training the fishermen) is to be superseded by the era of service to all, the slaking of the thirst by means of the universally attainable supply. That supply will be distributed by those who in the era just past have been gathered out and trained. Ponder on this.
	2. Bằng cách nhấn mạnh sự vô ích của một trật tự mới—về kinh tế, chính trị và xã hội—nếu thiếu một lý tưởng mới và một động lực mới. Lý tưởng và động lực này sẽ là chủ đề của Ngài khi Ngài lại xướng lên một thông điệp sẽ trở thành mục tiêu của chu kỳ mới. Thời kỳ được gọi là Song Ngư (kỷ nguyên thu gom cá và huấn luyện những người đánh cá) sẽ nhường chỗ cho kỷ nguyên phụng sự tất cả, làm dịu cơn khát nhờ nguồn cung mà mọi người đều có thể tiếp cận. Nguồn cung ấy sẽ do những người đã được thu gom và huấn luyện trong kỷ nguyên vừa qua phân phối. Hãy suy ngẫm về điều này.

	3. By familiarising the non-illuminated world with the names and functions of Those He will bring with Him on the impetus of His Own vibration; by scattering broadcast the secret wisdom thuths, and —in the face of scorn and scoffing—demonstrating that for many of you the Masters, Their Names, activities, Their Persons and Their groups are facts, not dreams. This inversely involveth on your part therefore, and on the part of all who believe in the Hierarchy a definite aim and endeavour to contact, so as to be able to say with clarion tone: "I speak that I do KNOW and testify that I have seen."
	3. Bằng cách giúp thế giới chưa được soi sáng làm quen với danh xưng và chức năng của những Đấng mà Ngài sẽ mang theo nhờ xung lực từ rung động của chính Ngài; bằng cách phổ biến rộng rãi những chân lý minh triết bí truyền, và—trước sự khinh miệt và chế giễu—chứng tỏ rằng đối với nhiều người trong các bạn, các Chân sư, Danh Xưng, hoạt động, chính Các Ngài và các nhóm của Các Ngài là những thực tại, chứ không phải những giấc mơ. Vì vậy, ngược lại, điều này đòi hỏi nơi huynh và nơi tất cả những ai tin vào Thánh đoàn một mục tiêu rõ ràng và sự nỗ lực tiếp xúc, để có thể cất tiếng rõ ràng, vang dội: “Tôi nói điều tôi thực sự BIẾT và làm chứng về điều tôi đã thấy.”

	These are the 3 things to be done, brother of mine, and much must be accomplished by the pen, the tongue, and personal endeavour, by meetings, and by meditation. As regards your immediate problem, the work in H-, I would make no remark save to point out that the wise server is he whom utiliseth that which he hath, and from a small beginning developeth that which will be.
	Đây là 3 điều cần thực hiện, huynh đệ của tôi, và phải hoàn thành nhiều việc bằng ngòi bút, lời nói và nỗ lực cá nhân, bằng các cuộc họp và bằng tham thiền. Về vấn đề trước mắt của huynh, công việc tại H-, Tôi không muốn bình luận gì ngoài việc chỉ ra rằng người phụng sự khôn ngoan là người sử dụng những gì mình có, và từ một khởi đầu nhỏ bé phát triển nên những gì sẽ thành hình.


	This sufficeth, brother of mine, and I think answereth the queries in your mind.
	Như vậy đã đủ, huynh đệ của tôi, và Tôi nghĩ rằng điều này trả lời những câu hỏi trong thể trí của huynh.

	Let us now do the matter in hand, for the time is brief, and the work to be done much, specially in the mechanical preparation of the MSS [manuscripts].
	Giờ đây chúng ta hãy thực hiện công việc đang có, vì thời gian ngắn ngủi mà việc cần làm lại nhiều, đặc biệt là khâu chuẩn bị kỹ thuật các bản thảo [bản viết tay].

	[1b] 2 - What access to the Master entails.
	[1b] 2 - Việc tiếp cận Chân sư đòi hỏi những gì.

	As a matter of fact, it was the 28th of November. This is about one week, and we're continuing with searching for what a Master is, what the functions are, how to access the Master through meditation. I think that is our subject for today. The first point was who are the Masters, and now the second point in our eighth letter is concerning access to the Masters, and we have to look at the subject. He tells us
	Thực ra, đó là ngày 28 tháng 11. Khoảng một tuần đã trôi qua, và chúng ta tiếp tục tìm hiểu Chân sư là gì, các chức năng của Ngài là gì, làm thế nào để tiếp cận Chân sư qua tham thiền. Tôi nghĩ đó là chủ đề của chúng ta hôm nay. Điểm thứ nhất là các Chân sư là ai, và giờ đây điểm thứ hai trong bức thư thứ tám của chúng ta liên quan đến việc tiếp cận các Chân sư; chúng ta phải xem xét chủ đề này. Ngài nói với chúng ta

	[1c] We deal today with the second point in our eighth letter, and we have to look at the subject in two ways, briefly from the standpoint of the Master, and rather lengthily from the viewpoint of the pupil.
	[1c] Hôm nay, chúng ta bàn đến điểm thứ hai trong bức thư thứ tám, và phải xem xét chủ đề này theo hai cách: ngắn gọn từ quan điểm của Chân sư, và khá dài từ quan điểm của môn sinh.

	I suppose all of us are interested, especially at first, in contacting the Master so that our path may be more secure and our knowledge more certain. Of course, later we are told that those who can handle their own affairs without constantly importuning the Master are doing him a favor because he's an extremely busy individual, and it is usually the beginner who is always calling for the attention of the Master.
	Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều quan tâm, nhất là lúc đầu, đến việc tiếp xúc với Chân sư để con đường của mình vững chắc hơn và tri thức của mình xác thực hơn. Dĩ nhiên, về sau chúng ta được cho biết rằng những ai có thể tự lo liệu công việc của mình mà không liên tục làm phiền Chân sư thì đang giúp ích cho Ngài, vì Ngài vô cùng bận rộn; và thường chính người mới bắt đầu luôn đòi hỏi sự chú ý của Chân sư.

	[2] We have in these letters given a broad outline of the magnitude of the task that lies ahead of the man who proposes to attain.
	[2] Trong những bức thư này, chúng ta đã phác thảo khái quát tầm vóc của nhiệm vụ đang chờ đợi người có ý định đạt tới thành tựu.

	It's an extensive, extensive task. It's, let's just say, a great magnitude.
	Đó là một nhiệm vụ rất, rất rộng lớn. Tầm vóc của nó thật lớn lao.

	[3] Much that has been written has no interest for the man who is only of average development, but chiefly concerns the man who has reached a specific point in evolution, and stands upon the Path of Probation.
	[3] Phần lớn những điều đã viết không có gì đáng quan tâm đối với người chỉ có mức phát triển trung bình, mà chủ yếu liên quan đến người đã đạt một điểm tiến hoá cụ thể và đang đứng trên Con Đường Dự Bị.

	And I'm sure that as we continue with the Tibetan and year after year study his works and meditate according to his instructions and serve as best we can, as he might indicate, that we have somewhat proven that we are at least on the path of probation, the path of testing. We can see that Scorpio would be an important planet on this, not planet, but sign on this path. Test, trial, and triumph.
	Và tôi chắc rằng khi chúng ta tiếp tục đồng hành với Chân sư Tây Tạng, năm này qua năm khác nghiên cứu các tác phẩm của Ngài, tham thiền theo chỉ dẫn của Ngài và phụng sự hết khả năng, theo những gì Ngài có thể chỉ ra, thì chúng ta đã phần nào chứng tỏ rằng ít nhất mình đang ở trên Con Đường Dự Bị, con đường thử thách. Chúng ta có thể thấy Hổ Cáp sẽ là một hành tinh quan trọng trên con đường này—không phải hành tinh, mà là dấu hiệu. Kiểm nghiệm, thử thách và chiến thắng.

	And there's three S's that go with it. I forget all of them, but one is strength and one is Sagittarian attitudes.
	Và có ba điều cùng bắt đầu bằng chữ S đi kèm với nó. Tôi không nhớ hết, nhưng một điều là sức mạnh, một điều là những thái độ của Nhân Mã.

	[4] Much that might be said upon this matter has been covered in that earlier series I communicated to you.
	[4] Phần lớn những điều có thể nói về vấn đề này đã được đề cập trong loạt thư trước mà Tôi đã truyền đạt cho các bạn.


	This is one of the earlier books, and those who were part of the development of the Arcane School, they received these instructions, and eventually, of course, it became a book.
	Đây là một trong những cuốn sách đầu tiên, và những người tham gia vào quá trình phát triển Trường Arcane đã nhận những chỉ dẫn này; cuối cùng, dĩ nhiên, chúng trở thành một cuốn sách.

	[5] I seek not to cover the same ground here, but to deal more specifically with the internal relationship which exists between Master and pupil.
	[5] Ở đây, Tôi không muốn nhắc lại những nội dung ấy, mà muốn bàn cụ thể hơn về mối quan hệ bên trong giữa Chân sư và môn sinh.

	So often this relationship is a private matter and it's left to the interaction between the master and the chela.
	Rất thường xuyên, mối quan hệ này là chuyện riêng tư, dành cho sự tương tác giữa Chân sư và đệ tử.

	It's really no particular business of anyone, but the particular master and chela involved. So, always more is given, which is of value here, beyond just the generalities. That's what I found.
	Thật ra, đó không phải việc riêng của bất kỳ ai ngoài chính Chân sư và đệ tử có liên quan. Vì vậy, ở đây luôn có thêm những điều giá trị được truyền đạt, vượt ra ngoài những khái quát chung. Đó là điều tôi nhận thấy.

	It's been a while since I've studied this book and I remember having the impression long ago that it was no easy book and that it offered thoughts which required a great deal of pondering. Anyway, that relationship, let's call it the internal relationship, between master and pupil. Maybe to be a chela is a bit more extensive, a bit more committed than to simply be a chela.
	Đã khá lâu kể từ khi tôi nghiên cứu cuốn sách này, và tôi nhớ từ lâu mình đã có ấn tượng rằng đây không phải một cuốn sách dễ đọc, rằng nó đưa ra những tư tưởng đòi hỏi rất nhiều suy ngẫm. Dù sao, mối quan hệ ấy—hãy gọi là mối quan hệ bên trong—giữa Chân sư và môn sinh. Có lẽ làm một đệ tử có phạm vi rộng hơn đôi chút, đòi hỏi sự cam kết nhiều hơn đôi chút so với việc chỉ đơn giản là một đệ tử.

	[6] That relationship exists in four grades, in each of which a man progresses nearer to his Master.
	[6] Mối quan hệ ấy có bốn cấp bậc, qua mỗi cấp bậc, con người tiến gần hơn đến Chân sư của mình.

	Now, what does nearer really mean? It's not just physical proximity, although some of that, or at least psychological proximity, will be found. It's something, it's a vibratory response, a vibratory sensitivity.
	Vậy, gần hơn thực sự có nghĩa là gì? Không chỉ là sự gần gũi về mặt hồng trần, dù cũng có phần như vậy, hoặc ít nhất là sự gần gũi về tâm lý. Đó là một điều gì đó, một sự đáp ứng với rung động, một sự nhạy cảm với rung động.

	The more heightened that sensitivity to the vibration of the master, we might say then, the nearer the pupil to the master. So, heightened receptivity, heightened receptivity or heightened sensitivity to the master is nearness. Okay.
	Sự nhạy cảm với rung động của Chân sư càng cao thì, có thể nói, môn sinh càng gần Chân sư hơn. Vì vậy, khả năng tiếp nhận cao hơn—khả năng tiếp nhận hoặc sự nhạy cảm cao hơn đối với Chân sư—chính là sự gần gũi.

	[7] These four grades are as follows and cover the period wherein the man is under training until the time when he himself becomes an adept.
	[7] Bốn cấp bậc này được trình bày dưới đây và bao quát thời kỳ con người được huấn luyện cho đến khi chính y trở thành một chân sư.

	Now, we might compare these four to the six stages of discipleship, which are carried forward, brought to our attention, at the end of Discipleship in the New Age, Volume 1. And they comprise, if I remember, Little Chelaship, Chela in the Light, Accepted Chelaship, Chela on the Thread, Chela in the Aura, Chela in the Master's Heart, that's the sixth, and then maybe a seventh, which involves a special blending of the lights, and the chela has become, by that point, the master himself. Okay, so, but now he's going to offer us four grades, and not six, so we'll see what they are.
	Giờ đây, chúng ta có thể so sánh bốn cấp bậc này với sáu giai đoạn của địa vị đệ tử được trình bày, được lưu ý cho chúng ta, ở cuối Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, Tập 1. Nếu tôi nhớ đúng, chúng gồm Địa vị tiểu đệ tử, Đệ tử trong ánh sáng, Địa vị đệ tử được chấp nhận, Đệ tử trên đường dây, Đệ tử trong hào quang, Đệ tử trong trái tim Chân sư—đó là giai đoạn thứ sáu—rồi có lẽ là giai đoạn thứ bảy, liên quan đến sự hòa nhập đặc biệt của các ánh sáng; đến lúc ấy, đệ tử đã trở thành chính Chân sư. Nhưng giờ đây Ngài sẽ đưa ra cho chúng ta bốn cấp bậc chứ không phải sáu, nên chúng ta sẽ xem đó là những cấp bậc nào.

	[8] a. The period wherein he is on probation.
	[8] a. Thời kỳ y đang trải qua giai đoạn dự bị. [Trang 266]

	Wherein he is on probation, and this extends, even beyond the first initiation. Oftentimes we have a different sequence, sometimes we say the Accepting Disciple, the, well, the Pledged Disciple, and then the Accepted Disciple, and sometimes we just use the word Disciple. A disciple is a category which is beyond that of the aspirant or probationer, and since we're told every true aspirant has taken the first initiation, then certainly the disciple has done so.
	Thời kỳ y đang ở giai đoạn dự bị, và thời kỳ này kéo dài thậm chí qua cả lần điểm đạo thứ nhất. Thường chúng ta có một trình tự khác; đôi khi chúng ta nói Đệ tử đang chấp nhận, Đệ tử đã lập nguyện, rồi Đệ tử được chấp nhận; đôi khi chúng ta chỉ dùng từ Đệ tử. Đệ tử là một cấp vượt trên người chí nguyện hoặc người dự bị, và vì chúng ta được cho biết mọi người chí nguyện chân chính đều đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất, nên chắc chắn đệ tử cũng đã trải qua lần điểm đạo ấy.


	But if we want to compress all this, we simply say there is the aspirant, and the advancing aspirant becomes the probationer, willing to be tested, and that takes us even beyond the first initiation, and the probationer, without looking at such category as the Pledged Disciple, becomes the Accepted Disciple. So this is a bit compressed, and it doesn't elaborate on smaller stages. Then, Letter
	Nhưng nếu muốn thu gọn tất cả điều này, chúng ta chỉ cần nói rằng có người chí nguyện; người chí nguyện đang tiến bộ trở thành người dự bị, sẵn lòng chịu thử thách; và điều đó đưa chúng ta vượt qua cả lần điểm đạo thứ nhất. Rồi người dự bị, không xét đến cấp như Đệ tử đã lập nguyện, trở thành Đệ tử được chấp nhận. Như vậy, cách trình bày này có phần cô đọng và không triển khai các giai đoạn nhỏ hơn. Tiếp theo, Bức thư

	[9] b. The period wherein he is an accepted disciple.
	[9] b. Thời kỳ y là một đệ tử được chấp nhận.

	And we might say often between, see, during the latter part of the interval between the first initiation and the second initiation.
	Và có thể nói, thường là vào phần sau của khoảng thời gian giữa lần điểm đạo thứ nhất và lần điểm đạo thứ hai.

	And then, so this is a very general kind of statement of the four stages. Elsewhere he goes into greater detail, and you could lay out some kind of chart which would have these lesser categories involved.
	Đây là cách trình bày rất khái quát về bốn giai đoạn. Ở những chỗ khác, Ngài đi vào chi tiết hơn, và các bạn có thể lập một biểu đồ có bao gồm những cấp nhỏ hơn này.

	[10] c. The period wherein he is regarded as the Master's intimate, or—as it is esoterically termed—the “Son of the Master.”
	[10] c. Thời kỳ y được xem là người thân cận của Chân sư, hay—như cách gọi huyền bí—“Người Con của Chân sư”.

	And this might include in the aura, and in the Master's heart, and, well, that last phase, not much is said about it, except it is kind of a seventh. And the period, aha, well, okay, maybe, maybe we're going to have to take that Master's heart stage and put it down here.
	Và điều này có thể bao gồm giai đoạn trong hào quang và trong trái tim Chân sư; còn giai đoạn cuối cùng ấy thì không có nhiều điều được nói đến, ngoài việc nó phần nào là giai đoạn thứ bảy. Và thời kỳ này—à, có lẽ, có lẽ chúng ta sẽ phải lấy giai đoạn trong trái tim Chân sư ấy và đặt xuống đây.

	[11] d. The period wherein the final three initiations are taken, and he knows himself as one with the Master.
	[11] d. Thời kỳ y trải qua ba cuộc điểm đạo cuối cùng và biết mình hợp nhất với Chân sư.

	He, now the final three, presumably, probably, the third initiation, fourth initiation, and fifth initiation. So it covers quite a range, but at least the third initiation would be included. It would involve third initiation, and we might say chela in the aura of the Master.
	Y—giờ đây, ba lần cuối cùng ấy có lẽ, rất có thể, là lần điểm đạo thứ ba, lần điểm đạo thứ tư và lần điểm đạo thứ năm. Như vậy, thời kỳ này bao trùm một phạm vi khá rộng, nhưng ít nhất cũng bao gồm lần điểm đạo thứ ba. Nó liên quan đến lần điểm đạo thứ ba và, có thể nói, đệ tử trong hào quang của Chân sư.

	he knows himself as one with the Master. So that's a special stage of identification. A special stage of identification.
	y biết mình hợp nhất với Chân sư. Vì vậy, đó là một giai đoạn đồng nhất đặc biệt. Một giai đoạn đồng nhất đặc biệt.

	[12] He ranks then as the “Beloved of the Master,” a position analogous to that which John, the beloved disciple, held in the Bible story.
	[12] Bấy giờ, y có địa vị là “Người Được Chân sư Yêu Quý”, một địa vị tương tự như địa vị của John, người đệ tử được yêu quý, trong câu chuyện Kinh Thánh.

	Perhaps, sorry, perhaps the Beloved of the Master is the chela, sorry, within the Master's heart, though probably found in the next category. I don't think we can make all of these categories line up perfectly. He seems to address them differently in the different books, and quite a bit of detail in Discipleship in the New Age, with the six or seven stages of discipleship.
	Có lẽ, xin lỗi, có lẽ Người được Chân sư yêu thương là đệ tử, xin lỗi, ở trong trái tim Chân sư, dù có lẽ thuộc cấp tiếp theo. Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm cho tất cả những cấp này khớp nhau hoàn toàn. Dường như Ngài trình bày chúng khác nhau trong những cuốn sách khác nhau, và khá nhiều chi tiết trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, với sáu hoặc bảy giai đoạn của địa vị đệ tử.

	Was John, the beloved disciple, a disciple within the Master's heart? Maybe so. It's not meant to indicate any kind of sentimental relationship. It's technical, and I suppose it has to do, yes, with the heart center, but also with the fourth initiation impending, something like that.
	John, người đệ tử được yêu thương, có phải là một đệ tử trong trái tim Chân sư không? Có lẽ vậy. Điều này không nhằm chỉ bất kỳ mối quan hệ tình cảm ủy mị nào. Đây là một thuật ngữ chuyên môn, và tôi cho rằng nó có liên quan, đúng vậy, đến trung tâm tim, nhưng cũng đến lần điểm đạo thứ tư đang đến gần, đại loại như thế.


	The first one is on probation, and then accepted disciple, and then the Master's intimate, and this would be beyond the third initiation, or at that time, and then the final three initiations, I suppose three, four, and five, because after all we are dealing with a Master, unless we're dealing with a Chohan, and then the final three would be four, five, six, but we don't seem to be mentioning Chohans here particularly. Anyway, when it comes to assessing where we stand, many of us may be working on the category of accepted disciples, such as were the students that Master DK was teaching, some 50 or 51 of them, and the majority of them became accepted disciples. I suppose the fact that the Master undertook their instruction, even in the first phase of that instruction with the seed group work, I suppose that means that they were accepted disciples, but certainly after dropping a few, because they had reached their high water mark, the rest were reorganized into the reorganized seed group of 24, a Shamballic number, and they became accepted disciples.
	Đầu tiên là ở giai đoạn dự bị, rồi đệ tử được chấp nhận, rồi người thân cận của Chân sư; và giai đoạn này hẳn nằm sau lần điểm đạo thứ ba, hoặc vào thời điểm ấy. Rồi đến ba lần điểm đạo cuối cùng, tôi cho là thứ ba, thứ tư và thứ năm, vì xét cho cùng chúng ta đang nói đến một Chân sư, trừ khi chúng ta đang nói đến một Đấng Chohan; khi ấy ba lần cuối sẽ là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, nhưng dường như ở đây chúng ta không đặc biệt đề cập đến các Đấng Chohan. Dù sao, khi đánh giá mình đang đứng ở đâu, nhiều người trong chúng ta có thể đang nỗ lực ở cấp đệ tử được chấp nhận, như những đạo sinh mà Chân sư DK giảng dạy, khoảng 50 hoặc 51 người, và phần lớn họ đã trở thành đệ tử được chấp nhận. Tôi cho rằng việc Chân sư nhận huấn luyện họ, ngay cả trong giai đoạn đầu của việc huấn luyện với công việc Nhóm hạt giống, có nghĩa họ là những đệ tử được chấp nhận. Nhưng chắc chắn, sau khi loại một vài người vì họ đã đạt giới hạn cao nhất của mình, những người còn lại được tổ chức lại thành Nhóm hạt giống tái tổ chức gồm 24 người, một con số thuộc Shamballa, và họ trở thành những đệ tử được chấp nhận.

	Even a disciple who had become thus for his own protection, he had not yet taken the first initiation, which is certainly the exception to the rule. All right, so these are the four categories as given in this book, and compare these with the six stages of discipleship, and you have chela, well, we have little chelaship, we should memorize this of course, chela in the light, accepted discipleship, chela on the thread, he can contact the Master, put up a call, and a response will be forthcoming, it doesn't take a lot of energy from the Master, chela in the Master's aura, chela in the Master's heart, and finally, the blending of the lights, the seventh stage, where basically the chela has become the Master. Well, all of these grades, they do lie ahead of us, we must not have an ambitious attitude, because that would mean that we were focused upon the personality, and the very foundational requirements of love and service and altruism, such an attitude would be missing, we'd just be more interested, ambitiously interested, in our own spiritual status, which would prevent true progress.
	Thậm chí có một đệ tử đã đạt địa vị ấy để bảo vệ chính mình, nhưng y chưa trải qua lần điểm đạo thứ nhất; điều này chắc chắn là ngoại lệ đối với quy luật. Vậy, đây là bốn cấp như trình bày trong cuốn sách này; hãy so sánh chúng với sáu giai đoạn của địa vị đệ tử. Chúng ta có đệ tử—chúng ta có Địa vị tiểu đệ tử, dĩ nhiên chúng ta nên ghi nhớ điều này—đệ tử trong ánh sáng, địa vị đệ tử được chấp nhận, Đệ tử trên đường dây: y có thể tiếp xúc với Chân sư, phát lời kêu gọi, và sẽ có sự đáp ứng, việc này không tiêu tốn nhiều năng lượng của Chân sư; đệ tử trong hào quang Chân sư, đệ tử trong trái tim Chân sư, và cuối cùng là sự hòa nhập của các ánh sáng, giai đoạn thứ bảy, khi về cơ bản đệ tử đã trở thành Chân sư. Tất cả những cấp bậc này đều đang chờ đợi chúng ta phía trước; chúng ta không được có thái độ tham vọng, vì điều đó có nghĩa chúng ta đang tập trung vào phàm ngã, và những yêu cầu nền tảng nhất về tình thương, phụng sự và lòng vị tha sẽ vắng mặt trong thái độ ấy. Chúng ta sẽ chỉ quan tâm nhiều hơn, quan tâm đầy tham vọng, đến địa vị tinh thần của riêng mình, và điều đó sẽ ngăn cản sự tiến bộ chân chính.

	It's a bit like that sighting of the door of initiation, and you try to run through yourself all alone, and you can't do it, because the door is too narrow, but when you take your brother's hand on either side, and are part of a group, then miraculously the whole group goes through together, without the kind of problem that is presented to the ambitious type. There's no fooling the judgment which lies behind all this. If we serve, if we spread the light, if we love, if we carry out the will to good as much as may be possible for us, then possibility is open before us, and not otherwise.
	Điều này hơi giống việc nhìn thấy cánh cửa điểm đạo rồi cố một mình chạy qua, nhưng các bạn không thể làm được vì cửa quá hẹp. Thế nhưng khi các bạn nắm tay huynh đệ ở hai bên và là thành viên của một nhóm, thì một cách kỳ diệu, cả nhóm cùng đi qua, không gặp trở ngại như người đầy tham vọng. Không thể đánh lừa sự phán xét nằm sau tất cả điều này. Nếu chúng ta phụng sự, nếu chúng ta lan tỏa ánh sáng, nếu chúng ta yêu thương, nếu chúng ta thực hiện Ý Chí-hướng Thiện hết khả năng có thể, thì cơ hội mở ra trước chúng ta; nếu không thì không.

	[13] All these stages are governed by two things:—
	[13] Tất cả những giai đoạn này đều chịu sự chi phối của hai điều:—

	[14] a. Similarity of vibration.
	[14] a. Sự tương đồng về rung động.

	[15] b. Karma,
	[15] b. Nghiệp quả,

	And we'll see how he describes this. I mean, people at the same stage of unfoldment do have a quite close similarity of vibration within their vehicles, and I suppose within their causal body, and certain types of karma have to be fulfilled. We may think of something we've done amiss even millions of years ago, but the karma for that kind of infraction occurs much closer to the source of the action, and we don't expect to find karma for those misdeeds occurring now millions of years later.
	Và chúng ta sẽ xem Ngài mô tả điều này như thế nào. Ý tôi là những người ở cùng giai đoạn khai mở thực sự có sự tương đồng khá gần về rung động trong các hiện thể của họ, và tôi cho rằng cả trong thể nguyên nhân của họ; đồng thời, một số loại nghiệp quả nhất định phải được hoàn tất. Chúng ta có thể nghĩ đến điều sai trái mình đã làm từ hàng triệu năm trước, nhưng nghiệp quả của loại vi phạm ấy xảy đến gần với thời điểm của hành động hơn nhiều; chúng ta không mong thấy nghiệp quả của những hành vi sai trái ấy xảy đến bây giờ, hàng triệu năm sau.

	All these stages are governed by two things:—
	Tất cả những giai đoạn này chịu sự chi phối của hai điều:—

	[16] and all are involved in the ability of the man to develop group consciousness.
	[16] và tất cả đều gắn liền với khả năng của con người trong việc phát triển tâm thức nhóm.

	I assume, not T.I.E., the ability of the man to develop group consciousness. Because let's just say that the higher stages of discipleship pertain to the pupil who is developing group consciousness, and unless a certain amount of that I am the group, consideration of the group, not just selfish consideration, is present in the consciousness, then some of these higher categories simply are not possible. So this is the Aquarian age into which we are entering, and that is the sign of group consciousness, and our progress depends very much on how we consider the group.
	Tôi cho là không phải chữ “T.I.E.”, mà là khả năng của con người phát triển tâm thức nhóm. Bởi vì các giai đoạn cao hơn của địa vị đệ tử liên quan đến môn sinh đang phát triển tâm thức nhóm; và trừ khi trong tâm thức hiện diện một mức độ nhất định của nhận biết “Tôi là nhóm”, của sự quan tâm đến nhóm chứ không chỉ quan tâm ích kỷ, thì một số cấp cao hơn này đơn giản là không thể đạt được. Vì vậy, đây là kỷ nguyên Bảo Bình mà chúng ta đang bước vào, và đó là dấu hiệu của tâm thức nhóm; sự tiến bộ của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta quan tâm đến nhóm.

	[17] On the planes of the higher mind,
	[17] Trên các cõi của thượng trí, tại cõi phụ thứ hai,

	Maybe sub-planes, on the second sub-plane
	Có lẽ là các cõi phụ, trên cõi phụ thứ hai


	[18] you have a reflection of what can be seen on the highest planes of our solar system.
	[18] các bạn thấy một sự phản chiếu của những gì có thể thấy trên các cõi cao nhất của hệ mặt trời chúng ta.

	You know, what do you find, first of all, on the second sub-plane? On the second sub-plane you find the Egoic Lotus of, let's say, first degree initiates and beyond, until the destruction of the causal body, Egoic Lotus, causal body. Maybe when we call it the causal body, we're thinking more of the radiation and the general oval shape, and the Egoic Lotus as a term is maybe a more detailed term, and the different parts, the different petals, the different colors are understood in greater detail. What are the highest planes of our solar system? Well, I suppose perhaps atma and monadic and logoic.
	Các bạn biết đấy, trước hết, các bạn tìm thấy gì trên cõi phụ thứ hai? Trên cõi phụ thứ hai, các bạn tìm thấy Hoa Sen Chân Ngã của các điểm đạo đồ bậc một trở lên, cho đến khi thể nguyên nhân bị hủy diệt—Hoa Sen Chân Ngã, thể nguyên nhân. Có lẽ khi gọi nó là thể nguyên nhân, chúng ta nghĩ nhiều hơn đến sự bức xạ và hình bầu dục tổng thể; còn Hoa Sen Chân Ngã có lẽ là một thuật ngữ chi tiết hơn, và các phần khác nhau, các cánh hoa khác nhau, các màu sắc khác nhau được thấu hiểu chi tiết hơn. Các cõi cao nhất của hệ mặt trời chúng ta là gì? Tôi cho rằng có lẽ là cõi atma, cõi chân thần và cõi Thượng đế.

	Those three might be considered the higher, or maybe even simply the highest two, which are the esoteric sub-planes. All the others pertaining from atma and down, they pertain to Brahma and to the third aspect, which is considered external.
	Ba cõi ấy có thể được xem là những cõi cao hơn, hoặc thậm chí chỉ hai cõi cao nhất, vốn là các cõi phụ nội môn. Tất cả những cõi khác, từ atma trở xuống, đều thuộc về Brahma và phương diện thứ ba, vốn được xem là bên ngoài.

	[19] What have you there? The seven Heavenly Men are there to be found, each of Whom is composed (from the standpoint of form) of group souls,—those group souls being made up of the individual human and angel units of consciousness.
	[19] Ở đó có những gì? Ở đó có bảy Đấng Thiên Nhân, mỗi Ngài (từ quan điểm hình tướng) được cấu thành từ các Hồn nhóm,—những Hồn nhóm ấy gồm các đơn vị tâm thức cá biệt của con người và thiên thần.

	I wonder if we could take a quick look at one of the maps, and maybe find what he's talking about, and the way we would do that, let's see, we'd go to this, this one, yeah, and perhaps what we'd see here is a seven-foldness, which represent the three, the seven major planetary logoi. But also, we cannot dispense with the three basic minor planetary logoi, Earth, Mars, and Pluto. And then, when we go to the logoic plane, we will have the three persons of the solar logoic trinity.
	Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nhìn nhanh một trong các sơ đồ và có lẽ tìm thấy điều Ngài đang nói đến không; cách thực hiện là, hãy xem, chúng ta sẽ đến sơ đồ này, sơ đồ này, đúng vậy; và có lẽ điều chúng ta thấy ở đây là một cấu trúc thất phân, biểu thị ba, bảy Hành Tinh Thượng đế chính. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua ba Hành Tinh Thượng đế phụ cơ bản: Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Diêm Vương. Rồi khi đến cõi Thượng đế, chúng ta sẽ có ba ngôi của Ba Ngôi Thái dương Thượng đế.


[image: ]
	And, you can also make a case for the idea that three synthesizing planets find their place there. So, let's see, we find seven heavenly men, and, they are found on the three, well, the highest planes. Now, what does he mean by that? I mean, I suppose we might say, or maybe not the atmic plane, but only the monadic and logoic.
	Và các bạn cũng có thể lập luận cho ý tưởng rằng ba hành tinh tổng hợp có vị trí ở đó. Vậy, hãy xem, chúng ta tìm thấy bảy Đấng Thiên Nhân, và Các Ngài hiện diện trên ba, những cõi cao nhất. Ngài muốn nói gì qua điều đó? Ý tôi là, có lẽ chúng ta có thể nói, hoặc có lẽ không phải cõi atma, mà chỉ cõi chân thần và cõi Thượng đế.

	Those are truly the esoteric planes, and as we saw in our diagram, the different greater beings are listed there, particularly. The seven and the three, a kind of a Kabbalistic formation. And if the three synthesizing planets were somehow listed on the logoic plane, then we would have room for all the remaining sacred and major non-sacred planets, the ones we are familiar with.
	Đó thực sự là những cõi nội môn, và như chúng ta đã thấy trong sơ đồ, các Sinh Mệnh cao cả khác nhau được liệt kê cụ thể ở đó. Bảy và ba, một dạng cấu trúc theo truyền thống huyền học Do Thái. Và nếu ba hành tinh tổng hợp được liệt kê bằng cách nào đó trên cõi Thượng đế, thì chúng ta sẽ có chỗ cho tất cả các hành tinh thiêng liêng còn lại cùng những hành tinh không thiêng liêng chính mà chúng ta quen thuộc.

	There's just so much about cosmology and the structure of our solar system about which we are still in the dark. I mean, the whole idea that there are 115-something planets emerging and withdrawing, taking on incarnation, leaving incarnation, and a great many asteroids which each have their effect. And what about comets and so forth? There's just a lot we don't know about the function and dynamics of life within our solar system.
	Có quá nhiều điều về vũ trụ luận và cấu trúc hệ mặt trời mà chúng ta vẫn chưa biết rõ. Ý tôi là toàn bộ ý tưởng về khoảng hơn 115 hành tinh đang xuất hiện và rút lui, nhập thể và rời khỏi sự nhập thể, cùng vô số tiểu hành tinh, mỗi hành tinh đều có tác động riêng. Còn sao chổi và những thứ tương tự thì sao? Có rất nhiều điều chúng ta chưa biết về chức năng và động lực của sự sống trong hệ mặt trời.

	But anyway, those seven triangles can be looked at as seven heavenly men in whom monads have their place. And also, there are groups of monads. On page 39 of this book, Letters on Occult Meditation, there are groups of monads, seven great groups, but there are also these other groups.
	Nhưng dù sao, có thể xem bảy tam giác ấy là bảy Đấng Thiên Nhân mà trong Các Ngài, các chân thần có vị trí của mình. Và cũng có các nhóm chân thần. Ở trang 39 của cuốn sách này, Thư Về Tham thiền Huyền môn, có các nhóm chân thần, bảy nhóm lớn, nhưng cũng có những nhóm khác này.

	I found, I think, two of them on the Atmic plane. Let's check it. And how many on the buddhic plane? Maybe two again.
	Tôi nghĩ mình đã tìm thấy hai nhóm trên cõi atma. Hãy kiểm tra. Và bao nhiêu nhóm trên cõi Bồ đề? Có lẽ cũng là hai.

	And we'll see one on the Atmic plane. And on the Atomic sub-plane, 14 of them. But two on the buddhic plane, on the first sub-plane, where even a master does not really focus, it's too high.
	Và chúng ta sẽ thấy một nhóm trên cõi atma. Trên cõi phụ nguyên tử có 14 nhóm. Nhưng có hai nhóm trên cõi Bồ đề, trên cõi phụ thứ nhất, nơi ngay cả một Chân sư cũng không thực sự tập trung, vì quá cao.

	And then on the third sub-plane, 28 groups. And on the Mental plane, three groupings of 49 groups, 42 groups, 35 groups, depending on the sub-plane. And all of these lesser groupings are really within, somehow, the seven great groups on the monadic plane.
	Rồi trên cõi phụ thứ ba có 28 nhóm. Và trên cõi trí có ba tập hợp gồm 49 nhóm, 42 nhóm, 35 nhóm, tùy cõi phụ. Và tất cả những tập hợp nhỏ hơn này thực sự, bằng cách nào đó, đều nằm trong bảy nhóm lớn trên cõi chân thần.

	And there it is. The seven great groups, the 14 Atomic groups, which are Atmic, the 21 and 28 groups, which are buddhic, and then the 49 groups, 42 groups, and 35 groups, which pertain to the higher part of the Mental plane. And it would be very interesting to see how these groups coalesce and how the 49 groups become the 42 groups, how the 42 groups become the 35 groups, and the 35, the 28, and 28, the 21, and the 21, the 14, and the 14 groups, Atomic groups, originating from the seven great groups on the monadic plane.
	Và đây là sơ đồ ấy. Bảy nhóm lớn, 14 nhóm nguyên tử thuộc cõi atma, 21 và 28 nhóm thuộc cõi Bồ đề, rồi 49 nhóm, 42 nhóm và 35 nhóm thuộc phần cao hơn của cõi trí. Sẽ rất thú vị khi xem các nhóm này kết tụ như thế nào, 49 nhóm trở thành 42 nhóm ra sao, 42 nhóm trở thành 35 nhóm ra sao, rồi 35 thành 28, 28 thành 21, 21 thành 14; và 14 nhóm, những nhóm nguyên tử, bắt nguồn từ bảy nhóm lớn trên cõi chân thần.

	[Ghi chú biên tập — CẦN GHÉP HÌNH TỪ VIDEO — LOM-053-H02: Sơ đồ bảy nhóm lớn cùng các nhóm 14, 21, 28, 35, 42 và 49, được MDR dẫn ở trang 39 LOM.; mốc đoạn nguồn 77.]
	[Ghi chú biên tập — CẦN GHÉP HÌNH TỪ VIDEO — LOM-053-H02: Sơ đồ bảy nhóm lớn cùng các nhóm 14, 21, 28, 35, 42 và 49, được MDR dẫn ở trang 39 LOM.; mốc đoạn nguồn 77.]

	But somehow, the great groups contain all the others. Okay. Now, DK goes only so far, leaving much to our capacity to interpret hints when he deals with these charts.
	Nhưng bằng cách nào đó, các nhóm lớn chứa tất cả những nhóm khác. Giờ đây, Chân sư DK chỉ trình bày đến một mức nhất định, để lại nhiều điều cho khả năng diễn giải những gợi ý của chúng ta khi Ngài bàn về các biểu đồ này.

	Not everything is meticulously spelled out, but, maybe enough is given so that we can get the general structure. So, although the seven great groups contain monads, they also, as we go down and think of what they include on lower planes, they include group souls, and that's what we've been looking at. Groups of triads, I suppose, when dealing with the Atmic and buddhic plane, groups of triads.
	Không phải mọi điều đều được giải thích tỉ mỉ, nhưng có lẽ những gì được cung cấp cũng đủ để chúng ta nắm được cấu trúc tổng quát. Vì vậy, mặc dù bảy nhóm lớn chứa các chân thần, khi đi xuống và nghĩ đến những gì chúng bao gồm trên các cõi thấp hơn, chúng cũng bao gồm các Hồn nhóm; và đó là điều chúng ta đang xem xét. Tôi cho là các nhóm Tam nguyên tinh thần, khi bàn đến cõi atma và cõi Bồ đề, các nhóm Tam nguyên tinh thần.

	And then, when dealing maybe with the first sublevel of the mental plane, we might be talking about triads as well, because maybe the causal body does not extend, in fullness at least, that far. But when dealing with the second and third subplanes of the mental plane, then we'll have not just groups of triads or groups of monads, we will have groups of egoic lotuses. And all of this is testimony to the tremendous organization that goes into the structure, whereby the higher aspects of man continue to progress.
	Rồi khi bàn đến cõi phụ thứ nhất của cõi trí, có lẽ chúng ta cũng đang nói đến các Tam nguyên tinh thần, vì có lẽ thể nguyên nhân không vươn đến đó, ít nhất là không trọn vẹn. Nhưng khi bàn đến cõi phụ thứ hai và thứ ba của cõi trí, chúng ta sẽ không chỉ có các nhóm Tam nguyên tinh thần hoặc các nhóm chân thần, mà còn có các nhóm Hoa Sen Chân Ngã. Và tất cả điều này minh chứng cho sự tổ chức vô cùng lớn lao trong cấu trúc mà qua đó các phương diện cao hơn của con người tiếp tục tiến bộ.


	And these group souls, what does it say made up of the individual human and angel units of consciousness. So, wherever we're going to find the human triads, we may well find the angelic triads. Certainly, let's put it like this, angels are monads as well.
	Và những Hồn nhóm này, đoạn văn nói gì? gồm các đơn vị tâm thức nhân loại và thiên thần riêng biệt. Vì vậy, bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy các Tam nguyên tinh thần của nhân loại, rất có thể chúng ta cũng tìm thấy các Tam nguyên tinh thần của thiên thần. Chắc chắn, hãy nói thế này: thiên thần cũng là các chân thần.

	And in those big seven circles, we will find angel units as well as human monadic units. And we don't exactly know yet how they are divided in terms of numbers. Sometimes it seems necessary that we would have to have, oh, if six-sevenths of incarnated, of units, let's say human units, are out of incarnation, then the total would have to be pretty big.
	Và trong bảy vòng tròn lớn ấy, chúng ta sẽ thấy các đơn vị thiên thần cũng như các đơn vị chân thần nhân loại. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác chúng được phân chia như thế nào về số lượng. Đôi khi, dường như tất yếu phải có một tổng số khá lớn, nếu sáu phần bảy các đơn vị, chẳng hạn các đơn vị nhân loại, không nhập thể.

	Because, let's just say that, what would it be, 60 billion might be a number that would apply to the human units as a totality, might be. But then elsewhere, he seems to suggest that the 60 billion applies to the solar system as a whole. So, that is left a little bit in the dark.
	Bởi vì có thể 60 tỷ là con số áp dụng cho toàn thể các đơn vị nhân loại. Nhưng ở một chỗ khác, dường như Ngài lại gợi ý rằng 60 tỷ áp dụng cho toàn bộ hệ mặt trời. Vì vậy, điều này vẫn còn phần nào chưa rõ.

	If we find that we have six or seven billion incarnated human units, then let's say six billion or seven billion represents one-seventh. And you'd have to have seven times seven to reach a figure like 49 billion for the entire grouping of humanity on this planet. Now, that would take up so many of the allotted 60 billion units or monads in our solar system as to leave very few for other planets.
	Nếu chúng ta thấy có sáu hoặc bảy tỷ đơn vị nhân loại đang nhập thể, thì sáu hoặc bảy tỷ ấy đại diện cho một phần bảy. Và phải lấy bảy nhân bảy mới đạt con số như 49 tỷ cho toàn thể nhân loại trên hành tinh này. Như vậy, số đó sẽ chiếm quá nhiều trong tổng số 60 tỷ đơn vị hay chân thần được phân bổ cho hệ mặt trời của chúng ta, đến mức chỉ còn rất ít cho các hành tinh khác.

	There's something there that needs adjustment. 60,000 million, that's, we call it 60 billion, or maybe some people call it milliard, that's a figure often associated with the human monads on all planets and throughout the solar system. I think you see the problem.
	Có điều gì đó ở đây cần điều chỉnh. 60.000 triệu, chúng ta gọi là 60 tỷ, hoặc một số người dùng một cách gọi khác cho đơn vị tỷ; đó là con số thường gắn với các chân thần nhân loại trên mọi hành tinh và khắp hệ mặt trời. Tôi nghĩ các bạn thấy được vấn đề.

	It comes when we compare that particular number with the idea that at any one time only one-seventh of the human units are actually in incarnation and the other six-sevenths are out of incarnation. Well, we'll solve it as we go.
	Vấn đề xuất hiện khi chúng ta so sánh con số cụ thể ấy với ý tưởng rằng tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ một phần bảy các đơn vị nhân loại thực sự đang nhập thể, còn sáu phần bảy kia không nhập thể. Chúng ta sẽ giải quyết điều này trong quá trình tiếp tục nghiên cứu.

	[20] On the second subplane of the mental plane you have the groups belonging to the Masters, if so I may express it.
	[20] Trên cõi phụ thứ hai của cõi trí có các nhóm thuộc về các Chân sư, nếu Tôi có thể diễn đạt như vậy.

	These are, remember, this was written before there was this general movement of masters, groups, and collections of egos to the buddhic plane. That happened more around the year 1925 and following. So, the groupings of souls or groupings of causal bodies did occur on the higher mental plane, especially subplane two, if the units were in any way advanced.
	Hãy nhớ rằng đoạn này được viết trước khi diễn ra sự chuyển dịch chung của các Chân sư, các nhóm và các tập hợp chân ngã lên cõi Bồ đề. Điều đó xảy ra vào khoảng năm 1925 và những năm sau đó. Vì vậy, các nhóm linh hồn hay các nhóm thể nguyên nhân quả thực tập hợp trên Cõi thượng trí, đặc biệt là cõi phụ thứ hai, nếu các đơn vị đã tiến bộ ở một mức độ nào đó.

	And these groups on the second subplane, with their particular power called response to group vibration, were the groups under the direct supervision of the masters. Now, you could ask ourselves, where right now are our causal bodies found? And since every true aspirant has taken the first initiation, and at the time of the first initiation there is a vibratory movement from the third subplane of the higher mental plane to the second, I would say that as causal bodies, as egoic lotuses, we are found grouped on the second subplane. But that doesn't mean that we're not incorporated into ashrams, which are more like collections of triads, that we do have a kind of a transcendental home in the Spiritual Triad, even while we may be still supporting an Egoic Lotus.
	Và các nhóm trên cõi phụ thứ hai này, với quyền năng riêng gọi là đáp ứng với rung động nhóm, là những nhóm chịu sự giám sát trực tiếp của các Chân sư. Giờ đây, chúng ta có thể tự hỏi: hiện tại các thể nguyên nhân của chúng ta nằm ở đâu? Vì mọi người chí nguyện chân chính đều đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất, và vào lần điểm đạo thứ nhất có một sự chuyển dịch rung động từ cõi phụ thứ ba của Cõi thượng trí lên cõi phụ thứ hai, nên tôi cho rằng, với tư cách các thể nguyên nhân, các Hoa Sen Chân Ngã, chúng ta tập hợp trên cõi phụ thứ hai. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thuộc về các ashram, vốn giống những tập hợp Tam nguyên tinh thần hơn; chúng ta quả thực có một nơi cư ngụ siêu việt trong Tam Nguyên Tinh Thần, ngay cả khi vẫn còn duy trì một Hoa Sen Chân Ngã.

	Especially in the second-ray grouping, second-ray ashrams, there is movement, I suppose maybe in the 2-4-6 line, there is movement of the ashram to the Spiritual Triad, and we, in some manner of speaking, will find ourselves there, as well as on the second subplane of the higher mental plane. So On the second subplane of the mental plane Where heart centers are located you have the groups belonging to the Masters, Maybe not all, because some first-ray Masters may have... Well, it just depends on how far the person has progressed.
	Đặc biệt trong nhóm cung hai, các ashram cung hai, có sự chuyển dịch — tôi cho rằng có lẽ trên tuyến 2-4-6 — của ashram lên Tam Nguyên Tinh Thần, và theo một cách nói nào đó, chúng ta sẽ thấy mình ở đó, cũng như trên cõi phụ thứ hai của Cõi thượng trí. Vì vậy, Trên cõi phụ thứ hai của cõi trí nơi các trung tâm tim tọa lạc, có các nhóm thuộc về các Chân sư, có lẽ không phải tất cả, vì một số Chân sư cung một có thể đã... Điều đó tùy thuộc vào mức độ tiến bộ của người ấy.

	There will be triadal activity, triadal attempted focus, before there is the destruction of the causal body. So, via the antahkarana, triadal attention will be occurring, and yet there will be an Egoic Lotus in such cases, until the fourth degree is reached. Okay
	Sẽ có hoạt động của Tam nguyên tinh thần, những nỗ lực tập trung nơi Tam nguyên tinh thần, trước khi thể nguyên nhân bị hủy diệt. Vì vậy, qua antahkarana, sự chú tâm nơi Tam nguyên tinh thần sẽ diễn ra, nhưng trong những trường hợp ấy vẫn còn một Hoa Sen Chân Ngã, cho đến khi đạt cấp độ thứ tư.

	[21] These groups are animated and vitalised from the atomic subplane where the Masters (when manifesting for the helping of the sons of men) have Their habitat,*
	[21] Các nhóm này nhận sức sống và được tiếp sinh lực từ cõi phụ nguyên tử, nơi các Chân sư (khi biểu hiện để trợ giúp những người con của nhân loại) có nơi cư ngụ,*


	Maybe we're going to see something additional here. If we can just find... What page we're on? Okay, 266 it looks like. So, if we go into the Letters on Occult Meditation, and we look at page 266, we will find an asterisk about the habitat of the Masters.
	Có lẽ chúng ta sẽ thấy thêm điều gì đó ở đây. Nếu có thể tìm được... Chúng ta đang ở trang nào? Có vẻ là trang 266. Vì vậy, nếu mở Thư Về Tham thiền Huyền môn và xem trang 266, chúng ta sẽ thấy một dấu hoa thị nói về nơi cư ngụ của các Chân sư.

	1920, really, not 1925. That's a new piece of information for me. Since 1920, great changes have occurred.
	Thực ra là năm 1920, không phải 1925. Đó là thông tin mới đối với tôi. Từ năm 1920, những thay đổi lớn đã xảy ra.

	1949, I suppose it takes place over time, there has been a shift to the buddhic plane. So, so much of the Masters' groupings, which were found on the higher mental plane, have been shifted without the causal body, more like a triadal presence, onto the buddhic plane. And here it gives the 1920, the year in which all of this, so much of these letters were being written, as a time when that shift had not yet taken place.
	Năm 1949 — tôi cho rằng điều này diễn ra dần theo thời gian — đã có sự chuyển dịch lên cõi Bồ đề. Vì vậy, rất nhiều nhóm của các Chân sư, vốn nằm trên Cõi thượng trí, đã chuyển lên cõi Bồ đề mà không còn thể nguyên nhân, giống một sự hiện diện của Tam nguyên tinh thần hơn. Và ở đây, năm 1920, năm mà rất nhiều bức thư này đang được viết, được nêu là thời điểm sự chuyển dịch ấy chưa diễn ra.

	Basically, we have shifts, which are vibratory enhancements. Consciousness and the energy system are stabilized at ever higher points of tension. The only difference, or fundamental difference, between the higher mental plane and the buddhic plane has to do with the frequency of the matter, which is found on those two planes and their respective sub-planes.
	Về cơ bản, chúng ta có những sự chuyển dịch, tức là những sự nâng cao rung động. Tâm thức và hệ thống năng lượng ổn định tại những điểm tập trung nhất tâm ngày càng cao. Sự khác biệt duy nhất, hay khác biệt căn bản, giữa Cõi thượng trí và cõi Bồ đề liên quan đến tần số của vật chất trên hai cõi ấy và các cõi phụ tương ứng của chúng.

	A shift is a change of frequency. A shift is a change of frequency.
	Một sự chuyển dịch là một sự thay đổi tần số. Một sự chuyển dịch là một sự thay đổi tần số.

	These groups are animated and vitalised from the atomic subplane And I suppose of the higher mental plane where the Masters (when manifesting for the helping of the sons of men) have Their habitat,* Or focus, but now there's been a shift onto the buddhic plane, where the ashrams are really found. But let's remember that if we have not taken the fourth initiation, we still will have a causal body, even though we may be in the master's aura and participating in that shift. So then we will have two centers of focus.
	Các nhóm này nhận sức sống và được tiếp sinh lực từ cõi phụ nguyên tử và tôi cho rằng đó là cõi phụ của Cõi thượng trí, nơi các Chân sư có nơi cư ngụ của Các Ngài (khi biểu hiện để trợ giúp những người con của nhân loại),* hay điểm tập trung, nhưng giờ đây đã có sự chuyển dịch lên cõi Bồ đề, nơi các ashram thực sự tọa lạc. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu chưa trải qua lần điểm đạo thứ tư, chúng ta vẫn còn thể nguyên nhân, dù có thể đang ở trong hào quang của Chân sư và tham gia vào sự chuyển dịch ấy. Khi đó, chúng ta sẽ có hai trung tâm tập trung.

	Anyway, I had the idea that 1925 was an appropriate time for the shift, but Alice Bailey takes it, at least the beginnings of it, even earlier.
	Dù sao, tôi từng nghĩ năm 1925 là thời điểm thích hợp cho sự chuyển dịch, nhưng Alice Bailey xác định điều đó, ít nhất là sự khởi đầu của nó, còn sớm hơn nữa.

	[22] just as the Heavenly Men have Their originating source and the cause of Their life on the atomic plane of the solar system, that which we call the plane of adi, or the first plane.
	[22] cũng như các Đấng Thiên Nhân có cội nguồn và căn nguyên sự sống của Các Ngài trên cõi nguyên tử của hệ mặt trời, mà chúng ta gọi là cõi nguyên sơ, hay cõi thứ nhất.

	So there's an analogy there.
	Vì vậy, ở đây có một sự tương đồng.

	Animation for the individual man occurring on the first sub-plane, at first, of the higher mental plane, and later from some location on the buddhic plane, not too high, I suspect, because the individual would never be able to get in touch with that high level if a master cannot even polarize there. But then the analogy takes us into the larger picture. I just want to make sure that we see this.
	Ban đầu, mỗi cá nhân nhận sức sống trên cõi phụ thứ nhất của Cõi thượng trí, rồi về sau từ một vị trí nào đó trên cõi Bồ đề — tôi cho rằng không quá cao, vì cá nhân ấy sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với cấp độ cao đó nếu ngay cả một Chân sư cũng không thể phân cực ở đó. Nhưng rồi sự tương đồng đưa chúng ta vào bức tranh rộng lớn hơn. Tôi chỉ muốn bảo đảm rằng chúng ta thấy được điều này.

	And then we have the heavenly man being animated from the first cosmic sub-plane, which is the Logoic plane, or the plane of Adi. Now these are just words, of course, and one day we will experience the energies involved.
	Và rồi chúng ta có Đấng Thiên Nhân nhận sức sống từ cõi phụ vũ trụ thứ nhất, tức cõi Thượng đế, hay cõi Adi. Dĩ nhiên, hiện nay đây chỉ là những từ ngữ, và một ngày nào đó chúng ta sẽ trải nghiệm các năng lượng liên quan.

	[23] These groups are formed around a Master,
	[23] Các nhóm này hình thành quanh một Chân sư,


	Who, it has been said, play the part of the monad to their ashrams.
	Đấng mà, như đã nói, đóng vai trò chân thần đối với các ashram của Ngài.

	These groups are formed around a Master,
	Các nhóm này hình thành quanh một Chân sư,

	[24] are enclosed within His aura,
	[24] nằm trong hào quang của Ngài,

	So let's call that, in a way, one of the boundaries of the ashram
	Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, hãy gọi đó là một trong những ranh giới của ashram.

	[25] and are a part of His consciousness.
	[25] và là một phần tâm thức của Ngài.

	Now, this is important. These groups that are found on the second sub-plane, or at least at the time of this writing, of the higher mental plane, but then later at some point, perhaps some etheric point, on the buddhic plane.
	Điều này quan trọng. Các nhóm này nằm trên cõi phụ thứ hai của Cõi thượng trí, ít nhất là vào thời điểm đoạn này được viết, nhưng về sau ở một điểm nào đó, có lẽ một điểm dĩ thái, trên cõi Bồ đề.

	And when you look at a seven-fold sub-plane structure for any plane, the first four of the sub-planes are considered etheric. So maybe that's where the impulse is coming from. But anyway, there's an inclusive aspect going on here, and the master holds and embraces different individuals in these various groups, and this is the important sentence
	Và khi xem xét cấu trúc cõi phụ thất phân của bất kỳ cõi nào, bốn cõi phụ đầu tiên được coi là dĩ thái. Vì vậy, có lẽ đó là nơi phát xuất xung lực. Dù sao, ở đây có một phương diện bao gồm đang hoạt động, và Chân sư gìn giữ, ôm trọn các cá nhân khác nhau trong những nhóm này; đây là câu quan trọng.

	[26] They include people whose egoic ray is the same as His, or whose monadic ray is the same.
	[26] Các nhóm ấy bao gồm những người có cung chân ngã giống cung chân ngã của Ngài, hoặc có cung chân thần giống cung chân thần của Ngài.

	Let's see what DK actually means, actually means by that. What is the master's ray? How is he functioning? Well, if he's functioning as a master, he's functioning on his soul ray. So, as a master, the master functions on his soul ray.
	Hãy xem Chân sư DK thực sự muốn nói gì qua điều đó. Cung của Chân sư là gì? Ngài hoạt động như thế nào? Nếu hoạt động với tư cách một Chân sư, Ngài hoạt động trên cung linh hồn của mình. Vì vậy, với tư cách một Chân sư, Ngài hoạt động trên cung linh hồn của mình.

	As a chohan, he would begin to function on his monadic ray. So if, for instance, one has a second-ray soul, and you're dealing with a second-ray soul of a master, which means largely a second-ray triad to page 177, 176, and 177 of A Treatise on Cosmic Fire, that type of similarity will make for an important sustained studential relationship. The individual will remain the student of that particular master.
	Với tư cách một Chohan, Ngài sẽ bắt đầu hoạt động trên cung chân thần của mình. Vì vậy, chẳng hạn, nếu một người có linh hồn cung hai, và các bạn đang xét linh hồn cung hai của một Chân sư, phần lớn có nghĩa là một Tam nguyên tinh thần cung hai — xem trang 177, 176 và 177 của Luận về Lửa Vũ Trụ — thì sự tương đồng ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ học trò quan trọng và bền vững. Cá nhân ấy sẽ tiếp tục là môn sinh của vị Chân sư đó.

	The individual has a certain soul ray, and it's the same soul ray as the master. But what it also appears, since the master is functioning on his soul ray more than on his monadic ray, which can come a little later, then if the monadic ray of the individual is the same as the master's soul ray, that would also be set up conditions for a sustained profitable relationship.
	Cá nhân ấy có một cung linh hồn nhất định, và đó cũng là cung linh hồn của Chân sư. Nhưng dường như, vì Chân sư hoạt động trên cung linh hồn nhiều hơn cung chân thần — việc hoạt động trên cung chân thần có thể đến muộn hơn một chút — nên nếu cung chân thần của cá nhân ấy giống cung linh hồn của Chân sư, điều đó cũng sẽ tạo điều kiện cho một mối quan hệ bền vững và hữu ích.

	If the monadic ray of the student pupil is the same as the soul ray of the master, then another similarity of relationship is set up. Now, I suppose it's pretty much the case that there were some people that were really studying strongly with Master DK. They were first-ray souls, but they apparently had the second-ray monad, which was the same as the soul ray of the master.
	Nếu cung chân thần của môn sinh giống cung linh hồn của Chân sư, thì một sự tương đồng khác trong mối quan hệ được thiết lập. Tôi cho rằng quả thực đã có một số người học tập rất tích cực với Chân sư DK. Họ là những linh hồn cung một, nhưng dường như có chân thần cung hai, giống cung linh hồn của Chân sư.


	For instance, a second-ray soul found in the student would correlate with the second-ray monad. I'm sorry. monad found in the student would correlate with the second-ray soul of the master.
	Chẳng hạn, một linh hồn cung hai nơi môn sinh sẽ tương ứng với chân thần cung hai. Xin lỗi, chân thần nơi môn sinh sẽ tương ứng với linh hồn cung hai của Chân sư.

	You know, it's interesting to see who comes and who goes. People begin with a certain degree of enthusiasm, and they find that in time they cannot really continue. It's because maybe of dissimilarity of vibration.
	Thật thú vị khi xem ai đến và ai đi. Người ta bắt đầu với một mức độ nhiệt tình nào đó, rồi theo thời gian, họ nhận thấy mình thực sự không thể tiếp tục. Có lẽ đó là vì sự khác biệt về rung động.

	I think there was one student who had a very strong overstimulation issue, and this person had, I think, a sixth-ray personality, a seventh-ray soul, and it looked like a first-ray monad. Well, those were just not the rays which correlated with the rays of Master DK. I mean, he could teach this person something, but the person could not abide the vibration, did not have that kind of similarity to the master's rays which would sustain that individual.
	Tôi nghĩ có một môn sinh gặp vấn đề rất nghiêm trọng với sự kích thích quá mức; tôi nhớ người này có phàm ngã cung sáu, linh hồn cung bảy, và dường như chân thần cung một. Những cung ấy không tương ứng với các cung của Chân sư DK. Ý tôi là Ngài có thể dạy người ấy điều gì đó, nhưng người ấy không chịu được rung động, không có sự tương đồng với các cung của Chân sư để giúp y duy trì.

	As a student of the master. And there may have been some others. In general, I think there were a couple of seventh-ray souls in Master DK's groups, and neither one of them made it through.
	Với tư cách một môn sinh của Chân sư. Và có thể còn một số người khác. Nhìn chung, tôi nghĩ có hai linh hồn cung bảy trong các nhóm của Chân sư DK, và cả hai đều không theo được đến cùng.

	I believe there were a couple of third-ray souls. One of them was very persistent. Even though highly glamored and seemed to stay with it for a long time, but had trouble, nevertheless abided.
	Tôi tin rằng có hai linh hồn cung ba. Một người rất kiên trì. Dù chịu ảo cảm nặng nề và gặp khó khăn, dường như y vẫn gắn bó trong một thời gian dài, vẫn trụ lại.

	There was another third-ray student, and I don't think that he made the cut. Third-ray soul, sixth-ray personality, fifth-ray mind, sixth-ray astral body, and third-ray physical body. He abided, and he was of a high mind, but I don't think he made the cut when DK reorganized the group.
	Có một môn sinh cung ba khác, và tôi không nghĩ y được giữ lại. Linh hồn cung ba, phàm ngã cung sáu, thể trí cung năm, thể cảm dục cung sáu, và thể xác cung ba. Y đã trụ lại và có trí tuệ cao, nhưng tôi không nghĩ y được giữ lại khi Chân sư DK tổ chức lại nhóm.

	When it came to sixth-ray souls, and there were a couple, they were making transition, one of them did quit, even though he had rays which could have been considered correlated with Master DK, because Master DK alternatively addressed him as a sixth-ray soul, who was really a second-ray soul. He was in process. But he was the first-ray monad, and his pride got in the way of continuance.
	Về các linh hồn cung sáu, có hai người, và họ đang trong quá trình Chuyển tiếp. Một người đã bỏ cuộc, dù có những cung có thể coi là tương ứng với Chân sư DK, vì Chân sư DK khi thì nói với y như một linh hồn cung sáu, khi thì như một người thực sự là linh hồn cung hai. Y đang trong quá trình chuyển đổi. Nhưng y có chân thần cung một, và lòng kiêu hãnh của y đã cản trở việc tiếp tục.

	When we look back, it seems a shame, but in the heat of the moment, I suppose one can feel, as absurd as it is, somewhat misunderstood or persecuted by the Master. Another individual was highly critical, of a highly critical nature. She was a sixth-ray soul, but again, in process of transference, and I'm trying to remember, I think her name was HSD, and I don't remember exactly what happened to her, but in general, the ones that abided were those on the second ray, and especially those on the second ray, and a fair presence of those on the first ray.
	Khi nhìn lại, điều đó có vẻ đáng tiếc, nhưng trong lúc cảm xúc dâng cao, tôi cho rằng một người có thể cảm thấy mình phần nào bị Chân sư hiểu lầm hay ngược đãi, dù điều đó thật vô lý. Một người khác có tính hay chỉ trích rất mạnh. Bà là linh hồn cung sáu, nhưng cũng đang trong quá trình chuyển dịch; tôi đang cố nhớ, tôi nghĩ tên bà là HSD, và tôi không nhớ chính xác điều gì đã xảy ra với bà. Tuy nhiên, nhìn chung, những người trụ lại là những người thuộc cung hai, đặc biệt là cung hai, cùng với một số khá đông thuộc cung một.

	And he did say that most occult groups at the present time are consisting of second and first-ray souls, first-ray souls. There were no fourth-ray souls or fifth-ray souls in his group, as far as I can divine on that subject. So, it's interesting to consider who had the energy, the correspondence, the similarity of vibration that would allow continuance.
	Và Ngài quả thực đã nói rằng phần lớn các nhóm huyền bí hiện nay gồm các linh hồn cung hai và cung một, các linh hồn cung một. Theo những gì tôi có thể suy đoán về vấn đề này, không có linh hồn cung bốn hay cung năm trong nhóm của Ngài. Vì vậy, thật thú vị khi xem ai có năng lượng, sự tương ứng, sự tương đồng rung động cho phép họ tiếp tục.

	Maybe we have to look at this from Volume 2. HSD? Otherwise I just give up. So, she came in and out. Here it tells us that
	Có lẽ chúng ta phải xem điều này trong Tập 2. HSD? Nếu không thì tôi đành bỏ cuộc. Bà đã rời nhóm rồi trở lại. Ở đây cho chúng ta biết rằng bà

	has again taken her place among you, having learnt some measure of inner calm and mental poise. (DINA II)
	đã một lần nữa trở về vị trí của mình giữa các bạn, sau khi học được phần nào sự bình tĩnh nội tâm và sự quân bình trí tuệ. (Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới II)

	Here he summarizes the work of certain disciples who would have been most interesting to know them in person. But, I guess she didn't go on, I guess she didn't make the cut.
	Ở đây, Ngài tóm lược công việc của một số đệ tử mà nếu được đích thân quen biết họ thì hẳn rất thú vị. Nhưng tôi đoán bà không tiếp tục, tôi đoán bà không được giữ lại.


	Many of those who have been given the opportunity to work with me have had some relationship with me over past lives and—because of certain activities—have warranted the opportunity to work in a still closer relationship. (DINA II)
	Nhiều người có cơ hội làm việc với Tôi đã có mối quan hệ nào đó với Tôi qua những kiếp trước và — do một số hoạt động nhất định — đã xứng đáng có cơ hội làm việc trong một mối quan hệ còn gần gũi hơn. (Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới II)

	This they prove by working off karma. Such were H.S.D. and S.S.P., (DINA II)
	Họ chứng tỏ điều này bằng cách thanh toán nghiệp quả. H.S.D. và S.S.P. là những người như vậy, (Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới II)

	Now, I know that SSP, who interestingly was Dale Carnegie's brother,How to Win Friends and Influence People, he did not make the cut.
	Tôi biết rằng SSP, người thú vị thay lại là huynh đệ của Dale Carnegie, tác giả Đắc Nhân Tâm, đã không được giữ lại.

	And maybe HSD did not either. Okay, and it looks like HSD, as a sixth-ray soul, still in process of changing to the second ray, was not able to go further. And here her name is mentioned again in a visualization, and I guess the question is, can she be found elsewhere? Because these seem to be instructions that are for everybody and are not the particularly personal instructions.
	Và có lẽ HSD cũng vậy. Dường như HSD, với tư cách một linh hồn cung sáu vẫn đang trong quá trình chuyển sang cung hai, đã không thể đi xa hơn. Và ở đây, tên bà lại xuất hiện trong một sự hình dung; tôi đoán câu hỏi là liệu có thể tìm thấy bà ở nơi nào khác không? Bởi vì đây dường như là những huấn thị dành cho mọi người, chứ không phải những huấn thị riêng cho cá nhân.

	And let's see. And just to continue this, this is a note on HSD, a sixth-ray soul becoming a second, you know. That's what I'm trying to show, that some rays had an easier time in Master DK's group or groups.
	Hãy xem. Để tiếp tục điều này, đây là một ghi chú về HSD, một linh hồn cung sáu đang trở thành linh hồn cung hai. Đó là điều tôi đang cố chỉ ra: một số cung thuận lợi hơn trong nhóm hay các nhóm của Chân sư DK.

	It says here It will be apparent from the above instruction that the disciple was temporarily suspended from active work in the group until certain lessons had been learned. Re-instatement followed. (DINA I) Okay, so it was in that sense a kind of success story. And if we go to page, we'll switch books and go to page 724, Discipleship in the New Age, Volume 2.
	Ở đây nói rằng Qua huấn thị trên, rõ ràng đệ tử này đã tạm thời ngừng tham gia công việc tích cực trong nhóm cho đến khi học được một số bài học nhất định. Sau đó, bà được phục hồi vị trí. (Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới I) Vì vậy, theo nghĩa đó, đây phần nào là một câu chuyện thành công. Và nếu đến trang — chúng ta sẽ đổi sách và đến trang 724, Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, Tập 2.

	No, no, that's not going to be it. And here we also have a continuation of HSD in Discipleship 2, and she appears to be maintaining her position. As he says
	Không, không, không phải chỗ đó. Và ở đây, chúng ta cũng có phần tiếp nối về HSD trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới 2, và bà dường như vẫn duy trì vị trí của mình. Như Ngài nói

	A future of service opens wide for you if, I repeat, you are willing to do the little things and finish what you begin. (DINA II)
	Một tương lai phụng sự rộng mở trước bạn nếu, Tôi nhắc lại, bạn sẵn lòng làm những việc nhỏ và hoàn thành những gì bạn bắt đầu. (Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới II)

	She was apparently, fairly agitated type of person.
	Dường như bà là người khá dễ kích động.

	My blessing and my love for you—the love of a Master for his disciple, distant and close, remote yet near—is ever yours. (DINA II)
	Phúc lành và tình thương của Tôi dành cho bạn — tình thương của một Chân sư đối với đệ tử của Ngài, xa mà gần, cách biệt mà cận kề — luôn thuộc về bạn. (Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới II)

	And so there was nothing about dismissal here or the need for reinstatement.
	Vì vậy, ở đây không có điều gì nói về việc loại khỏi nhóm hay nhu cầu phục hồi vị trí.

	Let's try one more. Well, I think there was simply one dismissal and one reinstatement. And in the beginning of DINA II, it tells us what happened to SSP and HSD.
	Hãy thử thêm một lần nữa. Tôi nghĩ chỉ có một lần loại khỏi nhóm và một lần phục hồi vị trí. Và ở phần đầu Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới II, sách cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra với SSP và HSD.


	But SSP was a second-ray soul. He just had reached his high water mark and HSD was the sixth-ray soul in process of transference and she needed to correct certain habits. Anyway, my point in all of this is that the seventh-ray souls, the third-ray souls, the sixth-ray souls all had some difficulty when working in Master DK's groups.
	Nhưng SSP là linh hồn cung hai. Ông chỉ đơn giản đã đạt đến giới hạn cao nhất của mình, còn HSD là linh hồn cung sáu đang trong quá trình chuyển dịch, và bà cần sửa đổi một số thói quen. Dù sao, điều tôi muốn nói trong tất cả những điều này là các linh hồn cung bảy, cung ba và cung sáu đều gặp một số khó khăn khi làm việc trong các nhóm của Chân sư DK.

	The second-ray souls and first-ray souls seem to have had greater success. So I did explain who it is that seems to persist with Master DK and they were those who had the same soul-ray as he had because a Master still works on his soul-ray even though the monadic-ray is becoming stronger and stronger. You see, he's still a human being at the fifth initiation.
	Các linh hồn cung hai và cung một dường như thành công hơn. Vì vậy, tôi đã giải thích những ai dường như kiên trì với Chân sư DK: đó là những người có cùng cung linh hồn với Ngài, vì một Chân sư vẫn làm việc trên cung linh hồn của mình, dù cung chân thần ngày càng mạnh hơn. Các bạn thấy đấy, ở lần điểm đạo thứ năm, Ngài vẫn là một con người.

	As a Chohan, we can say they are no longer men as are the Masters. That's in one of the rules. So at the acme of being the human being he is still working on his soul-ray however much it may be influenced by his monadic-ray but certainly the soul vibration seems, I would say, sufficient to deal with his up-and-coming students and when they have the same soul-ray as his it's resonant, it's easier and when their monadic-ray is the same as his soul-ray this is my present interpretation at least then there is also a line of resonance which sustains the relationship.
	Với tư cách Chohan, chúng ta có thể nói Các Ngài không còn là con người như các Chân sư nữa. Điều đó nằm trong một quy luật. Vì vậy, ở đỉnh cao của trạng thái làm người, Ngài vẫn làm việc trên cung linh hồn của mình, bất kể cung ấy chịu ảnh hưởng của cung chân thần đến mức nào. Nhưng tôi cho rằng rung động linh hồn chắc chắn có vẻ đủ để làm việc với các môn sinh đang tiến bộ của Ngài. Khi họ có cùng cung linh hồn với Ngài, có sự cộng hưởng, nên dễ dàng hơn; và khi cung chân thần của họ giống cung linh hồn của Ngài — ít nhất đó là cách diễn giải hiện tại của tôi — thì cũng có một tuyến cộng hưởng duy trì mối quan hệ.

	You know, sometimes you're going to find well, people I know they don't have the second-ray soul more likely the first-ray soul but they have the second-ray monad and they do accordingly work with Master DK even though that is not their ashramic home we might say. There were two individuals both of whom had we can deduce first-ray monads and hence it was considered that Master Morya was really their home master but they did, each one of them either have the second-ray soul or a sixth-ray soul quite close to becoming a second-ray soul there was one man ISGL that Master DK addressed as a second-ray soul even though he had not completed the transition. Okay, well that's a bit of a bit of a digression but he goes on and says
	Đôi khi các bạn sẽ thấy những người tôi biết không có linh hồn cung hai, mà nhiều khả năng là linh hồn cung một, nhưng họ có chân thần cung hai, và do đó họ quả thực làm việc với Chân sư DK, dù chúng ta có thể nói đó không phải là nơi họ thuộc về trong hệ thống ashram. Có hai cá nhân mà chúng ta có thể suy ra rằng cả hai đều có chân thần cung một, nên Chân sư Morya được coi là Chân sư mà họ thực sự thuộc về. Nhưng mỗi người đều có linh hồn cung hai, hoặc linh hồn cung sáu đã rất gần với việc trở thành linh hồn cung hai. Có một người nam, ISGL, mà Chân sư DK nói với y như một linh hồn cung hai, dù y chưa hoàn tất sự Chuyển tiếp. Đó là một đoạn hơi lạc đề, nhưng Ngài tiếp tục và nói

	[27] This means that two types of people are concerned:—
	[27] Điều này hàm ý rằng có hai loại người liên quan:—

	And what are they concerned with? These groups are formed around a Master, are enclosed within His aura, and are Part of his consciousness and what is the personnel? The egoic ray is the same as His, or whose monadic ray is the same.
	Và họ liên quan đến điều gì? Các nhóm này hình thành quanh một Chân sư, nằm trong hào quang của Ngài, và là một phần tâm thức của Ngài; vậy những người trong nhóm là ai? Những người có cung chân ngã giống cung của Ngài, hoặc có cung chân thần giống cung ấy.

	This means two types of people are concerned to be included in that way.
	Điều này có nghĩa là hai loại người liên quan đến việc được bao gồm theo cách đó.

	[28] 1. Those who are preparing for the first and second initiations, taken upon the ray of the Ego,
	[28] 1. Những người đang chuẩn bị cho lần điểm đạo thứ nhất và lần điểm đạo thứ hai, được thực hiện trên cung chân ngã, và

	Now this there's a contradiction there somewhere because sometimes it tells us that even the third initiation is taken on the ray of the ego.
	Ở đây có một sự mâu thuẫn ở đâu đó, vì đôi khi sách cho chúng ta biết rằng ngay cả lần điểm đạo thứ ba cũng diễn ra trên cung của chân ngã.

	We have to bear that in mind in some references we are told that the third initiation is taken also on the ray of the ego and in another reference that the third initiation is taken on the ray of the monad. Now both references exist let's see if we can find them and if not maybe you'll have to take my my word for it.
	Chúng ta phải ghi nhớ điều đó. Trong một số chỗ dẫn chiếu, chúng ta được cho biết rằng lần điểm đạo thứ ba cũng diễn ra trên cung của chân ngã; còn ở một chỗ khác, lần điểm đạo thứ ba diễn ra trên cung của chân thần. Cả hai chỗ dẫn chiếu đều tồn tại. Hãy xem liệu chúng ta có thể tìm được chúng không; nếu không, có lẽ các bạn sẽ phải tin lời tôi.

	[29] 2. Those who are preparing for the two next initiations,
	[29] 2. Những người đang chuẩn bị cho hai cuộc điểm đạo kế tiếp,

	Well there it is
	Đó, chính là chỗ này.




	[30] which are taken upon the ray of the Monad.
	[30] được thực hiện trên cung chân thần.

	I've always found this to be a very interesting section So initiations three and four taken apparently on the ray of the monad and yet there's no question that the third initiation does involve very much the soul ray or the ray of the ego. So and then here he says something interesting
	Tôi luôn thấy đây là một phần rất thú vị. Như vậy, các lần điểm đạo thứ ba và thứ tư dường như diễn ra trên cung chân thần, nhưng không có gì phải nghi ngờ rằng lần điểm đạo thứ ba liên quan rất nhiều đến cung linh hồn, hay cung chân ngã. Và ở đây, Ngài nói một điều thú vị.

	[31] You have here a cause of the transference of people from one ray to another.
	[31] Ở đây, các bạn thấy một nguyên nhân khiến người ta chuyển dịch từ cung này sang cung khác.

	Or you know kind of what can we say a new kind of emphasis from the egoic ray to the monadic ray.
	Hay có thể nói là một sự chuyển đổi trọng tâm, từ cung chân ngã sang cung chân thần.

	[32] It is only an apparent transference, even though it entails passing into the group of a different Master.
	[32] Đó chỉ là sự chuyển dịch bề ngoài, dù nó đòi hỏi phải chuyển sang nhóm của một Chân sư khác. Điều này diễn ra sau lần điểm đạo thứ hai.

	And the master whose ray is the same as the monadic ray of the pupil or chela. So how to explain that you're a second ray soul and you've been taking the first and second initiations in the in connection with the ashram of the master whose soul ray is the same as your soul ray. But then according to this at least you pass increasingly onto the ray of your monad as you take the third initiation.
	Và đó là Chân sư có cung giống với cung chân thần của môn sinh hay đệ tử. Vậy giải thích điều đó như thế nào? Bạn là một linh hồn cung hai và đã trải qua các lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai trong mối liên hệ với ashram của Chân sư có cung linh hồn giống cung linh hồn của bạn. Nhưng ít nhất theo những điều trình bày ở đây, khi trải qua lần điểm đạo thứ ba, bạn ngày càng chuyển sang cung chân thần của mình.

	Actually I think it's you know kind of both are operating together but we have let's say you have a third ray monad you would because of that monad pass into a different master's group whose soul ray was the same as your monadic ray. I think there's a greater likelihood there than that his monadic ray was the same as your monadic ray because he's at the third degree it's only the very beginning of monadic interplay. So that's the question.
	Thực ra, tôi nghĩ cả hai cùng hoạt động. Nhưng nếu bạn có một chân thần cung ba, thì vì chân thần ấy, bạn sẽ chuyển sang nhóm của một Chân sư khác có cung linh hồn giống với cung chân thần của bạn. Tôi nghĩ khả năng này lớn hơn khả năng cung chân thần của Ngài giống với cung chân thần của bạn, bởi ở cấp độ điểm đạo thứ ba, người đệ tử chỉ mới bắt đầu có sự tương tác với chân thần. Đó chính là vấn đề cần xem xét.

	People having taken the first and second initiation they begin to feel a kind of change in quality in their consciousness. Their monadic ray is preparing them to take the third initiation according to this particular layout. And so they find themselves being transferred for supervision into the group of a different master.
	Những người đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi nào đó về phẩm tính trong tâm thức của mình. Theo cách trình bày cụ thể này, cung chân thần đang chuẩn bị cho họ trải qua lần điểm đạo thứ ba. Vì vậy, họ nhận thấy mình đang chuyển sang nhóm của một Chân sư khác để được giám sát.

	I think that would be one way to look at it. And this takes place after the second initiation. So I find this to be very important because probably a number of us know people who have taken the second degree and who maybe undergo maybe after the temptations in the desert after passing those temptations as the Christ did on a much higher turn of the spiral find a different quality emerging.
	Tôi nghĩ đó là một cách nhìn nhận vấn đề. Và điều này diễn ra sau lần điểm đạo thứ hai. Vì vậy, tôi thấy điều này rất quan trọng, bởi có lẽ một số người trong chúng ta biết những người đã trải qua cấp độ điểm đạo thứ hai và có thể nhận thấy một phẩm tính khác đang xuất hiện — có lẽ sau những cám dỗ trong hoang mạc, sau khi vượt qua những cám dỗ ấy như Đức Christ đã làm ở một vòng xoắn cao hơn nhiều.

	Maybe you know some people like that. Maybe maybe there are instances where you find that in yourself. So this is really an important idea.
	Có lẽ các bạn biết một số người như vậy. Có lẽ cũng có những trường hợp các bạn nhận thấy điều ấy nơi chính mình. Vì vậy, đây thực sự là một ý tưởng quan trọng.

	And it's kind of like those changes of quality which are so telling. It is the esoteric or occult dynamics behind the changes of quality. And all of these these types of people are enclosed within the master's group or ashram.
	Những thay đổi về phẩm tính ấy nói lên rất nhiều điều. Đây chính là các động lực nội môn hay huyền bí đằng sau những thay đổi về phẩm tính. Và tất cả những kiểu người này đều nằm trong nhóm hay ashram của Chân sư.

	It must have been very interesting to know with certainty the rays of the people with whom one was associated as was the case when Master DK was teaching through Alice Bailey certain people whose rays he had ascertained and whose rays he then shared with them. Then you could be sure of what you were seeing and you could make note and see the behavior, the dynamics of such people. Right now we're still having to guess a little.
	Hẳn sẽ rất thú vị khi biết chắc chắn các cung của những người mà mình có liên hệ, như trong trường hợp Chân sư DK giảng dạy qua Alice Bailey cho một số người mà Ngài đã xác định các cung, rồi cho họ biết những cung ấy. Khi đó, các bạn có thể chắc chắn về những gì mình đang thấy, có thể ghi nhận và quan sát hành vi cùng các động lực của những người ấy. Hiện giờ, chúng ta vẫn phải phỏng đoán đôi chút.


	You know, intelligent educated guesses or estimations because the Master is not present as he was through Alice Bailey to confirm. So here, page 266-267 a section that I consider to be very important and informing us of some of the subtle ray dynamics which, who knows, we may be experiencing. Okay.
	Đó là những phỏng đoán hay ước lượng có hiểu biết và cơ sở, bởi Chân sư không hiện diện để xác nhận như khi Ngài làm việc qua Alice Bailey. Vậy ở đây, trên các trang 266–267, là một phần mà tôi cho là rất quan trọng, giúp chúng ta biết một số động lực tinh tế của các cung mà, biết đâu, chính chúng ta đang trải nghiệm.

	We seem to be beginning a new section here. We're talking about access to the Master and this of course is an example of access, isn't it? Suppose you're working with Master DK on the second ray for the first and second initiations, but your monadic ray is really the first. So at a certain point, following the second initiation and maybe even following the choice in the desert, you feel that first ray coming in which is the ray of your monad and you feel a gravitation towards a different Master's group whose soul ray may be the same as your first ray monad.
	Dường như chúng ta đang bắt đầu một phần mới ở đây. Chúng ta đang nói về việc tiếp cận Chân sư, và dĩ nhiên đây là một ví dụ về sự tiếp cận ấy, phải không? Giả sử bạn đang làm việc với Chân sư DK trên cung hai để trải qua các lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai, nhưng cung chân thần của bạn thực sự là cung một. Vậy vào một thời điểm nào đó sau lần điểm đạo thứ hai, và có lẽ cả sau sự lựa chọn trong hoang mạc, bạn cảm thấy cung một đang đi vào — đó là cung chân thần của bạn — và bạn cảm thấy mình bị thu hút về nhóm của một Chân sư khác có cung linh hồn có thể giống với cung của chân thần cung một nơi bạn.

	See, what I've basically said is that at this stage of evolution that we're talking about it's the soul ray of the Master that counts and even though for the Master the monad is a powerful influence, so is the remaining soul ray and he's probably dealing with you more on his soul ray than he is on his personality ray. For instance, Master DK, at least I'm making the assumption that he is the second ray soul and that's largely how he's dealing with his students. At the same time, he may well have a third ray monad and for some he may deal with them on the monad but for the great majority of people what appears to me at least to be a third ray monad is not his main method of reaching and educating people.
	Về cơ bản, điều tôi vừa nói là ở giai đoạn tiến hoá mà chúng ta đang bàn đến, cung linh hồn của Chân sư mới là yếu tố quan trọng. Mặc dù chân thần là một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với Chân sư, cung linh hồn còn lại cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ, và có lẽ Ngài làm việc với bạn qua cung linh hồn của Ngài nhiều hơn là qua cung phàm ngã. Chẳng hạn, ít nhất tôi đang giả định rằng Chân sư DK là một linh hồn cung hai, và đó phần lớn là cách Ngài làm việc với các môn sinh của mình. Đồng thời, rất có thể Ngài có một chân thần cung ba, và với một số người, Ngài có thể làm việc qua chân thần; nhưng đối với đại đa số, điều mà ít nhất theo tôi có vẻ là một chân thần cung ba không phải là phương thức chính của Ngài để tiếp cận và giáo dục họ.

	We have the probationer's three objects and we have moved to page 267 and we've really gone from 265 to 267.
	Chúng ta có ba mục tiêu của người đệ tử dự bị, và đã chuyển sang trang 267; thực sự chúng ta đã đi từ trang 265 đến trang 267.

	Friends, we're thinking slowly, thinking carefully, offering solutions which can help us discover where we are on the path and what kinds of changes of dynamics we might expect as we move along. So, so many of us are probationers in a certain sense and therefore the next section will be of interest to us.
	Các bạn, chúng ta đang suy nghĩ chậm rãi, suy nghĩ cẩn thận, đưa ra những cách giải thích có thể giúp chúng ta khám phá mình đang ở đâu trên Đường Đạo và có thể chờ đợi những thay đổi nào về động lực khi tiếp tục tiến bước. Theo một nghĩa nào đó, rất nhiều người trong chúng ta là những đệ tử dự bị, và vì vậy phần tiếp theo sẽ đáng quan tâm đối với chúng ta.

	We cannot rush into an overestimation of our abilities. He tells us that the beginner is always more consciously conceited than the more experienced disciple. So this whole question about fixating on what might be my status, all of that is relatively unimportant at first until we gain the larger picture.
	Chúng ta không thể vội vàng đánh giá quá cao khả năng của mình. Ngài cho chúng ta biết rằng người mới bắt đầu luôn có lòng tự phụ biểu lộ rõ trong tâm thức hơn người đệ tử nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, toàn bộ vấn đề chăm chăm vào việc địa vị của mình có thể là gì — tất cả những điều ấy lúc đầu đều tương đối không quan trọng, cho đến khi chúng ta có được cái nhìn bao quát hơn.


 


Commentary LOM 54
Tóm Tắt
§ Nhìn lại: cung chân ngã, cung chân thần và sự hòa trộn ở lần điểm đạo thứ ba
Buổi 54 mở đầu bằng việc Thầy MDR ôn lại phần trước về hai lần điểm đạo trên cung chân ngã và sự xuất hiện của cung chân thần từ lần điểm đạo thứ ba, gồm cả lần thứ tư. Thầy lưu ý rằng điều này không có nghĩa cung chân ngã hết quan trọng: có những đoạn cho biết lần điểm đạo thứ ba vẫn được thực hiện trên cung chân ngã, và nếu xét chân ngã thật sự là Tam Nguyên Tinh Thần thì, theo Luận về Lửa Vũ Trụ tr. 176–177, trong Tam Nguyên có hai cung: một cung giống cung chân ngã, và một cung là dấu ấn từ một trong các cung của chân thần, có lẽ là cung gặp trên cõi chân thần. Thầy nêu ấn tượng hiện tại của mình, cho đến khi được chứng minh khác, rằng có bảy lựa chọn cung chân thần trên cõi chân thần và ba lựa chọn trên cõi Thượng đế khi chân thần đã giải thoát.
§ Các đoạn đối chiếu trong Tâm Lý Học Nội Môn và Điểm Đạo Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ
Thầy MDR dẫn Tâm Lý Học Nội Môn II tr. 18, nơi Chân sư DK nói rằng tại lần điểm đạo thứ ba cung linh hồn bắt đầu hòa trộn với cung chân thần, nên điểm đạo đồ cao cấp là một biểu hiện nhị phân chứ không tam phân; Thầy nhấn mạnh rằng cung linh hồn không biến mất, dù đoạn ở tr. 267 của Thư Về Tham thiền Huyền môn dường như nói lần điểm đạo thứ ba được thực hiện trên cung chân thần. Thầy dẫn thêm Tâm Lý Học Nội Môn I (tr. 128) rằng sau lần điểm đạo thứ ba người ấy đặt linh hồn, hay theo Thầy là đặt tâm thức, trên một trong ba cung chính, và lưu ý rằng vẫn có bảy loại chân thần; về câu phàm ngã luân phiên qua các cung tùy theo cung linh hồn, Thầy thêm rằng không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi cung phàm ngã được giữ nguyên. Thầy cũng dẫn Tâm Lý Học Nội Môn I tr. 48 rằng chân thần là ý chí hay mục đích năng động, chưa hiển lộ cho đến sau lần điểm đạo thứ ba, và Điểm Đạo Trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ tr. 86–87 rằng chỉ sau lần điểm đạo này chân thần mới thật sự hướng dẫn chân ngã.
§ Sự tiếp quản dần của chân thần và nhu cầu một bản tổng hợp
Thầy MDR kết luận rằng lần điểm đạo thái dương đầu tiên, tức lần thứ ba, là một sự hòa trộn cung chân thần và cung chân ngã, sau đó cung chân thần dần nắm quyền định hướng, còn ở lần thứ tư chân thần tác động mạnh và bản chất của nó được biết đầy đủ hơn nhiều. Vì một Chân sư vẫn là con người, cung của Tam Nguyên vẫn quan trọng; các nguyên tử trường tồn của Tam Nguyên luôn giống cung linh hồn (Tâm Lý Học Nội Môn I tr. 168–169), nhưng cũng có ảnh hưởng chân thần trong Tam Nguyên, có lẽ như một cung phụ thuộc bảy loại trên cõi chân thần. Thầy thừa nhận cần soạn một bản tổng hợp các đoạn liên quan để làm sáng tỏ vấn đề hết mức có thể.
§ Mục tiêu thứ nhất của người dự bị: tiếp xúc nhóm của Chân sư
Chuyển sang ba điều người trên Con Đường Dự Bị phải phát triển, Chân sư DK nêu điều thứ nhất là khả năng tiếp xúc nhóm của mình, cảm nhận rung động của nhóm mà một Chân sư là tiêu điểm. Thầy MDR liên hệ với “thành phố” hay quyền năng trên cõi phụ thứ hai của cõi trí, nơi có thể nguyên nhân của các điểm đạo đồ từ cấp một đến cấp bốn, gọi là Đáp Ứng với Rung Động Nhóm. Chân sư DK mô tả người ấy lúc đầu chỉ giữ được rung động nhóm trong chốc lát, vào một khoảnh khắc cao độ toàn thân được tràn ngập rung động ấy và bừng lên màu sắc của nhóm, rồi buông lỏng và mất tiếp xúc vì các thể chưa đủ tinh luyện; Thầy nhận xét đây là nhịp căng và buông, sự buông lỏng điểm tập trung nhất tâm cần thiết, và chúng ta có lẽ nhận ra hiệu quả qua cảm giác hay sự ghi nhận chỉnh hợp.
§ Tự đánh giá độ ổn định của sự tiếp xúc
Khi thời gian trôi qua, dài hay ngắn tùy lòng tha thiết của đạo sinh, sự tiếp xúc thường xuyên hơn, giữ lâu hơn, và đến lúc người ấy được tin cậy để giữ tiếp xúc khá ổn định. Thầy MDR khuyên chúng ta nhìn lại tiến bộ qua nhiều năm để đánh giá mức ổn định ấy, và nên tìm hiểu điều gì gây ra trải nghiệm này nơi mình. Thầy nói có những dấu hiệu nội tâm rõ rệt cho biết khi nào ta đang giữ được tiếp xúc; khi mất nó có thể có cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng có cảm giác mất mát, và hình tướng phải được rèn đến mức mạnh, nhạy và bền dẻo.
§ Mục tiêu thứ hai: tư duy trừu tượng qua thể nguyên nhân
Điều thứ hai là năng lực tư duy trừu tượng, liên kết với thượng trí qua thể nguyên nhân. Thầy MDR giải thích rằng điểm của tư duy trừu tượng là nguyên tử trường tồn manas trên cõi phụ thứ nhất, trong khi phần lớn thể nguyên nhân nằm thấp hơn; Chân sư DK đôi khi đưa ra ý khó hiểu rằng viên ngọc trong hoa sen ở vùng giáp ranh giữa thượng trí và cõi Bồ đề, nhưng nhìn chung hoa sen chân ngã nằm trên cõi phụ thứ hai, nơi có Đáp Ứng với Rung Động Nhóm. Khi Chân sư DK nói người ấy dùng hạ trí làm công cụ để vượt lên cho đến khi phân cực trong thể nguyên nhân, Thầy thêm “và có thể nói là ở lần điểm đạo thứ ba”, và lưu ý đoạn này cho thấy thể nguyên nhân nằm dưới trí trừu tượng. Chưa làm được như vậy thì không thể thật sự tiếp xúc Chân sư, vị mà theo Thầy ngày nay có tiêu điểm Bồ đề, vì đạo sinh phải tự nâng mình lên thế giới của các Ngài, tức thế giới của các dĩ thái vũ trụ; khi đó trí cụ thể đổi vị trí, mất sự thống trị và trở thành yếu tố thứ yếu.
§ Sơ đồ cõi trí ba tầng và các cõi phụ-phụ
Thầy MDR trình bày một hệ thống ba tầng: trí cụ thể gồm bốn cõi phụ thấp với đơn vị hạ trí ở mức rung động cao nhất; thượng trí hay Con của Trí Tuệ ở cõi phụ ba và hai; và trí trừu tượng, về rung động ở trên vị trí thông thường của hoa sen chân ngã. Thầy nhận xét hoa sen trong hình dường như có tiếp xúc với một số cõi phụ-phụ, và nhắc rằng toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ có lẽ gồm 343 cõi phụ-phụ, 49 cõi phụ và bảy cõi, mà các cõi của hệ mặt trời thật ra là các cõi phụ vũ trụ. Thầy phân biệt tư duy trừu tượng với tư duy cụ thể và cả với loại tư duy của Con của Trí Tuệ; tư duy trừu tượng đã thuộc về Tam Nguyên Tinh Thần.
§ Ống dẫn antahkarana từ đơn vị hạ trí
Về câu cả hai năng lực, chạm tới Chân sư cùng nhóm của Ngài và phân cực trong thể nguyên nhân để chạm các cấp độ trừu tượng, Thầy MDR chỉ một sơ đồ: trong ba sợi hay ba ống dẫn chính của antahkarana, có một ống đi từ đơn vị hạ trí lên nguyên tử trường tồn manas. Ống dẫn này, xuất hiện khi người ấy ít nhất đã chạm vào hoa sen chân ngã từ vị trí tham thiền của đơn vị hạ trí, bỏ qua linh hồn nhưng vẫn hấp thu năng lượng linh hồn trong một vùng năng lượng tích giữ quanh đơn vị hạ trí. Thầy nói Chân sư DK đã dạy trong khoảng một trăm trang cách xây ống dẫn này hướng về, nếu chưa phải đi hẳn vào, trí trừu tượng, phần thấp nhất của Tam Nguyên, và các chỉ dẫn antahkarana của Chân sư Tây Tạng cũng giúp đạt hai năng lực này.
§ Tham thiền nỗ lực và bổn phận trong đời sống hằng ngày
Chân sư DK khẳng định cả hai năng lực đều là kết quả của tham thiền, và nhờ tham thiền nỗ lực cùng khả năng chú tâm nhất tâm vào bổn phận trước mắt, vốn là quả của tham thiền được thực hiện trong đời sống, sẽ đến năng lực giữ vững rung động cao. Thầy MDR nhấn mạnh chữ “nỗ lực” (strenuous): là một Chân sư, Chân sư DK hiểu nhu cầu của sự cố gắng mãnh liệt. Thầy nhắc rằng lúc đầu rất khó giữ rung động lâu, nhưng dần sẽ dễ hơn, nhất là khi ta thực hiện bổn phận trong đời sống theo những gì tham thiền chỉ ra.
§ Chỉ sự tương đồng rung động mới thu hút con người
Chân sư DK lặp lại chân lý tưởng như đơn giản rằng chỉ sự tương đồng rung động mới đưa con người đến nhóm cao hơn, đến Chân sư đại diện cho Chúa Tể Cung của người ấy, đến Đức Chưởng Giáo, đến Đấng Điểm đạo Duy Nhất và đến trung tâm trong Đấng Thiên Nhân. Thầy MDR giải thích Chân sư đại diện chứ không phải chính Chúa Tể Cung ở Shamballa, và bàn rằng đối với nhiều người là Chân sư DK, dùng đặc biệt cung linh hồn của Ngài; Thầy cho rằng dù chưa hoàn toàn xác lập, Chân sư DK có lẽ có cấu trúc tương tự Đức Phật, linh hồn cung hai và chân thần cung ba, còn Đức Christ rõ ràng là chân thần cung hai và linh hồn cung hai, và có lẽ Chân sư KH cũng vậy. Thầy so sánh cách tiếp cận đi vào mọi chi tiết của Chân sư DK với cách tiếp cận tổng quát hơn nhưng rất sâu của Chân sư KH, và nhắc lời Chân sư DK rằng trong ánh mắt thể xác của Chân sư KH tuôn đổ minh triết của các thời đại.
§ Sự giải thoát cuối cùng, các vòng tròn chân thần và sự “lên dây”
Thầy MDR đặt câu hỏi sự giải thoát cuối cùng do Đấng Điểm đạo Duy Nhất thực hiện là gì, có phải là địa vị Chân sư, vì hiển nhiên có Đấng Điểm đạo khác cho lần thứ sáu và Hành Tinh Thượng đế cho lần thứ bảy. Thầy cho rằng trung tâm trong Đấng Thiên Nhân là một trung tâm chân thần, liên hệ với bảy vòng tròn lớn (Thư Về Tham thiền Huyền môn tr. 39) nơi các chân thần nhân loại và chân thần thiên thần có chỗ, rồi rốt cuộc với một trong ba vòng tròn lớn hơn trên cõi Thượng đế. Từ đó Thầy rút ra rằng ta phải liên tục tinh luyện các vận cụ, tăng tần số, tăng cường điểm tập trung nhất tâm, tức tăng tần số các tác động ta có thể tiếp nhận; mọi thứ trong hệ thống của ta được “lên dây”.
§ Định luật Hút và Đẩy và sự trở về với Chúa Tể Cung
Thầy MDR lưu ý Chân sư DK ở đây nói “Định luật Hút và Đẩy” chứ không chỉ Định luật Hút như đôi khi Ngài giới hạn. Định luật này, trên cung đi lên, rút sự sống thiêng liêng ra khỏi các giới kim thạch, thực vật, động vật, kéo Thượng đế tiềm ẩn ra khỏi các giới hạn của giới nhân loại, gắn con người với nhóm thiêng liêng của mình, rồi giải thoát khỏi các hình tướng tinh tế và hòa người ấy trở lại nguồn sống là Chúa Tể Cung mà chân thần ở trong Thân Ngài. Thầy xem đây là điểm rất quan trọng: có bảy Chúa Tể Cung ở Shamballa, chân thần của người và thiên thần ở trong một trong Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai, nhưng rốt cuộc dường như chỉ còn ba, một sự thu giảm từ bảy xuống ba trên Con Đường Trở Về; ta chỉ được xếp vào mô hình mà ta thật sự thuộc về theo rung động.
§ Hòa điệu, thanh lọc và chế ngự hạ trí
Công việc của người dự bị là hòa điệu rung động với Chân sư, thanh lọc ba thể thấp và chế ngự hạ trí để nó không còn cản ánh sáng từ Tinh thần tam phân. Thầy MDR nhận xét về một kiểu hoài nghi làm giảm tiếp xúc, nói chung ở các cung cứng, có lẽ nhất là cung ba và cung năm, dựng lên một bức tường hình tư tưởng khẳng định sự bất khả của các ấn tượng và trung tâm cao. Nhắc lại rằng trí quá cụ thể, thể cảm xúc quá bất ổn và thể xác quá yếu là lý do cần các trường nội môn mới, Thầy khuyên thanh lọc các thể không cuồng tín, vì dễ quá chú tâm vào việc làm đúng về thể chất mà bỏ qua các khả năng cao hơn, và học không để các thành kiến cụ thể quyết định điều ta coi là thật; trí là đầy tớ tốt nhưng là chủ nhân tồi.
§ “Được phép” chạm tới Tam Nguyên và điệp khúc tham thiền
Thầy MDR lưu ý chữ “được phép” trong câu người ấy được phép chạm tới Tam Nguyên và nhóm trên cõi phụ thượng trí mà người ấy thuộc về do quyền và nghiệp quả, vì chúng ta hay nghĩ mình có quyền xông vào nơi thiên thần còn e ngại bước tới. Thầy giải thích dù nhiều ashram đã chuyển lên cõi Bồ đề, nếu chưa qua lần điểm đạo thứ tư thì thể nguyên nhân vẫn ở cõi phụ thứ hai của cõi trí. Câu “tất cả điều này đạt được nhờ tham thiền, không có phương tiện nào khác” được Thầy gọi là điệp khúc, như cung kết ở cuối mỗi câu nhạc của Chân sư DK, khiến ai đọc hết sách đều tin chắc phải theo đuổi tham thiền huyền môn đúng cách.
§ Mục tiêu thứ ba: có điều gì đó để cống hiến
Điều thứ ba là tự trang bị về cảm xúc và trí tuệ, chứng tỏ mình có điều gì đó để cống hiến cho nhóm mà mình liên kết một cách huyền bí. Thầy MDR nói người dự bị không thể chỉ khát vọng mãi: trên cõi dĩ thái có một bức màn gọi là Bức Màn Khát Vọng, nơi người ta mắc kẹt trong khát vọng mà không làm gì thật sự thúc đẩy Thiên Cơ; và sự liên kết ở đây trước hết là nội tâm, không chỉ với nhóm bên ngoài. Trước lời Chân sư DK rằng người ta quá chú trọng vào những gì đạo sinh sẽ nhận được khi thành đệ tử được chấp nhận, Thầy nhắc lời Đức Christ “cho thì có phước hơn nhận”, cho rằng chỉ người đã cho mới thật sự biết điều ấy, và nói trật tự đó phải đảo ngược. Ashram là thiết bị, là công cụ của Chân sư; điều ta góp phải làm tăng vẻ đẹp và sự phong phú màu sắc của nhóm, và Thầy xem đây là đòn đánh vào tính ích kỷ tinh thần, vì tâm thế thu nhận là đặt xe trước ngựa.
§ Trang bị qua học hỏi và chứng minh qua phụng sự
Chân sư DK nêu hai cách tương hỗ: trang bị nội dung thể cảm xúc và thể trí qua học hỏi và áp dụng, và dùng thiết bị ấy phụng sự nhân loại trên cõi hồng trần để chứng tỏ trước Thánh Đoàn rằng mình có điều để cho. Thầy MDR giải thích học hỏi không chỉ trang bị thể trí mà còn cải thiện nội dung thể cảm dục, vì trí là bộ điều chỉnh, và nhắc tác động giám sát của Sao Thủy trong quan hệ với Hổ Cáp lên thể cảm xúc. Thầy ví như vào trường y để thành bác sĩ, muốn làm bác sĩ phẫu thuật thì phải được đào tạo kỹ; sự trang bị đến từ tham thiền sâu, học hỏi và phụng sự, vốn xác nhận kiến thức và phương pháp. Phụng sự chứng minh rằng ta không chỉ lệ thuộc ashram mà có những tặng phẩm đã được trả giá bằng thời gian, công sức và sự tập trung.
§ Thu nhận để cho đi và động lực từ tham thiền
Người ấy phải cho thấy mong muốn duy nhất là làm ân nhân và phụng sự chứ không nắm giữ cho mình. Thầy MDR lưu ý tính ích kỷ vẫn còn cho đến lần điểm đạo thứ hai, dưới Sao Hỏa là một động lực mạnh, như thấy trong cạnh tranh chính trị. Về “đời sống thu nhận để cho đi”, Thầy nói điều đó là chính đáng và sự thu nhận ấy phải được xứng đáng đạt tới, không được trao sẵn; tham thiền nâng lý tưởng, cho động lực, đưa ta tới các điểm tập trung nhất tâm cao hơn, và những lần tuôn đổ từ các cấp độ thượng trí và Bồ đề mang lại cảm hứng.
§ Từ người dự bị đến đệ tử được chấp nhận
Thầy MDR giải thích các giai đoạn: người dự bị, đệ tử đang chấp nhận, đệ tử đã thệ nguyện, rồi đệ tử được chấp nhận, và cho rằng hai giai đoạn giữa có lẽ vẫn thuộc loại người dự bị, người đang được thử thách. Con Đường Dự Bị nghiêm túc hơn Con Đường Khát Vọng, dù thường nói rằng mọi người chí nguyện chân chính đều đã qua lần điểm đạo thứ nhất; ta khát vọng, chịu thử thách, qua lần điểm đạo thứ nhất, tiếp tục bị thử thách, thệ nguyện, và ở đâu đó trước lần điểm đạo thứ hai mới được chấp nhận. Thầy lưu ý sự chấp nhận hầu như không xảy ra ngay quanh lần điểm đạo thứ nhất, lần thứ hai cũng không theo sau nhanh, dù có một đoạn dường như nói nó có thể đến ở kiếp sau, nhưng đó là ngoại lệ.
§ Ba kết quả và triển vọng buổi sau
Thầy MDR tóm lại ba kết quả: tiếp xúc Chân sư và nhóm của Ngài, tư duy trừu tượng, và tự trang bị để cho đi. Thầy nhắc rằng cuối quyển Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới I có khoảng một trăm trang chi tiết về đệ tử được chấp nhận và năm cách nhận biết điều đó, như trong tham thiền, trong giấc mơ, qua hình tư tưởng của Chân sư hay một cuộc tiếp kiến trong ashram. Thầy nhận xét chúng ta đang đến gần vấn đề các trường nội môn còn khá xa trong tương lai, và những ai nghiêm túc chuẩn bị sẽ đến đích nhanh hơn, vì nỗ lực của chính mình tạo khác biệt đáng kể và ta không được trao những tặng phẩm không xứng đáng. Buổi 54 đi từ tr. 267 đến 270, buổi sau sẽ bắt đầu từ tr. 270 với địa vị đệ tử được chấp nhận.
 
Text LOM 54
	[1] A Probationer's three objects.
	[1] Ba mục tiêu của người dự bị.

	[1b] During the period wherein a man is under probation, he is supposed to be developing three things:—
	[1b] Trong thời kỳ dự bị, con người cần phát triển ba điều:—

	[2] 1. The ability to contact his group, or in other words, to be sensible of the vibration of the group of which some particular Master is the focal point. He contacts it at times and at rare intervals at first. [3] During the early part of his probation, whilst he is under observation, he can only sense and hold the group vibration (which is the Master's vibration) for a very brief interval. He will at some high moment link up with the Master and with the group, and his whole being will be flooded with that high vibration, and surge upward in an outburst of his group colour. Then he will relax, [5] drop back and lose the contact. His bodies are not refined enough and his vibration is too unstable to hold it long.
	[2] 1. Khả năng tiếp xúc với nhóm của y, hay nói cách khác, cảm nhận rung động của nhóm mà một Chân sư nhất định là tiêu điểm. Ban đầu, y chỉ thỉnh thoảng tiếp xúc với nhóm, với những lần tiếp xúc rất thưa thớt. [3] Trong giai đoạn đầu của thời kỳ dự bị, khi còn đang được quan sát, y chỉ có thể cảm nhận và duy trì rung động của nhóm (vốn là rung động của Chân sư) trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vào một khoảnh khắc thăng hoa nào đó, y sẽ kết nối với Chân sư và với nhóm; toàn bộ con người y sẽ tràn ngập rung động cao ấy và dâng trào lên trong sự bừng phát sắc màu của nhóm mình. Rồi y sẽ buông lơi, [5] rơi trở lại và mất sự tiếp xúc. Các thể của y chưa đủ tinh luyện, và rung động của y quá bất ổn để duy trì sự tiếp xúc ấy lâu dài.

	[6] But, as time progresses (longer or shorter according to the earnestness of the pupil) the frequency of the times of contact increases; he can hold the vibration somewhat longer, and does not relax back to normal with so much ease. Then the time comes when he can be trusted to hold the contact fairly stably. He passes then to the second stage. [Page 268]
	[6] Nhưng theo thời gian (dài hay ngắn tùy vào sự thành tâm của môn sinh), các lần tiếp xúc trở nên thường xuyên hơn; y có thể duy trì rung động lâu hơn đôi chút và không còn dễ dàng buông lơi trở về trạng thái bình thường như trước. Rồi đến lúc có thể tin rằng y sẽ duy trì sự tiếp xúc khá ổn định. Bấy giờ, y chuyển sang giai đoạn thứ hai. [Page 268]

	[8] 2. The second thing he is supposed to be developing on the probationary path is the faculty of abstract thought, or the power to link up with the higher mind, via the causal body. [9] He must learn to contact the lower mind simply as an instrument whereby he can reach the higher, and thus transcend it, until he becomes polarised in the causal body. [10] Then, through the medium of the causal body, he links up with the abstract levels. [11] Until he can do this he cannot really contact the Master, [12] for, as you have been told, the pupil has to raise himself from his world (the lower) into Their world (the higher).
	[8] 2. Điều thứ hai y cần phát triển trên Con Đường Dự Bị là năng lực tư duy trừu tượng, hay khả năng kết nối với Thượng trí qua thể nguyên nhân. [9] Y phải học cách tiếp xúc với Hạ trí chỉ như một công cụ giúp y vươn tới Thượng trí, nhờ đó vượt lên trên Hạ trí, cho đến khi y phân cực trong thể nguyên nhân. [10] Sau đó, qua trung gian thể nguyên nhân, y kết nối với các cấp độ trừu tượng. [11] Chừng nào chưa làm được điều này, y chưa thể thực sự tiếp xúc với Chân sư, [12] vì, như các bạn đã được cho biết, môn sinh phải tự nâng mình từ thế giới của y (thế giới thấp) lên thế giới của Các Ngài (thế giới cao).

	[13] Now both these things—the power to touch the Master and the Master's group, and the power to polarise himself in the causal body and touch the abstract levels— [14] are definitely the result of meditation, and the earlier letters you have received from me will have made this clear. [15] There is therefore no need to recapitulate the earlier imparted data, save to point out that by strenuous meditation, [16] and the faculty of one-pointed application to the duty in hand (which is after all the fruit of meditation worked out in daily living) will come the increased faculty to hold steadily the higher vibration. [17] Again and again would I reiterate the apparently simple truth, that only similarity of vibration will draw a man to the higher group to which he may belong, to the Master Who represents to him the Lord of His Ray, [18] to the World Teacher Who administers to him the mysteries, to the One Initiator Who effects the final liberation, [19] and to the centre within the Heavenly Man in Whose Body he finds a place. [20] It is the working out of the Law of Attraction and Repulsion [21] on all the planes that gathers the life divine out of the mineral kingdom, [22] out of the vegetable and animal kingdoms, that draws the latent Deity from out of the limitations of the human kingdom, and affiliates the man [Page 269] with his divine group. [23] The same law effects his liberation from subtler forms that likewise bind, and blends him back into his animating source, the Lord of the Ray in Whose Body his Monad may be found. [24] Therefore the work of the probationer is to attune his vibration to that of his Master, to purify his three lower bodies so that they form no hindrance to that contact, and so to dominate his lower mind that it is no longer a barrier to the downflow of light from the threefold Spirit. [25] Thus he is permitted to touch that Triad [26] and the group on the subplane of the higher mental to which he—by right and karma—-belongs. [27] All this is brought about by meditation, and there is no other means for achieving these aims.
	[13] Giờ đây, cả hai điều này—khả năng tiếp xúc với Chân sư và nhóm của Chân sư, cùng khả năng phân cực trong thể nguyên nhân và tiếp xúc với các cấp độ trừu tượng— [14] đều chắc chắn là kết quả của tham thiền; những bức thư trước đây các bạn nhận được từ Tôi hẳn đã làm rõ điều này. [15] Vì vậy, không cần nhắc lại những thông tin đã truyền đạt trước đây, ngoại trừ việc chỉ ra rằng nhờ tham thiền bền bỉ, [16] cùng năng lực nhất tâm chuyên chú vào bổn phận trước mắt (xét cho cùng, đây chính là thành quả của tham thiền được thể hiện trong đời sống hằng ngày), khả năng duy trì ổn định rung động cao sẽ gia tăng. [17] Tôi muốn nhắc đi nhắc lại chân lý có vẻ đơn giản này: chỉ sự tương đồng về rung động mới thu hút con người đến với nhóm cao hơn mà y có thể thuộc về, đến với Chân sư, Đấng đại diện cho y về Chúa Tể của Cung Ngài, [18] đến với Đức Chưởng Giáo, Đấng truyền cho y những huyền nhiệm, đến với Đấng Điểm đạo Duy Nhất, Đấng thực hiện sự giải thoát cuối cùng, [19] và đến với trung tâm bên trong Đấng Thiên Nhân mà trong Thân Thể Ngài, y tìm thấy vị trí của mình. [20] Chính sự vận hành của Định luật Hấp Dẫn và Đẩy Lùi [21] trên mọi cõi thu gom sự sống thiêng liêng ra khỏi giới kim thạch, [22] ra khỏi giới thực vật và giới động vật, đưa Thượng đế tiềm ẩn ra khỏi những giới hạn của giới nhân loại, và kết nối con người [Page 269] với nhóm thiêng liêng của y. [23] Cũng định luật ấy giải thoát y khỏi những hình tướng tinh tế hơn vốn cũng ràng buộc y, và hòa nhập y trở lại với nguồn ban sự sống cho y, Chúa Tể của Cung mà trong Thân Thể Ngài có thể tìm thấy Chân thần của y. [24] Vì vậy, công việc của người dự bị là hòa điệu rung động của mình với rung động của Chân sư, thanh lọc ba thể thấp của mình để chúng không cản trở sự tiếp xúc ấy, và làm chủ Hạ trí đến mức nó không còn là chướng ngại đối với dòng ánh sáng tuôn xuống từ Tinh thần tam phân. [25] Nhờ đó, y có thể tiếp xúc với Tam nguyên tinh thần ấy [26] và với nhóm trên cõi phụ của Cõi thượng trí mà y thuộc về theo quyền và nghiệp quả. [27] Tham thiền mang lại tất cả những điều này, và không có phương tiện nào khác để đạt được những mục tiêu ấy.

	[28] 3. The third thing the probationer has to do is to equip himself emotionally and mentally, and to realise and prove that he has somewhat to impart to the group with which he is esoterically affiliated. Think upon this: [29] too much emphasis is laid at times upon that which the pupil will get when he becomes an accepted disciple or probationer. [30] I tell you here, in all earnestness, that he will not take these desired steps until he has somewhat to give, and something to add that will increase the beauty of the group, that will add to the available equipment that the Master seeks for the helping of the race, [31] and that will increase the richness of the group colouring. [32] This can be brought about in two ways that mutually interact:—
	[28] 3. Điều thứ ba người dự bị phải làm là trang bị cho mình về mặt cảm xúc và trí tuệ, đồng thời nhận ra và chứng tỏ rằng y có điều gì đó để trao cho nhóm mà y liên kết về mặt huyền bí. Hãy suy ngẫm điều này: [29] đôi khi người ta quá nhấn mạnh những gì môn sinh sẽ nhận được khi trở thành đệ tử được chấp nhận hoặc người dự bị. [30] Ở đây, Tôi hết sức nghiêm túc nói với các bạn rằng y sẽ không tiến được những bước mong muốn ấy cho đến khi y có điều gì đó để trao tặng, và có một đóng góp làm tăng vẻ đẹp của nhóm, bổ sung vào những phương tiện sẵn có mà Chân sư tìm kiếm để trợ giúp nhân loại, [31] và làm phong phú thêm sắc màu của nhóm. [32] Có thể thực hiện điều này theo hai cách tương tác với nhau:—

	[33] a. By the definite equipping, through study and application, of the content of the emotional and mental bodies.
	[33] a. Bằng việc trang bị một cách rõ ràng những gì chứa đựng trong thể cảm dục và thể trí, thông qua học hỏi và ứng dụng.

	[34] b. By the utilisation of that equipment in service to the race on the physical plane, thereby demonstrating to the eyes of the watching Hierarchy that the pupil has somewhat to give. [35] He must show that his one desire is to be a benefactor and [Page 270] to serve, rather than to grasp and acquire for himself. [36] This life of acquisition for the purposes of giving [37] must have for incentive the ideals touched in meditation, and for inspiration those downpourings from the higher mental levels and from the buddhic levels which are the result of occult meditation.
	[34] b. Bằng việc sử dụng những gì đã trang bị để phụng sự nhân loại trên cõi hồng trần, qua đó chứng minh trước Thánh đoàn đang quan sát rằng môn sinh có điều gì đó để trao tặng. [35] Y phải cho thấy rằng mong muốn duy nhất của mình là trở thành người mang lại lợi ích và [Page 270] phụng sự, thay vì nắm giữ và thu nhận cho bản thân. [36] Đời sống thu nhận nhằm mục đích trao tặng này [37] phải lấy những lý tưởng tiếp xúc được trong tham thiền làm động lực, và lấy những dòng tuôn đổ từ các cấp độ thượng trí và các cấp độ Bồ đề—vốn là kết quả của tham thiền huyền môn—làm cảm hứng.

	[38] When these three results are brought about, and when the high vibration touched is more frequent and stable, then the probationer takes the next step forward and becomes an accepted disciple.
	[38] Khi đạt được ba kết quả này, và khi sự tiếp xúc với rung động cao diễn ra thường xuyên và ổn định hơn, người dự bị sẽ tiến thêm bước tiếp theo và trở thành một đệ tử được chấp nhận.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 54
	Hi everybody. Well it's a few days later now and we are beginning program number 54 in Letters on Occult Meditation. And we're talking now about a probationer's three objects.
	Xin chào tất cả các bạn. Giờ đây, vài ngày đã trôi qua và chúng ta bắt đầu chương trình số 54 trong Thư Về Tham thiền Huyền môn. Và hiện nay chúng ta đang bàn về ba mục tiêu của người dự bị.

	Let's see, what have we been discussing? Yes, a very important section about the two initiations on the ray of the ego and starting from initiation three and including initiation four, the ray of the monad coming in. But this is not to say that the ray of the ego is no longer important. As a matter of fact, there are some references which tell us that the third initiation is taken still on the ray of the ego.
	Hãy xem, chúng ta đã bàn về điều gì? Đúng rồi, một phần rất quan trọng về hai lần điểm đạo trên cung chân ngã, và từ lần điểm đạo thứ ba, bao gồm cả lần điểm đạo thứ tư, cung chân thần bắt đầu tham gia. Nhưng điều này không có nghĩa là cung chân ngã không còn quan trọng nữa. Thực ra, có một số đoạn tham khảo cho chúng ta biết rằng lần điểm đạo thứ ba vẫn diễn ra trên cung chân ngã.

	But then if we look at the true ego, we find that it is the Spiritual Triad. And if you check out Cosmic Fire, page 176 and 177, you'll see that within the Spiritual Triad there are found two rays. One that is the same as the ray of the ego and the other which is an impress from what I'm going to say it one of the rays of the monad.
	Nhưng nếu xem xét chân ngã đích thực, chúng ta thấy đó chính là Tam Nguyên Tinh Thần. Và nếu các bạn tra cứu Lửa Vũ Trụ, trang 176 và 177, các bạn sẽ thấy rằng trong Tam Nguyên Tinh Thần có hai cung. Một cung giống với cung chân ngã, còn cung kia là một ấn tượng truyền đến từ điều mà tôi sẽ gọi là một trong các cung của chân thần.

	Perhaps the ray that is encountered on the monadic plane. Beyond that there is, I believe, a higher ray to the monad when it becomes the liberated monad. And that takes us to one of three choices rather than seven choices.
	Có lẽ đó là cung gặp trên cõi chân thần. Tôi tin rằng, vượt trên cung ấy, chân thần còn có một cung cao hơn khi trở thành chân thần giải thoát. Và điều đó đưa chúng ta đến một trong ba lựa chọn thay vì bảy lựa chọn.

	Seven choices of monadic ray on the monadic plane and three choices of monadic ray on the logoic plane. At least this is my present impression until proven otherwise. I also want to point out here that in Esoteric Psychology II, page 18
	Bảy lựa chọn cung chân thần trên cõi chân thần và ba lựa chọn cung chân thần trên cõi Thượng đế. Ít nhất, đó là nhận định hiện tại của tôi cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Tôi cũng muốn chỉ ra ở đây rằng trong Tâm Lý Học Nội Môn II, trang 18

	5. Then, in time, the soul ray begins (at the third initiation) to blend with the ray of the Monad, (EP II, p. 18)
	5. Rồi, theo thời gian, cung linh hồn bắt đầu hòa nhập (ở lần điểm đạo thứ ba) với cung của chân thần, (Tâm Lý Học Nội Môn II, tr. 18)

	It has not disappeared.
	Nó chưa biến mất.

	the life ray. The higher initiate is therefore a dual and not a triple expression. (EP II, p. 18)
	cung sự sống. Vì vậy, điểm đạo đồ cấp cao là một biểu hiện kép chứ không phải tam phân. (Tâm Lý Học Nội Môn II, tr. 18)

	There are many of these references which signal that the ray of the ego at the first of the solar initiations is still important.
	Có nhiều đoạn dẫn như thế cho thấy cung của chân ngã vẫn quan trọng ở lần đầu tiên trong các cuộc điểm đạo thái dương.

	Even though the reference on page 267 in Letters on Occult Meditation seems to say that you're taking the third initiation on the ray of the monad. But here there's a blending, rather a blending. And here is another reference let's see if I can show it to you because I may have missed the last one.
	Dù đoạn dẫn ở trang 267 trong Thư Về Tham thiền Huyền môn dường như nói rằng bạn trải qua lần điểm đạo thứ ba trên cung của chân thần. Nhưng ở đây có sự hòa nhập, đúng hơn là một sự hòa nhập. Và đây là một đoạn dẫn khác; hãy xem liệu tôi có thể cho các bạn thấy nó không, vì có lẽ tôi đã bỏ lỡ đoạn vừa rồi.

	After the third initiation he locates his soul (EP I)
	Sau lần điểm đạo thứ ba, y định vị linh hồn mình (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	Or maybe we can say he locates his consciousness.
	Hoặc có lẽ chúng ta có thể nói rằng y định vị tâm thức mình.


	if one may use such an inappropriate word (EP I)
	nếu có thể dùng một từ không thích hợp như thế (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	Locating the soul
	Định vị linh hồn

	on one of the three major rays, though until that time it may be found in one of the seven ray groups. (EP I)
	trên một trong ba cung chính, dù cho đến thời điểm ấy, linh hồn có thể nằm trong một trong bảy nhóm cung. (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	And that is something, this is something that has to be taken into consideration because we still do have seven types of monad.
	Và đây là điều phải cân nhắc, vì chúng ta vẫn có bảy loại chân thần.

	From that exalted attitude he strives towards the essential unity of the Monad. The fact of there being seven ray types carries great implications, and the intricacy of the subject is baffling to the neophyte. (EP I)
	Từ thái độ cao cả ấy, y nỗ lực hướng tới sự hợp nhất cốt yếu của chân thần. Việc có bảy loại cung mang những hàm ý lớn lao, và tính phức tạp của chủ đề này khiến người sơ cơ bối rối. (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	I think we can include ourselves among the neophytes. Yeah, this is an important study.
	Tôi nghĩ chúng ta có thể xếp mình vào hàng những người sơ cơ. Đúng vậy, đây là một nghiên cứu quan trọng.

	Every human being finds himself upon one of the seven rays. (EP I)
	Mỗi con người đều ở trên một trong bảy cung. (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	His personality is found, in every life, upon one of them, in varying rotation, (EP I)
	Trong mỗi kiếp sống, phàm ngã của y ở trên một trong các cung ấy, luân phiên thay đổi, (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	But not always. Sometimes the personality ray remains.
	Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi cung phàm ngã vẫn giữ nguyên.

	according to the ray of the ego or soul. (EP I)
	tùy theo cung của chân ngã hay linh hồn. (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	It seems to tell us that the personality life has a variation or rotation of a particular kind according to a particular pattern dependent upon the soul ray.
	Điều này dường như cho chúng ta biết rằng đời sống phàm ngã có sự biến đổi hay luân phiên thuộc một kiểu nhất định, theo một mô hình nhất định phụ thuộc vào cung linh hồn.

	And here too, it looks like, what book is this? Is this the Esoteric Psychology II? Yeah, Volume 1 rather, it is. And it says
	Và ở đây cũng vậy, dường như—đây là sách nào? Có phải Tâm Lý Học Nội Môn II không? Đúng vậy, chính xác hơn là Tập I. Và sách nói rằng


	These three are the sum total of all forms or appearances, the givers of all qualities, and the emerging Life aspect behind the tangible manifestations. (EP I)
	Ba cung này là toàn bộ mọi hình tướng hay vẻ ngoài, là những nguồn ban phát mọi phẩm tính, và là phương diện Sự Sống đang hiển lộ đằng sau các biểu hiện hữu hình. (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	Life quality appearance. We're dealing with a triplicity.
	Sự sống, phẩm tính, sắc tướng. Chúng ta đang bàn đến một bộ ba.

	They correspond, in the human family, to the three aspects of Personality, Soul and Monad. (EP I)
	Trong gia đình nhân loại, chúng tương ứng với ba phương diện Phàm Ngã, Linh Hồn và Chân Thần. (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	Now, this is the point.
	Đây chính là điểm cần chú ý.

	The Monad is dynamic will or purpose, but remains unrevealed until after the third initiation. (EP I)
	Chân thần là ý chí hay mục đích năng động, nhưng vẫn chưa hiển lộ cho đến sau lần điểm đạo thứ ba. (Tâm Lý Học Nội Môn I)

	And particularly, we are told that at the fourth initiation, the monad makes a great impact, and then its nature, I would say, is far more fully known.
	Và đặc biệt, chúng ta được cho biết rằng ở lần điểm đạo thứ tư, chân thần tạo ra một tác động lớn lao; khi ấy, theo tôi, bản chất của chân thần được biết đến đầy đủ hơn nhiều.

	The first solar initiation, which is the third, is kind of a blending of the monad and the egoic ray, monadic ray and egoic ray. Yes, I can see that this is a compilation we'll have to make, and we'll have to go over this carefully. But again, the idea is the blending of the egoic ray, we usually call it the soul ray, and the monadic ray at the third degree.
	Cuộc điểm đạo thái dương đầu tiên, tức lần điểm đạo thứ ba, là một dạng hòa nhập giữa chân thần và cung chân ngã—giữa cung chân thần và cung chân ngã. Đúng vậy, tôi thấy đây là một tập hợp tư liệu mà chúng ta sẽ phải thực hiện và xem xét kỹ lưỡng. Nhưng một lần nữa, ý tưởng ở đây là sự hòa nhập giữa cung chân ngã, thường được chúng ta gọi là cung linh hồn, với cung chân thần ở cấp độ thứ ba.

	At the third initiation, termed sometimes the Transfiguration, the entire personality is flooded with light from above. (IHS, p. 86)
	Ở lần điểm đạo thứ ba, đôi khi được gọi là Biến hình, toàn bộ phàm ngã tràn ngập ánh sáng từ trên cao. (Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương, tr. 86)

	It is only after this initiation that the Monad is definitely guiding the Ego, (IHS, p. 86)
	Chỉ sau cuộc điểm đạo này, chân thần mới dứt khoát dẫn dắt Chân ngã, (Điểm Đạo, Nhân Loại và Thái Dương, tr. 86)

	And there's more to be said here about it. And there is the reference, page 86 and 87.
	Và ở đây còn nhiều điều cần nói về vấn đề này. Đoạn dẫn nằm ở trang 86 và 87.

	There is a gradual takeover of direction from the monadic ray following the third initiation, and already a kind of blending occurs. But since man, a master is still man, then the ray of the triad is still important. But within the triad, there are actually two rays which are operative, and one is the same as the soul ray.
	Sau lần điểm đạo thứ ba, cung chân thần dần nắm quyền dẫn dắt, và một dạng hòa nhập đã diễn ra. Nhưng vì con người—một Chân sư vẫn là con người—nên cung của Tam nguyên tinh thần vẫn quan trọng. Tuy nhiên, trong Tam nguyên tinh thần thực sự có hai cung đang hoạt động, và một cung giống với cung linh hồn.

	The permanent atoms of the triad are always the same and the same as the soul ray, and that can be found in Esoteric Psychology I, page 168-169. But there is monadic influence within the triad, and so one of the rays of the monad, and perhaps we can consider it a sub-ray, as found in seven different types on the monadic plane, also influences the triad. I think I really need to get that particular compilation together and bring as much clarity to it as may be possible.
	Các nguyên tử trường tồn của Tam nguyên tinh thần luôn thuộc cùng một cung, cũng chính là cung linh hồn; có thể tìm thấy điều đó trong Tâm Lý Học Nội Môn I, trang 168–169. Nhưng trong Tam nguyên tinh thần có ảnh hưởng chân thần; vì vậy, một trong các cung của chân thần—có lẽ chúng ta có thể xem đó là một cung phụ, thuộc bảy loại khác nhau trên cõi chân thần—cũng ảnh hưởng đến Tam nguyên tinh thần. Tôi nghĩ mình thực sự cần tập hợp bộ tư liệu cụ thể ấy và làm sáng tỏ vấn đề này hết mức có thể.


	Anyway, that's what we were talking about earlier. Now we have a probationer's three objects
	Dù sao, đó là điều chúng ta đã bàn trước đây. Giờ chúng ta có ba mục tiêu của người dự bị.

	[1] A Probationer's three objects.
	[1] Ba mục tiêu của người dự bị.

	[1b] During the period wherein a man is under probation, he is supposed to be developing three things:—
	[1b] Trong thời kỳ dự bị, con người cần phát triển ba điều:—

	[2] 1. The ability to contact his group, or in other words, to be sensible of the vibration of the group of which some particular Master is the focal point. He contacts it at times and at rare intervals at first.
	[2] 1. Khả năng tiếp xúc với nhóm của y, hay nói cách khác, cảm nhận rung động của nhóm mà một Chân sư nhất định là tiêu điểm. Ban đầu, y chỉ thỉnh thoảng tiếp xúc với nhóm, với những lần tiếp xúc rất thưa thớt.

	There is an interesting siddhi or power found on the second sub-plane of the mental plane, wherein the causal bodies or whereon the causal bodies of initiates of the first and, well, first, second, third, and fourth degree are found, and that siddhi is called response to group vibration, and that's what we're talking about here. The ability to contact his group. Yes.
	Có một năng lực hay quyền năng thú vị trên cõi phụ thứ hai của cõi trí, nơi có các thể nguyên nhân của những điểm đạo đồ cấp một, hai, ba và bốn; năng lực ấy được gọi là đáp ứng với rung động nhóm, và đó chính là điều chúng ta đang nói đến ở đây. Khả năng tiếp xúc với nhóm của mình. Đúng vậy.

	[3] During the early part of his probation, whilst he is under observation, he can only sense and hold the group vibration (which is the Master's vibration) for a very brief interval. He will at some high moment link up with the Master and with the group, and his whole being will be flooded with that high vibration, and surge upward in an outburst of his group colour. Then he will relax,
	[3] Trong giai đoạn đầu của thời kỳ dự bị, khi còn đang được quan sát, y chỉ có thể cảm nhận và duy trì rung động của nhóm (vốn là rung động của Chân sư) trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vào một khoảnh khắc thăng hoa nào đó, y sẽ kết nối với Chân sư và với nhóm; toàn bộ con người y sẽ tràn ngập rung động cao ấy và dâng trào lên trong sự bừng phát sắc màu của nhóm mình. Rồi y sẽ buông lơi,

	You know, we're talking about tension and relaxation
	Như các bạn biết, chúng ta đang nói đến sự căng thẳng và thả lỏng.

	[5] drop back and lose the contact. His bodies are not refined enough and his vibration is too unstable to hold it long.
	[5] rơi trở lại và mất sự tiếp xúc. Các thể của y chưa đủ tinh luyện, và rung động của y quá bất ổn để duy trì sự tiếp xúc ấy lâu dài.

	Later it becomes, of course, more stable. And maybe we have this experience, and maybe we should find out what it is that induces, for us, this experience.
	Dĩ nhiên, về sau sự tiếp xúc trở nên ổn định hơn. Có lẽ chúng ta có trải nghiệm này, và có lẽ chúng ta nên tìm hiểu điều gì khơi dậy trải nghiệm ấy nơi mình.

	At some high moment He will at some high moment link up with the Master and with the group, and Then, of course, the release of the point of tension follows. This occurs because of the release of the necessary point of tension.
	Vào một khoảnh khắc thăng hoa nào đó Vào một khoảnh khắc thăng hoa nào đó, y sẽ kết nối với Chân sư và với nhóm, và rồi, dĩ nhiên, tiếp theo là sự buông lỏng điểm tập trung nhất tâm. Điều này xảy ra vì điểm tập trung nhất tâm cần thiết đã được buông lỏng.

	Certainly we have the experience of moving from various points of tension to others, higher or lower, and we probably recognize the effect in terms of the feeling of alignment, or the registration of alignment.
	Chắc chắn chúng ta có trải nghiệm chuyển từ những điểm tập trung nhất tâm khác nhau sang những điểm khác, cao hơn hoặc thấp hơn; và có lẽ chúng ta nhận biết tác động ấy qua cảm giác chỉnh hợp, hoặc qua việc ghi nhận sự chỉnh hợp.

	[6] But, as time progresses (longer or shorter according to the earnestness of the pupil) the frequency of the times of contact increases; he can hold the vibration somewhat longer, and does not relax back to normal with so much ease. Then the time comes when he can be trusted to hold the contact fairly stably. He passes then to the second stage.
	[6] Nhưng theo thời gian (dài hay ngắn tùy vào sự thành tâm của môn sinh), các lần tiếp xúc trở nên thường xuyên hơn; y có thể duy trì rung động lâu hơn đôi chút và không còn dễ dàng buông lơi trở về trạng thái bình thường như trước. Rồi đến lúc có thể tin rằng y sẽ duy trì sự tiếp xúc khá ổn định. Bấy giờ, y chuyển sang giai đoạn thứ hai. [Page 268]


	So, we can take a look at our progress over the years and try to judge the degree of stability with which we hold this contact. It's not easy at first, but there are definite internal indications which tell us when we are holding it.
	Vì vậy, chúng ta có thể xem xét sự tiến bộ của mình qua năm tháng và thử đánh giá mức độ ổn định trong việc duy trì sự tiếp xúc này. Ban đầu, điều đó không dễ, nhưng có những dấu hiệu nội tâm rõ rệt cho chúng ta biết khi nào mình đang duy trì được sự tiếp xúc.

	And, otherwise, we may feel a sense of relief. But, on the other hand, there is a loss, a sense of loss, that goes with it. The form must be worked up to the point of strength, sensitivity, and resilience.
	Còn khi không duy trì được, chúng ta có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mặt khác, cũng có một sự mất mát, một cảm giác mất mát đi kèm. Phải rèn luyện hình tướng cho đến khi đạt được sức mạnh, sự nhạy cảm và sức phục hồi.

	What are we looking at here? He's supposed to be developing three things. Now, the first thing was the ability to become sensitive to the ashram's vibration, sensitive to the master's vibration. Okay, then, the second factor
	Chúng ta đang xem xét điều gì ở đây? Y cần phát triển ba điều. Điều thứ nhất là khả năng trở nên nhạy cảm với rung động của ashram, nhạy cảm với rung động của Chân sư. Tiếp đến là yếu tố thứ hai.

	[8] 2. The second thing he is supposed to be developing on the probationary path is the faculty of abstract thought, or the power to link up with the higher mind, via the causal body.
	[8] 2. Điều thứ hai y cần phát triển trên Con Đường Dự Bị là năng lực tư duy trừu tượng, hay khả năng kết nối với Thượng trí qua thể nguyên nhân.

	The point of abstract thought is the manasic permanent atom, and most of the causal body, anyway, is on a subplane lower than the first subplane on which the manasic permanent atom and its abstract mind are found. So, occasionally, he does give an enigmatical idea that the jewel in the lotus itself is found in a kind of borderland between the higher mind and the buddhic plane, which is, I think, difficult to understand. But, in general, the position, the location of the Egoic Lotus is found on the second subplane where we have response to group vibration.
	Điểm hội tụ của tư duy trừu tượng là nguyên tử trường tồn manas; dù sao, phần lớn thể nguyên nhân nằm trên một cõi phụ thấp hơn cõi phụ thứ nhất, nơi có nguyên tử trường tồn manas và trí trừu tượng của nó. Vì vậy, đôi khi Ngài đưa ra một ý tưởng bí ẩn rằng chính viên ngọc trong hoa sen nằm ở một vùng ranh giới giữa thượng trí và cõi Bồ đề; tôi nghĩ điều này khó thấu hiểu. Nhưng nhìn chung, Hoa Sen Chân Ngã nằm trên cõi phụ thứ hai, nơi chúng ta có sự đáp ứng với rung động nhóm.

	This is the second of the factors that he's supposed to be developing on the probationary path The first being, contact with the master and with the ashramic group.
	Đây là yếu tố thứ hai mà y cần phát triển trên Con Đường Dự Bị. Yếu tố thứ nhất là tiếp xúc với Chân sư và với nhóm ashram.

	[9] He must learn to contact the lower mind simply as an instrument whereby he can reach the higher, and thus transcend it, until he becomes polarised in the causal body.
	[9] Y phải học cách tiếp xúc với Hạ trí chỉ như một công cụ giúp y vươn tới Thượng trí, nhờ đó vượt lên trên Hạ trí, cho đến khi y phân cực trong thể nguyên nhân.

	And we might say at the third initiation.
	Và chúng ta có thể nói là ở lần điểm đạo thứ ba.

	[10] Then, through the medium of the causal body, he links up with the abstract levels.
	[10] Sau đó, qua trung gian thể nguyên nhân, y kết nối với các cấp độ trừu tượng.

	And this shows the causal body to be, as it were, below the abstract mind.
	Và điều này cho thấy thể nguyên nhân, có thể nói, nằm dưới trí trừu tượng.

	[11] Until he can do this he cannot really contact the Master,
	[11] Chừng nào chưa làm được điều này, y chưa thể thực sự tiếp xúc với Chân sư,

	Who, these days anyway, is having a buddhic focus.
	Đấng mà, ít nhất vào thời nay, có điểm tập trung trên cõi Bồ đề.


	[12] for, as you have been told, the pupil has to raise himself from his world (the lower) into Their world (the higher).
	[12] vì, như các bạn đã được cho biết, môn sinh phải tự nâng mình từ thế giới của y (thế giới thấp) lên thế giới của Các Ngài (thế giới cao).

	And their world is the world of the cosmic ethers. So, the position of the concrete mind changes, and its domination changes, and it becomes a secondary factor.
	Và thế giới của Các Ngài là thế giới của các dĩ thái vũ trụ. Vì vậy, vị thế của trí cụ thể thay đổi, sự thống trị của nó cũng thay đổi, và nó trở thành một yếu tố thứ yếu.

	We have a three-tiered system, we recognize that, of a concrete mind, son of mind, and abstract mind. A three-tiered system, there.
	Chúng ta nhận biết rằng mình có một hệ thống ba tầng: trí cụ thể, Con của Trí Tuệ và trí trừu tượng. Đó là một hệ thống ba tầng.

	The area of the concrete mind, all of these four, with the mental unit at the highest vibratory level of the concrete mind. Then comes the higher mind, or son of mind, subplanes three and two. And then comes the area of the abstract mind, which is vibratorially above the normal positioning of the Egoic Lotus.
	Vùng trí cụ thể bao gồm cả bốn cõi phụ này, với đơn vị hạ trí ở cấp độ rung động cao nhất của trí cụ thể. Tiếp đến là thượng trí, hay Con của Trí Tuệ, ở các cõi phụ thứ ba và thứ hai. Rồi đến vùng trí trừu tượng, có rung động cao hơn vị trí thông thường của Hoa Sen Chân Ngã.

	[Ghi chú biên tập — CẦN GHÉP HÌNH TỪ VIDEO — LOM-054-H01: Sơ đồ ba tầng trí cụ thể, Con của Trí và trí trừu tượng cùng vị trí hoa sen chân ngã.; mốc đoạn nguồn 67.]
	[Ghi chú biên tập — CẦN GHÉP HÌNH TỪ VIDEO — LOM-054-H01: Sơ đồ ba tầng trí cụ thể, Con của Trí và trí trừu tượng cùng vị trí hoa sen chân ngã.; mốc đoạn nguồn 67.]

	The way the lotus is drawn here, it seems to have some contact with maybe certain subplanes, sub-subplanes. There is the first subplane, but then there are seven still subsidiary, and maybe the Egoic Lotus has some contact with those sub-subplanes. You know, if you look at it, the whole cosmic physical plane, we seem to have 343 sub-subplanes.
	Theo cách vẽ hoa sen ở đây, dường như nó có phần tiếp xúc với một số cõi phụ, có lẽ là những cõi phụ nhỏ hơn. Có cõi phụ thứ nhất, nhưng trong đó lại có bảy cõi phụ nhỏ hơn nữa; có lẽ Hoa Sen Chân Ngã có phần tiếp xúc với những cõi phụ nhỏ ấy. Như các bạn biết, nếu xem xét toàn bộ cõi hồng trần vũ trụ, dường như chúng ta có 343 cõi phụ nhỏ.

	We have 49 subplanes and seven planes, but those planes, solar planes, or what else can we call them, systemic planes, are actually cosmic sub-planes. Just as long as we get that, straight as much as possible. Okay, now, going on a little bit.
	Chúng ta có 49 cõi phụ và bảy cõi, nhưng những cõi ấy—các cõi thái dương, hay còn có thể gọi là gì, các cõi của hệ mặt trời—thực ra là các cõi phụ vũ trụ. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ điều đó hết mức có thể. Giờ hãy tiếp tục thêm một chút.

	We have, so on the probationary path, we are coming in touch with the master's vibration, the ashramic vibration, and The ability to contact his group, or To be sensible to the vibration of the group of which some particular Master is the focal point. So, that's requirement number one. And requirement number two, the faculty of abstract thought.
	Vì vậy, trên Con Đường Dự Bị, chúng ta đang tiếp xúc với rung động của Chân sư, rung động của ashram, và Khả năng tiếp xúc với nhóm của Ngài, hoặc cảm nhận rung động của nhóm mà một Chân sư cụ thể nào đó là tiêu điểm. Đó là yêu cầu thứ nhất. Và yêu cầu thứ hai là năng lực tư duy trừu tượng.

	And we distinguish abstract thought then from concrete thought, and even from the kind of thought that we find within what we call generally the son of mind, or just higher mind. Abstract thought is already part of the Spiritual Triad.
	Chúng ta phân biệt tư duy trừu tượng với tư duy cụ thể, và ngay cả với loại tư duy mà chúng ta tìm thấy trong điều thường gọi là Con của Trí Tuệ, hay đơn giản là Thượng trí. Tư duy trừu tượng đã thuộc về Tam Nguyên Tinh Thần.

	[13] Now both these things—the power to touch the Master and the Master's group, and the power to polarise himself in the causal body and touch the abstract levels—
	[13] Giờ đây, cả hai điều này—khả năng tiếp xúc với Chân sư và nhóm của Chân sư, cùng khả năng phân cực trong thể nguyên nhân và tiếp xúc với các cấp độ trừu tượng—

	You know, there's one kind of diagram that seems to show that.
	Các bạn biết đấy, có một loại sơ đồ dường như minh họa điều đó.

	Notice if we were within the causal body, one of the strands of the antahkarana, there are three strands, or three major conduits, could be a bridge from centralization within the causal body to the manasic permanent atom, this one. This one is earlier in the game and involves the ability to at least touch into the Egoic Lotus from the meditative position of the mental unit. And this conduit bypasses the soul altogether, but not without absorbing soul energy in a pool of retained energies around the mental unit.
	Hãy lưu ý, nếu chúng ta ở trong thể nguyên nhân, thì một trong các sợi của antahkarana—có ba sợi, hay ba kênh dẫn chính—có thể là một cây cầu từ sự tập trung trong thể nguyên nhân đến nguyên tử trường tồn manas, chính là sợi này. Sợi này thuộc giai đoạn sớm hơn và bao hàm khả năng ít nhất cũng tiếp xúc được với Hoa Sen Chân Ngã từ vị thế tham thiền của đơn vị hạ trí. Còn kênh dẫn này hoàn toàn đi vòng qua linh hồn, nhưng vẫn hấp thu năng lượng linh hồn vào một vùng tích tụ những năng lượng được lưu giữ quanh đơn vị hạ trí.


[image: ]
	DK has taught us in about 100 pages of teaching how to build this particular conduit toward, if not entirely, into yet the abstract mind, the lowest part of the triad. Okay. Now both these things—the power to touch the Master and the Master's group, Number one and the power to polarise himself in the causal body and touch the abstract levels— We can do it also by the Tibetan's guidance in his antahkarana instructions
	Trong khoảng 100 trang giáo huấn, Chân sư DK đã dạy chúng ta cách xây dựng kênh dẫn đặc biệt này hướng tới trí trừu tượng, dù chưa hoàn toàn đi vào đó, tức phần thấp nhất của Tam nguyên tinh thần. Giờ đây, cả hai điều này—khả năng tiếp xúc với Chân sư và nhóm của Chân sư, Điều thứ nhất cùng khả năng tự phân cực trong thể nguyên nhân và tiếp xúc với các cấp độ trừu tượng— Chúng ta cũng có thể làm điều đó nhờ sự hướng dẫn của Chân sư Tây Tạng trong những chỉ dẫn của Ngài về antahkarana.

	[14] are definitely the result of meditation, and the earlier letters you have received from me will have made this clear.
	[14] đều chắc chắn là kết quả của tham thiền; những bức thư trước đây các bạn nhận được từ Tôi hẳn đã làm rõ điều này.

	One and two are here for the probationer.
	Ở đây, điều thứ nhất và thứ hai dành cho người dự bị.

	[15] There is therefore no need to recapitulate the earlier imparted data, save to point out that by strenuous meditation,
	[15] Vì vậy, không cần nhắc lại những thông tin đã truyền đạt trước đây, ngoại trừ việc chỉ ra rằng nhờ tham thiền bền bỉ,

	Note that word, DK is, as a master, one who understands the need for strenuousness.
	Hãy lưu ý từ ấy. Là một Chân sư, Chân sư DK thấu hiểu sự cần thiết của nỗ lực cao độ.

	[16] and the faculty of one-pointed application to the duty in hand (which is after all the fruit of meditation worked out in daily living) will come the increased faculty to hold steadily the higher vibration.
	[16] cùng năng lực nhất tâm chuyên chú vào bổn phận trước mắt (xét cho cùng, đây chính là thành quả của tham thiền được thể hiện trong đời sống hằng ngày), khả năng duy trì ổn định rung động cao sẽ gia tăng.

	That he talked to us about that a little bit, I think, how difficult it is at first to hold that vibration for any length of time, but in time, after all, it becomes easier.
	Tôi nghĩ Ngài đã nói với chúng ta đôi chút về điều đó: lúc đầu, việc duy trì rung động ấy trong bất kỳ khoảng thời gian nào cũng khó khăn đến mức nào; nhưng rồi theo thời gian, việc đó trở nên dễ dàng hơn.

	And if we, especially, if we carry out in daily life, as a result of what meditation indicates to us, the fulfillment of our duty.
	Và đặc biệt, nếu trong đời sống hằng ngày, chúng ta hoàn thành bổn phận của mình theo những gì tham thiền chỉ ra cho chúng ta.

	[17] Again and again would I reiterate the apparently simple truth, that only similarity of vibration will draw a man to the higher group to which he may belong, to the Master Who represents to him the Lord of His Ray,
	[17] Tôi muốn nhắc đi nhắc lại chân lý có vẻ đơn giản này: chỉ sự tương đồng về rung động mới thu hút con người đến với nhóm cao hơn mà y có thể thuộc về, đến với Chân sư, Đấng đại diện cho y về Chúa Tể của Cung Ngài,

	In Shambhala, but the master has the same. In this case, for so many of us, Master DK, using his soul ray particularly, of course, it's not absolutely established that he has the third ray monad, but look at the Buddha, the second ray soul and the third ray monad.
	Ở Shambhala, nhưng Chân sư cũng có cùng cung ấy. Trong trường hợp này, đối với rất nhiều người trong chúng ta, đó là Chân sư DK, đặc biệt sử dụng cung linh hồn của Ngài. Dĩ nhiên, chưa hoàn toàn xác định rằng Ngài có chân thần cung ba, nhưng hãy nhìn Đức Phật: linh hồn cung hai và chân thần cung ba.

	And I think in a very strong way, given the past of the Master DK, he has something similar. But the Christ, I think, is clearly the second ray monad and the second ray soul. And maybe that is true as well of Master KH, perhaps.
	Và xét đến quá khứ của Chân sư DK, Tôi nghĩ rất có khả năng Ngài cũng có điều tương tự. Nhưng Tôi nghĩ Đức Christ rõ ràng có chân thần cung hai và linh hồn cung hai. Có lẽ điều đó cũng đúng với Chân sư KH.

	Master DK goes into all the many, many details and Master KH's approach is, well, can I call it more general? Very, very deep, and Master DK would be the first to indicate that. He said, you see in the expression of the eyes of the physical vehicle of Master KH, that there is the wisdom of the ages pouring forth. So here DK is repeating the apparently simple truth, that only similarity of vibration will draw a man to the higher group to which he may belong, to the Master Who represents to him the Lord of His Ray, Not the Lord of his ray directly, that great being in Shambhala
	Chân sư DK đi vào rất nhiều chi tiết, còn cách tiếp cận của Chân sư KH—Tôi có thể gọi là khái quát hơn chăng?—thì vô cùng sâu sắc, và Chân sư DK sẽ là người đầu tiên chỉ ra điều đó. Ngài nói rằng các bạn có thể thấy trong ánh mắt của hiện thể hồng trần của Chân sư KH minh triết của muôn thời đại đang tuôn trào. Vì vậy, ở đây Chân sư DK đang nhắc lại chân lý có vẻ đơn giản này: chỉ sự tương đồng về rung động mới thu hút một người đến với nhóm cao hơn mà y có thể thuộc về, đến với Chân sư là Đấng đại diện cho y về Chúa Tể Cung của y, Chứ không trực tiếp đến với Chúa Tể Cung của y, Đấng vĩ đại ấy ở Shambhala.


	[18] to the World Teacher Who administers to him the mysteries, to the One Initiator Who effects the final liberation,
	[18] đến với Đức Chưởng Giáo, Đấng truyền cho y những huyền nhiệm, đến với Đấng Điểm đạo Duy Nhất, Đấng thực hiện sự giải thoát cuối cùng,

	What is that final liberation? Is it, is it mastership? I mean, obviously there is another initiator for the sixth degree and still another, the Planetary Logos for the seventh degree
	Sự giải thoát cuối cùng ấy là gì? Có phải là địa vị Chân sư không? Ý Tôi là, hiển nhiên có một Đấng Điểm đạo khác cho cấp độ thứ sáu, và còn một Đấng khác nữa, Đức Hành Tinh Thượng Đế, cho cấp độ thứ bảy.

	[19] and to the centre within the Heavenly Man in Whose Body he finds a place.
	[19] và đến với trung tâm bên trong Đấng Thiên Nhân mà trong Thân Thể Ngài, y tìm thấy vị trí của mình.

	And I assume that's a monadic center, I think. As there are seven great circles, page 39, Letters on Occult Meditation, seven great circles in which human monads and deva monads find their placement. And then as well, eventually, they find their placement in one of the three greater circles found upon the Logoic plane.
	Tôi nghĩ và giả định rằng đó là một trung tâm chân thần. Vì có bảy vòng tròn lớn, ở trang 39, Thư Về Tham thiền Huyền môn, bảy vòng tròn lớn mà các chân thần nhân loại và các chân thần thiên thần tìm được vị trí của mình trong đó. Và cuối cùng, các chân thần ấy cũng tìm được vị trí trong một trong ba vòng tròn lớn hơn trên cõi Thượng đế.

	Anyway, only similarity of vibration will draw the man. So we have constantly to refine our vehicles, increase our frequency, intensify our point of tension, which is equivalent to increasing the frequency of the impacts we can receive due to our own increased frequency. Everything is keyed up.
	Dù sao, chỉ sự tương đồng về rung động mới thu hút con người. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng tinh luyện các hiện thể của mình, nâng cao tần số, tăng cường điểm tập trung nhất tâm; điều này tương đương với việc nâng cao tần số của những tác động mà chúng ta có thể tiếp nhận nhờ tần số của chính mình đã tăng lên. Mọi thứ đều được nâng lên một mức cao hơn.

	I think that's maybe a good term. All within our system is keyed up.
	Tôi nghĩ có lẽ đó là một cách diễn đạt thích hợp. Mọi thứ trong hệ thống của chúng ta đều được nâng lên một mức cao hơn.

	[20] It is the working out of the Law of Attraction and Repulsion
	[20] Chính sự vận hành của Định luật Hấp Dẫn và Đẩy Lùi

	Notice he includes and repulsion, not just the law of attraction, which he sometimes limits himself to, but sometimes he gives both attraction and repulsion. It is the working out of the Law of Attraction and Repulsion
	Hãy lưu ý, Ngài bao gồm cả sự đẩy, chứ không chỉ Định luật Hút, điều mà đôi khi Ngài chỉ giới hạn ở đó; nhưng đôi khi Ngài nêu cả hút lẫn đẩy. Chính sự vận hành của Định luật Hút và Đẩy

	[21] on all the planes that gathers the life divine out of the mineral kingdom,
	[21] trên mọi cõi thu gom sự sống thiêng liêng ra khỏi giới kim thạch,

	On the upward arc, right
	Trên cung đi lên, đúng không?

	[22] out of the vegetable and animal kingdoms, that draws the latent Deity from out of the limitations of the human kingdom, and affiliates the man with his divine group.
	[22] ra khỏi giới thực vật và giới động vật, đưa Thượng đế tiềm ẩn ra khỏi những giới hạn của giới nhân loại, và kết nối con người [Page 269] với nhóm thiêng liêng của y.

	So we are told how to rise.
	Như vậy, chúng ta được chỉ dạy cách vươn lên.


	How to rise? And it is by a keying up, okay, and increase the frequency.
	Vươn lên như thế nào? Bằng cách nâng lên một mức cao hơn và gia tăng tần số.

	[23] The same law effects his liberation from subtler forms that likewise bind, and blends him back into his animating source, the Lord of the Ray in Whose Body his Monad may be found.
	[23] Cũng định luật ấy giải thoát y khỏi những hình tướng tinh tế hơn vốn cũng ràng buộc y, và hòa nhập y trở lại với nguồn ban sự sống cho y, Chúa Tể của Cung mà trong Thân Thể Ngài có thể tìm thấy Chân thần của y.

	I think this is a very important one.
	Tôi nghĩ đây là một điểm rất quan trọng.

	We have seven ray lords apparently in Shambhala, and the monad of the man and of the devas is found within one of those seven spirits before the throne. But eventually there are, it seems, three spirits before the throne. It comes to a reduction from seven down to three on the path of return.
	Dường như chúng ta có bảy Chúa Tể Cung ở Shambhala, và chân thần của con người cũng như của các thiên thần hiện diện trong một trong Bảy Thánh Linh trước Thánh Ngai ấy. Nhưng cuối cùng, dường như có ba Thánh Linh trước Thánh Ngai. Trên Con Đường Trở Về, có sự thu giảm từ bảy xuống ba.

	The law of attraction and repulsion. We are only apportioned to the pattern in which we truly belong vibratorily.
	Định luật Hút và Đẩy. Chúng ta chỉ được phân vào mô hình mà chúng ta thực sự thuộc về xét theo rung động.

	[24] Therefore the work of the probationer is to attune his vibration to that of his Master, to purify his three lower bodies so that they form no hindrance to that contact, and so to dominate his lower mind that it is no longer a barrier to the downflow of light from the threefold Spirit.
	[24] Vì vậy, công việc của người dự bị là hòa điệu rung động của mình với rung động của Chân sư, thanh lọc ba thể thấp của mình để chúng không cản trở sự tiếp xúc ấy, và làm chủ Hạ trí đến mức nó không còn là chướng ngại đối với dòng ánh sáng tuôn xuống từ Tinh thần tam phân.

	We do see that kind of skepticism, contact-reducing skepticism, which prevents those upon, let's say, well, it's generally the hard line rays, but rays three, five, and three and five especially perhaps, we do see that they do block the higher impression due to a wall of thought forms which seem to indicate to the man the impossibility of the existence of these higher impressions and higher centers. So, we have attunement, purification, and domination of the lower mind. Now, a lot of the work done in the New Esoteric Schools is all about dominating the lower mind with more refined, more abstract impressions.
	Chúng ta quả thực thấy loại hoài nghi ấy, loại hoài nghi làm giảm sự tiếp xúc, ngăn trở những người thuộc các cung theo đường lối cứng rắn nói chung; nhưng có lẽ đặc biệt là cung ba và cung năm. Chúng ta thấy họ thực sự ngăn chặn ấn tượng cao hơn do một bức tường các hình tư tưởng dường như chỉ ra cho con người rằng những ấn tượng cao hơn và những trung tâm cao hơn ấy không thể tồn tại. Vì vậy, chúng ta có sự điều hòa, thanh lọc và chế ngự Hạ trí. Hiện nay, phần lớn công việc trong các Trường Nội Môn Mới đều liên quan đến việc chế ngự Hạ trí bằng những ấn tượng tinh tế hơn, trừu tượng hơn.

	As I said, the mind is too concrete, the emotional body too unstable, and the physical body too weak, and hence at one point he says, and this is the reason for the necessity to have the New Esoteric Schools, the new kind of occult education coming through the Esoteric Schools. So, do we recognize ourselves in this? Well, I'm sure we're all doing our best to attune to the vibration of the Master. We're doing what we can without fanaticism to purify the lower vehicles, so easy to become so focused on what he says, doing the right thing physically that we ignore higher possibilities.
	Như Tôi đã nói, thể trí quá cụ thể, thể cảm xúc quá bất ổn, và thể xác quá yếu; vì vậy, ở một chỗ Ngài nói đây là lý do cần có các Trường Nội Môn Mới, loại hình giáo dục huyền bí mới được đưa đến qua các Trường Nội Môn. Vậy chúng ta có nhận ra mình trong điều này không? Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều đang cố gắng hết sức để điều hòa với rung động của Chân sư. Chúng ta đang làm những gì có thể để thanh lọc các hiện thể thấp mà không cuồng tín; thật dễ trở nên quá tập trung vào điều Ngài nói về việc làm đúng trên phương diện hồng trần đến nỗi chúng ta bỏ qua những khả năng cao hơn.

	And finally, to use the concrete mind, what do they say, the mind makes a good servant but a poor master. So, we're learning how to not let the concrete prejudices determine what it is we consider to be true. We're learning how to prevent those concrete factors from shutting out the higher, shutting out the higher worlds.
	Và cuối cùng, sử dụng trí cụ thể—người ta nói thế nào nhỉ?—thể trí là một người phụng sự tốt nhưng là một kẻ làm chủ kém. Vì vậy, chúng ta đang học cách không để những thành kiến cụ thể quyết định điều chúng ta xem là chân thật. Chúng ta đang học cách ngăn những yếu tố cụ thể ấy khép cửa trước những gì cao hơn, khép cửa trước các cõi cao hơn.

	[25] Thus he is permitted to touch that Triad
	[25] Nhờ đó, y có thể tiếp xúc với Tam nguyên tinh thần ấy

	Note the word permitted, because again, we seem to think we have the right to rush in, often where angels fear to tread. Thus, he is permitted to touch that triad, the threefold spirit.
	Hãy lưu ý từ “được phép”, bởi một lần nữa, dường như chúng ta nghĩ mình có quyền lao vào, thường là nơi các thiên thần còn e ngại đặt chân tới. Nhờ vậy, y được phép tiếp xúc với Tam nguyên tinh thần ấy, tinh thần tam phân.

	[26] and the group on the subplane of the higher mental to which he—by right and karma—belongs.
	[26] và với nhóm trên cõi phụ của Cõi thượng trí mà y thuộc về theo quyền và nghiệp quả.


	And so, even though the ashram, many ashrams, have moved to the buddhic plane, if one has not taken the fourth initiation, then the causal body still exists on the second sub-plane of the mental plane.
	Vì vậy, dù ashram—nhiều ashram—đã chuyển lên cõi Bồ đề, nếu một người chưa trải qua lần điểm đạo thứ tư, thì thể nguyên nhân vẫn tồn tại trên cõi phụ thứ hai của cõi trí.

	All this has brought about, it's like his refrain, it's like the, sort of the cadence at the end of every phrase, he lists many achievements and then says, and these achievements are due to meditation.
	Tất cả những điều này được tạo nên—điều đó giống như điệp khúc của Ngài, như nhịp kết ở cuối mỗi câu: Ngài liệt kê nhiều thành tựu, rồi nói rằng những thành tựu ấy là nhờ tham thiền.

	[27] All this is brought about by meditation, and there is no other means for achieving these aims.
	[27] Tham thiền mang lại tất cả những điều này, và không có phương tiện nào khác để đạt được những mục tiêu ấy.

	If we're not convinced when we start the book, by the time we finish, we are very convinced that we have to pursue occult meditation in the right way. And here then is
	Nếu khi bắt đầu đọc sách, chúng ta chưa tin chắc, thì đến lúc đọc xong, chúng ta hết sức tin chắc rằng mình phải thực hành tham thiền huyền môn đúng cách. Và tiếp theo đây là

	[28] 3. The third thing the probationer has to do is to equip himself emotionally and mentally, and to realise and prove that he has somewhat to impart to the group with which he is esoterically affiliated.
	[28] 3. Điều thứ ba người dự bị phải làm là trang bị cho mình về mặt cảm xúc và trí tuệ, đồng thời nhận ra và chứng tỏ rằng y có điều gì đó để trao cho nhóm mà y liên kết về mặt huyền bí. Hãy suy ngẫm điều này:

	After all, we have to, give something. We have to offer something.
	Xét cho cùng, chúng ta phải cho đi điều gì đó. Chúng ta phải có điều gì đó để cống hiến.

	We realize that some kind of impartation to the group, on behalf of the group, is needed by the probationer. He cannot simply aspire and aspire. There is a veil, on the etheric plane called the veil of aspiration.
	Chúng ta nhận ra rằng người dự bị cần có một sự trao truyền nào đó cho nhóm, vì lợi ích của nhóm. Y không thể chỉ khát vọng mãi. Trên cõi dĩ thái có một bức màn gọi là bức màn khát vọng.

	One gets caught aspiring and doesn't do anything that really advances the plan or the cause. So, it takes, there is an equipping that goes on here. And if we don't equip, we have, we don't have something to offer, to equip himself.
	Người ta mắc kẹt trong khát vọng mà không làm điều gì thực sự thúc đẩy Thiên Cơ hay chính nghĩa. Vì vậy, ở đây cần có một quá trình tự trang bị. Nếu không tự trang bị, chúng ta không có gì để cống hiến—y phải tự trang bị.

	And that's, certainly internally in terms of esoteric affiliation. It's not just a question of the outer group. Think upon this, he says
	Và chắc chắn, đó là ở bên trong, xét về sự liên kết huyền bí. Không chỉ là vấn đề nhóm bên ngoài. Ngài nói: hãy suy ngẫm về điều này.

	[29] too much emphasis is laid at times upon that which the pupil will get when he becomes an accepted disciple or probationer.
	[29] đôi khi người ta quá nhấn mạnh những gì môn sinh sẽ nhận được khi trở thành đệ tử được chấp nhận hoặc người dự bị.

	Accepted disciple generally, is the stage following that of the probationer or the, pledged disciple, the accepting disciple, the probationer, the accepting disciple, the pledged disciple, and then finally the accepted disciple. But it's about getting, and there's where the Christ statement, it is better to give than to receive, comes into focus. I suppose only the people who have given really know that that is the case.
	Nói chung, đệ tử được chấp nhận là giai đoạn tiếp sau người dự bị hay đệ tử đã cam kết: đệ tử đang chấp nhận, người dự bị, đệ tử đang chấp nhận, đệ tử đã cam kết, rồi cuối cùng là đệ tử được chấp nhận. Nhưng ở đây là chuyện nhận được, và chính lúc đó, lời Đức Christ nói rằng cho đi tốt hơn nhận về trở nên nổi bật. Tôi cho rằng chỉ những người đã cho đi mới thực sự biết điều đó là đúng.

	too much emphasis is laid at times Not always upon that which the pupil will get when he becomes an accepted disciple or probationer. It should be really reversed.
	đôi khi người ta quá nhấn mạnh Không phải lúc nào cũng vậy những gì môn sinh sẽ nhận được khi trở thành một đệ tử được chấp nhận hay một người dự bị. Thực sự nên đảo ngược điều này.


	[30] I tell you here, in all earnestness, that he will not take these desired steps until he has somewhat to give, and something to add that will increase the beauty of the group, that will add to the available equipment that the Master seeks for the helping of the race,
	[30] Ở đây, Tôi hết sức nghiêm túc nói với các bạn rằng y sẽ không tiến được những bước mong muốn ấy cho đến khi y có điều gì đó để trao tặng, và có một đóng góp làm tăng vẻ đẹp của nhóm, bổ sung vào những phương tiện sẵn có mà Chân sư tìm kiếm để trợ giúp nhân loại,

	Because, the ashram is the Master's equipment, it's his instrument
	Bởi vì ashram là phương tiện của Chân sư, là công cụ của Ngài.

	[31] and that will increase the richness of the group colouring.
	[31] và làm phong phú thêm sắc màu của nhóm.

	This is really important in striking a blow against spiritual selfishness, because if we are in the mode of acquisition, we have placed the cart before the horse. We are wrongly motivated. We could aspire and aspire to get and get, but it's the one who So anyway, until he has something to give, this is the key.
	Điều này thực sự quan trọng trong việc giáng một đòn vào sự ích kỷ tinh thần, bởi nếu chúng ta đang ở trong tâm thế thu nhận, thì chúng ta đã đặt xe trước ngựa. Động cơ của chúng ta sai lệch. Chúng ta có thể khát vọng mãi để nhận mãi, nhưng chính người mà… Dù sao, cho đến khi y có điều gì đó để cho đi—đây là mấu chốt.

	[32] This can be brought about in two ways that mutually interact:—
	[32] Có thể thực hiện điều này theo hai cách tương tác với nhau:—

	So how do we prepare for the giving rather than the taking? And
	Vậy chúng ta chuẩn bị để cho đi thay vì nhận lấy như thế nào? Và

	[33] a. By the definite equipping, through study and application, of the content of the emotional and mental bodies.
	[33] a. Bằng việc trang bị một cách rõ ràng những gì chứa đựng trong thể cảm dục và thể trí, thông qua học hỏi và ứng dụng.

	Of course, the physical body will come into the picture, and we can understand that to study will equip the mental body, but did we understand that to study will also improve the content of the emotional body? At least, well, Mercury in relation to Scorpio has such a supervisory impact upon the emotional body.
	Dĩ nhiên, thể xác cũng sẽ góp phần, và chúng ta có thể thấu hiểu rằng học tập sẽ trang bị cho thể trí; nhưng chúng ta có thấu hiểu rằng học tập cũng sẽ cải thiện những gì chứa trong thể cảm xúc không? Ít nhất, Sao Thủy trong mối liên hệ với Hổ Cáp có tác động giám sát như vậy đối với thể cảm xúc.

	We do see what it is we do, and we tend to regulate accordingly. The mind is the regulator, and when the astral body is examined, and when we are given understanding through study, then the regulation of the astral body occurs. So, okay, so that's number one.
	Chúng ta thực sự thấy mình đang làm gì, và thường điều chỉnh theo đó. Thể trí là yếu tố điều chỉnh; khi chúng ta xem xét thể cảm dục và có được sự thấu hiểu qua học tập, thì việc điều chỉnh thể cảm dục diễn ra. Vì vậy, đó là điều thứ nhất.

	We cannot, you go to medical school to become a doctor. You don't, if you want to be a surgeon, you better be well trained.
	Chúng ta không thể… Bạn vào trường y để trở thành bác sĩ. Bạn không… Nếu muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật, tốt hơn hết bạn phải được đào tạo kỹ lưỡng.

	And so, the equipping factor is through a deep meditation, of course, but through study. And of course, service teaches its lessons. So this is all about making sure that we have the necessary equipment to really make our contribution to the, to the ashram.
	Vì vậy, việc trang bị diễn ra qua tham thiền sâu, dĩ nhiên, nhưng cũng qua học tập. Và tất nhiên, phụng sự dạy chúng ta những bài học của nó. Như vậy, tất cả điều này là để bảo đảm chúng ta có những phương tiện cần thiết nhằm thực sự đóng góp cho ashram.

	We can get in touch with the master and his group, and we can, what else can we do here? That's, and we can touch the realm of abstract thoughts. Right.
	Chúng ta có thể tiếp xúc với Chân sư và nhóm của Ngài, và chúng ta có thể—ở đây chúng ta còn có thể làm gì nữa?—chúng ta có thể tiếp xúc với lĩnh vực tư tưởng trừu tượng. Đúng vậy.


	And then, and then, not only that we equip through study, and whatever other factors like meditation and service can bring to our equipping, because they confirm the knowledge that we think we have. They can confirm the methods.
	Và không chỉ tự trang bị qua học tập, mà còn qua bất kỳ yếu tố nào khác, như tham thiền và phụng sự, có thể góp phần vào việc tự trang bị của chúng ta, bởi chúng xác nhận tri thức mà chúng ta nghĩ mình có. Chúng có thể xác nhận các phương pháp.

	[34] b. By the utilisation of that equipment in service to the race on the physical plane, thereby demonstrating to the eyes of the watching Hierarchy that the pupil has somewhat to give.
	[34] b. Bằng việc sử dụng những gì đã trang bị để phụng sự nhân loại trên cõi hồng trần, qua đó chứng minh trước Thánh đoàn đang quan sát rằng môn sinh có điều gì đó để trao tặng.

	So service demonstrates. Let's see here.
	Vậy phụng sự chứng tỏ điều đó. Hãy xem ở đây.

	Let's just say service upon the physical plane demonstrates the fact that we have something to give. We're not just a dependency upon the ashram. We actually have gifts, and we've earned them, because we've paid for them.
	Phụng sự trên cõi hồng trần chứng tỏ rằng chúng ta có điều gì đó để cho đi. Chúng ta không chỉ là người lệ thuộc vào ashram. Chúng ta thực sự có những khả năng để cống hiến, và chúng ta đã đạt được chúng bằng nỗ lực, bởi chúng ta đã trả giá cho chúng.

	We've paid in the way we've used our energy. We've expended time and effort and concentration to acquire these things.
	Chúng ta đã trả giá bằng cách sử dụng năng lượng của mình. Chúng ta đã bỏ ra thời gian, công sức và sự tập trung để đạt được những điều ấy.

	[35] He must show that his one desire is to be a benefactor and to serve, rather than to grasp and acquire for himself.
	[35] Y phải cho thấy rằng mong muốn duy nhất của mình là trở thành người mang lại lợi ích và [Page 270] phụng sự, thay vì nắm giữ và thu nhận cho bản thân.

	There is the factor of selfishness until the, also until the second initiation is taken. It, under Mars, is a pretty strong motivation, and we see that in the competition that exists in political life.
	Yếu tố ích kỷ vẫn còn cho đến khi trải qua lần điểm đạo thứ hai. Dưới ảnh hưởng của Sao Hỏa, đó là một động cơ khá mạnh, và chúng ta thấy điều ấy trong sự cạnh tranh hiện hữu trong đời sống chính trị.

	[36] This life of acquisition for the purposes of giving
	[36] Đời sống thu nhận nhằm mục đích trao tặng này

	And say, that's okay
	Và có thể nói, như thế là tốt.

	[37] must have for incentive the ideals touched in meditation, and for inspiration those downpourings from the higher mental levels and from the buddhic levels which are the result of occult meditation.
	[37] phải lấy những lý tưởng tiếp xúc được trong tham thiền làm động lực, và lấy những dòng tuôn đổ từ các cấp độ thượng trí và các cấp độ Bồ đề—vốn là kết quả của tham thiền huyền môn—làm cảm hứng.

	Acquisition for the purpose of giving, and that acquisition is earned. The acquisition is earned.
	Thu nhận nhằm mục đích cho đi, và sự thu nhận ấy phải có được bằng nỗ lực. Sự thu nhận ấy phải có được bằng nỗ lực.

	Meditation raises the idealism and gives us the incentive, and we reach towards higher points of tension, and downpourings occur, and the downpourings inspire. So again, occult meditation. Occult meditation.
	Tham thiền nâng cao lý tưởng và đem lại động lực cho chúng ta; chúng ta vươn tới những điểm tập trung nhất tâm cao hơn, những dòng tuôn đổ xuất hiện, và những dòng tuôn đổ ấy khơi nguồn cảm hứng. Vì vậy, một lần nữa, đó là tham thiền huyền môn. Tham thiền huyền môn.


	And I just want to make sure here that we realize that acquisition is not just handed to us. In fact, we have earnestly sought it, and we have paid the price. Okay.
	Và ở đây, Tôi chỉ muốn bảo đảm rằng chúng ta nhận ra: những gì thu nhận được không phải cứ thế mà được trao cho chúng ta. Thực ra, chúng ta đã tha thiết tìm kiếm và đã trả giá cho chúng.

	[38] When these three results are brought about, and when the high vibration touched is more frequent and stable, then the
	[38] Khi đạt được ba kết quả này, và khi sự tiếp xúc với rung động cao diễn ra thường xuyên và ổn định hơn, người dự bị sẽ tiến thêm bước tiếp theo và trở thành một đệ tử được chấp nhận.

	Disciple. So basically, how he looks at this is probationer
	Đệ tử. Về cơ bản, Ngài nhìn nhận điều này theo trình tự: người dự bị.

	Accepted disciple. There do seem to be some, other subcategories in here, the accepting disciple, the pledged disciple, but maybe we could say that the accepting disciple and the pledged disciple both still belong to the probationer, the tested category. It's a long time before the first initiation.
	Đệ tử được chấp nhận. Dường như ở đây còn có một số phân loại phụ khác: đệ tử đang chấp nhận và đệ tử đã lập nguyện. Nhưng có lẽ chúng ta có thể nói rằng cả đệ tử đang chấp nhận lẫn đệ tử đã lập nguyện vẫn thuộc nhóm người dự bị, nhóm đang chịu thử thách. Còn một thời gian dài mới đến lần điểm đạo thứ nhất.

	We're on the path of aspiration. It's a little more serious to consider the path of probation. The path of probation is a little more serious than the path of aspiration, yet, and it is frequently said, every true aspirant has passed the first initiation, every true aspirant.
	Chúng ta đang trên con đường khát vọng. Xét đến Con Đường Dự Bị thì nghiêm túc hơn một chút. Con Đường Dự Bị nghiêm túc hơn con đường khát vọng một chút; tuy nhiên, người ta thường nói rằng mọi người chí nguyện chân chính đều đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất — mọi người chí nguyện chân chính.

	We aspire, we are willing to be tested, we take the first initiation, we continue to be tested, we are pledged to adhere to the path, and eventually, somewhere before the second initiation, we are accepted as an accepted disciple, because, of course, we have been an accepting disciple, and then made our pledge, and then stuck to that pledge, and so only then are we the accepted disciple. So, three major results, and contact the Master and his group, and think abstractly, and in general, equip oneself, and when, yes, and give. These are the three results, and we can work our way up then into accepted discipleship, which we will take on next time we are able to work together.
	Chúng ta có khát vọng, sẵn lòng chịu thử thách, trải qua lần điểm đạo thứ nhất, tiếp tục chịu thử thách, lập nguyện kiên trì theo Đường Đạo, và cuối cùng, vào một thời điểm nào đó trước lần điểm đạo thứ hai, chúng ta được chấp nhận làm đệ tử được chấp nhận. Bởi dĩ nhiên, trước đó chúng ta đã là đệ tử đang chấp nhận, rồi lập nguyện, rồi giữ vững lời nguyện ấy; chỉ khi đó chúng ta mới là đệ tử được chấp nhận. Như vậy, có ba kết quả chính: tiếp xúc với Chân sư và nhóm của Ngài; tư duy trừu tượng; và nói chung, tự trang bị cho mình, rồi cho đi. Đó là ba kết quả, và từ đó chúng ta có thể từng bước tiến lên địa vị đệ tử được chấp nhận, điều mà chúng ta sẽ bàn đến vào lần tới khi có thể cùng làm việc.

	It's a fascinating stage, of course, to people like ourselves, and in Discipleship in the New Age, Volume 1, at the end of the book, approximately 100 pages, it goes into considerable detail about what it means to be an accepted disciple, and how one recognizes that to be the case, whether, in meditation, or a dream experience, or sometimes using use of a thought form of the Master, or an interview in the Master's ashram. I think I'm leaving one out. There are five modes of recognition.
	Dĩ nhiên, đây là một giai đoạn đầy hấp dẫn đối với những người như chúng ta, và trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, Tập 1, phần cuối sách dài khoảng 100 trang trình bày khá chi tiết về ý nghĩa của việc trở thành đệ tử được chấp nhận, và cách nhận biết mình đã đạt địa vị ấy: qua tham thiền, qua trải nghiệm trong giấc mơ, đôi khi qua việc sử dụng một hình tư tưởng của Chân sư, hoặc qua một cuộc diện kiến trong ashram của Chân sư. Tôi nghĩ mình còn bỏ sót một cách. Có năm cách nhận biết.

	We're all aiming for that. That is an acquisition of a certain status, which will make us truly useful, truly useful, and is a technical phase. Yeah, well, I think in later books, he goes into it in greater detail.
	Tất cả chúng ta đều hướng tới điều đó. Đó là việc đạt được một địa vị nhất định, khiến chúng ta thực sự hữu ích, thực sự hữu ích, và là một giai đoạn có tính chuyên môn. Tôi nghĩ trong những cuốn sách về sau, Ngài trình bày điều này chi tiết hơn.

	But here, something of the nature of advancement is given to us, and some of these very important letters regarding how we should anticipate our work with the Master, and how we prepare for it. We're getting closer now to the whole question of the esoteric schools, which still lie quite a bit into the future. But of course, we are preparing, and those who take the whole matter seriously are seriously preparing, and will arrive at their destination more rapidly.
	Nhưng ở đây, chúng ta được biết phần nào về bản chất của sự tiến bộ, cùng một số bức thư rất quan trọng nói về cách chúng ta nên chuẩn bị đón nhận công việc với Chân sư và chuẩn bị cho công việc ấy. Giờ đây, chúng ta đang tiến gần hơn đến toàn bộ vấn đề về các trường nội môn, vốn vẫn còn khá xa trong tương lai. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta đang chuẩn bị; những ai coi trọng toàn bộ vấn đề này thì đang nghiêm túc chuẩn bị và sẽ đến đích nhanh hơn.

	It's amazing how much our own efforts make the difference. It's just like in ordinary life itself, our own efforts do make a considerable difference, and we are not handed gifts that we do not deserve. So, moving on from the probationer, DK doesn't put all of those in between stages there.
	Thật đáng kinh ngạc khi thấy những nỗ lực của chính chúng ta tạo nên khác biệt lớn đến mức nào. Cũng như trong chính đời sống thường ngày, những nỗ lực của chúng ta quả thực tạo nên khác biệt đáng kể, và chúng ta không được trao những món quà mà mình không xứng đáng nhận. Vì vậy, khi chuyển tiếp từ người dự bị, Chân sư DK không liệt kê tất cả những giai đoạn trung gian ấy.

	He calls it simply moving on into accepted discipleship. So, even if you take the first initiation and are a true aspirant and a pledged disciple, you may not yet be an accepted disciple. You're still on probation after the first degree.
	Ngài chỉ gọi đó là tiến lên địa vị đệ tử được chấp nhận. Vì vậy, ngay cả khi đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất, là một người chí nguyện chân chính và một đệ tử đã lập nguyện, bạn vẫn có thể chưa phải là đệ tử được chấp nhận. Sau bậc điểm đạo thứ nhất, bạn vẫn còn trong thời kỳ dự bị.

	Usually, almost inevitably, acceptance does not occur immediately around the first degree, nor does the second degree follow in very short order, although there is one reference which seems to indicate it can even follow in the next life. But that is the exception rather than the rule. Okay, so our next work will be on accepted discipleship.
	Thông thường, gần như chắc chắn, việc được chấp nhận không xảy ra ngay vào khoảng bậc điểm đạo thứ nhất, và bậc điểm đạo thứ hai cũng không tiếp nối trong một thời gian rất ngắn, dù có một chỗ đề cập dường như cho thấy điều đó thậm chí có thể xảy ra ngay trong kiếp sống kế tiếp. Nhưng đó là ngoại lệ chứ không phải quy luật. Vì vậy, phần làm việc tiếp theo của chúng ta sẽ bàn về địa vị đệ tử được chấp nhận.


	Not as exhaustive as in DINA I, but still a good foundation. And we have worked on this program 54 from page 267 to 270, and we'll begin when we can. I've been delayed in continuing as rapidly as I would have liked, but okay, I'll see if I can increase the tempo of things, and we'll get into accepted discipleship, starting from page 270.
	Không toàn diện như trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, Tập I, nhưng vẫn là một nền tảng tốt. Và trong chương trình 54 này, chúng ta đã làm việc từ trang 267 đến trang 270; chúng ta sẽ bắt đầu khi có thể. Tôi đã chậm trễ trong việc tiếp tục, không được nhanh như mong muốn, nhưng Tôi sẽ xem liệu mình có thể tăng nhịp độ hay không; chúng ta sẽ đi vào địa vị đệ tử được chấp nhận, bắt đầu từ trang 270.

	Meanwhile, plenty of study, plenty of meditation, all indicated, and plenty to apply. And we'll talk to you later. See you soon.
	Trong khi chờ đợi, cần nghiên cứu nhiều, tham thiền nhiều — tất cả đều đã được chỉ ra — và có nhiều điều để áp dụng. Chúng ta sẽ trò chuyện sau. Hẹn sớm gặp lại các bạn.
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Tóm Tắt
§ Bối cảnh: bước sang địa vị đệ tử được chấp nhận
Buổi 55 bắt đầu ở tr. 270 với chủ đề địa vị đệ tử được chấp nhận. Thầy MDR giới thiệu rằng để hiểu chi tiết hơn có thể xem phần cuối Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới I về các giai đoạn đệ tử, vì trong quyển đầu tay này Chân sư DK không đi sâu đến vậy, nhưng do Ngài hầu như không lặp lại, điều Ngài nói ở đây vẫn quan trọng. Thầy thừa nhận chính mình chưa đọc hết mọi phần của mọi sách, đôi khi gặp những đoạn hoàn toàn mới, như khi làm việc với Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn, và còn phải làm thêm với Viễn Cảm và Thể Dĩ Thái. Nhắc lại buổi trước về ba mục tiêu của người dự bị, Thầy nói dù Chân sư DK có nêu ở chỗ khác một số giai đoạn trung gian, ở đây đệ tử dự bị dường như chuyển thành đệ tử thật sự, tức đệ tử được chấp nhận.
§ Vì sao giai đoạn đệ tử được chấp nhận là một trong những giai đoạn khó nhất
Chân sư DK nói giai đoạn này có lẽ là một trong những giai đoạn khó nhất trong toàn bộ chuỗi kiếp sống, vì người ấy thuộc hẳn về nhóm của Chân sư, luôn ở trong tâm thức Chân sư và được giữ trong hào quang của Ngài. Thầy MDR nhận xét điều đó cho thấy trách nhiệm lớn lao: dù ảnh hưởng của ta nhỏ bé, ta muốn là một hiện diện hữu ích chứ không gây xáo trộn. Việc giữ vững một rung động cao thường làm tăng cường mọi thứ tiềm tàng trong bản chất con người, và lúc đầu có thể dẫn tới những biểu hiện kỳ lạ; Thầy giải thích “tiềm tàng” là tồn tại một cách ngầm bên dưới, và khi những yếu tố không thuộc về hào quang Chân sư hay ashram trồi lên thì một cuộc giằng co diễn ra giữa nỗ lực giữ cái cao và sự xâm nhập của cái thấp.
§ Chuẩn bị để giữ mãnh lực của Thần Trượng Điểm đạo
Chân sư DK nói muốn giữ được mãnh lực do Thần Trượng Điểm đạo truyền, người ấy phải chứng tỏ từ trước khả năng giữ mình ổn định và tiến bước vững vàng khi chịu sự tăng cường rung động từ Chân sư. Thầy MDR nhắc rằng điểm tập trung nhất tâm là ý chí tập trung, bất lay chuyển, và điểm đạo đồ là điểm đạo đồ trước khi được điểm đạo: người ấy đã đạt và phần nào giữ được mức ấy, còn nghi lễ xác nhận và ổn định khả năng giữ rung động cao. Tuy vậy ta phải tự chứng tỏ phần nào khả năng ấy giữa các cám dỗ và phản ứng hằng ngày luôn kéo rung động xuống; Thầy lưu ý nơi người chí nguyện thì sự dao động là điều được dự liệu, hiếm ai ở giai đoạn chúng ta không dao động, nhưng vị trí không dao động có thể được thiết lập dần.
§ Kỷ luật tâm thức và vòng ngoài hào quang Chân sư
Người đệ tử phải tự kỷ luật để không gì lọt vào tâm thức có thể hại nhóm hay đối nghịch rung động của Chân sư; Thầy MDR nhấn mạnh trách nhiệm phải chọn phản ứng trước hoàn cảnh, vì một phản ứng bình thường có thể không được phép khi ta có trách nhiệm với nhóm lớn hơn. Chân sư DK nói khi mới vào nhóm trong hào quang Chân sư, người ấy được giữ ở vòng ngoài hào quang, bằng những phương tiện huyền bí mà Thầy nói ta không rõ, cho đến khi học được cách tự động gạt bỏ và lập tức loại trừ mọi tư tưởng, dục vọng không xứng với Chân Ngã, tức linh hồn. Thầy gợi rằng có lẽ ta từng trải qua những lúc bị ngắt khỏi ashram vì điều mình nghĩ hay làm không thích hợp cho công việc, cho phúc lợi của ashram và cho sự không quấy rầy Chân sư, và gọi đó là Sao Thổ: trách nhiệm ở mọi bước.
§ Dần hòa nhập màu sắc hào quang của Chân sư
Dần dần người ấy thanh lọc mình hơn, phát triển tâm thức nhóm, nghĩ về phụng sự theo nhóm, hào quang mang ngày càng nhiều màu sắc hào quang Chân sư cho đến khi hòa lẫn và xứng đáng được đưa đến gần Tim Chân sư. Thầy MDR nhận xét rằng như vậy cả những người ta có thể cho là chưa xứng cũng được nhận vào để bắt đầu sự liên kết với nhóm của Chân sư. Về màu sắc, Thầy cho rằng trong trường hợp Chân sư DK, màu chàm hẳn nổi bật; về quyền năng hòa trộn, Thầy nhắc rằng đôi khi ta được nói về quyền năng hòa trộn ngay cả của Thượng đế Ngôi Ba.
§ Trình tự các giai đoạn đệ tử và lời tự đính chính
Thầy MDR tự đính chính rằng lúc đầu buổi đã nhầm khi đặt Đệ tử trên đường dây trước địa vị đệ tử được chấp nhận. Sau khi mở danh sách trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới I, Thầy xác lập trình tự: Địa vị tiểu đệ tử, Đệ tử trong Ánh Sáng, đệ tử được chấp nhận, Đệ tử trên đường dây, Đệ tử trong hào quang, Đệ tử trong Tim Chân sư, và cuối cùng, dù Chân sư DK không thật sự bàn đến, là sự hòa nhập các ánh sáng. Như vậy việc “được đưa đến gần Tim Chân sư” còn phải đi qua Đệ tử trên đường dây và Đệ tử trong hào quang; ý nghĩa kỹ thuật của cụm từ này, theo Thầy, được Chân sư giải thích trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới I.
§ Tìm ra vị trí của mình trong phụng sự
Chân sư DK nói thời gian làm đệ tử được chấp nhận thay đổi tùy trường hợp; Thầy MDR thêm rằng trong số những người Chân sư DK dạy có người đã là đệ tử được chấp nhận qua năm kiếp, có người mới được chấp nhận. Đệ tử tiến dần vào trung tâm nhóm và tìm ra vị trí, chức năng của mình trong thể hợp nhất ấy; bí quyết là tìm ra vị trí của mình trong phụng sự hơn là trên nấc thang tiến hóa, và điều này sẽ cho thấy người ấy theo con đường nào sau lần điểm đạo thứ năm. Thầy giải thích đây là tiền báo sự chọn lựa con đường vũ trụ trên Con đường Tiến Hóa Cao Siêu: việc tìm được vị trí phụng sự từ sớm, ở nấc thấp hơn, khi sự phù hợp thật sự có mặt, hợp với năng lực và với điều ta có thể cho một cách thành công nhất. Thầy mời mỗi người tự hỏi mình có biết vị trí ấy trong ashram và vai trò của nhóm mình trong ashram hay không.
§ Địa vị Con của Chân sư
Từ tr. 271, Chân sư DK bàn về địa vị “Con của Chân sư”, được khao khát nhiều, khi người đệ tử là một phần có ý thức và thường xuyên của tâm thức Chân sư, có thể theo ý muốn liên kết với Chân sư, biết tư tưởng Ngài và đi vào các kế hoạch, dục vọng và ý chí của Ngài. Thầy MDR lưu ý danh sách trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới I không nhắc đến địa vị Con, và cho rằng giai đoạn này có lẽ bao gồm vài giai đoạn trong danh sách chi tiết đó, chắc chắn vượt xa Đệ tử trên đường dây, vốn là sự khẩn cầu tức thời, tự phát năng lượng của Chân sư mà không làm Ngài hao tổn năng lượng hay phải chú ý nhiều. Thầy nhận xét rằng trước đó cũng đã nói người đệ tử luôn ở trong tâm thức Chân sư, nhưng ở đây là một loại nhận biết mãnh liệt và liên tục hơn.
§ Thanh lọc tiếp diễn và sự “không gây xáo động”
Địa vị này được giành bằng sự tương đồng rung động, khi tiến trình ngắt kết nối, trước kia cần vì rung động bất hòa, hầu như không còn cần thiết. Thầy MDR nhấn mạnh rằng thanh lọc là việc tiếp diễn sau lần điểm đạo thứ nhất, không phải xong ở đó; Thầy nhắc rằng từ Shamballa tuôn ra sự thanh lọc, hủy diệt và tổ chức. Thầy lưu ý chữ “disquietude”, sự xáo động, có lẽ là làm phá vỡ sự im lặng của ashram như rung động trái chiều có thể gây ra. Về “hồn nhóm” trong đoạn này, Thầy giải thích đó là hồn nhóm theo nghĩa cao, không phải theo nghĩa vô thức như ở giới động vật.
§ Địa vị đệ tử và cấp điểm đạo không trùng nhau
Chân sư DK nói địa vị Con không tùy thuộc việc điểm đạo; điểm đạo là vấn đề kỹ thuật, còn địa vị đệ tử là mối quan hệ cá nhân do nghiệp quả và sự liên kết chi phối, và có người đã chuẩn bị đủ điều kiện kỹ thuật cho điểm đạo trước khi liên kết với một Chân sư nào. Thầy MDR giải thích có những người chưa qua lần điểm đạo thứ hai mà đã là đệ tử được chấp nhận, và có người đã qua mà chưa được chấp nhận; tuy nhiên Thầy cho rằng những cấp điểm đạo rất thấp có lẽ không cho phép vào các giai đoạn đệ tử cao, và các cấp thấp của đệ tử dự bị có lẽ không đủ để thành Con của một Chân sư. Thầy suy đoán rằng mối liên kết nghiệp quả với một Chân sư khiến sự chấp nhận dễ xảy ra hơn so với người có vị trí ngang bằng nhưng không có liên kết ấy, và đến một lúc sự liên kết sẽ được trao.
§ Gánh bớt trách nhiệm cho Chân sư
Mối quan hệ Con có một sự ngọt ngào riêng và những đặc quyền: người đệ tử có thể gánh bớt gánh nặng cho Chân sư, giải phóng Ngài cho công việc rộng hơn. Thầy MDR nhận xét thật thú vị khi cái lớn hơn phụ thuộc cái nhỏ hơn: Chân sư không thể chuyển sang phụng sự cao hơn cho đến khi các đệ tử gần gũi đảm nhận phần việc của Ngài. Thầy liên hệ với các thư của thư ký Trường Arcane và người hướng dẫn ở các trường nội môn khác giúp Chân sư với các đạo sinh mới, và nhắc rằng ngay việc viết thư cho khoảng năm mươi đạo sinh trong các nhóm của Chân sư Tây Tạng cũng đã là gánh nặng. Điều này cũng đúng với các đệ tử quy tụ nhóm quanh mình, những người hoan nghênh sự xuất hiện của các đệ tử có năng lực giúp điều hành.
§ Phụng sự là chủ âm của cấp độ trừu tượng thứ hai
Chân sư DK nói chỉ khi phụng sự con người mới tiến bộ, và phụng sự là chủ âm của rung động cấp độ trừu tượng thứ hai. Thầy MDR giải thích đó là cõi phụ thứ hai của thượng trí, thường gọi là Đáp Ứng với Rung Động Nhóm, nơi có thể nguyên nhân của những người đang đi qua tiến trình điểm đạo và có lẽ ngay trước đó; theo hiểu biết hiện tại của Thầy, phần chính của thể nguyên nhân, hay phần lớn rung động của nó, vẫn ở đó cho đến khi bị hủy ở lần điểm đạo thứ tư. Điểm tập trung nhất tâm giữ ở cõi phụ này tạo ra ý thức liên kết nhóm, bản sắc của người ấy trở thành bản sắc của nhóm. Khi Chân sư bàn bạc với “Con” và hoạch định công việc theo quan điểm chung, Thầy nói người Con được tin cậy đưa ra đánh giá trung thực, hữu ích, qua đó phát triển sự phân biện và phán đoán; mọi đệ tử đều khao khát giúp người trên mình bằng cách nhận thêm trách nhiệm.
§ Giai đoạn cuối: quy tụ nhóm của riêng mình
Giai đoạn cuối, ít được nói đến, là khi người ấy làm chủ các giai đoạn cuối của Thánh Đạo, bắt đầu quy tụ người của mình và lập nhóm, lúc đầu chỉ trên các cấp độ cảm xúc, hồng trần và hạ trí, và sau lần điểm đạo thứ năm sẽ bao bọc trong hào quang cả các nhóm ấy lẫn những người thuộc về mình trên các cấp độ chân ngã. Thầy MDR giải thích rằng ở đây nói đến mức lãnh đạo nhóm tương đương với điều một Chân sư mang lại cho ashram, nhưng việc tập lập nhóm có thể bắt đầu khá sớm, qua những nhóm cấp thấp ta quy tụ bằng cách xướng một âm điệu. Thầy nói với vị Chân sư, sự bao gồm lớn hơn nhiều, tầm cỡ các nhóm cao hơn, và có cả một thứ bậc các sự bao bọc khả hữu.
§ Bí mật của sự hòa quyện giữa các ashram
Chân sư DK nói điều đó không ngăn người ấy hợp nhất với Chân sư và nhóm của mình, nhưng phương pháp hòa quyện là một trong những bí mật của điểm đạo. Thầy MDR cho rằng có lẽ Chân sư DK đang nói về chính Ngài trong quan hệ với ashram lớn hơn của Chân sư KH, vị mà Ngài xem là Thầy của mình, và ở nghĩa cao hơn, Ngài cũng xem Đức Christ là Thầy mình, như có vài đoạn nói đến. Thầy giải thích bí mật ấy là cách các đơn vị nhóm tưởng như khác nhau được hòa quyện, đặt dưới sự giám sát của một Chân sư, trong khi vị ấy vẫn dưới sự giám sát của bậc trên; tất cả thuộc về đời sống Huyền Giai.
§ Phương tiện phát triển luôn như nhau
Chân sư DK kết lại rằng phương tiện phát triển luôn như nhau: tham thiền huyền môn và phụng sự, đời sống nội tâm tập trung và đời sống bên ngoài thực hành, khả năng bên trong tiếp xúc cái cao và khả năng bên ngoài biểu lộ nó thành đời sống thánh thiện, sự phóng xạ nội tâm từ Tinh thần và sự tỏa sáng trước mọi người. Thầy MDR nhận xét Chân sư khẳng định dù đời sống tinh thần nội tâm phong phú đến đâu, ta vẫn có bổn phận biểu lộ nó ra ngoài. Thầy lưu ý Chân sư bỏ qua nhiều giai đoạn và có một con đường điểm đạo dự bị chồng lên các giai đoạn của Con Đường Đệ Tử, nhưng biết đến chúng là đủ; quyền năng tăng cùng thiện chí phụng sự, khả năng phụng sự được rèn qua thực hành, và sự tiếp xúc huyền bí ngày càng sâu với các phương diện nội tâm.
§ Sức hấp dẫn của Thư VIII và độc giả thuộc Cung năm
Chân sư DK nói chủ đề vừa học, dù không kỹ thuật bằng các phần trước, mang một rung động khiến Thư VIII là một trong những thư hấp dẫn nhất. Thầy MDR cho rằng Chân sư hiểu điều gì hấp dẫn đạo sinh hiện đại, như khi học sâu Luận về Lửa Vũ Trụ thì phần đầu sách có lẽ kém hấp dẫn hơn phần về hoạt động của linh hồn. Thầy nhận xét đạo sinh các sách của Chân sư Tây Tạng phần lớn chưa thuộc giới khoa học, nhưng khi giới này học các sách, nhất là phần giáo huấn thứ ba sẽ đến, họ sẽ thấy một mỏ vàng gợi ý giúp khoa học tiến bộ; các cung khó hiểu nhau lúc đầu, và cách viết của Chân sư, dù không luôn là thuật ngữ Cung năm chặt chẽ, có thể hấp dẫn những người Cung năm cởi mở, mà theo Chân sư Tây Tạng là các nhà huyền bí học chân chính.
§ Sự tiếp cận Chân sư là một tiến trình dần dần
Chân sư DK tóm lại rằng đã bàn về các Chân sư, vị trí của các Ngài và sự tiếp cận Chân sư từ phía đạo sinh; Thầy MDR nhận xét một người thầy giỏi luôn nói trước điều sẽ nói, rồi nói, rồi nói lại điều đã nói. Sự tiếp cận là một tiến trình dần dần, từ tiếp xúc thỉnh thoảng bên ngoài với Chân sư và nhóm, như khoảng năm mươi thành viên nhóm mà Chân sư DK dạy từ 1931 đến khoảng 1949, đến sự thân cận nhất, trong hào quang và gần tim của Huấn sư; Thầy nhấn mạnh cần kiên nhẫn, và không sự tự phụ nào thay được trải nghiệm thật mà chỉ làm người khác lầm lạc. Về đề tài sắp tới là những gì sự thay đổi vị trí này đòi hỏi ở phía Chân sư, Thầy nêu một tương đồng: các hành tinh cũng dần tiến gần hào quang của Thái dương Thượng đế, đến vị trí có thể gọi là Hành Tinh Thượng đế trong tim của Thái dương Thượng đế.
§ Kết buổi: con số 55, thời kỳ hỗn loạn và giữ cho giáo huấn sống động
Buổi 55 đi từ tr. 270 đến 274, và Thầy MDR nói mình thích con số 55 vì theo phép số học chữ cái nó ghép thành “Sanat”; buổi sau sẽ bắt đầu từ tr. 274 với quan hệ giữa Chân sư và đệ tử. Thầy nhận xét chúng ta sống trong thời kỳ căng thẳng, xáo trộn, và sự trồi lên của Sao Diêm Vương từ chiều sâu như dấu hiệu Đức Christ và Thánh Đoàn đang đến gần làm lộ ra nhiều điều khó coi; muốn xứng đáng với phần giáo huấn thứ ba sẽ hoàn tất loạt luận thuyết bắc cầu, ta phải tận dụng tối đa những gì đã được trao. Thầy lưu ý ngay Giáo Lý Bí Nhiệm sau khoảng 130–135 năm vẫn chưa được đủ người trân trọng để thay đổi các hình tư tưởng thịnh hành, trong khi các sách Alice Bailey, nếu được tiếp thu nghiêm túc, có thể giúp nhiều người vượt khỏi giáo điều ấu trĩ để hướng tới thực tại chủ quan, như phương Đông và những người giữ gìn minh triết từng hiểu, dù có những cuộc xâm phạm như việc Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng khoảng năm 1950. Thầy thừa nhận, như Chân sư DK nói, người bình thường còn lâu mới sẵn sàng cho huyền bí học tinh thần, nhưng ta có thể chạm tới những cuộc đời có thể chạm tới qua ngòi bút, lời nói và các phương tiện truyền thông, bằng học hỏi, tham thiền sâu và phụng sự.
 
Text LOM 55
	[1] Accepted Discipleship.
	[1] Địa vị đệ tử được chấp nhận.

	[1b] The second period, wherein a man is an accepted disciple, is perhaps one of the most difficult in a man's whole period of lives. [2] It is made so in several ways:—
	[1b] Giai đoạn thứ hai, trong đó một người là đệ tử được chấp nhận, có lẽ là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong toàn bộ chuỗi kiếp sống của y. [2] Giai đoạn này trở nên khó khăn vì nhiều lý do:—

	He is definitely a part of the Master's group, and is within the consciousness of the Master at all times, being kept within His aura. [3] This involves the steady holding of a high vibration. I would have you ponder on what the effect of this would be. [4] To hold this vibration is at all times a difficult thing to do; it frequently involves an intensification of all that subsists [5] within a man's nature, and may lead (especially at first) to curious demonstration. Yet, if ever a man is to [6] be able to hold the force that is the result of the application of the Rod of Initiation, he has to demonstrate his ability to do so at an earlier stage, and be able to hold himself stably and to move steadily forward when subjected to the intensification of vibration that comes from the Master.
	Y thực sự là một thành viên trong nhóm của Chân sư và luôn ở trong tâm thức của Chân sư, vì y được giữ trong hào quang của Ngài. [3] Điều này đòi hỏi phải duy trì vững vàng một rung động cao. Tôi muốn các bạn suy ngẫm về tác động mà điều này có thể gây ra. [4] Duy trì rung động này luôn là một việc khó khăn; nó thường làm tăng cường tất cả những gì tồn tại [5] trong bản chất của một người và có thể dẫn đến những biểu hiện khác thường, nhất là lúc đầu. Tuy nhiên, nếu một người muốn [6] có khả năng giữ được mãnh lực phát sinh từ việc sử dụng Thần Trượng Điểm đạo, thì ở một giai đoạn trước đó, y phải chứng tỏ khả năng làm được điều ấy, đồng thời có thể giữ mình ổn định và tiến bước vững vàng khi chịu sự tăng cường rung động đến từ Chân sư.

	[7] He has to discipline himself so that nothing can enter into his consciousness that could in any way harm the group to which he belongs, or be antagonistic to the Master's vibration. [8] If I might so express it, so as to give [Page 271] you some conception of my meaning, when he first forms part of the group enclosed in the Master's aura, he is kept [9] on the periphery of that aura until he has learnt to throw off automatically, and to reject immediately, every thought and desire unworthy of the Self [10] and thus harmful to the group. Until he has learnt to do this he cannot advance into a closer relationship, but must remain where he can be automatically shut off. [11] But gradually he purifies himself still more, gradually he develops group consciousness [12] and thinks in group terms of service, gradually his aura takes on more and more the colouring of his Master's aura, till he blends and has earned the right to be gathered closer to his Master's Heart. [13] Later I will explain the technical meaning of this phrase, when dealing with the work of the Master with the pupil. [14] Suffice it to say, that as the term of “accepted disciple” progresses (and it varies in different cases) [15] the disciple advances ever closer to the heart of the group, and finds his own place and functional activity in that body corporate. [16] That is the secret: the finding of one's place,—not so much one's place upon the ladder of evolution (for that is approximately known), but in service. This is of more importance than is realised, for it covers the period which, at the end, will definitely demonstrate which path a man will follow after the fifth initiation.
	[7] Y phải tự rèn luyện kỷ luật để không điều gì có thể đi vào tâm thức của y mà lại có thể gây tổn hại, dù bằng bất cứ cách nào, cho nhóm mà y thuộc về, hoặc đối nghịch với rung động của Chân sư. [8] Nếu Tôi có thể diễn đạt như vậy để giúp [Page 271] các bạn phần nào hình dung được điều Tôi muốn nói, thì khi y mới trở thành thành viên của nhóm nằm trong hào quang của Chân sư, y được giữ [9] ở vùng ngoại vi của hào quang ấy cho đến khi học được cách tự động gạt bỏ và lập tức khước từ mọi tư tưởng và dục vọng không xứng đáng với Chân Ngã [10] và do đó gây hại cho nhóm. Cho đến khi học được cách làm điều này, y không thể tiến vào một mối quan hệ gần gũi hơn, mà phải ở lại nơi y có thể tự động bị ngăn cách. [11] Nhưng dần dần, y thanh lọc mình hơn nữa; dần dần, y phát triển tâm thức nhóm [12] và suy nghĩ về phụng sự trên cơ sở nhóm; dần dần, hào quang của y ngày càng mang sắc thái hào quang của Chân sư, cho đến khi y hòa nhập và xứng đáng được đưa đến gần Tâm của Chân sư hơn. [13] Sau này, Tôi sẽ giải thích ý nghĩa chuyên môn của cụm từ này khi bàn đến công việc của Chân sư với môn sinh. [14] Ở đây, chỉ cần nói rằng, khi thời kỳ làm “đệ tử được chấp nhận” tiến triển—và thời kỳ này khác nhau tùy từng trường hợp— [15] đệ tử ngày càng tiến gần hơn đến tâm của nhóm, đồng thời tìm thấy vị trí riêng và hoạt động chức năng của mình trong tập thể ấy. [16] Đó chính là bí quyết: tìm thấy vị trí của mình,—không hẳn là vị trí trên thang tiến hoá, vì vị trí ấy đã được biết một cách tương đối, mà là trong phụng sự. Điều này quan trọng hơn người ta nhận biết, vì nó bao trùm giai đoạn mà khi kết thúc sẽ cho thấy rõ một người sẽ đi theo con đường nào sau lần điểm đạo thứ năm.

	[17] Sonship to the Master.
	[17] Địa vị người con của Chân sư.

	[18] We now come to the time when the disciple moves on to the much coveted position of a “Son of the Master.” He is then a part consciously and at all times of the Master's consciousness. [19] The interplay between the Master and disciple is being rapidly perfected, and the disciple can now consciously and at will link up with the Master and ascertain His thoughts. [20] He can enter into His plans, desires [Page 272] and will. This he has won by the right of similarity of vibration, and because the shutting off process (necessitated earlier by discordant vibration) is practically superseded; the disciple has so purified himself [21] that his thoughts and desires cause no disquietude to the Master, and no contrary vibration to the group. He has been tried and not been found wanting. His life of service in the world is more concentrated and perfected, and he is daily developing his power to give, and increasing his equipment. All this concerns his relationship to some Master and to some one group soul. [22] It is not dependent upon his taking initiation. Initiation is a technical matter and can be expressed in terms of esoteric science. A man can take initiation and yet not be a “son of a Master.” [23] Discipleship is a personal relationship, governed by terms of karma and affiliation, and is not dependent upon a man's status in the Lodge. [24] Keep this clear in your mind. [25] Cases have been known when a man has acquired—through diligence—the technical requisites for initiation before becoming affiliated with any particular Master.
	[18] Giờ đây, chúng ta đến thời điểm đệ tử tiến lên địa vị rất được khao khát là “Người Con của Chân sư”. Khi ấy, y luôn là một phần trong tâm thức của Chân sư một cách hữu thức. [19] Sự tương tác giữa Chân sư và đệ tử đang nhanh chóng trở nên hoàn thiện, và giờ đây đệ tử có thể kết nối với Chân sư một cách hữu thức, theo ý muốn, và biết rõ tư tưởng của Ngài. [20] Y có thể thấu nhập vào những kế hoạch, mong muốn [Page 272] và ý chí của Ngài. Y đạt được điều này nhờ sự tương đồng về rung động, và vì tiến trình ngăn cách—trước kia cần thiết do rung động bất hòa—trên thực tế không còn cần nữa; đệ tử đã thanh lọc mình đến mức [21] những tư tưởng và dục vọng của y không gây bất an cho Chân sư, cũng không tạo rung động đối nghịch với nhóm. Y đã trải qua thử thách và không bộc lộ thiếu sót. Đời sống phụng sự của y trong thế gian tập trung hơn và hoàn thiện hơn; mỗi ngày, y phát triển năng lực cho đi và tăng cường những khả năng sẵn có của mình. Tất cả những điều này liên quan đến mối quan hệ của y với một Chân sư nào đó và với một Hồn nhóm nào đó. [22] Điều ấy không phụ thuộc vào việc y được điểm đạo. Điểm đạo là một vấn đề chuyên môn và có thể diễn đạt bằng các thuật ngữ của khoa học nội môn. Một người có thể được điểm đạo mà vẫn chưa phải là “người con của một Chân sư”. [23] Địa vị đệ tử là một mối quan hệ cá nhân, chịu sự chi phối của nghiệp quả và sự liên kết, chứ không phụ thuộc vào địa vị của một người trong Thánh đoàn. [24] Hãy ghi nhớ rõ điều này trong thể trí của các bạn. [25] Đã có những trường hợp một người—nhờ chuyên cần—đạt được các điều kiện chuyên môn cần thiết để điểm đạo trước khi liên kết với bất kỳ Chân sư cụ thể nào.

	[26] This later relationship of “son” to some Master has a peculiar sweetness all its own, and carries with it certain privileges. [27] The disciple can then lift some of the burden off his Master's shoulders, and relieve Him of some of His responsibilities, thereby setting Him free for more extended work. Hence [28] the emphasis laid on service, for it is only as a man serves that he advances. [29] It is the keynote of the vibration of the second abstract level. [30] The Master at this period will confer with His “Son” and plan the work to be done upon their united point of view. In this way [31] He will develop His pupil's discrimination and judgment, and lighten His own load along certain lines, thus setting Himself free for other important work. [Page 273]
	[26] Mối quan hệ về sau này của “người con” với một Chân sư nào đó có một sự ngọt ngào đặc biệt riêng và đi kèm với những đặc quyền nhất định. [27] Khi ấy, đệ tử có thể đỡ bớt gánh nặng trên vai Chân sư và chia sẻ một phần trách nhiệm của Ngài, nhờ đó giúp Ngài có điều kiện thực hiện công việc rộng lớn hơn. Do đó, [28] người ta nhấn mạnh đến phụng sự, vì chỉ khi phụng sự, một người mới tiến bộ. [29] Đó là chủ âm của rung động ở cấp độ trừu tượng thứ hai. [30] Trong giai đoạn này, Chân sư sẽ bàn bạc với “Người Con” của Ngài và hoạch định công việc cần làm trên cơ sở quan điểm thống nhất của cả hai. Bằng cách này, [31] Ngài sẽ phát triển khả năng phân biện và phán đoán của môn sinh, đồng thời giảm nhẹ gánh nặng của chính mình trên một số phương diện, nhờ đó có điều kiện đảm nhận những công việc quan trọng khác. [Page 273]

	[32] The final period of those under discussion can have but little submitted about it. It covers the period when a man is mastering the final stages of the Path and is entering into closer and closer touch with his group and with the Hierarchy. He is not only vibrating in tune with his group and with his Master, but is beginning now to gather out his own people, and form a group himself. [34] This group will be at first only on emotional and physical levels and on the lower mental. [35] After the fifth initiation he will enclose within his aura these groups and those on egoic levels who are his own. [36] This in no way prevents his being one with his Master and group, but [37] the method of interblending [38] is one of the secrets of initiation.
	[32] Về giai đoạn cuối cùng trong những giai đoạn đang bàn, chỉ có thể trình bày đôi chút. Giai đoạn này bao trùm thời kỳ một người đang làm chủ các chặng cuối của Đường Đạo và tiếp xúc ngày càng mật thiết hơn với nhóm của mình và với Thánh đoàn. Y không chỉ rung động đồng điệu với nhóm và Chân sư của mình, mà giờ đây còn bắt đầu quy tụ những người thuộc về mình và tự thành lập một nhóm. [34] Ban đầu, nhóm này chỉ hiện diện ở các cấp độ cảm xúc, hồng trần và hạ trí. [35] Sau lần điểm đạo thứ năm, y sẽ bao bọc trong hào quang của mình những nhóm này cùng những người thuộc về y ở các cấp độ chân ngã. [36] Điều này hoàn toàn không ngăn cản y hợp nhất với Chân sư và nhóm của mình, nhưng [37] phương pháp hòa nhập lẫn nhau [38] là một trong những bí mật của điểm đạo.

	[39] All this, coupled with what has been earlier imparted, will give you some idea of the rights and powers acquired on the Probationary Path and on the Path of Initiation. The means of development are ever the same:— [40] occult meditation and service; the inner life of concentration and the outer life of practice; the inner ability to contact the higher, and the outer ability to express that faculty in terms of holy living; the inner irradiation from the Spirit, and the outer shining before men.
	[39] Tất cả những điều này, kết hợp với những gì đã truyền đạt trước đó, sẽ giúp các bạn phần nào hình dung được những quyền và quyền năng đạt được trên Con Đường Dự Bị và Con Đường Điểm Đạo. Các phương tiện phát triển luôn như nhau:— [40] tham thiền huyền môn và phụng sự; đời sống tập trung bên trong và đời sống thực hành bên ngoài; khả năng bên trong tiếp xúc với cái cao hơn, và khả năng bên ngoài biểu đạt năng lực ấy qua một đời sống thánh thiện; sự tỏa chiếu bên trong từ Tinh thần, và sự tỏa sáng bên ngoài trước mọi người.

	[40b] SEPTEMBER 17TH, 1920.
	[40b] NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1920.

	September 17th, 1920. 5:30 pm.
	Ngày 17 tháng 9 năm 1920. 5 giờ 30 chiều.

	I awoke you early this morning, brother of mine, so as to guarantee your taking my dictation with a mind free from the hindrances of lesser world vibration. That which I have for communication is not of great length but accuracy is desired and capacity to take with facility my dictation.
	Huynh đệ của Tôi, sáng nay Tôi đánh thức huynh sớm để bảo đảm huynh ghi lại lời Tôi đọc với một thể trí không bị những rung động của thế giới thấp hơn cản trở. Điều Tôi muốn truyền đạt không dài lắm, nhưng cần sự chính xác và khả năng dễ dàng ghi lại lời Tôi đọc.


	...... [41] The subject that we have for the past few days been studying, though not so technical as some of the earlier imparted data, yet carries with it a vibration that will make this eighth letter one of those with the most potent appeals in the series. [42] We have dealt with the facts as to the Masters and Who They are, and Their place in the scheme of things, and we have touched briefly upon what access to a Master entails from the standpoint of a pupil. [43] We have seen that that access is a gradual process and carries a man from an occasional outer contact with [Page 274] a Master and His group [44] to a position of the closest intimacy, and to an attitude that places the pupil within the aura [45] and close to the heart of his Teacher. [46] Today we will consider for a while what this gradual changing of position has entailed on the part of the Master and what it has necessitated on His side.
	...... [41] Chủ đề mà chúng ta đã nghiên cứu trong vài ngày qua, tuy không mang tính chuyên môn như một số thông tin đã truyền đạt trước đây, nhưng vẫn mang một rung động sẽ khiến bức thư thứ tám này trở thành một trong những bức thư có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong cả loạt. [42] Chúng ta đã bàn đến những sự thật về các Chân sư, Các Ngài là ai, và vị trí của Các Ngài trong trật tự vạn vật; chúng ta cũng đã đề cập sơ lược đến những điều mà việc tiếp cận một Chân sư đòi hỏi, xét từ góc độ của một môn sinh. [43] Chúng ta đã thấy rằng sự tiếp cận ấy là một tiến trình tuần tự, đưa một người từ những lần tiếp xúc bên ngoài thỉnh thoảng diễn ra với [Page 274] một Chân sư và nhóm của Ngài [44] đến một vị thế thân cận nhất, và đến một thái độ đưa môn sinh vào trong hào quang [45] và đến gần tâm của huấn sư mình. [46] Hôm nay, chúng ta sẽ dành chút thời gian xem xét sự thay đổi vị thế từng bước này đòi hỏi điều gì ở Chân sư và khiến Ngài phải làm những gì về phía mình.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 55
	Hello friends, it has been again a while since I've been able to return to these commentaries on Letters on Occult Meditation. We are now on page 270 and we're dealing with a very important subject, Accepted Discipleship.
	Xin chào các bạn, lại một thời gian nữa trôi qua tôi mới có thể trở lại với những bài bình giảng về Thư Về Tham thiền Huyền môn. Hiện chúng ta đang ở trang 270 và đang bàn đến một chủ đề rất quan trọng: Địa vị Đệ tử Được Chấp nhận.

	For a more detailed and even more informative understanding, we can go, and I think we'll go, to the last part of Discipleship in the New Age, Volume 1, where we have the six stages of discipleship, of which Accepted Discipleship is the fourth. Little Chela Ship comes first, then Chela and the Light, then Chela on the Thread, and then Accepted Discipleship. Master DK does not get into that much detail in one of these first books, but of course, what he has to say, since he doesn't really repeat himself, will be important for us to know.
	Để thấu hiểu chi tiết hơn và có thêm thông tin, chúng ta có thể tìm đến, và tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm đến, phần cuối của Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, Tập 1, nơi trình bày sáu giai đoạn của địa vị đệ tử, trong đó Địa vị Đệ tử Được Chấp nhận là giai đoạn thứ tư. Địa vị tiểu đệ tử là giai đoạn đầu tiên, rồi đến Đệ tử trong Ánh sáng, tiếp theo là Đệ tử trên đường dây, và sau đó là Địa vị Đệ tử Được Chấp nhận. Trong cuốn sách thuộc số những tác phẩm đầu tiên này, Chân sư DK không đi sâu vào chi tiết đến thế, nhưng tất nhiên, vì Ngài không thực sự lặp lại những điều đã nói, nên những gì Ngài trình bày ở đây sẽ là điều quan trọng mà chúng ta cần biết.

	And of course, not all of us have read all of the books or all of the sections of all of the books. I think I must be one of them because every once in a while I come upon something completely new to me, which advises me that I have not necessarily read that section. When I was working on The Externalisation of the Hierarchy, I found quite a number of those pages and have since made amends for my incomplete approach earlier.
	Và tất nhiên, không phải tất cả chúng ta đều đã đọc hết mọi cuốn sách hay mọi phần trong tất cả các cuốn sách. Tôi nghĩ mình hẳn cũng nằm trong số đó, vì thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp một điều hoàn toàn mới đối với mình, khiến tôi nhận ra rằng chưa chắc mình đã đọc phần ấy. Khi nghiên cứu Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn, tôi đã tìm thấy khá nhiều trang như thế, và từ đó đã bù đắp cho cách tiếp cận chưa đầy đủ trước đây của mình.

	And I still have some work to do, I think, in Telepathy and the Etheric Vehicle, which I hope to offer as one of these commentary books. So here we are with Accepted Discipleship, and the date is not the 8th, it's rather the 18th. So 10 days have passed, when I wish that every day would be a day in which I could work in this way.
	Và Tôi nghĩ mình vẫn còn một số việc phải làm với Viễn Cảm và Hiện Thể Dĩ Thái, tác phẩm mà Tôi hy vọng sẽ giới thiệu như một trong những cuốn sách bình giảng này. Vậy, chúng ta đang bàn về Địa Vị Đệ Tử Được Chấp Nhận, và hôm nay không phải ngày 8 mà là ngày 18. Như vậy, 10 ngày đã trôi qua, trong khi Tôi mong ngày nào cũng có thể làm việc theo cách này.

	And as much as I would like to, our program of meetings and broadcasts and so forth seems to make that less likely. I'll see what I can do about it, because I'm eager, I'm anxious for you to have another look at these important texts. Okay, well, Accepted Discipleship, this is our subject for the moment.
	Dù Tôi rất muốn như vậy, chương trình họp, phát sóng và các hoạt động khác của chúng ta dường như khiến điều đó khó thực hiện hơn. Tôi sẽ xem mình có thể làm gì, vì Tôi rất mong các bạn được xem lại những văn bản quan trọng này. Địa Vị Đệ Tử Được Chấp Nhận là chủ đề của chúng ta lúc này.

	A probationer's three objects, that is discussing probationary discipleship, and we went over that quite thoroughly, I think. And then from the stage of probation, while there are some intervening stages that DK mentions elsewhere, it seems that the probationary disciple turns into the true disciple, who is, after all, finally the accepted disciple.
	Ba mục tiêu của người dự bị—đó là phần bàn về địa vị đệ tử dự bị, và Tôi nghĩ chúng ta đã xem xét khá kỹ. Sau đó, từ giai đoạn dự bị, dù có một số giai đoạn xen giữa mà Chân sư DK đề cập ở nơi khác, dường như đệ tử dự bị trở thành đệ tử chân chính, và rốt cuộc, cuối cùng là đệ tử được chấp nhận.

	[1] Accepted Discipleship.
	[1] Địa vị đệ tử được chấp nhận.

	[1b] The second period, wherein a man is an accepted disciple, is perhaps one of the most difficult in a man's whole period of lives.
	[1b] Giai đoạn thứ hai, trong đó một người là đệ tử được chấp nhận, có lẽ là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong toàn bộ chuỗi kiếp sống của y.

	Well, that's being brought home to me in a refreshing way, or a way at least that refreshes my mind on the subject.
	Điều ấy đang trở nên thấm thía đối với Tôi theo một cách mới mẻ, hay ít nhất là theo một cách làm mới lại nhận thức của Tôi về chủ đề này.

	And maybe it comes as a surprise to you also, but let's see what DK has to say about it. Why is it one of the most difficult? Well, he says
	Có lẽ điều ấy cũng khiến các bạn ngạc nhiên, nhưng hãy xem Chân sư DK nói gì về nó. Tại sao đây lại là một trong những thời kỳ khó khăn nhất? Ngài nói rằng

	[2] It is made so in several ways:— He is definitely a part of the Master's group, and is within the consciousness of the Master at all times, being kept within His aura.
	[2] Giai đoạn này trở nên khó khăn vì nhiều lý do:—

	That is an important statement. So we can understand the considerable responsibilities that go along with accepted discipleship, if in being so, we are within the Master's consciousness at all times. Obviously, we want to be however little our effect may be, a useful presence rather than any kind of disruptive presence.
	Đó là một phát biểu quan trọng. Vì vậy, chúng ta có thể thấu hiểu những trách nhiệm đáng kể đi cùng địa vị đệ tử được chấp nhận, nếu ở địa vị ấy, chúng ta luôn ở trong tâm thức của Chân sư. Hiển nhiên, dù ảnh hưởng của mình nhỏ bé đến đâu, chúng ta vẫn muốn là một sự hiện diện hữu ích chứ không phải một sự hiện diện gây xáo trộn dưới bất kỳ hình thức nào.


	[3] This involves the steady holding of a high vibration. I would have you ponder on what the effect of this would be.
	[3] Điều này đòi hỏi phải duy trì vững vàng một rung động cao. Tôi muốn các bạn suy ngẫm về tác động mà điều này có thể gây ra.

	Think of it in your life.
	Hãy suy nghĩ về điều ấy trong cuộc sống của các bạn.

	If we could hold this high vibration
	Nếu chúng ta có thể duy trì rung động cao này

	[4] To hold this vibration is at all times a difficult thing to do; it frequently involves an intensification of all that subsists
	[4] Duy trì rung động này luôn là một việc khó khăn; nó thường làm tăng cường tất cả những gì tồn tại

	I mean it exists, but in a more subterranean way
	Tôi muốn nói là chúng tồn tại, nhưng theo một cách chìm sâu hơn

	[5] within a man's nature, and may lead (especially at first) to curious demonstration.
	[5] trong bản chất của một người và có thể dẫn đến những biểu hiện khác thường, nhất là lúc đầu. Tuy nhiên, nếu một người muốn

	Well, a battle would be on, would it not, if one is dealing with subsistence of certain factors that don't belong in the aura of the Master, or i.e. within the ashram.
	Một cuộc đấu tranh sẽ diễn ra, phải không, nếu người ta đang xử lý sự tồn tại tiềm ẩn của một số yếu tố không có chỗ trong hào quang của Chân sư, tức là trong ashram.

	One will have something of a contest here, and maybe some of us have experienced that attempt to hold the high and yet have the lower factors intrude. Yet, if ever a man is to
	Ở đây, người ta sẽ trải qua một cuộc giằng co nào đó, và có lẽ một số người trong chúng ta đã trải nghiệm nỗ lực duy trì điều cao cả trong khi những yếu tố thấp vẫn xen vào. Tuy nhiên, nếu một người muốn có lúc

	[6] be able to hold the force that is the result of the application of the Rod of Initiation, he has to demonstrate his ability to do so at an earlier stage, and be able to hold himself stably and to move steadily forward when subjected to the intensification of vibration that comes from the Master.
	[6] có khả năng giữ được mãnh lực phát sinh từ việc sử dụng Thần Trượng Điểm đạo, thì ở một giai đoạn trước đó, y phải chứng tỏ khả năng làm được điều ấy, đồng thời có thể giữ mình ổn định và tiến bước vững vàng khi chịu sự tăng cường rung động đến từ Chân sư.

	So, remember, a point of tension is focused immovable will, and a point of tension must be held under these circumstances to prove oneself capable of receiving initiation, remembering at the same time that the initiate is initiate before he is initiated.
	Vì vậy, hãy nhớ rằng điểm tập trung nhất tâm là ý chí tập trung, bất lay chuyển, và trong những hoàn cảnh này, phải duy trì một điểm tập trung nhất tâm để chứng tỏ mình đủ khả năng tiếp nhận điểm đạo; đồng thời cũng cần nhớ rằng điểm đạo đồ đã là điểm đạo đồ trước khi y được điểm đạo.

	He has demonstrated the ability to reach that level and, to a certain extent, hold that level before he is initiated. And one of the things accomplished in the actual ceremony is the stabilization of the ability to hold. So, the stabilization of an ability to hold a high vibration is confirmed during the ceremony of initiation.
	Y đã chứng tỏ khả năng đạt tới cấp độ ấy và, ở một mức độ nhất định, duy trì cấp độ ấy trước khi được điểm đạo. Một trong những điều mà nghi lễ thực sự hoàn thành là ổn định khả năng duy trì ấy. Vì vậy, trong nghi lễ điểm đạo, sự ổn định của khả năng duy trì một rung động cao được xác nhận.

	And yet we have to prove, interestingly, that we can do at least some of that on our own, and this faces many temptations and certain reactions coming from that which subsists within us during every day. There's always going to be that which attempts, or which is capable of, dragging the vibration down to a lower level, so that when we realize how responsible we are to maintain the higher vibration, maybe we'll do a better job of it. Requirement after requirement, don't you agree? And so, this path of real, this real discipleship, real accepted discipleship is not easy.
	Tuy nhiên, điều thú vị là chúng ta phải chứng tỏ mình có thể tự làm được ít nhất một phần điều ấy, và nỗ lực này phải đối diện với nhiều cám dỗ cùng những phản ứng nhất định phát sinh từ những gì tồn tại tiềm ẩn trong chúng ta mỗi ngày. Luôn có những gì tìm cách, hoặc có khả năng, kéo rung động xuống một cấp độ thấp hơn; vì vậy, khi nhận ra trách nhiệm của mình trong việc duy trì rung động cao hơn, có lẽ chúng ta sẽ làm việc ấy tốt hơn. Hết yêu cầu này đến yêu cầu khác, các bạn có đồng ý không? Do đó, con đường của địa vị đệ tử chân chính, địa vị đệ tử được chấp nhận thực sự này không dễ dàng.


	Of the aspirant, vacillation is expected. And which one of us cannot say, or, well, which one of us can say that we do not vacillate? It would be rare to find such a person at our stage of development, but increasingly the non-vacillating position, non-oscillating position can be established. So, such an individual here
	Sự dao động là điều có thể dự liệu ở người chí nguyện. Và ai trong chúng ta không thể nói—hay đúng hơn, ai trong chúng ta có thể nói rằng mình không dao động? Ở giai đoạn phát triển của chúng ta, hiếm khi tìm thấy một người như thế, nhưng trạng thái không dao động, không chao đảo có thể ngày càng được xác lập. Vì vậy, một người như thế ở đây

	[7] He has to discipline himself so that nothing can enter into his consciousness that could in any way harm the group to which he belongs, or be antagonistic to the Master's vibration.
	[7] Y phải tự rèn luyện kỷ luật để không điều gì có thể đi vào tâm thức của y mà lại có thể gây tổn hại, dù bằng bất cứ cách nào, cho nhóm mà y thuộc về, hoặc đối nghịch với rung động của Chân sư.

	Again, what a responsibility when in a way choosing our reactions to circumstances which might normally be one type of reaction, and yet is not allowed, given our responsibility to the larger group.
	Một lần nữa, trách nhiệm thật lớn lao khi chúng ta phải lựa chọn phản ứng trước những hoàn cảnh mà thông thường có thể khiến mình phản ứng theo một cách nào đó, nhưng cách ấy lại không được phép, xét đến trách nhiệm của chúng ta đối với nhóm lớn hơn.

	[8] If I might so express it, so as to give you some conception of my meaning, when he first forms part of the group enclosed in the Master's aura, he is kept
	[8] Nếu Tôi có thể diễn đạt như vậy để giúp [Page 271] các bạn phần nào hình dung được điều Tôi muốn nói, thì khi y mới trở thành thành viên của nhóm nằm trong hào quang của Chân sư, y được giữ

	By occult means that of which we are not certain, he is kept
	Bằng những phương thức huyền bí mà chúng ta chưa biết chắc, y được giữ

	[9] on the periphery of that aura until he has learnt to throw off automatically, and to reject immediately, every thought and desire unworthy of the Self
	[9] ở vùng ngoại vi của hào quang ấy cho đến khi học được cách tự động gạt bỏ và lập tức khước từ mọi tư tưởng và dục vọng không xứng đáng với Chân Ngã

	The soul
	Linh hồn

	[10] and thus harmful to the group. Until he has learnt to do this he cannot advance into a closer relationship, but must remain where he can be
	[10] và do đó gây hại cho nhóm. Cho đến khi học được cách làm điều này, y không thể tiến vào một mối quan hệ gần gũi hơn, mà phải ở lại nơi y có thể tự động bị ngăn cách.

	It's almost drawn closer to the ashram. Maybe you have that experience of the times being shut off, because they realize that what they have been thinking, what they have been doing is not appropriate for the work of the ashram, for the welfare of the ashram, for the non-disturbance of the Master. So, Saturn, responsibility at every turn.
	Gần như được kéo đến gần ashram hơn. Có lẽ các bạn đã trải nghiệm những lúc bị ngăn cách, vì họ nhận ra rằng những gì mình đã nghĩ, những gì mình đã làm không thích hợp với công việc của ashram, với sự an lành của ashram, với việc không gây xáo trộn cho Chân sư. Vì vậy, Sao Thổ: trách nhiệm ở mỗi bước ngoặt.

	Let's see further.
	Hãy xem tiếp.

	[11] But gradually he purifies himself still more, gradually he develops group consciousness
	[11] Nhưng dần dần, y thanh lọc mình hơn nữa; dần dần, y phát triển tâm thức nhóm

	Which tells us that even some we might consider rather unworthy are allowed in to at least begin their association, their affiliation with the Master's group.
	Điều này cho chúng ta biết rằng ngay cả một số người mà chúng ta có thể xem là khá không xứng đáng cũng được phép gia nhập để ít nhất bắt đầu sự liên hệ, sự gắn kết của họ với nhóm của Chân sư.


	he purifies himself still more, gradually he develops group consciousness
	y thanh lọc bản thân nhiều hơn nữa, dần dần y phát triển tâm thức nhóm

	[12] and thinks in group terms of service, gradually his aura takes on more and more the colouring of his Master's aura, till he blends and has earned the right to be gathered closer to his Master's Heart.
	[12] và suy nghĩ về phụng sự trên cơ sở nhóm; dần dần, hào quang của y ngày càng mang sắc thái hào quang của Chân sư, cho đến khi y hòa nhập và xứng đáng được đưa đến gần Tâm của Chân sư hơn.

	Which is, I think, in the discipleship books considered to be the sixth stage of discipleship.
	Tôi nghĩ trong các sách về địa vị đệ tử, điều này được xem là giai đoạn thứ sáu của địa vị đệ tử.

	You know what? I think I've made a mistake earlier. Chela on the thread, I think, is following accepted discipleship. So, accepted discipleship is the third phase, then Chela within the aura, and then Chela within the Master's heart.
	Các bạn biết không? Tôi nghĩ lúc trước mình đã nhầm. Tôi nghĩ Đệ tử trên đường dây theo sau địa vị đệ tử được chấp nhận. Vậy, địa vị đệ tử được chấp nhận là giai đoạn thứ ba, rồi đến Đệ tử trong hào quang, và sau đó là Đệ tử trong tâm của Chân sư.

	This is it. Little Chela-ship, Chela in the light, and accepted discipleship, and then the Chela on the thread, yes. Okay.
	Đúng là như thế. Địa vị tiểu đệ tử, Đệ tử trong ánh sáng, địa vị đệ tử được chấp nhận, rồi đến Đệ tử trên đường dây, đúng vậy.

	And then Chela within the aura, and Chela within the Master's heart. Okay. Now, going back to where we were.
	Sau đó là Đệ tử trong hào quang, và Đệ tử trong tâm của Chân sư. Bây giờ, hãy trở lại chỗ chúng ta đang bàn.

	Let's get the sequence down carefully, as much for my sake as yours. Little Chela-ship first.
	Hãy xác định trình tự cho thật cẩn thận, vì Tôi cũng như vì các bạn. Trước hết là Địa vị tiểu đệ tử.

	Chela, Chela in the light, accepted discipleship, and Chela on the thread, and then Chela within the Master's aura, and Chela in the heart of the Master. And then finally, although he doesn't really discuss it, the blending of the lights.
	Đệ tử, Đệ tử trong ánh sáng, địa vị đệ tử được chấp nhận, Đệ tử trên đường dây, rồi đến Đệ tử trong hào quang của Chân sư, và Đệ tử trong tâm của Chân sư. Sau cùng, dù Ngài không thực sự bàn về điều này, là sự hòa nhập của các ánh sáng.

	That should at least keep me clear and keep you clear too. So, that's interesting that his aura takes on more the coloring of his Master's aura.
	Ít nhất điều ấy cũng giúp Tôi và các bạn nắm rõ. Vậy, thật thú vị khi hào quang của y ngày càng mang sắc thái hào quang của Chân sư mình.

	In Master DK's case, well, certainly Indigo would be prominent. Till he blends, the blending power. Sometimes we're told about the blending power even of the third Logos.
	Trong trường hợp Chân sư DK, chắc chắn màu chàm sẽ nổi bật. Cho đến khi y hòa nhập—quyền năng hòa nhập. Đôi khi chúng ta còn được nói về quyền năng hòa nhập của cả Thượng đế thứ ba.

	Interestingly, he has earned the right to be gathered closer Having still to pass through Chela on the thread and Chela within the Master's aura, to that stage which we call Chela within the Master's Heart.
	Điều thú vị là y đã đạt được quyền đến gần hơn dù vẫn còn phải trải qua giai đoạn Đệ tử trên đường dây và Đệ tử trong hào quang của Chân sư, để đến giai đoạn mà chúng ta gọi là Đệ tử trong Tâm của Chân sư.

	[13] Later I will explain the technical meaning of this phrase, when dealing with the work of the Master with the pupil.
	[13] Sau này, Tôi sẽ giải thích ý nghĩa chuyên môn của cụm từ này khi bàn đến công việc của Chân sư với môn sinh.


	And this is, where does that come? In DINA I.
	Và điều này nằm ở đâu? Trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, tập I.

	[14] Suffice it to say, that as the term of “accepted disciple” progresses (and it varies in different cases)
	[14] Ở đây, chỉ cần nói rằng, khi thời kỳ làm “đệ tử được chấp nhận” tiến triển—và thời kỳ này khác nhau tùy từng trường hợp—

	You know, how long one is an accepted disciple.
	Các bạn biết đấy, một người làm đệ tử được chấp nhận trong bao lâu.

	There were some who DK was addressing who had been accepted disciples for five lives, and some who were new to being accepted in that way. But the term of accepted disciple, as that term progresses, and it varies
	Trong số những người mà Chân sư DK nói chuyện, có người đã là đệ tử được chấp nhận suốt năm kiếp, và có người mới được chấp nhận theo cách ấy. Nhưng thời kỳ làm đệ tử được chấp nhận, khi thời kỳ ấy tiến triển, và độ dài của nó khác nhau

	[15] the disciple advances ever closer to the heart of the group, and finds his own place and functional activity in that body corporate.
	[15] đệ tử ngày càng tiến gần hơn đến tâm của nhóm, đồng thời tìm thấy vị trí riêng và hoạt động chức năng của mình trong tập thể ấy.

	So, how many of us can say that we have found our place within the group ashram, and we know, we know what it is.
	Vậy, có bao nhiêu người trong chúng ta có thể nói rằng mình đã tìm thấy vị trí trong ashram nhóm, và biết rõ vị trí ấy là gì?

	Maybe we're learning to do that. And also then that would follow the place of the groups, group or groups with which we may be affiliated. What is the place of such a group? If it relates to the ashram, what is its role within the ashram? Okay
	Có lẽ chúng ta đang học cách làm điều đó. Sau đó cũng cần xét đến vị trí của nhóm hay các nhóm mà chúng ta có thể gắn kết. Vị trí của một nhóm như thế là gì? Nếu nhóm ấy có liên hệ với ashram, thì vai trò của nó trong ashram là gì?

	[16] That is the secret: the finding of one's place,—not so much one's place upon the ladder of evolution (for that is approximately known), but in service. This is of more importance than is realised, for it covers the period which, at the end, will definitely demonstrate which path a man will follow after the fifth initiation.
	[16] Đó chính là bí quyết: tìm thấy vị trí của mình,—không hẳn là vị trí trên thang tiến hoá, vì vị trí ấy đã được biết một cách tương đối, mà là trong phụng sự. Điều này quan trọng hơn người ta nhận biết, vì nó bao trùm giai đoạn mà khi kết thúc sẽ cho thấy rõ một người sẽ đi theo con đường nào sau lần điểm đạo thứ năm.

	So that's interesting.
	Vậy, điều đó thật thú vị.

	A precursor of the choice of cosmic path upon the way of higher evolution will be indicated by the finding of one's place earlier on, one's place of service earlier on and lower down, symbolically, upon the ladder of evolution. Finding one's place in service so that the fit is really there, and you know it. It is congenial.
	Dấu hiệu báo trước việc lựa chọn con đường vũ trụ trên Con đường Tiến Hóa Cao Siêu sẽ thể hiện qua việc tìm thấy vị trí của mình từ sớm, vị trí phụng sự của mình ở một giai đoạn sớm hơn và thấp hơn, theo nghĩa biểu tượng, trên thang tiến hóa. Tìm thấy vị trí của mình trong phụng sự sao cho thực sự phù hợp, và các bạn biết điều đó. Vị trí ấy hòa hợp với các bạn.

	It is according to your capabilities, according to what you can give and give most successfully. So that is to be remembered by us. it covers the period which, at the end, will definitely demonstrate which path a man will follow after the fifth initiation. On the way of higher evolution.
	Nó phù hợp với khả năng của các bạn, với những gì các bạn có thể trao tặng và trao tặng thành công nhất. Vì vậy, chúng ta cần ghi nhớ điều ấy. nó bao trùm thời kỳ mà khi kết thúc sẽ chứng tỏ rõ ràng con đường nào một người sẽ đi theo sau lần điểm đạo thứ năm. Trên Con đường Tiến Hóa Cao Siêu.

	Question yourself. Do we have a sense of what that place really is, and where our best service within our group or groups can be offered? Well, we will go on, because this has been actually just a short section. We will go on to sonship to the Master, and in the list of the stages of discipleship in DINA I, sonship is not mentioned.
	Hãy tự hỏi mình. Chúng ta có cảm nhận được vị trí ấy thực sự là gì, và mình có thể phụng sự tốt nhất ở đâu trong nhóm hay các nhóm của mình không? Chúng ta sẽ tiếp tục, vì thực ra đây chỉ là một phần ngắn. Chúng ta sẽ chuyển sang địa vị người con của Chân sư, và trong danh sách các giai đoạn của địa vị đệ tử ở Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, tập I, địa vị người con không được nhắc đến.


	But here it is, and maybe we can equate equate what that sonship is in relation to the other stages, which are definitely and particularly given. So starting on page 271
	Nhưng ở đây có, và có lẽ chúng ta có thể đối chiếu địa vị người con ấy với những giai đoạn khác đã được nêu rõ và cụ thể. Vậy, bắt đầu ở trang 271

	[17] Sonship to the Master.
	[17] Địa vị người con của Chân sư.

	[18] We now come to the time when the disciple moves on to the much coveted position of a “Son of the Master.” He is then a part consciously and at all times of the Master's consciousness.
	[18] Giờ đây, chúng ta đến thời điểm đệ tử tiến lên địa vị rất được khao khát là “Người Con của Chân sư”. Khi ấy, y luôn là một phần trong tâm thức của Chân sư một cách hữu thức.

	It seemed to say even earlier that he was within the Master's consciousness at all times, but this seems to be a more intense and constant type of awareness.
	Dường như ngay từ trước đã nói rằng y luôn ở trong tâm thức của Chân sư, nhưng đây dường như là một dạng nhận biết mãnh liệt và liên tục hơn.

	[19] The interplay between the Master and disciple is being rapidly perfected, and the disciple can now consciously and at will link up with the Master and ascertain His thoughts.
	[19] Sự tương tác giữa Chân sư và đệ tử đang nhanh chóng trở nên hoàn thiện, và giờ đây đệ tử có thể kết nối với Chân sư một cách hữu thức, theo ý muốn, và biết rõ tư tưởng của Ngài.

	Now, I think this may be more than Chela on the thread.
	Giờ đây, Tôi nghĩ điều này có thể vượt quá giai đoạn Đệ tử trên đường dây.

	[20] He can enter into His plans, desires and will. This he has won by the right of similarity of vibration, and because the shutting off process (necessitated earlier by discordant vibration) is practically superseded; the disciple has so purified himself
	[20] Y có thể thấu nhập vào những kế hoạch, mong muốn [Page 272] và ý chí của Ngài. Y đạt được điều này nhờ sự tương đồng về rung động, và vì tiến trình ngăn cách—trước kia cần thiết do rung động bất hòa—trên thực tế không còn cần nữa; đệ tử đã thanh lọc mình đến mức

	Notice that purification is something going on in addition, beyond the first degree. Sometimes we say, I took care of purification at the first degree. No, it's an ongoing issue.
	Hãy lưu ý rằng sự thanh luyện vẫn tiếp diễn, kể cả sau cấp độ thứ nhất. Đôi khi chúng ta nói: Tôi đã hoàn tất việc thanh luyện ở cấp độ thứ nhất. Không, đó là một vấn đề vẫn tiếp diễn.

	Out of Shambhala comes purification, destruction, and organization. That's a rather high source from which purification can emanate. So, that shutting off process, the need for it is superseded practically.
	Từ Shambhala phát sinh sự thanh luyện, sự hủy diệt và sự tổ chức. Đó là một nguồn khá cao mà sự thanh luyện có thể phát xạ từ đó. Vì vậy, nhu cầu về tiến trình ngăn cách ấy trên thực tế không còn nữa.

	the disciple has so purified himself
	đệ tử đã thanh luyện mình đến mức

	[21] that his thoughts and desires cause no disquietude to the Master, and no contrary vibration to the group. He has been tried and not been found wanting. His life of service in the world is more concentrated and perfected, and he is daily developing his power to give, and increasing his equipment. All this concerns his relationship to some Master and to some one group soul.
	[21] những tư tưởng và dục vọng của y không gây bất an cho Chân sư, cũng không tạo rung động đối nghịch với nhóm. Y đã trải qua thử thách và không bộc lộ thiếu sót. Đời sống phụng sự của y trong thế gian tập trung hơn và hoàn thiện hơn; mỗi ngày, y phát triển năng lực cho đi và tăng cường những khả năng sẵn có của mình. Tất cả những điều này liên quan đến mối quan hệ của y với một Chân sư nào đó và với một Hồn nhóm nào đó.

	Of course, a higher group soul in a higher sense, and not in the unconscious sense in which group soul applies to the animal kingdom. So, this is a new stage, This is a stage in which one sees the specific plans of the Master, the specific purpose and causes.
	Dĩ nhiên, đó là một Hồn nhóm cao hơn theo một ý nghĩa cao hơn, chứ không theo ý nghĩa vô thức khi Hồn nhóm được dùng cho giới động vật. Vì vậy, đây là một giai đoạn mới, một giai đoạn trong đó người ta thấy được những kế hoạch cụ thể của Chân sư, mục đích và những nguyên nhân cụ thể.


	Notice the word disquietude, disquietude, disrupting perhaps the silence of the ashram, as contrary vibration may well do. So, as I say, this category seems to include maybe a couple of other categories in the more detailed list from DINA, but let's see which it might include. It is certainly, I would say, beyond chela on the thread, which is an immediate and spontaneous invocation of the Master's energy, causing him no undue loss of energy and no particular need to pay great attention to the invoking disciple.
	Hãy lưu ý từ xao động, xao động, có lẽ làm gián đoạn sự im lặng của ashram, như rung động trái nghịch rất có thể gây ra. Vì vậy, như Tôi đã nói, hạng mục này dường như có thể bao gồm một vài hạng mục khác trong danh sách chi tiết hơn của Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, nhưng hãy xem nó có thể bao gồm những hạng mục nào. Tôi cho rằng chắc chắn nó vượt quá giai đoạn Đệ tử trên đường dây, vốn là sự khẩn cầu tức thời và tự phát năng lượng của Chân sư, không khiến Ngài hao tổn năng lượng quá mức hay phải đặc biệt chú tâm nhiều đến đệ tử đang khẩn cầu.

	This stage, sonship to the Master
	Giai đoạn này, địa vị người con của Chân sư

	[22] It is not dependent upon his taking initiation. Initiation is a technical matter and can be expressed in terms of esoteric science. A man can take initiation and yet not be a “son of a Master.”
	[22] Điều ấy không phụ thuộc vào việc y được điểm đạo. Điểm đạo là một vấn đề chuyên môn và có thể diễn đạt bằng các thuật ngữ của khoa học nội môn. Một người có thể được điểm đạo mà vẫn chưa phải là “người con của một Chân sư”.

	This is an important issue. It's the whole idea that there are many who have not passed the second degree and yet they are accepted disciples. There are those who have passed the second degree and they are not yet accepted disciples.
	Đây là một vấn đề quan trọng. Toàn bộ ý tưởng ở đây là có nhiều người chưa vượt qua cấp độ thứ hai nhưng đã là đệ tử được chấp nhận. Có những người đã vượt qua cấp độ thứ hai nhưng vẫn chưa là đệ tử được chấp nhận.

	[23] Discipleship is a personal relationship, governed by terms of karma and affiliation, and is not dependent upon a man's status in the Lodge.
	[23] Địa vị đệ tử là một mối quan hệ cá nhân, chịu sự chi phối của nghiệp quả và sự liên kết, chứ không phụ thuộc vào địa vị của một người trong Thánh đoàn.

	Though I will say that there will be certain low levels of discipleship, which probably will not allow an individual into the higher, low levels of initiation, I mean, which will not allow the individual into high stages of discipleship. So
	Tuy vậy, Tôi muốn nói rằng có những cấp độ thấp của địa vị đệ tử có lẽ không cho phép một cá nhân bước vào những cấp độ cao hơn—ý Tôi là những cấp độ điểm đạo thấp không cho phép cá nhân ấy bước vào các giai đoạn cao của địa vị đệ tử. Vì vậy

	[24] Keep this clear in your mind.
	[24] Hãy ghi nhớ rõ điều này trong thể trí của các bạn.

	[25] Cases have been known when a man has acquired—through diligence—the technical requisites for initiation before becoming affiliated with any particular Master.
	[25] Đã có những trường hợp một người—nhờ chuyên cần—đạt được các điều kiện chuyên môn cần thiết để điểm đạo trước khi liên kết với bất kỳ Chân sư cụ thể nào.

	So, this is one of those exceptions and something we have to bear in mind. Our karmic affiliation with certain Masters, or maybe a particular Master, will make our acceptance, in that sense, more likely than even one who does not have that affiliation and has earned an equal place.
	Vì vậy, đây là một trong những ngoại lệ ấy và là điều chúng ta phải ghi nhớ. Mối liên kết nghiệp quả của chúng ta với một số Chân sư, hoặc có thể với một Chân sư cụ thể, sẽ khiến chúng ta dễ được chấp nhận hơn, theo nghĩa đó, so với ngay cả một người không có mối liên kết ấy nhưng đã đạt được một địa vị ngang bằng.

	Of course, at a certain time, I suspect that affiliation will be offered. So, these are some of the intricacies of the relationship between a Master and his chela, or maybe a non-relationship. Sonship to the Master, that's the section we're in.
	Dĩ nhiên, Tôi nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó, cơ hội liên kết sẽ được trao cho họ. Vì vậy, đây là một vài điểm phức tạp trong mối quan hệ giữa một Chân sư và đệ tử của Ngài, hoặc có thể là khi chưa có mối quan hệ ấy. Địa vị người con của Chân sư, đó là phần chúng ta đang nghiên cứu.

	[26] This later relationship of “son” to some Master has a peculiar sweetness all its own, and carries with it certain privileges.
	[26] Mối quan hệ về sau này của “người con” với một Chân sư nào đó có một sự ngọt ngào đặc biệt riêng và đi kèm với những đặc quyền nhất định.

	So, he's helping us distinguish now between sonship and initiatory level, per se. Though, as I said, it's probable that the individual has attained a certain degree of initiation before sonship becomes possible.
	Vì vậy, giờ đây Ngài đang giúp chúng ta phân biệt giữa địa vị người con và chính cấp độ điểm đạo. Tuy nhiên, như Tôi đã nói, có lẽ cá nhân ấy đã đạt đến một cấp độ điểm đạo nhất định trước khi có thể trở thành người con.


	The lower degrees of probationary disciple probably would not be adequate to admit an individual into sonship in relation to a particular Master. But, okay, a certain sweetness is carried with it and certain privileges.
	Những cấp độ thấp hơn của đệ tử dự bị có lẽ chưa đủ để một cá nhân bước vào địa vị người con trong mối quan hệ với một Chân sư cụ thể. Nhưng một sự ngọt ngào nhất định đi kèm với điều đó, cùng những đặc quyền nhất định.

	[27] The disciple can then lift some of the burden off his Master's shoulders, and relieve Him of some of His responsibilities, thereby setting Him free for more extended work.
	[27] Khi ấy, đệ tử có thể đỡ bớt gánh nặng trên vai Chân sư và chia sẻ một phần trách nhiệm của Ngài, nhờ đó giúp Ngài có điều kiện thực hiện công việc rộng lớn hơn. Do đó,

	It's so interesting how the greater, in this case, depends upon the lesser if there is to be an expansion of the work, and the Master is not free to pass on to greater service until some of the service for which he was responsible can be taken up by some up-and-coming disciples who are in close relationship to him. These are things to remember and and invoke in us, and hopefully evoke, an increased sense of responsibility. I'm thinking about all those letters written by the secretaries of the Arcane Schooland the mentors of other esoteric schools, and how they really do help, I think, the Master with some students who are starting out.
	Thật thú vị khi trong trường hợp này, bậc cao hơn phải dựa vào người thấp hơn để công việc có thể mở rộng, và Chân sư chưa thể tự do chuyển sang công việc phụng sự lớn hơn cho đến khi một số đệ tử đang tiến bộ, có mối quan hệ gần gũi với Ngài, đảm nhận một phần công việc phụng sự mà Ngài chịu trách nhiệm. Đây là những điều cần ghi nhớ, khẩn cầu trong chúng ta và hy vọng gợi lên một ý thức trách nhiệm lớn hơn. Tôi đang nghĩ đến tất cả những lá thư do các thư ký của Trường Arcane và những người hướng dẫn của các trường nội môn khác viết, và Tôi nghĩ họ thực sự giúp Chân sư hỗ trợ một số đạo sinh mới bắt đầu.

	And could the Master possibly deal with all of them himself? It was quite a burden even to deal with letters to the 50-some students who were gathered into the Tibetan's groups. So when relief comes, release comes, relief and release. So hence, says the Tibetan
	Liệu Chân sư có thể tự mình chăm lo cho tất cả họ không? Ngay cả việc xử lý thư từ gửi cho hơn 50 đạo sinh tập hợp trong các nhóm của Chân sư Tây Tạng cũng đã là một gánh nặng khá lớn. Vì vậy, khi có sự đỡ đần thì có sự giải phóng, đỡ đần và giải phóng. Do đó, Chân sư Tây Tạng nói

	[28] the emphasis laid on service, for it is only as a man serves that he advances.
	[28] người ta nhấn mạnh đến phụng sự, vì chỉ khi phụng sự, một người mới tiến bộ.

	We practice, we learn how to serve better and better, and how to take over more responsibility from those who had been holding it before. This operates not just with the Master, but with those of us who are disciples and may have gathered around us certain groups, and find it's a big responsibility to meet the needs of those groups, and therefore welcome, when it happens, the appearance of capable up-and-coming disciples who can assist us in the management of the groups gathered. So this service
	Chúng ta thực hành, học cách phụng sự ngày càng tốt hơn, và học cách tiếp nhận thêm trách nhiệm từ những người trước đó đã đảm nhận. Điều này không chỉ diễn ra với Chân sư, mà còn với những người trong chúng ta là đệ tử, có thể đã tập hợp quanh mình một số nhóm và nhận thấy việc đáp ứng nhu cầu của những nhóm ấy là một trách nhiệm lớn; vì thế, khi xuất hiện những đệ tử có năng lực đang tiến bộ, có thể giúp chúng ta quản lý các nhóm đã tập hợp, chúng ta đều hoan nghênh. Vì vậy, sự phụng sự này

	[29] It is the keynote of the vibration of the second abstract level.
	[29] Đó là chủ âm của rung động ở cấp độ trừu tượng thứ hai.

	The second level of higher mind, where we usually find what is called response to group vibration.
	Cấp độ thứ hai của Thượng trí, nơi chúng ta thường thấy điều được gọi là sự đáp ứng với rung động nhóm.

	It is the keynote of that plane on which the causal bodies of those who are moving through the initiatory process, and maybe right before, that plane on which those causal bodies can be found. And as far as I understand at present, even the main part of the causal body, or the greater proportion of its vibrations, remain on that second abstract sub-plane, until the point of destruction, until the fourth initiation is achieved. So it is the keynote of the vibration of the second plane, second abstract level, which is a very affiliative group, excuse me, group conscious level.
	Đó là chủ âm của cõi mà trên đó có các thể nguyên nhân của những người đang trải qua tiến trình điểm đạo, và có lẽ cả ngay trước đó, cõi mà trên đó có thể tìm thấy những thể nguyên nhân ấy. Và theo sự thấu hiểu hiện nay của Tôi, ngay cả phần chính của thể nguyên nhân, hay phần lớn các rung động của nó, vẫn ở trên cõi phụ trừu tượng thứ hai ấy cho đến thời điểm hủy diệt, cho đến khi đạt lần điểm đạo thứ tư. Vì vậy, đó là chủ âm của rung động ở cõi thứ hai, cấp độ trừu tượng thứ hai, vốn là một cấp độ nhóm có tính liên kết rất cao—xin lỗi, một cấp độ có tâm thức nhóm.

	The point of tension held there, on the second abstract sub-plane, brings about the sense of group affiliation, and one's identity becomes that of the group, and not just the individual.
	Điểm tập trung nhất tâm được duy trì ở đó, trên cõi phụ trừu tượng thứ hai, mang lại ý thức về mối liên kết nhóm, và bản sắc của mỗi người trở thành bản sắc của nhóm, chứ không chỉ của cá nhân.

	[30] The Master at this period will confer with His “Son” and plan the work to be done upon their united point of view.
	[30] Trong giai đoạn này, Chân sư sẽ bàn bạc với “Người Con” của Ngài và hoạch định công việc cần làm trên cơ sở quan điểm thống nhất của cả hai. Bằng cách này,

	It's like the son is trusted to offer a truthful and useful assessment to the Master, so the Master can determine the kind of work to be done.
	Dường như người con được tin cậy để trình bày với Chân sư một nhận định trung thực và hữu ích, nhờ đó Chân sư có thể xác định loại công việc cần thực hiện.


	In this way, the Master
	Theo cách này, Chân sư

	[31] He will develop His pupil's discrimination and judgment, and lighten His own load along certain lines, thus setting Himself free for other important work.
	[31] Ngài sẽ phát triển khả năng phân biện và phán đoán của môn sinh, đồng thời giảm nhẹ gánh nặng của chính mình trên một số phương diện, nhờ đó có điều kiện đảm nhận những công việc quan trọng khác. [Page 273]

	So our assumption of increasingly burdensome responsibility lightens the load of our superior, and that is a thing which all disciples yearn to do, to help the one who is the superior.
	Vì vậy, việc chúng ta đảm nhận trách nhiệm ngày càng nặng nề giúp giảm nhẹ gánh nặng cho bậc cao hơn của mình, và đó là điều mọi đệ tử đều khao khát thực hiện: giúp đỡ bậc cao hơn ấy.

	But anyway, the idea is there is conferring done, and the work of the disciple is considered of value and his perspective of value. Now
	Dù sao, ý tưởng ở đây là có sự bàn bạc, và công việc cũng như quan điểm của đệ tử đều được xem là có giá trị. Giờ đây

	[32] The final period of those under discussion can have but little submitted about it. It covers the period when a man is mastering the final stages of the Path and is entering into closer and closer touch with his group and with the Hierarchy. He is not only vibrating in tune with his group and with his Master, but is beginning now to gather out his own people, and form a group himself.
	[32] Về giai đoạn cuối cùng trong những giai đoạn đang bàn, chỉ có thể trình bày đôi chút. Giai đoạn này bao trùm thời kỳ một người đang làm chủ các chặng cuối của Đường Đạo và tiếp xúc ngày càng mật thiết hơn với nhóm của mình và với Thánh đoàn. Y không chỉ rung động đồng điệu với nhóm và Chân sư của mình, mà giờ đây còn bắt đầu quy tụ những người thuộc về mình và tự thành lập một nhóm.

	All right. So that is in the later days.
	Vì vậy, đó là trong những thời kỳ về sau.

	Of course, there are many groups today, but we're talking about that level of group leadership which is somewhat equivalent to what the master can provide to his ashram. And we're getting practice at that by working with the groups on a lower level that we do manage to call together or to sound a note which calls them together.
	Dĩ nhiên, ngày nay có nhiều nhóm, nhưng chúng ta đang nói đến cấp độ lãnh đạo nhóm phần nào tương đương với điều Chân sư có thể mang lại cho ashram của Ngài. Và chúng ta đang tập luyện điều ấy bằng cách làm việc với các nhóm ở cấp độ thấp hơn mà chúng ta có thể tập hợp, hoặc bằng cách xướng một âm điệu để quy tụ họ.

	[34] This group will be at first only on emotional and physical levels and on the lower mental.
	[34] Ban đầu, nhóm này chỉ hiện diện ở các cấp độ cảm xúc, hồng trần và hạ trí.

	It can begin rather early, this practice at forming groups.
	Việc tập luyện thành lập nhóm này có thể bắt đầu khá sớm.

	[35] After the fifth initiation he will enclose within his aura these groups and those on egoic levels who are his own.
	[35] Sau lần điểm đạo thứ năm, y sẽ bao bọc trong hào quang của mình những nhóm này cùng những người thuộc về y ở các cấp độ chân ngã.

	You know, in a way, he is a master, and therefore his inclusiveness is much greater, and the caliber of the groups which he encloses within his consciousness and within his energy aura, the caliber is much higher, but at the same time, there will be a whole hierarchy of possible enclosures.
	Theo một nghĩa nào đó, Ngài là một Chân sư, và vì thế tính bao gồm của Ngài lớn hơn nhiều; phẩm chất của các nhóm mà Ngài bao bọc trong tâm thức và trong hào quang năng lượng của mình cũng cao hơn nhiều, nhưng đồng thời sẽ có cả một hệ thống thứ bậc những phạm vi bao bọc có thể có.

	[36] This in no way prevents his being one with his Master and group,
	[36] Điều này hoàn toàn không ngăn cản y hợp nhất với Chân sư và nhóm của mình, nhưng


	So maybe Master DK is speaking of himself in relation to the larger ashram of Master KH, whom he considers his master.
	Vì vậy, có lẽ Chân sư DK đang nói về chính Ngài trong mối quan hệ với ashram rộng lớn hơn của Chân sư KH, Đấng mà Ngài xem là Chân sư của mình.

	Of course, he also, in a higher sense, considers the Christ as his master. But
	Dĩ nhiên, theo một ý nghĩa cao hơn, Ngài cũng xem Đức Christ là Chân sư của mình. Nhưng

	[37] the method of interblending
	[37] phương pháp hòa nhập lẫn nhau

	I can imagine it would be
	Tôi có thể hình dung rằng điều đó hẳn

	[38] is one of the secrets of initiation.
	[38] là một trong những bí mật của điểm đạo.

	So how can he work with his own gathered individuals, his own gathered groups, and still remain part of the ashram of a superior master, as Master DK is in relation to the greater ashram, re-ashram of Master KH? And there have been several references where DK talks about considering the Christ as his master.
	Vậy làm sao Ngài có thể làm việc với những cá nhân và những nhóm do mình tập hợp, mà vẫn là một phần trong ashram của một Chân sư cao hơn, như Chân sư DK trong mối quan hệ với ashram lớn hơn, ashram của Chân sư KH? Và đã có một số chỗ Chân sư DK nói rằng Ngài xem Đức Christ là Chân sư của mình.

	Many are the technicalities. What he refers to here is the secret of interblending, how apparently different group units are blended together, how they come under a master's supervision, and yet how he remains under the supervision of his superior.
	Có rất nhiều chi tiết kỹ thuật. Điều Ngài đề cập ở đây là bí mật của sự hòa quyện lẫn nhau: cách các đơn vị nhóm có vẻ khác biệt hòa quyện với nhau, cách họ nằm dưới sự giám sát của một Chân sư, và đồng thời cách Ngài vẫn ở dưới sự giám sát của bậc cao hơn của mình.

	It's all part of the hierarchical life. Now
	Tất cả đều là một phần của đời sống Thánh đoàn. Giờ đây

	[39] All this, coupled with what has been earlier imparted, will give you some idea of the rights and powers acquired on the Probationary Path and on the Path of Initiation. The means of development are ever the same:—
	[39] Tất cả những điều này, kết hợp với những gì đã truyền đạt trước đó, sẽ giúp các bạn phần nào hình dung được những quyền và quyền năng đạt được trên Con Đường Dự Bị và Con Đường Điểm Đạo. Các phương tiện phát triển luôn như nhau:—

	And he comes home punctuating that point which he seeks to emphasize The means of development are ever the same:—
	Và Ngài nhấn mạnh lại điểm mà Ngài muốn làm nổi bật Các phương tiện phát triển luôn như nhau:—

	[40] occult meditation and service; the inner life of concentration and the outer life of practice; the inner ability to contact the higher, and the outer ability to express that faculty in terms of holy living; the inner irradiation from the Spirit, and the outer shining before men.
	[40] tham thiền huyền môn và phụng sự; đời sống tập trung bên trong và đời sống thực hành bên ngoài; khả năng bên trong tiếp xúc với cái cao hơn, và khả năng bên ngoài biểu đạt năng lực ấy qua một đời sống thánh thiện; sự tỏa chiếu bên trong từ Tinh thần, và sự tỏa sáng bên ngoài trước mọi người.

	He certainly makes his point that as much as we may have the inner life of spirituality, we are bound by duty to express it outwardly. Outwardly. So, these are the privileges, and this is the power, kind of an analysis of the powers gained earlier on the path of probation and later on the Path of Initiation.
	Ngài chắc chắn làm rõ rằng dù đời sống tinh thần bên trong của chúng ta phong phú đến đâu, chúng ta vẫn có bổn phận biểu đạt nó ra bên ngoài. Ra bên ngoài. Vì vậy, đây là những đặc quyền, và đây là quyền năng, một dạng phân tích các quyền năng đạt được trước đó trên Con Đường Dự Bị và về sau trên Con Đường Điểm Đạo.


	Of course, he leaves out many things, many stages, but it's not necessary to repeat them at all times. It would be burdensome to do so. You know, and of course, there is a path of probationary initiation, which overlaps with stages on the Path of Discipleship.
	Dĩ nhiên, Ngài lược bỏ nhiều điều, nhiều giai đoạn, nhưng không cần phải nhắc lại chúng mọi lúc. Làm vậy sẽ nặng nề. Và dĩ nhiên, có một con đường điểm đạo dự bị chồng lấn với những giai đoạn trên Con Đường Đệ Tử.

	But if we're aware of them, that may be, that may be sufficient. And always the power grows, and power grows with willingness to serve, and the enhanced ability to serve, due to practice serving, but also due to deepening occult contact with the inner aspects of one's nature. We have just a little bit to go, and we will continue with this little bit, and then maybe start a new program when I can, on the relationship of master and pupil, chela, disciple.
	Nhưng nếu chúng ta biết về chúng, điều đó có thể đã đủ. Và quyền năng luôn tăng trưởng, tăng trưởng cùng với sự sẵn lòng phụng sự và khả năng phụng sự được nâng cao nhờ thực hành phụng sự, nhưng cũng nhờ sự tiếp xúc huyền bí ngày càng sâu sắc với những phương diện bên trong của bản chất mình. Chúng ta chỉ còn một chút nữa, và sẽ tiếp tục với phần nhỏ này, rồi có lẽ bắt đầu một chương trình mới khi Tôi có thể, về mối quan hệ giữa Chân sư và môn sinh, đệ tử.

	That seems to be a relatively longer section. Yeah. So, that takes us to page 282, the next time when we start at page 274.
	Đó dường như là một phần tương đối dài hơn. Vì vậy, lần tới khi bắt đầu ở trang 274, phần đó sẽ đưa chúng ta đến trang 282.

	It's eight pages. It's a long section. But let's look at this last paragraph.
	Tám trang. Đó là một phần dài. Nhưng hãy xem đoạn cuối này.

	[40b] SEPTEMBER 17TH, 1920.
	[40b] NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1920.

	September 17th, 1920. 5:30 pm.
	Ngày 17 tháng 9 năm 1920. 5 giờ 30 chiều.

	I awoke you early this morning, brother of mine, so as to guarantee your taking my dictation with a mind free from the hindrances of lesser world vibration. That which I have for communication is not of great length but accuracy is desired and capacity to take with facility my dictation.
	Huynh đệ của Tôi, sáng nay Tôi đánh thức huynh sớm để bảo đảm huynh ghi lại lời Tôi đọc với một thể trí không bị những rung động của thế giới thấp hơn cản trở. Điều Tôi muốn truyền đạt không dài lắm, nhưng cần sự chính xác và khả năng dễ dàng ghi lại lời Tôi đọc.

	[41] The subject that we have for the past few days been studying, though not so technical as some of the earlier imparted data, yet carries with it a vibration that will make this eighth letter one of those with the most potent appeals in the series.
	[41] Chủ đề mà chúng ta đã nghiên cứu trong vài ngày qua, tuy không mang tính chuyên môn như một số thông tin đã truyền đạt trước đây, nhưng vẫn mang một rung động sẽ khiến bức thư thứ tám này trở thành một trong những bức thư có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong cả loạt.

	I think DK understands what will appeal to the modern student just the way in studying Cosmic Fire in depth we realize that the beginning of the book has perhaps the least appeal when compared with the what we usually consider the more interesting data regarding the soul functioning. The students of the Tibetan's books are not yet, by and large, members of the scientific community, though here and there they can be found.
	Tôi nghĩ Chân sư DK thấu hiểu điều gì sẽ thu hút đạo sinh hiện đại, cũng như khi nghiên cứu sâu Luận về Lửa Vũ Trụ, chúng ta nhận ra rằng phần đầu cuốn sách có lẽ ít hấp dẫn nhất khi so với những dữ liệu mà chúng ta thường xem là thú vị hơn về hoạt động của linh hồn. Nhìn chung, các đạo sinh nghiên cứu sách của Chân sư Tây Tạng chưa phải là thành viên của cộng đồng khoa học, dù đây đó vẫn có thể tìm thấy họ.

	And once they begin to study what he offers, and especially, I suppose, and additionally, what he will offer during the third installment of his work, they will find a gold mine of indications which will advance their science. It's so difficult to get the rays, those on the various rays, to understand each other at first and to recognize certain kinds of terminology which can be acceptable in their own field. I think the Tibetan writes in such a way that while it's not always rigorous fifth-rate terminology, it can have an appeal to the more open-minded of the fifth-rate types who are, as the Tibetan says, the true occultists.
	Và một khi họ bắt đầu nghiên cứu những gì Ngài đưa ra, đặc biệt, Tôi nghĩ, cả những gì Ngài sẽ đưa ra trong phần thứ ba của công trình này, họ sẽ tìm thấy một mỏ vàng gồm những chỉ dẫn giúp ngành khoa học của họ tiến bộ. Thoạt đầu, thật khó để những người thuộc các cung khác nhau thấu hiểu nhau và nhận ra những loại thuật ngữ nhất định có thể chấp nhận được trong lĩnh vực của mình. Tôi nghĩ Chân sư Tây Tạng viết theo cách mà, dù không phải lúc nào cũng dùng thuật ngữ nghiêm ngặt của cung năm, vẫn có thể thu hút những người cung năm có tư tưởng cởi mở hơn, những người mà, như Chân sư Tây Tạng nói, là các nhà huyền bí học đích thực.

	DK says
	Chân sư DK nói

	[42] We have dealt with the facts as to the Masters and Who They are, and Their place in the scheme of things, and we have touched briefly upon what access to a Master entails from the standpoint of a pupil.
	[42] Chúng ta đã bàn đến những sự thật về các Chân sư, Các Ngài là ai, và vị trí của Các Ngài trong trật tự vạn vật; chúng ta cũng đã đề cập sơ lược đến những điều mà việc tiếp cận một Chân sư đòi hỏi, xét từ góc độ của một môn sinh.


	So, a good teacher is always telling you what they're going to tell you, then telling you, and then telling you what they told you.
	Một huấn sư giỏi luôn nói trước với các bạn những gì mình sẽ trình bày, rồi trình bày những điều ấy, sau đó nhắc lại những gì mình đã trình bày.

	[43] We have seen that that access is a gradual process and carries a man from an occasional outer contact with a Master and His group
	[43] Chúng ta đã thấy rằng sự tiếp cận ấy là một tiến trình tuần tự, đưa một người từ những lần tiếp xúc bên ngoài thỉnh thoảng diễn ra với [Page 274] một Chân sư và nhóm của Ngài

	Such as, I suppose, DK's group members, students that he was teaching, some 50 of them over the course of the periods from 1931 to even up to 49, really.
	Chẳng hạn, Tôi nghĩ, những thành viên trong nhóm của Chân sư DK, những đạo sinh mà Ngài giảng dạy, khoảng 50 người trong suốt thời gian từ năm 1931 đến tận năm 1949.

	A gradual process from an occasional contact with a Master and His group
	Một tiến trình tiệm tiến từ sự tiếp xúc thỉnh thoảng diễn ra với một Chân sư và nhóm của Ngài

	[44] to a position of the closest intimacy, and to an attitude that places the pupil within the aura
	[44] đến một vị thế thân cận nhất, và đến một thái độ đưa môn sinh vào trong hào quang

	Chela within the aura
	Đệ tử trong hào quang

	[45] and close to the heart of his Teacher.
	[45] và đến gần tâm của huấn sư mình.

	So, patience is required in this, and no presumption will take the place of the true experience. It will only mislead others.
	Vì vậy, điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, và không một sự tự phụ nào có thể thay thế trải nghiệm chân thực. Nó chỉ khiến người khác lầm đường.

	And then
	Và tiếp theo

	[46] Today we will consider for a while what this gradual changing of position has entailed on the part of the Master and what it has necessitated on His side.
	[46] Hôm nay, chúng ta sẽ dành chút thời gian xem xét sự thay đổi vị thế từng bước này đòi hỏi điều gì ở Chân sư và khiến Ngài phải làm những gì về phía mình.

	You know, the analogy probably holds good. The different planets move likewise and draw ever closer to the aura of the Solar Logos and to that position that we've been calling the heart of the Master, the Planetary Logos within the Solar Logos's heart, we might say.
	Các bạn biết đấy, phép tương đồng này có lẽ vẫn đúng. Các hành tinh khác nhau cũng vận chuyển như vậy và ngày càng tiến gần hơn đến hào quang của Thái dương Thượng đế, đến vị trí mà chúng ta vẫn gọi là trái tim của Chân sư; có thể nói, Đức Hành Tinh Thượng Đế ở trong trái tim của Thái dương Thượng đế.

	I always like that number because the alpha numerology spells out sanat. And today is the 18th of December. And we've gone from 270 to 274.
	Tôi luôn thích con số ấy vì theo số học chữ cái, nó ghép thành tên Sanat. Và hôm nay là ngày 18 tháng 12. Chúng ta đã đi từ 270 đến 274.


	How much study can we really give to this great outpouring by the Tibetan on behalf of the hierarchy as a whole and on behalf of the Second Ray Ashram? These are very strenuous, busy, fraught, tumultuous times through which we are living. And as we might expect with the eruption of Pluto from the lower depths as a signal that the Christ and his hierarchy are approaching, much that it is not pleasant to look at, to deal with, comes into our eyes, come before our eyes. But I emphasize that if we are to be worthy of the outpouring which is coming and which will complete the series of bridging treatises by means of which the Tibetan hopes to approach the knowledge to be gained in the New Age and hopes to indicate how life can and should proceed in the New Age, if we are to be worthy of that third installment, we have to take maximum advantage of what has already been given.
	Chúng ta thực sự có thể dành bao nhiêu công sức nghiên cứu lần tuôn đổ vĩ đại này của Chân sư Tây Tạng, thay mặt cho toàn thể Thánh đoàn và cho ashram cung hai? Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hết sức căng thẳng, bận rộn, đầy bất an và biến động. Và như chúng ta có thể dự liệu, khi Sao Diêm Vương trỗi dậy từ những tầng sâu bên dưới, báo hiệu rằng Đức Christ và Thánh đoàn của Ngài đang đến gần, nhiều điều không dễ chịu khi nhìn vào hay đối diện xuất hiện trước mắt chúng ta. Nhưng Tôi nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta muốn xứng đáng với lần tuôn đổ sắp tới, lần tuôn đổ sẽ hoàn tất loạt khảo luận bắt cầu mà qua đó Chân sư Tây Tạng hy vọng tiếp cận tri thức sẽ đạt được trong Kỷ Nguyên Mới và chỉ ra cách sự sống có thể và nên diễn tiến trong Kỷ Nguyên Mới, nếu chúng ta muốn xứng đáng với phần thứ ba ấy, thì chúng ta phải tận dụng tối đa những gì đã được trao truyền.

	And we well know that even The Secret Doctrine, which has been with us for, well, 100 and, I don't know, 130, 35 years, something like that, that even The Secret Doctrine is not sufficiently appreciated by a sufficient number of people to help change prevailing thought forms in the way that it otherwise could. So just imagine adding to that the Alice Bailey books produced over a 30-year period, how if taken seriously and read with understanding by those who are at that point where some bridging is possible, how that could affect the public consciousness and bring more people from a state of dogmatism, adhering as they do to long inculcated but basically childish notions, how the assimilation of the Bailey books could help them bridge towards a greater sense of reality. And then subjective reality would mean something the way it did or used to mean to so many in the East and to those custodians of the wisdom who have protected the teaching over the many years, despite some really forceful incursions against the preservation of that teaching, such as happened, let's say, around 1950 with the invasion of Tibet by China.
	Và chúng ta biết rõ rằng ngay cả Giáo Lý Bí Nhiệm, vốn đã hiện diện cùng chúng ta được một trăm rồi, Tôi không rõ, một trăm ba mươi hay một trăm ba mươi lăm năm, khoảng chừng ấy, ngay cả Giáo Lý Bí Nhiệm vẫn chưa được đủ nhiều người trân trọng đúng mức để giúp thay đổi những hình tư tưởng đang chiếm ưu thế theo cách mà tác phẩm ấy vốn có thể làm được. Vì vậy, hãy hình dung việc bổ sung vào đó những cuốn sách của Alice Bailey, được biên soạn trong suốt 30 năm: nếu những người đã đạt đến điểm có thể thực hiện phần nào việc bắt cầu coi trọng và đọc chúng với sự thấu hiểu, thì điều đó có thể tác động đến tâm thức công chúng ra sao; việc tiếp thu những cuốn sách của Bailey có thể giúp thêm nhiều người thoát khỏi trạng thái giáo điều, khỏi sự bám chấp vào những quan niệm đã được khắc sâu từ lâu nhưng về cơ bản vẫn còn ấu trĩ, để bắt cầu đến một cảm nhận sâu rộng hơn về thực tại như thế nào. Khi ấy, thực tại chủ quan sẽ mang ý nghĩa như nó từng mang đối với biết bao người ở phương Đông và đối với những người gìn giữ minh triết, những người đã bảo vệ giáo huấn qua bao năm, bất chấp một số cuộc xâm lấn hết sức dữ dội đe dọa việc bảo tồn giáo huấn ấy, như điều đã xảy ra vào khoảng năm 1950 khi Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng.

	We have to keep this teaching alive and it has to live within the psyche, within the consciousness of many more people, and within many consciousnesses there is that possibility. Some, admittedly, are just not ready yet. And that's what DK said.
	Chúng ta phải giữ cho giáo huấn này sống mãi, và nó phải sống trong đời sống nội tâm, trong tâm thức của nhiều người hơn nữa; trong nhiều tâm thức, khả năng ấy quả thực hiện hữu. Phải thừa nhận rằng một số người đơn giản là chưa sẵn sàng. Và đó là điều Chân sư DK đã nói.

	He said, well, it'll be a long time before the average individual, maybe we would say the average non-aspiring individual, is ready for occultism. And we're talking about spiritual occultism. But we can touch the lives we can touch.
	Ngài nói rằng còn phải mất một thời gian dài nữa trước khi một người bình thường, có lẽ chúng ta nên nói là một người bình thường chưa có khát vọng, sẵn sàng tiếp nhận huyền bí học. Và chúng ta đang nói đến huyền bí học tinh thần. Nhưng chúng ta có thể tác động đến những cuộc đời nằm trong tầm ảnh hưởng của mình.

	We can do that through the power of the pen, and through the power of the word. And, to a certain extent in person, as well as in a way that is more related to the means of communication that we have now, amazingly, at our disposal. So let us study, let us deeply meditate, and let us find ways to really utilize and service that which we reach through deepening our meditation and and deepening and expanding our study.
	Chúng ta có thể làm điều đó qua sức mạnh của ngòi bút và sức mạnh của lời nói. Trong một chừng mực nhất định, chúng ta cũng có thể trực tiếp làm điều đó, đồng thời sử dụng những phương tiện truyền thông mà ngày nay, thật kỳ diệu, chúng ta có trong tay. Vì vậy, chúng ta hãy nghiên cứu, hãy tham thiền sâu sắc, và hãy tìm cách thực sự vận dụng vào việc phụng sự những gì chúng ta đạt tới qua việc làm sâu sắc thêm sự tham thiền, cũng như làm sâu sắc và mở rộng việc nghiên cứu.


 


Commentary LOM 56
Tóm Tắt
§ Bối cảnh: quan hệ giữa Chân sư và đạo sinh
Buổi 56, bắt đầu từ tr. 274 của Thư VIII, chuyển sang quan hệ giữa Chân sư và đạo sinh, sau các phần về bản chất Chân sư, cách tiếp xúc Chân sư, ba mục tiêu của đệ tử dự bị và địa vị đệ tử được chấp nhận. Thầy MDR nhắc rằng Chân sư DK ít khi lặp lại, và nếu có vẻ lặp lại thì luôn có một góc nhìn khác; phần lớn công trình về sau của Ngài là sự triển khai những gì đã đặt ra trong quyển này và trong Luận về Lửa Vũ Trụ. Thầy cho rằng dù đã đọc Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới với sáu giai đoạn đệ tử, có lẽ nhiều người chưa đọc lại quyển này gần đây, và nhiều người có thể được lợi từ nó.
§ Điều gì thu hút sự chú ý của một Chân sư
Chân sư DK nói sự chú ý của Chân sư bị thu hút bởi độ sáng của ánh sáng nội tại, khi các thể được cấu tạo bằng một cấp chất liệu nhất định, hào quang đạt một sắc độ nhất định, rung động đạt một tốc độ và mức độ nhất định, và đời sống bắt đầu vang lên một cách huyền bí trong ba cõi qua đời sống phụng sự; khi đó một Chân sư bắt đầu thử thách người ấy bằng một rung động cao hơn và nghiên cứu phản ứng. Thầy MDR giải thích việc tinh luyện chất liệu các vận cụ phải là nỗ lực có chủ ý, sắc độ hào quang nên gần với sắc độ của Chân sư của ashram mà ta đang hướng về, và sự “vang lên” ấy diễn ra không chỉ trên cõi hồng trần mà cả cõi cảm dục và cõi trí, với đời sống phụng sự là điều kiện tiên quyết. Thầy nói các cuộc thử thách có lẽ bắt đầu mà đạo sinh không nhận ra, kể lại lời một đệ tử cao hơn từng nói với Thầy “bạn đã thật sự trượt bài thử đó”, và nhận xét rằng thất bại mở đường cho thành công nếu ta thật sự ghi nhận nguyên nhân.
§ Chân sư chọn đạo sinh theo nghiệp quả, cung và nhu cầu thời đại
Chân sư DK nói sự chọn lựa đạo sinh được chi phối bởi nghiệp quả và mối liên hệ xưa, bởi cung mà cả hai cùng thuộc, và bởi nhu cầu của giờ phút. Thầy MDR nhận xét rằng không chỉ thành tựu rung động, cũng không chỉ riêng cung quyết định: trong nhóm của Chân sư DK có nhiều người không có linh hồn cung hai, dù có yếu tố cung hai, nhưng có liên hệ đáng kể với Ngài do nghiệp quả quá khứ, đôi khi là những mối liên hệ gia đình xưa. Công việc của Chân sư dựa trên một sự thấu hiểu khoa học về bản chất con người, mà Thầy nói ta không có được ở mức gần như thế, vì Chân sư làm việc từ bên trong sự sống và biết những định luật nào thật sự áp dụng. Thầy lưu ý phần này trình bày quan điểm của Chân sư, trong khi ta thường chỉ quan tâm quan điểm của mình, nhưng hiểu sâu hơn đòi hỏi cả hai phía.
§ Nâng rung động và chuyển sự phân cực lên Tam Nguyên Tinh Thần
Việc đầu tiên của Chân sư là tập cho đạo sinh nâng tốc độ rung động cho đến khi mang được liên tục một rung động cao, rồi giúp nó trở thành mức ổn định của các thể; Thầy MDR gọi đó là sự trợ giúp giữ một điểm tập trung nhất tâm, bằng những cách thuộc khoa học nội môn không dễ giải thích, và nhắc rằng khi tiến bộ, chính sự hữu ích của ta mới là điều được ghi nhận. Chân sư còn giúp chuyển sự phân cực từ ba nguyên tử thấp của phàm ngã lên các nguyên tử của Tam Nguyên Tinh Thần; Thầy nói đây là điều kiện để hoàn tất lần điểm đạo thứ tư, và theo nghiên cứu của Thầy, khi thể nguyên nhân bị hủy, nội dung của tam giác nguyên tử được chuyển không trực tiếp lên chân thần mà lên các nguyên tử trường tồn của Tam Nguyên. Thầy nêu hai cách hình dung khả hữu: hạ trí sang thượng trí, cảm dục sang Bồ đề, và một quan hệ kiểu Agnisuryan giữa nguyên tử trường tồn hồng trần, vốn là dĩ thái, với nguyên tử atma; hoặc trí sang atma, cảm dục sang Bồ đề và nguyên tử trường tồn dĩ thái sang nguyên tử trường tồn manas. Thầy cho rằng sự chuyển dịch có lẽ bắt đầu ngay từ khi antahkarana được xây, chứ không xảy ra đột ngột lúc thể nguyên nhân bị hủy.
§ Giám sát antahkarana và sự thay thế thể nguyên nhân
Chân sư trông coi công việc của đạo sinh khi xây và dùng kênh nối thượng trí và hạ trí, tức antahkarana, mà Thầy MDR gọi là sự giám sát antahkarana. Kênh này rốt cuộc thay thế thể nguyên nhân, vốn đóng vai trò trung gian, làm phương tiện giao tiếp giữa cao và thấp, và thể nguyên nhân tự nó bị loại bỏ khi đạo sinh qua lần điểm đạo thứ tư và có thể tự do tạo thể biểu lộ. Thầy lưu ý rằng như vậy không chỉ từ địa vị Chân sư mà từ lần điểm đạo thứ tư người ấy đã có thể tạo mayavirupa, dù trong sách ít khi dẫn các trường hợp điểm đạo đồ cấp bốn làm điều này.
§ Khơi hoạt các luân xa theo đúng trình tự
Chân sư trợ giúp việc tiếp sinh lực và đánh thức đúng đắn các luân xa, sau đó giúp đạo sinh làm việc có ý thức qua chúng và dẫn lửa luân chuyển theo đúng cấp số hình học từ đáy cột sống lên luân xa đầu. Thầy MDR giải thích có một trình tự đánh thức nhất định, theo hiểu biết của Thầy phụ thuộc phần lớn vào cung chân thần, và Chân sư giúp giữ trình tự ấy. Nâng lửa không đúng trình tự có thể gây bỏng, kích thích quá độ và tác động hủy hoại lên thể dĩ thái; đó là một phần nguy hiểm của các phương pháp đánh thức kundalini phổ biến truyền từ Đông sang Tây. Thầy lưu ý lúc đầu, trong các giai đoạn điểm đạo dự bị, Chân sư chưa chú ý nhiều mà nhận báo cáo từ một đệ tử cao cấp bên trong, về sau Ngài mới trực tiếp can dự.
§ Ghi nhận tác động của lời nói và mở rộng tâm thức
Chân sư giám sát công việc của đạo sinh trên các cõi và ghi lại tác động sâu rộng của lời nói do đạo sinh phát ra, tức, nói một cách huyền bí, tác động trên các cõi nội của âm điệu đời sống bên ngoài. Thầy MDR nhấn mạnh ta chịu trách nhiệm về tư tưởng và lời nói, ta đang được giám sát, và có lẽ ta sẽ sống tận tâm hơn nếu nhận ra sự giám sát ấy luôn diễn ra ở một giai đoạn phát triển nhất định. Chân sư còn mở rộng tâm thức đạo sinh bằng nhiều cách, giúp tiếp xúc các rung động và các dòng tiến hóa khác ngoài nhân loại và di chuyển dễ dàng trong các khối cầu khác ngoài khối cầu địa cầu; Thầy nói ta không biết những cách ấy, nhưng trở nên nhạy với nhiều hơn những gì có trên cõi hồng trần, và tự mình ta khó đạt được những điều này trong thời gian ngắn như khi có Chân sư giúp.
§ Mục tiêu trước mắt: chuẩn bị cho lần điểm đạo thứ nhất
Mục tiêu trước mắt của Chân sư là chuẩn bị đạo sinh cho lần điểm đạo thứ nhất, khi người ấy giữ được một tốc độ rung động trong một khoảng thời gian nhất định, đúng bằng thời gian phải đứng trước Đấng chủ trì hai lần điểm đạo đầu. Thầy MDR giải thích Đấng ấy là Đức Christ, vì nếu là Sanat Kumara thì phải là ba lần điểm đạo thứ ba, tư và năm, nên ở đây dường như nói về sự ra đời của Đức Christ trong tim; Thầy nêu rằng sẽ xem liệu Chân sư có thật ý nói đến lần thứ ba hay không. Đoạn này cho thấy Chân sư đã làm việc với đạo sinh trước lần điểm đạo thứ nhất, chuẩn bị để người ấy đứng trước Đức Christ trong thể nguyên nhân trong một thời gian mà Thầy nói ta không rõ.
§ Nâng rung động từng bước, như tập bơi dưới nước
Việc chuẩn bị diễn ra bằng cách nâng rung động dần dần, lúc đầu ở những khoảng thời gian ít và định sẵn, sau thường xuyên hơn, cho đến khi đạo sinh rung động thoải mái theo rung động của Chân sư, điều mà Thầy MDR nói chuẩn bị cho rung động của Đức Christ, và giữ được lâu hơn. Thầy ví như tập bơi dưới nước, nín thở mỗi lần lâu hơn một chút, dù đây là ví dụ ngược vì ta đang nói về “không khí cao hơn”. Khi giữ được đủ lâu, thời gian ấy là một trong những bí mật của lần điểm đạo thứ nhất, người ấy chịu một rung động còn cao hơn để có thể đứng trước Đấng Cao Cả đủ lâu cho nghi lễ. Thầy lưu ý có những đòi hỏi khoa học ngay cả với các lần điểm đạo ở ngưỡng cửa, đặt câu hỏi các khoảng thời gian định sẵn có phải là các kỳ trăng tròn hay không, và giải thích rằng Đấng Điểm đạo không bao giờ phóng ra toàn bộ quyền năng trước một ứng viên không chịu nổi mà điều chỉnh để người ấy không bị choáng ngợp.
§ Thần Trượng ổn định rung động và công việc với thể nguyên nhân
Việc áp dụng Thần Trượng Điểm đạo làm ổn định rung động, và Thầy MDR nhắc lại rằng điểm đạo đồ là điểm đạo đồ trước khi được điểm đạo theo nghi lễ, còn sự ổn định là một yếu tố đạt được qua nghi lễ. Chân sư phát triển khả năng làm việc theo nhóm của đạo sinh, nghiên cứu tác động của người ấy lên nhóm liên kết, làm việc với sự mở rộng và phát triển thể nguyên nhân, mà Thầy liên hệ với Sao Mộc và Sao Kim, và dạy đạo sinh hiểu định luật của chính mình để qua đó hiểu đại thiên địa. Thầy giải thích thể nguyên nhân mở rộng nhờ các đức hạnh ta thêm vào qua các kiếp và các trải nghiệm, nhưng cũng nhờ Chân sư biết cách giúp; khả năng làm việc theo nhóm là phương pháp mới hơn để đệ tử tiến bộ.
§ Trường hợp F.C.D. và việc không nới rộng kênh nối
Thầy MDR nhắc một cuộc trao đổi về việc mở rộng kênh nối giữa cao và thấp cho đệ tử F.C.D., tức nhà tâm lý học Roberto Assagioli, một trong các đệ tử đã được điểm đạo, người có ảnh hưởng lớn qua các trước tác và phương pháp tâm lý tổng hợp. Theo Thầy, người ta đã quyết định không nới rộng kênh ấy vì nó sẽ làm vị đệ tử vốn đã rất nhạy cảm trở nên quá nhạy, thành trở ngại hơn là trợ giúp. Thầy dùng ví dụ này để minh họa rằng Chân sư làm việc với thể nguyên nhân theo những cách ta không hiểu, và ta được trợ giúp nhiều hơn ta ngờ.
§ Các giai đoạn chuẩn bị và công việc ban đêm, trong tham thiền
Chân sư DK nói mỗi khía cạnh trên đều có thể triển khai dài và rất đáng quan tâm, nhưng điểm chính Ngài muốn nêu là các giai đoạn đầu trước khi đạo sinh được gần gũi Chân sư. Thầy MDR nhận xét Chân sư luôn phải chọn điều thiết yếu nhất, và chúng ta đang làm việc ở các giai đoạn sơ khởi của tiến trình điểm đạo; khi lần điểm đạo thứ ba trở thành khả năng thật sự, quan hệ chuyển từ điểm đạo hành tinh sang một chế độ điểm đạo thái dương. Trong giai đoạn này, Chân sư làm việc với đệ tử chủ yếu vào ban đêm khi người ấy ra khỏi thể xác, và trong lúc đệ tử tham thiền; Thầy nói đây là giai đoạn rất quan trọng, và tùy mức thành công trong việc đóng lại cái thấp và tiếp xúc cái cao mà Chân sư có cơ hội làm công việc khoa học cần sự chú ý của Ngài. Thầy gọi đó là một sự chuyển giao: nếu ta khép kín thì nó không đi qua được.
§ Hiếm khi tạo đúng điều kiện trong tham thiền
Chân sư DK nói các đạo sinh tham thiền sẽ kinh ngạc và có lẽ nản lòng nếu biết họ hiếm khi tạo đúng điều kiện để vị Huấn sư đang dõi theo tạo ra những hiệu quả nhất định. Thầy MDR hình dung Chân sư rất bận nhưng vẫn nhận biết tình trạng các đệ tử để can thiệp kịp thời khi điều kiện được tạo ra; ta phải thường xuyên dâng hệ thống năng lượng của mình và giữ nó đúng trạng thái, giữ tham thiền tươi mới và thú vị với chính mình, không rơi vào sự lặp lại máy móc thiếu chú tâm. Chân sư nói nếu đạo sinh không tạo điều kiện thì tay Chân sư bị trói; nỗ lực tự thân là chìa khóa, cùng sự áp dụng có hiểu biết và kiên trì. Thầy lưu ý lời dặn “hãy nhấn mạnh điểm này khi giảng dạy” cho thấy nhiều đạo sinh của Chân sư sẽ dạy Minh Triết Ngàn Đời theo cách này hay cách khác, và đặt câu hỏi trong thời bận rộn ở cả Đông lẫn Tây, ta có mở cửa cho các tác nhân cao đang sẵn sàng làm việc cho ta hay không.
§ Chỉnh hợp là điều kiện để Chân sư làm việc
Khi đạo sinh tham thiền với sự chính xác huyền bí, ba thể thấp được chỉnh hợp, và Chân sư DK nhấn mạnh chỉ khi có chỉnh hợp Chân sư mới làm việc được với các thể. Thầy MDR nhận xét ngôn ngữ chính xác này gợi Cung năm, và liên hệ với Nhân Mã như ảnh hưởng đường thẳng, thẳng như mũi tên, đưa các vận cụ vào chỉnh hợp; nếu trí phân tán, thể cảm dục bất ổn và thể xác bồn chồn thì không đạt được gì, nên khi ngồi tham thiền phải giữ tĩnh lặng và thiết lập chỉnh hợp để một “phễu” hình thành cho Chân sư và các tác nhân cao đi qua. Chân sư DK nói nếu các thư này chỉ làm tăng khát vọng tham thiền đúng đắn thì mục đích đã phần lớn đạt được. Thầy chỉ ra khuôn mẫu của sách: Chân sư nêu nhiều khả năng mở rộng rồi nói chỉ đạt được qua tham thiền huyền môn chính xác, cùng với phụng sự; Thầy thêm học hỏi thành bộ ba tham thiền, học hỏi, phụng sự, và nhắc Định luật Phụng sự là định luật thứ ba của linh hồn.
§ Giai đoạn dự bị: tự lực và ít được chú ý
Trở lại các giai đoạn quan hệ với Chân sư, Chân sư DK nói trong giai đoạn dự bị và giám sát, người ấy hầu như được để tự lực và chỉ ý thức sự chú ý của Chân sư vào những khoảng hiếm hoi, không đều. Thầy MDR thêm rằng đôi khi đạo sinh còn tưởng tượng ra sự chú ý của Chân sư khi nó không có, và nói ta vẫn là người dự bị cho đến khi được chấp nhận, kể cả sau lần điểm đạo thứ nhất, vì mọi người chí nguyện chân chính đã qua lần ấy, còn sự thử thách thật sự theo sau giai đoạn khát vọng. Bộ não hồng trần thường chưa tiếp nhận được sự tiếp xúc cao dù chân ngã biết rõ vị trí của mình trên Thánh Đạo; Thầy giải thích ngay ở lần điểm đạo thứ nhất chân thần đã tác động lên Hoa Sen Chân Ngã mà linh hồn đang nhập thể trong phàm ngã không hay biết. Vì cá nhân khác nhau rất nhiều, không có quy luật chung về chi tiết, và Thầy nói nếu ở vị trí Chân sư hay người hướng dẫn, ta phải chấp nhận nhiều biến thể giữa người này với người khác.
§ Hình ảnh nhỏ của người dự bị ở Himalaya
Chân sư DK tiết lộ rằng Chân sư làm một hình ảnh nhỏ của người dự bị, lưu ở những trung tâm dưới lòng đất tại Himalaya, liên kết từ tính với người ấy và biểu lộ mọi dao động của bản chất người ấy; vì cấu tạo bằng chất liệu cảm dục và trí tuệ, nó rung theo mọi rung động của các thể đó và cho thấy các màu chủ đạo, giúp Chân sư nhanh chóng đánh giá tiến bộ. Thầy MDR gọi đây là một mảnh huyền bí học gần như huyền thuật cổ xưa, tự hỏi các hình ảnh ấy có được gọi là teraph hay không và nói cần kiểm tra lại, và cho rằng các trung tâm ấy có vẻ là trung tâm tinh tế hơn là vật chất. Chân sư xem hình ảnh vào những khoảng định sẵn, lúc đầu hiếm, về sau thường xuyên hơn; Thầy nhắc rằng đôi khi được nói Chân sư chỉ xem qua mỗi nghìn năm hay ba trăm năm với người mới bắt đầu khát vọng, và cho rằng ngoài các lần định kỳ, có lẽ sẽ có “chuông báo” khi đệ tử đi lệch có thể gây hại cho nhóm.
§ Tác động qua hình ảnh và rủi ro của việc chấp nhận
Chân sư dùng hình ảnh để tạo những kết quả nhất định, và như Thần Trượng Điểm đạo về sau được áp dụng cho các thể và luân xa, vào những lúc nhất định Chân sư áp những tiếp xúc lên hình ảnh để kích thích các thể của đạo sinh. Khi thấy rung động cần thiết giữ được, các loại bỏ cần thiết đã xong và một độ đậm màu đã đạt, Chân sư chấp nhận rủi ro, vì đó là rủi ro, nhận người dự bị vào vòng ngoài hào quang của Ngài, và người ấy thành đệ tử được chấp nhận. Thầy MDR nói hiểu rằng cơ chế này tồn tại có lẽ sẽ khiến ta thận trọng hơn, vì mọi thứ đều được thấy, không tâm thức cao nào như của Chân sư bị lừa về tình trạng các đệ tử tương lai; Ngài biết ta từ trong ra ngoài, và quyết định chấp nhận dựa trên thông tin chính xác.
§ Giai đoạn đệ tử được chấp nhận: các lớp học trong ashram
Trong giai đoạn đệ tử được chấp nhận, đạo sinh được xếp vào các lớp đặc biệt do các đệ tử cao cấp hơn điều khiển dưới sự giám sát của Chân sư, dù vẫn có thể dự các lớp chung lớn hơn trong ashram, phòng giảng dạy của Chân sư. Thầy MDR nói nhiều việc giáo dục diễn ra ban đêm dù ta nhớ hay không; như Chân sư DK nói khi chết ta sẽ nhận ra đó là trải nghiệm quen thuộc, sự quen thuộc với cấu trúc lớp học cũng sẽ đến với người được giải thoát khỏi hình tướng thấp mờ đục. Ta sống hai đời sống mà sự thông tin giữa chúng chưa hoàn hảo vì phần lớn chưa có sự liên tục tâm thức; Thầy nhận xét Chân sư Cung hai tất nhiên nhấn mạnh khía cạnh giáo dục. Thầy nhắc lại trình tự đệ tử đang chấp nhận, đệ tử đã thệ nguyện, rồi mới đệ tử được chấp nhận, và cho rằng Chân sư DK, như để chạm vào lòng tự hào của ta, nhấn mạnh ta phải nhớ làm người đệ tử đang chấp nhận trước.
§ Được “ôm vào Tim Chân sư”
Cách làm việc thứ nhất trong bốn cách là vào những khoảng thời gian thích hợp Chân sư “ôm đạo sinh vào Tim Ngài”; Thầy MDR nhấn mạnh đây không phải câu tình cảm mà là mô tả huyền bí một trải nghiệm: sau một lớp học hay trong một lần tham thiền đặc biệt thành công, Chân sư kéo đạo sinh từ vòng ngoài hào quang về phía trung tâm tâm thức Ngài, cho một sự mở rộng tâm thức tạm thời lớn lao và rung động ở mức khác thường. Thầy nói điều này không làm theo cảm xúc hay lòng từ bi quá sớm, vốn luôn là mối nguy, và nêu rằng ngay Hành Tinh Thượng đế cũng từng mắc lòng từ bi quá sớm liên quan đến một sự sống trên Dãy Mặt Trăng; những người hướng dẫn hay thư ký của Trường Arcane cũng học sự thận trọng, biết khi nào thời điểm đã chín. Thầy lưu ý đây không phải giai đoạn thứ sáu “trong Tim Chân sư” mà là một kích thích tạm thời; nếu không nhớ, ta chỉ cảm thấy được nâng cao, gần trung tâm mình hơn mà không biết Chân sư đã kéo ta lại gần. Thầy cũng nhắc các lời này được viết khoảng một trăm năm trước, vào tháng Chín năm 1920.
§ Chân sư làm việc với màu sắc
Cách thứ hai là Chân sư làm việc trên các thể của đạo sinh bằng màu sắc để giúp tiến bộ nhanh hơn. Thầy MDR nói đây là một trong những phương pháp chữa lành chính, gắn nhiều với Cung bốn và sẽ là một trong những phương pháp xuất hiện sớm, nhưng ở đây là một chất kích thích, màu sắc là bức màn của những phẩm tính mà đạo sinh có thể cần. Chân sư DK giải thích lý do nhấn mạnh màu sắc: không chỉ vì nó giữ bí mật của hình tướng và sự biểu hiện, điều nhà huyền bí học phải biết, mà để đạo sinh hợp tác có ý thức với công việc của Chân sư và theo dõi hiệu quả; Thầy liên tưởng đến những gì các nhà vật lý hạt đang làm, và cho rằng Chân sư không cần đèn màu mà có thể phát một chùm màu từ sự tưởng tượng của Ngài để áp phẩm tính lên các vận cụ.
§ Tiếp xúc các dòng tiến hóa khác dưới sự bảo vệ của Chân sư
Cách thứ ba là vào những khoảng định sẵn, Chân sư đưa các đạo sinh tiếp xúc với các dòng tiến hóa khác như các đại thiên thần, các thiên thần, các vị tiểu kiến tạo và các dòng tiến hóa dưới nhân loại, an toàn nhờ tác dụng bảo vệ của hào quang Chân sư; về sau, khi là điểm đạo đồ, đạo sinh sẽ được dạy tự bảo vệ và tự tiếp xúc. Thầy MDR nhận xét thú vị là việc giới thiệu này diễn ra theo nhóm, và có lẽ những người cảm thấy gần giới thiên thần hay hiểu tiến trình hành khí đã được dẫn dắt nội tâm theo cách này. Thầy suy đoán các khoảng định sẵn ấy có thể là các kỳ trăng tròn, hạ chí, đông chí, xuân phân, thu phân, những lúc các hoạt động như vậy dễ đạt và ấn tượng nhất.
§ Kích thích các luân xa và sự quay bốn chiều
Cách thứ tư là Chân sư chủ trì việc kích thích các luân xa và đánh thức lửa nội tại, dạy ý nghĩa các luân xa và sự quay đúng trong chiều thứ tư, và đưa đạo sinh đến chỗ làm việc có ý thức với các luân xa để chúng có thể được Thần Trượng Điểm đạo kích thích an toàn. Thầy MDR nhận xét Chân sư DK đang triển khai thêm điều đã nêu ở phần trước, và điều này cho thấy ta không hoàn toàn đi đến trước Đấng Điểm đạo mà không được chuẩn bị; có lẽ ta chỉ cảm thấy một sự kích thích hay hoạt động tăng thêm mà không biết đó là do Chân sư làm việc trên các luân xa. Thầy tự hỏi có tồn tại sự quay bốn chiều không đúng hay không, và tóm lại: có một tiến trình huấn luyện về các luân xa phải đi trước điểm đạo.
§ Đệ tử được chấp nhận còn hiếm và tri thức phải được xứng đáng
Chân sư DK nói Ngài chỉ chạm sơ qua vài việc Chân sư làm với đạo sinh, không bàn các giai đoạn sau, và ngay đệ tử được chấp nhận cũng còn hiếm. Thầy MDR lưu ý lối tiếng Anh cổ của Chân sư và tự hỏi một Chân sư học ngôn ngữ ra sao; Thầy nhắc rằng trong Luận về Lửa Vũ Trụ Chân sư nói có khoảng 400 đệ tử được chấp nhận trong Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian, và nay có lẽ đã nhiều hơn. Chân sư DK thường nêu cùng lúc tham thiền, phụng sự và thanh lọc các thể, vì những điều căn bản là căn bản; Thầy kể đã thấy những đệ tử khá cao vội nói “tôi đã làm xong điều đó” trong khi chưa. Về câu cho sự kiện mà đạo sinh chưa dùng được thì ích gì, Thầy nói Luận về Lửa Vũ Trụ đầy những sự kiện mang tính hệ mặt trời và vũ trụ mà ta chỉ có thể suy luận và hiểu cấu trúc tốt hơn; ta phải xứng đáng với thông tin thêm, và đôi khi Chân sư nói Ngài vừa được phép cho thêm, như về bảy con đường vũ trụ.
§ Mở cửa cho ánh sáng và kiểm chứng giáo huấn
Chân sư DK nói khi đạo sinh đã tự trang bị, tự thanh lọc và rung động đầy đủ thì không gì có thể giữ lại mọi tri thức, và khi mở cửa và nới rộng kênh, ánh sáng và tri thức sẽ tuôn vào. Thầy MDR giải thích “mọi tri thức” đôi khi được xác định là điều có thể tiếp xúc ở cõi phụ thứ ba của cõi atma, tức mọi tri thức trong một bối cảnh hành tinh. Thầy nói vẻ đẹp của huyền bí học là có thể đi từ niềm tin sang sự kiện đã được kiểm chứng, nhưng phải giữ quân bình với hứng thú trí tuệ, kẻo chỉ chồng chất kiến thức và gánh thêm trách nhiệm. Chân sư nhắc đời sống phụng sự khách quan phải song hành với sự tăng trưởng chủ quan, và Chân sư chỉ quan tâm đến một người xét theo sự hữu ích của người ấy trong hồn nhóm và khả năng giúp đỡ; Thầy mời mỗi người tự hỏi sự hữu ích của mình là gì.
§ Ôn lại Thư VIII: học viên, mục tiêu và các phương tiện hỗ trợ
Chân sư DK gộp hai điểm cuối: phương pháp tiếp cận các Chân sư và các hiệu quả khách quan trên ba cõi tiến hóa của nhân loại. Thầy MDR đặt câu hỏi các cõi phụ thấp, mười tám cõi phụ và các vận cụ cấu tạo từ chúng, bị ảnh hưởng ra sao, và nêu vấn đề còn bàn cãi là thể xác đậm đặc của Hành Tinh Thượng đế gồm mười tám cõi phụ thấp hay cả ba cõi phụ cao của cõi trí. Chân sư ôn lại những gì đã bàn: đạo sinh và điều người ấy phải mang đến, mục tiêu, các hình thức và phương pháp, các phương tiện hỗ trợ tham thiền là Linh từ, Màu sắc và Âm thanh, và điều nếu suy ngẫm trong im lặng có thể giúp đạo sinh tự khám phá. Thầy nhắc câu Chân sư DK từng hỏi “bạn đã tự mình leo được bao nhiêu phần ngọn núi tầm nhìn?”: ta đứng trên vai người khổng lồ, nhưng Chân sư muốn ta biết phương pháp tự thấy. Việc đưa các Chân sư đến gần đạo sinh là một con đường hai chiều, và Thầy nhận xét quyển sách khoảng 350 trang này chứa lượng thông tin đáng kinh ngạc.
§ Năm điều có thể trông đợi và cái giá của kết quả
Chân sư DK nói còn phải nêu năm điều mà đạo sinh đã uốn đời sống theo các đường hướng trong thư có thể tin chắc trông đợi: nếu tạo đúng điều kiện, tuân các quy luật, luôn nhắm tới sự đều đặn, bình tĩnh và sự tập trung nội tâm, người ấy sẽ thức tỉnh với những nhận thức rõ ràng. Thầy MDR lưu ý tầm quan trọng của Sao Thổ và nguyên tắc tuân thủ, trước hết ta phải noi theo, và có lẽ vì thế Chân sư Morya xem quyển Noi Gương Đức Christ rất quan trọng. Những nhận thức ấy là sự công nhận bên ngoài các kết quả bên trong, bảo đảm ta đi đúng đường; Thầy phân biệt với sự thỏa mãn ước muốn đầy ảo cảm, bị đời sống cảm dục và những diễn giải sai của trí nhào nặn. Chân sư nhắc kết quả chỉ đến sau thực hành lâu dài, đấu tranh gian khổ, kỷ luật siêng năng phàm nhân tam phân và phụng sự thánh hiến; Thầy nói nhiều người ngây thơ nghĩ đọc một quyển sách và làm vài bài tập là có kết quả.
§ Kết buổi: các trường nội môn mới, phần giáo huấn thứ ba và trách nhiệm của đệ tử
Buổi 56 đi từ tr. 274 đến 282, ngày 19 tháng Mười Hai năm 2020; buổi 57 sẽ bắt đầu từ tr. 282, gần cuối Thư VIII, rồi đến các trường nội môn mới, mà Thầy MDR đã viết một bình giảng chi tiết khoảng một trăm trang trên Makara. Thầy nói giáo huấn của Chân sư Tây Tạng, dù đáng kinh ngạc, chỉ là những chữ cái đầu, gần như ở dạng đề cương, nhưng đủ làm nền cho sự triển khai, và sẽ là giáo huấn dẫn đường giữa vô số năng lượng tinh tế sẽ được khám phá; Thầy mong phần giáo huấn thứ ba hoàn tất loạt luận thuyết bắc cầu, và nhắc câu “làm công việc của Chân sư là niềm vui” mà Thầy nghĩ là của Chân sư M. Việc nghiêm túc nhất là chuẩn bị trí và tim con người cho sự tái lâm của Đức Christ và sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn, thay giáo điều bằng điều gần chân lý hơn, giúp người ta vượt khỏi lối nghĩ trí-cảm, những tư tưởng nhuốm cảm xúc, để tập trung ở trí cụ thể được thượng trí, trí trừu tượng và trí siêu việt thấm nhuần. Thầy nhận xét bà Blavatsky, dù có linh hồn Cung một, đã đưa ra một trình bày Cung ba, và điều đó cho thấy nhiều năng lượng Cung một đang đến; Thầy khép lại bằng lời thừa nhận sự bất toàn của mình trong việc diễn giải, chỉ cố nối các khía cạnh thông tin để đem lại nhiều ánh sáng hơn.
 
Text LOM 56
	[1] The relationship of Master and pupil.
	[1] Mối quan hệ giữa Chân sư và môn sinh.

	[1b] As you have frequently been told, the attention of a Master is attracted to a man by the brilliance of the indwelling light. [2] When that light has reached a certain intensity, when the bodies are composed of a certain grade of matter, [3] when the aura has attained a certain hue [4] and when the vibration has reached a specific rate and measure, [5] and when a man's life commences to sound occultly in the three worlds (which sound is to be heard through the life of service), some one particular Master begins to test him out by the application of some higher vibration, [6] and by the study of his reaction to that vibration. [7] The choice of a pupil by a Master is governed by past karma and by old association, by the ray on which they both may be found, and by the need of the hour. [8] The Master's work (as much of it as may wisely be made exoteric) [9] is varied and interesting, and is based on a scientific comprehension of human nature. What is it that a Master has to do with a pupil? [10] By enumerating the chief things to be done we may get some idea of the scope of His work:—
	[1b] Như các bạn thường được cho biết, ánh sáng nội tại rực rỡ nơi một người thu hút sự chú ý của một Chân sư. [2] Khi ánh sáng ấy đạt đến một cường độ nhất định, khi các thể của y cấu thành từ một cấp vật chất nhất định, [3] khi hào quang đạt đến một sắc thái nhất định [4] và khi rung động đạt đến một tốc độ và mức độ cụ thể, [5] và khi đời sống của một người bắt đầu xướng lên một cách huyền bí trong ba cõi giới (âm thanh ấy phải được nghe thấy qua đời sống phụng sự), một Chân sư cụ thể nào đó bắt đầu thử nghiệm y bằng cách áp dụng một rung động cao hơn, [6] và nghiên cứu phản ứng của y đối với rung động ấy. [7]Việc một Chân sư lựa chọn môn sinh chịu sự chi phối của nghiệp quả quá khứ và mối liên hệ từ trước, của cung mà cả hai cùng thuộc về, và của nhu cầu đương thời. [8]Công việc của Chân sư (trong phạm vi có thể công khai một cách sáng suốt) [9] rất đa dạng và lý thú, và dựa trên sự thấu hiểu khoa học về bản chất con người. Một Chân sư phải làm gì với môn sinh? [10] Bằng cách liệt kê những việc chính cần làm, chúng ta có thể có được một ý tưởng về phạm vi công việc của Ngài:—

	[11] He has to accustom the pupil to raise his rate of vibration till he can continuously carry a high one, [12] and then assist him until that high vibration becomes the stable measure of the pupil's bodies.
	[11] Ngài phải tập cho môn sinh quen nâng cao tốc độ rung động của mình cho đến khi y có thể liên tục duy trì một tốc độ cao, [12] rồi trợ giúp y cho đến khi rung động cao ấy trở thành mức độ ổn định của các thể nơi môn sinh.

	[13] He has to assist the pupil to effect the transfer of polarisation from the lower three atoms of the Personality to the higher ones of the Spiritual Triad. [Page 275]
	[13] Ngài phải trợ giúp môn sinh thực hiện việc chuyển dịch sự phân cực từ ba nguyên tử thấp của phàm ngã sang các nguyên tử cao hơn của Tam Nguyên Tinh Thần. [Trang 275]

	[14] He has to watch over the work accomplished by the pupil whilst making the channel between higher and lower mind, whilst he builds and employs this channel (the antahkarana). [15] This channel eventually supersedes the causal body as a means of communication between the higher and the lower. [16] The causal body is itself eventually done away with when the pupil takes the fourth initiation and can freely create his own body of manifestation.
	[14] Ngài phải trông nom công việc môn sinh thực hiện trong khi tạo lập đường thông giữa thượng trí và hạ trí, trong khi y xây dựng và sử dụng đường thông này (antahkarana). [15] Cuối cùng, đường thông này thay thế thể nguyên nhân làm phương tiện giao tiếp giữa phần cao và phần thấp. [16]Cuối cùng, chính thể nguyên nhân cũng được loại bỏ khi môn sinh trải qua lần điểm đạo thứ tư và có thể tự do tạo ra thân thể biểu hiện của riêng mình.

	[17] He definitely assists at the vivification of the various centres and their correct awakening, [18] and He later aids the pupil to work consciously through those centres, and to carry the circulating fire in right geometrical progression from the base of the spine to the head centre.
	[17] Ngài trực tiếp trợ giúp việc tiếp sinh lực cho các trung tâm khác nhau và việc thức tỉnh chúng đúng cách, [18] và về sau Ngài giúp môn sinh hoạt động một cách có ý thức thông qua các trung tâm ấy, cũng như dẫn lửa lưu chuyển theo trình tự hình học đúng đắn từ đáy cột sống đến trung tâm đầu.

	[19] He superintends the work of the pupil on different planes and makes records of the extent of the work accomplished, and the far-reaching effect of the spoken word as enunciated by the pupil. [20] This is (putting it occultly) the effect on the inner planes of the note of the pupil's exoteric life.
	[19] Ngài giám sát công việc của môn sinh trên các cõi khác nhau và ghi chép mức độ công việc đã hoàn thành, cùng tác động sâu rộng của lời nói do môn sinh phát ra. [20]Nói theo cách huyền bí, đây là tác động trên các cõi bên trong của âm điệu đời sống ngoại môn nơi môn sinh.

	[21] He enlarges the consciousness of the pupil in various ways, and develops his capacity to include and contact other rates of vibration than the human, to understand the consciousness of [22] other evolutions than the human, and move with facility in other spheres than the earth sphere.
	[21] Ngài mở rộng tâm thức của môn sinh bằng nhiều cách, và phát triển khả năng của y để bao gồm và tiếp xúc với những tốc độ rung động khác với tốc độ của con người, để thấu hiểu tâm thức của [22] những dòng tiến hoá khác với dòng tiến hoá nhân loại, và di chuyển dễ dàng trong những khối cầu khác với khối cầu Trái Đất.

	[23] His immediate goal in working with the pupil is to prepare him for the first initiation. This takes place when the capacity of the pupil to hold a certain rate of vibration for a specific length of time is developed, the length of time being that wherein he must stand before the Lord of the first two initiations. [25] This is accomplished by a gradual raising of the vibration at few and stated intervals, and later more frequently, until the pupil can vibrate with greater ease and comfort to the vibration of his Master, [26] and can hold the vibration for an ever increasing [Page 276] length of time. [27] When he can hold it for this period (the length of which is of course one of the secrets of the first initiation) he is subjected to the application of a still higher vibration which—when held—will enable him to stand before the Great Lord for a length of time sufficient to permit of the initiation ceremony. The application then of the Rod of Initiation effects something that stabilises vibration, and makes it easier to progress in the task of vibrating to the higher measure of the subtler planes.
	[23] Mục tiêu trước mắt của Ngài khi làm việc với môn sinh là chuẩn bị cho y bước vào lần điểm đạo thứ nhất. Điều này diễn ra khi môn sinh phát triển được khả năng duy trì một tốc độ rung động nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, tức khoảng thời gian y phải đứng trước Đấng Chúa Tể của hai lần điểm đạo đầu tiên. [25]Để thực hiện điều này, rung động được nâng cao dần vào những thời điểm định sẵn, ban đầu thưa, về sau thường xuyên hơn, cho đến khi môn sinh có thể rung động theo rung động của Chân sư mình một cách dễ dàng và thoải mái hơn, [26] và có thể duy trì rung động ấy trong một khoảng [Trang 276] thời gian ngày càng dài hơn. [27]Khi y có thể duy trì rung động ấy trong khoảng thời gian này (độ dài của nó dĩ nhiên là một trong những bí mật của lần điểm đạo thứ nhất), y được áp dụng một rung động còn cao hơn; khi duy trì được rung động đó, y sẽ có thể đứng trước Chúa Tể Vĩ Đại đủ lâu để nghi lễ điểm đạo diễn ra. Khi ấy, việc áp dụng Thần Trượng Điểm đạo tạo ra một tác động làm ổn định rung động, và giúp y dễ dàng tiến bộ hơn trong nhiệm vụ rung động theo mức độ cao hơn của các cõi tinh tế hơn.

	[28] He develops the capacity of the pupil to work in group formation. He studies his action and interaction on his own affiliated group. He works with the pupil's causal body and its expansion [30] and development, [31] and teaches the pupil to understand the law of his own being and through that understanding brings him to a comprehension of the macrocosm.
	[28] Ngài phát triển khả năng của môn sinh để làm việc theo đội hình nhóm. Ngài nghiên cứu hành động và sự tương tác của y trong nhóm mà y liên kết. Ngài làm việc với thể nguyên nhân của môn sinh, với sự mở rộng [30] và phát triển của thể ấy, [31] và dạy môn sinh thấu hiểu định luật của chính sự hiện tồn nơi y; qua sự thấu hiểu ấy, Ngài đưa y đến chỗ thấu hiểu Đại thiên địa.

	[32] Now all these various aspects of the Master's work (and these are but a few of the points which might be considered) [33] might be dealt with at length and would prove of illuminating interest to the reader. [34] All the above paragraphs could be extended and prove of exceeding interest. [35] But the main point I seek to make here is in connection with the earlier stages of this work, before the pupil is admitted into the later stages of close intimacy with his Master. [36] The Master during this period works with his disciple principally:—
	[32] Giờ đây, tất cả những phương diện khác nhau này trong công việc của Chân sư (và đây chỉ là một vài điểm có thể xem xét) [33] có thể được bàn luận dài hơn, đem lại cho người đọc sự hứng thú đầy tính soi sáng. [34]Tất cả các đoạn trên đều có thể được triển khai thêm và sẽ vô cùng lý thú. [35]Nhưng điểm chính Tôi muốn nêu ra ở đây liên quan đến những giai đoạn đầu của công việc này, trước khi môn sinh được nhận vào các giai đoạn sau, trong mối quan hệ thân cận với Chân sư của mình. [36] Trong thời kỳ này, Chân sư làm việc với đệ tử của Ngài chủ yếu:—

	[37] a. At night, when he is out of the physical body.
	[37] a. Vào ban đêm, khi y ra khỏi thể xác.


	[38] b. During the periods when the disciple is meditating.
	[38] b. Trong những khoảng thời gian đệ tử đang tham thiền.

	[39] According to the success of the meditation, according to the ability of the student to shut off the lower and contact the higher, so will come the opportunity of the Master to accomplish successfully the scientific definite work that [Page 277] needs His attention. [40] Students of meditation would be astounded and perhaps discouraged, could they realise how seldom they provide the right conditions through meditation which will enable their watching Teacher to bring about certain effects. [41] By the frequency of the student's ability to do this comes indication of progress, and the possibility of carrying him on another step. [42] Emphasise this point in teaching, for it carries with it an incentive to greater diligence and application. [43] If the pupil himself on his side provides not the just conditions, the Master's hands are tied and He can do but little. Self-effort is the key to progress, coupled to conscious comprehending application to the work laid down. When that effort is made with perseverance, then comes the opportunity of the Master to carry out His side of the work.
	[39] Tuỳ theo mức độ thành công của việc tham thiền, tuỳ theo khả năng của đạo sinh ngăn phần thấp lại và tiếp xúc với phần cao, Chân sư sẽ có cơ hội hoàn thành thành công công việc khoa học cụ thể cần [Trang 277] sự chú tâm của Ngài. [40]Các đạo sinh tham thiền sẽ kinh ngạc, và có lẽ nản lòng, nếu nhận ra rằng hiếm khi họ tạo được những điều kiện đúng đắn qua tham thiền để vị huấn sư đang trông nom họ có thể tạo ra những tác động nhất định. [41] Tần suất đạo sinh có thể làm được điều này cho thấy sự tiến bộ và khả năng đưa y tiến thêm một bước. [42] Hãy nhấn mạnh điểm này trong việc giảng dạy, vì nó mang lại động lực để chuyên cần và nỗ lực thực hành hơn. [43]Nếu về phần mình, chính môn sinh không tạo ra những điều kiện thích hợp, thì Chân sư bị bó tay và Ngài chỉ có thể làm được rất ít. Nỗ lực tự thân là chìa khoá của sự tiến bộ, kết hợp với việc thực hành công việc đã đề ra một cách có ý thức và thấu hiểu.Khi nỗ lực ấy được thực hiện một cách kiên trì, Chân sư mới có cơ hội thực hiện phần công việc của Ngài.

	[44] As the pupil meditates with occult accuracy [45] he brings his three lower bodies into alignment and—with emphasis I reiterate—only as alignment is effected is the Master able to work with the bodies of the pupil. [46] If naught else is effected [47] by the publication of these letters except the intensification of the desire to meditate with correctness, the object in view will be largely attained. [48] In that effort the right conditions between pupil and Master, and a correct interrelation will be brought about. Meditation provides these conditions, when rightly followed. It prepares the field for labour and for work.
	[44] Khi môn sinh tham thiền với sự chính xác huyền bí [45] y đưa ba thể thấp của mình vào sự chỉnh hợp, và—Tôi nhắc lại với sự nhấn mạnh—chỉ khi sự chỉnh hợp được thực hiện, Chân sư mới có thể làm việc với các thể của môn sinh. [46]Nếu việc xuất bản những bức thư này không đem lại điều gì khác [47] ngoài việc tăng cường mong muốn tham thiền đúng cách, thì mục đích dự kiến cũng đã phần lớn đạt được. [48]Trong nỗ lực ấy, những điều kiện đúng đắn giữa môn sinh và Chân sư, cùng một mối tương quan đúng đắn, sẽ hình thành. Khi được thực hành đúng cách, tham thiền tạo ra những điều kiện này. Nó chuẩn bị môi trường cho lao động và công việc.

	[49] Let us briefly consider the various periods as enumerated yesterday when considering the pupil's relationship to a Master.
	[49] Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn các thời kỳ khác nhau đã liệt kê hôm qua khi bàn về mối quan hệ của môn sinh với một Chân sư.

	[50] In the period when the man is under probation and supervision......... with a view to seeing his application and ultimate suitability for the position of accepted disciple, [51] he is left almost entirely to himself and is only conscious of the attention of the Master at rare and irregular intervals. [52] His physical brain is not often receptive to the higher contact, and though his Ego [Page 278] is fully aware of his position on the Path, not yet is the physical brain in a condition to know. [53] But on this point no hard and fast rule can be laid down. When a man has been for several lives making contacts with his Ego or with his Master he may be aware of it. [55] Individuals differ so much that no universal rule in detail [56] can be formulated. As [57] the Master makes a small image of the probationer, which image is stored in certain subterranean centres in the Himalayas. [58] The image is magnetically linked with the probationer, and shows all the fluctuations of his nature. [59] Being composed of emotion [60] and mental matter it pulsates with every vibration of those bodies. It shows their predominating hues, and by studying it the Master can rapidly gauge the progress made and judge when the probationer may be admitted into a closer relationship. The Master views the image at stated intervals, [62] rarely at first, as the progress made in the beginning stages is not so rapid, but with ever increasing frequency as the student of meditation comprehends more readily and more consciously co-operates. [63] The Master when inspecting the images works with them, and through their means effects certain results. [64] Just as later the Rod of Initiation is applied to the bodies and centres of the initiate, so at certain times the Master applies certain contacts to the images and via them [65] stimulates the bodies of the pupil.
	[50] Trong thời kỳ người ấy đang trải qua dự bị và chịu sự giám sát......... nhằm xem xét sự chuyên tâm của y và mức độ thích hợp sau cùng đối với địa vị đệ tử được chấp nhận, [51] y gần như hoàn toàn được để tự lo liệu, và chỉ nhận biết sự chú ý của Chân sư vào những thời điểm hiếm hoi, không đều đặn. [52]Bộ não hồng trần của y không thường xuyên tiếp nhận được sự tiếp xúc cao hơn, và mặc dù chân ngã của y [Trang 278] hoàn toàn nhận biết vị trí của y trên Đường Đạo, bộ não hồng trần vẫn chưa ở trong trạng thái có thể biết được. [53]Nhưng về điểm này, không thể đặt ra một quy luật cứng nhắc nào. Khi một người đã tiếp xúc với chân ngã hoặc với Chân sư của mình trong nhiều kiếp sống, y có thể nhận biết điều đó. [55]Các cá nhân khác nhau đến mức không thể xây dựng một quy luật phổ quát chi tiết[56] nào. Khi [57] Chân sư tạo ra một hình ảnh nhỏ của người dự bị, hình ảnh ấy được lưu giữ tại một số trung tâm dưới lòng đất ở dãy Himalaya. [58] Hình ảnh này liên kết bằng từ tính với người dự bị và biểu lộ mọi biến động trong bản chất của y. [59] Vì cấu thành từ vật chất cảm xúc [60] và vật chất trí tuệ, nó đập nhịp theo mọi rung động của các thể ấy. Nó biểu lộ những sắc thái chủ đạo của chúng, và bằng cách nghiên cứu nó, Chân sư có thể nhanh chóng đánh giá sự tiến bộ đã đạt được và xét xem khi nào người dự bị có thể được nhận vào một mối quan hệ gần gũi hơn. Chân sư xem xét hình ảnh vào những thời điểm định sẵn, [62] lúc đầu hiếm khi, vì sự tiến bộ trong các giai đoạn đầu không nhanh lắm, nhưng ngày càng thường xuyên hơn khi đạo sinh tham thiền thấu hiểu dễ dàng hơn và hợp tác có ý thức hơn. [63] Khi xem xét các hình ảnh, Chân sư làm việc với chúng và qua chúng tạo ra những kết quả nhất định. [64] Cũng như về sau Thần Trượng Điểm đạo được áp dụng vào các thể và các trung tâm của điểm đạo đồ, vào những thời điểm nhất định, Chân sư áp dụng những sự tiếp xúc nhất định vào các hình ảnh, và thông qua chúng [65] kích thích các thể của môn sinh.

	[66] A time comes when the Master sees, from His inspection of the image, that the needed rate of vibration can be held, that the required eliminations have been made, and a certain depth of colour attained. He can then take the risk (for risk it is) and admit the probationer within the periphery of His own aura. He becomes then an accepted disciple. [Page 279]
	[66] Đến một lúc, qua việc xem xét hình ảnh, Chân sư thấy rằng tốc độ rung động cần thiết có thể được duy trì, những gì cần loại bỏ đã được loại bỏ, và màu sắc đã đạt đến một độ sâu nhất định. Khi ấy, Ngài có thể chấp nhận rủi ro (vì quả thật đó là rủi ro) và nhận người dự bị vào bên trong chu vi hào quang của chính Ngài. Bấy giờ y trở thành một đệ tử được chấp nhận. [Trang 279]

	[67] During the period wherein a man is an accepted disciple [68] the work done by the Master is of very real interest. The pupil is assigned to special classes conducted by more advanced disciples under the supervision of the Master, and though he may attend still the larger general classes in the Ashram (the Master's hall for teaching) he is subjected to a more intensified training.... [68b] Some day later when you are in a position to give definite papers for the benefit of the ES students (which time is not yet) I will enlarge upon the work done by a pupil and the aspects also of the Master's work. The time is not ripe. Hints only may here be given. [69] The Master works in the earlier stages in four main ways:—
	[67] Trong thời kỳ một người là đệ tử được chấp nhận [68] công việc Chân sư thực hiện thực sự rất lý thú. Môn sinh được phân vào những lớp đặc biệt do các đệ tử tiến bộ hơn phụ trách dưới sự giám sát của Chân sư; tuy vẫn có thể tham dự các lớp chung đông người hơn trong ashram (phòng giảng dạy của Chân sư), y được huấn luyện chuyên sâu hơn.... [68b] Một ngày nào đó về sau, khi các bạn có khả năng cung cấp những bài viết cụ thể vì lợi ích của các đạo sinh ES (thời điểm ấy chưa đến), Tôi sẽ trình bày rộng hơn về công việc của một môn sinh cũng như các phương diện công việc của Chân sư. Thời điểm chưa chín muồi. Ở đây chỉ có thể đưa ra những gợi ý. [69] Trong các giai đoạn đầu, Chân sư làm việc theo bốn cách chính:—

	[70] a. At intervals, and when the progress of the pupil justifies it, He “gathers the pupil to His Heart.” [71] This is an esoteric statement of a very interesting experience to which the pupil will be subjected. At the close of some class in the ashram, or during some specially successful meditation wherein the pupil has reached a certain rate of vibration, the Master will gather him close to Himself, bringing him from the periphery of His aura to the centre of His consciousness. He thereby [72] gives him a tremendous temporary expansion of consciousness, and enables him to vibrate at an unusual rate for him.
	[70] a. Vào những thời điểm nhất định, và khi sự tiến bộ của môn sinh cho phép, Ngài “thu môn sinh vào Tâm Ngài.” [71]Đây là cách diễn đạt nội môn về một trải nghiệm rất lý thú mà môn sinh sẽ trải qua. Khi kết thúc một lớp học nào đó trong ashram, hoặc trong một buổi tham thiền đặc biệt thành công khi môn sinh đạt đến một tốc độ rung động nhất định, Chân sư sẽ thu y đến gần Ngài, đưa y từ chu vi hào quang của Ngài vào trung tâm tâm thức của Ngài. Qua đó, Ngài [72] ban cho y một sự mở rộng tâm thức tạm thời vô cùng lớn lao, và giúp y rung động ở một tốc độ khác thường đối với y.

	[73] Hence the need for meditation. The reward of such an experience far outweighs any of the strenuous parts of the work.
	[73] Vì thế, tham thiền là điều cần thiết. Phần thưởng của một trải nghiệm như thế vượt xa mọi phần gian khổ của công việc.

	[74] b. The Master works upon the bodies of his pupil with colour, and brings about results in those bodies that enable the pupil to make more rapid progress. Now you will see why...... in the ES school so much emphasis is laid upon colour. [75] It is not only because it holds the secret of form and manifestation (which secret must be known by the occultist) [76] but the emphasis is laid thus in order that he may consciously co-operate in the work of the [Page 280] Master on his bodies, and intelligently follow the effects brought about. Ponder on this.
	[74] b. Chân sư tác động lên các thể của môn sinh bằng màu sắc, tạo ra trong các thể ấy những kết quả giúp môn sinh tiến bộ nhanh hơn. Giờ đây các bạn sẽ thấy vì sao...... trong trường ES màu sắc được nhấn mạnh đến vậy. [75] Không chỉ vì nó nắm giữ bí mật của hình tướng và sự biểu hiện (bí mật mà nhà huyền bí học phải biết), [76] mà sự nhấn mạnh ấy còn nhằm giúp y hợp tác có ý thức trong công việc của [Trang 280] Chân sư trên các thể của y, và theo dõi một cách sáng suốt những tác động được tạo ra. Hãy suy ngẫm về điều này.

	[77] c. At stated intervals the Master takes His pupils, and enables them to contact other evolutions, such as the great angels and devas, the lesser builders and the sub-human evolutions. [78] This can be safely done by the pupil through the protective effect of the Master's aura. Later, when himself an initiate, the pupil will be taught how to protect himself and to make his own contacts.
	[77] c. Vào những thời điểm định sẵn, Chân sư đưa các môn sinh của Ngài đi và giúp họ tiếp xúc với những dòng tiến hoá khác, như các thiên sứ và thiên thần vĩ đại, các vị tiểu kiến tạo và những dòng tiến hoá dưới nhân loại. [78]Môn sinh có thể thực hiện điều này an toàn nhờ tác dụng bảo vệ của hào quang Chân sư. Về sau, khi chính y là một điểm đạo đồ, môn sinh sẽ được dạy cách tự bảo vệ và tự tạo những sự tiếp xúc của mình.

	[79] d. The Master presides over the work of stimulating the centres [80] in the pupil's bodies and the awakening of the inner fire. [81] He teaches the pupil the meaning of the centres and their correct fourth dimensional rotation and in time He will bring the pupil to a point where he can consciously and with full knowledge of the law work with his centres, and bring them to a point where they can be safely stimulated by the Rod of Initiation. More on this subject is not yet possible... [81b] (Brother of mine, may I here interpolate a personal word of advice? The need of the hour is so great, and our desire to transmit further teaching to students of meditation, that those of you who shew signs of being able to make contacts that permit of our transmitting the teaching are begged to so discipline and purify your vehicles at any cost that we may still further use you. Much may be later imparted anent the centres should you and others whom we can reach shew signs of siwe [wise?] discrimination and intuitive insight. Work, therefore, brother of old, at your own bodies, strengthening and purifying them. Mayhap the time will then come when further light upon this matter may be safely communicated, for in the centres lies hid the secret and in their wise development cometh the awakening of the powers of the Spirit and the rounding out of the 3-fold man.)
	[79] d. Chân sư chủ trì công việc kích thích các trung tâm [80] trong các thể của môn sinh và thức tỉnh lửa bên trong. [81]Ngài dạy môn sinh ý nghĩa của các trung tâm và sự quay đúng đắn của chúng trong chiều thứ tư; đến lúc thích hợp, Ngài sẽ đưa môn sinh đến chỗ có thể làm việc với các trung tâm của mình một cách có ý thức và với sự hiểu biết đầy đủ về định luật, đưa chúng đến trạng thái có thể được Thần Trượng Điểm đạo kích thích một cách an toàn. Chưa thể nói thêm về chủ đề này... [81b] (Huynh đệ của Tôi, Tôi có thể xen vào đây một lời khuyên riêng chăng? Nhu cầu lúc này rất lớn, cũng như mong muốn của chúng ta truyền thêm giáo huấn cho các đạo sinh tham thiền; vì vậy, chúng ta khẩn thiết đề nghị những người trong các bạn có dấu hiệu đủ khả năng tạo những tiếp xúc cho phép chúng ta truyền giáo huấn, hãy bằng mọi giá rèn luyện và thanh lọc các hiện thể của mình để chúng ta có thể sử dụng các bạn nhiều hơn nữa. Về sau, có thể truyền đạt nhiều điều về các trung tâm nếu huynh đệ và những người khác mà chúng ta có thể tiếp cận biểu lộ sự phân biện sáng suốt và sự thấu suốt bằng trực giác. Vì vậy, hỡi Huynh Đệ của Ngày Xưa, hãy làm việc với chính các thể của mình, củng cố và thanh lọc chúng. Có lẽ khi ấy sẽ đến lúc có thể truyền đạt thêm ánh sáng về vấn đề này một cách an toàn, vì chính trong các trung tâm ẩn giấu bí mật, và sự phát triển sáng suốt của chúng sẽ đánh thức các quyền năng của Tinh thần và hoàn thiện con người tam phân.)


	[82] I have only touched in the briefest manner on a few of the things a Master has to do with His pupils. I take not up [83] the later stages of the pupil's progress. We lead all on by gradual steps, and as yet even accepted disciples are rare. [85] If by meditation, service, and the purifying of the bodies, those now on probation can be led to make more rapid progress, then will come the time for the communication of further information. [86] What use is it to give facts of which the student cannot as yet make use? [87] We waste not time in interesting intellectually those we seek to help. [88] When the pupil has equipped himself, when he has purified himself and is vibrating adequately, naught can withhold all knowledge from him. [89] When he opens the [Page 281] door and widens the channel, light and knowledge will pour in.
	[82] Tôi chỉ đề cập hết sức ngắn gọn đến một vài điều Chân sư phải làm với các môn sinh của Ngài. Tôi không bàn đến [83] các giai đoạn sau trong sự tiến bộ của môn sinh. Chúng tôi dẫn dắt tất cả tiến lên từng bước, và cho đến nay, ngay cả các đệ tử được chấp nhận cũng còn hiếm. [85]Nếu qua tham thiền, phụng sự và thanh lọc các thể, những người hiện đang dự bị có thể được dẫn dắt để tiến bộ nhanh hơn, thì sẽ đến lúc truyền đạt thêm thông tin. [86]Có ích gì khi cung cấp những sự kiện mà đạo sinh chưa thể sử dụng? [87]Chúng tôi không phí thời gian để khơi gợi sự hứng thú trí tuệ ở những người chúng tôi tìm cách giúp đỡ. [88]Khi môn sinh đã tự trang bị, khi y đã tự thanh lọc và đang rung động thích đáng, không gì có thể ngăn y tiếp nhận toàn bộ tri thức. [89]Khi y mở [Trang 281] cửa và mở rộng đường thông, ánh sáng và tri thức sẽ tuôn vào.

	[90] Tomorrow we will take up our third point, methods of approach to a Master via meditation; certain types of meditation will be slightly enlarged upon which will facilitate contact, but forget not that the life of objective service must keep pace with the subjective growth; [91] only when the two are seen together and approved are the necessary steps for contact permitted. [92] A Master is only interested in a man from the point of view of his usefulness in the group soul, and his capacity to help.
	[90] Ngày mai chúng ta sẽ bàn đến điểm thứ ba, các phương pháp tiếp cận một Chân sư qua tham thiền; một số loại tham thiền giúp việc tiếp xúc dễ dàng hơn sẽ được trình bày thêm đôi chút, nhưng đừng quên rằng đời sống phụng sự khách quan phải theo kịp sự tăng trưởng chủ quan; [91] chỉ khi cả hai được xem xét cùng nhau và được chấp thuận, những bước cần thiết để tiếp xúc mới được cho phép. [92]Một Chân sư chỉ quan tâm đến một người xét trên phương diện sự hữu ích của y trong Hồn nhóm và khả năng giúp đỡ của y.

	SEPTEMBER 19TH, 1920.
	NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1920.

	[93] We can today take up our last two points practically simultaneously. They deal with [94] methods of approach to the Masters and the objective effects on the three planes of human evolution. Some of the points touched upon are already well known. [95] Others may not be so familiar to the general student....... We have, during the writing of these letters, touched briefly and in the form of wide generalities this very abstruse and occult subject of meditation. [96] In these letters we have dealt with the student himself and what he has to bring to the endeavour; we have indicated likewise his [97] goal—and very sketchily—the forms and methods whereby success may be achieved. [98] We have dealt also with those aids to meditation, the Sacred Word, Colour and Sound, and have indicated that which (brooded upon in silence) may lead to the student making some discoveries for himself. [99] Lastly we have tried to bring the Masters and Their reality nearer to the student, and thereby facilitate his approach to Them.
	[93] Hôm nay chúng ta có thể bàn gần như đồng thời hai điểm cuối cùng. Chúng liên quan đến [94] các phương pháp tiếp cận các Chân sư và những tác động khách quan trên ba cõi tiến hoá của con người. Một số điểm đã đề cập vốn được biết đến rộng rãi. [95] Những điểm khác có thể ít quen thuộc hơn với đạo sinh nói chung....... Trong quá trình viết những bức thư này, chúng ta đã đề cập vắn tắt, dưới dạng những khái quát rộng, đến chủ đề tham thiền hết sức thâm sâu và huyền bí này. [96] Trong những bức thư này, chúng ta đã bàn đến chính đạo sinh và những gì y phải đóng góp vào nỗ lực ấy; chúng ta cũng đã chỉ ra [97] mục tiêu của y, và—rất sơ lược—những hình thức cùng phương pháp để có thể đạt được thành công. [98]Chúng ta cũng đã bàn đến những phương tiện trợ giúp tham thiền: Linh từ Thiêng Liêng, Màu Sắc và Âm Thanh, và đã chỉ ra những điều mà khi suy ngẫm trong im lặng có thể dẫn đến việc đạo sinh tự mình khám phá. [99]Cuối cùng, chúng ta đã cố gắng đưa các Chân sư và thực tại của Các Ngài đến gần đạo sinh hơn, qua đó giúp y tiếp cận Các Ngài dễ dàng hơn.

	[100] What now remains to be done? To indicate five things that may be looked for with conviction by the student who has endeavoured to conform his life to the lines laid down by me in these letters. [101] If the student but provides the right conditions, if he conforms to the necessary [Page 282] rules, if he aims always at regularity, at calmness, at that inner concentration that holds the mystery of the High Places, he will on certain occasions and with ever-increasing frequency awake to some definite realisations. [102] These realisations will be the outer recognition of inner results, and will be the guarantee to him that he is on the right path. [103] But I would here point out again that these results are only achieved after long practice, strenuous struggle, diligent disciplining of the threefold lower man, and consecrated service to the world.
	[100] Giờ đây còn phải làm gì? Chỉ ra năm điều mà đạo sinh đã nỗ lực đưa đời sống của mình theo những đường hướng Tôi đề ra trong các bức thư này có thể tin tưởng chờ đợi. [101]Chỉ cần đạo sinh tạo ra những điều kiện đúng đắn, nếu y tuân theo các quy luật [Trang 282] cần thiết, nếu y luôn hướng đến sự đều đặn, sự bình thản, sự tập trung nội tâm nắm giữ huyền nhiệm của những Nơi Cao Cả, thì vào những dịp nhất định và với tần suất ngày càng tăng, y sẽ thức tỉnh trước những chứng nghiệm cụ thể. [102] Những chứng nghiệm này sẽ là sự nhận biết bên ngoài về những kết quả bên trong, và bảo đảm với y rằng y đang đi đúng đường. [103]Nhưng ở đây Tôi muốn nhắc lại rằng những kết quả này chỉ đạt được sau thời gian thực hành lâu dài, đấu tranh gian khổ, chuyên cần rèn luyện phàm nhân tam phân và phụng sự thế gian một cách thánh hiến.
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	[1] The relationship of Master and pupil.
	[1] Mối quan hệ giữa Chân sư và môn sinh.

	Our subject here is the relationship of Master and Pupil, and we've been dealing quite a bit with the idea of what is a Master and how to contact the Master, what the stage of accepted discipleship may be, how we become equipped to handle these new responsibilities in association with the Master, what are the objects of the probationary disciple, and in general, what access to a Master entails and so forth. This is letter number eight. So here we are on page 274, and DK is filling in with some really important foundational information.
	Chủ đề của chúng ta ở đây là mối quan hệ giữa Chân sư và môn sinh. Chúng ta đã bàn khá nhiều về Chân sư là gì và làm thế nào để tiếp xúc với Chân sư, giai đoạn địa vị đệ tử được chấp nhận có thể là gì, cách chúng ta trang bị cho mình để đảm đương những trách nhiệm mới này khi cộng tác với Chân sư, những mục tiêu của đệ tử dự bị là gì, và nói chung, việc có thể tiếp cận một Chân sư đòi hỏi những gì, cùng những vấn đề tương tự. Đây là bức thư số tám. Chúng ta đang ở trang 274, và Chân sư DK đang bổ sung một số thông tin nền tảng thực sự quan trọng.

	He, as I say, he tends not to repeat himself, or if he does seem to repeat himself, there's always another angle involved. He does elaborate on things that he has laid out at first, such as in this book, and in the book A Treatise on Cosmic Fire, much of his later work is an elaboration on what is presented there. But perhaps, while having read Discipleship in the New Age and so forth, which has to do with the six stages of discipleship, we have not recently read this book, probably not.
	Như tôi đã nói, Ngài thường không lặp lại những điều mình đã nói; hoặc nếu có vẻ như Ngài đang lặp lại, thì luôn có thêm một góc nhìn khác. Ngài quả thực khai triển những điều đã trình bày ban đầu, chẳng hạn trong cuốn sách này và trong cuốn Luận về Lửa Vũ Trụ; phần lớn các tác phẩm về sau của Ngài đều khai triển những điều đã trình bày ở đó. Nhưng có lẽ, dù đã đọc Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới và những tác phẩm tương tự nói về sáu giai đoạn của địa vị đệ tử, gần đây chúng ta chưa đọc lại cuốn sách này—có lẽ là chưa.

	There are many people who could benefit from it, and that's what we're going to do. We have another eight pages or so in this particular section.
	Có nhiều người có thể được lợi ích từ việc đọc cuốn sách này, và đó là điều chúng ta sẽ làm. Trong phần này, chúng ta còn khoảng tám trang nữa.

	[1b] As you have frequently been told, the attention of a Master is attracted to a man by the brilliance of
	[1b] Như các bạn thường được cho biết, ánh sáng nội tại rực rỡ nơi một người thu hút sự chú ý của một Chân sư.

	His indwelling light.
	Ánh sáng nội tại nơi y.

	[2] When that light has reached a certain intensity, when the bodies are composed of a certain grade of matter,
	[2] Khi ánh sáng ấy đạt đến một cường độ nhất định, khi các thể của y cấu thành từ một cấp vật chất nhất định,

	Subject to our very deliberate attempts to refine the matter of the vehicles
	Tùy thuộc vào những nỗ lực hết sức có chủ đích của chúng ta nhằm tinh luyện vật chất của các hiện thể

	[3] when the aura has attained a certain hue
	[3] khi hào quang đạt đến một sắc thái nhất định

	We've been told it should be the hue which approximates that of the Master of the ashram towards which one is gravitating
	Chúng ta được cho biết rằng sắc độ ấy phải gần với sắc độ của Chân sư thuộc ashram mà mình đang hướng về

	[4] and when the vibration has reached a specific rate and measure,
	[4] và khi rung động đạt đến một tốc độ và mức độ cụ thể,

	Lots of requirements
	Rất nhiều yêu cầu


	[5] and when a man's life commences to sound occultly in the three worlds (which sound is to be heard through the life of service), some one particular Master begins to test him out by the application of some higher vibration,
	[5] và khi đời sống của một người bắt đầu xướng lên một cách huyền bí trong ba cõi giới (âm thanh ấy phải được nghe thấy qua đời sống phụng sự), một Chân sư cụ thể nào đó bắt đầu thử nghiệm y bằng cách áp dụng một rung động cao hơn,

	Which is not always easy
	Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng

	[6] and by the study of his reaction to that vibration.
	[6] và nghiên cứu phản ứng của y đối với rung động ấy.

	So, let's look at this and make of it a little section. So many requirements concerning purification before the life begins to sound occultly in the three worlds, but also, yes, in the three worlds, and not only the physical plane, the astral plane, of course, and the mental plane, and the life of service is the prerequisite for the sounding, for the occult sounding of the life.
	Vậy, chúng ta hãy xem xét điều này và lập thành một mục nhỏ. Có rất nhiều yêu cầu về sự thanh luyện trước khi đời sống bắt đầu xướng lên về mặt huyền bí trong ba cõi giới. Đúng vậy, trong ba cõi giới, chứ không chỉ cõi hồng trần, mà tất nhiên còn cả cõi cảm dục và cõi trí. Đời sống phụng sự là điều kiện tiên quyết để đời sống xướng lên, để đời sống xướng lên về mặt huyền bí.

	And then probably without the student's realization, the tests begin to be applied. I remember talking to a disciple who, was working on Beyond Me a bit, and he said, well, you really failed that test. Maybe he could tell.
	Và rồi, có lẽ không có sự nhận biết của đạo sinh, các thử thách bắt đầu được áp dụng. Tôi nhớ đã nói chuyện với một đệ tử đang làm việc đôi chút với chương trình Vượt Lên Chính Mình, và y nói: bạn thực sự đã thất bại trong thử thách ấy. Có lẽ y nhận thấy được điều đó.

	But, our failures pave the way to future successes if we really note the cause of the failure. So, the brilliance of the indwelling light arising from purification is so important in this matter of being noticed and tested. Noticed by a Master, tested by a Master for present and future usefulness.
	Nhưng những thất bại của chúng ta mở đường cho thành công trong tương lai nếu chúng ta thực sự ghi nhận nguyên nhân thất bại. Vì vậy, ánh sáng nội tại rực rỡ phát sinh từ sự thanh luyện vô cùng quan trọng trong việc được chú ý và thử thách này. Một Chân sư chú ý đến chúng ta, một Chân sư thử thách chúng ta để xem chúng ta có thể hữu dụng thế nào trong hiện tại và tương lai.

	This is important.
	Điều này quan trọng.

	[7] The choice of a pupil by a Master is governed by past karma and by old association, by the ray on which they both may be found, and by the need of the hour.
	[7] Việc một Chân sư lựa chọn môn sinh chịu sự chi phối của nghiệp quả quá khứ và mối liên hệ từ trước, của cung mà cả hai cùng thuộc về, và của nhu cầu đương thời.

	It's not just a question of vibratory attainment that enters into it, and maybe it's not just a question of the ray alone.
	Không chỉ có vấn đề thành tựu về rung động tham gia vào đó, và có lẽ cũng không chỉ là vấn đề cung.

	I mean, DK does have in his group many who are not second-ray souls, but they have something of the second ray, but they're not necessarily on the same soul ray as he is, but they do, by right of past karma, have a significant association with him. Some of these are old family matters.
	Ý tôi là, trong nhóm của Chân sư DK có nhiều người mà linh hồn không thuộc cung hai, nhưng họ có một phần phẩm tính cung hai. Họ không nhất thiết thuộc cùng cung linh hồn với Ngài, nhưng do nghiệp quả quá khứ, họ quả thực có một mối liên hệ đáng kể với Ngài. Một số mối liên hệ ấy là chuyện gia đình từ trước.

	[8] The Master's work (as much of it as may wisely be made exoteric
	[8] Công việc của Chân sư (trong phạm vi có thể công khai một cách sáng suốt)

	That is, discussed exoterically
	Nghĩa là, được bàn đến theo phương diện ngoại môn


	[9] is varied and interesting, and is based on a scientific comprehension of human nature.
	[9] rất đa dạng và lý thú, và dựa trên sự thấu hiểu khoa học về bản chất con người. Một Chân sư phải làm gì với môn sinh?

	Which, of course, we do not possess in anywhere near the same degree.
	Tất nhiên, chúng ta còn xa mới có được sự thấu hiểu ở mức độ như thế.

	We have our understanding of human nature, but the Master has been working on the inside of life and notices what laws really do apply to a successful engagement with the student.
	Chúng ta có sự thấu hiểu riêng về bản chất con người, nhưng Chân sư đã làm việc ở phía bên trong của đời sống và nhận thấy những định luật nào thực sự áp dụng cho việc làm việc có hiệu quả với đạo sinh.

	[10] By enumerating the chief things to be done we may get some idea of the scope of His work:—
	[10] Bằng cách liệt kê những việc chính cần làm, chúng ta có thể có được một ý tưởng về phạm vi công việc của Ngài:—

	Okay, so he's going to deal with these varied and interesting factors and with the scientific comprehension.
	Vậy, Ngài sẽ đề cập đến những yếu tố đa dạng và thú vị này, cùng sự thấu hiểu khoa học ấy.

	This particular section concerns the Master's viewpoint. We so often simply are concerned about our own, you know. But for a deeper understanding, both perspectives are required.
	Mục cụ thể này nói về quan điểm của Chân sư. Chúng ta rất thường chỉ quan tâm đến quan điểm của mình. Nhưng để thấu hiểu sâu hơn, cần có cả hai góc nhìn.

	[11] He has to accustom the pupil to raise his rate of vibration till he can continuously carry a high one,
	[11] Ngài phải tập cho môn sinh quen nâng cao tốc độ rung động của mình cho đến khi y có thể liên tục duy trì một tốc độ cao,

	Well, we know that's quite a test.
	Chúng ta biết đó quả là một thử thách.

	[12] and then assist him until that high vibration becomes the stable measure of the pupil's bodies.
	[12] rồi trợ giúp y cho đến khi rung động cao ấy trở thành mức độ ổn định của các thể nơi môn sinh.

	So, assistance in holding a certain point of tension. All right.
	Vậy, đó là sự trợ giúp để duy trì một điểm tập trung nhất tâm nhất định.

	How he does this, of course, these probably have much to do with the inner science and are not easily, so somehow he does, he does assist.
	Tất nhiên, Ngài làm điều này như thế nào có lẽ liên quan nhiều đến khoa học bên trong và không dễ… Dù bằng cách nào, Ngài quả thực trợ giúp.

	And notice we're putting it all in terms of the helpfulness of the Master. As we progress, it is our helpfulness which has to be noted, the degree to which we can be effective in real helpfulness. Every once in a while, as a teacher, a student says, ah, that, that really helped, that really helped explain it.
	Và hãy lưu ý rằng chúng ta đang nói về tất cả những điều này theo phương diện sự trợ giúp của Chân sư. Khi chúng ta tiến bộ, điều cần được ghi nhận lại là khả năng trợ giúp của chúng ta, mức độ chúng ta có thể thực sự giúp ích một cách hiệu quả. Thỉnh thoảng, khi tôi làm huấn sư, một đạo sinh nói: à, điều đó thực sự hữu ích, thực sự giúp giải thích rõ vấn đề.


	There's a feeling maybe of a little satisfaction when that happens.
	Có lẽ có một chút cảm giác hài lòng khi điều đó xảy ra.

	[13] He has to assist the pupil to effect the transfer of polarisation from the lower three atoms of the Personality to the higher ones of the Spiritual Triad.
	[13] Ngài phải trợ giúp môn sinh thực hiện việc chuyển dịch sự phân cực từ ba nguyên tử thấp của phàm ngã sang các nguyên tử cao hơn của Tam Nguyên Tinh Thần. [Trang 275]

	And yeah, this, this is a requirement for the fourth initiation to be completed.
	Và đúng vậy, đây là một yêu cầu để hoàn tất lần điểm đạo thứ tư.

	You know, by the time that fourth initiation occurs and the causal body is destroyed, there is indeed a, a transference. And not directly to the monad at first. That's something I researched a little bit and tried to see whether the atoms of the personality, that is the atomic triangle, transferred their content immediately to the monad, but no, to the permanent atoms of the Spiritual Triad.
	Đến khi lần điểm đạo thứ tư diễn ra và thể nguyên nhân bị hủy diệt, quả thực có một sự chuyển dịch. Ban đầu, sự chuyển dịch ấy không trực tiếp đến chân thần. Tôi đã nghiên cứu đôi chút về điều này và cố tìm hiểu xem các nguyên tử của phàm ngã, tức tam giác nguyên tử, có chuyển ngay nội dung của chúng đến chân thần hay không. Nhưng không, chúng chuyển đến các Nguyên tử trường tồn của Tam Nguyên Tinh Thần.

	That's the way the transference occurs. And in a way, I guess, the lower mind to the higher mind, the buddhic content receives the astral content, and there is a relationship, sort of an Agni-Suryan relationship between what exists in the physical permanent atom, which is etheric, and the atom of Atma. That's one way to look at it.
	Đó là cách sự chuyển dịch diễn ra. Và theo một phương diện, tôi cho rằng đó là từ Hạ trí lên Thượng trí; nội dung Bồ đề tiếp nhận nội dung cảm dục; và có một mối quan hệ, một dạng quan hệ giữa lửa và mặt trời, giữa những gì hiện hữu trong Nguyên tử trường tồn hồng trần, vốn thuộc dĩ thái, với nguyên tử atma. Đó là một cách nhìn nhận.

	There is perhaps another way, and it would be from the mind to Atma, and both of them are mental from a certain perspective, and then from the astral to the buddhic, and then from the atmic, rather from the etheric permanent atom to the manasic permanent atom. Both ways of transfer can be seen as possible. Now, what else does the master have to do?
	Có lẽ còn một cách khác: từ thể trí đến atma, và theo một góc nhìn nhất định, cả hai đều thuộc trí tuệ; rồi từ cảm dục đến Bồ đề; rồi từ atma, hay đúng hơn, từ Nguyên tử trường tồn dĩ thái đến Nguyên tử trường tồn manas. Có thể xem cả hai cách chuyển dịch đều có khả năng xảy ra. Bây giờ, Chân sư còn phải làm gì nữa?

	[14] He has to watch over the work accomplished by the pupil whilst making the channel between higher and lower mind, whilst he builds and employs this channel (the antahkarana
	[14] Ngài phải trông nom công việc môn sinh thực hiện trong khi tạo lập đường thông giữa thượng trí và hạ trí, trong khi y xây dựng và sử dụng đường thông này (antahkarana).

	So, there is, what can we say, antahkaranic supervision.
	Vậy, có thể nói rằng đây là sự giám sát antahkarana.

	[15] This channel eventually supersedes the causal body as a means of communication between the higher and the lower.
	[15] Cuối cùng, đường thông này thay thế thể nguyên nhân làm phương tiện giao tiếp giữa phần cao và phần thấp.

	But the causal body has been a method of intermediaryship.
	Nhưng thể nguyên nhân từng là một phương thức làm trung gian.

	I'm not sure there is such a word. No, there isn't, but we'll kind of leave it that way. Anyway, the causal body has been a bridge, but eventually this is superseded by the antahkarana as a means of communication between higher and lower, between the lower mind and the higher, between the higher mind and the lower.
	Tôi không chắc có một từ như vậy hay không. Không, không có, nhưng chúng ta cứ tạm để như thế. Dù sao, thể nguyên nhân từng là một cây cầu, nhưng cuối cùng antahkarana thay thế nó làm phương tiện giao tiếp giữa phần cao và phần thấp, giữa Hạ trí và Thượng trí, giữa Thượng trí và Hạ trí.

	[16] The causal body is itself eventually done away with when the pupil takes the fourth initiation and can freely create his own body of manifestation.
	[16] Cuối cùng, chính thể nguyên nhân cũng được loại bỏ khi môn sinh trải qua lần điểm đạo thứ tư và có thể tự do tạo ra thân thể biểu hiện của riêng mình.


	So, not only from the time of mastership, but from the time of the fourth degree, the student can create the mayavirupa.
	Vậy, không chỉ từ khi đạt địa vị Chân sư, mà ngay từ cấp độ thứ tư, đạo sinh đã có thể tạo ra thân thể huyễn hiện.

	But so often we hear particularly of the master doing that, and the instances in which the fourth degree initiate does it are not so commonly quoted in the books. Okay.
	Nhưng chúng ta rất thường nghe nói riêng về việc Chân sư làm điều đó, còn những trường hợp điểm đạo đồ cấp bốn làm điều ấy thì không được trích dẫn phổ biến như vậy trong sách.

	What else? He definitely, the master does
	Còn gì nữa? Ngài chắc chắn, Chân sư quả thực

	[17] He definitely assists at the vivification of the various
	[17] Ngài trực tiếp trợ giúp việc tiếp sinh lực cho các trung tâm khác nhau và việc thức tỉnh chúng đúng cách,

	Centers and their correct awakening, because there is a certain order for that awakening, depending in large measure on the monadic ray, at least as I understand this.
	Trung tâm khác nhau và sự thức tỉnh đúng đắn của chúng, vì sự thức tỉnh ấy có một trình tự nhất định, phụ thuộc phần lớn vào cung chân thần, ít nhất theo cách tôi thấu hiểu điều này.

	The master tries to help the order be preserved.
	Chân sư cố gắng giúp duy trì trình tự ấy.

	[18] and He later aids the pupil to work consciously through those centres, and to carry the circulating fire in right geometrical progression from the base of the spine to the head
	[18] và về sau Ngài giúp môn sinh hoạt động một cách có ý thức thông qua các trung tâm ấy, cũng như dẫn lửa lưu chuyển theo trình tự hình học đúng đắn từ đáy cột sống đến trung tâm đầu.

	Center, rather than in an undisciplined manner. And that's where, from which trouble burning over stimulation comes.
	Chứ không theo một cách thiếu kỷ luật. Chính từ đó nảy sinh những rắc rối, sự thiêu đốt và kích thích quá mức.

	When we do not raise the fire in the proper sequence, we can have a destructive effect upon the etheric body, and that's some of the danger involved with the popular methods given from the East to the West to raise the kundalini. So, the vivification of certain centers in their proper order, correctly awakening them, He watches over the work accomplished as the channel is being made.
	Khi không nâng lửa lên theo trình tự thích hợp, chúng ta có thể gây tác động hủy hoại đối với thể dĩ thái. Đó là một phần nguy hiểm trong những phương pháp phổ biến từ phương Đông truyền sang phương Tây để nâng luồng hỏa xà. Vì vậy, việc tiếp sinh lực cho những trung tâm nhất định theo đúng trình tự, thức tỉnh chúng một cách đúng đắn—Ngài giám sát công việc thực hiện trong khi kênh nối đang được tạo dựng.

	You know, it's a very responsible work the master has, and transfer the polarization from the lower three atoms to the higher. And I guess this must start from the time the antahkarana is being built. I don't think the transfer just occurs suddenly at the destruction of the causal body.
	Công việc của Chân sư mang trách nhiệm rất lớn, và còn việc chuyển dịch sự phân cực từ ba nguyên tử thấp lên những nguyên tử cao hơn. Tôi đoán điều này phải bắt đầu từ khi antahkarana đang được xây dựng. Tôi không nghĩ sự chuyển dịch chỉ đột ngột xảy ra lúc thể nguyên nhân bị hủy diệt.

	At least that's my sense of it. And the constant raising of the vibration until he can, he, the pupil, can carry a high vibration. What else? Okay, we do realize we're getting not all help, but significant help from the supervising master.
	Ít nhất, đó là cảm nhận của tôi về điều này. Và việc không ngừng nâng cao rung động cho đến khi y, tức môn sinh, có thể duy trì một rung động cao. Còn gì nữa? Chúng ta quả thực nhận ra rằng tuy không được trợ giúp trong mọi việc, nhưng chúng ta nhận được sự trợ giúp đáng kể từ Chân sư giám sát.

	At first, as the probationary initiate phases are passed through, the master is not paying so much attention, and he's receiving reports from an advanced interior disciple regarding our progress. But later, the master gets directly involved. Okay, and here is another one, a method of assistance.
	Ban đầu, khi trải qua những giai đoạn điểm đạo dự bị, Chân sư chưa chú ý nhiều như vậy, và Ngài nhận báo cáo từ một đệ tử nội môn tiến bộ về sự tiến bộ của chúng ta. Nhưng về sau, Chân sư trực tiếp tham gia. Và đây là một điều nữa, một phương thức trợ giúp.


	[19] He superintends the work of the pupil on different planes and makes records of the extent of the work accomplished, and the far-reaching effect of the spoken word as enunciated by the pupil.
	[19] Ngài giám sát công việc của môn sinh trên các cõi khác nhau và ghi chép mức độ công việc đã hoàn thành, cùng tác động sâu rộng của lời nói do môn sinh phát ra.

	Again, we see how responsible we are for the thoughts we think, and the words that express those thoughts. We are under supervision.
	Một lần nữa, chúng ta thấy mình chịu trách nhiệm đến mức nào về những tư tưởng mình nghĩ và những lời nói biểu đạt các tư tưởng ấy. Chúng ta đang chịu sự giám sát.

	It is vision from on high. And maybe we would live a more conscientious life if somehow we realized that this supervision at a certain point of our development was always occurring.
	Đó là tầm nhìn từ trên cao. Và có lẽ chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn nếu bằng cách nào đó nhận ra rằng, ở một thời điểm nhất định trong sự phát triển của mình, sự giám sát ấy luôn diễn ra.

	[20] This is (putting it occultly) the effect on the inner planes of the note of the pupil's exoteric life.
	[20] Nói theo cách huyền bí, đây là tác động trên các cõi bên trong của âm điệu đời sống ngoại môn nơi môn sinh.

	He's noticing how effective the thoughts and words of the pupil are, effective are the thoughts and words of the disciple.
	Ngài nhận thấy tư tưởng và lời nói của môn sinh có hiệu quả đến mức nào, tư tưởng và lời nói của đệ tử có hiệu quả ra sao.

	[21] He enlarges the consciousness of the pupil in various ways, and develops his capacity to include and contact other rates of vibration than the human,
	[21] Ngài mở rộng tâm thức của môn sinh bằng nhiều cách, và phát triển khả năng của y để bao gồm và tiếp xúc với những tốc độ rung động khác với tốc độ của con người, để thấu hiểu tâm thức của

	Other evolutions, I suppose here.
	Ở đây, tôi cho rằng đó là những dòng tiến hoá khác.

	[22] other evolutions than the human, and move with facility in other spheres than the
	[22] những dòng tiến hoá khác với dòng tiến hoá nhân loại, và di chuyển dễ dàng trong những khối cầu khác với khối cầu Trái Đất.

	Earth's sphere.
	Khối cầu của Trái Đất.

	We become more awakened to the presence of the denizens of different planes. So we are introduced to those kinds of contacts through the efforts of the Master to enlarge our consciousness. It says in various ways, we don't know the ways, but we become sensitive to more than is found on the strictly physical plane.
	Chúng ta ngày càng thức tỉnh trước sự hiện diện của các sinh linh cư ngụ trên những cõi khác nhau. Vì vậy, qua nỗ lực của Chân sư nhằm mở rộng tâm thức chúng ta, chúng ta được dẫn vào những dạng tiếp xúc ấy. Văn bản nói “theo nhiều cách”; chúng ta không biết đó là những cách nào, nhưng chúng ta trở nên nhạy cảm với nhiều điều hơn những gì chỉ có trên cõi hồng trần.

	All of these are really necessary in expanding the spiritual contacts and effectiveness and service of the student. We couldn't accomplish these ourselves in anywhere near the time that it becomes possible to accomplish them with the help of the Master. Eventually, I suppose, we would accomplish.
	Tất cả những điều này thực sự cần thiết để mở rộng các tiếp xúc tinh thần, hiệu quả hoạt động và sự phụng sự của đạo sinh. Nếu tự mình làm, chúng ta không thể hoàn thành những điều ấy trong một khoảng thời gian gần bằng khoảng thời gian có thể hoàn thành khi có sự trợ giúp của Chân sư. Tôi cho rằng cuối cùng chúng ta cũng sẽ hoàn thành.

	What is the immediate goal? And I suppose here when we talk about the first initiation, we actually do mean the first of the manasic initiations. We'll see whether for some reason he really means the third.
	Mục tiêu trước mắt là gì? Tôi cho rằng ở đây, khi nói về lần điểm đạo thứ nhất, chúng ta thực sự muốn nói đến lần đầu tiên trong các cuộc điểm đạo manas. Chúng ta sẽ xem liệu vì một lý do nào đó Ngài có thực sự muốn nói đến lần thứ ba hay không.


	[23] His immediate goal in working with the pupil is to prepare him for the first initiation. This takes place when the capacity of the pupil to hold a certain rate of vibration for a specific length of time is developed, the length of time being that wherein he must stand before the Lord of the first two initiations.
	[23] Mục tiêu trước mắt của Ngài khi làm việc với môn sinh là chuẩn bị cho y bước vào lần điểm đạo thứ nhất. Điều này diễn ra khi môn sinh phát triển được khả năng duy trì một tốc độ rung động nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, tức khoảng thời gian y phải đứng trước Đấng Chúa Tể của hai lần điểm đạo đầu tiên.

	And that is, this Lord is the Christ.
	Và Chúa Tể ấy chính là Đức Christ.

	Because if it were Sanat Kumara, it would be three initiations, three, four, and five. So it appears that we are talking about the birth of the Christ in the heart. That appears to be the initiation of which we are speaking.
	Vì nếu đó là Đức Sanat Kumara thì sẽ là ba lần điểm đạo: ba, bốn và năm. Vì vậy, có vẻ chúng ta đang nói về sự giáng sinh của Đức Christ trong tim. Dường như đó là cuộc điểm đạo mà chúng ta đang đề cập.

	His immediate goal in working with the pupil, and it does tell us that the Master is working with that pupil before the first initiation, preparing him to stand in the presence of the Christ for a specific length of time within the causal body, and what that length of time may be, that's the internal business, we're not sure. But when it comes to the Christ, the Christ is responsible for the imparting of the first two initiations.
	Mục tiêu trước mắt của Ngài khi làm việc với môn sinh—và điều này cho chúng ta biết rằng Chân sư làm việc với môn sinh ấy trước lần điểm đạo thứ nhất, chuẩn bị cho y đứng trong sự hiện diện của Đức Christ trong một khoảng thời gian cụ thể bên trong thể nguyên nhân. Khoảng thời gian ấy là bao lâu thì đó là chuyện nội môn, chúng ta không chắc. Nhưng nói đến Đức Christ, Ngài chịu trách nhiệm truyền ban hai lần điểm đạo đầu tiên.

	[25] This is accomplished by a gradual raising of the vibration at few and stated intervals, and later more frequently, until the pupil can vibrate with greater ease and comfort to the vibration of
	[25] Để thực hiện điều này, rung động được nâng cao dần vào những thời điểm định sẵn, ban đầu thưa, về sau thường xuyên hơn, cho đến khi môn sinh có thể rung động theo rung động của Chân sư mình một cách dễ dàng và thoải mái hơn,

	The Master, which of course prepares him for the vibration of the Christ
	Chân sư, điều tất nhiên chuẩn bị cho y đón nhận rung động của Đức Christ

	[26] and can hold the vibration for an ever increasing length of time.
	[26] và có thể duy trì rung động ấy trong một khoảng [Trang 276] thời gian ngày càng dài hơn.

	You know, it kind of reminds me about swimming underwater sometimes, how one has to at first increase the frequencies with which one can work underwater, and gradually holding one's breath, and holding one's breath, and increasing that possibility, so that a longer and longer period underwater can be experienced.
	Điều này đôi khi khiến tôi liên tưởng đến việc bơi dưới nước: ban đầu phải tăng số lần có thể hoạt động dưới nước, rồi dần dần nín thở, tiếp tục nín thở và tăng khả năng ấy, để có thể ở dưới nước trong một khoảng thời gian ngày càng dài hơn.

	Always a little longer and longer underwater until one can swim underwater for a long time.
	Mỗi lần ở dưới nước lâu hơn một chút, cho đến khi có thể bơi dưới nước trong một thời gian dài.

	Of course, it's kind of an inverse example, because we're talking about the higher air in a way here, but the principle is the same, a gradual accustoming to hold the vibration. Okay. So
	Tất nhiên, đây phần nào là một ví dụ ngược, vì theo một nghĩa nào đó, ở đây chúng ta đang nói đến bầu không khí cao hơn. Nhưng nguyên lý vẫn giống nhau: dần dần tập quen với việc duy trì rung động. Vậy

	[27] When he can hold it for this period (the length of which is of course one of the secrets of the first initiation) he is subjected to the application of a still higher vibration which—when held—will enable him to stand before the Great Lord for a length of time sufficient to permit of the initiation ceremony.
	[27] Khi y có thể duy trì rung động ấy trong khoảng thời gian này (độ dài của nó dĩ nhiên là một trong những bí mật của lần điểm đạo thứ nhất), y được áp dụng một rung động còn cao hơn; khi duy trì được rung động đó, y sẽ có thể đứng trước Chúa Tể Vĩ Đại đủ lâu để nghi lễ điểm đạo diễn ra. Khi ấy, việc áp dụng Thần Trượng Điểm đạo tạo ra một tác động làm ổn định rung động, và giúp y dễ dàng tiến bộ hơn trong nhiệm vụ rung động theo mức độ cao hơn của các cõi tinh tế hơn.

	We certainly do understand what it might be like to endure that kind of presence, or maybe we can imagine it, you know. But we do see that the training does occur, and it is specific occult training which does occur, because there are scientific requirements involved in this initiation process, even the initiations of the threshold. So, who would suspect that this is happening, and that the Master is helping us, and at what intervals? Are these the full moon intervals? Well, it says stated intervals, so they are known, and they are specific.
	Chúng ta chắc chắn thấu hiểu phần nào việc chịu đựng sự hiện diện như thế có thể ra sao, hoặc có lẽ chúng ta có thể tưởng tượng điều đó. Nhưng chúng ta thấy rằng sự huấn luyện quả thực diễn ra, và đó là sự huấn luyện huyền bí cụ thể, vì tiến trình điểm đạo này có những yêu cầu khoa học, ngay cả các cuộc điểm đạo nơi ngưỡng cửa. Vậy, ai ngờ được điều này đang xảy ra, rằng Chân sư đang giúp chúng ta, và vào những thời điểm nào? Có phải những thời điểm trăng tròn không? Văn bản nói những thời điểm đã định, nên chúng đã được biết và có tính cụ thể.


	And then ever more frequently, until at least the vibration of the Master can be tolerated, how much more tolerance is needed in relation to the vibration of the Christ, even though naturally the Christ as the initiator, or any initiator, will not release his full power in front of an initiate, or a candidate who could not take it. So there is a modification of that which is released by the initiator, so that the candidate is not completely overwhelmed by the presence of the initiator. The application then of the rod of initiation affects something that stabilizes the vibration, and the vibration makes it easier to progress in the task of vibrating to the higher measure of the subtler planes.
	Rồi ngày càng thường xuyên hơn, cho đến khi ít nhất có thể chịu đựng rung động của Chân sư. Cần thêm bao nhiêu khả năng chịu đựng nữa đối với rung động của Đức Christ, dù tất nhiên, Đức Christ với tư cách Đấng Điểm đạo, hay bất kỳ Đấng Điểm đạo nào, cũng sẽ không phóng thích toàn bộ quyền năng của Ngài trước một điểm đạo đồ hoặc một ứng viên không thể chịu nổi. Vì vậy, những gì Đấng Điểm đạo phóng thích có sự điều chỉnh, để ứng viên không hoàn toàn choáng ngợp trước sự hiện diện của Đấng Điểm đạo. Khi ấy, tác động của Thần Trượng Điểm đạo tạo ra một điều giúp ổn định rung động, và rung động ấy khiến việc tiến bộ trong nhiệm vụ rung động theo mức độ cao hơn của những cõi tinh tế hơn trở nên dễ dàng hơn.

	The initiate is initiate before being initiated in any ceremonial manner, and stabilization is one of the factors that is achieved through the ceremony of initiation. Now, it seems that we go on, maybe with yet another aid coming from the Master, another mode of assistance. So he, the Master, it appears
	Điểm đạo đồ đã là điểm đạo đồ trước khi được điểm đạo qua bất kỳ nghi lễ nào, và sự ổn định là một trong những yếu tố đạt được qua nghi lễ điểm đạo. Bây giờ, dường như chúng ta tiếp tục, có lẽ với một sự trợ giúp nữa từ Chân sư, một phương thức trợ giúp khác. Vậy, dường như Ngài, tức Chân sư

	[28] develops the capacity of the pupil to work in group formation. He studies his action and interaction on his own affiliated group. He works with the pupil's causal body and its expansion
	[28] Ngài phát triển khả năng của môn sinh để làm việc theo đội hình nhóm. Ngài nghiên cứu hành động và sự tương tác của y trong nhóm mà y liên kết. Ngài làm việc với thể nguyên nhân của môn sinh, với sự mở rộng

	Jupiter
	Sao Mộc

	[30] and development,
	[30] và phát triển của thể ấy,

	Jupiter and Venus
	Sao Mộc và Sao Kim

	[31] and teaches the pupil to understand the law of his own being and through that understanding brings him to a comprehension of the macrocosm.
	[31] và dạy môn sinh thấu hiểu định luật của chính sự hiện tồn nơi y; qua sự thấu hiểu ấy, Ngài đưa y đến chỗ thấu hiểu Đại thiên địa.

	So, why does the causal body expand? Well, certainly through the virtue which we add to it, life after life, and maybe experience after experience, but because also the Master is working on helping with the expansion, and he knows the way.
	Vậy, tại sao thể nguyên nhân mở rộng? Chắc chắn là nhờ đức hạnh mà chúng ta thêm vào thể ấy, đời này qua đời khác, và có lẽ trải nghiệm này qua trải nghiệm khác; nhưng cũng vì Chân sư đang trợ giúp sự mở rộng ấy, và Ngài biết cách thực hiện.

	I'm remembering that conversation about expansion. It was maybe expanding the channel between the higher and the lower, and it was taking place on behalf of the disciple FCD, who was really one of the initiated disciples. So that was the psychologist Roberto Assagioli, who's had such an important effect on many students through his writings and through his psychosynthesis, and the debate was whether to widen the channel between the higher and the lower, and it was decided not to do so because it would have rendered the chela too sensitive, given his already quite extreme sensitivity, and would therefore be more of an obstacle than a help.
	Tôi đang nhớ lại cuộc trao đổi về sự mở rộng. Có lẽ đó là việc mở rộng kênh nối giữa phần cao và phần thấp, và cuộc trao đổi ấy diễn ra vì đệ tử FCD, một trong những đệ tử đã được điểm đạo. Đó là nhà tâm lý học Roberto Assagioli, người có ảnh hưởng rất quan trọng đến nhiều đạo sinh qua các tác phẩm và phương pháp tâm lý tổng hợp của ông. Vấn đề được bàn là có nên mở rộng kênh nối giữa phần cao và phần thấp hay không. Cuối cùng, quyết định là không làm như vậy, vì điều ấy sẽ khiến đệ tử quá nhạy cảm, trong khi ông vốn đã cực kỳ nhạy cảm, và do đó sẽ trở thành trở ngại hơn là trợ giúp.

	Working with the causal body and its development in ways that we do not understand, and helping group formation, the ability to work in group formation being the newer method by which the chela progresses. We know how important group consciousness is, and as a result, we're achieving some assistance by the Master that we may not have suspected.
	Làm việc với thể nguyên nhân và sự phát triển của thể ấy theo những cách chúng ta không thấu hiểu, và trợ giúp việc hình thành nhóm; khả năng làm việc trong đội hình nhóm là phương pháp mới hơn để đệ tử tiến bộ. Chúng ta biết tâm thức nhóm quan trọng đến mức nào, và do đó, chúng ta đang nhận được sự trợ giúp từ Chân sư mà có lẽ chúng ta chưa từng ngờ tới.

	[32] Now all these various aspects of the Master's work (and these are but a few of the points which might be considered
	[32] Giờ đây, tất cả những phương diện khác nhau này trong công việc của Chân sư (và đây chỉ là một vài điểm có thể xem xét)

	You know, he has so much to impart, but always he must make a choice as to what is the most essential
	Ngài có rất nhiều điều để truyền đạt, nhưng luôn phải lựa chọn điều thiết yếu nhất


	[33] might be dealt with at length and would prove of illuminating interest to the reader.
	[33] có thể được bàn luận dài hơn, đem lại cho người đọc sự hứng thú đầy tính soi sáng.

	Well, we suspected as much, didn't we? That there would be ways to elaborate on these points.
	Chúng ta đã đoán như vậy, phải không? Rằng sẽ có những cách để trình bày sâu hơn các điểm này.

	[34] All the above paragraphs could be extended and prove of exceeding interest.
	[34] Tất cả các đoạn trên đều có thể được triển khai thêm và sẽ vô cùng lý thú.

	Our appetite is whetted just a little by such statements
	Những lời như vậy khơi gợi thêm đôi chút niềm ham tìm hiểu của chúng ta

	[35] But the main point I seek to make here is in connection with the earlier stages of this work, before the pupil is admitted into the later stages of close intimacy with
	[35] Nhưng điểm chính Tôi muốn nêu ra ở đây liên quan đến những giai đoạn đầu của công việc này, trước khi môn sinh được nhận vào các giai đoạn sau, trong mối quan hệ thân cận với Chân sư của mình.

	The Master. So, this is all preparatory, and indeed, do we not find ourselves working on preparatory levels? Of course, this could be said as true of the disciples of any degree.
	Chân sư. Vậy, tất cả điều này đều mang tính chuẩn bị; và quả thực, chẳng phải chúng ta đang làm việc ở các cấp độ chuẩn bị sao? Tất nhiên, có thể nói điều này đúng với đệ tử ở bất kỳ cấp độ nào.

	They're always preparing for some next initiation, but really, we are working at the preliminary stages of the initiatory process. And when the third degree becomes a true possibility, then the relationship changes from being one of planetary initiation to one of solar initiation. I mean, it still has a number in terms of its planetary significance, but begins to be part of a regime of solar initiation as well.
	Họ luôn chuẩn bị cho một cuộc điểm đạo kế tiếp, nhưng thực sự, chúng ta đang làm việc ở những giai đoạn sơ khởi của tiến trình điểm đạo. Và khi cấp độ thứ ba trở thành một khả năng thực sự, mối quan hệ chuyển từ điểm đạo hành tinh sang điểm đạo thái dương. Ý tôi là, nó vẫn có một con số xét theo thâm nghĩa hành tinh, nhưng đồng thời bắt đầu thuộc về hệ thống điểm đạo thái dương.

	DK goes on to say that
	Chân sư DK tiếp tục nói rằng

	[36] The Master during this period works with his disciple principally:—
	[36] Trong thời kỳ này, Chân sư làm việc với đệ tử của Ngài chủ yếu:—

	[37] a. At night, when he is out of the physical body.
	[37] a. Vào ban đêm, khi y ra khỏi thể xác.

	[38] b. During the periods when the disciple is meditating.
	[38] b. Trong những khoảng thời gian đệ tử đang tham thiền.

	Yeah, and that's apparently a very, very important phase, and much can be accomplished in the right kind of meditation—much of impartation and much of advancement can be achieved.
	Đúng vậy, dường như đó là một giai đoạn vô cùng quan trọng, và có thể hoàn thành nhiều điều trong sự tham thiền đúng cách—có thể đạt được nhiều sự truyền đạt và nhiều bước tiến.


	[39] According to the success of the meditation, according to the ability of the student to shut off the lower and contact the higher, so will come the opportunity of the Master to accomplish successfully the scientific definite work that needs His attention.
	[39] Tuỳ theo mức độ thành công của việc tham thiền, tuỳ theo khả năng của đạo sinh ngăn phần thấp lại và tiếp xúc với phần cao, Chân sư sẽ có cơ hội hoàn thành thành công công việc khoa học cụ thể cần [Trang 277] sự chú tâm của Ngài.

	He certainly is discriminating between aspects of the process of advancement which need the attention of the Master and those, perhaps, which can be carried on by the student himself. So, again, he's calling for our concerted attention to occult meditation and our ability to shut off what is lower and contact what is higher. And do we have that ability? Maybe, sometimes, because we have to offer opportunity for the higher agencies to undertake what they can from their high perspective and from their high position.
	Ngài chắc chắn phân biện giữa những phương diện của tiến trình tiến bộ cần đến sự chú ý của Chân sư và những phương diện có lẽ đạo sinh có thể tự thực hiện. Vì vậy, một lần nữa, Ngài kêu gọi chúng ta tập trung chú ý vào tham thiền huyền bí và khả năng khép lại những gì thấp hơn để tiếp xúc với những gì cao hơn. Và chúng ta có khả năng ấy không? Có lẽ đôi khi có, vì chúng ta phải tạo cơ hội để những tác nhân cao hơn thực hiện những gì có thể, từ góc nhìn cao và vị trí cao của Các Ngài.

	It's a transfer, again, isn't it? And if we are closed to the transfer, well, then it doesn't come through. So, all through this book, he hammers home the necessity for the scientific performance of occult meditation. And then, here's one of those eye-openers.
	Một lần nữa, đó là một sự chuyển dịch, phải không? Và nếu chúng ta khép mình trước sự chuyển dịch ấy thì nó không thể đi qua. Vì vậy, xuyên suốt cuốn sách này, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hành tham thiền huyền bí một cách khoa học. Và rồi, đây là một trong những điều giúp mở mắt.

	[40] Students of meditation would be astounded and perhaps discouraged, could they realise how seldom they provide the right conditions through meditation which will enable their watching Teacher
	[40] Các đạo sinh tham thiền sẽ kinh ngạc, và có lẽ nản lòng, nếu nhận ra rằng hiếm khi họ tạo được những điều kiện đúng đắn qua tham thiền để vị huấn sư đang trông nom họ có thể tạo ra những tác động nhất định.

	Notice, ever on the lookout to bring about certain effects? You can imagine the very busy Master having so much to do, still having some awareness of the condition of the disciples so that when the time is offered in the right way, he can intervene in a timely manner. And it's not all the time that this occurs.
	Hãy lưu ý: luôn dõi theo để tạo ra những tác động nhất định? Các bạn có thể hình dung Chân sư vô cùng bận rộn, có rất nhiều việc phải làm, nhưng vẫn phần nào biết đến tình trạng của các đệ tử, để khi cơ hội xuất hiện đúng cách, Ngài có thể can thiệp kịp thời. Và điều này không xảy ra mọi lúc.

	Obviously, we want to offer our energy system to the Master more frequently and sustain it in the right condition so that he can work. We have to keep our meditation fresh and of interest, interesting to us, which will focus our attention in the right way. We cannot descend into a rote performance where we're simply repeating something without our full attention.
	Rõ ràng, chúng ta muốn mở hệ thống năng lượng của mình cho Chân sư thường xuyên hơn và duy trì nó trong tình trạng đúng đắn để Ngài có thể làm việc. Chúng ta phải giữ cho sự tham thiền luôn mới mẻ và hấp dẫn, gây hứng thú cho chính mình, nhờ đó tập trung sự chú ý đúng cách. Chúng ta không thể sa vào lối thực hành máy móc, chỉ lặp lại điều gì đó mà không tập trung trọn vẹn.

	That's something really to remember. So
	Đó thực sự là điều cần ghi nhớ. Vậy

	[41] By the frequency of the student's ability to do this comes indication of progress, and the possibility of carrying him on another step.
	[41] Tần suất đạo sinh có thể làm được điều này cho thấy sự tiến bộ và khả năng đưa y tiến thêm một bước.

	To do this and we might say provide the right conditions. I think what I'd like to do is make sure my color is a little bit brighter.
	Làm điều này, có thể nói là tạo ra những điều kiện đúng đắn. Tôi nghĩ điều tôi muốn làm là bảo đảm màu của mình sáng hơn một chút.

	Right conditions.
	Những điều kiện đúng đắn.

	[42] Emphasise this point in teaching, for it carries with it an incentive to greater diligence and application.
	[42] Hãy nhấn mạnh điểm này trong việc giảng dạy, vì nó mang lại động lực để chuyên cần và nỗ lực thực hành hơn.

	There's so many details to take care of in this process.
	Có rất nhiều chi tiết cần lưu tâm trong tiến trình này.




	And he does tell us that we may well be teaching. I imagine that among his students are many of those who will teach in one way or another the ageless wisdom.
	Và Ngài quả thực cho chúng ta biết rằng có thể chúng ta sẽ giảng dạy. Tôi hình dung trong số các đạo sinh của Ngài có nhiều người sẽ giảng dạy Minh Triết Ngàn Đời bằng cách này hay cách khác.

	[43] If the pupil himself on his side provides not the just conditions, the Master's hands are tied and He can do but little. Self-effort is the key to progress, coupled to conscious comprehending application to the work laid down. When that effort is made with perseverance, then comes the opportunity of the Master to carry out His side of the work.
	[43] Nếu về phần mình, chính môn sinh không tạo ra những điều kiện thích hợp, thì Chân sư bị bó tay và Ngài chỉ có thể làm được rất ít. Nỗ lực tự thân là chìa khoá của sự tiến bộ, kết hợp với việc thực hành công việc đã đề ra một cách có ý thức và thấu hiểu.Khi nỗ lực ấy được thực hiện một cách kiên trì, Chân sư mới có cơ hội thực hiện phần công việc của Ngài.

	We must provide right conditions and persevere in their providence. And, these are very busy times in the East and in the West. Do we do this? Do we open the door to the higher agencies which are ready to be at work on our behalf to help make true servers of us? And
	Chúng ta phải tạo ra những điều kiện đúng đắn và kiên trì duy trì chúng. Và đây là những thời kỳ rất bận rộn ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Chúng ta có làm điều này không? Chúng ta có mở cửa cho những tác nhân cao hơn đang sẵn sàng làm việc vì chúng ta, để giúp chúng ta trở thành những người phụng sự chân chính không? Và

	[44] As the pupil meditates with occult accuracy
	[44] Khi môn sinh tham thiền với sự chính xác huyền bí

	This is a very exacting language here, and oftentimes suggests the fifth ray in what DK counsels for us as we try to provide right conditions.
	Ngôn từ ở đây rất nghiêm ngặt, và thường gợi đến cung năm trong những lời Chân sư DK khuyên chúng ta khi chúng ta cố tạo ra những điều kiện đúng đắn.

	[45] he brings his three lower bodies into alignment and—with emphasis I reiterate—only as alignment is effected is the Master able to work with the bodies of the pupil.
	[45] y đưa ba thể thấp của mình vào sự chỉnh hợp, và—Tôi nhắc lại với sự nhấn mạnh—chỉ khi sự chỉnh hợp được thực hiện, Chân sư mới có thể làm việc với các thể của môn sinh.

	That is such an important statement and tells us that to which we must attend, only as alignment is effected. I'm thinking about Sagittarius as that straight line influence which, like the straightness of an arrow, brings all the vehicles into the proper alignment.
	Đó là một lời khẳng định vô cùng quan trọng, cho chúng ta biết điều mình phải chú ý: chỉ khi sự chỉnh hợp được thực hiện. Tôi đang nghĩ đến Nhân Mã như ảnh hưởng của đường thẳng, giống như độ thẳng của một mũi tên, đưa tất cả các hiện thể vào sự chỉnh hợp thích hợp.

	That's maybe the very first thing to make sure that is present in our meditations. If we're all over the place, with the mind distracted and the astral body unstable and the physical body restless, we're not going to achieve. We have to, when we sit down for meditation, keep the stillness, keep the alignment or establish the alignment.
	Có lẽ đó là điều đầu tiên cần bảo đảm hiện diện trong sự tham thiền của chúng ta. Nếu chúng ta tản mạn khắp nơi, với thể trí phân tán, thể cảm dục bất ổn và thể xác bồn chồn, chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Khi ngồi xuống tham thiền, chúng ta phải giữ sự tĩnh lặng, giữ sự chỉnh hợp hoặc thiết lập sự chỉnh hợp.

	And then a funnel can be created and the master and the higher agencies, with all the new possibilities, can get through.
	Khi ấy, một cái phễu có thể hình thành, và Chân sư cùng các tác nhân cao hơn, với tất cả những khả năng mới, có thể đi qua.

	[46] If naught else is effected
	[46] Nếu việc xuất bản những bức thư này không đem lại điều gì khác

	Brought about that is
	Tức là không tạo ra điều gì khác

	[47] by the publication of these letters except the intensification of the desire to meditate with correctness, the object in view will be largely attained.
	[47] ngoài việc tăng cường mong muốn tham thiền đúng cách, thì mục đích dự kiến cũng đã phần lớn đạt được.


	Well, he certainly is laying the emphasis upon scientific occult meditation, and he's giving us the method of doing so within reason.
	Ngài chắc chắn đang nhấn mạnh việc tham thiền huyền bí một cách khoa học, và trong phạm vi hợp lý, Ngài đang cho chúng ta phương pháp thực hiện.

	Not every detail of what the master can do, or not necessarily every detail of what we can discover that we can do, but he certainly gives the indications which can give us a considerable incentive, a stronger incentive to meditate.
	Không phải mọi chi tiết về những gì Chân sư có thể làm, cũng không nhất thiết là mọi chi tiết về những gì chúng ta có thể khám phá rằng mình làm được, nhưng chắc chắn Ngài đưa ra những chỉ dẫn có thể tạo cho chúng ta động lực đáng kể, một động lực mạnh hơn để tham thiền.

	[48] In that effort the right conditions between pupil and Master, and a correct interrelation will be brought about. Meditation provides these conditions, when rightly followed.
	[48] Trong nỗ lực ấy, những điều kiện đúng đắn giữa môn sinh và Chân sư, cùng một mối tương quan đúng đắn, sẽ hình thành. Khi được thực hành đúng cách, tham thiền tạo ra những điều kiện này. Nó chuẩn bị môi trường cho lao động và công việc.

	It prepares the field for labor and for work. So, there's a pattern in this book, you've noticed maybe. DK repeats, offers many to us wonderful possibilities, expansive possibilities, and then he says, achieved only through meditation, through scientifically accurate occult meditation.
	Nó chuẩn bị môi trường cho sự lao động và làm việc. Vậy, có một mô hình trong cuốn sách này, có lẽ các bạn đã nhận thấy. Chân sư DK lặp lại, đưa ra cho chúng ta nhiều khả năng tuyệt vời, những khả năng mở rộng, rồi Ngài nói: chỉ đạt được thông qua tham thiền, thông qua tham thiền huyền bí chính xác về mặt khoa học.

	And, of course, he adds service as a requirement of achievement. Meditation and service. There's the triplicity we realize.
	Và tất nhiên, Ngài thêm phụng sự như một yêu cầu để thành tựu. Tham thiền và phụng sự. Đó là bộ ba mà chúng ta nhận ra.

	Meditation, study, and service. Maybe to study, we do not need such an incentive, or maybe we do. But to meditate and to serve, we definitely need the incentive.
	Tham thiền, học tập và phụng sự. Có lẽ để học tập, chúng ta không cần một động lực như vậy, hoặc có lẽ cũng cần. Nhưng để tham thiền và phụng sự, chúng ta chắc chắn cần động lực.

	I'm thinking now of the Law of Service, which is the third law of the soul, and on which he spends considerable time defining for us what service really is and is not. Now he goes on
	Giờ đây, tôi đang nghĩ đến Định luật Phụng sự, định luật thứ ba của linh hồn, mà Ngài dành khá nhiều thời gian để xác định cho chúng ta phụng sự thực sự là gì và không phải là gì. Bây giờ, Ngài tiếp tục

	[49] Let us briefly consider the various periods as enumerated yesterday when considering the pupil's relationship to
	[49] Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn các thời kỳ khác nhau đã liệt kê hôm qua khi bàn về mối quan hệ của môn sinh với một Chân sư.

	The master. The phases, the hierarchy of phases in the relationship of the pupil to the master.
	Chân sư. Các giai đoạn, thứ bậc của các giai đoạn trong mối quan hệ giữa môn sinh và Chân sư.

	Going on then, yes Let us briefly consider the various periods as enumerated yesterday when considering the pupil's relationship to a Master. Gosh, you can imagine Alice Bailey taking all this down, so much information. What did you say, something like seven or eight pages of single-spaced type? Something of that nature, with an old typewriter.
	Tiếp tục, Chúng ta hãy xem xét ngắn gọn các thời kỳ khác nhau đã liệt kê hôm qua khi bàn về mối quan hệ của môn sinh với một Chân sư.Ôi, các bạn có thể hình dung bà Alice Bailey ghi lại tất cả những điều này, biết bao nhiêu thông tin. Bạn đã nói sao, khoảng bảy hay tám trang đánh máy cách dòng đơn phải không? Đại loại như vậy, với một chiếc máy đánh chữ cũ.

	[50] In the period when the man is under probation and supervision......... with a view to seeing his application and ultimate suitability for the position of accepted disciple,
	[50] Trong thời kỳ người ấy đang trải qua dự bị và chịu sự giám sát......... nhằm xem xét sự chuyên tâm của y và mức độ thích hợp sau cùng đối với địa vị đệ tử được chấp nhận,

	And we have one of those sections that indicate something is being left out. So
	Và ở đây có một trong những đoạn cho thấy điều gì đó đã bị lược bỏ. Vì vậy


	[51] he is left almost entirely to himself and is only conscious of the attention of the Master at rare and irregular intervals.
	[51] y gần như hoàn toàn được để tự lo liệu, và chỉ nhận biết sự chú ý của Chân sư vào những thời điểm hiếm hoi, không đều đặn.

	And sometimes the pupil imagines the attention of the master when it's not even there.
	Và đôi khi môn sinh tưởng tượng rằng Chân sư đang chú ý đến mình, trong khi thực ra không phải vậy.

	His physical brain, this is the path of probation, right? It's before accepted discipleship, and oftentimes before the first initiation. In a way, we can say we continue on the probationary path until accepted discipleship, and that would take us even beyond the first initiation. So, even beyond that initiation, we are probationers, inasmuch as every true aspirant has taken the first initiation.
	Bộ não hồng trần của y — đây là Con Đường Dự Bị, phải không? Giai đoạn này nằm trước địa vị đệ tử được chấp nhận, và thường trước lần điểm đạo thứ nhất. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói rằng mình tiếp tục trên Con Đường Dự Bị cho đến khi đạt địa vị đệ tử được chấp nhận, và như vậy còn đi xa hơn cả lần điểm đạo thứ nhất. Vì vậy, ngay cả sau lần điểm đạo ấy, chúng ta vẫn là những người dự bị, bởi mọi người chí nguyện chân chính đều đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất.

	And real testing, real probation, follows the stage of aspiration. So he is left almost entirely to himself and is only conscious of the attention of the Master at rare and What are to him irregular intervals.
	Và sự khảo nghiệm thực sự, sự thử thách thực sự, nối tiếp giai đoạn khát vọng. Vì vậy y gần như hoàn toàn phải tự xoay xở và chỉ nhận biết sự chú ý của Chân sư vào những lúc hiếm hoi vàđối với y là không đều đặn.

	[52] His physical brain is not often receptive to the higher contact, and though his Ego is fully aware of his position on the Path, not yet is the physical brain in a condition to know.
	[52] Bộ não hồng trần của y không thường xuyên tiếp nhận được sự tiếp xúc cao hơn, và mặc dù chân ngã của y [Trang 278] hoàn toàn nhận biết vị trí của y trên Đường Đạo, bộ não hồng trần vẫn chưa ở trong trạng thái có thể biết được.

	I mean, even at the first degree, the monad is somehow working to affect the soul body, the Egoic Lotus, and yet none of this is in the awareness of the soul and incarnation in the personality. So, so much is going on of a positive nature before we even know it, at least in our personality, normal personality consciousness.
	Ý tôi là, ngay cả ở cấp độ thứ nhất, chân thần bằng cách nào đó đang tác động lên thể linh hồn, Hoa Sen Chân Ngã, nhưng linh hồn nhập thể trong phàm ngã vẫn không nhận biết bất kỳ điều nào trong số đó. Vì vậy, rất nhiều điều tích cực đang diễn ra trước khi chúng ta biết đến chúng, ít nhất là trong phàm ngã, trong tâm thức phàm ngã thông thường của chúng ta.

	[53] But on this point no hard and fast rule can be laid down. When a man has been for several lives making contacts with his Ego or with his Master he may be aware of it.
	[53] Nhưng về điểm này, không thể đặt ra một quy luật cứng nhắc nào. Khi một người đã tiếp xúc với chân ngã hoặc với Chân sư của mình trong nhiều kiếp sống, y có thể nhận biết điều đó.

	The contact is real, but the awareness of the contact is not there. Now, so we cannot grind all equally in the iron mill of routine, and say it will always be so.
	Sự tiếp xúc là có thật, nhưng chưa có sự nhận biết về sự tiếp xúc ấy. Vì vậy, chúng ta không thể nghiền tất cả như nhau trong cối sắt của lề thói và nói rằng mọi việc sẽ luôn như vậy.

	We, if we were in the position of a master, or even in the position of a mentor, we would have to make allowances for many variations amongst different people. So imagine that there has been contact in some way with a master or the higher initiates, with the ego, with the soul nature, maybe by one's inclinations one can tell that this is the case, but direct recognition lacks. He goes on
	Nếu ở vị trí của một Chân sư, hoặc thậm chí một người hướng dẫn, chúng ta phải tính đến nhiều khác biệt giữa những người khác nhau. Vậy hãy hình dung rằng đã có sự tiếp xúc bằng cách nào đó với một Chân sư hoặc các điểm đạo đồ cao hơn, với chân ngã, với bản chất linh hồn; có lẽ qua những khuynh hướng của mình, người ta có thể biết rằng điều này đã xảy ra, nhưng vẫn thiếu sự nhận biết trực tiếp. Ngài nói tiếp

	[55] Individuals differ so much that no universal rule in detail
	[55] Các cá nhân khác nhau đến mức không thể xây dựng một quy luật phổ quát chi tiết

	Maybe in general, but not in detail
	Có lẽ về tổng quát thì được, nhưng về chi tiết thì không

	[56] can be formulated.
	[56] nào. Khi


	Ah, this is also interesting, a piece of occultism which almost sounds like the magic of ancient days. As you know, do we know, the master makes a small image of the probationer, maybe through the power of thought, and in certain, well, it looks like it's material.
	À, điều này cũng thú vị, một phần huyền bí học nghe gần giống huyền thuật thời cổ đại. Như các bạn biết — liệu chúng ta có biết không — Chân sư tạo ra một hình tượng nhỏ của người dự bị, có lẽ bằng quyền năng tư tưởng, và tại một số nơi... dường như nó có tính vật chất.

	[57] the Master makes a small image of the probationer, which image is stored in certain subterranean
	[57] Chân sư tạo ra một hình ảnh nhỏ của người dự bị, hình ảnh ấy được lưu giữ tại một số trung tâm dưới lòng đất ở dãy Himalaya.

	Centers in the Himalayas.
	Các trung tâm trong dãy Himalaya.

	[58] The image is magnetically linked with the probationer, and shows all the fluctuations of his nature.
	[58] Hình ảnh này liên kết bằng từ tính với người dự bị và biểu lộ mọi biến động trong bản chất của y.

	What do they call such images? Are they taraphs, t-e-r-a-p-h-s? Anyway, this is a very quick way of checking in on the progress of the probationer through that magnetic link and the fluctuations shown. And here it is
	Người ta gọi những hình tượng như vậy là gì? Có phải là những tượng linh, với tên gọi đánh vần từng chữ như thế không? Dù sao, đây là một cách rất nhanh để kiểm tra sự tiến bộ của người dự bị thông qua mối liên kết từ tính ấy và những biến động được thể hiện. Và đây là điều được nói đến

	[59] Being composed of emotion
	[59] Vì cấu thành từ vật chất cảm xúc

	Emotional, I guess
	Tôi nghĩ là chất liệu cảm xúc

	[60] and mental matter it pulsates with every vibration of those bodies. It shows their predominating hues, and by studying it the Master can rapidly gauge the progress made and judge when the probationer may be admitted into a closer relationship. The Master views the image at stated intervals,
	[60] và vật chất trí tuệ, nó đập nhịp theo mọi rung động của các thể ấy. Nó biểu lộ những sắc thái chủ đạo của chúng, và bằng cách nghiên cứu nó, Chân sư có thể nhanh chóng đánh giá sự tiến bộ đã đạt được và xét xem khi nào người dự bị có thể được nhận vào một mối quan hệ gần gũi hơn. Chân sư xem xét hình ảnh vào những thời điểm định sẵn,

	Which means there's regularity in the viewing. Rarely at first, sometimes we're told the master may look in every thousand years or every three hundred years when dealing with someone who's just beginning to aspire, perhaps, at stated intervals.
	Điều đó có nghĩa là việc xem xét diễn ra đều đặn. Ban đầu thì hiếm; đôi khi chúng ta được cho biết rằng Chân sư có thể xem xét mỗi nghìn năm hoặc mỗi ba trăm năm một lần khi theo dõi một người có lẽ mới bắt đầu có khát vọng — vào những thời điểm định kỳ.

	[62] rarely at first, as the progress made in the beginning stages is not so rapid, but with ever increasing frequency as the student of meditation comprehends more readily and more consciously
	[62] lúc đầu hiếm khi, vì sự tiến bộ trong các giai đoạn đầu không nhanh lắm, nhưng ngày càng thường xuyên hơn khi đạo sinh tham thiền thấu hiểu dễ dàng hơn và hợp tác có ý thức hơn.

	Cooperates. Another piece of interesting occultism.
	Hợp tác. Một phần huyền bí học thú vị khác.

	[63] The Master when inspecting the images works with them, and through their means
	[63] Khi xem xét các hình ảnh, Chân sư làm việc với chúng và qua chúng tạo ra những kết quả nhất định.


	Affects certain results.
	Tạo ra một số kết quả.

	Working then, I suppose, in mental and emotional matter, the master can aid and assist the development of certain requirements in those vehicles. It does say they are stored in the subterranean centers of the Himalayas, but it does not tell whether those are material centers or more subtle centers. It seems that they are more subtle.
	Vậy, tôi cho rằng khi làm việc trong chất liệu trí tuệ và cảm xúc, Chân sư có thể trợ giúp sự phát triển của một số yếu tố cần thiết trong những hiện thể ấy. Văn bản có nói rằng chúng được lưu giữ trong các trung tâm dưới lòng đất của dãy Himalaya, nhưng không nói đó là những trung tâm vật chất hay những trung tâm vi tế hơn. Dường như chúng vi tế hơn.

	The master, yeah, he affects through them certain results.
	Chân sư, đúng vậy, Ngài tạo ra một số kết quả thông qua chúng.

	[64] Just as later the Rod of Initiation is applied to the bodies and centres of the initiate, so at certain times the Master applies certain contacts to the images and via them
	[64] Cũng như về sau Thần Trượng Điểm đạo được áp dụng vào các thể và các trung tâm của điểm đạo đồ, vào những thời điểm nhất định, Chân sư áp dụng những sự tiếp xúc nhất định vào các hình ảnh, và thông qua chúng

	He somehow
	Bằng cách nào đó, Ngài

	[65] stimulates the bodies of the pupil.
	[65] kích thích các thể của môn sinh.

	Fascinating, no? I think it is.
	Thật hấp dẫn, phải không? Tôi nghĩ vậy.

	And obviously they have a great efficiency in how they work. The master sometimes talks about the difficulty of getting through to the disciple, but this certainly would be a method of facilitation. Taraf, I think that is the term, but we can check it out.
	Và rõ ràng cách làm việc của Các Ngài rất hiệu quả. Đôi khi Chân sư nói về khó khăn trong việc truyền đạt đến đệ tử, nhưng đây chắc chắn là một phương pháp hỗ trợ. Tôi nghĩ thuật ngữ đó là tượng linh, nhưng chúng ta có thể kiểm tra lại.

	And so we see that once we are linked to the master, every change within our energy system can be easily noted, though he would pay more attention at those stated intervals, unless some kind of alarm goes off, that the disciple is really deviating and with the possible damage to the group.
	Và như vậy, chúng ta thấy rằng một khi đã liên kết với Chân sư, mọi thay đổi trong hệ thống năng lượng của chúng ta đều có thể dễ dàng được ghi nhận, dù Ngài sẽ chú ý nhiều hơn vào những thời điểm định kỳ ấy, trừ khi có một tín hiệu báo động nào đó cho thấy đệ tử đang thực sự đi chệch hướng và có thể gây tổn hại cho nhóm.

	[66] A time comes when the Master sees, from His inspection of the image, that the needed rate of vibration can be held, that the required eliminations have been made, and a certain depth of colour attained. He can then take the risk (for risk it is) and admit the probationer within the periphery of His own aura.
	[66] Đến một lúc, qua việc xem xét hình ảnh, Chân sư thấy rằng tốc độ rung động cần thiết có thể được duy trì, những gì cần loại bỏ đã được loại bỏ, và màu sắc đã đạt đến một độ sâu nhất định. Khi ấy, Ngài có thể chấp nhận rủi ro (vì quả thật đó là rủi ro) và nhận người dự bị vào bên trong chu vi hào quang của chính Ngài. Bấy giờ y trở thành một đệ tử được chấp nhận. [Trang 279]

	He then becomes an accepted disciple. So we have witnessed discussion of all, or of many, requirements for accepted discipleship. But it feels illuminating to be reminded of this use of the image.
	Khi đó y trở thành một đệ tử được chấp nhận. Vậy chúng ta đã theo dõi cuộc bàn luận về tất cả, hoặc nhiều yêu cầu đối với địa vị đệ tử được chấp nhận. Nhưng việc được nhắc lại cách sử dụng hình tượng này thật sự đem đến sự soi sáng.

	I haven't thought of that in quite a while actually. And it certainly expedites the master's study and understanding of the condition of the student. And maybe understanding that this kind of mechanism exists will make us more cautious, because everything is seen, everything is known, or can be known, and no higher consciousness such as that of a master is deceived with regard to the condition of any of his prospective chelas who are on the way to becoming accepted disciples.
	Thực ra đã khá lâu tôi không nghĩ đến điều đó. Và chắc chắn nó giúp Chân sư nhanh chóng nghiên cứu và thấu hiểu trạng thái của đạo sinh. Có lẽ việc hiểu rằng một bộ máy như vậy tồn tại sẽ khiến chúng ta thận trọng hơn, vì mọi thứ đều được thấy, mọi thứ đều được biết hoặc có thể được biết, và không tâm thức cao hơn nào như tâm thức của một Chân sư có thể bị đánh lừa về trạng thái của bất kỳ đệ tử tương lai nào đang trên đường trở thành đệ tử được chấp nhận của Ngài.


	He knows us, does he not, from the inside out. And when he takes the risk of embracing a disciple in the bonds of accepted discipleship, he does so based upon accurate information.
	Ngài biết chúng ta từ trong ra ngoài, phải không? Và khi chấp nhận rủi ro để đón nhận một đệ tử vào mối ràng buộc của địa vị đệ tử được chấp nhận, Ngài làm vậy dựa trên thông tin chính xác.

	[67] During the period wherein a man is an accepted disciple
	[67] Trong thời kỳ một người là đệ tử được chấp nhận

	So we might say that this is number two, we've been through the idea of the probationer preparing to be an accepted disciple.
	Vậy chúng ta có thể nói đây là giai đoạn thứ hai; chúng ta đã bàn qua ý tưởng về người dự bị chuẩn bị trở thành đệ tử được chấp nhận.

	[68] the work done by the Master is of very real interest. The pupil is assigned to special classes conducted by more advanced disciples under the supervision of the Master, and though he may attend still the larger general classes in the Ashram (the Master's hall for teaching) he is subjected to a more intensified training..........
	[68] công việc Chân sư thực hiện thực sự rất lý thú. Môn sinh được phân vào những lớp đặc biệt do các đệ tử tiến bộ hơn phụ trách dưới sự giám sát của Chân sư; tuy vẫn có thể tham dự các lớp chung đông người hơn trong ashram (phòng giảng dạy của Chân sư), y được huấn luyện chuyên sâu hơn..........

	[68b] Some day later when you are in a position to give definite papers for the benefit of the ES students (which time is not yet) I will enlarge upon the work done by a pupil and the aspects also of the Master's work. The time is not ripe. Hints only may here be given.
	[68b] Một ngày nào đó về sau, khi các bạn có khả năng cung cấp những bài viết cụ thể vì lợi ích của các đạo sinh ES (thời điểm ấy chưa đến), Tôi sẽ trình bày rộng hơn về công việc của một môn sinh cũng như các phương diện công việc của Chân sư. Thời điểm chưa chín muồi. Ở đây chỉ có thể đưa ra những gợi ý.

	We can understand how at night so much to advance the student and the welfare of the ashram educatively is in process.
	Chúng ta có thể hiểu rằng vào ban đêm, rất nhiều hoạt động giáo dục đang diễn ra nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của đạo sinh và lợi ích của ashram.

	And maybe we remember and maybe we don't, but it still has the effect. Just as when DK says, look, as you pass through the process of death, you will recognize it as a very familiar experience, he says. So at the same time, this familiarity with the class structure of those who are aspirants and probationers and beyond, of course, will dawn nightly upon the student free, who is freed from the opaque nature of his lower form.
	Và có thể chúng ta nhớ, có thể không, nhưng những hoạt động ấy vẫn có tác dụng. Cũng như khi Chân sư DK nói rằng: hãy xem, khi trải qua tiến trình chết, các bạn sẽ nhận ra đó là một trải nghiệm rất quen thuộc. Đồng thời, sự quen thuộc với cơ cấu lớp học dành cho những người chí nguyện, người dự bị và dĩ nhiên cả những người vượt qua các giai đoạn ấy, sẽ hiện rõ mỗi đêm đối với đạo sinh đã tự do, đã thoát khỏi bản chất mờ đục của hình tướng thấp của mình.

	We're living really two lives, but the communication regarding those lives is not yet perfected. And we don't carry through, most of us, I guess, with continuity of consciousness, so that both become familiar and one type of life is remembered while the other type of life is proceeding and vice versa. So obviously we're dealing with a second-ray Master whose process is very much along the line of education and healing and psychology and so forth.
	Chúng ta thực sự sống hai cuộc sống, nhưng sự liên lạc giữa hai cuộc sống ấy vẫn chưa hoàn thiện. Và tôi nghĩ phần lớn chúng ta chưa duy trì được sự liên tục của tâm thức, để cả hai đều trở nên quen thuộc và một dạng sống được nhớ lại trong khi dạng sống kia đang diễn ra, và ngược lại. Vậy rõ ràng chúng ta đang nói đến một Chân sư cung hai, mà tiến trình làm việc của Ngài chủ yếu theo đường hướng giáo dục, trị liệu, tâm lý học, v.v.

	And naturally he emphasizes the educational aspect, the special classes, etc. Okay. So the master has in his ashram, within his range of influence, we might say, a hall for teaching.
	Và tất nhiên Ngài nhấn mạnh phương diện giáo dục, các lớp học đặc biệt, v.v. Vậy trong ashram của Chân sư, có thể nói trong phạm vi ảnh hưởng của Ngài, có một giảng đường.

	And we continue to attend classes in that larger hall, but there are more intensified opportunities for the advancing disciple, for the accepted, truly accepted disciple who has gone beyond the probationary status. We have the idea that we begin as the accepting disciple, and then we move on into a kind of, oh, probationary status, a status where we take as truth those acceptances and attempt to express them, and then we become the accepted disciple. But DK somehow, speaking to our pride, I guess, emphasizes that we must remember to be the accepting disciple, accepting, and then the pledged disciple who will take what is accepted and apply it the best that can be done under the circumstances.
	Và chúng ta tiếp tục tham dự các lớp học trong giảng đường lớn hơn ấy, nhưng có những cơ hội chuyên sâu hơn dành cho đệ tử đang tiến bộ, cho đệ tử thực sự được chấp nhận, đã vượt qua địa vị dự bị. Chúng ta có ý tưởng rằng mình bắt đầu là đệ tử chấp nhận, rồi chuyển sang một dạng địa vị dự bị, một địa vị trong đó chúng ta xem những điều đã chấp nhận là chân lý và cố gắng biểu hiện chúng, rồi trở thành đệ tử được chấp nhận. Nhưng bằng cách nào đó, tôi nghĩ Chân sư DK đang nhắc nhở lòng kiêu hãnh của chúng ta khi nhấn mạnh rằng chúng ta phải nhớ làm đệ tử chấp nhận — chấp nhận — rồi đến đệ tử đã cam kết, người tiếp nhận những điều đã chấp nhận và áp dụng chúng tốt nhất có thể trong hoàn cảnh của mình.

	And only then, after the pledge is made, is one capable of being accepted in the more formal sense with the certain attainments achieved and the willingness on the part of the master to accept certain risks with regard to the embrace of the student within his aura. So, in the earlier stages, four main ways of working. Let's see what we have.
	Và chỉ sau khi đã lập lời cam kết, người ta mới có thể được chấp nhận theo nghĩa chính thức hơn, với những thành tựu nhất định đã đạt được và sự sẵn lòng của Chân sư chấp nhận một số rủi ro khi đón nhận đạo sinh vào trong hào quang của Ngài. Vậy trong các giai đoạn đầu, có bốn cách làm việc chính. Hãy xem chúng ta có gì.

	The four main ways of working
	Bốn cách làm việc chính


	[70] a. At intervals, and when the progress of the pupil justifies it, He “gathers the pupil to His Heart.”
	[70] a. Vào những thời điểm nhất định, và khi sự tiến bộ của môn sinh cho phép, Ngài “thu môn sinh vào Tâm Ngài.”

	This is not a sentimental statement, right?
	Đây không phải một lời nói mang tính tình cảm, phải không?

	[71] This is an esoteric statement of a very interesting experience to which the pupil will be subjected. At the close of some class in the ashram, or during some specially successful meditation wherein the pupil has reached a certain rate of vibration, the Master will gather him close to Himself, bringing him from the periphery of His aura to
	[71] Đây là cách diễn đạt nội môn về một trải nghiệm rất lý thú mà môn sinh sẽ trải qua. Khi kết thúc một lớp học nào đó trong ashram, hoặc trong một buổi tham thiền đặc biệt thành công khi môn sinh đạt đến một tốc độ rung động nhất định, Chân sư sẽ thu y đến gần Ngài, đưa y từ chu vi hào quang của Ngài vào trung tâm tâm thức của Ngài. Qua đó, Ngài

	Or towards the center of his consciousness. He is thereby given
	Hoặc hướng về trung tâm tâm thức của Ngài. Nhờ đó, y nhận được

	[72] gives him a tremendous temporary expansion of consciousness, and enables him to vibrate at an unusual rate for him.
	[72] ban cho y một sự mở rộng tâm thức tạm thời vô cùng lớn lao, và giúp y rung động ở một tốc độ khác thường đối với y.

	The student.
	Đạo sinh.

	This is all in preparation for initiation. And naturally, the student's vibration will increase and quite possibly, eventually, the ability to hold the necessary vibration, being gathered to the heart at intervals. But all of this is done not in a sentimental way, moved by emotion or even by premature compassion, which is always a danger.
	Tất cả những điều này đều nhằm chuẩn bị cho điểm đạo. Và tất nhiên, rung động của đạo sinh sẽ tăng lên; rất có thể cuối cùng khả năng duy trì rung động cần thiết cũng tăng lên, khi y được thu về Tâm vào những thời điểm nhất định. Nhưng tất cả đều không được thực hiện theo cách thiên về tình cảm, do cảm xúc thúc đẩy, hay thậm chí do lòng từ bi quá sớm, vốn luôn là một mối nguy.

	Even the Planetary Logos fell victim with relation to a certain life on the moon chain, fell victim to premature compassion. Okay. So the master is ever watchful, and we get a little bit of the same kind of experience as we serve as mentors, or, they use the word, excuse me, secretaries in the Arcane School, supervisors on the physical plane of the development of the student.
	Ngay cả Đức Hành Tinh Thượng Đế cũng từng vướng vào lòng từ bi quá sớm trong mối liên hệ với một sự sống nào đó trên Dãy Mặt Trăng. Vì vậy, Chân sư luôn tỉnh táo quan sát, và chúng ta cũng có được một chút trải nghiệm tương tự khi phụng sự với tư cách người hướng dẫn, hay — xin lỗi, họ dùng từ này — thư ký trong Trường Arcane, những người giám sát sự phát triển của đạo sinh trên cõi hồng trần.

	We are watchful and discreet, and know, perhaps, when it is time to talk of certain things, and when it is not yet appropriate, when the time is not yet ripe. Okay. So, hence the need for meditation.
	Chúng ta tỉnh táo quan sát và thận trọng, có lẽ biết khi nào đã đến lúc nói về một số điều, và khi nào còn chưa thích hợp, khi thời điểm chưa chín muồi. Vì vậy cần phải tham thiền.

	[73] Hence the need for meditation.The reward of such an experience far outweighs any of the strenuous parts of the work.
	[73] Vì thế, tham thiền là điều cần thiết. Phần thưởng của một trải nghiệm như thế vượt xa mọi phần gian khổ của công việc.

	And DK is, again, giving us considerable incentive to apply ourselves. All written a hundred years ago, a hundred years and a few months in September of 1920.
	Và một lần nữa, Chân sư DK đang đem đến cho chúng ta động lực đáng kể để nỗ lực chuyên tâm. Tất cả được viết cách đây một trăm năm, một trăm năm và vài tháng, vào tháng Chín năm 1920.

	These are inner occult movements. If we don't remember them, what may happen is we simply have experienced some kind of upliftment, which we recognize on that level. We feel higher spiritually.
	Đây là những chuyển động huyền bí bên trong. Nếu không nhớ chúng, điều có thể xảy ra là chúng ta chỉ trải nghiệm một sự nâng cao nào đó mà mình nhận biết ở cấp độ ấy. Chúng ta cảm thấy được nâng cao hơn về mặt tinh thần.


	We feel closer to our own center without having realized that the master has drawn us closer. Now, this is not necessarily the same stage as stage number six, which is the stage of discipleship called within the master's heart. There is within the aura that precedes it, and then within the heart.
	Chúng ta cảm thấy gần trung tâm của chính mình hơn mà không nhận ra rằng Chân sư đã kéo chúng ta lại gần hơn. Điều này không nhất thiết giống giai đoạn thứ sáu, tức giai đoạn của địa vị đệ tử gọi là ở trong Tâm Chân sư. Trước đó là ở trong hào quang, rồi mới đến ở trong Tâm.

	This is a temporary stimulation. And, there is a great love involved here, a great motive, a rhythm, something that is even more essential to the expression of the ashram than heretofore the student has experienced. Okay, that's what this is all about.
	Đây là một sự kích thích tạm thời. Và ở đây có một tình thương lớn lao, một động cơ lớn lao, một nhịp điệu, một điều còn thiết yếu hơn đối với sự biểu hiện của ashram so với những gì đạo sinh từng trải nghiệm trước đó. Đó chính là ý nghĩa của tất cả những điều này.

	The in the earlier stages, the master is working in four ways. Okay, so let's look at the next one. And I think maybe I can do the master.
	Trong các giai đoạn đầu, Chân sư làm việc theo bốn cách. Vậy hãy xem cách tiếp theo. Và tôi nghĩ có lẽ mình có thể đọc phần về Chân sư.

	Excuse me.
	Xin lỗi.

	[74] b. The Master works upon the bodies of his pupil with colour, and brings about results in those bodies that enable the pupil to make more rapid progress. Now you will see why...... in the ES school so much emphasis is laid upon colour.
	[74] b. Chân sư tác động lên các thể của môn sinh bằng màu sắc, tạo ra trong các thể ấy những kết quả giúp môn sinh tiến bộ nhanh hơn. Giờ đây các bạn sẽ thấy vì sao...... trong trường ES màu sắc được nhấn mạnh đến vậy.

	This is one of the major ways of healing.
	Đây là một trong những cách trị liệu chủ yếu.

	It's connected largely with the fourth ray and will be one of the first to emerge. But here we're talking about it as a stimulant color being the veil of certain qualities which the student may need. Now you will see why, and maybe this is in relation to some particular individual, so much emphasis is laid upon color.
	Nó phần lớn liên quan đến cung bốn và sẽ là một trong những cách đầu tiên xuất hiện. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói đến màu sắc như một tác nhân kích thích, màu sắc là tấm màn che của một số phẩm tính mà đạo sinh có thể cần. Giờ các bạn sẽ thấy tại sao màu sắc được nhấn mạnh nhiều đến vậy — và có lẽ điều này liên quan đến một cá nhân cụ thể nào đó.

	It is not only because it holds the secret of form and manifestation. This is reminding me of some of the things that particle physicists are doing now with the relationship of the particles of an atom.
	Không chỉ vì nó nắm giữ bí mật của hình tướng và sự biểu hiện. Điều này khiến tôi nhớ đến một số việc các nhà vật lý hạt đang làm hiện nay về mối quan hệ giữa các hạt của một nguyên tử.

	[75] It is not only because it holds the secret of form and manifestation (which secret must be known by the occultist
	[75] Không chỉ vì nó nắm giữ bí mật của hình tướng và sự biểu hiện (bí mật mà nhà huyền bí học phải biết),

	He's working also with precipitation upon the outer plane
	Y cũng làm việc với sự ngưng tụ trên cõi bên ngoài

	[76] but the emphasis is laid thus in order that he may consciously co-operate in the work of the Master on his bodies, and intelligently follow the effects brought about.
	[76] mà sự nhấn mạnh ấy còn nhằm giúp y hợp tác có ý thức trong công việc của [Trang 280] Chân sư trên các thể của y, và theo dõi một cách sáng suốt những tác động được tạo ra. Hãy suy ngẫm về điều này.

	He will notice them, ponder on this, says the Tibetan. Okay, so that color is probably projected through imagination.
	Y sẽ nhận thấy chúng. Chân sư Tây Tạng nói: hãy suy ngẫm điều này. Vậy có lẽ màu sắc được phóng chiếu qua sự tưởng tượng.


	A master will not need a lamp, a color lamp, to project color, but can originate a beam within his own imagination and thereby apply the color, the quality, to the vehicles of his student. So rapid progress. Rapid progress is the result of this kind of work in the early stages.
	Một Chân sư không cần một ngọn đèn, một ngọn đèn màu, để phóng chiếu màu sắc, mà có thể tạo ra một tia sáng trong sự tưởng tượng của chính Ngài, qua đó áp dụng màu sắc, phẩm tính, lên các hiện thể của đạo sinh. Vì vậy có sự tiến bộ nhanh chóng. Tiến bộ nhanh chóng là kết quả của kiểu làm việc này trong các giai đoạn đầu.

	We begin to see how very responsible is the master's work.
	Chúng ta bắt đầu thấy công việc của Chân sư mang trách nhiệm lớn lao đến mức nào.

	But the idea is that the student cooperates with the attempts which the master is making to facilitate the development of the student's vehicles. Okay, so these are all about what we have here.
	Nhưng ý chính là đạo sinh hợp tác với những nỗ lực của Chân sư nhằm hỗ trợ sự phát triển các hiện thể của đạo sinh. Đó là toàn bộ ý nghĩa của những điều chúng ta đang có ở đây.

	[69] The Master works in the earlier stages in four main ways:—
	[69] Trong các giai đoạn đầu, Chân sư làm việc theo bốn cách chính:—

	Gathering to the heart is one way. The use of color is another way. And also
	Thu về Tâm là một cách. Sử dụng màu sắc là một cách khác. Và còn

	[77] c. At stated intervals the Master takes His pupils, and enables them to contact other evolutions, such as the great angels and devas, the lesser builders and the sub-human evolutions.
	[77] c. Vào những thời điểm định sẵn, Chân sư đưa các môn sinh của Ngài đi và giúp họ tiếp xúc với những dòng tiến hoá khác, như các thiên sứ và thiên thần vĩ đại, các vị tiểu kiến tạo và những dòng tiến hoá dưới nhân loại.

	[78] This can be safely done by the pupil through the protective effect of the Master's aura. Later, when himself an initiate, the pupil will be taught how to protect himself and to make his own
	[78] Môn sinh có thể thực hiện điều này an toàn nhờ tác dụng bảo vệ của hào quang Chân sư. Về sau, khi chính y là một điểm đạo đồ, môn sinh sẽ được dạy cách tự bảo vệ và tự tạo những sự tiếp xúc của mình.

	Contact. So this is interesting that we are being introduced to other evolutions by the master and in groups.
	Sự tiếp xúc. Vậy điều thú vị là Chân sư giới thiệu chúng ta với những dòng tiến hoá khác, theo từng nhóm.

	Quite interesting. Now maybe some people who feel quite close to the deva kingdom, or believe they know what the elemental process really is, have been led inwardly to this type of introduction. There's, really I'm impressed that there's so much of a rather complex developmental process going on from the inner planes.
	Khá thú vị. Có lẽ một số người cảm thấy rất gần gũi với giới thiên thần, hoặc tin rằng mình biết tiến trình hành khí thực sự là gì, đã được dẫn dắt bên trong đến kiểu giới thiệu này. Tôi thực sự ấn tượng trước việc có biết bao tiến trình phát triển khá phức tạp đang diễn ra từ các cõi bên trong.

	Again, stated intervals, it certainly does sound like we're dealing with certain important periods of the year, and maybe we're dealing with full moons and solstices and equinoxes, moments when such activities are likely to be most impressive and most achievable. Imagine the great angels and devas being brought into our range of recognition, our range of contact. And even the opposite pole, the subject to rather subhuman kingdoms of elementals.
	Một lần nữa, những thời điểm định kỳ — điều này chắc chắn nghe như chúng ta đang nói đến những thời kỳ quan trọng nhất định trong năm, có lẽ các kỳ trăng tròn, các điểm chí và điểm phân, những lúc các hoạt động như thế có thể gây ấn tượng mạnh nhất và dễ thực hiện nhất. Hãy hình dung các thiên thần vĩ đại và các thiên thần được đưa vào phạm vi nhận biết, phạm vi tiếp xúc của chúng ta. Và cả cực đối lập nữa, những giới hành khí ở dưới cấp nhân loại.

	[79] d. The Master presides over the work of stimulating the centres
	[79] d. Chân sư chủ trì công việc kích thích các trung tâm

	I mean, basically DK is now repeating, elaborating on something he offered in the lecture before, but he's taking it a little bit farther. The Master presides over the work of stimulating the centres
	Ý tôi là, về cơ bản, Chân sư DK đang lặp lại, khai triển điều Ngài đã trình bày trong bài giảng trước, nhưng đưa nó đi xa hơn một chút. Chân sư chủ trì công việc kích thích các trung tâm


	[80] in the pupil's bodies and the awakening of the inner fire.
	[80] trong các thể của môn sinh và thức tỉnh lửa bên trong.

	[81] He teaches the pupil the meaning of the centres and their correct fourth dimensional rotation and in time He will bring the pupil to a point where he can consciously and with full knowledge of the law work with his centres, and bring them to a point where they can be safely stimulated by the Rod of Initiation. More on this subject is not yet possible...
	[81] Ngài dạy môn sinh ý nghĩa của các trung tâm và sự quay đúng đắn của chúng trong chiều thứ tư; đến lúc thích hợp, Ngài sẽ đưa môn sinh đến chỗ có thể làm việc với các trung tâm của mình một cách có ý thức và với sự hiểu biết đầy đủ về định luật, đưa chúng đến trạng thái có thể được Thần Trượng Điểm đạo kích thích một cách an toàn. Chưa thể nói thêm về chủ đề này.........

	[81b] (Brother of mine, may I here interpolate a personal word of advice? The need of the hour is so great, and our desire to transmit further teaching to students of meditation, that those of you who shew signs of being able to make contacts that permit of our transmitting the teaching are begged to so discipline and purify your vehicles at any cost that we may still further use you. Much may be later imparted anent the centres should you and others whom we can reach shew signs of siwe [wise?] discrimination and intuitive insight. Work, therefore, brother of old, at your own bodies, strengthening and purifying them. Mayhap the time will then come when further light upon this matter may be safely communicated, for in the centres lies hid the secret and in their wise development cometh the awakening of the powers of the Spirit and the rounding out of the 3-fold man.)
	[81b] (Huynh đệ của Tôi, Tôi có thể xen vào đây một lời khuyên riêng chăng? Nhu cầu lúc này rất lớn, cũng như mong muốn của chúng ta truyền thêm giáo huấn cho các đạo sinh tham thiền; vì vậy, chúng ta khẩn thiết đề nghị những người trong các bạn có dấu hiệu đủ khả năng tạo những tiếp xúc cho phép chúng ta truyền giáo huấn, hãy bằng mọi giá rèn luyện và thanh lọc các hiện thể của mình để chúng ta có thể sử dụng các bạn nhiều hơn nữa. Về sau, có thể truyền đạt nhiều điều về các trung tâm nếu huynh đệ và những người khác mà chúng ta có thể tiếp cận biểu lộ sự phân biện sáng suốt và sự thấu suốt bằng trực giác. Vì vậy, hỡi Huynh Đệ của Ngày Xưa, hãy làm việc với chính các thể của mình, củng cố và thanh lọc chúng. Có lẽ khi ấy sẽ đến lúc có thể truyền đạt thêm ánh sáng về vấn đề này một cách an toàn, vì chính trong các trung tâm ẩn giấu bí mật, và sự phát triển sáng suốt của chúng sẽ đánh thức các quyền năng của Tinh thần và hoàn thiện con người tam phân.)

	But obviously there is here again, a preparation for facing the initiator at initiation.
	Nhưng rõ ràng ở đây lại có sự chuẩn bị để đối diện với Đấng Điểm đạo khi điểm đạo.

	Previous work upon the centers. It's not that we go unprepared, entirely unprepared to stand before whichever initiator it may be. So here, and do we know it or not? Is it something we feel, or do we simply feel that there is an additional stimulation or activity? Maybe that's how we feel it, when in fact there is, but it is the result of the master's, a master working upon the stimulation of certain centers and helping the student to recognize that there has been stimulation.
	Công việc trước đó trên các trung tâm. Không phải chúng ta đến mà không chuẩn bị, hoàn toàn không chuẩn bị, để đứng trước bất kỳ Đấng Điểm đạo nào. Vậy ở đây, chúng ta có biết điều đó hay không? Đó có phải là điều chúng ta cảm nhận được, hay chúng ta chỉ cảm thấy có thêm sự kích thích hoặc hoạt động? Có lẽ đó là cách chúng ta cảm nhận, khi thực sự có điều ấy, nhưng đó là kết quả của việc Chân sư kích thích một số trung tâm và giúp đạo sinh nhận biết rằng đã có sự kích thích.

	And the student can understand chakra dynamics, we might say, can understand correct fourth dimensional rotation. Is there such a thing as incorrect fourth dimensional rotation? In any way, the dynamics of the centers are more completely understood because of instruction by the master. And eventually the master is taught to work, rather the student is taught to work with his own centers.
	Và có thể nói đạo sinh thấu hiểu động lực vận hành của các luân xa, thấu hiểu sự xoay chuyển đúng đắn trong chiều thứ tư. Liệu có sự xoay chuyển không đúng đắn trong chiều thứ tư không? Dù sao, nhờ sự chỉ dạy của Chân sư, động lực vận hành của các trung tâm được thấu hiểu đầy đủ hơn. Và cuối cùng, Chân sư được dạy cách làm việc — đúng hơn là đạo sinh được dạy cách làm việc với các trung tâm của chính mình.

	And it's interesting here that unless they are at a certain point, they cannot be safely stimulated by the rod of initiation. So there's a training process. Let's just say, let's call it this, there is a training process re the centers which must precede initiation.
	Và điều thú vị ở đây là nếu chúng chưa đạt một mức độ nhất định, Thần Trượng Điểm đạo không thể kích thích chúng một cách an toàn. Vì vậy có một tiến trình huấn luyện. Hãy gọi như thế này: có một tiến trình huấn luyện liên quan đến các trung tâm phải đi trước điểm đạo.

	Given what DK knows, he will naturally say
	Với những gì Chân sư DK biết, tất nhiên Ngài sẽ nói

	[82] I have only touched in the briefest manner on a few of the things a Master has to do with His pupils. I take not up
	[82] Tôi chỉ đề cập hết sức ngắn gọn đến một vài điều Chân sư phải làm với các môn sinh của Ngài. Tôi không bàn đến

	Notice the archaic English here, from the time I suppose when he learned English. You kind of wonder how a master goes about learning a language.
	Hãy chú ý lối tiếng Anh cổ ở đây, tôi cho rằng từ thời Ngài học tiếng Anh. Các bạn có phần tự hỏi một Chân sư học một ngôn ngữ như thế nào.

	Is it through an incarnation or is it through actually attending a class? Surely there must be an efficient way of doing that because their time is so precious. So he says, I've only touched in the briefest manner on a few of the things a Master has to do with His pupils. I take not up
	Qua một kiếp nhập thể hay bằng cách thực sự tham dự một lớp học? Chắc chắn phải có một cách hiệu quả để làm điều đó, vì thời gian của Các Ngài quý báu biết bao. Vậy Ngài nói, Tôi chỉ đề cập hết sức ngắn gọn đến một vài việc mà một Chân sư phải làm với các môn sinh của Ngài. Tôi không bàn đến

	[83] the later stages of the pupil's progress. We lead all on by gradual steps, and as yet even accepted disciples are rare.
	[83] các giai đoạn sau trong sự tiến bộ của môn sinh. Chúng tôi dẫn dắt tất cả tiến lên từng bước, và cho đến nay, ngay cả các đệ tử được chấp nhận cũng còn hiếm.


	What did he say? There were about 400 accepted disciples in the New Group of World Servers when he was writing about that in A Treatise on Cosmic Fire. As yet, of course this is 1920, it's a hundred years ago, I'm sure the numbers have increased, but as yet even accepted disciples are rare, let alone the higher initiates.
	Ngài đã nói gì? Có khoảng 400 đệ tử được chấp nhận trong Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian khi Ngài viết về điều đó trong Luận về Lửa Vũ Trụ. Cho đến nay — tất nhiên đây là năm 1920, một trăm năm trước, tôi chắc rằng số lượng đã tăng lên — nhưng cho đến lúc ấy, ngay cả đệ tử được chấp nhận cũng còn hiếm, huống chi các điểm đạo đồ cao hơn.

	If by meditation, service, and the purifying of the bodies, you know how he mentions these in context so often with each other, meditation, service, purification, purifying, because the fundamentals are the fundamentals, and there's no way to escape them. I've seen relatively advanced disciples prematurely say, well, I've done that, but they haven't, and there was no real way, or life indicated there would be no way to escape and presume complete accomplishment when there was none. So
	Nếu nhờ tham thiền, phụng sự và thanh lọc các thể — các bạn biết Ngài thường đề cập những điều này cùng nhau trong cùng ngữ cảnh: tham thiền, phụng sự, thanh lọc, vì những điều căn bản vẫn là những điều căn bản, và không có cách nào tránh được chúng. Tôi từng thấy những đệ tử tương đối tiến bộ vội vàng nói rằng mình đã làm xong điều đó, nhưng họ chưa làm xong, và thực sự không có cách nào — hay cuộc sống đã cho thấy sẽ không có cách nào — để né tránh và cho rằng mình đã hoàn thành trọn vẹn khi thực ra chưa hề hoàn thành. Vì vậy

	[85] If by meditation, service, and the purifying of the bodies, those now on probation can be led to make more rapid progress, then will come the time for the communication of further information.
	[85] Nếu qua tham thiền, phụng sự và thanh lọc các thể, những người hiện đang dự bị có thể được dẫn dắt để tiến bộ nhanh hơn, thì sẽ đến lúc truyền đạt thêm thông tin.

	Further information, period.
	Thêm thông tin, chấm hết.

	[86] What use is it to give facts of which the student cannot as yet make use?
	[86] Có ích gì khi cung cấp những sự kiện mà đạo sinh chưa thể sử dụng?

	But of course, Cosmic Fire is filled with such facts to the master, but they are so solar systemic and so cosmic that there's not too much we can do about them except to reason concerning them, understand the structure better, and pass it on. Anyway, he's saying we have to earn our further in information. No doubt there is the further information which the masters desire to give, and sometimes DK has elaborated on something he stopped elaborating earlier, because he says, well, I've been given permission now to give more on this subject.
	Nhưng tất nhiên, Lửa Vũ Trụ chứa đầy những sự kiện như thế đối với Chân sư, nhưng chúng thuộc phạm vi hệ mặt trời và vũ trụ đến mức chúng ta không thể làm được gì nhiều với chúng ngoài việc suy luận về chúng, thấu hiểu cấu trúc tốt hơn và truyền đạt lại. Dù sao, Ngài đang nói rằng chúng ta phải xứng đáng để nhận thêm thông tin. Chắc chắn có những thông tin thêm mà các Chân sư mong muốn truyền đạt, và đôi khi Chân sư DK đã khai triển một điều mà trước đó Ngài ngừng khai triển, vì Ngài nói rằng giờ đây Ngài đã được phép nói thêm về chủ đề này.

	We find that in connection with the material on the seven cosmic paths. Anyway What use is it to give facts of which the student cannot as yet make use? Well, it does something to the mind, of course, but not necessarily in the practical applied sense. We know the rays of the planets, and we can imply more and maybe apply it in the horoscope, but when we're given information about the cosmic logoi and the supercosmic logoi, what do we do about that? It's just part of our mental structure, really.
	Chúng ta thấy điều đó liên quan đến tư liệu về bảy con đường vũ trụ. Dù sao, Cung cấp những sự kiện mà đạo sinh chưa thể sử dụng thì có ích gì? Tất nhiên điều đó có tác động đến thể trí, nhưng không nhất thiết theo nghĩa ứng dụng thực tiễn. Chúng ta biết các cung của các hành tinh, và có thể suy ra thêm, có lẽ áp dụng vào lá số chiêm tinh; nhưng khi nhận được thông tin về các Thượng đế vũ trụ và các Thượng đế siêu vũ trụ, chúng ta làm gì với điều đó? Thực sự, nó chỉ là một phần trong cấu trúc trí tuệ của chúng ta.

	[87] We waste not time in interesting intellectually those we seek to help.
	[87] Chúng tôi không phí thời gian để khơi gợi sự hứng thú trí tuệ ở những người chúng tôi tìm cách giúp đỡ.

	Of course, they do become interested intellectually.
	Tất nhiên, họ quả thực trở nên hứng thú về mặt trí tuệ.

	[88] When the pupil has equipped himself, when he has purified himself and is vibrating adequately, naught can withhold all knowledge from him.
	[88] Khi môn sinh đã tự trang bị, khi y đã tự thanh lọc và đang rung động thích đáng, không gì có thể ngăn y tiếp nhận toàn bộ tri thức.

	All knowledge sometimes specified as that which can be contacted on the third sub-plane of the atmic plane. Obviously, not all knowledge, but all knowledge within a certain planetary context.
	Đôi khi toàn bộ tri thức được xác định là những gì có thể tiếp xúc trên cõi phụ thứ ba của cõi atma. Rõ ràng không phải toàn bộ tri thức, mà là toàn bộ tri thức trong một phạm vi hành tinh nhất định.

	[89] When he opens the door and widens the channel, light and knowledge will pour in.
	[89] Khi y mở [Trang 281] cửa và mở rộng đường thông, ánh sáng và tri thức sẽ tuôn vào.


	We are being hugely informed about the facts of the inner life and it remains for us to prove that this information is accurate. That's the beautiful thing about occultism. You can move away from the realm strictly of belief into the realm of proven, confirmed fact.
	Chúng ta đang nhận được vô cùng nhiều thông tin về các sự kiện của đời sống bên trong, và nhiệm vụ còn lại là chứng minh rằng những thông tin này chính xác. Đó là điều đẹp đẽ của huyền bí học. Các bạn có thể bước ra khỏi lĩnh vực thuần túy niềm tin để đi vào lĩnh vực những sự kiện đã được chứng minh, xác nhận.

	Of course, there's so much of intellectual interest but a balance has to be kept regarding it, because otherwise we just pile items of knowledge upon other items and, as it is said, incur responsibility thereby.
	Tất nhiên, có rất nhiều điều hấp dẫn về mặt trí tuệ, nhưng phải giữ sự cân bằng, vì nếu không, chúng ta chỉ chồng thêm tri thức này lên tri thức khác và, như đã nói, qua đó gánh thêm trách nhiệm.

	[90] Tomorrow we will take up our third point, methods of approach to a Master via meditation; certain types of meditation will be slightly enlarged upon which will facilitate contact, but forget not that the life of objective service must keep pace with
	[90] Ngày mai chúng ta sẽ bàn đến điểm thứ ba, các phương pháp tiếp cận một Chân sư qua tham thiền; một số loại tham thiền giúp việc tiếp xúc dễ dàng hơn sẽ được trình bày thêm đôi chút, nhưng đừng quên rằng đời sống phụng sự khách quan phải theo kịp sự tăng trưởng chủ quan;

	Subjective growth.
	Sự tăng trưởng chủ quan.

	[91] only when the two are seen together and approved are the necessary steps for contact permitted.
	[91] chỉ khi cả hai được xem xét cùng nhau và được chấp thuận, những bước cần thiết để tiếp xúc mới được cho phép.

	I mean, we can't race ahead and ingather all the secrets of the universe. It would just be out of proportion, wouldn't it?
	Ý tôi là, chúng ta không thể lao nhanh về phía trước và thu gom mọi bí mật của vũ trụ. Điều đó sẽ mất cân đối, phải không?

	[92] A Master is only interested in a man from the point of view of his usefulness in the group soul, and his capacity to help.
	[92] Một Chân sư chỉ quan tâm đến một người xét trên phương diện sự hữu ích của y trong Hồn nhóm và khả năng giúp đỡ của y.

	Anyway, subjectivity and objectivity, two factors in relation to which a balance must be achieved. A Master is only interested in a man from the point of view of his usefulness in the group soul, and his capacity to help. So just ponder for a moment, what is your, what is my usefulness to the group soul? What is actually our capacity to help? Okay, we have a little more.
	Dù sao, tính chủ quan và tính khách quan là hai yếu tố cần đạt được sự cân bằng. Một Chân sư chỉ quan tâm đến một người xét từ góc độ sự hữu ích của y trong Hồn nhóm và khả năng giúp đỡ của y. Vậy hãy suy ngẫm một lát: sự hữu ích của bạn, của tôi đối với Hồn nhóm là gì? Khả năng giúp đỡ thực sự của chúng ta là gì? Chúng ta còn một chút nữa.

	I would like to finish this section from Letter VIII.
	Tôi muốn hoàn tất phần này trong Thư VIII.

	[93] We can today take up our last two points practically simultaneously. They deal with
	[93] Hôm nay chúng ta có thể bàn gần như đồng thời hai điểm cuối cùng. Chúng liên quan đến

	See, he's elaborating on what he offered before. They deal with
	Các bạn thấy đó, Ngài đang khai triển điều đã trình bày trước đây. Chúng đề cập đến

	[94] methods of approach to the Masters and the objective effects on the three planes of human evolution.
	[94] các phương pháp tiếp cận các Chân sư và những tác động khách quan trên ba cõi tiến hoá của con người. Một số điểm đã đề cập vốn được biết đến rộng rãi.


	What happens when the masters are rightly approached, when contact is really made, and how are the lower 18 subplanes affected? And I guess our vehicles as well, which are comprised of the matter of those lower 18 subplanes, I'm not including right now the causal body, I guess I could, because it is also a material vehicle. In relation to the dense physical body of the Solar Logos, there's some question about what we should consider to be the dense physical body of the Planetary Logos, whether the 18 lower subplanes and not the higher three of the mental plane, or whether the higher three of the mental plane should be included. Some of the points touched on are already well known.
	Điều gì xảy ra khi các Chân sư được tiếp cận đúng cách, khi sự tiếp xúc thực sự diễn ra, và 18 cõi phụ thấp chịu tác động như thế nào? Tôi nghĩ cả các hiện thể của chúng ta nữa, vốn được cấu tạo từ vật chất của 18 cõi phụ thấp ấy; lúc này tôi không bao gồm thể nguyên nhân, nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể bao gồm nó, vì nó cũng là một hiện thể vật chất. Liên quan đến thể xác đậm đặc của Thái dương Thượng đế, có một vấn đề về những gì chúng ta nên xem là thể xác đậm đặc của Đức Hành Tinh Thượng Đế: liệu đó là 18 cõi phụ thấp, không bao gồm ba cõi phụ cao hơn của cõi trí, hay nên bao gồm cả ba cõi phụ cao hơn của cõi trí. Một số điểm được đề cập đã khá quen thuộc.

	[95] Others may not be so familiar to the general student... We have, during the writing of these letters, touched briefly and in the form of wide generalities this very abstruse and occult subject of meditation.
	[95] Những điểm khác có thể ít quen thuộc hơn với đạo sinh nói chung....... Trong quá trình viết những bức thư này, chúng ta đã đề cập vắn tắt, dưới dạng những khái quát rộng, đến chủ đề tham thiền hết sức thâm sâu và huyền bí này.

	And of course, it always makes you wonder, when one of those spaces appears with dots, what did he discuss that was not considered appropriate to include? Okay.
	Và tất nhiên, mỗi khi một khoảng trống với những dấu chấm như thế xuất hiện, các bạn lại tự hỏi: Ngài đã bàn điều gì mà người ta cho là không thích hợp để đưa vào?

	[96] In these letters we have dealt with the student himself and what he has to
	[96] Trong những bức thư này, chúng ta đã bàn đến chính đạo sinh và những gì y phải đóng góp vào nỗ lực ấy; chúng ta cũng đã chỉ ra

	Do to bring to the endeavor, endeavor of really contacting and working with the master. We have indicated likewise the
	Làm để đóng góp vào nỗ lực, nỗ lực thực sự tiếp xúc và làm việc với Chân sư. Chúng ta cũng đã chỉ ra

	[97] goal—and very sketchily—the forms and methods whereby success may be achieved.
	[97] mục tiêu của y, và—rất sơ lược—những hình thức cùng phương pháp để có thể đạt được thành công.

	And much pondering, may I say, will be required to refresh ourselves regarding what we've read.
	Và tôi xin nói rằng cần rất nhiều suy ngẫm để ôn lại những gì chúng ta đã đọc.

	You know, we read something, but then it has to stick to such an extent that we can actually apply it. But he does review for us what we've done, which is very useful.
	Các bạn biết đấy, chúng ta đọc điều gì đó, nhưng rồi nó phải lưu lại đủ sâu để chúng ta thực sự có thể áp dụng. Tuy nhiên, Ngài có ôn lại cho chúng ta những gì đã làm, điều này rất hữu ích.

	[98] We have dealt also with those aids to meditation, the Sacred Word, Colour and Sound, and have indicated that which (brooded upon in silence) may lead to the student making some discoveries for himself.
	[98] Chúng ta cũng đã bàn đến những phương tiện trợ giúp tham thiền: Linh từ Thiêng Liêng, Màu Sắc và Âm Thanh, và đã chỉ ra những điều mà khi suy ngẫm trong im lặng có thể dẫn đến việc đạo sinh tự mình khám phá.

	Which is always desirable.
	Điều đó luôn đáng mong muốn.

	It's like when Master DK asked us, how much of the mountain of vision have you climbed for yourself? It's true we stand on the shoulders of giants, and in this respect, Master DK is a giant of soul, of mind, and he is happy for us to see as he has seen. But he also wants to assure himself that we know something of the method of seeing for ourselves. And
	Cũng như khi Chân sư DK hỏi chúng ta: các bạn đã tự mình leo lên được bao nhiêu trên ngọn núi của tầm nhìn? Đúng là chúng ta đứng trên vai những người khổng lồ, và về phương diện này, Chân sư DK là một người khổng lồ về linh hồn, về trí tuệ; Ngài vui lòng để chúng ta thấy như Ngài đã thấy. Nhưng Ngài cũng muốn bảo đảm rằng chúng ta biết đôi điều về phương pháp tự mình nhìn thấy. Và

	[99] Lastly we have tried to bring the Masters and Their reality nearer to the student, and thereby facilitate his approach to Them.
	[99] Cuối cùng, chúng ta đã cố gắng đưa các Chân sư và thực tại của Các Ngài đến gần đạo sinh hơn, qua đó giúp y tiếp cận Các Ngài dễ dàng hơn.


	It is a two-way street, and we're so, what do you say, that we would be astounded or astonished if we could understand how little opportunity we gave for the Masters actually to get through to us, as they seem eager to do. But if they make all the preparations from their side, and we do not prepare from our own, their hands are tied. And so all of this is a call to increased responsibility.
	Đây là con đường hai chiều, và chúng ta sẽ kinh ngạc hay sửng sốt nếu có thể thấu hiểu rằng mình đã dành quá ít cơ hội để các Chân sư thực sự liên lạc được với chúng ta, như Các Ngài dường như tha thiết mong muốn. Nhưng nếu Các Ngài chuẩn bị mọi điều từ phía mình mà chúng ta không chuẩn bị từ phía chúng ta, thì Các Ngài đành bó tay. Vì vậy, tất cả những điều này là lời kêu gọi nâng cao trách nhiệm.

	There's just voluminous information offered, even in this relatively shorter book, shorter when you compare it to something like Cosmic Fire with over 1,200 pages, or some of the other big books, 600, 700 pages. This is a book of about 350 pages. But the information contained is astonishing.
	Có một lượng thông tin đồ sộ được cung cấp, ngay cả trong cuốn sách tương đối ngắn này, ngắn hơn khi so với một tác phẩm như Lửa Vũ Trụ với hơn 1.200 trang, hoặc một số cuốn sách lớn khác, dài 600, 700 trang. Cuốn sách này khoảng 350 trang. Nhưng thông tin chứa đựng trong đó thật đáng kinh ngạc.

	We could finish our work right now and go right back, impressing DK's most important points upon our consciousness.
	Chúng ta có thể kết thúc công việc ngay lúc này rồi quay lại từ đầu, khắc sâu những điểm quan trọng nhất của Chân sư DK vào tâm thức mình.

	[100] What now remains to be done? To indicate five things that may be looked for with conviction by the student who has endeavoured to conform his life to the lines laid down by me in these letters.
	[100] Giờ đây còn phải làm gì? Chỉ ra năm điều mà đạo sinh đã nỗ lực đưa đời sống của mình theo những đường hướng Tôi đề ra trong các bức thư này có thể tin tưởng chờ đợi.

	Notice the importance of Saturn and the principle of conformity.
	Hãy lưu ý tầm quan trọng của Sao Thổ và nguyên khí tuân hợp.

	We have to imitate it first. That's why maybe Master Morya considered the book The Imitation of Christ so very important. So, what remains to be done? And he's probably going to go through five things.
	Trước hết chúng ta phải noi theo. Có lẽ đó là lý do Chân sư Morya xem cuốn Noi Gương Đức Christ là vô cùng quan trọng. Vậy còn điều gì cần làm? Và có lẽ Ngài sẽ lần lượt trình bày năm điều.

	[101] If the student but provides the right conditions, if he conforms to the necessary rules, if he aims always at regularity, at calmness, at that inner concentration that holds the mystery of the High Places, he will on certain occasions and with ever-increasing frequency awake to some definite
	[101] Chỉ cần đạo sinh tạo ra những điều kiện đúng đắn, nếu y tuân theo các quy luật [Trang 282] cần thiết, nếu y luôn hướng đến sự đều đặn, sự bình thản, sự tập trung nội tâm nắm giữ huyền nhiệm của những Nơi Cao Cả, thì vào những dịp nhất định và với tần suất ngày càng tăng, y sẽ thức tỉnh trước những chứng nghiệm cụ thể.

	Realization. So, here is DK's assurance that we have to be guided and to scrupulously attend to what he has given. Then we will achieve.
	Chứng nghiệm. Vậy đây là lời bảo đảm của Chân sư DK rằng chúng ta phải để Ngài hướng dẫn và hết sức cẩn trọng chú tâm đến những gì Ngài đã trao truyền. Khi ấy chúng ta sẽ thành tựu.

	We will awaken to some definite realizations. That which can be realized, that which can be revealed is ever-present. But our own opaqueness, our crudity, our lack of refinement prevents us from awakening to that which is ever around us and even within us.
	Chúng ta sẽ thức tỉnh trước một số chứng nghiệm xác định. Những gì có thể chứng nghiệm, những gì có thể được mặc khải luôn hiện diện. Nhưng chính sự tối đục, thô sơ và thiếu tinh tế của chúng ta ngăn chúng ta thức tỉnh trước những gì luôn ở quanh mình và ngay cả bên trong mình.

	But the prognosis is good. We will awaken. And we've been given the means, we've been given the methods.
	Nhưng triển vọng là tốt đẹp. Chúng ta sẽ thức tỉnh. Và chúng ta đã được trao phương tiện, đã được trao phương pháp.

	[102] These realizations will be the outer recognition of inner results, and will be the guarantee to him that he is on the right path.
	[102] Những chứng nghiệm này sẽ là sự nhận biết bên ngoài về những kết quả bên trong, và bảo đảm với y rằng y đang đi đúng đường.

	I mean, when revelation comes, you know you're doing something right, as long as it's not some kind of glamorous wish fulfillment.
	Ý tôi là, khi sự mặc khải đến, bạn biết mình đang làm điều gì đó đúng đắn, miễn là đó không phải một kiểu thỏa mãn ước muốn mang tính ảo cảm.


	That's not real revelation. That's rather doctored by the life of the astral body and the misinterpretations of our mind.
	Đó không phải sự mặc khải thực sự. Đúng hơn, đó là điều đã bị đời sống của thể cảm dục và những cách diễn giải sai của thể trí chúng ta bóp méo.

	[103] But I would here point out again that these results are only achieved after long practice, strenuous struggle, diligent disciplining of the threefold lower man, and consecrated service to the world.
	[103] Nhưng ở đây Tôi muốn nhắc lại rằng những kết quả này chỉ đạt được sau thời gian thực hành lâu dài, đấu tranh gian khổ, chuyên cần rèn luyện phàm nhân tam phân và phụng sự thế gian một cách thánh hiến.

	What a fine teacher to lay it down so succinctly so we can understand what it takes to achieve the long-longed-for results. So many of us naively think that results will simply be ours by reading a book and diving into a few exercises that may be recommended. But in fact, what we have here is we have practice, long practice, strenuous struggle.
	Thật là một huấn sư tuyệt vời khi trình bày cô đọng đến thế, để chúng ta có thể thấu hiểu những gì cần có nhằm đạt được các kết quả mà mình đã mong mỏi từ lâu. Biết bao người trong chúng ta ngây thơ nghĩ rằng những kết quả ấy sẽ tự nhiên thuộc về mình chỉ bằng việc đọc một cuốn sách và lao vào một vài bài tập có thể được khuyến nghị. Nhưng trên thực tế, điều chúng ta có ở đây là thực hành, thực hành lâu dài, đấu tranh gian khổ.

	Which one of us does not know that this is the case? Whichever vehicle we may be struggling within or whatever combination of vehicles are the battleground for the struggle, I guess we can remember through alliteration, strenuous struggle, diligent discipline, and consecrated service. Okay, now that takes us to our next section so we can have for the next section a separate program. We're getting near the end of this letter eight.
	Ai trong chúng ta không biết rằng thực tế là như vậy? Dù chúng ta đang đấu tranh trong hiện thể nào, hay tổ hợp hiện thể nào đang là chiến trường của cuộc đấu tranh, tôi nghĩ chúng ta có thể ghi nhớ qua cách điệp âm: đấu tranh gian khổ, cần mẫn rèn luyện kỷ luật và phụng sự với tinh thần thánh hiến. Giờ đây, điều đó đưa chúng ta đến phần tiếp theo, để chúng ta có thể dành một chương trình riêng cho phần ấy. Chúng ta đang đến gần cuối bức thư thứ tám này.

	It has been a lengthy and demanding letter and then we'll get into something that will appear in centuries ahead, namely the coming forth, the emergence of the new esoteric schools of meditation. As I say, I've done quite a bit of detailed work on that and you'll find it on Makara, but it's all written. It just depends on, they won't be the same documents.
	Đây là một bức thư dài và đòi hỏi nhiều nỗ lực, rồi chúng ta sẽ đi vào một điều sẽ xuất hiện trong những thế kỷ tới, tức sự ra đời, sự xuất hiện của các trường tham thiền nội môn mới. Như tôi đã nói, tôi đã nghiên cứu khá chi tiết về điều ấy và các bạn sẽ tìm thấy trên Makara, nhưng tất cả đều ở dạng văn bản. Còn tùy vào cách thực hiện; chúng sẽ không phải là cùng những tài liệu ấy.

	I mean, if I work vocally, verbally, in video format on the section on the new esoteric schools, it won't be exactly the same as maybe the far more detailed hundred page, roughly, commentary on the new esoteric schools. So important to think in terms of the emergence of those schools and so much of it left in terms of time, timing, to the intensity of our responsibility. And then there will be a, I think, a closing section after the new esoteric schools.
	Ý tôi là, nếu tôi trình bày bằng lời nói, dưới dạng video, về phần các trường nội môn mới, thì nội dung ấy sẽ không hoàn toàn giống với bản bình giảng chi tiết hơn nhiều, dài khoảng một trăm trang, về các trường nội môn mới. Việc suy nghĩ về sự xuất hiện của những trường ấy rất quan trọng, và về mặt thời gian, thời điểm, rất nhiều điều tùy thuộc vào mức độ chúng ta nhận lấy trách nhiệm. Rồi tôi nghĩ sẽ có một phần kết luận sau phần các trường nội môn mới.

	It's easy to be awestruck by what the Tibetan has given, astonishing in terms of our worldly knowledge, deeply interior science, and yet just the beginning, just the ABCs, just almost, he would say, in outline form, not in elaborated form by any means, and yet enough to form the basis of possible elaboration that we too can bring to it. This is a teaching for the new age and it will be a very important guiding teaching amidst a great number of discovered subtle energies that could otherwise prove overwhelming. But given the volume of the Tibetan's work, we have a fairly rounded out picture of activities of a progressive nature in the new age.
	Thật dễ cảm thấy kính phục đến choáng ngợp trước những gì Chân sư Tây Tạng đã trao truyền: đáng kinh ngạc khi so với tri thức thế gian của chúng ta, một khoa học nội tâm sâu sắc, nhưng vẫn chỉ là khởi đầu, chỉ là những điều sơ đẳng, gần như chỉ ở dạng phác thảo, như Ngài sẽ nói, chứ hoàn toàn chưa phải dạng triển khai chi tiết; tuy vậy, vẫn đủ làm nền tảng cho những triển khai mà chính chúng ta cũng có thể đóng góp. Đây là giáo huấn dành cho kỷ nguyên mới và sẽ là giáo huấn hướng dẫn rất quan trọng giữa vô số năng lượng vi tế được khám phá, vốn có thể khiến chúng ta choáng ngợp nếu không có sự hướng dẫn ấy. Nhưng với khối lượng công trình của Chân sư Tây Tạng, chúng ta có được một bức tranh khá toàn diện về các hoạt động mang tính tiến bộ trong kỷ nguyên mới.

	I mean, so many things will be discovered, and even in the third of the bridging treatises, no doubt revelation will be abundant, and we will be presented with factors that we can't even think of right now. So it will be a privilege to help bring that third installment into expression. You know, it is a joy to do the Master's work.
	Ý tôi là, rất nhiều điều sẽ được khám phá, và ngay cả trong khảo luận thứ ba thuộc bộ khảo luận bắt cầu, chắc chắn sự mặc khải sẽ rất phong phú, và chúng ta sẽ được tiếp cận những yếu tố mà hiện giờ mình thậm chí chưa thể nghĩ đến. Vì vậy, được góp phần đưa phần thứ ba ấy vào biểu hiện sẽ là một đặc ân. Các bạn biết đấy, thực hiện công việc của Chân sư là một sự hoan hỉ.

	That's from Master M, I think, I hope so, but I'm sure every Master knows and understands what it means for disciples to do the Master's work and the upliftment that arises from it. So, though we have been given more than we can ever assimilate, ever absorb, we go on with our studies and deepening our meditation and providing alignment, alignment-caused opportunities for funnels of communication to be established, so that the higher can indeed begin to infuse the lower. We know what we have to do, and we can take it as maybe the most serious thing we have to do in our life.
	Tôi nghĩ câu ấy là của Chân sư M., tôi hy vọng vậy, nhưng tôi chắc rằng mọi Chân sư đều biết và thấu hiểu việc thực hiện công việc của Chân sư có ý nghĩa thế nào đối với các đệ tử, cùng sự nâng cao phát sinh từ đó. Vì vậy, dù những gì được trao cho chúng ta vượt quá khả năng chúng ta có thể tiếp thu và hấp thụ, chúng ta vẫn tiếp tục học hỏi, đào sâu việc tham thiền và tạo sự chỉnh hợp, tạo những cơ hội do chỉnh hợp mang lại để thiết lập các kênh giao tiếp, nhờ đó cái cao hơn có thể thực sự bắt đầu thấm nhuần cái thấp hơn. Chúng ta biết mình phải làm gì, và có thể xem đó là điều hệ trọng nhất mình phải làm trong đời.

	What could be more serious than to prepare men's minds and hearts for The Reappearance of the Christ and the externalization of his hierarchy? And at the same time, are there not, well, let's just say many, I'll get it. It's a lot farther from people's thinking than would be desirable at this time. We have to replace the dogma with something much closer to the truth, never the whole truth, but something that will really get people rightly oriented and help to de-glamorize and disillusion their kama-manas, let's call it.
	Còn điều gì hệ trọng hơn việc chuẩn bị thể trí và tâm của con người cho Sự Tái Lâm của Đức Christ và sự ngoại hiện của Thánh đoàn của Ngài? Đồng thời, chẳng phải có nhiều người... tôi sẽ diễn đạt lại. Điều ấy còn xa với suy nghĩ của mọi người hơn mức đáng có vào lúc này. Chúng ta phải thay thế giáo điều bằng điều gì đó gần chân lý hơn nhiều, không bao giờ là toàn bộ chân lý, nhưng là điều sẽ thực sự giúp mọi người định hướng đúng đắn và giúp loại bỏ ảo cảm cùng ảo tưởng khỏi trí-cảm của họ, hãy gọi như vậy.

	That's how a lot of people think, feeling-toned thoughts, kama-manas. That's how they approach the world, and it is not a truthful way of approach. It's okay up to a point, but we have to help these people jettison the kama-manasic approach and be able to focus more specifically, at least in the concrete minds, and especially the concrete mind infused by the higher mind and by the abstract mind and by the transcendental mind.
	Đó là cách nhiều người suy nghĩ: những tư tưởng nhuốm cảm xúc, trí-cảm. Đó là cách họ tiếp cận thế giới, và không phải cách tiếp cận đúng với chân lý. Cách ấy có thể chấp nhận được đến một mức nào đó, nhưng chúng ta phải giúp những người này từ bỏ cách tiếp cận trí-cảm và có thể tập trung rõ ràng hơn, ít nhất trong trí cụ thể, đặc biệt là trí cụ thể được Thượng trí, Trí trừu tượng và Trí Tuệ Siêu Việt thấm nhuần.

	A different mode of thinking is required, and that's one of our big responsibilities. When you start reading all these books, you begin to realize what a load of responsibilities come with preparing to be the true disciple, and how little we expect those responsibilities. Always more being added, and finally calling for everything, everything we have.
	Cần có một phương thức suy nghĩ khác, và đó là một trong những trách nhiệm lớn của chúng ta. Khi bắt đầu đọc tất cả những cuốn sách này, bạn bắt đầu nhận ra biết bao trách nhiệm đi kèm với việc chuẩn bị trở thành đệ tử chân chính, và chúng ta ít lường trước những trách nhiệm ấy đến mức nào. Luôn có thêm trách nhiệm, và cuối cùng chúng đòi hỏi tất cả, tất cả những gì chúng ta có.


	I wonder if we've seen better now, and many ugly things also in the year 2020.
	Tôi tự hỏi liệu giờ đây chúng ta đã thấy những điều tốt đẹp hơn, cùng nhiều điều xấu xí trong năm 2020 hay chưa.

	And I'm hoping that you have the opportunity to study deeply the Tibetan words, and that some of what I say may lead in directions which bring in additional light. That would be very good if that happened. I'm always aware of my own inadequacy in the attempt to interpret what the Tibetan has said, but as I've said before, and I try to link up the various aspects of information in a way that produces more light.
	Và tôi hy vọng các bạn có cơ hội nghiên cứu sâu sắc những lời của Chân sư Tây Tạng, và một phần những gì tôi nói có thể gợi ra các hướng mang lại thêm ánh sáng. Nếu điều ấy xảy ra thì thật tốt. Tôi luôn nhận biết sự bất toàn của mình trong nỗ lực diễn giải những gì Chân sư Tây Tạng đã nói, nhưng như tôi đã nói trước đây, tôi cố gắng kết nối các phương diện khác nhau của thông tin theo cách tạo ra thêm ánh sáng.

	And I look forward, as do we all, I think, to the great third installment, which somehow is promised and somehow will come forth, and then we'll complete the series of bridging treatises leading into the knowledge of the new age. Of course, loads of information and knowledge and possible new approaches to wisdom will come in the new age, but we need that bridge over which to walk. And the Tibetan has provided us with an amazing bridge so far, through Blavatsky's work, in which he assisted, and towards the even, well, well, through the Alice Bailey work, I can't call it more expansive, but it dealt in an understandable way with a more secondary approach.
	Và tôi mong đợi, như tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mong đợi, phần thứ ba vĩ đại, vốn đã được hứa hẹn theo một cách nào đó và sẽ xuất hiện theo một cách nào đó; khi ấy chúng ta sẽ hoàn tất bộ khảo luận bắt cầu dẫn vào tri thức của kỷ nguyên mới. Dĩ nhiên, rất nhiều thông tin, tri thức và những cách tiếp cận mới có thể có đối với minh triết sẽ xuất hiện trong kỷ nguyên mới, nhưng chúng ta cần cây cầu ấy để bước qua. Cho đến nay, Chân sư Tây Tạng đã cung cấp cho chúng ta một cây cầu kỳ diệu qua công trình của Bà Blavatsky, mà Ngài đã góp phần thực hiện, rồi qua công trình của Bà Alice Bailey. Tôi không thể gọi công trình này là rộng lớn hơn, nhưng nó trình bày một cách dễ thấu hiểu một cách tiếp cận thiên về phương diện thứ hai hơn.

	HPB had, I think, though a first-ray soul, gave us a third-ray presentation. This rather tells us that a lot of the first-ray is on its way. So, lots of love and many blessings to everyone, and we will continue with this work at the first opportunity.
	Tôi nghĩ, tuy có linh hồn cung một, Bà HPB đã trao cho chúng ta một cách trình bày thuộc cung ba. Điều này phần nào cho chúng ta biết rằng nhiều điều thuộc cung một đang đến. Vì vậy, xin gửi nhiều tình thương và nhiều phúc lành đến mọi người, và chúng ta sẽ tiếp tục công việc này ngay khi có cơ hội.

	And we're, it won't be long, but the book will be completed, maybe another 80 pages of document, and maybe another 70 pages or so of actual text in the book. So, let's continue to work together and enjoy and apply what has been so generously offered by the messenger of the hierarchy, at least at the present time, that is the Tibetan master.
	Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ hoàn tất cuốn sách, có lẽ còn khoảng 80 trang tài liệu và khoảng 70 trang nguyên văn trong sách. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau làm việc, vui hưởng và áp dụng những gì sứ giả của Thánh đoàn đã trao truyền vô cùng rộng rãi; ít nhất vào lúc này, vị sứ giả ấy chính là Chân sư Tây Tạng.
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Tóm Tắt
§ Trở lại sau một tháng và bức ảnh được cho là của Chân sư DK
Thầy MDR trở lại với quyển sách sau hơn một tháng, cho biết Thầy và Tuija gần như mỗi đêm trong khoảng tám mươi đêm liền đã cùng nhóm làm phần việc nội môn của mình trong thời kỳ khó khăn sau bầu cử ở Hoa Kỳ. Thầy giới thiệu một bức ảnh được cho là của Chân sư Djwhal Khul, có lẽ chụp năm 1928, được tìm thấy ở Hội Agni Yoga, và nhận xét điều đó có phần trớ trêu vì bà Alice Bailey và bà Roerich, vốn là bạn và có lẽ từng làm việc cùng một tòa nhà, đã bất hòa; Thầy cho rằng bà Roerich không tin bà Alice Bailey liên lạc với Chân sư Djwhal Khul mà với một vị Tây Tạng khác, có lẽ thuộc tả đạo, một đánh giá mà Thầy xem là rất đáng tiếc cho công việc trên thế giới. Thầy kể lời đồn từ nhóm Asheville, qua một phụ nữ 92 tuổi Thầy gặp hơn hai mươi năm trước, rằng bức vẽ Chân sư DK của một thanh niên được xác nhận là khá giống, và bức vẽ ấy rất giống bức ảnh này.
§ Các Chân sư hợp tác, hình ảnh bên ngoài và con người thật bên trong
Thầy MDR nhấn mạnh ở bên trong các Chân sư là những người hợp tác tuyệt vời với nhau, còn căng thẳng và va chạm là do sự hiểu lầm của các đệ tử, những người lẽ ra phải hiểu rõ hơn; Chân sư DK gắn bó mật thiết với Chân sư Morya và Chân sư KH, tạo thành một tam giác nội tâm. Thầy nói con người thật khác với hình tướng bên ngoài, nhưng đôi khi hình tướng giúp ta hòa điệu; Thầy nhắc một họa sĩ Đức tên Schleiermacher, nghĩa là “người làm bức màn”, được cho là đã nhận ấn tượng chính xác về hình ảnh Chân sư KH và Chân sư M., và hình ảnh như thế có ích miễn là ta nhớ con người nội tâm thật sự là điều khác.
§ Thực hành lâu dài: các kiếp sống của Chân sư DK
Nối với đoạn cuối buổi trước về những nhận thức sẽ đến nếu đạo sinh tạo đúng điều kiện, Thầy MDR lưu ý đôi khi ta cần những bảo đảm ấy, vì không nên quá tin mình khi ngày nay dễ bị lạc lối bởi ảo cảm, mơ tưởng, và với người thiên về trí, bởi ảo tưởng. Trước câu kết quả chỉ đến sau thực hành lâu dài, Thầy nêu ví dụ chính Chân sư DK: khoảng 2.500 năm trước có lẽ Ngài gắn bó với Pythagoras, được gọi là Cleinias, và theo lời truyền là người đứng thứ hai về trách nhiệm trong trường của Pythagoras; có lẽ Ngài từng mang tên Aryasangha. Thầy kể năm 2011, khi dự lễ Kalachakra của Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Washington, dường như Aryasangha gần gũi với Nagarjuna, một tên khác của Chân sư KH, và có thể giao tiếp với Đức Maitreya ở cõi trời Đâu Suất. Nay ashram của Chân sư DK là một trong năm ashram đầu tiên ngoại hiện theo Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn, mang chủ âm quan hệ đúng đắn giữa con người.
§ Ba phương pháp tiếp cận Chân sư
Chân sư DK nêu ba phương pháp tiếp cận và năm kết quả: phụng sự thánh hóa, bác ái biểu lộ qua minh triết, và sự áp dụng trí tuệ. Thầy MDR giải thích phụng sự thánh hóa là phụng sự với động cơ đúng và mục đích thiêng liêng, và nhận xét ba phương pháp có vẻ theo thứ tự cung; Thầy khuyên khi học Chân sư DK luôn xem có cấu trúc cung hay hoàng đạo nào ẩn bên dưới không. Chân sư nói cả ba là những cách khác nhau biểu lộ cùng một điều, sự nhất tâm năng động biểu lộ qua phụng sự nhân loại bằng bác ái và minh triết; Thầy phân tích hoạt động và nhất tâm thuộc Cung một và Cung ba, bác ái thuộc Cung hai, còn minh triết phần nào thuộc Cung hai nhưng thấm khắp mọi cung, và khen tài tổng hợp của Chân sư.
§ Trí tuệ phải dựa trên bác ái, bác ái cần sự phân biện của trí
Chân sư DK nói có người mang vẻ bên ngoài trí tuệ, có người mang vẻ bác ái. Thầy MDR lưu ý chữ “vẻ bên ngoài”: trí tuệ đi với Cung ba mà ta thường biểu thị bằng màu lục, và nhiều người mất nhiều thời gian xác định dáng vẻ bên ngoài của mình; Thầy cho rằng càng lên cao ta càng được trang bị mọi phẩm tính ấy, nhưng trong một hành tinh hay hệ mặt trời nhất định ta biểu lộ phẩm tính này hay phẩm tính kia. Trước khi đạt được, trí tuệ phải dựa trên bác ái, còn bác ái thiếu phát triển trí tuệ và sự phân biện thì dễ mất quân bình và thiếu khôn ngoan; cả hai phải được biểu lộ qua phụng sự. Thầy gọi đây là những tư tưởng mang tính Sao Kim, sự hòa quyện trí và bác ái, có kèm một nhận xét về các cung của Sao Kim, và thêm rằng Sao Thủy giúp cho sự phân biện.
§ Định nghĩa sự thánh hóa
Phương pháp thứ nhất, mà Thầy MDR nói mang ý nghĩa Cung một ở đây, là phương pháp của người vận dụng định luật, của nhà huyền bí học, với nền tảng trong raja yoga. Thầy lưu ý dấu lược bỏ trong văn bản, nói một số phần bị lược sẽ có trên một trang web mới về các bản ghi trực tiếp của bà Alice Bailey, nhưng ta nên tôn trọng lựa chọn của bà và người biên tập. Chân sư DK định nghĩa sự thánh hóa là sự hiến dâng trọn vẹn toàn thể con người cho một đối tượng, Đấng Chúa Tể hay Đấng Cai Quản, sự thánh hiến toàn thể phàm nhân tam phân cho công việc trước mắt, dùng trọn thời gian và bản thân để đặt mỗi thể dưới sự chế ngự của chân ngã, làm chủ mọi cõi và cõi phụ, hiểu mọi dòng tiến hóa và hình thức sự sống thiêng liêng trên các cõi ấy, với một mục đích duy nhất là thúc đẩy Thiên Cơ của Thánh Đoàn Ánh Sáng. Thầy liên hệ với Song Ngư, và gợi ý Đấng ấy có thể là linh hồn, Tam Nguyên, Chân sư, Đức Christ, Sanat Kumara hay Đấng Điểm đạo; chân ngã ở đây theo Thầy là linh hồn, Tam Nguyên, còn các dòng tiến hóa có lẽ là thành phần thiên thần trong con người.
§ Tự vấn về mức độ thánh hiến
Thầy MDR khuyên đọc lại và suy ngẫm định nghĩa này, vì Chân sư DK nói “như các bạn biết” nhưng chưa chắc ta đã biết. Thánh hiến là làm cho thiêng liêng, hiến dâng toàn thể phàm nhân tam phân, khi cái ngã cá nhân không còn trong bức tranh; Thầy đặt câu hỏi ta dùng thời gian thế nào, và nhận xét việc đặt mỗi thể dưới sự chế ngự của chân ngã có lẽ là nhiệm vụ chưa xong với phần lớn chúng ta. Làm chủ mọi cõi và cõi phụ nghĩa là không để các xung lực của chúng lôi ta đi mà chính Thượng đế nội tại định hướng chúng. Thầy liên hệ với sự hiến dâng cho sự trở lại của Đức Christ, “tôi không có ý định sống nào khác”, và mời mỗi người tự hỏi mức thánh hiến của mình.
§ Con đường khó nhất: làm tròn đầy các thể
Chân sư DK nói phương pháp này là sự chuyên chú mãnh liệt nhất vào việc làm tròn đầy các thể để chúng thành công cụ phụng sự thích hợp; có lẽ đây là con đường khó nhất, không lĩnh vực nào của đời sống không bị chạm tới, mọi thứ được đặt dưới định luật. Thầy MDR giải thích hình cầu được xem là hình lý tưởng và việc làm tròn đầy là hoạt động mang tính Sao Mộc, dẫn tới sự hoàn chỉnh và ý chí hoàn thành, với Sư Tử và Sao Mộc can dự. Thầy nghĩ ai cam kết con đường này đều thấy đúng như Chân sư nói, và có người, có lẽ sau nhiều sai lầm và đau khổ, quyết định đây là cách cống hiến tất cả; Thầy dẫn lời vị tổng thống vừa nhậm chức nói mình dấn thân “với trọn linh hồn”. Việc làm cho các thể thích hợp để phụng sự có lẽ diễn ra trong những hoàn cảnh không dễ chịu nhưng cần thiết.
§ Tham thiền tam phân: các định luật của thể xác
Người chọn con đường thánh hóa có một hình thức tham thiền ba phần, phần thứ nhất là nghiên cứu và nghiền ngẫm các định luật chi phối thể xác, biểu lộ thành sự kỷ luật nghiêm ngặt, dành trọn thể xác cho phụng sự để nó được hòa điệu và phát triển nhanh hơn. Thầy MDR nhận xét ban đầu ta ít khi nhìn và dùng thể xác theo cách đòi hỏi như vậy; sẽ học được đôi điều về chữa lành, và Chân sư đã nói về cột sống, lá lách, tam giác prana và cách loại bỏ những bệnh tật cản trở phụng sự. Thầy giải thích việc “nghiền ngẫm”, ấp ủ, là phương pháp Cung hai, cho đến khi chắc chắn hơn và sự soi sáng đến. Về kỷ luật nghiêm ngặt, Thầy kể trong đời mình từng có cả sự thái quá cuồng tín lẫn điều ngược lại, và nói ở đây cần con đường trung đạo cao quý.
§ Thể cảm xúc: biển pha lê và đơn vị không phân chia
Phần thứ hai là nghiên cứu khoa học thể cảm xúc và hiểu các định luật của nước theo nghĩa huyền bí; Thầy MDR liên hệ nước với các Agnisuryan thấp, trong khi phần thứ nhất có lẽ liên quan nhiều đến các Agnichaitan, và nói Thầy ngờ rằng có Agnisuryan cao, có Agnichaitan cao, như ta biết có Agnishvatta thấp và cao trên cõi trí. Câu “sẽ không còn biển nữa” nghĩa là biển giông bão và đam mê được thay bằng biển pha lê phản chiếu trực giác cao một cách chính xác, mà Thầy gọi là mối nối cảm dục–Bồ đề, sự làm lắng các biến thái của phàm ngã để đủ điều kiện nhận ấn tượng cao. Chân sư DK nói thể cảm xúc là đơn vị hoàn chỉnh duy nhất trong bản chất thấp tam phân; Thầy lưu ý nó không bị chia như các thể khác, và giải thích ta sống trong một hệ mặt trời phần lớn cảm dục–Bồ đề, nơi thể cảm dục là thể mạnh nhất lúc đầu, cũng như thể cảm dục của Thái dương Thượng đế, dù Ngài đang tiến đến lần điểm đạo vũ trụ thứ ba sẽ làm biểu hiện của Ngài gần với Sirius hơn và thể trí vũ trụ được phát triển mạnh.
§ Dành trọn thể cảm xúc cho phụng sự: các nhóm hạt giống và tùng thái dương
Về cách dành trọn thể cảm xúc cho phụng sự, Thầy MDR xét các nhóm hạt giống dùng luân xa tùng thái dương: Các Nhà Quan Sát Thực Tại (nhóm hai), những người làm việc cho Tôn Giáo Thế Giới Mới (nhóm sáu) và các nhà tâm lý học (nhóm tám), và cho rằng họ có thể giúp trả lời câu hỏi này. Khi tùng thái dương hoạt động đúng, thể cảm xúc có thể được hướng hoàn toàn vào phụng sự: cho sự đồng cảm, cho việc tiếp nhận trực giác, cho sự đồng hóa với người khác và trạng thái cảm xúc của họ. Thầy nói còn nhiều điều phải suy ngẫm ở đây.
§ Hạ trí, sự phân biện và lửa
Phần thứ ba là nghiên cứu vị trí của hạ trí và phát triển sự phân biện. Thầy MDR lưu ý cõi phụ thứ tư của cõi trí được gọi là cõi phân biện, nơi một sự phân biện rất quan trọng là giữa linh hồn và phàm ngã, vì đôi khi ta tưởng sống theo linh hồn mà thật ra chỉ sống theo một khát vọng cao của phàm ngã; trong chiêm ngưỡng ta học đồng hóa với linh hồn, và người nhận thức với đối tượng nhận thức là một. Thầy liên hệ Sư Tử với sự tập trung và Xử Nữ với tham thiền, và nói những phân biện theo chiều dọc quan trọng hơn chiều ngang. Chân sư DK nói phân biện và lửa liên minh một cách huyền bí; Thầy giải thích lửa là phẩm tính của trí, tách sự vật ra và cho thấy khác biệt, và đặt câu hỏi Thượng đế thử lửa công việc của mỗi người ở đây có lẽ là Hành Tinh Thượng đế.
§ Cuộc tuần hoàn thứ năm của phán xét và phân ly
Chân sư DK nói Thượng đế làm điều này chủ yếu trong cuộc tuần hoàn thứ năm của phán xét và phân ly, và tiểu thiên địa cũng vậy trong giai đoạn thứ năm, cuối cùng của sự tiến hóa. Thầy MDR nối lửa, số năm, cuộc tuần hoàn thứ năm và ngày phán xét, và cho rằng khi đó một số người ở lại với Địa Cầu, số khác đi nơi khác, có lẽ đến Sao Hỏa để tiếp tục huấn luyện hay đến các bầu hành tinh bên trong hệ hành tinh Địa Cầu. Về giai đoạn thứ năm của tiểu thiên địa, Thầy suy đoán nó liên quan đến lần điểm đạo thứ năm hay toàn bộ tiến trình điểm đạo, và nêu năm giai đoạn làm việc: Phòng Vô Minh, Phòng Hiểu Biết, Phòng Minh triết, một giai đoạn mà Thầy tạm gọi là Phòng Tổng Hợp khi các cánh hoa tổng hợp mở, và cuối cùng là công việc trong chính viên ngọc. Trên vùng đất cháy ta thử các khuôn mẫu của mình “như qua lửa”, loại bỏ hay chuyển hóa điều không còn phục vụ; Thầy nói khó xác định ngày phán xét thuộc cuộc tuần hoàn của dãy hay của hệ hành tinh, và cho rằng có một ngày phán xét liên quan đến dãy thứ tư. Thầy nhắc Cung năm cai quản Định luật Phân Ly, lúc tách chiên khỏi dê, và Ma Kết liên quan đến sự cụ thể hóa, trí cụ thể và sự phân chia, có lẽ nhiều hơn Bạch Dương.
§ Năng lượng tư tưởng vì lợi ích của mọi người
Mọi năng lực của trí sẽ được dùng tối đa để thúc đẩy kế hoạch tiến hóa: trước hết trong sự phát triển của chính người ấy, rồi trong lĩnh vực công tác riêng, và cuối cùng trong quan hệ với người khác khi người ấy tự đặt mình làm người hướng dẫn và người phụng sự họ. Thầy MDR khen sự khôn ngoan của cách diễn đạt người phụng sự–hướng dẫn, gợi nhớ khái niệm lãnh đạo phục vụ trong kinh doanh gần đây. Thầy dẫn mười lăm lời khuyên trong Luận về Chánh Thuật tr. 473: hãy hành động như người tư tưởng và đừng dùng tư tưởng cho dục vọng chia rẽ, và năng lượng tư tưởng là vì lợi ích của mọi người và để thúc đẩy Thiên Cơ, chớ dùng cho mục đích ích kỷ. Thầy mời mỗi người dừng lại tự hỏi mình đang dùng năng lượng tư tưởng thế nào trong kiếp này và trí mình bận tâm với điều gì, vì có quá nhiều điều ngoài kế hoạch tiến hóa mà tư tưởng bám vào.
§ Tổng hợp: người Yogi chân chính và tham thiền suốt ngày
Chân sư DK tổng hợp: sự nhất tâm mãnh liệt của nhà huyền bí học hòa với minh triết và bác ái phản chiếu từ cõi cao trong tấm gương thể cảm xúc, rồi trí năng buộc phải làm đầy tớ của chân ngã qua nỗ lực nhất tâm được bác ái và minh triết tiếp sức, sẽ tạo nên người Yogi chân chính. Thầy MDR nói không ngạc nhiên nếu Chân sư gọi người Yogi chân chính là Chân sư. Người Yogi chân chính, sau khi thực hiện đúng các hình thức và thời điểm tham thiền, mà Thầy liên hệ với trăng tròn, trăng non, chí và phân, hòa tham thiền vào đời sống hằng ngày và rốt cuộc ở trong thái độ tham thiền suốt ngày; Thầy nhận xét đây là lý tưởng rất cao, vì các điểm chú tâm của ta thường tản mát khắp phàm ngã, hiếm khi ta sống đời sống thiền định trọn vẹn như người quan sát và người hành động chân chính dùng các vận cụ một cách có ý thức. Khi tiếp xúc trở thành liên tục, tham thiền như ta hiểu sẽ được vượt qua.
§ Đi từ ngoại vi vào trung tâm và tầm quan trọng của cõi hồng trần
Trong phương pháp thứ nhất, đạo sinh huyền bí đi từ ngoại vi vào trung tâm, từ khách quan đến chủ quan, từ hình tướng đến sự sống bên trong hình tướng; qua sự nhấn mạnh của raja yoga vào thể xác và sự kiểm soát khôn ngoan nó, nhà huyền bí học nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của cõi hồng trần và sự vô ích của mọi tri thức nếu không có thể xác để biểu lộ và phụng sự. Thầy MDR tin Chân sư DK cũng đồng ý rằng có phụng sự từ bên trong và từ các cõi chủ quan, nhưng nếu có thân xác thì phải dùng nó để phụng sự; điều biết được bên trong phải đi vào thế giới bên ngoài, như ngay trong một lớp triết học, trực tiếp hay trực tuyến, việc học vẫn chạm đến cõi hồng trần qua bộ não và cách ta sống. Chân sư nói đây là đường lối của Cung một và cung liên kết hay bổ sung của nó, mà Thầy cho là có lẽ Cung bảy, thuộc tuyến 1-3-5-7, trong đó Cung ba có phần nước đôi còn 1-5-7 chắc chắn gắn với Cung một.
§ Kết buổi: tr. 282–285 và lời nhắn gửi
Buổi 57 đi từ tr. 282 đến 285, dừng lại sau phương pháp thứ nhất; buổi 58 sẽ bắt đầu từ tr. 285 với phương pháp bác ái–minh triết, rồi đến phương pháp áp dụng trí tuệ, mà Thầy MDR gợi ý xếp theo màu sắc, cuối cùng là màu lục. Thầy nói mình giảng chậm hơn trước để người nghe thật sự thấm điều Chân sư nói, cho biết đã làm việc này khoảng mười năm với công việc trước trăng tròn và viết bình giảng mười lăm năm hoặc hơn, mong những ý của “một đạo sinh khác” giúp đạo sinh nghiêm túc tạo các liên kết cần thiết trong tư tưởng. Thầy khuyên học chăm, tham thiền sâu và áp dụng hết mức có thể, thừa nhận “tôi luôn cố gắng, tôi luôn thất bại”, và khích lệ tiếp tục cố gắng để làm cho giáo huấn trở nên thật nhất có thể trong thế giới bên ngoài.
 
Text LOM 57
	[1] If the student but provides the right conditions, if he conforms to the necessary [Page 282] rules, if he aims always at regularity, at calmness, at that inner concentration that holds the mystery of the High Places, he will on certain occasions and with ever-increasing frequency awake to some definite realizations. [2] These realizations will be the outer recognition of inner results, and will be the guarantee to him that he is on the right path. [3] But I would here point out again that these results are only achieved after long practice, strenuous struggle, diligent disciplining of the threefold lower man, and consecrated service to the world.
	[1] Chỉ cần đạo sinh tạo đủ những điều kiện đúng đắn, tuân thủ các quy luật [Page 282] cần thiết, luôn hướng đến sự đều đặn, sự bình tĩnh và sự tập trung nội tâm chứa đựng huyền nhiệm của những Cảnh Giới Cao, thì vào những dịp nhất định và với tần suất ngày càng tăng, y sẽ thức tỉnh để đạt đến những nhận biết rõ rệt. [2] Những nhận biết này sẽ là sự nhận thức bên ngoài về các kết quả bên trong, và sẽ bảo đảm với y rằng y đang đi đúng đường. [3] Nhưng ở đây Tôi muốn chỉ ra một lần nữa rằng chỉ sau quá trình thực hành lâu dài, đấu tranh quyết liệt, rèn luyện kỷ luật cần mẫn đối với phàm nhân tam phân và phụng sự thế gian một cách thánh hiến, mới đạt được những kết quả này.

	[3b] 3 - Methods of approach and effects obtained.
	[3b] 3 - Các phương pháp tiếp cận và những hiệu quả đạt được.

	[4] The methods of approach are broadly three and we might indicate five results that will eventuate from the employment of these methods. The three methods are:—
	[4] Nhìn chung có ba phương pháp tiếp cận, và chúng ta có thể nêu ra năm kết quả sẽ phát sinh từ việc sử dụng các phương pháp này. Ba phương pháp ấy là:—

	[5] 1. Sanctified service.
	[5] 1. Phụng sự thánh hóa.

	[6] 2. Love demonstrating through wisdom.
	[6] 2. Tình thương biểu hiện qua minh triết.

	[7] 3. Intellectual application.
	[7] 3. Vận dụng trí năng.

	[8] They are all three but diverse methods of expressing one and the same thing,— [9] active one-pointedness that expresses itself in service for the race through love and wisdom. [10] But some individuals express this in one way and some in another; some carry the outer appearance of intellectuality [11] and others of love, yet [12] before the attainment is possible intellectuality must be based on love, whilst [13] love without mental development and that discrimination that mind affords is apt to be unbalanced and unwise. Both love and mind must be expressed in terms of service before the full flower of either is attained. [15] Let us consider each of these methods separately and indicate the meditation to be followed thereon:—
	[8] Cả ba chỉ là những phương pháp khác nhau để biểu đạt cùng một điều,— [9] sự nhất tâm tích cực biểu hiện qua việc phụng sự nhân loại bằng tình thương và minh triết. [10] Nhưng một số người biểu đạt điều này theo cách này, còn những người khác theo cách khác; một số mang vẻ ngoài thiên về trí năng [11] và những người khác thiên về tình thương, tuy nhiên [12] trước khi có thể đạt thành tựu, trí năng phải đặt nền tảng trên tình thương, trong khi [13] tình thương thiếu sự phát triển trí tuệ và khả năng phân biện mà trí tuệ đem lại thì dễ mất cân bằng và thiếu minh triết. Cả tình thương lẫn trí tuệ đều phải biểu hiện qua phụng sự trước khi một trong hai có thể nở hoa trọn vẹn. [15] Chúng ta hãy xem xét riêng từng phương pháp này và chỉ ra cách tham thiền cần thực hành tương ứng:—

	[16] Sanctified Service. This is the method of the man who wields the law, the method of the occultist, and the rudiments of the method are laid down in raja-yoga [Page 283].............. discipline in the ES. [18] The word “sanctification,” as in the basic sense signifies the complete surrender of the whole being to one object, the Lord or Ruler. [19] It means the giving wholly to the one the devotee aspires to. [20] It means the consecration of the whole threefold man to the work in hand. [21] It entails, therefore, the application of the entire time and self to the bringing of each body under the subjugation of the Ego, [22] and the complete mastery of each plane and subplane. [23] It involves the comprehension of each evolution and form of divine life as found on those planes and sub-planes, [24] with one aim in view and only one—the furthering of the plan of the Hierarchy of Light. [25] The method followed is that of the intensest application to the work of rounding out the bodies and of making them fit instruments for service. [26] It is perhaps the hardest way that a man can tread. It leaves no department of the life untouched. All is brought under law. [28] In meditation therefore the form of that meditation will be a threefold structure:—
	[16] Phụng Sự Thánh Hóa. Đây là phương pháp của người vận dụng định luật, phương pháp của nhà huyền bí học, và những nguyên lý căn bản của phương pháp này được trình bày trong yoga vương giả [Page 283]... phép rèn luyện trong ES. [18] Từ “thánh hóa”, theo nghĩa căn bản, chỉ sự hiến dâng trọn vẹn toàn bộ con người cho một đối tượng duy nhất, là Chúa Tể hay Đấng Cai Quản. [19] Nó có nghĩa là hiến dâng hoàn toàn cho Đấng mà người sùng tín hướng đến bằng khát vọng. [20] Nó có nghĩa là thánh hiến toàn bộ con người tam phân cho công việc đang thực hiện. [21] Vì vậy, nó đòi hỏi dành toàn bộ thời gian và bản thân mình để đưa từng thể của phàm ngã vào sự phục tùng Chân ngã, [22] và làm chủ hoàn toàn từng cõi cùng từng cõi phụ. [23] Nó bao hàm việc thấu hiểu từng dòng tiến hoá và từng hình tướng của sự sống thiêng liêng trên các cõi và cõi phụ ấy, [24] với một mục tiêu duy nhất—thúc đẩy Thiên Cơ của Thánh đoàn Ánh sáng. [25] Phương pháp được thực hành là dốc sức cao độ nhất vào công việc hoàn thiện các thể của phàm ngã và biến chúng thành những công cụ thích hợp cho phụng sự. [26] Đây có lẽ là con đường khó khăn nhất mà con người có thể bước đi. Nó không để bất cứ lĩnh vực nào của đời sống nằm ngoài tác động của nó. Tất cả đều được đặt dưới định luật. [28] Vì vậy, trong tham thiền, hình thức của bài tham thiền ấy sẽ có cấu trúc tam phân:—

	[29] a. The laws governing the physical body will be studied and brooded over. This brooding will find expression in a rigid disciplining of the physical body. It will be set apart wholly for service, and subjected consequently to a process that will attune and develop it more quickly.
	[29] a. Các định luật chi phối thể xác sẽ được nghiên cứu và suy ngẫm sâu sắc. Sự suy ngẫm này sẽ biểu hiện qua việc rèn luyện kỷ luật nghiêm ngặt đối với thể xác. Thể xác sẽ được dành trọn cho phụng sự, và do đó sẽ trải qua một tiến trình giúp nó hòa điệu và phát triển nhanh hơn.

	[30] b. The body of the emotions will be scientifically studied and the laws of water (occultly understood) will be comprehended. [31] The significance of the term, “there shall be no more sea” will be known, and the sea of storm and passion will be superseded by the sea of glass, which directly reflects the higher intuition, [32] and mirrors it with perfect accuracy, being unruffled and immovable. [33] The emotional body will [Page 284] be set apart wholly for service, and its place in the threefold microcosm will be regarded as corresponding to that in the macrocosm, whilst the occult significance of its being the only complete unit [34] in the threefold lower nature will be apprehended, and the fact made use of to effect certain results. Ponder on this.
	[30] b. Thể cảm xúc sẽ được nghiên cứu một cách khoa học, và các định luật của nước (hiểu theo nghĩa huyền bí) sẽ được thấu hiểu. [31] Thâm nghĩa của câu “sẽ không còn biển nữa” sẽ được biết đến, và biển bão tố cùng đam mê sẽ nhường chỗ cho biển thủy tinh, trực tiếp phản chiếu trực giác cao siêu, [32] và phản chiếu nó với độ chính xác hoàn hảo, vì biển ấy không gợn sóng và bất lay chuyển. [33] Thể cảm xúc sẽ [Page 284] được dành trọn cho phụng sự, và vị trí của nó trong tiểu thiên địa tam phân sẽ được xem là tương ứng với vị trí ấy trong đại thiên địa; đồng thời, thâm nghĩa huyền bí của việc nó là đơn vị hoàn chỉnh duy nhất [34] trong bản chất thấp tam phân sẽ được lĩnh hội, và sự kiện này sẽ được vận dụng để tạo ra những kết quả nhất định. Hãy suy ngẫm về điều này.

	[35] c. The place of lower mind in the scheme of things will be studied, and the quality of discrimination developed. [37] Discrimination and fire [38] are occultly allied [39] and just as the Logos by fire tries every man's work of what sort it is, [40] so the microcosm on a lesser scale has to do the same. [41] Just as the Logos likewise does this paramountly [42] in the fifth round of judgment and of separation, [43] so the microcosm on his lesser scale does the same in the last and fifth period of his evolution,—touched upon and described earlier in these letters. [44] Every power of the mind will be utilized to the uttermost for the furtherance of the plans of evolution; first in the man's own development, then in the special field of work wherein he expresses himself, and lastly in his relationship with other units of the race, as he constitutes himself their guide and servant.
	[35] c. Vị trí của Hạ trí trong trật tự vạn vật sẽ được nghiên cứu, và phẩm tính phân biện sẽ được phát triển. [37] Sự phân biện và lửa [38] có mối liên hệ mật thiết về mặt huyền bí [39] và cũng như Thượng đế dùng lửa để thử công việc của mỗi người, xem công việc ấy thuộc loại nào, [40] thì tiểu thiên địa cũng phải làm như vậy trên quy mô nhỏ hơn. [41] Cũng như Thượng đế thực hiện điều này một cách nổi trội nhất [42] trong cuộc tuần hoàn thứ năm của sự phán xét và phân tách, [43] thì tiểu thiên địa, trên quy mô nhỏ hơn của mình, cũng làm như vậy trong thời kỳ thứ năm và cuối cùng của tiến hoá của y,—đã được đề cập và mô tả trước đây trong những bức thư này. [44] Mọi quyền năng của thể trí sẽ được vận dụng đến mức tối đa để thúc đẩy các kế hoạch tiến hoá; trước hết trong sự phát triển của chính con người, rồi trong lĩnh vực hoạt động chuyên biệt mà qua đó y biểu đạt bản thân, và cuối cùng trong mối quan hệ của y với những đơn vị khác của nhân loại, khi y đảm nhận vai trò người hướng dẫn và người phụng sự họ.

	[45] See you therefore the synthesis of it? First the strenuous one-pointedness that is the sign of the occultist blended with the wisdom and love which are reflected from the higher in the mirror of the emotional body, and then the intellect forced to act as the servant of the Ego through one-pointed effort animated by love and wisdom. The result will be the true Yogi.
	[45] Vậy các bạn có thấy sự tổng hợp trong đó không? Trước hết là sự nhất tâm quyết liệt, dấu hiệu của nhà huyền bí học, hòa quyện với minh triết và tình thương phản chiếu từ cõi cao trong tấm gương của thể cảm xúc; rồi trí năng buộc phải làm người phụng sự Chân ngã qua nỗ lực nhất tâm được tình thương và minh triết tiếp sinh lực. Kết quả sẽ là hành giả yoga chân chính.


	[47] I would point out here that the true Yogi is he who, after due carrying out of the set forms [48] and times of meditation, [49] merges that meditation in the everyday living, and will eventually be in the attitude of meditation all the day. [50] [Page 285] Meditation is the means whereby the higher consciousness is contacted. [51] When the contact becomes continuous, meditation, as you understand it, is superseded. [52] In this first method the occult student works from the periphery to the center, from the objective to the subjective, from the form to the life within the form. [53] Therefore through the emphasis laid in Raja Yoga on the physical body and its wise control the occultist realizes the essential importance of the physical, and the uselessness of all his knowledge apart from a physical body whereby he can express himself and serve the race. It is the line of the first ray, [54] and its affiliated or complementary ray.
	[47] Ở đây Tôi muốn chỉ ra rằng hành giả yoga chân chính là người, sau khi thực hiện đúng các hình thức quy định [48] và các thời gian tham thiền, [49] hòa nhập sự tham thiền ấy vào đời sống hằng ngày, và cuối cùng sẽ giữ thái độ tham thiền suốt ngày. [50] [Page 285] Tham thiền là phương tiện để tiếp xúc với tâm thức cao hơn. [51] Khi sự tiếp xúc trở nên liên tục, tham thiền, theo cách các bạn hiểu, sẽ được thay thế. [52] Trong phương pháp thứ nhất này, đạo sinh huyền bí học hoạt động từ ngoại vi đến trung tâm, từ khách quan đến chủ quan, từ hình tướng đến sự sống bên trong hình tướng. [53] Vì vậy, qua việc yoga vương giả nhấn mạnh thể xác và sự kiểm soát thể xác một cách sáng suốt, nhà huyền bí học nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của phương diện hồng trần, và sự vô ích của toàn bộ tri thức của y nếu không có một thể xác để qua đó y có thể biểu đạt bản thân và phụng sự nhân loại. Đó là đường hướng của cung một, [54] và cung liên kết hoặc bổ trợ của nó.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 57
	It has been now one month and a few days since, in the middle of all of these post-election difficulties, I've been able to undertake this work on occult meditation again, and I want to tell you I've really been missing it. Tuija and I, every night, just about every night, for 80 nights in a row, worked on trying to do our esoteric part with the group to defend democracy, as it was seriously challenged in the United States, and it has been a taxing ordeal.
	Đã hơn một tháng kể từ lần cuối Tôi có thể tiếp tục công việc về tham thiền huyền môn này, giữa tất cả những khó khăn sau bầu cử, và Tôi muốn nói với các bạn rằng Tôi thực sự rất nhớ công việc ấy. Tuija và Tôi, mỗi đêm, gần như mỗi đêm, suốt 80 đêm liên tiếp, đã cùng nhóm cố gắng thực hiện phần việc nội môn của mình để bảo vệ nền dân chủ đang bị thách thức nghiêm trọng tại Hoa Kỳ, và đó là một thử thách đầy hao tổn.

	You know, you do end up feeling it after a while, but here we are again, back in this wonderful book. And meanwhile, an excellent photograph of the Tibetan has apparently appeared, at least it says Djwhal Khul, and it was found in the Agni Yoga Society, which is a little ironic, as there was a time when Alice Bailey and Madame Roerich, who were friends and even worked, I think, in the same building, had a falling out of some kind. And I think that Madame Roerich never gave credence to the idea that Alice Bailey was communicating with Djwhal Khul, whom naturally Madame Roerich respected, but that some other Tibetan, probably, on the left-hand path or something of that nature, was her point of communication, which was, in terms of the work in the world, a great unfortunate assessment.
	Các bạn biết đấy, sau một thời gian, các bạn thực sự cảm thấy sức nặng của việc ấy, nhưng giờ đây chúng ta lại trở về với cuốn sách tuyệt vời này. Trong thời gian đó, dường như một bức ảnh rất đẹp của Chân sư Tây Tạng đã xuất hiện; ít nhất, trên ảnh có ghi tên Djwhal Khul, và người ta tìm thấy ảnh tại Hội Agni Yoga. Điều này có phần trớ trêu, vì đã có một thời Alice Bailey và Bà Roerich, vốn là bạn bè và, Tôi nghĩ, thậm chí còn làm việc trong cùng một tòa nhà, đã xảy ra bất hòa nào đó. Và Tôi nghĩ Bà Roerich chưa bao giờ tin rằng Alice Bailey đang giao tiếp với Chân sư Djwhal Khul, Đấng mà đương nhiên Bà Roerich kính trọng; thay vào đó, bà cho rằng người giao tiếp với Alice Bailey là một người Tây Tạng khác, có lẽ thuộc tả đạo hoặc điều gì đó tương tự. Xét về công việc trên thế gian, đó là một nhận định hết sức đáng tiếc.

	In any case, one of our group members did bring to our attention this wonderful photograph. So, this is the photograph apparently taken in 1928.
	Dù sao đi nữa, một thành viên trong nhóm chúng ta đã giới thiệu với chúng ta bức ảnh tuyệt vời này. Vậy đây là bức ảnh dường như được chụp vào năm 1928.


[image: ]
	And, the Letters on Occult Meditation, from which we are reading right now, most of those letters were from 1920. So, and drawings have been made, I think, of this particular image. And, how occult gossip is, but word has it, from the Asheville group long ago, I spoke to a woman who was then 92 years old, when I was visiting more than 20 years ago.
	Và, trong Thư Về Tham thiền Huyền môn mà chúng ta đang đọc, phần lớn những bức thư ấy có từ năm 1920. Tôi nghĩ người ta cũng đã vẽ lại hình ảnh cụ thể này. Chuyện đồn đại trong giới huyền bí là vậy, nhưng theo lời truyền lại từ nhóm Asheville thuở trước, khi đến thăm nơi đó hơn 20 năm trước, tôi đã nói chuyện với một phụ nữ lúc ấy đã 92 tuổi.

	And she said that the word had come down that the young man who painted an image of Djwhal Khul had a report, or that a report was given that it was a pretty good likeness. And it looks a lot like this image. So, maybe he got a hold of it somehow from the Roerich Museum.
	Bà nói rằng có lời truyền lại rằng chàng trai vẽ chân dung Chân sư Djwhal Khul đã nhận được một nhận xét, hoặc người ta đã đưa ra nhận xét rằng bức chân dung khá giống Ngài. Và nó trông rất giống hình ảnh này. Vì vậy, có lẽ bằng cách nào đó, người ấy đã có được hình ảnh này từ Bảo tàng Roerich.

	I'm still not sure which Roerich Museum we're talking about, but the one in New York is the most prominent. Well, look, on the inside, the masters are great cooperators with each other. And when tensions and frictions arise, it's the doing of the misunderstanding of their disciples who should know better.
	Tôi vẫn chưa chắc chúng ta đang nói đến Bảo tàng Roerich nào, nhưng bảo tàng ở New York là nổi tiếng nhất. Các bạn thấy đấy, ở phương diện bên trong, các Chân sư hợp tác rất chặt chẽ với nhau. Và khi căng thẳng cùng những va chạm nảy sinh, đó là do sự hiểu lầm của các đệ tử của Các Ngài, những người lẽ ra phải hiểu biết hơn.

	We know how closely associated Master DK is with both Master Morya and Master Koot Hoomi. They form an inner triangle in relation to which we all have attempted to do a lot of work and follow their instructions. So, of course, the real individual is something other than the outer form, but sometimes it is the outer form that helps us tune in.
	Chúng ta biết Chân sư DK có mối liên hệ mật thiết đến mức nào với cả Chân sư Morya và Chân sư Koot Hoomi. Các Ngài tạo thành một tam giác bên trong; trong mối liên hệ với tam giác ấy, tất cả chúng ta đều đã cố gắng thực hiện nhiều công việc và làm theo chỉ dẫn của Các Ngài. Vì vậy, dĩ nhiên, con người đích thực khác với hình tướng bên ngoài, nhưng đôi khi chính hình tướng bên ngoài giúp chúng ta hòa nhịp.

	And, there have been impressed images of Master KH and Master M. I think there was a German artist by the name of Schleiermacher, which means veil maker, interestingly enough. And he apparently was impressed with images that were accurate from KH and M. And it can help as long as we realize that the real inner human being is something other. So I just thought I'd show that to you.
	Và đã có những hình ảnh của Chân sư KH và Chân sư M. được truyền ấn tượng. Tôi nghĩ có một họa sĩ người Đức tên là Schleiermacher, điều thú vị là tên ấy có nghĩa là người làm màn che. Dường như ông đã nhận được những ấn tượng hình ảnh chính xác từ Chân sư KH và Chân sư M. Và điều này có thể giúp ích, miễn là chúng ta nhận ra rằng con người nội tâm đích thực là một điều khác. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ mình nên cho các bạn xem hình ảnh đó.

	It seems correct. Now, our segue into our next, I think it's program 57, and the segue from a month ago.
	Hình ảnh ấy có vẻ chính xác. Bây giờ, chúng ta chuyển sang chương trình tiếp theo, tôi nghĩ là chương trình 57, nối tiếp phần chuyển ý từ một tháng trước.

	[1] If the student but provides the right conditions, if he conforms to the necessary rules, if he aims always at regularity, at calmness, at that inner concentration that holds the mystery of the High Places, he will on certain occasions and with ever-increasing frequency awake to some definite realisations.
	[1] Chỉ cần đạo sinh tạo đủ những điều kiện đúng đắn, tuân thủ các quy luật [Page 282] cần thiết, luôn hướng đến sự đều đặn, sự bình tĩnh và sự tập trung nội tâm chứa đựng huyền nhiệm của những Cảnh Giới Cao, thì vào những dịp nhất định và với tần suất ngày càng tăng, y sẽ thức tỉnh để đạt đến những nhận biết rõ rệt.

	[2] These realisations will be the outer recognition of inner results, and will be the guarantee to him that he is on the right path.
	[2] Những nhận biết này sẽ là sự nhận thức bên ngoài về các kết quả bên trong, và sẽ bảo đảm với y rằng y đang đi đúng đường.

	Sometimes we do need those guarantees. We must not trust ourselves too much because it's easy these days to be misled by glamour, by wishful thinking, and for the mental, more mental type of student by illusion.
	Đôi khi chúng ta thực sự cần những sự bảo đảm ấy. Chúng ta không được quá tin vào bản thân, vì ngày nay rất dễ bị ảo cảm, lối suy nghĩ theo ý muốn dẫn lạc; còn đối với kiểu đạo sinh thiên về trí tuệ, thiên về trí tuệ nhiều hơn, thì đó là ảo tưởng.

	[3] But I would here point out again that these results are only achieved after long practice, strenuous struggle, diligent disciplining of the threefold lower man, and consecrated service to the world.
	[3] Nhưng ở đây Tôi muốn chỉ ra một lần nữa rằng chỉ sau quá trình thực hành lâu dài, đấu tranh quyết liệt, rèn luyện kỷ luật cần mẫn đối với phàm nhân tam phân và phụng sự thế gian một cách thánh hiến, mới đạt được những kết quả này.

	So let us measure ourselves against those requirements. If you think about Master DK, probably 2,500 years ago, he was very much involved with Pythagoras.
	Vì vậy, chúng ta hãy tự đối chiếu mình với những yêu cầu ấy. Nếu các bạn nghĩ đến Chân sư DK, có lẽ 2.500 năm trước, Ngài đã có mối liên hệ rất sâu sắc với Pythagoras.

	And word comes down that he was called Clinius, the just Greek. So obviously he was an individual of some standing to be, shall we say, second in responsibility in Pythagoras' school. So when we talk about long practice, and the other incarnations that he has taken, maybe his name was once Arya Sangha, the noble brotherhood.
	Và theo lời truyền lại, Ngài được gọi là Clinius, người Hy Lạp công chính. Vì vậy, rõ ràng Ngài là một người có vị thế nhất định để đứng thứ hai về trách nhiệm trong trường của Pythagoras. Cho nên, khi chúng ta nói về sự thực hành lâu dài và những kiếp nhập thể khác của Ngài, có lẽ Ngài từng mang tên Arya Sangha, nghĩa là huynh đệ đoàn cao quý.


	In 2011, some of us attended the Dalai Lama's Kalachakra in Washington, D.C., and it seemed that this character, Arya Sangha, close to Nagarjuna, another name for Master K.H., but that Arya Sangha was capable of communicating with the Lord Maitreya in what is called the Tushita heavens, or heaven. So he's been studying, practicing a long time. And now his ashram, emerging as one of the five initial ashrams to emerge, as we learn in The Externalisation of the Hierarchy, he is carrying the note of right human relations, which is no surprise to us if we've studied the Tibetan, known as Djwhal Khul, to us anyway, if we've studied him carefully.
	Năm 2011, một số người trong chúng ta đã tham dự lễ Kalachakra của Đức Dalai Lama tại Washington, D.C., và dường như nhân vật Arya Sangha này gần gũi với Nagarjuna, một tên khác của Chân sư K.H.; Arya Sangha có khả năng giao tiếp với Đức Maitreya trong cõi trời gọi là Đâu Suất. Vì vậy, Ngài đã học hỏi và thực hành từ rất lâu. Và giờ đây, ashram của Ngài đang xuất hiện như một trong năm ashram đầu tiên sẽ xuất hiện, như chúng ta được biết trong Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn; Ngài đang mang âm điệu của các mối quan hệ đúng đắn giữa con người, điều không khiến chúng ta ngạc nhiên nếu đã nghiên cứu kỹ Chân sư Tây Tạng, Đấng mà chúng ta biết đến với tên Djwhal Khul.

	Here we are, as I say, a month later, wishing it could be every day, and we're talking about methods of approach and effects obtained.
	Như tôi đã nói, chúng ta lại gặp nhau sau một tháng, ước gì có thể làm điều này mỗi ngày, và chúng ta đang nói về các phương pháp tiếp cận cùng những hiệu quả đạt được.

	[3b] 3 - Methods of approach and effects obtained.
	[3b] 3 - Các phương pháp tiếp cận và những hiệu quả đạt được.

	[4] The methods of approach are broadly three and we might indicate five results that will eventuate from the employment of these methods.
	[4] Nhìn chung có ba phương pháp tiếp cận, và chúng ta có thể nêu ra năm kết quả sẽ phát sinh từ việc sử dụng các phương pháp này. Ba phương pháp ấy là:—

	The three methods are
	Ba phương pháp ấy là

	[5] 1. Sanctified service.
	[5] 1. Phụng sự thánh hóa.

	That means with the right motive, of course, and for holy purposes.
	Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa là phụng sự với động cơ đúng đắn và vì những mục đích thiêng liêng.

	[6] 2. Love demonstrating through wisdom.
	[6] 2. Tình thương biểu hiện qua minh triết.

	[7] 3. Intellectual application.
	[7] 3. Vận dụng trí năng.

	Looks like they're kind of in ray order, you know.
	Các bạn thấy đấy, dường như chúng được sắp xếp phần nào theo thứ tự các cung.

	Whenever studying DK, always look to see whether there's some ray or zodiacal structure underneath what he says.
	Mỗi khi nghiên cứu Chân sư DK, hãy luôn xem liệu có một cấu trúc cung hay hoàng đạo nào nằm dưới những lời Ngài nói hay không.

	[8] They are all three but diverse methods of expressing one and the same thing,—
	[8] Cả ba chỉ là những phương pháp khác nhau để biểu đạt cùng một điều,—


	Three and one.
	Ba và một.

	[9] active one-pointedness that expresses itself in service for the race through love and wisdom.
	[9] sự nhất tâm tích cực biểu hiện qua việc phụng sự nhân loại bằng tình thương và minh triết.

	And there, Master DK is so excellent at summarizing or synthesizing what he has said.
	Và ở đây, Chân sư DK thật xuất sắc trong việc tóm lược hoặc tổng hợp những điều Ngài đã nói.

	They are all three. Sanctified service, love, demonstrating through wisdom and intellectual application. All three are one and the same thing, really, expressing one and the same thing.
	Đó là cả ba: phụng sự thánh hóa, tình thương biểu lộ qua minh triết và vận dụng trí năng. Thực ra, cả ba đều là cùng một điều, đều biểu lộ cùng một điều.

	active one-pointedness that expresses itself in service You know, the activity, the one-pointedness, first ray, third ray expresses itself in service for the race through love Second ray, wisdom, partially second ray, and pervading all rays, really.
	sự nhất tâm tích cực biểu lộ qua việc phụng sự Các bạn thấy đấy, sự hoạt động, sự nhất tâm, cung một, cung ba biểu lộ qua việc phụng sự nhân loại bằng tình thương Cung hai; minh triết, một phần thuộc cung hai, và thực ra thấm nhuần mọi cung.

	[10] But some individuals express this in one way and some in another; some carry the outer appearance of intellectuality
	[10] Nhưng một số người biểu đạt điều này theo cách này, còn những người khác theo cách khác; một số mang vẻ ngoài thiên về trí năng

	That's interesting. Outer appearance.
	Điều đó thật thú vị. Vẻ ngoài.

	[11] and others of love,
	[11] và những người khác thiên về tình thương, tuy nhiên

	The intellectuality goes along with the third ray that we usually portray in green. And others express the love. And many of us spend a long time trying to determine what our particular outer carriage is.
	Tính trí năng đi cùng cung ba, mà chúng ta thường thể hiện bằng màu xanh lá cây. Còn những người khác biểu lộ tình thương. Và nhiều người trong chúng ta dành rất nhiều thời gian để cố xác định phong thái biểu hiện bên ngoài riêng của mình là gì.

	The outer appearance. It's almost as if inwardly, the higher we go, the more we are equipped with all of these qualities. But in any particular planet or solar system, we demonstrate one or the other of them.
	Vẻ ngoài. Gần như là ở bên trong, càng lên cao, chúng ta càng có đầy đủ mọi phẩm tính này. Nhưng trên một hành tinh hay trong một hệ mặt trời cụ thể, chúng ta biểu lộ phẩm tính này hoặc phẩm tính kia.

	Yet before the attainment is possible, the real tuning in on the inner and higher states of apprehension
	Tuy nhiên, trước khi có thể thành tựu, thực sự hòa nhịp với những trạng thái nhận thức bên trong và cao hơn

	[12] before the attainment is possible intellectuality must be based on love,
	[12] trước khi có thể đạt thành tựu, trí năng phải đặt nền tảng trên tình thương, trong khi


	Love is behind the intellect. While
	Tình thương đứng sau trí năng. Trong khi

	[13] love without mental development and that discrimination that mind affords is apt to be unbalanced and unwise. Both love and mind must be expressed in terms of service before the full flower of either is attained.
	[13] tình thương thiếu sự phát triển trí tuệ và khả năng phân biện mà trí tuệ đem lại thì dễ mất cân bằng và thiếu minh triết. Cả tình thương lẫn trí tuệ đều phải biểu hiện qua phụng sự trước khi một trong hai có thể nở hoa trọn vẹn.

	He's showing how they blend together. These are sort of Venusian thoughts, I might say.
	Ngài đang cho thấy chúng hòa quyện với nhau như thế nào. Tôi có thể nói đây là những tư tưởng phần nào mang tính chất Sao Kim.

	[15] Let us consider each of these methods separately and indicate the meditation to be followed thereon:—
	[15] Chúng ta hãy xem xét riêng từng phương pháp này và chỉ ra cách tham thiền cần thực hành tương ứng:—

	So, the planet Venus is here involved. The blending of mind and love, it's a fifth-ray soul and it's a sixth-ray, second-ray monad.
	Vì vậy, hành tinh Sao Kim có liên quan ở đây. Sự hòa quyện giữa trí tuệ và tình thương: hành tinh này có linh hồn cung năm và chân thần cung sáu, cung hai.

	before the attainment is possible intellectuality must be based on love, whilst love without mental development and that discrimination that mind affords is apt to be unbalanced and unwise. Venus, yes, and Mercury along with it, I would say, especially for discrimination.
	trước khi có thể thành tựu, trí năng phải đặt nền tảng trên tình thương, trong khi tình thương không có sự phát triển trí tuệ và khả năng phân biện mà trí tuệ đem lại thì dễ mất quân bình và thiếu minh triết. Đúng vậy, Sao Kim, và tôi cho rằng cả Sao Thủy nữa, nhất là về khả năng phân biện.

	We take each of the three, taking each of the three separately. And the first one is the sanctified service.
	Chúng ta xét từng phương pháp trong ba phương pháp, xét riêng từng phương pháp. Và phương pháp đầu tiên là phụng sự thánh hóa.

	It has kind of a first-ray meaning in this context.
	Trong ngữ cảnh này, nó phần nào mang ý nghĩa cung một.

	[16] Sanctified Service. This is the method of the man who wields the law, the method of the occultist, and the rudiments of the method are laid down in raja-yoga… discipline in the ES.
	[16] Phụng Sự Thánh Hóa. Đây là phương pháp của người vận dụng định luật, phương pháp của nhà huyền bí học, và những nguyên lý căn bản của phương pháp này được trình bày trong yoga vương giả [Page 283]... discipline in the ES.

	And then we have kind of an ellipse. Some of these missing sections will be found in a new website that deals with some of the writings of AAB as taken down directly.
	Và rồi chúng ta có một đoạn lược bỏ. Một số phần bị thiếu này sẽ có trên một trang web mới bàn đến một số tác phẩm của Bà AAB được ghi chép trực tiếp.

	But we have to respect, I would say, Alice Bailey's choice and the choice of her editor to leave some of these things out of a book for publication. So, the word sanctification, as you know
	Nhưng tôi cho rằng chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của Bà Alice Bailey và biên tập viên của Bà khi lược bỏ một số điều này khỏi cuốn sách để xuất bản. Vì vậy, từ thánh hóa, như các bạn biết

	[18] The word “sanctification,” as in the basic sense signifies the complete surrender of the whole being to one object, the Lord or Ruler.
	[18] Từ “thánh hóa”, theo nghĩa căn bản, chỉ sự hiến dâng trọn vẹn toàn bộ con người cho một đối tượng duy nhất, là Chúa Tể hay Đấng Cai Quản.


	And this seems like Pisces.
	Và điều này có vẻ mang tính chất Song Ngư.

	[19] It means the giving wholly to the one the devotee aspires to.
	[19] Nó có nghĩa là hiến dâng hoàn toàn cho Đấng mà người sùng tín hướng đến bằng khát vọng.

	These are good thoughts and maybe not usually entertained.
	Đây là những tư tưởng hay, và có lẽ thường không được suy ngẫm đến.

	[20] It means the consecration of the whole threefold man to the work in hand.
	[20] Nó có nghĩa là thánh hiến toàn bộ con người tam phân cho công việc đang thực hiện.

	[21] It entails, therefore, the application of the entire time and self to the bringing of each body under the subjugation of the Ego,
	[21] Vì vậy, nó đòi hỏi dành toàn bộ thời gian và bản thân mình để đưa từng thể của phàm ngã vào sự phục tùng Chân ngã,

	I.e., soul triad
	Tức là linh hồn, Tam nguyên tinh thần

	[22] and the complete mastery of each plane and subplane.
	[22] và làm chủ hoàn toàn từng cõi cùng từng cõi phụ.

	It involves a lot, doesn't it?
	Điều đó bao hàm rất nhiều, phải không?

	[23] It involves the comprehension of each evolution and form of divine life as found on those planes and sub-planes,
	[23] Nó bao hàm việc thấu hiểu từng dòng tiến hoá và từng hình tướng của sự sống thiêng liêng trên các cõi và cõi phụ ấy,

	I suppose, the devic component of the man
	Tôi cho rằng đó là thành phần thiên thần trong con người

	[24] with one aim in view and only one—the furthering of the plan of the Hierarchy of Light.
	[24] với một mục tiêu duy nhất—thúc đẩy Thiên Cơ của Thánh đoàn Ánh sáng.

	So, let us, this excellent definition of sanctification, let us highlight this.
	Vì vậy, chúng ta hãy đánh dấu làm nổi bật định nghĩa tuyệt vời này về sự thánh hóa.


	It is something that seems to be worth rereading. Now, we really want to ponder that, don't you? He says, as you know.
	Đây dường như là điều đáng đọc lại. Giờ đây, chúng ta thực sự muốn suy ngẫm về điều đó, phải không? Ngài nói: như các bạn biết.

	Do we know? It signifies the complete surrender of the whole being to one object, the Lord or Ruler. Now, who is that lord or ruler? The soul, the triad, the master, the Christ, Sanat Kumara, the initiator. It means the giving wholly to the one the devotee aspires to.
	Chúng ta có biết không? Nó biểu thị sự quy phục hoàn toàn của toàn bộ con người trước một đối tượng duy nhất, vị Chúa Tể hoặc Đấng Cai Quản. Vậy vị Chúa Tể hay Đấng Cai Quản ấy là ai? Linh hồn, Tam nguyên tinh thần, Chân sư, Đức Christ, Đức Sanat Kumara, Đấng Điểm đạo. Nó có nghĩa là hiến dâng trọn vẹn cho Đấng mà người sùng tín khát vọng hướng đến.

	They're the complete giving of the self to those who give all, all is given. It means the consecration, the making sacred of the whole threefold man, or the dedication, we could say, spiritual dedication of the whole threefold man to the work in hand. There's nothing left of the, let's see, the personal self is out of the picture.
	Đó là sự hiến dâng bản thân hoàn toàn; với những người hiến dâng tất cả, tất cả đều được ban cho. Nó có nghĩa là sự thánh hiến, làm cho toàn bộ con người tam phân trở nên thiêng liêng; hoặc chúng ta có thể nói là sự tận hiến, sự tận hiến về tinh thần của toàn bộ con người tam phân cho công việc đang thực hiện. Không còn gì của phàm ngã nữa; hãy xem, phàm ngã đã không còn dự phần.

	It entails, therefore, the application of the entire time How do we spend our time? and self to the bringing of each body under the subjugation of the Ego, He's been teaching us how to do that, but it's probably a task not yet completed for most of us, isn't it? and the complete mastery of each plane and subplane. So that none of the impulses of those planes, subplanes, run away with one and determine our direction instead of we, the inner God, determining their direction.
	Vì vậy, nó đòi hỏi dành toàn bộ thời gian Chúng ta sử dụng thời gian của mình như thế nào? và bản thân cho việc đưa từng thể của phàm ngã vào sự chế ngự của Chân ngã, Ngài đã dạy chúng ta cách làm điều đó, nhưng có lẽ đối với phần lớn chúng ta, đây vẫn là nhiệm vụ chưa hoàn tất, phải không? và làm chủ hoàn toàn từng cõi và cõi phụ. Để không một xung lực nào của những cõi và cõi phụ ấy lôi cuốn chúng ta và quyết định hướng đi của chúng ta, thay vì chính chúng ta, Thượng đế bên trong, quyết định hướng đi của chúng.

	It involves the comprehension of each evolution and form of divine life as found on those planes and sub-planes, So, let us say, devas and elementals and other beings with one aim in view and only one—the furthering of the plan of the Hierarchy of Light. So, we can ask ourselves about the level of our consecration that only one aim is in view.
	Nó bao hàm sự thấu hiểu từng dòng tiến hoá và từng hình tướng của sự sống thiêng liêng hiện diện trên những cõi và cõi phụ ấy, Chẳng hạn, các thiên thần, các hành khí và những sinh linh khác với một mục tiêu duy nhất trước mắt—thúc đẩy Thiên Cơ của Thánh đoàn Ánh sáng. Vì vậy, chúng ta có thể tự hỏi về mức độ thánh hiến của mình: liệu chúng ta có chỉ một mục tiêu duy nhất trước mắt hay không.

	It's a bit like the dedication to the coming of the Christ, I have no other life intention. And here one aim in view and only one—the furthering of the plan of the Hierarchy of Light.
	Điều này phần nào giống sự tận hiến cho sự giáng lâm của Đức Christ: tôi không có ý hướng nào khác trong đời. Và ở đây một mục tiêu duy nhất trước mắt—thúc đẩy Thiên Cơ của Thánh đoàn Ánh sáng.

	[25] The method followed is that of the intensest application to the work of rounding out the bodies and of making them fit instruments for service.
	[25] Phương pháp được thực hành là dốc sức cao độ nhất vào công việc hoàn thiện các thể của phàm ngã và biến chúng thành những công cụ thích hợp cho phụng sự.

	The sphere is considered the ideal figure, and the rounding out is a Jupiterian activity. It leads to completeness, fulfillment, the will to fulfillment, Leo, Jupiter involved.
	Khối cầu được xem là hình dạng lý tưởng, và việc hoàn thiện là một hoạt động mang tính chất Sao Mộc. Nó dẫn đến sự toàn vẹn, sự viên mãn, ý chí hướng đến sự viên mãn; Sư Tử, Sao Mộc có liên quan.

	[26] It is perhaps the hardest way that a man can tread. It leaves no department of the life untouched. All is brought under law.
	[26] Đây có lẽ là con đường khó khăn nhất mà con người có thể bước đi. Nó không để bất cứ lĩnh vực nào của đời sống nằm ngoài tác động của nó. Tất cả đều được đặt dưới định luật.

	I think anybody who commits to this path of sanctification discovers that it is, as he says.
	Tôi nghĩ bất cứ ai cam kết đi theo con đường thánh hóa này đều nhận ra rằng đúng như Ngài nói.

	Of course, what have we to compare it to? But somehow some of us, maybe after many mistakes and long suffering, decide that this is the way to fulfill, to give our all. I think our recent president, just finally inaugurated, said, I'm in it with my whole soul. He uses the word soul and he means it.
	Dĩ nhiên, chúng ta có gì để so sánh với điều ấy? Nhưng bằng cách nào đó, một số người trong chúng ta, có lẽ sau nhiều sai lầm và đau khổ kéo dài, quyết định rằng đây là con đường để đạt tới sự thành tựu, để hiến dâng tất cả những gì mình có. Tôi nghĩ vị tổng thống mới đây của chúng ta, cuối cùng vừa nhậm chức, đã nói: Tôi dấn thân vào việc này bằng trọn linh hồn mình. Ông dùng từ linh hồn và thực sự muốn nói như vậy.

	the intensest application to the work of rounding out the bodies and of making them fit instruments for service. Probably under many circumstances, probably under circumstances which are not all the most pleasant, but they are necessary. All is brought under law.
	sự chuyên tâm mãnh liệt nhất vào công việc hoàn thiện các thể của phàm ngã và làm cho chúng trở thành những công cụ thích hợp để phụng sự. Có lẽ trong nhiều hoàn cảnh, có lẽ trong những hoàn cảnh không phải lúc nào cũng dễ chịu nhất, nhưng chúng là cần thiết. Tất cả đều được đặt dưới định luật.


	[28] In meditation therefore the form of that meditation will be a threefold structure:—
	[28] Vì vậy, trong tham thiền, hình thức của bài tham thiền ấy sẽ có cấu trúc tam phân:—

	And this is for those choosing the path of sanctification and of utter consecration. The form of the meditation will be threefold. So, threefold in structure.
	Và điều này dành cho những người chọn con đường thánh hóa và thánh hiến trọn vẹn. Hình thức của bài tham thiền sẽ là tam phân. Như vậy, cấu trúc là tam phân.

	[29] a. The laws governing the physical body will be studied and brooded over. This brooding will find expression in a rigid disciplining of the physical body. It will be set apart wholly for service, and subjected consequently to a process that will attune and develop it more quickly.
	[29] a. Các định luật chi phối thể xác sẽ được nghiên cứu và suy ngẫm sâu sắc. Sự suy ngẫm này sẽ biểu hiện qua việc rèn luyện kỷ luật nghiêm ngặt đối với thể xác. Thể xác sẽ được dành trọn cho phụng sự, và do đó sẽ trải qua một tiến trình giúp nó hòa điệu và phát triển nhanh hơn.

	How do we see our physical body? How do we use it? Probably at first, not in this way, which is really demanding. And obviously, something about healing will be learned. He's been speaking of the use of the spine, the spleen, the pranic triangle.
	Chúng ta nhìn thể xác của mình như thế nào? Chúng ta sử dụng nó ra sao? Có lẽ lúc đầu, không theo cách này, một cách thực sự đòi hỏi rất nhiều. Và hiển nhiên, chúng ta sẽ học được đôi điều về trị liệu. Ngài đã nói về việc sử dụng cột sống, lá lách, tam giác prana.

	He's been talking about how to get rid of the ills of the physical, the troubles that prevent our service from being all that it can be. So, the second ray method has a lot to do with pondering, with brooding, with hovering over, until one is more certain of what one is doing and illumination comes. So, there are ways to treat the physical body, which are not customary.
	Ngài đã nói về cách loại bỏ những bệnh tật của thể xác, những vấn đề ngăn cản việc phụng sự của chúng ta đạt tới mức tối đa có thể. Vì vậy, phương pháp cung hai liên quan rất nhiều đến việc suy ngẫm, nghiền ngẫm, giữ sự chú tâm bao trùm đối tượng, cho đến khi người ta chắc chắn hơn về điều mình đang làm và sự soi sáng xuất hiện. Như vậy, có những cách chăm sóc thể xác không theo thông lệ.

	Rigid disciplining. I wonder how many of us have engaged in rigid disciplining, but without fanatical excess. I'm remembering in my own life, fanatical excess and the opposite.
	Rèn luyện theo kỷ luật nghiêm ngặt. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta đã thực hành kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng không rơi vào sự thái quá cuồng tín. Tôi nhớ lại trong đời mình cả sự thái quá cuồng tín lẫn điều ngược lại.

	But okay, the noble middle path in this particular approach is required. So, the form of the meditation will be a threefold structure on the laws of the physical body. And then
	Nhưng trong cách tiếp cận cụ thể này, cần có con đường trung đạo cao quý. Vì vậy, hình thức của bài tham thiền sẽ có cấu trúc tam phân, với phần tham thiền về những định luật của thể xác. Và tiếp theo

	[30] b. The body of the emotions will be scientifically studied and the laws of water (occultly understood) will be comprehended.
	[30] b. Thể cảm xúc sẽ được nghiên cứu một cách khoa học, và các định luật của nước (hiểu theo nghĩa huyền bí) sẽ được thấu hiểu.

	That is interesting, the waters, the lower Agni Suryans, where probably the first point A involves the Agni Chaitans to a great degree. I think there are definitely higher Agni Suryans, I suspect. There are higher Agni Chaitans, and we know there are lower and higher Agnishvattas for the mental plane.
	Điều đó thật thú vị: các dòng nước, các Agni Suryan thấp, trong khi có lẽ mục a đầu tiên liên quan rất nhiều đến các Agni Chaitan. Tôi nghĩ chắc chắn có các Agni Suryan cao, tôi đoán là vậy. Có các Agni Chaitan cao, và chúng ta biết có các Agnishvatta thấp và cao trên cõi trí.

	[31] The significance of the term, “there shall be no more sea” will be known, and the sea of storm and passion will be superseded by the sea of glass, which directly reflects the higher intuition,
	[31] Thâm nghĩa của câu “sẽ không còn biển nữa” sẽ được biết đến, và biển bão tố cùng đam mê sẽ nhường chỗ cho biển thủy tinh, trực tiếp phản chiếu trực giác cao siêu,

	It's the astral-buddhic connection, right?
	Đó là mối liên hệ cảm dục–Bồ đề, phải không?

	[32] and mirrors it with perfect accuracy, being unruffled and immovable.
	[32] và phản chiếu nó với độ chính xác hoàn hảo, vì biển ấy không gợn sóng và bất lay chuyển.


	So, this is the necessary calming of the variations, modifications of aspects of the lower self. Modifications, that's what they call it.
	Vì vậy, đây là việc làm lắng dịu cần thiết những biến đổi, những biến thái của các phương diện phàm ngã. Biến thái, đó là cách người ta gọi chúng.

	The calming of the modifications of the lower self, whether it's emotions, mind, or, the physical nature, etheric physical nature, it has to be fit when engaging in meditation, which is to lead to higher impression.
	Làm lắng dịu những biến thái của phàm ngã, dù là cảm xúc, thể trí hay bản chất hồng trần, bản chất dĩ thái–hồng trần; tất cả phải ở trạng thái thích hợp khi thực hành tham thiền nhằm dẫn tới ấn tượng cao hơn.

	[33] The emotional body will be set apart wholly for service, and its place in the threefold microcosm will be regarded as corresponding to that in the macrocosm, whilst the occult significance of its being the only complete unit
	[33] Thể cảm xúc sẽ [Page 284] được dành trọn cho phụng sự, và vị trí của nó trong tiểu thiên địa tam phân sẽ được xem là tương ứng với vị trí ấy trong đại thiên địa; đồng thời, thâm nghĩa huyền bí của việc nó là đơn vị hoàn chỉnh duy nhất

	See, no dotted line, no division between three and four, or four and three.
	Hãy xem, không có đường chấm, không có sự phân chia giữa ba và bốn, hoặc bốn và ba.
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	whilst the occult significance of its being the only complete unit
	đồng thời thâm nghĩa huyền bí của việc nó là đơn vị hoàn chỉnh duy nhất

	[34] in the threefold lower nature will be apprehended, and the fact made use of to effect certain results. Ponder on this.
	[34] trong bản chất thấp tam phân sẽ được lĩnh hội, và sự kiện này sẽ được vận dụng để tạo ra những kết quả nhất định. Hãy suy ngẫm về điều này.

	We do live in a solar system which is largely astral-buddhic at this particular solar system, and the astral body is the most powerful body of the lower three, at least in the beginning.
	Quả thực, chúng ta sống trong một hệ mặt trời phần lớn mang bản chất cảm dục–Bồ đề, trong hệ mặt trời cụ thể này, và thể cảm dục là thể mạnh nhất trong ba thể thấp, ít nhất vào lúc ban đầu.

	Later, progress is made and other vehicles take over, but we have to learn that in this astral-buddhic solar system, it is also the astral body of the Solar Logos, which is the most powerful. But he is moving, we understand, towards the third cosmic initiation, which will make his expression more akin to that of Sirius, and the cosmic mental vehicle will be strongly developed. How do we set aside the emotional body wholly for service? Well, maybe psychologists can tell us that.
	Về sau, khi có tiến bộ, những hiện thể khác sẽ đảm nhận vai trò ấy, nhưng chúng ta phải học để biết rằng trong hệ mặt trời cảm dục–Bồ đề này, thể cảm dục của Thái dương Thượng đế cũng là thể mạnh nhất. Nhưng theo sự thấu hiểu của chúng ta, Ngài đang tiến tới lần điểm đạo vũ trụ thứ ba, khiến sự biểu hiện của Ngài gần với sự biểu hiện của Sirius hơn, và hiện thể trí tuệ vũ trụ sẽ phát triển mạnh mẽ. Làm thế nào chúng ta dành riêng thể cảm dục hoàn toàn cho việc phụng sự? Có lẽ các nhà tâm lý học có thể cho chúng ta biết điều đó.

	Maybe those who work in the field of the New World Religion. Maybe those who are observers of reality. What I'm basically doing is looking at the 10 seed groups, and I'm looking at those seed groups for which the solar plexus is one of the centers used.
	Có lẽ những người hoạt động trong lĩnh vực Tân Tôn Giáo Thế Giới. Có lẽ những người quan sát thực tại. Về cơ bản, tôi đang xem xét 10 nhóm hạt giống, và đang xem những nhóm hạt giống nào sử dụng tùng thái dương như một trong các trung tâm.

	That is, the observers of reality, group number two. The people who work in the New World Religion, group number six. And the psychologists also use the solar plexus center, group number eight.
	Đó là những người quan sát thực tại, nhóm số hai. Những người hoạt động trong Tân Tôn Giáo Thế Giới, nhóm số sáu. Và các nhà tâm lý học cũng sử dụng trung tâm tùng thái dương, nhóm số tám.

	And there we have four chakras at work. Have I skipped any? I don't know, I don't think so. But when the solar plexus is at work, the emotional body can be directed to be set apart wholly for service, for empathy, for the receipt of the intuition, for identification with others and their emotional states.
	Và ở đó, chúng ta có bốn luân xa đang hoạt động. Tôi có bỏ sót nhóm nào không? Tôi không biết, tôi nghĩ là không. Nhưng khi tùng thái dương hoạt động, có thể định hướng thể cảm dục để nó hoàn toàn dành riêng cho việc phụng sự, cho sự đồng cảm, cho việc tiếp nhận trực giác, cho sự đồng hóa với người khác và những trạng thái cảm xúc của họ.

	There's much more here to ponder on. Okay, so what we're looking at here, always good to remind ourselves, I think, the forms of meditation that will be threefold in structure when one is choosing the really difficult path of total consecration and sanctification. And then meditation upon
	Ở đây còn nhiều điều để suy ngẫm. Vì vậy, tôi nghĩ luôn nên tự nhắc mình rằng điều chúng ta đang xem xét ở đây là những hình thức tham thiền có cấu trúc tam phân khi người ta chọn con đường thực sự khó khăn của sự thánh hiến và thánh hóa trọn vẹn. Và tiếp theo là tham thiền về

	[35] c. The place of lower mind in the scheme of things will be studied, and the quality of discrimination developed.
	[35] c. Vị trí của Hạ trí trong trật tự vạn vật sẽ được nghiên cứu, và phẩm tính phân biện sẽ được phát triển.

	We notice that the fourth sub-plane is called, of the mental plane, is called the plane of discrimination. And one of the really important discriminations that can be achieved on that level is the difference between soul and personality.
	Chúng ta nhận thấy cõi phụ thứ tư của cõi trí được gọi là cõi phân biện. Và một trong những sự phân biện thực sự quan trọng có thể đạt được ở cấp độ đó là phân biệt giữa linh hồn và phàm ngã.

	Sometimes we may think we are living according to soul, only to discover really that we've been living according to a high aspiration in the personality. He points this out. We have to learn how to, in contemplation, identify as the soul as we observe objects which we learn to consider as ourselves.
	Đôi khi chúng ta có thể nghĩ mình đang sống theo linh hồn, rồi mới khám phá ra rằng thực ra mình đã sống theo một khát vọng cao trong phàm ngã. Ngài chỉ ra điều này. Trong chiêm ngưỡng, chúng ta phải học cách đồng hóa với linh hồn khi quan sát những đối tượng mà chúng ta đã học cách xem là chính mình.

	The perceiver and the perceived are one. So we use the lower mind in meditation. That's the Virgo part of the lower mind, pretty much.
	Chủ thể tri giác và đối tượng được tri giác là một. Vì vậy, chúng ta sử dụng hạ trí trong tham thiền. Đó phần lớn là phương diện Xử Nữ của hạ trí.


	Leo concentration, Virgo meditation. And we can discriminate between many things on the horizontal level, but it's the vertical discriminations which are really of importance.
	Sư Tử là tập trung, Xử Nữ là tham thiền. Và chúng ta có thể phân biện giữa nhiều điều trên bình diện ngang, nhưng những sự phân biện theo chiều dọc mới thực sự quan trọng.

	[37] Discrimination and fire
	[37] Sự phân biện và lửa

	Fire being the quality of mind
	Lửa là phẩm tính của trí tuệ

	[38] are occultly allied
	[38] có mối liên hệ mật thiết về mặt huyền bí

	I mean, fire takes things apart and shows the difference between them.
	Ý tôi là, lửa phân tách mọi thứ và cho thấy sự khác biệt giữa chúng.

	[39] and just as the Logos by fire tries every man's work of what sort it is,
	[39] và cũng như Thượng đế dùng lửa để thử công việc của mỗi người, xem công việc ấy thuộc loại nào,

	Now, will this be the Planetary Logos, perhaps?
	Ở đây, có lẽ đó là Hành Tinh Thượng đế chăng?

	[40] so the microcosm on a lesser scale has to do the same.
	[40] thì tiểu thiên địa cũng phải làm như vậy trên quy mô nhỏ hơn.

	You've got to admit that there are some really interesting ideas brought forth here in this book. Okay, so fire is the quality of mind.
	Các bạn phải thừa nhận rằng cuốn sách này đưa ra một số ý tưởng thực sự thú vị. Vì vậy, lửa là phẩm tính của trí tuệ.

	[41] Just as the Logos likewise does this paramountly
	[41] Cũng như Thượng đế thực hiện điều này một cách nổi trội nhất

	You know, fire, five, the fifth round, the judgment day, we have to put these thoughts together. Just as the Logos likewise does this paramountly
	Các bạn biết đấy, lửa, số năm, cuộc tuần hoàn thứ năm, ngày phán xét; chúng ta phải kết nối những tư tưởng này với nhau. Cũng như Thượng đế thực hiện điều này một cách tối cao

	[42] in the fifth round of judgment and of separation,
	[42] trong cuộc tuần hoàn thứ năm của sự phán xét và phân tách,


	Where some remain with earth and some human beings go elsewhere, probably among other places to Mars for further training, and to interior, maybe places within the earth scheme, interior globes and so forth, but remaining with the earth, our three fifths. So just as the Logos, likewise, does this paramountly in the fifth round of judgment and of separation.
	Khi một số người ở lại với Trái Đất và một số người đi nơi khác, có lẽ, trong số những nơi khác, đến Sao Hỏa để được huấn luyện thêm, và đến những nơi bên trong, có thể là các nơi thuộc hệ hành tinh Trái Đất, các bầu hành tinh bên trong, vân vân; nhưng ba phần năm chúng ta vẫn ở lại với Trái Đất. Vì vậy, cũng như Thượng đế thực hiện điều này một cách tối cao trong cuộc tuần hoàn thứ năm của sự phán xét và phân chia.

	so the microcosm on a lesser scale has to do the same. Just as the Logos likewise does this paramountly in the fifth round of judgment and of separation,
	tiểu thiên địa cũng phải làm như vậy trên quy mô nhỏ hơn. Cũng như Thượng đế thực hiện điều này một cách tối cao trong cuộc tuần hoàn thứ năm của sự phán xét và phân chia,

	[43] so the microcosm on his lesser scale does the same in the last and fifth period of his evolution,—touched upon and described earlier in these letters.
	[43] thì tiểu thiên địa, trên quy mô nhỏ hơn của mình, cũng làm như vậy trong thời kỳ thứ năm và cuối cùng của tiến hoá của y,—đã được đề cập và mô tả trước đây trong những bức thư này.

	And I suppose, what would this fifth period be? Something that occurs in relation to the fifth initiation, or in relation to initiation as a whole. We have a fivefold possibility of work within the Hall of Ignorance, then the Hall of Learning, then the Hall of Wisdom, Mental Sacrifice, then the Hall of Synthesis, can we call it that, where the synthesis petals are opening, and finally the work within the jewel itself.
	Và tôi tự hỏi thời kỳ thứ năm này sẽ là gì? Một điều gì đó xảy ra liên quan đến lần điểm đạo thứ năm, hoặc liên quan đến điểm đạo nói chung. Chúng ta có khả năng hoạt động ngũ phân trong Phòng Vô Minh, rồi Phòng Học Tập, rồi Phòng Minh triết, Hi Sinh Trí Tuệ, rồi Phòng Tổng Hợp—chúng ta có thể gọi như vậy không—nơi các cánh hoa tổng hợp đang mở ra, và cuối cùng là công việc trong chính viên ngọc.

	In any case, certain of our habits, certain of our tendencies, our patterns, are rejected at a certain point. We try them by fire on a burning ground, and we reject or transform. We reject that which no longer serves.
	Dù sao, một số thói quen, một số khuynh hướng, những mô hình của chúng ta sẽ bị loại bỏ ở một thời điểm nhất định. Chúng ta dùng lửa thử chúng trên vùng đất cháy, rồi loại bỏ hoặc chuyển đổi. Chúng ta loại bỏ những gì không còn phụng sự nữa.

	On the burning ground, we try our patterns by fire. I guess this judgment day, whether it's going to be occurring in the fifth round of this particular chain, or in the fifth scheme round. Maybe there's another name for that scheme round.
	Trên vùng đất cháy, chúng ta dùng lửa thử những mô hình của mình. Tôi tự hỏi ngày phán xét này sẽ diễn ra trong cuộc tuần hoàn thứ năm của dãy cụ thể này, hay trong cuộc tuần hoàn thứ năm của hệ hành tinh. Có lẽ cuộc tuần hoàn của hệ hành tinh ấy còn có tên khác.

	I think I was just studying it. But in any case, there are two kinds of rounds. It's difficult to say exactly when that will be.
	Tôi nghĩ mình vừa nghiên cứu điều đó. Nhưng dù sao, có hai loại cuộc tuần hoàn. Khó nói chính xác khi nào điều ấy sẽ xảy ra.

	I think we have a judgment day in relation to our fourth chain. So that would be a chain round. So on the burning ground, we try our patterns, and maybe the way to put it down is as by fire.
	Tôi nghĩ chúng ta có một ngày phán xét liên quan đến Dãy Thứ Tư của mình. Vậy đó sẽ là một cuộc tuần hoàn của dãy. Vì vậy, trên vùng đất cháy, chúng ta thử những mô hình của mình, và có lẽ nên ghi là thử bằng lửa.

	Judgment and separation, because the number five is appropriate for that. The fifth ray rules the law of cleavages, separations. So that would be the time to separate the sheep from the goats.
	Phán xét và phân chia, vì số năm thích hợp với điều đó. Cung năm cai quản định luật phân tách, chia lìa. Vì vậy, đó sẽ là lúc tách chiên khỏi dê.

	And interestingly, Capricorn does have something to do with concretion and with the concrete mind. It may be the conveyor of the first, third, and seventh rays, but it also is connected with the concrete mind and division. Can we say that about Aries? No, maybe not to the same extent.
	Và thật thú vị, Ma Kết quả thực có liên quan đến sự kết tụ và trí cụ thể. Nó có thể là tác nhân truyền dẫn cung một, cung ba và cung bảy, nhưng cũng liên quan đến trí cụ thể và sự phân chia. Chúng ta có thể nói như vậy về Bạch Dương không? Không, có lẽ không đến cùng mức độ ấy.

	[44] Every power of the mind will be utilised to the uttermost for the furtherance of the plans of evolution; first in the man's own development, then in the special field of work wherein he expresses himself, and lastly in his relationship with other units of the race, as he constitutes himself their guide and servant.
	[44] Mọi quyền năng của thể trí sẽ được vận dụng đến mức tối đa để thúc đẩy các kế hoạch tiến hoá; trước hết trong sự phát triển của chính con người, rồi trong lĩnh vực hoạt động chuyên biệt mà qua đó y biểu đạt bản thân, và cuối cùng trong mối quan hệ của y với những đơn vị khác của nhân loại, khi y đảm nhận vai trò người hướng dẫn và người phụng sự họ.

	Notice the wisdom of how that is put. Not only is he their guide, but he is their servant guide.
	Hãy lưu ý sự minh triết trong cách diễn đạt ấy. Y không chỉ là người hướng dẫn họ, mà còn là người hướng dẫn phụng sự họ.


	It reminds one of the concept of servant leadership which has emerged recently and in business and in more developed estimations of how leaders should work. Every power of the mind will be Used for the uttermost, used to the uttermost for the furtherance of the plans of evolution; So, how do we deal with that thought? Do we dedicate our thought? In the first, in the 15 councils found in Letters on Occult Meditation, page 473 or so, we will find that the mind is to be used in a particular way.
	Điều này gợi nhớ đến khái niệm lãnh đạo phụng sự, mới xuất hiện gần đây trong kinh doanh và trong những quan niệm phát triển hơn về cách người lãnh đạo nên làm việc. Mọi năng lực của thể trí sẽ Được vận dụng đến mức tối đa, được vận dụng đến mức tối đa để thúc đẩy các kế hoạch tiến hoá; Vậy chúng ta xử lý tư tưởng ấy như thế nào? Chúng ta có hiến dâng tư tưởng của mình không? Trong lời khuyên đầu tiên, trong 15 lời khuyên có trong Thư Về Tham thiền Huyền môn, khoảng trang 473, chúng ta sẽ thấy rằng thể trí cần được sử dụng theo một cách cụ thể.

	It's in the Treatise on White Magic, page 473
	Điều đó nằm trong Luận về Chánh Thuật, trang 473

	7. Act as the thinker, and learn it is not right to prostitute thy thought to the base use of separative desire. (TWM, p. 473)
	7. Hãy hành động như người tư tưởng, và học để biết rằng đem tư tưởng của mình phục vụ cho việc sử dụng thấp hèn của dục vọng chia rẽ là không đúng. (Luận về Chánh Thuật, tr. 473)

	And more, this one is right on the button.
	Và còn nữa, câu này đi thẳng vào trọng tâm.

	8. The energy of thought is for the good of all and for the furtherance of the Plan of God. (TWM, p. 473)
	8. Năng lượng tư tưởng là vì lợi ích của tất cả và để thúc đẩy Thiên Cơ của Thượng đế. (Luận về Chánh Thuật, tr. 473)

	Use it not therefore for thy selfish ends. (TWM, p. 473)
	Vì vậy, đừng sử dụng nó cho những mục đích ích kỷ của mình. (Luận về Chánh Thuật, tr. 473)

	Now, that tells us the story, doesn't it? The energy of thought is for the good of all and for the furtherance of the Plan of God. Use it not therefore for thy selfish ends. (TWM, p. 473)
	Điều đó nói rõ mọi chuyện với chúng ta, phải không? Năng lượng tư tưởng là vì lợi ích của tất cả và để thúc đẩy Thiên Cơ của Thượng đế. Vì vậy, đừng sử dụng nó cho những mục đích ích kỷ của mình. (Luận về Chánh Thuật, tr. 473)

	Every power of the mind will be utilised to the uttermost for the furtherance of the plans of evolution; If you pause for a moment, how are you using the energy of thought in your own life, in this incarnation? What is the preoccupation of your thought? With what are you mentally preoccupied? I'm thinking that there are so many things other than the plans for evolution to which thought seems to adhere. So, we have some work to do.
	Mọi năng lực của thể trí sẽ được vận dụng đến mức tối đa để thúc đẩy các kế hoạch tiến hoá; Nếu dừng lại một lúc, các bạn đang sử dụng năng lượng tư tưởng như thế nào trong đời mình, trong kiếp nhập thể này? Tư tưởng của các bạn bận tâm đến điều gì? Về mặt trí tuệ, các bạn đang bận tâm đến điều gì? Tôi nghĩ có quá nhiều điều ngoài các kế hoạch tiến hoá mà tư tưởng dường như bám vào. Vì vậy, chúng ta còn có việc phải làm.

	DK points out
	Chân sư DK chỉ ra

	[45] See you therefore the synthesis of it? First the strenuous one-pointedness that is the sign of the occultist blended with the wisdom and love which are reflected from the higher in the mirror of the emotional body, and then the intellect forced to act as the servant of the Ego through one-pointed effort animated by love and wisdom. The result will be the true Yogi.
	[45] Vậy các bạn có thấy sự tổng hợp trong đó không? Trước hết là sự nhất tâm quyết liệt, dấu hiệu của nhà huyền bí học, hòa quyện với minh triết và tình thương phản chiếu từ cõi cao trong tấm gương của thể cảm xúc; rồi trí năng buộc phải làm người phụng sự Chân ngã qua nỗ lực nhất tâm được tình thương và minh triết tiếp sinh lực. Kết quả sẽ là hành giả yoga chân chính.

	And I wouldn't be surprised if he calls the true yogi the master. Here, yeah, DK is marvelous at synthesizing what he has given. So, what have we been looking at? We have been looking at this way of sanctification, this way of utter consecration, and how difficult it may be, and how the different departments of life are all touched, and they are touched through meditation upon the laws governing the physical and I suppose etheric, the body of emotions scientifically meditated upon and studied, the lower mind scientifically meditated upon and studied, so that discrimination can be developed.
	Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ngài gọi hành giả yoga chân chính là Chân sư. Ở đây, Chân sư DK thật tuyệt vời trong việc tổng hợp những điều Ngài đã đưa ra. Vậy chúng ta đã xem xét điều gì? Chúng ta đã xem xét con đường thánh hóa này, con đường thánh hiến trọn vẹn này, nó có thể khó khăn đến mức nào, và mọi lĩnh vực khác nhau của đời sống đều chịu tác động ra sao; tác động ấy đến qua việc tham thiền về những định luật chi phối thể xác và, tôi cho là, cả thể dĩ thái, qua việc tham thiền và nghiên cứu thể cảm dục một cách khoa học, qua việc tham thiền và nghiên cứu hạ trí một cách khoa học, để có thể phát triển sự phân biện.

	Everything used on this path of sanctification, everything used to further the plans of evolution. The energy of thought is for the good of all and for the furtherance of the Plan of God. Use it not therefore for thy selfish ends. (TWM, p. 473)
	Mọi thứ đều được sử dụng trên con đường thánh hóa này, mọi thứ đều được sử dụng để thúc đẩy các kế hoạch tiến hoá. Năng lượng tư tưởng là vì lợi ích của tất cả và để thúc đẩy Thiên Cơ của Thượng đế. Vì vậy, đừng sử dụng nó cho những mục đích ích kỷ của mình. (Luận về Chánh Thuật, tr. 473)


	He puts this all together into a synthesis, and does so, expertly. Here's a very early book, but it's filled with occult jewels. He says
	Ngài kết hợp tất cả những điều này thành một sự tổng hợp, và làm điều đó hết sức thành thạo. Đây là một cuốn sách rất sớm, nhưng chứa đầy những viên ngọc huyền bí. Ngài nói

	[47] I would point out here that the true Yogi is he who, after due carrying out of the set forms
	[47] Ở đây Tôi muốn chỉ ra rằng hành giả yoga chân chính là người, sau khi thực hiện đúng các hình thức quy định

	We have studied those a little, or seen indications, at least, that they exist.
	Chúng ta đã nghiên cứu đôi chút về những hình thức ấy, hoặc ít nhất đã thấy những dấu hiệu cho biết chúng tồn tại.

	after due carrying out of the set forms
	sau khi thực hiện đúng những hình thức đã quy định

	[48] and times of meditation,
	[48] và các thời gian tham thiền,

	We try to, observe the times, full moon, new moon, solstices, equinoxes
	Chúng ta cố gắng lưu tâm đến các thời điểm: trăng tròn, trăng non, các điểm chí và các điểm phân.

	[49] merges that meditation in the everyday living, and will eventually be in the attitude of meditation all the day.
	[49] hòa nhập sự tham thiền ấy vào đời sống hằng ngày, và cuối cùng sẽ giữ thái độ tham thiền suốt ngày.

	It seems like a very high ideal, doesn't it? Our points of attention, remember, he tells us, are scattered, usually, all over our personality, and rarely are we so concentrated that we live the entirely meditative life. The true observer, the true doer, from a higher point of view, using our vehicles, which otherwise might impel us here and there, using them consciously and in service.
	Điều đó có vẻ là một lý tưởng rất cao, phải không? Hãy nhớ rằng Ngài cho chúng ta biết các điểm chú ý của chúng ta thường phân tán khắp phàm ngã, và hiếm khi chúng ta tập trung đến mức sống một đời sống hoàn toàn trong tham thiền. Người quan sát đích thực, người hành động đích thực, từ một quan điểm cao hơn, sử dụng các hiện thể của chúng ta — vốn có thể thôi thúc chúng ta chạy hết nơi này đến nơi khác — sử dụng chúng một cách có ý thức và để phụng sự.

	[50] Meditation is the means whereby the higher consciousness is contacted.
	[50] [Page 285] Tham thiền là phương tiện để tiếp xúc với tâm thức cao hơn.

	Certainly a major theme in this book.
	Chắc chắn đây là một chủ đề chính trong cuốn sách này.

	[51] When the contact becomes continuous, meditation, as you understand it, is superseded.
	[51] Khi sự tiếp xúc trở nên liên tục, tham thiền, theo cách các bạn hiểu, sẽ được thay thế.

	[52] In this first method the occult student works from the periphery to the centre, from the objective to the subjective, from the form to the life within the form.
	[52] Trong phương pháp thứ nhất này, đạo sinh huyền bí học hoạt động từ ngoại vi đến trung tâm, từ khách quan đến chủ quan, từ hình tướng đến sự sống bên trong hình tướng.


	Okay, so, basically, from, we might say, from outer to inner.
	Về cơ bản, đó là đi từ bên ngoài vào bên trong.

	[53] Therefore through the emphasis laid in Raja Yoga on the physical body and its wise control the occultist realises the essential importance of the physical, and the uselessness of all his knowledge apart from a physical body whereby he can express himself and serve the race.
	[53] Vì vậy, qua việc yoga vương giả nhấn mạnh thể xác và sự kiểm soát thể xác một cách sáng suốt, nhà huyền bí học nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của phương diện hồng trần, và sự vô ích của toàn bộ tri thức của y nếu không có một thể xác để qua đó y có thể biểu đạt bản thân và phụng sự nhân loại. Đó là đường hướng của cung một,

	Though I must say, I'm sure DK would agree that there is service from the inner side and from the subjective planes. But if you have a body, it has to be used in service. It is the line of the first ray
	Tuy nhiên, Tôi phải nói rằng Tôi chắc chắn Chân sư DK sẽ đồng ý rằng vẫn có sự phụng sự từ phía bên trong và từ các cõi chủ quan. Nhưng nếu các bạn có một thân thể, các bạn phải sử dụng nó để phụng sự. Đó là đường hướng của cung một

	[54] and its affiliated or complementary ray.
	[54] và cung liên kết hoặc bổ trợ của nó.

	Presumably the seventh.
	Có lẽ là cung bảy.

	It's affiliated or complementary ray. Well, the whole 1-3-5-7 line with the third ray being a little bit ambiguous, but the 1-5-7 definitely is connected with the first ray. So, at first, we work from the outer from the periphery to the centre, from the objective to the subjective, from the form to the life within the form.
	Đó là cung liên kết hoặc bổ trợ của nó. Toàn bộ đường hướng 1-3-5-7, với cung ba có phần chưa rõ ràng, nhưng đường hướng 1-5-7 chắc chắn liên kết với cung một. Vì vậy, lúc đầu, chúng ta làm việc từ bên ngoài, từ chu vi vào trung tâm, từ khách quan đến chủ quan, từ hình tướng đến sự sống bên trong hình tướng.

	And that's when we are dealing with the physical body particularly. And here, this is what we want to emphasize. The occultist realizes the essential importance of the physical, and the uselessness of all Knowledge apart from the physical body, the physical plane, which has to be transformed whereby he can express himself and serve the race.
	Và đó là khi chúng ta đặc biệt đề cập đến thể xác. Ở đây, đây là điều chúng ta muốn nhấn mạnh. Nhà huyền bí học nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của phương diện hồng trần, cùng sự vô ích của mọi tri thức nếu không có thể xác, không có cõi hồng trần vốn phải được chuyển đổi, để y có thể biểu đạt bản thân và phụng sự nhân loại.

	Somehow, that which is known inwardly has to make its way into the outer world. I was thinking of it even in a class in philosophy, let's say. There you are, maybe sitting in a classroom, or maybe, these days, a virtual classroom.
	Bằng cách nào đó, những gì chúng ta biết ở bên trong phải tìm được đường đi vào thế giới bên ngoài. Tôi đã nghĩ đến điều này ngay cả trong một lớp học triết học. Các bạn ở đó, có thể ngồi trong một phòng học, hoặc ngày nay, có thể là một phòng học trực tuyến.

	And it all seems like mental work, but it does reach the physical plane. After all, you are in a physical body, you are using your brain, you are together with others one way or another on the outer plane, and what you are learning from the inner side will affect the way you live as a temporarily physical being. So, even when we're dealing with some of the higher sources of impression, it is coming through as manifestation.
	Và tất cả dường như đều là công việc trí tuệ, nhưng nó thực sự vươn đến cõi hồng trần. Xét cho cùng, các bạn đang ở trong một thể xác, đang sử dụng bộ não, đang cùng những người khác hiện diện bằng cách này hay cách khác trên cõi bên ngoài; và những gì các bạn học được từ phía bên trong sẽ ảnh hưởng đến cách các bạn sống trong tư cách một con người tạm thời hiện hữu ở cõi hồng trần. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta tiếp cận một số nguồn ấn tượng cao hơn, những ấn tượng ấy vẫn đi vào biểu hiện.

	What do we have? The love wisdom method and the intellectual application method. These are the three methods that we began with. And let's go back here a little bit.
	Chúng ta có những gì? Phương pháp bác ái – minh triết và phương pháp vận dụng trí năng. Đây là ba phương pháp mà chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu. Và hãy quay lại đây một chút.

	The laws of the physical body, the emotions, and then the place of lower mind, okay. But we began even earlier, sanctified service, love demonstrating through wisdom, intellectual application. This is how we began our studies for this particular program.
	Các định luật của thể xác, các cảm xúc, rồi đến vị trí của Hạ trí. Nhưng chúng ta đã bắt đầu từ trước đó nữa: phụng sự được thánh hóa, bác ái biểu lộ qua minh triết, vận dụng trí năng. Đó là cách chúng ta bắt đầu việc nghiên cứu trong chương trình cụ thể này.

	But at least enough to show us how to tread this path of sanctification, this path of utter consecration.
	Nhưng ít nhất cũng đủ để chỉ cho chúng ta cách bước trên con đường thánh hóa này, con đường thánh hiến trọn vẹn này.


	Right. So, this will have to do. And we'll begin here with the love-wisdom aspect.
	Vậy, chúng ta tạm dừng ở đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu tại đây với phương diện Bác Ái – Minh Triết.

	I know I'm, speaking much more slowly than I did in the early days. Maybe it's just reduced brain function, perhaps. But on the other hand, I'd like us to really absorb what he's saying.
	Tôi biết mình đang nói chậm hơn nhiều so với những ngày đầu. Có lẽ chỉ là chức năng bộ não đã suy giảm. Nhưng mặt khác, Tôi muốn chúng ta thực sự thấm nhuần những điều Ngài đang nói.

	I've been doing this now for about 10 years, one way or another, at least with the pre-full moon work and so forth. And making commentaries for, I don't know, 15 years or more. Hopefully, they will help to guide the serious student who may find it helpful to have another student's ideas, that's mine, along with the Tibetan’s to help make the necessary links in our thought.
	Tôi đã làm việc này khoảng 10 năm nay, dưới hình thức này hay hình thức khác, ít nhất là với công việc trước kỳ trăng tròn và những việc tương tự. Và Tôi đã thực hiện các bài bình giảng, không rõ nữa, khoảng 15 năm hoặc hơn. Hy vọng chúng sẽ giúp hướng dẫn đạo sinh nghiêm túc, những người có thể thấy hữu ích khi có thêm ý tưởng của một đạo sinh khác — tức là Tôi — bên cạnh những ý tưởng của Chân sư Tây Tạng, để giúp tạo nên các mối liên kết cần thiết trong tư tưởng của chúng ta.

	I'll come back to this shortly and study hard and meditate deeply. And of course, to the extent possible, apply whatever you can learn. I try all the time, I fail all the time.
	Tôi sẽ sớm quay lại phần này; các bạn hãy chuyên tâm học hỏi và tham thiền sâu sắc. Và dĩ nhiên, trong khả năng có thể, hãy áp dụng bất cứ điều gì các bạn học được. Tôi luôn cố gắng, và cũng luôn thất bại.

	Keep trying and there will be a way to make all this as real as possible in the outer world. Real in that sense.
	Hãy tiếp tục cố gắng, rồi sẽ có cách làm cho tất cả những điều này trở nên hiện thực hết mức có thể trong thế giới bên ngoài. Hiện thực theo nghĩa ấy.

	From another point of view, very unreal. Okay. Lots of love, many blessings, and we'll see you see you soon.
	Theo một quan điểm khác, chúng lại rất không thực. Xin gửi đến các bạn thật nhiều tình thương và phúc lành, và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.


 


Commentary LOM 58
Tóm Tắt
§ Nối mạch: sự huấn luyện đệ tử và sự tổng hợp của ba phương pháp
Thầy MDR cho biết buổi 58 sẽ xem xét ba cách tiếp cận, sau khi buổi 57 đã bàn phương pháp Raja Yoga mà Chân sư DK liên kết với Cung một và cung bổ sung của nó, có lẽ là Cung bảy. Chân sư DK nói mọi năng lực của thể trí sẽ được dùng tối đa cho các kế hoạch tiến hóa: trước hết trong sự phát triển của chính con người, rồi trong lĩnh vực công việc riêng, và sau cùng trong quan hệ với người khác khi người ấy tự đảm nhận vai trò người hướng dẫn và người phụng sự; Thầy nhận xét rằng có lẽ một số người trong chúng ta, ở cấp độ thấp hơn các Chân sư, đang ở vị trí ấy. Về sự nhất tâm cật lực là dấu hiệu của nhà huyền bí học, Thầy giải thích nhà huyền bí học xuất hiện đặc biệt trên Cung một và các cung liên hệ, và gần đây Cung năm đã trở thành cung của nhà huyền bí học vì nó khảo sát những lĩnh vực hiện tượng mới đang đi vào cõi dĩ thái; Thầy liệt kê theo sách Vận Mệnh Các Quốc Gia: nhà thần bí thuộc Cung hai, nhà huyền thuật Cung ba, nghệ sĩ Cung bốn, nhà khoa học Cung năm, người sùng tín Cung sáu và người theo nghi lễ Cung bảy.
§ Người Yogi chân chính và thiền định trong đời sống hằng ngày
Chân sư DK nói sự nhất tâm hòa với minh triết và bác ái phản chiếu từ cõi cao trong tấm gương của thể cảm xúc, còn trí năng buộc phải làm tôi tớ cho chân ngã, và kết quả là Yogi chân chính. Thầy MDR chen rằng tấm gương ấy có lẽ là thể cảm dục, nhắc câu ngạn ngữ rằng trí năng là đầy tớ tốt nhưng ông chủ tồi, và giải thích rằng tất cả chúng ta đều đang cố trở thành yogi, không theo nghĩa thông thường mà là người đã nối cái thấp với cái cao để cái cao biểu hiện qua cái thấp. Về việc Yogi chân chính, sau khi thực hiện đúng các hình thức và giờ giấc tham thiền, hòa tham thiền vào đời sống hằng ngày, Thầy cho rằng bà Alice Bailey đã làm được điều này, và những đạo sinh tiến bộ hơn thấy cả đời sống mình trở thành một sự tỉnh thức nhạy bén, tức là tham thiền. Khi sự tiếp xúc với tâm thức cao trở nên liên tục thì tham thiền như ta hiểu sẽ bị vượt qua; Thầy hiểu Chân sư DK đang gợi ý một loại tham thiền khác, chưa phải loại quen thuộc với chúng ta, qua đó ta sẽ biết thế nào là ở trong tâm thức của điểm đạo đồ cao hay của Chân sư.
§ Phương pháp thứ nhất: từ ngoại vi vào trung tâm
Trong phương pháp thứ nhất, đạo sinh huyền bí học đi từ ngoại vi vào trung tâm, từ khách quan đến chủ quan, từ hình tướng đến sự sống bên trong, mà Thầy tóm lại là từ ngoài vào trong. Thầy lưu ý điều đáng chú ý là Raja Yoga nhấn mạnh thể xác và sự kiểm soát khôn ngoan nó, theo tuyến 1-3-5-7, và gọi câu tiếp theo là một phát biểu đáng kể: mọi tri thức đều vô dụng nếu không có thể xác để biểu lộ và phụng sự nhân loại. Thầy lưu ý Chân sư DK dùng chữ “cung” số ít ở đây, còn về sau sẽ dùng số nhiều. Theo Thầy, tuyến 1-5-7 đặc biệt là tuyến của nhà huyền bí học, nhà khoa học và người theo nghi lễ được bao hàm trong cách tiếp cận huyền bí của Cung một; Cung ba cũng nằm trên tuyến ấy nhưng giữ một vị trí mơ hồ, vì nó tiêu biểu cho Chúa Thánh Thần và đôi khi cho phương diện mẹ, nên có mối liên hệ mạnh với nữ tính. Thầy nói đoạn nối này có lẽ là cho chính Thầy hơn, vì Thầy đã xa cuốn sách quá lâu.
§ Phương pháp bác ái – minh triết và sự chuyển từ Cung bốn sang Cung hai
Chân sư DK nói phương pháp bác ái – minh triết là con đường ít trở ngại nhất cho những người con của nhân loại. Thầy MDR đặt câu hỏi vì sao, và suy đoán rằng có lẽ không lâu nữa linh hồn của nhân loại sẽ ngày càng biểu hiện trên Cung hai thay vì Cung bốn như Thầy nghĩ là hiện nay. Thầy kể ra nhiều số bốn gắn với nhóm nhân loại: Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, giới thứ tư trong thiên nhiên, tất cả diễn ra trong dãy thứ tư, trên bầu hành tinh thứ tư, và cả hệ hành tinh cũng là thứ tư nếu đếm Vulcan, Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất. Hệ mặt trời của chúng ta thuộc cấp thứ tư, có mặt trời màu vàng, và vàng là màu của Cung bốn; nhưng theo Thầy, bốn sẽ nhường chỗ cho hai.
§ Cung tổng hợp lớn và cung phụ bác ái – minh triết
Chân sư DK gọi bác ái – minh triết là cung phụ của cung tổng hợp có rung động tương tự, mà hệ mặt trời là sự biểu hiện khách quan. Thầy MDR giải thích cung tổng hợp lớn chứa cả bảy cung, và bản thân nó cũng là một cung bác ái – minh triết; tuy vậy có một cung phụ của cung bác ái – minh triết lớn, có lẽ được mô tả về màu sắc là chàm-chàm. Toàn bộ hệ mặt trời được đưa ra trên Cung hai, đó là cung linh hồn của Thái dương Thượng đế và có lẽ về lâu dài là cung chân thần chính yếu của hệ mặt trời, khiến các cung của hệ hiện tại, về chân thần, linh hồn và phàm ngã, là hai đến hai. Thầy nói trong hệ mặt trời kế tiếp sẽ là hai đến một, tức cái gọi là hệ ý chí, nhưng chúng ta vẫn giữ vị trí như một trung tâm tim lớn trong Thượng đế vũ trụ địa phương, dù cung phàm ngã sẽ là Cung một.
§ Tình thương không phải là tình cảm ủy mị
Chân sư DK nói tình thương mà đạo sinh tham thiền theo tuyến này đạt được không phải khái niệm ủy mị, không phải tình thương không phân biện, không thấy giới hạn hay không chịu nhận lỗi. Thầy MDR nhận xét tình thương có thể đi quá xa nếu thiếu minh triết để cân bằng, và nhắc Chân sư DK từng cảnh báo các nhóm rằng tham thiền về một số ngôi sao hay chòm sao có thể đưa vào nhiều tình thương hơn mức khôn ngoan lúc ấy và gây mất cân bằng; Thầy có cảm giác đó có thể là chòm Orion, đặc biệt ngôi sao Betelgeuse, một siêu sao khổng lồ đỏ ở góc trên bên trái của Orion. Theo Thầy, mọi thứ phải được giữ cân bằng đúng mức, bằng không phẩm tính được gợi lên dù tốt đến đâu cũng sẽ gây mất cân bằng tàn phá và làm lệch thời điểm của Thiên Cơ. Về tình thương không tìm cách sửa sai, Thầy nói nó dễ dãi đến mức người kia có thể không bao giờ tiến bộ; khen mọi điều người khác làm cũng giống như bón phân cho cả cỏ dại lẫn cây trồng mình muốn, nên cần một lập trường vững vàng để biểu lộ tình thương thật.
§ Sự phân biện trong việc chọn người phụng sự
Về tình thương lùa mọi người vào phụng sự, dù thích hợp hay không, Thầy MDR nói phải phân biện khi chọn người cùng phụng sự, như Chân sư Tây Tạng đã làm khi, giữa nhiều khả năng, Ngài chọn một số đạo sinh Trường Arcane, và cả một số người không thuộc Trường Arcane, để lập các nhóm của Ngài. Thầy nhận xét rằng đoạn này chủ yếu đề cập đến tình cảm ủy mị.
§ Chiếc thang tiến hóa và sự đo lường tương quan
Chân sư DK nói phần lớn cái gọi là tình thương, nếu theo đến cùng, dường như sẽ gạt bỏ chiếc thang tiến hóa. Thầy MDR giải thích người ta vốn khó chấp nhận điều này vì lòng đố kỵ tự nhiên khiến họ muốn cái người khác có mà không phải nỗ lực, nên họ gạt bỏ đẳng cấp tinh thần như một cấu trúc không thích đáng; cấu trúc ấy không hấp dẫn họ vì nó đòi hỏi sự khiêm tốn, một ý thức về tỉ lệ đúng đắn, cái mà Chân sư Morya gọi là sự đo lường tương quan, tức một sự đánh giá thực về tiến bộ và về sự biểu lộ các giá trị tinh thần. Mọi người có bình đẳng không? Thầy trả lời: có, về mặt chân thần, lúc khởi đầu; nhưng phải xét chân thần đã làm gì với tư cách là tam nguyên, linh hồn và phàm ngã. Về câu “tiềm năng thì mọi người đều như nhau, nhưng xét về phụng sự hiện tại thì không”, Thầy liên hệ với tuyên bố rằng mọi người sinh ra bình đẳng: điều đó đúng nếu hiểu việc tạo ra con người xảy ra ở cấp cao hơn nhiều so với sự sinh ra một thể xác. Chiếc thang tiến hóa kéo dài đến mức trí con người không theo kịp, nhưng ta biết nó dẫn tới một sự bình đẳng lớn của bản thể, trong đó tất cả về mặt kỹ thuật là Thượng đế Vũ Trụ, Sự Sống Duy Nhất; trong khi đó, trong ảo tưởng của thời gian và không gian do sự tự giản lược thành cái đa thù, vẫn có một đẳng cấp, và Thầy thấy sẽ không dễ để người ta chấp nhận, nhất là những người đang đi trên bánh xe theo chiều kim đồng hồ bình thường và đầu tư trọn vào phàm ngã như thể đó là thực tại của họ.
§ Tình thương chân thật: sáng suốt, chính xác và phân biện
Tình thương hay minh triết chân thật thấy rõ những khiếm khuyết của mọi hình tướng và dốc sức giúp sự sống bên trong thoát khỏi các xiềng buộc; Thầy MDR giải thích chữ cổ “trammels” là những xiềng xích trói buộc sự sống. Nó nhận ra ai cần giúp và ai không cần sự chú ý của nó; Thầy nhắc rằng một trong những dạng thông linh cao nhất là nhận ra nhu cầu của người khác. Về việc nghe chính xác và thấy tư tưởng của trái tim, Thầy gọi đó là một sự kết hợp kiểu Sao Mộc – Sao Kim và dẫn câu “người nghĩ thế nào trong lòng thì người là thế ấy”; tình thương như vậy nhạy bén, tinh tường và có nhiều khéo léo trong hành động. Nó không đạt được điều này bằng sự mù quáng trước những điểm mà người khác hay chính mình cần cải thiện, mà bằng phân biện và minh triết, tách các rung động trái ngược và đặt chúng vào vị trí khác nhau; Thầy nhận xét đây là cách diễn đạt rất riêng của Chân sư Tây Tạng. Theo Thầy, khi thấy khiếm khuyết trong hình tướng, thái độ, hành vi hay tâm thức của người khác, ta tìm cách giải phóng điều đó theo đúng cách, bằng minh triết phân biện, chứ không chỉ bỏ qua cho rằng không quan trọng, nhất là khi ta có trách nhiệm với người ấy; và điều này cũng áp dụng cho chính mình, không cho phép mình mọi thứ.
§ Minh triết là tình thương biểu lộ qua phụng sự
Chân sư DK nói người ta đã nhấn mạnh quá nhiều vào cái gọi là tình thương mà không đủ vào minh triết, tức tình thương biểu lộ trong sự phụng sự biết định luật huyền bí, thâm nghĩa của thời gian và điểm đã đạt được. Thầy MDR thấy đây là một trình bày rất rõ về điều ta phải vun bồi, thay cho khuynh hướng thường thấy là “yêu thương” theo lối ủy mị, và thừa nhận đó là một thử thách với chính Thầy. Thầy nhắc rằng ở đầu Quy luật 11, Chân sư DK nói về việc loại bỏ tình cảm ủy mị, gồm hai sự loại bỏ đầu tiên là tình cảm ủy mị và sự gắn bó cá nhân với những người trong nhóm mà mình đang cố phụng sự; như vậy Chân sư Tây Tạng đang cố khôi phục sự cân bằng. Thầy cho rằng có lẽ đến lần điểm đạo thứ bảy, địa vị điểm đạo của Đức Christ hay Đức Phật, còn rất xa, chúng ta mới thực sự biết bác ái và minh triết kết hợp là gì và phải dùng thế nào.
§ Cung hai, các cung liên kết và tuyến Thiên Chúa giáo Ngộ đạo
Chân sư DK nói đây là tuyến của Cung hai cùng các cung liên kết và bổ sung. Thầy MDR lưu ý lần này chữ “cung” ở số nhiều, khác với phương pháp Raja Yoga của Cung một; Thầy thừa nhận có thể quá chú ý đến những thay đổi chữ nghĩa, nhưng Chân sư Tây Tạng đã bảo rằng chúng ta đọc không đủ kỹ và đôi khi Ngài chọn chữ rất cẩn thận, nên có hai mức: cách viết thông thường đòi hỏi chú ý kỹ, và một số câu đòi hỏi chú ý thật kỹ. Về màu bổ sung, Thầy nêu ví dụ màu bổ sung của tím Cung bảy là vàng, và của chàm là một màu kiểu cam, như một sự hòa trộn Cung hai và Cung năm. Cung hai về sau là cung bao gồm tất cả, là dung môi và chất hấp thu, mà Thầy hiểu là Cung hai lớn chứa bảy cung như các cung phụ; vì có tính tổng hợp, nó có thể được theo trên tuyến Raja Yoga hoặc tuyến Thiên Chúa giáo Ngộ đạo. Tại chỗ có dấu lược bỏ, Thầy nói ngày càng nhiều bản đánh máy gốc đang xuất hiện nên có lẽ sẽ biết phần bị lược, nhưng đôi khi không biết lại tốt hơn vì có thể nó không thích hợp ngay với điều ta cần học. Thầy kết luận tuyến Raja Yoga được xem là Cung một, còn tuyến Thiên Chúa giáo Ngộ đạo có vẻ là Cung hai, và nhấn mạnh rằng nếu không áp dụng được thì tri thức vô ích, nên mỗi ngày khi hồi quang cần xem mình đã thành công trong việc áp dụng hay chưa.
§ Phương pháp thứ ba: học qua thể trí
Để trở thành yogi chân chính, người đã bắc cầu, đã xây antahkarana, Cung ba phải được biểu lộ. Chân sư DK nói ở đây trật tự bị đảo ngược: đạo sinh thường phân cực trong thể trí phải học qua thể trí để hiểu hai phương pháp kia và dùng tối đa các năng lực của con người tam phân. Thầy MDR nhận xét rằng chúng ta, nhất là khi nghiên cứu tài liệu của Chân sư Tây Tạng, thường bắt đầu với thiên hướng trí năng; người ta ít bị thu hút bởi công trình của Ngài nếu không có ít nhất một sự tập trung trí tuệ khá mạnh, vốn không giống với phân cực trí tuệ trọn vẹn. Nhiều người nghiên cứu các phương pháp cao hơn của bác ái và ý chí bằng thể trí; ngay khi đọc sách, các phẩm tính do trí năng khai mở dễ nắm hơn các phẩm tính phải đến trước tiên qua kinh nghiệm, tức lửa của tình thương và lửa của Ý Chí-hướng Thiện, những từ ta hay dùng nhưng tiếc là chưa thành kinh nghiệm sống.
§ Vượt qua giới hạn của nguyên khí thứ năm: sự kết tinh và kiêu hãnh
Chân sư DK nói phải vượt qua các giới hạn của nguyên khí thứ năm, chủ yếu là sự kết tinh và cái gọi là kiêu hãnh. Thầy MDR giải thích thể trí có thể là kẻ giết chết thực tại cũng như kẻ mặc khải thực tại, nên điều quan trọng là dùng thể trí như công cụ mặc khải, và nhận xét rằng các đạo sinh của Bailey thường rơi vào cả hai giới hạn này. Về “nguyên nhân sinh động”, Thầy liên tưởng tới “anima”, tức linh hồn, và nói linh hồn cùng tương ứng cao hơn của nó là Tam Nguyên Tinh Thần phải là những đấng làm sinh động; ngay cả chân thần cũng có tâm thức, có nhận biết. Thầy cảnh báo khó vượt qua niềm kiêu hãnh về một thể trí tốt dùng được hiệu quả hơn người khác, đó là một cái bẫy, và ta phải đặt bác ái và ý chí trên thể trí; Thầy nhắc Moses, biểu tượng của thể trí, không bao giờ vào được đất hứa mà chỉ hướng dẫn người khác vào, vì thể trí, nhất là hạ trí, không thể vào đất hứa. Thiên Bình, một dấu hiệu siêu trí tuệ, đem lại sự khiêm tốn và ý thức tỉ lệ đúng đắn; Thầy nói người ta cho rằng ashram của Chân sư DK liên quan nhiều đến Thiên Bình, và trong năm Chân sư ngoại hiện đầu tiên, ashram của Ngài chịu trách nhiệm đưa quan hệ đúng đắn giữa người với người vào biểu hiện. Thầy khuyên xem xét phương pháp này vì nhiều người, với con đường học tập đã theo, đã bị mắc kẹt trong những giới hạn ấy, và nhận xét rằng toàn bộ tài liệu này được trao cho bà Alice Bailey trong vòng một tháng.
§ Học giá trị của cảm xúc: tác động của lửa trên nước
Chân sư DK nói người theo tuyến trí năng phải học giá trị của cảm xúc và làm chủ tác động của lửa trên nước. Thầy MDR giải thích rằng khá nhiều linh hồn đã biệt ngã hóa, có lẽ từ Vulcan hay Sao Thủy, đến Trái Đất để huấn luyện thêm nhằm mở cánh hoa thứ hai của Hoa Sen Chân Ngã, liên quan đến khởi đầu của sự nhạy cảm với đời sống cảm xúc; động vật cũng có cảm xúc nhưng không ý thức về chúng, còn ở đây là sự nhận biết đến từ ngã thức về cảm xúc. Lửa trên nước tạo ra ảo cảm, hơi nước và che khuất tầm nhìn; theo Thầy, đó phần nào là trí-cảm, sự hòa trộn lửa của trí tuệ với nước của cảm xúc. Mọi người đều phải được làm cho toàn diện: ta bắt đầu với một thiên hướng đôi khi khá loại trừ, để rồi thấy nó không đủ cho một đời sống tinh thần thỏa đáng.
§ Bí mật của cõi cảm dục và cõi dĩ thái thứ tư
Bí mật của cõi cảm dục, khi được biết, cho chìa khóa của sự tuôn đổ soi sáng từ Tam Nguyên qua thể nguyên nhân rồi xuống cõi cảm dục. Thầy MDR lưu ý chữ “qua thể nguyên nhân”: đôi khi ta nói như thể thể nguyên nhân bị bỏ qua hoàn toàn khi xây antahkarana, nhưng ở đây dường như có một đường từ Bồ đề xuống cõi cảm dục, có lẽ qua các cánh hoa tổng hợp vốn được cấu tạo từ năng lượng Bồ đề, rồi qua các cánh hoa khác của Hoa Sen Chân Ngã. Nó cũng giữ chìa khóa của cấp dĩ thái thứ tư, mà Thầy cho là cấp thấp nhất trong bốn cấp dĩ thái, và khoa học đang bắt đầu thâm nhập theo lối khá vật chất; lý do theo Thầy là cõi Bồ đề là cõi thứ tư, cõi thứ tư của các dĩ thái vũ trụ, tương ứng với cõi phụ thứ tư, dĩ thái thứ tư của các dĩ thái hành tinh trong thể xác đậm đặc của Hành Tinh Thượng đế. Thầy suy đoán cõi phụ phân biện trên cõi trí cũng liên quan, cùng các cánh hoa bác ái, vì đếm từ viên ngọc thì sau cánh hoa tổng hợp và cánh hoa hi sinh, cánh hoa bác ái là loạt thứ tư, còn loạt thứ năm là cánh hoa tri thức. Về câu Chân sư DK nói điều này chưa được hiểu, Thầy đùa rằng thật yên lòng khi ta không hiểu, và nói rằng về sau khi hiểu ta sẽ ngạc nhiên sao mình từng lướt qua; lòng biết ơn đối với Chân sư Tây Tạng phải vô cùng lớn.
§ Cung ba lệch chỉnh hợp và nhu cầu cứu chuộc
Đây là tuyến của Cung ba và bốn cung phụ thuộc, một tuyến hoạt động mạnh, thường xuyên chuyển dịch và phô bày nhiều trí năng trong các cõi thấp. Thầy MDR cho rằng phụng sự tích cực có lẽ gắn với Cung ba, một trong những phẩm tính atma. Thầy nói Cung ba hiện đang lệch chỉnh hợp, hơi quá thấp nơi cán gáo của chòm Bắc Đẩu, nên có khuynh hướng bị dùng cho mục đích thấp, một vấn đề rất lớn của nhân loại vì phần đông có phàm ngã Cung ba hoặc Cung sáu; Cung ba phần nào hiện thân cho Kẻ Chận Ngõ, vì những cách dùng cao hơn chưa được thực hiện hay chưa được thử đủ. Vì vậy ta phải cứu chuộc Cung ba, điều tuyệt đối cần thiết trên một hành tinh có phàm ngã Cung ba và linh hồn Cung hai của hệ hành tinh.
§ Bí mật của cõi thứ năm và hai ngôi sao năm cánh
Chỉ khi đạo sinh tiến bộ qua trí năng học được bí mật của cõi thứ năm, người ấy mới sống đời phụng sự thánh hiến và hòa hợp ba cung. Thầy MDR suy đoán bí mật ấy có lẽ liên quan đến bí mật của linh hồn và Ma Kết, và nhắc rằng vài buổi trước đã học nhiều yêu cầu của một đời sống tinh thần thánh hiến. Cõi thứ năm mang biểu tượng ngôi sao năm cánh đúng với đỉnh thứ năm hướng lên và ngôi sao năm cánh vật chất với đỉnh thứ năm lộn ngược; bốn cõi phụ thấp có lẽ tượng trưng bằng ngôi sao ngược, ba cõi phụ cao bằng ngôi sao thuận, và trên cõi phụ thứ tư, Thầy cho rằng có một sự luân phiên khi người ta liên tục cố phân biện giữa đường của Thiên Thần của Hiện Diện và đường của Kẻ Chận Ngõ.
§ Màu căn bản của Cung năm và mối liên hệ với Sao Kim
Chân sư DK nói sự tổng hợp luôn phải đạt được, nhưng màu sắc hay âm điệu căn bản luôn còn lại. Thầy MDR mở bảng màu các cung trong Tâm Lý Học Nội Môn I, khoảng tr. 420, và chỉ ra rằng sách có một lỗi in: chữ “nội môn” được dùng hai lần, trong khi thực ra chàm là màu nội môn của Cung năm, còn chữ “ngoại môn” được in cho màu vàng; cam cũng là một màu nội môn của Cung năm. Như vậy màu chàm của Cung năm giống màu chàm của Cung hai lớn, cho thấy phương diện cao của Cung năm liên hệ rất gần với Cung hai, và điều này dẫn tới Sao Kim với linh hồn Cung năm và có lẽ chân thần chính yếu cuối cùng, cao nhất, thuộc Cung hai. Thầy nói ta phải ngày càng học cách áp dụng mạng lưới quan hệ này vào phụng sự thực tế, và một trong những phương pháp trị liệu sẽ đến nhanh nhất là dùng âm thanh và màu sắc, vì Cung bốn đang đi vào qua phương diện chân thần của nó vào năm 2025, là cung đặc biệt chú ý đến màu sắc và âm thanh. Âm điệu căn bản, tức màu chàm, sẽ còn lại.
§ Cuộc tuần hoàn thứ năm và thời điểm thành tựu của các chân thần
Cuộc tuần hoàn thứ năm sẽ cho thấy sự biểu hiện lớn nhất của phương pháp này, cuộc tuần hoàn của sự phát triển trí tuệ tối thượng. Thầy MDR gợi ý đó là cuộc tuần hoàn mà ta có thể chờ Ngày Phán Xét xảy ra, và có lẽ gắn với màu vàng của Sao Thủy; dù ta được bảo đỉnh cao trí tuệ đang đạt tới bây giờ, đó chỉ là trong một chu kỳ phụ, còn một chu kỳ lớn hơn sẽ đến với cuộc tuần hoàn thứ năm ngay trong hệ hành tinh của chúng ta. Thầy cho rằng các chân thần được nói đến có lẽ là chân thần Cung ba đến Cung bảy, với Cung ba bao gồm bốn cung kia; Chân sư DK từng nói hiện nay là thời thành tựu cho chân thần Cung ba, cuộc tuần hoàn kế tiếp cho chân thần Cung hai, và Thầy cho rằng sau đó là Cung một, dù có lẽ có một sự tương ứng vì thành tựu thực sự dường như dễ nhất trong cuộc tuần hoàn thứ năm. Thầy đặt câu hỏi thành tựu là gì, và gợi ý có lẽ là lần điểm đạo thứ tư, cho ta liên kết trực tiếp với chân thần. Như ta nhìn trí thông minh còn chập chững của động vật, các sự sống lớn hơn nhìn năng lực trí tuệ của chúng ta; phải dùng định luật tương đồng để có cái nhìn tổng quát về vị trí và tiến bộ của mình.
§ Đoạn trích Luận về Lửa Vũ Trụ về Ngày Phán Xét
Khi tìm một tham chiếu, Thầy MDR đọc một đoạn trong Luận về Lửa Vũ Trụ (tr. 389–390): các biểu đồ chỉ mô tả một chu kỳ tiến hóa của Thượng đế, từ giữa giống dân gốc thứ ba của cuộc tuần hoàn này đến “Sự Phán Xét” trong cuộc tuần hoàn thứ năm; khi đó Hành Tinh Thượng đế sẽ đạt cuộc điểm đạo là mục tiêu hiện tại, mà Thầy cho là lần điểm đạo vũ trụ thứ hai hoặc thứ ba; cuộc tuần hoàn thứ năm của hệ Sao Kim sẽ khép lại, và Thầy nói có thể là một cuộc tuần hoàn của hệ; hệ Sao Kim bắt đầu vào giai đoạn tiềm ẩn để chuyển sự sống sang hành tinh tổng hợp mà Thầy nghĩ là Sao Hải Vương; Sao Thủy đạt đỉnh cao thành tựu và cùng Sao Hỏa và Trái Đất tạo một tam giác của hệ mặt trời, mà Thầy cho rằng hiện nay đã có. Thầy nhận xét Ngày Phán Xét được xác định xảy ra trong hệ và dãy hành tinh của chúng ta, và rằng những ai đến từ Dãy Mặt Trăng, phần lớn là chân thần Cung ba ở vị trí chân thần chính hoặc phụ, đang có trước mắt một thời kỳ thành tựu. Thầy tìm tiếp tham chiếu về “sự thành tựu của Cung ba” nhưng không thấy, và nêu lại ý: các chân thần thuộc tuyến trí năng, liên hệ nhiều với Mặt Trăng và đến từ Dãy Mặt Trăng hoặc có lẽ từ hệ mặt trời lớn trước, sẽ sớm đạt điểm thành tựu, những chân thần tuyến Cung hai muộn hơn một chút, và tuyến Cung một còn muộn hơn nữa.
§ Cuộc tuần hoàn thứ tư và phương pháp bác ái
Chân sư DK nói cuộc tuần hoàn này là đỉnh cao của phương pháp thứ hai, qua bác ái hay minh triết; đó là cuộc tuần hoàn thứ tư, khi cảm xúc đạt rung động cao và có sự liên kết trực tiếp giữa cõi hòa hợp thứ tư, thể cảm xúc hay nguyên khí thứ tư, tứ phân và giống dân gốc thứ tư, tức giống dân Atlantis đã phối hợp thể cảm dục. Thầy MDR xem đây là sự hòa trộn của Cung hai và giống dân thứ tư, và giải thích cõi hòa hợp thứ tư là cõi Bồ đề. Thầy nói nguyên khí thứ sáu ở trên cõi hòa hợp, còn cõi thứ sáu là cõi cảm dục; cách đếm các nguyên khí tùy thuộc hướng đếm và việc có xem thể xác là một nguyên khí hay không, thường là không, và khuyên xem Luận về Lửa Vũ Trụ khoảng tr. 259–260 để thấy các cách đánh số khác nhau. Giống dân gốc thứ tư, theo Thầy, hẳn có liên hệ đặc biệt với Bồ đề, nơi các chân thần của nhóm thứ tư, tức các điểm đạo đồ, tìm được sự biểu hiện nếu không phải là quê nhà; và ngay bây giờ chúng ta đang cố phối hợp tương ứng cao hơn của thể cảm dục là vận cụ Bồ đề.
§ Kết buổi: ba phương pháp và hướng tới các trường nội môn mới
Thầy MDR cho biết vì vừa xa sách một thời gian nên Thầy thận trọng về khối lượng mỗi buổi. Phần tiếp theo và cuối cùng của Thư VIII sẽ dẫn đến các trường nội môn mới; Thầy đã viết bình giảng khá tỉ mỉ về tài liệu này và chưa quyết định có làm bình giảng video hay không. Buổi này đã đi qua ba phương pháp trở thành điểm đạo đồ, yogi chân chính, và phần kế tiếp sẽ bàn năm hiệu quả của tham thiền trong ba cõi giới, tức những kết quả đã ngoại hiện; Thầy khích lệ tiếp tục học, tham thiền để đạt điểm chú tâm ngày càng cao, và áp dụng.
 
Text LOM 58
	[1] Every power of the mind will be utilised to the uttermost for the furtherance of the plans of evolution; first in the man's own development, then in the special field of work wherein he expresses himself, and lastly in his relationship with other units of the race, as he constitutes himself their guide and servant.
	[1] Mọi quyền năng của trí tuệ sẽ được vận dụng đến mức tối đa để thúc đẩy các kế hoạch tiến hoá; trước hết trong sự phát triển của chính con người, rồi trong lĩnh vực công việc riêng biệt nơi y biểu hiện bản thân, và sau cùng trong mối quan hệ với những đơn vị khác của nhân loại, khi y đảm nhận vai trò người hướng dẫn và người phụng sự họ.

	[2] See you therefore the synthesis of it? First the strenuous one-pointedness that is the sign of the occultist [3] blended with the wisdom and love which [4] are reflected from the higher in the mirror of the emotional body, [5] and then the intellect forced to act as the servant of the Ego [6] through one-pointed effort animated by love and wisdom. The result will be the true Yogi.
	[2] Vì vậy, các bạn có thấy sự tổng hợp trong đó không? Trước hết là sự nhất tâm mãnh liệt, vốn là dấu hiệu của nhà huyền bí học [3], hòa quyện với minh triết và tình thương [4] phản chiếu từ cõi cao trong tấm gương của thể cảm xúc, [5] rồi đến trí năng buộc phải hoạt động như người phụng sự Chân ngã [6] thông qua nỗ lực nhất tâm được tình thương và minh triết tiếp sức. Kết quả sẽ là hành giả Yoga chân chính.

	[7] I would point out here that the true Yogi is he who, after due carrying out of the set forms and times of meditation, [8] merges that meditation in the everyday living, and will eventually be in the attitude of meditation all the day. [Page 285] [9] Meditation is the means whereby the higher consciousness is contacted. When the contact becomes continuous, meditation, as you understand it, is superseded. [11] In this first method [12] the occult student works from the periphery to the centre, from the objective to the subjective, from the form to the life within the form. [13] Therefore through the emphasis laid in Raja Yoga on the physical body [14] and its wise control the occultist [15] realises the essential importance of the physical, [16] and the uselessness of all his knowledge apart from a physical body whereby he can express himself and serve the race. It is the line of the first ray, and its affiliated or complementary ray.
	[7] Ở đây, Tôi muốn chỉ ra rằng hành giả Yoga chân chính là người, sau khi thực hiện đúng các hình thức và thời gian tham thiền đã quy định, [8] hòa nhập việc tham thiền ấy vào đời sống hằng ngày, và cuối cùng sẽ giữ trạng thái thiền định suốt cả ngày. [Page 285] [9] Tham thiền là phương tiện để tiếp xúc với tâm thức cao hơn. Khi sự tiếp xúc trở nên liên tục, tham thiền, theo cách các bạn hiểu, không còn cần thiết nữa. [11] Trong phương pháp thứ nhất này, [12] đạo sinh huyền bí học đi từ ngoại vi vào trung tâm, từ khách quan đến chủ quan, từ hình tướng đến sự sống bên trong hình tướng. [13] Vì vậy, qua việc Raja Yoga nhấn mạnh thể xác [14] và sự kiểm soát thể xác một cách minh triết, nhà huyền bí học [15] nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của phương diện hồng trần, [16] và sự vô dụng của mọi tri thức của y nếu không có một thể xác để y có thể biểu hiện bản thân và phụng sự nhân loại. Đây là con đường của cung một và cung liên kết hoặc bổ trợ của nó.

	[17] Love and Wisdom. This method is the line of least resistance for the sons of men. [18] It is the sub-ray of the synthetic ray of an analogous vibration, [19] of which our solar system is the objective manifestation. [20] But I would seek to point out that the love achieved by the student of meditation who follows this line is not the sentimental conception that is so often discussed.  It is not the non-discriminating love that sees no limitation, nor concedes a fault. [22] It is not the love that seeks not to correct and that expresses itself in an ill advised attitude to all who live. [23] It is not the love that sweeps all into service, suitable or unsuitable, [24] and that recognises no difference in point of development. [25] Much that is called love,—if logically followed out—would apparently dispense with the ladder of evolution, [26] and rank all as of equal value. So [27] potentially all are, but in present terms of service all are not.
	[17] Tình thương và Minh triết. Phương pháp này là con đường ít trở ngại nhất đối với những người con của nhân loại. [18] Nó là cung phụ của cung tổng hợp có rung động tương đồng, [19] mà hệ mặt trời của chúng ta là biểu hiện khách quan của cung ấy. [20] Nhưng Tôi muốn chỉ ra rằng tình thương mà đạo sinh tham thiền theo con đường này đạt được không phải là quan niệm đa cảm thường được bàn đến. Đó không phải là tình thương thiếu phân biện, không thấy giới hạn nào, cũng không thừa nhận một khuyết điểm nào. [22] Đó không phải là tình thương không tìm cách sửa chữa và biểu hiện qua một thái độ thiếu sáng suốt đối với mọi sinh linh. [23] Đó không phải là tình thương cuốn tất cả vào công việc phụng sự, dù phù hợp hay không phù hợp, [24] và không nhận biết sự khác biệt về trình độ phát triển. [25] Nhiều điều được gọi là tình thương,—nếu theo đến cùng một cách hợp lý—dường như sẽ loại bỏ chiếc thang tiến hoá, [26] và xếp tất cả vào cùng một giá trị ngang nhau. [27] Về tiềm năng, tất cả quả thực đều như vậy, nhưng xét theo khả năng phụng sự hiện tại thì không phải tất cả đều ngang nhau.

	[28] True love or wisdom sees with perfect clarity the deficiencies of any form, and bends every effort to aid the indwelling life to liberate itself from trammels. [29] It wisely recognises those that need help, and those that need not its attention. [30] It hears with precision, and sees the thought of the heart [31] and seeks ever to blend into one whole the [Page 286] workers in the field of the world. [32] This it achieves not by blindness, but by discrimination and wisdom, separating contrary vibrations and placing them in position diverse. [33] Too much emphasis has been laid on that called love (interpreted by man, according to his present place in evolution) and not enough has been placed on wisdom, [34] which is love expressing itself in service, such a service that recognises the occult law, the significance of time, and the point achieved.
	[28] Tình thương hay minh triết chân chính thấy rõ hoàn toàn những thiếu sót của bất kỳ hình tướng nào, và dốc mọi nỗ lực để giúp sự sống nội tại tự giải thoát khỏi những ràng buộc. [29] Nó nhận biết một cách minh triết những ai cần giúp đỡ và những ai không cần đến sự quan tâm của nó. [30] Nó nghe một cách chính xác, thấy tư tưởng của trái tim [31] và luôn tìm cách hòa hợp thành một tổng thể những [Page 286] người hoạt động trong lĩnh vực thế gian. [32] Nó đạt được điều này không bằng sự mù quáng, mà bằng phân biện và minh triết, tách những rung động trái ngược và đặt chúng ở những vị trí khác nhau. [33] Người ta đã nhấn mạnh quá nhiều đến điều gọi là tình thương (theo cách con người diễn giải, phù hợp với vị trí hiện tại của y trong tiến hoá), nhưng chưa nhấn mạnh đủ đến minh triết, [34] vốn là tình thương biểu hiện qua phụng sự, một sự phụng sự nhận biết định luật huyền bí, thâm nghĩa của thời gian và trình độ đã đạt được.

	[35] This is the line of the second ray and its affiliated and complementary rays. [36] Later it is the all-inclusive one, and the solvent and absorber. [37] It can be followed, being synthetic, on either the Raja Yoga line or the Christian Gnostic line, owing to its synthetic significance.... Later, when the ES disciplines are re-adjusted and expanded, the Christian gnostic discipline will be otherwise named, and it will include all who seek the path of wisdom, e'en when not expressed in terms of Christianity.
	[35] Đây là con đường của cung hai cùng các cung liên kết và bổ trợ của nó. [36] Về sau, nó trở thành con đường bao gồm tất cả, có khả năng hòa tan và hấp thu. [37] Vì mang tính tổng hợp, người ta có thể theo con đường này qua Raja Yoga hoặc qua phái Ngộ đạo Kitô giáo, nhờ thâm nghĩa tổng hợp của nó.... Về sau, khi các phép tu luyện của ES được điều chỉnh lại và mở rộng, phép tu luyện Ngộ Đạo Cơ Đốc sẽ mang một tên khác, và sẽ bao gồm tất cả những ai tìm kiếm con đường minh triết, ngay cả khi không diễn đạt bằng những thuật ngữ của Cơ Đốc giáo.

	[38] Intellectual application. Here the order is reversed and the student, being frequently polarised in his mental body has to learn through that mind to understand the other two, to dominate and control, and to utilise to the uttermost the powers inherent in the threefold man. [39] The method here is perhaps not so hard in some ways, but the limitations of the fifth principle have to be transcended before real progress can be made. [40] These limitations are largely crystallisation and that which you call pride. [41] Both have to be broken before the student who progresses through intellectual application can serve his race with love and wisdom as the animating cause.
	[38] Vận dụng trí năng. Ở đây, trật tự đảo ngược và đạo sinh, thường phân cực trong thể trí, phải học cách thông qua thể trí ấy để thấu hiểu hai thể còn lại, chế ngự và kiểm soát, cũng như vận dụng đến mức tối đa những quyền năng vốn có trong con người tam phân. [39] Theo một số phương diện, phương pháp này có lẽ không quá khó, nhưng phải vượt qua những giới hạn của nguyên khí thứ năm trước khi có thể đạt được tiến bộ thực sự. [40] Những giới hạn này chủ yếu là sự kết tinh và điều các bạn gọi là lòng kiêu hãnh. [41] Cả hai đều phải được phá bỏ trước khi đạo sinh tiến bộ bằng cách vận dụng trí năng có thể phụng sự nhân loại với tình thương và minh triết làm động lực.

	[42] He has to learn the value of the emotions, [43] and in so learning he has to master the effect of fire on water, occultly understood. [44] He has to learn the secret of that plane, which secret (when known) gives him the key to the downpour of illumination from the Triad via the causal and thence to the astral. It holds the key also of the fourth etheric level. [45] This will not as yet be comprehended [Page 287] by you, [46] but the above hint holds for the student much of value.
	[42] Y phải học giá trị của các cảm xúc, [43] và khi học như vậy, y phải làm chủ tác động của lửa lên nước, hiểu theo nghĩa huyền bí. [44] Y phải học bí mật của cõi ấy; bí mật này (khi được biết) trao cho y chìa khóa dẫn đến dòng soi sáng tuôn xuống từ Tam nguyên tinh thần qua thể nguyên nhân, rồi từ đó đến thể cảm dục. Nó cũng nắm giữ chìa khóa của cõi phụ dĩ thái thứ tư. [45] Các bạn hiện chưa thể thấu hiểu điều này [Page 287], [46] nhưng gợi ý trên chứa đựng nhiều điều có giá trị đối với đạo sinh.

	[47] This is the line of the third ray and of its four subsidiary rays, and is one of great activity, of frequent transference, and of much mental display in the lower worlds.
	[47] Đây là con đường của cung ba và bốn cung phụ thuộc của nó, một con đường có hoạt động mạnh mẽ, chuyển dịch thường xuyên và nhiều sự biểu hiện trí tuệ trong các cõi thấp.

	[48] Only when the student, who progresses by intellectual application, has learned the secret of the fifth plane, will he [49] live the life of sanctified service, and so blend the three rays. Always synthesis most be attained, but always the fundamental colouring or tone remains. [50] The next or fifth round [51] will show the greatest exposition of this method. [52] It will be the round of supreme mental development, and will carry its evolving Monads to heights undreamed of now.
	[48] Chỉ khi đạo sinh tiến bộ bằng cách vận dụng trí năng đã học được bí mật của cõi thứ năm, y mới [49] sống đời phụng sự thánh hiến, và nhờ đó hòa hợp ba cung. Luôn phải đạt đến sự tổng hợp, nhưng sắc thái hay âm điệu căn bản luôn còn lại. [50] Cuộc tuần hoàn kế tiếp, tức cuộc tuần hoàn thứ năm, [51] sẽ cho thấy sự biểu hiện đầy đủ nhất của phương pháp này. [52] Đó sẽ là cuộc tuần hoàn của sự phát triển trí tuệ tối cao, và sẽ đưa các chân thần đang tiến hoá của nó lên những đỉnh cao mà hiện nay chưa ai mơ tới.

	[53] This round marks the height of the second method, that through love or wisdom. It is the fourth round, that wherein [54] the emotional [55] reaches a high point of vibration, and there is direct connection between the fourth plane of harmony, between the emotional body, or the fourth principle, the quaternary, [56] the fourth root-race or the Atlantean which co-ordinated the astral. [57] I give you food for thought in these correspondences.
	[53] Cuộc tuần hoàn này đánh dấu đỉnh cao của phương pháp thứ hai, phương pháp thông qua tình thương hay minh triết. Đó là cuộc tuần hoàn thứ tư, trong đó [54] phương diện cảm xúc [55] đạt đến một mức rung động cao, và có mối liên hệ trực tiếp giữa cõi thứ tư của sự hài hòa, thể cảm xúc, hay nguyên khí thứ tư, bộ tứ, [56] và Giống dân gốc thứ tư, tức Atlantis, vốn đã phối hợp phương diện cảm dục. [57] Qua những tương ứng này, Tôi trao cho các bạn nhiều điều đáng suy ngẫm.


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 58
	Letters on Occult Meditation. We're on program 58, looks like we're going to examine three approaches. In our last program 57, we examined the Raja Yoga approach which DK linked to the first ray and its complementary ray, presumably ray seven.
	Thư Về Tham thiền Huyền môn. Chúng ta đang ở chương trình 58; có vẻ chúng ta sẽ xem xét ba cách tiếp cận. Trong chương trình 57 vừa qua, chúng ta đã xem xét cách tiếp cận của pháp môn yoga vương giả mà Chân sư DK liên hệ với cung một và cung bổ trợ của nó, có lẽ là cung bảy.

	Basically, I'm going to give a little bit of the segue here. So, it's about the training of the disciple.
	Về cơ bản, tôi sẽ trình bày đôi chút để chuyển tiếp ở đây. Nội dung này nói về việc huấn luyện đệ tử.

	[1] Every power of the mind will be utilised to the uttermost for the furtherance of the plans of evolution; first in the man's own development, then in the special field of work wherein he expresses himself, and lastly in his relationship with other units of the race, as he constitutes himself their guide and servant.
	[1] Mọi quyền năng của trí tuệ sẽ được vận dụng đến mức tối đa để thúc đẩy các kế hoạch tiến hoá; trước hết trong sự phát triển của chính con người, rồi trong lĩnh vực công việc riêng biệt nơi y biểu hiện bản thân, và sau cùng trong mối quan hệ với những đơn vị khác của nhân loại, khi y đảm nhận vai trò người hướng dẫn và người phụng sự họ.

	And probably some of us are in that position where we are on our own lesser level, lesser than the masters of course, constituting ourselves guides and servants to others. And then he says
	Và có lẽ một số người trong chúng ta đang ở vị trí ấy, khi ở cấp độ thấp hơn của mình — dĩ nhiên là thấp hơn các Chân sư — chúng ta đảm nhận vai trò người hướng dẫn và người phụng sự người khác. Rồi Ngài nói

	[2] See you therefore the synthesis of it? First the strenuous one-pointedness that is the sign of the occultist
	[2] Vì vậy, các bạn có thấy sự tổng hợp trong đó không? Trước hết là sự nhất tâm mãnh liệt, vốn là dấu hiệu của nhà huyền bí học

	The occultist comes in on the first ray particularly and associated rays. The fifth ray lately has been very much the ray of the occultist because of its investigation of new areas of phenomena which are entering the etheric realm.
	Nhà huyền bí học đặc biệt thuộc cung một và các cung liên hệ. Gần đây, cung năm rất rõ nét là cung của nhà huyền bí học, do hoạt động khảo sát những lĩnh vực hiện tượng mới đang tiến vào cảnh giới dĩ thái.

	First the strenuous one-pointedness that is the sign of the occultist The mystic is on the second ray, the magician on the third, the artist on the fourth, the scientist on the fifth, the devotee on the sixth, and the ritualist on the seventh. You can find this in letters on occult. No, no.
	Trước hết là sự nhất tâm bền bỉ, vốn là dấu hiệu của nhà huyền bí học Nhà thần bí thuộc cung hai, nhà huyền thuật thuộc cung ba, nghệ sĩ thuộc cung bốn, nhà khoa học thuộc cung năm, người sùng tín thuộc cung sáu, và người thực hành nghi lễ thuộc cung bảy. Các bạn có thể tìm thấy điều này trong các thư về huyền bí học. Không, không.

	You can find this in The Destiny of the Nations. So See you therefore the synthesis of it?
	Các bạn có thể tìm thấy điều này trong Vận Mệnh của Các Quốc Gia. Vậy các bạn có thấy sự tổng hợp trong đó không?

	First the strenuous one-pointedness that is the sign of the occultist
	Trước hết là sự nhất tâm bền bỉ, vốn là dấu hiệu của nhà huyền bí học

	[3] blended with the wisdom and love which
	[3], hòa quyện với minh triết và tình thương

	We're now going to take up, which
	Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến điều này, vốn

	[4] are reflected from the higher in the mirror
	[4] phản chiếu từ cõi cao trong tấm gương của thể cảm xúc,


	Of the, I presume, the astral body, of the emotional body
	Của, Tôi cho là, thể cảm dục, thể cảm xúc

	[5] and then the intellect forced to act as the servant of the Ego
	[5] rồi đến trí năng buộc phải hoạt động như người phụng sự Chân ngã

	The intellect or mind being a good servant but a poor master, as the old adage tells us and then the intellect forced to act as the servant of the Ego
	Trí năng hay trí tuệ là người phụng sự tốt nhưng là người chủ kém, như câu ngạn ngữ xưa nói với chúng ta rồi trí năng buộc phải hoạt động như người phụng sự Chân ngã

	[6] through one-pointed effort animated by love and wisdom. The result will be the true Yogi.
	[6] thông qua nỗ lực nhất tâm được tình thương và minh triết tiếp sức. Kết quả sẽ là hành giả Yoga chân chính.

	And all of us are trying to become yogis, not in the conventional sense, but those who have linked the lower and the higher, and through whom the higher manifests along with and through the lower.
	Và tất cả chúng ta đều đang cố gắng trở thành những hành giả, không theo nghĩa thông thường, mà là những người đã nối kết cái thấp với cái cao, và qua họ cái cao biểu hiện cùng với và thông qua cái thấp.

	He goes on and says
	Ngài tiếp tục nói

	[7] I would point out here that the true Yogi is he who, after due carrying out of the set forms and times of meditation,
	[7] Ở đây, Tôi muốn chỉ ra rằng hành giả Yoga chân chính là người, sau khi thực hiện đúng các hình thức và thời gian tham thiền đã quy định,

	How rigorous that is we see
	Chúng ta thấy điều đó nghiêm ngặt đến mức nào

	[8] merges that meditation in the everyday living, and will eventually be in the attitude of meditation all the day.
	[8] hòa nhập việc tham thiền ấy vào đời sống hằng ngày, và cuối cùng sẽ giữ trạng thái thiền định suốt cả ngày. [Page 285]

	I think this is very much what Alice Bailey was able to do, and the more advanced students find themselves having meditated so much and so effectively that their entire life becomes that kind of sensitive alertness which is meditation.
	Tôi nghĩ đây chính là điều Alice Bailey đã có thể làm được, và các đạo sinh tiến bộ hơn nhận thấy rằng họ đã tham thiền nhiều đến mức, và hiệu quả đến mức, toàn bộ cuộc sống của họ trở thành sự tỉnh thức nhạy bén vốn chính là thiền định.

	[9] Meditation is the means whereby the higher consciousness is contacted. When the contact becomes continuous, meditation, as you understand it, is superseded.
	[9] Tham thiền là phương tiện để tiếp xúc với tâm thức cao hơn. Khi sự tiếp xúc trở nên liên tục, tham thiền, theo cách các bạn hiểu, không còn cần thiết nữa.

	But you know he's hinting that some other kind of meditation which is not of the type that we understand, or the type that is habitual to our consideration, supersedes, and then we will discover what it is like to be in the consciousness of the higher initiate or the master. Now the methods we've been talking about will have to do with rays one, two, and three.
	Nhưng các bạn biết đấy, Ngài đang gợi ý rằng một loại tham thiền khác, không thuộc loại mà chúng ta hiểu hoặc thường nghĩ đến, sẽ thay thế, và khi ấy chúng ta sẽ khám phá trạng thái tâm thức của điểm đạo đồ cao cấp hay Chân sư là như thế nào. Bây giờ, các phương pháp mà chúng ta vừa bàn đến sẽ liên quan đến các cung một, hai và ba.


	[11] In this first method
	[11] Trong phương pháp thứ nhất này,

	Which we have discussed
	Mà chúng ta đã bàn đến

	[12] the occult student works from the periphery to the centre, from the objective to the subjective, from the form to the life within the form.
	[12] đạo sinh huyền bí học đi từ ngoại vi vào trung tâm, từ khách quan đến chủ quan, từ hình tướng đến sự sống bên trong hình tướng.

	In other words from the outer to the inner
	Nói cách khác, từ bên ngoài vào bên trong

	[13] Therefore through the emphasis laid in Raja Yoga on the physical body
	[13] Vì vậy, qua việc Raja Yoga nhấn mạnh thể xác

	Interestingly enough
	Điều khá thú vị là

	[14] and its wise control
	[14] và sự kiểm soát thể xác một cách minh triết, nhà huyền bí học

	The occultist, along the 1-3-5-7 line
	Nhà huyền bí học, theo tuyến 1-3-5-7

	[15] realises the essential importance of the physical,
	[15] nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của phương diện hồng trần,

	And this is quite a statement following
	Và điều tiếp theo là một khẳng định rất đáng chú ý

	[16] and the uselessness of all his knowledge apart from a physical body whereby he can express himself and serve the race. It is the line of the first ray, and its affiliated or complementary ray.
	[16] và sự vô dụng của mọi tri thức của y nếu không có một thể xác để y có thể biểu hiện bản thân và phụng sự nhân loại. Đây là con đường của cung một và cung liên kết hoặc bổ trợ của nó.

	Note here the singular, the use of the singular in the word ray, because later it will not be the singular that is used but a plural.
	Ở đây, hãy lưu ý dạng số ít, việc dùng dạng số ít của từ cung, vì sau đó người ta sẽ không dùng số ít mà dùng số nhiều.


	You know, particularly the line 1-5-7 is the line of the occultist. Scientists and ritualists being subsumed in the first ray occult approach. As for ray 3, well it's on that line, but it holds kind of an ambiguous place because it represents the Holy Spirit and sometimes the mother aspect, and so it has a strong connection also to the feminine.
	Các bạn biết đấy, đặc biệt tuyến 1-5-7 là tuyến của nhà huyền bí học. Các nhà khoa học và những người thực hành nghi lễ nằm trong cách tiếp cận huyền bí học của cung một. Còn cung ba nằm trên tuyến ấy, nhưng giữ một vị trí có phần không rõ ràng, vì nó đại diện cho Chúa Thánh Thần và đôi khi cho phương diện Mẹ, nên cũng có mối liên hệ mạnh mẽ với nữ tính.

	There's another method. It's the love wisdom method, this method of training, of becoming the true yogi, truly linked to the higher possibilities.
	Có một phương pháp khác. Đó là phương pháp Bác Ái – Minh Triết, phương pháp rèn luyện để trở thành hành giả chân chính, thực sự nối kết với những khả năng cao hơn.

	[17] Love and Wisdom. This method is the line of least resistance for the sons of men.
	[17] Tình thương và Minh triết. Phương pháp này là con đường ít trở ngại nhất đối với những người con của nhân loại.

	And why is that? Perhaps it is because one day, and it will not be long I suspect, the soul of humanity will more and more show itself on the second ray instead of on the fourth ray, as is I would suspect now the case. There are so many fours that are connected with what the human group is, the fourth Creative Hierarchy, the fourth kingdom in nature, and all this taking place in the fourth chain, on the fourth globe, and really the whole planetary scheme is the fourth if we count Vulcan and not necessarily other intramercurial planets which are said to exist, but Vulcan, Mercury, Venus, Earth, four. So the love wisdom ray will eventually take the place of the fourth ray, I think, in the soul nature.
	Và tại sao như vậy? Có lẽ vì một ngày nào đó, mà Tôi đoán sẽ không còn lâu nữa, linh hồn của nhân loại sẽ ngày càng biểu lộ trên cung hai thay vì cung bốn, như Tôi đoán hiện nay đang là như vậy. Có rất nhiều con số bốn gắn với nhóm nhân loại: Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, giới thứ tư trong thiên nhiên, và tất cả điều này diễn ra trong dãy thứ tư, trên bầu hành tinh thứ tư, và thực sự toàn bộ hệ hành tinh là hệ thứ tư nếu chúng ta tính Vulcan, mà không nhất thiết tính các hành tinh khác nằm phía trong quỹ đạo Sao Thủy được cho là có tồn tại; nhưng Vulcan, Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất — bốn. Vì vậy, Tôi nghĩ cung Bác Ái – Minh Triết cuối cùng sẽ thay thế cung bốn trong bản chất linh hồn.

	Our solar system is a solar system of the fourth order. It has a yellow sun. The yellow is the color of the fourth ray, which is remarkably within the ranges of four, but four will give way to two.
	Hệ mặt trời của chúng ta là một hệ mặt trời thuộc bậc thứ tư. Nó có một mặt trời màu vàng. Màu vàng là màu của cung bốn, điều đáng chú ý là nó nằm trong phạm vi của con số bốn, nhưng bốn sẽ nhường chỗ cho hai.

	[18] It is the sub-ray of the synthetic ray of an analogous vibration,
	[18] Nó là cung phụ của cung tổng hợp có rung động tương đồng,

	The great synthetic ray holds all the seven rays, including the love wisdom ray. Now it itself is a love wisdom ray.
	Cung tổng hợp vĩ đại bao hàm cả bảy cung, kể cả cung Bác Ái – Minh Triết. Bản thân nó cũng là một cung Bác Ái – Minh Triết.

	The great synthetic ray is love wisdom. However, there is considered to be a sub-ray of the great love wisdom ray, which is perhaps characterized coloristically as indigo-indigo. So
	Cung tổng hợp vĩ đại là Bác Ái – Minh Triết. Tuy nhiên, người ta cho rằng có một cung phụ của cung Bác Ái – Minh Triết vĩ đại, có lẽ mang đặc trưng màu sắc là chàm-chàm. Vì vậy

	[19] of which our solar system is the objective manifestation.
	[19] mà hệ mặt trời của chúng ta là biểu hiện khách quan của cung ấy.

	We have a lot on our planet that is connected with the second ray, but the entire solar system is brought forth on the second ray. It is the soul ray of our Solar Logos and probably at length the major monadic ray of our solar system, which would make the rays of the present solar system monadically, in terms of soul and in terms of personality, two to two. But eventually in the next solar system, it will be two to one.
	Trên hành tinh của chúng ta có rất nhiều điều liên quan đến cung hai, nhưng toàn bộ hệ mặt trời xuất hiện trên cung hai. Đó là cung linh hồn của Thái dương Thượng đế của chúng ta, và có lẽ về lâu dài là cung chân thần chủ yếu của hệ mặt trời chúng ta; như vậy, xét về chân thần, linh hồn và phàm ngã, các cung của hệ mặt trời hiện tại sẽ là hai-hai-hai. Nhưng cuối cùng, trong hệ mặt trời tiếp theo, sẽ là hai-hai-một.

	And there we will have a the so-called will system. But we will still hold our place within the local cosmic logos as a great heart center, even though the personality ray will be the first. Then he goes on and says
	Và ở đó, chúng ta sẽ có cái gọi là hệ ý chí. Nhưng chúng ta vẫn sẽ giữ vị trí của mình trong Thượng đế vũ trụ địa phương như một trung tâm tim vĩ đại, dù cung phàm ngã sẽ là cung một. Rồi Ngài tiếp tục nói

	[20] But I would seek to point out that the love achieved by the student of meditation who follows this line is not the sentimental conception that is so often discussed. It is not the non-discriminating love that sees no limitation, nor concedes a fault.
	[20] Nhưng Tôi muốn chỉ ra rằng tình thương mà đạo sinh tham thiền theo con đường này đạt được không phải là quan niệm đa cảm thường được bàn đến. Đó không phải là tình thương thiếu phân biện, không thấy giới hạn nào, cũng không thừa nhận một khuyết điểm nào.


	Love can, go too far without wisdom to counterbalance it. And he even warns groups, he says, there are certain stars or constellations upon which a group may meditate and thereby bring in more love than is wise at the time.
	Tình thương có thể đi quá xa nếu thiếu minh triết để cân bằng. Và Ngài thậm chí còn cảnh báo các nhóm; Ngài nói rằng có những ngôi sao hoặc chòm sao mà một nhóm có thể tham thiền về chúng, qua đó đưa vào nhiều tình thương hơn mức sáng suốt ở thời điểm ấy.

	And an imbalance would occur. I have a feeling that that meditation might be targeted towards Orion and especially towards Betelgeuse, the star from our perspective, which is a giant red star, super giant in the upper left-hand corner of Orion, maybe. So everything has to be kept in a proper balance or as good as the quality may be that is evoked, it will cause a destructive imbalance and throw off the timing of the Divine Plan.
	Và sự mất cân bằng sẽ xảy ra. Tôi có cảm giác rằng việc tham thiền ấy có thể hướng tới chòm sao Orion, đặc biệt là Betelgeuse, ngôi sao mà từ góc nhìn của chúng ta là một sao đỏ khổng lồ, siêu khổng lồ ở góc trên bên trái của Orion, có lẽ vậy. Vì thế, mọi thứ phải được giữ trong sự cân bằng thích hợp; nếu không, dù phẩm tính được gợi lên tốt đẹp đến đâu, nó vẫn sẽ gây ra sự mất cân bằng mang tính phá hoại và làm sai lệch thời điểm thực hiện Thiên Cơ.

	He goes on and says, tells us this kind of love that brought our solar system into objective manifestation. It is not certain things.
	Ngài tiếp tục nói, cho chúng ta biết về loại bác ái đã đưa hệ mặt trời của chúng ta vào biểu hiện khách quan. Nó không phải là một số điều nào đó.

	All the things we're discussing, what the love which brought the Solar Logos into objective manifestation is not.
	Tất cả những điều chúng ta đang bàn đến là những gì không phải là bác ái đã đưa Thái dương Thượng đế vào biểu hiện khách quan.

	[22] It is not the love that seeks not to correct and that expresses itself in an ill advised attitude to all who live.
	[22] Đó không phải là tình thương không tìm cách sửa chữa và biểu hiện qua một thái độ thiếu sáng suốt đối với mọi sinh linh.

	That would be so permissive that the person might never improve. I'll just say too permissive. We sometimes think, that, if we compliment something, everything that a person does, we are loving them.
	Điều đó sẽ quá dễ dãi đến mức người ấy có thể không bao giờ tiến bộ. Tôi chỉ muốn nói là quá dễ dãi. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu khen ngợi một điều gì đó, mọi điều một người làm, thì chúng ta đang yêu thương họ.

	But in fact, it's like, throwing fertilizer on the weeds as well as the plants that you want in your garden. So, it takes some firm line, to demonstrate the real love.
	Nhưng thực ra, điều đó giống như bón phân cho cả cỏ dại lẫn những cây mà các bạn muốn có trong vườn. Vì vậy, cần có một lập trường kiên định để thể hiện tình thương chân thật.

	[23] It is not the love that sweeps all into service, suitable or unsuitable,
	[23] Đó không phải là tình thương cuốn tất cả vào công việc phụng sự, dù phù hợp hay không phù hợp,

	Because you have to be discriminating when you choose people with whom to serve, even as the Tibetan was, when out of, many possibilities, he chose certain Arcane School students and some who were not members of the Arcane School at all to comprise his groups.
	Vì các bạn phải phân biện khi chọn những người cùng phụng sự, cũng như Chân sư Tây Tạng đã làm, khi từ nhiều khả năng, Ngài chọn một số đạo sinh Trường Arcane và một số người hoàn toàn không phải thành viên Trường Arcane để hợp thành các nhóm của Ngài.

	It's not the love that sweeps all into service, suitable or unsuitable, You know, inappropriate, perhaps, or appropriate
	Đó không phải là thứ tình thương lôi cuốn tất cả vào việc phụng sự, dù thích hợp hay không thích hợp, Các bạn biết đấy, có lẽ không phù hợp, hoặc phù hợp

	[24] and that recognises no difference in point of development.
	[24] và không nhận biết sự khác biệt về trình độ phát triển.

	I think, we're dealing quite a bit here with, sentiment.
	Tôi nghĩ ở đây chúng ta đang bàn khá nhiều đến sự đa cảm.


	[25] Much that is called love,—if logically followed out—would apparently dispense with the ladder of evolution,
	[25] Nhiều điều được gọi là tình thương,—nếu theo đến cùng một cách hợp lý—dường như sẽ loại bỏ chiếc thang tiến hoá,

	This is something people have a tough time tolerating anyway, because the natural human factor of envy enters into the situation, and people become, they want inappropriately what the other has without earning it. So we, they, they dismiss hierarchy as an inappropriate structure. They find that that structure is not appealing to them, because it requires humility, an adjusted sense of right proportion, you know.
	Dù sao đây cũng là điều người ta khó chấp nhận, vì yếu tố đố kỵ tự nhiên của con người xen vào, và người ta muốn có một cách không thích đáng những gì người khác có mà không tự mình giành được. Vì vậy, họ bác bỏ hệ thống thứ bậc như một cấu trúc không thích hợp. Họ thấy cấu trúc ấy không hấp dẫn mình, vì nó đòi hỏi sự khiêm nhường và một ý thức đúng đắn về tỉ lệ đã được điều chỉnh.

	It requires what Master Morya calls co-measurement, a real assessment of progress and, of the expression of spiritual values. So, like everybody's equal? Well, yes, monadically, at the beginning. But what has the monad done as the triad, as the soul, as the personality? That has to be taken into consideration.
	Nó đòi hỏi điều mà Chân sư Morya gọi là sự cân định tương xứng, một sự đánh giá thực chất về tiến bộ và về sự biểu đạt các giá trị tinh thần. Vậy, phải chăng mọi người đều bình đẳng? Vâng, xét về chân thần, lúc ban đầu là như vậy. Nhưng chân thần đã làm được gì với tư cách Tam nguyên tinh thần, linh hồn và phàm ngã? Điều đó phải được tính đến.

	[26] and rank all as of equal value.
	[26] và xếp tất cả vào cùng một giá trị ngang nhau.

	So, says the Tibetan
	Vì vậy, Chân sư Tây Tạng nói

	[27] potentially all are, but in present terms of service all are not.
	[27] Về tiềm năng, tất cả quả thực đều như vậy, nhưng xét theo khả năng phụng sự hiện tại thì không phải tất cả đều ngang nhau.

	Now, that's a hard one, because, we, we come into that statement that all human beings are created equal.
	Đây là một điều khó chấp nhận, vì chúng ta gặp phải lời khẳng định rằng mọi con người đều được tạo ra bình đẳng.

	That is true. If we know what it means by creating the human being, it is really occurring on a much higher level than what we call the birth of a body, born equal. There's a great ladder of evolution, and it extends so far that we human beings don't have the mind to follow it.
	Điều đó đúng. Nếu chúng ta biết việc tạo ra con người hàm ý gì, thì việc ấy thực sự diễn ra ở một cấp độ cao hơn nhiều so với điều chúng ta gọi là sự ra đời của một thân thể, sinh ra bình đẳng. Có một chiếc thang tiến hoá vĩ đại, vươn xa đến mức trí tuệ con người chúng ta không thể theo hết.

	But we know that it does arrive at a great equality of being in which all, all technically are, the universal logos, the one life of the universe. But meanwhile, in the illusion of time and space, caused by the perception of self-reduction into many, into the many, there is a hierarchy. And it's not going to be easy to have people accept that, especially those who are traveling the wheel in the normal clockwise manner and are thoroughly invested in their personality, as if that were their reality.
	Nhưng chúng ta biết rằng chiếc thang ấy quả thực dẫn đến một sự bình đẳng vĩ đại về bản thể, trong đó, nói chính xác, tất cả đều là Thượng đế Vũ Trụ, sự sống duy nhất của vũ trụ. Nhưng trong lúc này, trong ảo tưởng về thời gian và không gian do sự nhận thức về việc tự thu giảm thành nhiều, thành muôn vàn, gây ra, có một hệ thống thứ bậc. Và sẽ không dễ khiến người ta chấp nhận điều đó, nhất là những người đang đi trên vòng quay theo chiều kim đồng hồ thông thường và hoàn toàn gắn chặt với phàm ngã của mình, như thể đó là thực tại của họ.

	He goes on
	Ngài tiếp tục

	[28] True love or wisdom sees with perfect clarity the deficiencies of any form, and bends every effort to aid the indwelling life to liberate itself from trammels.
	[28] Tình thương hay minh triết chân chính thấy rõ hoàn toàn những thiếu sót của bất kỳ hình tướng nào, và dốc mọi nỗ lực để giúp sự sống nội tại tự giải thoát khỏi những ràng buộc.

	Trammels, an old word, but basically binding chains, or some means of binding the life.
	“Ràng buộc” ở đây là một từ cổ, nhưng về cơ bản chỉ xiềng xích trói buộc, hoặc một phương tiện nào đó giam giữ sự sống.


	[29] It wisely recognises those that need help, and those that need not its attention.
	[29] Nó nhận biết một cách minh triết những ai cần giúp đỡ và những ai không cần đến sự quan tâm của nó.

	Remember, one of the highest forms of psychism is to recognize the need of another.
	Hãy nhớ rằng một trong những hình thức cao nhất của năng lực thông linh là nhận biết nhu cầu của người khác.

	[30] It hears with precision, and sees the thought of the heart
	[30] Nó nghe một cách chính xác, thấy tư tưởng của trái tim

	Blending. Of course, this is a Jupiter-Venus kind of, union, the thought of the heart.
	Sự hòa quyện. Dĩ nhiên, đây là một kiểu kết hợp Sao Mộc–Sao Kim, tư tưởng của trái tim.

	As a man thinketh in his heart, so is he. It hears with precision, very observant, very acute and sees the thought of the heart
	Con người suy nghĩ trong tim mình thế nào thì y là như thế ấy. Nó nghe chính xác, quan sát rất tinh tường, rất nhạy bén và thấy tư tưởng của trái tim

	[31] and seeks ever to blend into one whole the workers in the field of the world.
	[31] và luôn tìm cách hòa hợp thành một tổng thể những [Page 286] người hoạt động trong lĩnh vực thế gian.

	So it is acute, acutely perceptive, and has much skill in action.
	Vì vậy, nó nhạy bén, có khả năng nhận biết tinh tường và rất khéo léo trong hành động.

	This it achieves not by blindness, being blind to the areas in which another should improve, or oneself.
	Nó đạt được điều này không phải bằng sự mù quáng, không thấy những mặt mà người khác, hoặc bản thân mình, cần cải thiện.

	[32] This it achieves not by blindness, but by discrimination and wisdom, separating contrary vibrations and placing them in position diverse.
	[32] Nó đạt được điều này không bằng sự mù quáng, mà bằng phân biện và minh triết, tách những rung động trái ngược và đặt chúng ở những vị trí khác nhau.

	This is sort of uniquely the Tibetan expressing himself, this kind of word, these kinds of words.
	Đây là cách diễn đạt khá đặc trưng của Chân sư Tây Tạng, kiểu từ ngữ như thế này.

	You know, when we see the deficiencies in the form, the attitude, the behavior, the consciousness of another, we seek to liberate that in the right way through discriminative wisdom. And that's just, oh, this is overlooked, that's not important. Especially if we have responsibility for the individual, then our discriminative wisdom can really come into play and be of value to them, rather than just accept everything they do.
	Các bạn biết đấy, khi thấy những thiếu sót trong hình tướng, thái độ, hành vi và tâm thức của người khác, chúng ta tìm cách giải thoát họ một cách đúng đắn bằng minh triết phân biện. Chứ không chỉ nói rằng điều này có thể bỏ qua, điều kia không quan trọng. Đặc biệt nếu chúng ta có trách nhiệm đối với người ấy, thì minh triết phân biện của chúng ta thực sự có thể phát huy tác dụng và mang lại giá trị cho họ, thay vì chỉ chấp nhận mọi điều họ làm.

	And that goes for oneself. We do separate contrary vibrations in our own case, and we don't allow ourselves everything.
	Và điều đó cũng áp dụng cho bản thân mình. Chúng ta thực sự tách các rung động đối nghịch trong chính mình, và không cho phép mình làm mọi điều.


	[33] Too much emphasis has been laid on that called love (interpreted by man, according to his present place in evolution) and not enough has been placed on wisdom,
	[33] Người ta đã nhấn mạnh quá nhiều đến điều gọi là tình thương (theo cách con người diễn giải, phù hợp với vị trí hiện tại của y trong tiến hoá), nhưng chưa nhấn mạnh đủ đến minh triết,

	Kind of hints at where the Tibetan stands here
	Điều này phần nào gợi cho thấy lập trường của Chân sư Tây Tạng ở đây

	[34] which is love expressing itself in service, such a service that recognises the occult law, the significance of time, and the point achieved.
	[34] vốn là tình thương biểu hiện qua phụng sự, một sự phụng sự nhận biết định luật huyền bí, thâm nghĩa của thời gian và trình độ đã đạt được.

	Very clear exposition of what we have to cultivate, rather than our usual tendency to be quote-unquote loving in the sentimental manner. That may be, this may be a challenge to many of us.
	Một sự trình bày rất rõ ràng về điều chúng ta phải vun bồi, thay vì khuynh hướng thường thấy là tỏ ra “yêu thương” theo lối đa cảm. Đây có thể là một thách thức đối với nhiều người trong chúng ta.

	As I pause here, I know it's a challenge to me, and maybe you will find that that is the case for yourself. In the beginning of Rule 10, Rule 11 rather, he talks about the need to eliminate sentiment, and part of that is the sentimental love, the first two eliminations, sentiment and personal attachment to the people who are in the group in which one is attempting to serve. So the Tibetan is attempting to restore balance.
	Khi dừng lại ở đây, Tôi biết đó là một thách thức đối với mình, và có lẽ các bạn cũng sẽ thấy điều ấy đúng với bản thân. Ở đầu Quy luật 10, đúng hơn là Quy luật 11, Ngài nói về nhu cầu loại bỏ sự đa cảm; một phần trong đó là tình thương đa cảm, hai điều đầu tiên cần loại bỏ là sự đa cảm và sự gắn bó cá nhân với những người trong nhóm mà mình đang cố gắng phụng sự. Vì vậy, Chân sư Tây Tạng đang cố gắng khôi phục sự cân bằng.

	Love, wisdom, a dual ray, and maybe by the time we reach the seventh initiation, long way from us, perhaps by that time we will be in a position really to know what love and wisdom in combination are, and how they should be used. Remember, we're now talking about the initiatory status of the Christ or of the Buddha. So
	Bác ái, minh triết, một cung kép; và có lẽ khi đạt đến lần điểm đạo thứ bảy, còn rất xa đối với chúng ta, lúc ấy chúng ta mới thực sự có thể biết bác ái và minh triết kết hợp với nhau là gì, và nên sử dụng chúng như thế nào. Hãy nhớ rằng giờ đây chúng ta đang nói về cấp bậc điểm đạo của Đức Christ hoặc Đức Phật. Vì vậy

	[35] This is the line of the second ray and its affiliated and complementary rays.
	[35] Đây là con đường của cung hai cùng các cung liên kết và bổ trợ của nó.

	Notice here that that's the plural on the word ray, whereas we didn't have that when we looked at the Raja Yoga first ray method. It was a singular. I guess, maybe this is such a thing as being too observant of these verbal changes, but at the same time, the Tibetan has assured us that we don't read carefully enough.
	Hãy lưu ý rằng ở đây từ cung được dùng ở số nhiều, trong khi điều đó không xuất hiện khi chúng ta xem xét phương pháp Raja Yoga thuộc cung một. Khi ấy từ này ở số ít. Tôi nghĩ có lẽ như vậy là quá chú ý đến những thay đổi về từ ngữ này, nhưng đồng thời, Chân sư Tây Tạng đã quả quyết với chúng ta rằng chúng ta đọc chưa đủ kỹ.

	And sometimes he will, as you know, tell us that he's choosing these particular words with great care. You know, so there are a couple of degrees of gradation there, how he normally writes, which requires close attention, and then some statements which require really close attention. Affiliated and complementary rays.
	Như các bạn biết, đôi khi Ngài sẽ nói với chúng ta rằng Ngài đang lựa chọn những từ ngữ cụ thể này hết sức cẩn thận. Vì vậy, ở đây có một vài mức độ: cách Ngài thường viết vốn đòi hỏi sự chú ý kỹ lưỡng, rồi có những phát biểu đòi hỏi sự chú ý thật sự kỹ lưỡng. Các cung liên kết và bổ sung.

	Of course, complements in color would bring in a different line. A complement of the seventh ray violet would be the yellow. Two different ray lines.
	Dĩ nhiên, các màu bổ sung sẽ đưa vào một đường cung khác. Màu bổ sung cho màu tím của cung bảy sẽ là màu vàng. Hai đường cung khác nhau.

	The complement of the indigo would be more an orange type of color. Again, a kind of a blending of the two and five. So, there are many intricacies here that will be revealed to us as we deepen our studies in meditation and application of the same.
	Màu bổ sung cho màu chàm sẽ thiên về màu cam. Một lần nữa, đây là một kiểu hòa trộn cung hai và cung năm. Vì vậy, ở đây có nhiều điều tinh tế sẽ hiển lộ với chúng ta khi chúng ta đào sâu việc nghiên cứu qua tham thiền và áp dụng những điều ấy.

	This is the line of the second ray But
	Đây là đường lối của cung hai Nhưng


	[36] Later it is the all-inclusive one, and the solvent and absorber.
	[36] Về sau, nó trở thành con đường bao gồm tất cả, có khả năng hòa tan và hấp thu.

	Meaning, the greater second ray, which has all seven rays, as I've said, as sub-rays.
	Điều này muốn nói đến cung hai lớn hơn, mà như tôi đã nói, có cả bảy cung làm cung phụ.

	[37] It can be followed, being synthetic, on either the Raja Yoga line or the Christian Gnostic line, owing to its synthetic significance.... Later, when the ES disciplines are re-adjusted and expanded, the Christian gnostic discipline will be otherwise named, and it will include all who seek the path of wisdom, e'en when not expressed in terms of Christianity.
	[37] Vì mang tính tổng hợp, người ta có thể theo con đường này qua Raja Yoga hoặc qua phái Ngộ đạo Kitô giáo, nhờ thâm nghĩa tổng hợp của nó.... Về sau, khi các phép tu luyện của ES được điều chỉnh lại và mở rộng, phép tu luyện Ngộ Đạo Cơ Đốc sẽ mang một tên khác, và sẽ bao gồm tất cả những ai tìm kiếm con đường minh triết, ngay cả khi không diễn đạt bằng những thuật ngữ của Cơ Đốc giáo.

	Now, there's another ellipse, and lately more and more of these original typings have been emerging.
	Ở đây lại có một dấu lược, và gần đây ngày càng nhiều bản đánh máy gốc này xuất hiện.

	And so, we will probably before long know what's in those ellipses, and maybe we'll know the reason why they were ellipses. And maybe sometimes it would be best not to know, because they may not have been relevant immediately to what we are to gain from our studies. So, the Raja Yoga line is considered first ray, and apparently the Christian Gnostic line is considered second ray with the associated rays.
	Vì vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ biết những đoạn lược ấy chứa điều gì, và có lẽ sẽ biết vì sao chúng lại bị lược bỏ. Đôi khi có lẽ tốt nhất là không biết, vì chúng có thể không liên quan trực tiếp đến những gì chúng ta cần thu nhận từ việc nghiên cứu. Vì vậy, đường lối Raja Yoga được xem là thuộc cung một, còn đường lối Ngộ Đạo Cơ Đốc dường như được xem là thuộc cung hai cùng các cung liên kết.

	There's just so much to learn, but as he says, if we can't apply it, then it is really useless to us if we cannot apply it. So, every day, I suppose, when we look at the day, review it, and we have to see whether we have succeeded in any respect with the factor of application. And that's what will make a real disciple of us.
	Có biết bao điều cần học, nhưng như Ngài nói, nếu chúng ta không thể áp dụng thì những điều ấy thực sự vô ích đối với chúng ta. Vì vậy, tôi nghĩ mỗi ngày, khi nhìn lại và duyệt xét ngày ấy, chúng ta phải xem mình đã thành công về mặt áp dụng ở phương diện nào hay chưa. Chính điều đó sẽ khiến chúng ta trở thành đệ tử thực sự.

	Further, to be the true yogi, the one who has bridged the gap, who has built the antahkarana, who is a blend of higher and lower, the third ray has to come into expression.
	Hơn nữa, để trở thành hành giả yoga chân chính, người đã bắc cầu qua khoảng cách, đã xây dựng antahkarana, đã hòa hợp cái cao và cái thấp, cung ba phải biểu hiện.

	[38] Intellectual application. Here the order is reversed and the student, being frequently polarised in his mental body has to learn through that mind to understand the other two, to dominate and control, and to utilise to the uttermost the powers inherent in the threefold man.
	[38] Vận dụng trí năng. Ở đây, trật tự đảo ngược và đạo sinh, thường phân cực trong thể trí, phải học cách thông qua thể trí ấy để thấu hiểu hai thể còn lại, chế ngự và kiểm soát, cũng như vận dụng đến mức tối đa những quyền năng vốn có trong con người tam phân.

	We have the possibility of utilization through intelligence going on here. And it's so true that we so often begin, at least studying the Tibetan's material, with an intellectual bias. I think people are not especially attracted to the Tibetan's work unless they have at least a pretty strong mental focus, which we know is not the same as full mental polarization.
	Ở đây, chúng ta có khả năng vận dụng thông qua trí thông minh. Và quả thật, chúng ta rất thường khởi đầu với thiên hướng trí năng, ít nhất khi nghiên cứu tài liệu của Chân sư Tây Tạng. Tôi nghĩ người ta không đặc biệt bị thu hút bởi trước tác của Chân sư Tây Tạng nếu họ không có ít nhất một sự tập trung trí tuệ khá mạnh, mà chúng ta biết không đồng nghĩa với sự phân cực trí tuệ hoàn toàn.

	But many of us are studying these higher methods of love and of will by means of the mental body. I think that is what he's trying to tell us here. See if it isn't so for yourself.
	Nhưng nhiều người trong chúng ta đang nghiên cứu những phương pháp cao hơn này về bác ái và ý chí thông qua thể trí. Tôi nghĩ đó là điều Ngài đang muốn nói với chúng ta ở đây. Các bạn hãy tự xem điều đó có đúng với mình hay không.

	You know, even reading these books, the qualities revealed by the intellect are easier of apprehension than the qualities which are to be revealed at first by the experience. Namely, true love, fire of love, and true will, the fire of the will to good, words we use so often, but which unfortunately are not living experiences within our expression.
	Ngay cả khi đọc những cuốn sách này, những phẩm tính mà trí năng làm hiển lộ cũng dễ nắm bắt hơn những phẩm tính trước tiên phải hiển lộ qua trải nghiệm. Cụ thể là bác ái chân chính, lửa bác ái, và ý chí chân chính, lửa của Ý Chí-hướng Thiện — những từ ngữ chúng ta dùng rất thường xuyên, nhưng tiếc thay lại chưa phải là những trải nghiệm sống động trong sự biểu hiện của chúng ta.

	[39] The method here is perhaps not so hard in some ways, but the limitations of the fifth principle have to be transcended before real progress can be made.
	[39] Theo một số phương diện, phương pháp này có lẽ không quá khó, nhưng phải vượt qua những giới hạn của nguyên khí thứ năm trước khi có thể đạt được tiến bộ thực sự.


	You know, what do we have there? The idea that the mind can be the slayer of the real as well as the revealer of the real. So, it's how we use our mind as a instrument of revelation that really counts here.
	Ở đây chúng ta có điều gì? Ý tưởng rằng thể trí có thể là kẻ sát hại cái thực cũng như là tác nhân làm hiển lộ cái thực. Vì vậy, điều thực sự quan trọng ở đây là cách chúng ta sử dụng thể trí làm công cụ của sự mặc khải.

	[40] These limitations are largely crystallisation and that which you call pride.
	[40] Những giới hạn này chủ yếu là sự kết tinh và điều các bạn gọi là lòng kiêu hãnh.

	You know, certainly we students of Bailey have often fallen into both.
	Chắc chắn chúng ta, những đạo sinh nghiên cứu Bailey, đã thường rơi vào cả hai.

	[41] Both have to be broken before the student who progresses through intellectual application can serve his race with love and wisdom as the animating cause.
	[41] Cả hai đều phải được phá bỏ trước khi đạo sinh tiến bộ bằng cách vận dụng trí năng có thể phụng sự nhân loại với tình thương và minh triết làm động lực.

	When we talk about animating cause, we think of anima, we think of the soul, and that the soul and its higher correspondence, the Spiritual Triad, have to be the animators. Even the monad has soul, has consciousness, has awareness.
	Khi nói đến nguyên nhân tiếp sinh lực, chúng ta nghĩ đến nguyên lý linh hồn, nghĩ đến linh hồn, và nghĩ rằng linh hồn cùng đối phần tương ứng cao hơn của nó, Tam Nguyên Tinh Thần, phải là những tác nhân tiếp sinh lực. Ngay cả chân thần cũng có linh hồn, có tâm thức, có sự nhận biết.

	A lot of these terms have a certain applicability across apparent lines of distinction. Well, anyway, we have to transcend crystallization and pride. And you can detect it, not so easy to get beyond the pride of a good mind, which can be effectively used, and used more effectively than other people can use the mind.
	Nhiều thuật ngữ này có thể áp dụng vượt qua những ranh giới phân biệt bề ngoài. Dù sao, chúng ta phải vượt qua sự kết tinh và lòng kiêu hãnh. Các bạn có thể nhận ra điều đó; không dễ vượt qua lòng kiêu hãnh về một thể trí tốt, có thể sử dụng hiệu quả, và sử dụng hiệu quả hơn cách người khác sử dụng thể trí.

	That's a trap. And we have to value, love and will above the mind. Remember that Moses, symbol here of the mind, never did enter the promised land.
	Đó là một cái bẫy. Và chúng ta phải coi trọng bác ái và ý chí hơn thể trí. Hãy nhớ rằng Moses, ở đây là biểu tượng của thể trí, chưa bao giờ bước vào miền đất hứa.

	He directed others to enter the promised land. But the mind, especially the lower mind per se, cannot enter the promised land. Both have to be broken, both crystallization and pride.
	Ông hướng dẫn những người khác bước vào miền đất hứa. Nhưng thể trí, đặc biệt là chính hạ trí, không thể bước vào miền đất hứa. Phải phá vỡ cả hai, cả sự kết tinh lẫn lòng kiêu hãnh.

	Libra is a supermental sign, and Libra gives humility, an adjusted sense of right proportion. It's sometimes said that DK's ashram has a lot to do with Libra. If you think that of the five first externalizing masters, that his ashram is responsible for bringing into expression right human relations, we can see its possible association with Libra.
	Thiên Bình là một dấu hiệu siêu trí, và Thiên Bình mang lại sự khiêm nhường, một ý thức đã được điều chỉnh về tỉ lệ đúng đắn. Đôi khi người ta nói rằng ashram của Chân sư DK có nhiều liên hệ với Thiên Bình. Nếu các bạn nghĩ rằng, trong số năm Chân sư đầu tiên ngoại hiện, ashram của Ngài chịu trách nhiệm đưa các mối quan hệ đúng đắn giữa người với người vào biểu hiện, chúng ta có thể thấy mối liên hệ khả dĩ của ashram ấy với Thiên Bình.

	Those upon this path of the mind have to transcend the limitations of the fifth principle before it's possible for them to make real progress. And I recommend that we consider the method, because I'm sure that many of us, given the line of study which we have pursued, have been trapped therein, trapped in these limitations.
	Những người trên con đường trí tuệ này phải vượt qua những giới hạn của nguyên khí thứ năm trước khi họ có thể thực sự tiến bộ. Và tôi đề nghị chúng ta xem xét phương pháp này, vì tôi chắc rằng nhiều người trong chúng ta, với đường hướng nghiên cứu đã theo đuổi, đã mắc kẹt trong đó, mắc kẹt trong những giới hạn này.

	All this given to Alice Bailey in the course of a month, quite amazing, isn't it?
	Tất cả những điều này đã được truyền cho Alice Bailey trong vòng một tháng, thật đáng kinh ngạc, phải không?

	[42] He has to learn the value of the emotions,
	[42] Y phải học giá trị của các cảm xúc,


	Quite a number of already individualized souls, maybe from Vulcan, maybe from Mercury, come to the earth for further training so that they can open the second petal of the Egoic Lotus, which has to do with the beginning of sensitivity to emotional life. Of course, animals have emotions too, but they're not conscious of them.
	Khá nhiều linh hồn đã biệt ngã hóa, có thể từ Vulcan, có thể từ Sao Thủy, đến Trái Đất để được huấn luyện thêm, nhằm khai mở cánh hoa thứ hai của Hoa Sen Chân Ngã, liên quan đến bước khởi đầu của sự nhạy cảm với đời sống cảm xúc. Dĩ nhiên, động vật cũng có cảm xúc, nhưng chúng không có ý thức về những cảm xúc ấy.

	We're talking about the realization that comes from self-consciousness of the emotions. He has to learn the value of the emotions,
	Chúng ta đang nói đến sự nhận biết phát sinh từ ngã thức về các cảm xúc. Y phải học giá trị của các cảm xúc,

	[43] and in so learning he has to master the effect of fire on water, occultly understood.
	[43] và khi học như vậy, y phải làm chủ tác động của lửa lên nước, hiểu theo nghĩa huyền bí.

	It does cause glamour, and steam and obstruction of vision.
	Điều đó quả thực gây ra ảo cảm, hơi nước và sự che khuất tầm nhìn.

	It's a kama-manas in a way. It's the blend of the fire of mind with the water of emotion. So, learning the value of emotions, those upon the more intellectual path have to learn that.
	Theo một nghĩa nào đó, đây là trí-cảm. Đây là sự hòa trộn lửa của trí tuệ với nước của cảm xúc. Vì vậy, những người trên con đường thiên về trí năng hơn phải học giá trị của các cảm xúc.

	It won't come as a surprise because, all of us have to be rounded out, and we start with a particular bias which is rather exclusive at times, only to discover that it's not adequate to live an entirely spiritually satisfactory life.
	Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì tất cả chúng ta đều phải phát triển toàn diện, và chúng ta khởi đầu với một thiên hướng riêng đôi khi khá loại trừ, chỉ để rồi khám phá rằng nó không đủ để sống một đời sống hoàn toàn thỏa đáng về mặt tinh thần.

	[44] He has to learn the secret of that plane, which secret (when known) gives him the key to the downpour of illumination from the Triad via the causal and thence to the astral.
	[44] Y phải học bí mật của cõi ấy; bí mật này (khi được biết) trao cho y chìa khóa dẫn đến dòng soi sáng tuôn xuống từ Tam nguyên tinh thần qua thể nguyên nhân, rồi từ đó đến thể cảm dục. Nó cũng nắm giữ chìa khóa của cõi phụ dĩ thái thứ tư.

	Notice this via the causal.
	Hãy lưu ý điều này: qua thể nguyên nhân.

	Sometimes we talk as if the causal body is completely bypassed with the building of the Antahkarana, but here there seems to be a line from Buddhi through to the astral, and it will also hold the key to the fourth etheric level, which I assume is the one, the lowest, and which science now is beginning to penetrate in a rather material manner, not so much the psychological. The secret of the astral plane, the plane of emotions, which when known, brings in buddhic illumination via, I suppose, the synthesis petals for which the buddhic plane is responsible, at least they were constructed of buddhic energy, or from a downflow of Buddhi, and through different petals of the Egoic Lotus until the astral plane is reached. And what mystery is this? It holds the key also to the fourth etheric level.
	Đôi khi chúng ta nói như thể việc xây dựng antahkarana hoàn toàn bỏ qua thể nguyên nhân, nhưng ở đây dường như có một đường dẫn từ Bồ đề xuyên xuống thể cảm dục, và nó cũng nắm giữ chìa khóa dẫn đến cấp độ dĩ thái thứ tư, mà tôi cho là cấp thấp nhất, và hiện nay khoa học đang bắt đầu thâm nhập theo một cách khá thiên về vật chất, chứ không nhiều về tâm lý. Bí mật của cõi cảm dục, cõi của các cảm xúc, khi được biết, sẽ mang đến sự soi sáng Bồ đề thông qua, tôi cho là, các cánh hoa tổng hợp mà cõi Bồ đề chịu trách nhiệm; ít nhất chúng được kiến tạo bằng năng lượng Bồ đề, hoặc từ một dòng Bồ đề tuôn xuống, rồi qua các cánh hoa khác nhau của Hoa Sen Chân Ngã cho đến khi đạt tới cõi cảm dục. Và đây là huyền nhiệm gì? Nó cũng nắm giữ chìa khóa dẫn đến cấp độ dĩ thái thứ tư.

	And why would that be? Because the buddhic plane is the fourth plane and corresponds to the fourth ether, the buddhic plane being the fourth of the cosmic ethers, and the normal fourth sub-plane, the fourth of the planetary ethers within the dense physical body of the Planetary Logos. So it holds also the key to the fourth etheric level.
	Và vì sao lại như vậy? Vì cõi Bồ đề là cõi thứ tư và tương ứng với dĩ thái thứ tư; cõi Bồ đề là cõi thứ tư trong các cõi dĩ thái vũ trụ, còn cõi phụ thứ tư thông thường là cõi thứ tư trong các cõi dĩ thái hành tinh bên trong thể xác đậm đặc của Đức Hành Tinh Thượng Đế. Vì vậy, nó cũng nắm giữ chìa khóa dẫn đến cấp độ dĩ thái thứ tư.

	This will not as yet
	Điều này hiện vẫn chưa

	[45] This will not as yet be comprehended by you,
	[45] Các bạn hiện chưa thể thấu hiểu điều này [Page 287],


	It's always reassuring, right, when we don't comprehend.
	Điều đó luôn khiến chúng ta yên tâm khi mình chưa lĩnh hội, phải không?

	[46] but the above hint holds for the student much of value.
	[46] nhưng gợi ý trên chứa đựng nhiều điều có giá trị đối với đạo sinh.

	I suppose the plane of discrimination, sub-plane of discrimination on the mental plane, is also attached.
	Tôi cho rằng cõi phân biện, cõi phụ phân biện trên cõi trí, cũng có liên hệ.

	And that the emotional petals, the petals of love, are involved as well, because in a way they are the fourth series of petals. Petals are parts, if we start in the causal body, from the jewel, the synthesis petals, the sacrifice petals, and then number four, the love petals, with number five being the petals of light and knowledge. Anyway, this is not going to be easily comprehended, and even in those early books, so much is given that is just not easily comprehended at all.
	Và các cánh hoa cảm xúc, các cánh hoa bác ái, cũng tham gia, vì theo một nghĩa nào đó chúng là loạt cánh hoa thứ tư. Các cánh hoa là những bộ phận, nếu chúng ta bắt đầu trong thể nguyên nhân từ viên ngọc, rồi các cánh hoa tổng hợp, các cánh hoa hi sinh, và sau đó đến số bốn, các cánh hoa bác ái, còn số năm là các cánh hoa ánh sáng và tri thức. Dù sao, điều này sẽ không dễ lĩnh hội, và ngay trong những cuốn sách ban đầu ấy, rất nhiều điều được truyền đạt hoàn toàn không dễ lĩnh hội.

	And later we'll wonder, when we do comprehend, how we could have glossed over it. That takes very, very steady application. And our gratitude to the Tibetan has to be immense when you think of what has been revealed, compared to what we might have known without his revelation.
	Về sau, khi thực sự lĩnh hội, chúng ta sẽ tự hỏi làm sao mình lại có thể đọc lướt qua điều ấy. Điều đó đòi hỏi sự áp dụng vô cùng bền bỉ. Và lòng biết ơn của chúng ta đối với Chân sư Tây Tạng phải thật lớn lao khi nghĩ đến những gì đã được mặc khải, so với những gì chúng ta có thể biết nếu không có sự mặc khải của Ngài.

	[47] This is the line of the third ray and of its four subsidiary rays, and is one of great activity,
	[47] Đây là con đường của cung ba và bốn cung phụ thuộc của nó, một con đường có hoạt động mạnh mẽ, chuyển dịch thường xuyên và nhiều sự biểu hiện trí tuệ trong các cõi thấp.

	You know, third ray of activity, ray of active intelligence, probably active services found connected there. I think it's one of the atmic qualities. It's one of great activity of frequent transference, and of much mental display in the lower worlds.
	Cung ba của hoạt động, cung trí thông minh hoạt động; có lẽ sự phụng sự tích cực có liên hệ ở đây. Tôi nghĩ đó là một trong những phẩm tính atma. Đây là đường lối có hoạt động mạnh mẽ, chuyển dịch thường xuyên và nhiều biểu hiện trí tuệ trong các cõi thấp.

	It is also a ray which presently is out of alignment, and which because of that incorrect alignment, being a bit too low, should we say, in the handle of the dipper, causes its tendency to be used for lower purposes, which is now a very big problem across humanity, because so many people either have the third ray or sixth ray personality. The majority is found with either the third or the sixth ray, and the third ray is in a way embodying the dweller on the threshold, because higher ways of using it have not been realized or not been attempted sufficiently. So we have to really redeem this third ray, and of course we're on a planet where it becomes utterly necessary, given the third ray personality of our planetary scheme, and the fourth ray, excuse me, the second ray soul of our planetary scheme.
	Đây cũng là một cung hiện đang lệch chỉnh hợp, và do sự chỉnh hợp không đúng ấy, có thể nói là hơi quá thấp trong cán của chòm Bắc Đẩu, nên nó có khuynh hướng được sử dụng cho những mục đích thấp. Hiện nay đó là một vấn đề rất lớn trong toàn nhân loại, vì rất nhiều người có phàm ngã cung ba hoặc cung sáu. Đa số thuộc cung ba hoặc cung sáu, và theo một nghĩa nào đó, cung ba đang biểu hiện Kẻ Chận Ngõ, vì những cách sử dụng nó cao hơn chưa được nhận biết hoặc chưa được thử nghiệm đầy đủ. Vì vậy, chúng ta thực sự phải cứu chuộc cung ba này; và dĩ nhiên, chúng ta đang ở trên một hành tinh nơi điều đó trở nên tuyệt đối cần thiết, xét đến phàm ngã cung ba của hệ hành tinh chúng ta, và linh hồn cung bốn — xin lỗi, cung hai — của hệ hành tinh chúng ta.

	[48] Only when the student, who progresses by intellectual application, has learned the secret of the fifth plane,
	[48] Chỉ khi đạo sinh tiến bộ bằng cách vận dụng trí năng đã học được bí mật của cõi thứ năm, y mới

	You know, maybe related to the secret of the soul and Capricorn, will he
	Có lẽ liên quan đến bí mật của linh hồn và Ma Kết, y mới

	[49] live the life of sanctified service, and so blend the three rays.
	[49] sống đời phụng sự thánh hiến, và nhờ đó hòa hợp ba cung. Luôn phải đạt đến sự tổng hợp, nhưng sắc thái hay âm điệu căn bản luôn còn lại.

	Well, we, a couple of programs ago, studied all the requirements, well not all, maybe, but many requirements of living a really committed, sanctified spiritual life, high in its requirements. The fifth plane, holds as symbolic the proper pentagram with the upward fifth point, and the material pentagram with the inverted fifth point.
	Cách đây vài chương trình, chúng ta đã nghiên cứu tất cả những yêu cầu — có lẽ không phải tất cả, nhưng nhiều yêu cầu — để sống một đời sống tinh thần thật sự tận hiến và được thánh hóa, với những đòi hỏi cao. Cõi thứ năm có biểu tượng là ngôi sao năm cánh đúng chiều với đỉnh thứ năm hướng lên, và ngôi sao năm cánh vật chất với đỉnh thứ năm đảo xuống.


	The lower four subplanes are perhaps symbolized by that inverted five-pointed star. The upper three symbolized by the upright five-pointed star. And really, on the fourth subplane, I suppose there's some kind of alternation going on as one is constantly attempting to discriminate the way of the Angel of the Presence and the way of the dweller.
	Có lẽ bốn cõi phụ thấp được tượng trưng bằng ngôi sao năm cánh đảo ngược ấy. Ba cõi phụ cao được tượng trưng bằng ngôi sao năm cánh hướng lên. Và thực ra, trên cõi phụ thứ tư, tôi cho rằng có một kiểu luân phiên diễn ra khi người ta liên tục cố gắng phân biện con đường của Thiên Thần của Hiện Diện với con đường của Kẻ Chận Ngõ.

	Always synthesis must be attained, but always the fundamental coloring or tone remains. Now, esoterically, somewhere it tells us the fifth ray is indigo. We also get other, esoteric colors for the fifth ray.
	Luôn phải đạt đến sự tổng hợp, nhưng sắc thái hay âm điệu căn bản luôn còn lại. Giờ đây, về mặt huyền bí, ở đâu đó có nói với chúng ta rằng cung năm có màu chàm. Chúng ta cũng được biết những màu nội môn khác của cung năm.

	Maybe not orange, and maybe some kind of yellow. I'll take a look. It's around page 420 of Esoteric Psychology, Volume I.
	Có lẽ không phải màu cam, và có lẽ là một sắc vàng nào đó. Tôi sẽ xem lại. Đoạn đó nằm khoảng trang 420 của Tâm Lý Học Nội Môn, Tập I.

	Esoteric Psychology. See, there's some kind of mistake in the book. This fifth ray has the color, yeah, the color indigo is the esoteric color.
	Tâm Lý Học Nội Môn. Các bạn thấy đấy, có một lỗi nào đó trong sách. Cung năm này có màu — đúng vậy, màu chàm là màu nội môn.


[image: ]
	And there are two times the word esoteric is used, which is, as we see here, I think we see, not really correct. But indigo is considered the esoteric color, and the word exoteric is printed in the book for yellow. Also, orange is an esoteric color for the fifth ray.
	Và từ nội môn xuất hiện hai lần, mà như chúng ta thấy ở đây, tôi nghĩ chúng ta thấy, điều đó không thực sự đúng. Nhưng màu chàm được xem là màu nội môn, còn từ ngoại môn được in trong sách cho màu vàng. Màu cam cũng là một màu nội môn của cung năm.

	Indeed, indigo, like the indigo of the great second ray, they are the same, giving a very, very close relation to, of the higher aspect of the fifth ray to the second. And that takes us right to Venus with its fifth ray soul and its probable final, highest, second ray, monad, the major ray of, monadic ray of Venus, the major monadic ray. Well, these are a web of relationships.
	Quả thật, màu chàm, giống như màu chàm của cung hai lớn hơn, là cùng một màu, tạo nên mối quan hệ vô cùng gần gũi giữa phương diện cao hơn của cung năm với cung hai. Và điều đó đưa chúng ta thẳng đến Sao Kim với linh hồn cung năm và chân thần có lẽ thuộc cung hai tối hậu, cao nhất — cung chân thần chủ yếu của Sao Kim, cung chân thần chính. Đây là cả một mạng lưới các mối quan hệ.

	But increasingly, we have to learn to apply them in practical service for the human race. One of the methods of healing that is forthcoming most rapidly will be that involving sound and color, because the fourth ray is coming in via its monadic aspect in 2025. And that is the ray that gives particular attention to color and sound.
	Nhưng chúng ta ngày càng phải học cách áp dụng chúng trong sự phụng sự thiết thực cho nhân loại. Một trong những phương pháp trị liệu sẽ xuất hiện nhanh nhất là phương pháp sử dụng âm thanh và màu sắc, vì cung bốn đang đi vào thông qua phương diện chân thần của nó vào năm 2025. Và đó là cung đặc biệt chú trọng đến màu sắc và âm thanh.

	But anyway, the fundamental tone, which is the indigo, will remain.
	Nhưng dù sao, âm điệu căn bản, tức màu chàm, sẽ còn lại.

	[50] The next or fifth round
	[50] Cuộc tuần hoàn kế tiếp, tức cuộc tuần hoàn thứ năm,

	The round in which we might expect the judgment day to occur
	Cuộc tuần hoàn mà chúng ta có thể kỳ vọng ngày phán xét sẽ diễn ra

	[51] will show the greatest exposition of this method.
	[51] sẽ cho thấy sự biểu hiện đầy đủ nhất của phương pháp này.

	Of powerful mental development.
	Phương pháp phát triển trí tuệ mạnh mẽ.

	It will be the round… See, even though we're told that the high point of mentality is being reached now, it is in a sub-cycle, a much greater cycle of developing mentality is coming with the onset of the fifth chain round, right here on our own planetary scheme.
	Đó sẽ là cuộc tuần hoàn… Các bạn thấy đấy, mặc dù chúng ta được cho biết rằng hiện nay đang đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, điều đó diễn ra trong một chu kỳ phụ; một chu kỳ phát triển trí tuệ lớn hơn nhiều sẽ đến khi cuộc tuần hoàn thứ năm của dãy bắt đầu, ngay trong hệ hành tinh của chính chúng ta.

	[52] It will be the round of supreme mental development, and will carry its evolving Monads to heights undreamed of now.
	[52] Đó sẽ là cuộc tuần hoàn của sự phát triển trí tuệ tối cao, và sẽ đưa các chân thần đang tiến hoá của nó lên những đỉnh cao mà hiện nay chưa ai mơ tới.

	And I suppose what this means is monads of the third, fourth, fifth, sixth, and seventh rays, with the third being the inclusive ray of the other four.
	Và tôi cho rằng điều này muốn nói đến các chân thần thuộc cung ba, bốn, năm, sáu và bảy, trong đó cung ba là cung bao gồm bốn cung kia.

	He has told us that the present round, or now basically, is a time of achievement for monads on the third ray. And the next round for monads on the second ray, and I suppose after that for monads on the first ray. But probably there is a correspondence, because it would seem that real achievement could best be undertaken in the fifth round.
	Ngài đã nói với chúng ta rằng cuộc tuần hoàn hiện tại, hay về cơ bản là lúc này, là thời kỳ thành tựu của các chân thần thuộc cung ba. Còn cuộc tuần hoàn kế tiếp dành cho các chân thần thuộc cung hai, và tôi cho rằng sau đó là các chân thần thuộc cung một. Nhưng có lẽ có một sự tương ứng, vì dường như cuộc tuần hoàn thứ năm là lúc thuận lợi nhất để đạt thành tựu thực sự.


	But still there are many, even now, who can achieve. And by what is achievement, maybe it's the taking of the fourth initiation, which gives us a direct connection to the monad. Anyway, this will be a round of supreme mental development.
	Tuy vậy, ngay hiện nay vẫn có nhiều người có thể đạt thành tựu. Và thành tựu là gì? Có lẽ là đạt lần điểm đạo thứ tư, đem lại cho chúng ta sự kết nối trực tiếp với chân thần. Dù sao, đây sẽ là một cuộc tuần hoàn của sự phát triển trí tuệ cao nhất.

	I mean, as we look at animal intelligence right now, and note some gains in it, but basically of a rather halting kind, so the greater lives look upon us in our mental capacities.
	Ý tôi là, cũng như hiện nay chúng ta nhìn trí thông minh của động vật và nhận thấy một số bước tiến, nhưng về cơ bản vẫn khá chập chững, các sự sống lớn hơn cũng nhìn chúng ta như thế về năng lực trí tuệ.

	We do have to use the law of analogy, as much as may be possible, to get a grasp, an overview, an overview of what our place is and how we are progressing. So he's saying something a little bit different here. If I could find it, it would be most interesting.
	Chúng ta thực sự phải sử dụng định luật tương đồng, trong mức độ có thể, để nắm bắt, để có một cái nhìn tổng quan về vị trí của mình và cách mình đang tiến bộ. Vì vậy, ở đây Ngài đang nói một điều hơi khác. Nếu tôi có thể tìm được đoạn đó thì sẽ rất thú vị.

	What have we here? And well, this is a little different. It has to do with the primary lotuses that have come in under the fifth ray to our system. And let's see here.
	Ở đây chúng ta có gì? Điều này hơi khác. Nó liên quan đến các hoa sen sơ cấp đã đi vào hệ của chúng ta dưới ảnh hưởng của cung năm. Và hãy xem ở đây.

	But anyway, there are various charts.
	Nhưng dù sao, có nhiều sơ đồ khác nhau.

	They depict only one cycle in logoic evolution, and cover only the present greater period in the working out of which we are engaged. They might be roughly described as embracing that period in the system which began for us in the middle of the third root-race of this round and continues until the period called “the Judgment” in the coming fifth round. (TCF, p. 390)
	Chúng chỉ mô tả một chu kỳ trong sự tiến hoá của Thượng đế, và chỉ bao quát giai đoạn lớn hiện tại mà chúng ta đang tham gia triển khai. Có thể mô tả khái quát rằng chúng bao gồm giai đoạn trong hệ, đối với chúng ta, bắt đầu vào giữa giống dân gốc thứ bacủa cuộc tuần hoàn này và tiếp tục cho đến thời kỳ được gọi là “Phán Xét” trong cuộc tuần hoàn thứ năm sắp tới. (Luận về Lửa Vũ Trụ, tr. 390)

	It's pretty well the judgment is determined as occurring on our planetary scheme and in our planetary chain.
	Khá rõ rằng cuộc phán xét được xác định là sẽ diễn ra trong hệ hành tinh và dãy hành tinh của chúng ta.

	When that time comes our planetary Logos will have attained the initiation which is His present goal; (TCF, p. 390)
	Khi thời điểm ấy đến, Đức Hành Tinh Thượng đế của chúng ta sẽ đạt được cuộc điểm đạo vốn là mục tiêu hiện tại của Ngài; (TCF, tr. 390)

	I suppose, either the second or the third cosmic.
	Tôi cho rằng đó là cuộc điểm đạo vũ trụ thứ hai hoặc thứ ba.

	the fifth round of the Venusian scheme will be closing, (TCF, p. 390)
	cuộc tuần hoàn thứ năm của hệ hành tinh Sao Kim sẽ khép lại, (TCF, tr. 390)

	That may be a scheme round.
	Đó có thể là một cuộc tuần hoàn của hệ hành tinh.

	and the Venus scheme will begin to pass into obscuration, preparatory to transferring her life to the synthesising planet with which she is connected; (TCF, p. 390)
	và hệ hành tinh Sao Kim sẽ bắt đầu đi vào trạng thái che khuất, để chuẩn bị chuyển dịch sự sống của mình sang hành tinh tổng hợp mà nó có liên hệ; (TCF, tr. 390)


	That would be Neptune, I think.
	Tôi nghĩ đó sẽ là Sao Hải Vương.

	Mercury will be reaching the apotheosis of achievement, (TCF, p. 390)
	Sao Thủy sẽ đạt đến đỉnh cao tột bậc của sự thành tựu, (TCF, tr. 390)

	and with Mars and the Earth, will form a systemic triangle. (TCF, p. 390)
	và cùng với Sao Hỏa và Trái Đất, sẽ tạo thành một tam giác trong hệ mặt trời. (TCF, tr. 390)

	Even now, I think it does.
	Tôi nghĩ ngay cả hiện nay cũng đã như vậy.

	We are speaking here of schemes and not of chains. (TCF, p. 390)
	Ở đây chúng ta đang nói về các hệ hành tinh chứ không phải các Dãy. (TCF, tr. 390)

	So he does clarify.
	Như vậy, Ngài quả thực có làm rõ điều này.

	I think this is maybe not the reference that I was hoping for, but it does give good information for sure. Yeah, there's no question that those who have come from the moon chain and are largely third ray monads in one of the monadic positions, either sub or major, have a time of achievement immediately before them.
	Tôi nghĩ có lẽ đây không phải là đoạn tham chiếu mà tôi mong tìm được, nhưng chắc chắn nó cung cấp thông tin hữu ích. Không còn nghi ngờ gì nữa, những vị đến từ Dãy Mặt Trăng và phần lớn là các chân thần cung ba ở một trong những vị trí cung chân thần, dù là cung phụ hay cung chính, đang có một thời kỳ thành tựu ngay trước mắt.

	The idea is that those monads who are along the intellectual line and have a lot to do with the moon and with venturing from an earlier location, the moon chain, or maybe also the previous major solar system, will reach their point of achievement shortly.
	Ý tưởng ở đây là những chân thần đi theo đường trí năng, có nhiều liên hệ với Mặt Trăng và với việc lên đường từ một nơi chốn trước đó — Dãy Mặt Trăng, hoặc có lẽ cả hệ mặt trời chính yếu trước đây — sẽ sớm đạt đến điểm thành tựu của mình.

	And those on the second ray line a bit later, and those on the first ray line, still later. Okay. Anyway, the second method has been the love-wisdom method.
	Còn những vị theo đường cung hai sẽ đạt đến muộn hơn một chút, và những vị theo đường cung một sẽ còn muộn hơn nữa. Dù sao, phương pháp thứ hai là phương pháp Bác Ái – Minh Triết.

	[53] This round marks the height of the second method, that through love or wisdom. It is the fourth round, that
	[53] Cuộc tuần hoàn này đánh dấu đỉnh cao của phương pháp thứ hai, phương pháp thông qua tình thương hay minh triết. Đó là cuộc tuần hoàn thứ tư, trong đó

	We're on
	Mà chúng ta đang trải qua

	[54] the emotional
	[54] phương diện cảm xúc




	You know, adjectival nouns here
	Các bạn biết đấy, ở đây là tính từ dùng như danh từ

	[55] reaches a high point of vibration, and there is direct connection between the fourth plane of harmony, between the emotional body, or the fourth principle,
	[55] đạt đến một mức rung động cao, và có mối liên hệ trực tiếp giữa cõi thứ tư của sự hài hòa, thể cảm xúc, hay nguyên khí thứ tư, bộ tứ,

	Counting, well, one direction or another, the quaternary
	Đếm theo chiều này hay chiều kia, đó là bộ tứ

	[56] the fourth root-race or the Atlantean which co-ordinated the astral.
	[56] và Giống dân gốc thứ tư, tức Atlantis, vốn đã phối hợp phương diện cảm dục.

	[57] I give you food for thought in these correspondences.
	[57] Qua những tương ứng này, Tôi trao cho các bạn nhiều điều đáng suy ngẫm.

	Okay, so it's a blend of the second and the fourth race. The fourth plane of harmony, the buddhi plane, the fourth plane of harmony between the emotional body.
	Vì vậy, đó là sự hòa trộn giữa giống dân thứ hai và thứ tư. Cõi hài hòa thứ tư, cõi Bồ đề, cõi hài hòa thứ tư trong mối liên hệ với thể cảm xúc.

	And there is that the sixth principle is found on the plane of harmony and the sixth plane on the astral. And, how shall we begin counting the principles? If we count from below, it all depends. The principle can be considered maybe the third, maybe the fourth, or from above the fourth principle, perhaps.
	Và ở đây, nguyên khí thứ sáu nằm trên cõi hài hòa, còn cõi thứ sáu là cõi cảm dục. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm các nguyên khí như thế nào? Nếu đếm từ dưới lên thì còn tùy. Nguyên khí ấy có thể được xem là thứ ba, có thể là thứ tư, hoặc có lẽ là nguyên khí thứ tư nếu đếm từ trên xuống.

	It depends on whether we consider the physical body to be a principle, which usually we do not. So there is a connection between the fourth plane of harmony, between the emotional body, or the fourth principle, Look around page 259, 260 and following of A Treatise on Cosmic Fire, and you'll see different ways of numbering the principles.
	Điều đó tùy thuộc vào việc chúng ta có xem thể xác là một nguyên khí hay không; thông thường chúng ta không xem như vậy. Do đó, có một mối liên hệ giữa cõi hài hòa thứ tư, giữa thể cảm xúc, hay nguyên khí thứ tư, Hãy xem khoảng trang 259, 260 và các trang tiếp theo của Luận về Lửa Vũ Trụ, và các bạn sẽ thấy những cách đánh số nguyên khí khác nhau.

	the fourth root-race Which should have a particular connection with buddhi, where on the monads find their expression. The monads of the fourth group, the initiates, at least find expression, if not their home. the fourth root-race or the Atlantean which co-ordinated the astral.
	giống dân gốc thứ tư Giống dân này hẳn phải có mối liên hệ đặc biệt với Bồ đề, nơi các chân thần tìm được sự biểu hiện của mình. Các chân thần thuộc nhóm thứ tư, các điểm đạo đồ, ít nhất cũng tìm được sự biểu hiện ở đó, nếu không phải là nơi cư ngụ của mình. giống dân gốc thứ tư, hay giống dân Atlantis, vốn đã phối hợp phương diện cảm dục.

	Even now, as we are attempting to coordinate the higher correspondence to the astral, which is the buddhic vehicle. I give you food for thought in these correspondences.
	Ngay cả hiện nay, chúng ta cũng đang cố gắng phối hợp đối phần tương ứng cao hơn của phương diện cảm dục, tức hiện thể Bồ đề. Tôi đưa ra cho các bạn nhiều điều đáng suy ngẫm trong những tương ứng này.

	Since I've been away for a while, I'm being cautious about how much I undertake. But the next section, which is going to lead to the new esoteric schools very shortly. Yeah, here it is.
	Vì tôi đã vắng mặt một thời gian, nên tôi thận trọng với khối lượng công việc mình đảm nhận. Nhưng phần tiếp theo sẽ sớm dẫn đến các trường nội môn mới. Đây rồi.

	That is really the next and final section of letter 8. Now I have done a fairly meticulous job of the material, written commentary on the material of the new esoteric schools. Whether some additional thought might emerge, that would be of value. If I use a video commentary, I will have to decide.
	Đó thực sự là phần tiếp theo và cũng là phần cuối của thư số 8. Tôi đã xử lý tài liệu này khá tỉ mỉ, đã viết bình giảng về tài liệu liên quan đến các trường nội môn mới. Liệu có thể nảy sinh thêm suy nghĩ nào hữu ích hay không, nếu tôi thực hiện một bài bình giảng bằng video — tôi sẽ phải quyết định điều đó.


	And I don't think I'll decide, right this moment. Anyway, this takes us through three methods of becoming the true initiate, the true yogi, and leads us in our next section into
	Và tôi nghĩ mình sẽ chưa quyết định ngay lúc này. Dù sao, đến đây chúng ta đã đi qua ba phương pháp để trở thành điểm đạo đồ chân chính, hành giả yoga chân chính, và điều này dẫn chúng ta vào phần tiếp theo về

	Five effects of Meditation in the three worlds.
	Năm hiệu quả của Tham thiền trong ba cõi giới.

	And so we'd be talking about actual externalized results.
	Như vậy, chúng ta sẽ nói về những kết quả thực tế đã ngoại hiện.

	That'll be it for now. Many blessings, lots of love, and we just keep studying, don't we? And we meditate and gain ever higher point of attention. And we apply.
	Tạm dừng ở đây. Xin gửi đến các bạn nhiều phúc lành và thật nhiều tình thương; chúng ta cứ tiếp tục học hỏi, phải không? Và chúng ta tham thiền, đạt đến điểm chú tâm ngày càng cao hơn. Và chúng ta áp dụng.


 


Commentary LOM 59
Tóm Tắt
§ Nhắc lại ba phương pháp và âm điệu căn bản màu chàm
Thầy MDR tóm lại mạch của bức thư dài đang học về bản chất nội tại của tham thiền: phương pháp Raja Yoga mà Chân sư DK liên kết với Cung một và cung phụ của nó; phương pháp Cung hai của bác ái và minh triết, dường như được dùng nhiều nhất hiện nay, với chữ “cung” số nhiều gợi các cung hỗ trợ, có lẽ trên tuyến 2-4-6; và phương pháp Cung ba, áp dụng trí năng vào mọi điều đã học trên hai cung chính kia. Thầy nhận xét phần lớn đoạn này bàn về việc sống đời thánh hiến. Về câu “sự tổng hợp luôn phải đạt được, nhưng màu sắc hay âm điệu căn bản luôn còn lại”, Thầy cho rằng cả bảy cung đều tham gia nhưng cung lớn màu chàm với bảy cung phụ sẽ chiếm ưu thế, và trong cuộc tuần hoàn kế tiếp, có lẽ trong dãy này, ta sẽ thấy phương pháp dùng trí năng được khai mở đầy đủ nhất.
§ Các chân thần của cuộc tuần hoàn thứ năm và sơ đồ các cung
Về cuộc tuần hoàn của sự phát triển trí tuệ tối thượng, Thầy MDR cho rằng đó chủ yếu là các chân thần Cung ba, nhưng có lẽ cả các cung phụ của Cung ba, mà theo một nghĩa không chỉ gồm Cung năm và phần nào Cung bảy mà tất cả, vì Cung ba là cung Brahma bao gồm các Cung bốn, năm, sáu và bảy. Có hai cách nhìn Cung bốn và Cung sáu: hoặc được bao gồm trong Cung ba, hoặc liên hệ với Cung hai, tuyến các cung mềm. Thầy mở một sơ đồ trên màn hình: bốn cung phụ dưới Cung ba được nối bằng một đường xanh lá; đồng thời Cung bốn và Cung sáu, với Chân sư Serapis và Chân sư Jesus, đi theo đường xanh dương về phía Đức Christ, còn Cung năm và Cung bảy theo đường đỏ về phía Đức Manu, tất cả vẫn phụ thuộc Cung ba, nơi Thầy cho rằng Chân sư Paul người Venice phụ trách. Thầy nhận xét các biểu đồ này chứa những gợi ý rất tinh tế về các mối quan hệ.
§ Cuộc tuần hoàn thứ tư và sự phối hợp các vận cụ
Chân sư DK nhắc rằng cuộc tuần hoàn này là đỉnh cao của phương pháp bác ái hay minh triết, khi có sự liên kết trực tiếp giữa cõi hòa hợp thứ tư, thể cảm xúc hay nguyên khí thứ tư, tứ phân, mà Thầy MDR chú thích là phàm ngã, và giống dân Atlantis đã phối hợp thể cảm dục. Thầy nói hiện nay trong giống dân Arya chúng ta có cơ hội phối hợp thể trí, và với một số người, thậm chí phối hợp cả vận cụ Bồ đề.
§ Năm hiệu quả của tham thiền trong ba cõi giới
Thầy MDR mở phần mới về năm hiệu quả của tham thiền trong ba cõi giới, tức mười tám cõi phụ thấp, hoặc từ một góc nhìn khác là hai mươi mốt cõi phụ thấp, và lưu ý Thư VIII còn chín trang, có thể kéo dài vài buổi. Chân sư DK nói đây là những hiệu quả đạo sinh sẽ ý thức được nếu đã theo đúng chương trình đề ra; Thầy nhấn mạnh rằng rõ ràng chúng ta đã được trao một chương trình học. Chân sư DK nói đó không phải những hiệu quả mà thế gian bên ngoài thấy, như tình thương, tính tinh thần hay khả năng phụng sự lớn hơn, mà là những dấu hiệu trong tâm thức bộ não hồng trần cho thấy đạo sinh đã làm được một phần công việc cần thiết. Thầy khuyên đừng hiểu quá mức, vì Chân sư DK đã trình bày quá nhiều điều phải làm, không thể làm hết ngay; và nếu đọc kỹ, ta có quyền cảm thấy phần nào choáng ngợp trước những khả năng được trình bày.
§ Tiếp cận các Chân sư trong tâm thức bộ não
Chân sư DK giới hạn chủ đề vào một phương diện: sự chứng nghiệm trong bộ não hồng trần về việc tiếp cận các Chân sư và một Chân sư cụ thể. Thầy MDR nhận xét đây là điều nhiều người tha thiết; với nhiều người đó có thể là Chân sư DK và ashram của Ngài như ashram nhà, nhưng không nhất thiết với tất cả. Theo Thầy, phần lớn các nhóm nội môn hiện nay gồm những người có linh hồn Cung một hoặc Cung hai, nên có thể liên quan đến Chân sư Kuthumi, Chân sư Morya và những vị khác; nếu các trước tác của Chân sư DK là trung tâm trong tâm thức mình thì có lẽ là một trong ba vị ấy, dù không chắc chắn.
§ Sự chứng nghiệm không tùy thuộc vị trí trên Đường Đạo
Chân sư DK nói sự chứng nghiệm này phần lớn độc lập với vị trí trên Đường Đạo và với việc gần hay xa điểm đạo; có những chân ngã rất tiến bộ ở gần Chân sư mà không đưa được bằng chứng xuống bộ não. Thầy MDR thấy đây là điều có lẽ ta không ngờ, và có thể xem là một sự khích lệ cho tương lai. Điều này tùy thuộc loại thể xác đang dùng và công việc ở các kiếp trước; Thầy nhấn mạnh dù thể xác không phải một nguyên khí, nó không hề tầm thường mà rất quan trọng, giúp thực hiện trên cõi ngoại, nơi có lẽ cần nhất, một số phương diện của Thiên Cơ. Thầy nói mình thường nghĩ rằng nếu thể dĩ thái là phản ảnh của thể nguyên nhân thì thể xác, trong một số hoàn cảnh, cũng có thể là sự biểu lộ khá đúng của con người bên trong, nếu ta biết đọc mối liên hệ.
§ Đừng phán xét người khác qua vẻ ngoài
Chân sư DK nói con người thường có tầm vóc và thành tựu ở các cõi nội lớn hơn nhiều so với trên cõi hồng trần, và nhiều người hoạt động tha thiết nhất trong nửa thế kỷ này, mà Thầy MDR chú thích là 1900–1950, đang trả nghiệp quả xấu qua những thể xác không tương xứng. Thầy cảnh báo cần dè dặt khi phán xét địa vị của người khác dựa trên vẻ ngoài, vì có thể thể xác không phải là sự biểu lộ đúng của con người bên trong họ. Thầy cho rằng điều Chân sư DK nói về nửa đầu thế kỷ có lẽ cũng áp dụng cho nửa sau và cả hiện nay, như sự trả giá vào cuối kỷ nguyên Song Ngư. Chân sư DK nói nhờ siêng năng, nỗ lực cao và kiên trì theo các quy luật, sẽ đến lúc đạo sinh bỗng ý thức ngay trong bộ não một sự soi sáng hay một sự thấy chưa từng biết, thật đến mức không gì có thể lấy đi nhận thức rằng mình đã thấy, đã tiếp xúc, đã cảm; Thầy nói chúng ta đang hướng tới điều đó.
§ Con số sáu mươi ngàn triệu linh hồn: hệ hành tinh hay hệ mặt trời
Chân sư DK nói với sáu mươi ngàn triệu linh hồn đang tiến hóa, mỗi linh hồn theo những chuỗi kiếp khác nhau, Ngài chỉ có thể nói tổng quát. Thầy MDR dừng lại khá lâu ở con số này và đặt câu hỏi khó giải: nó chỉ áp dụng cho hệ Địa Cầu hay cho toàn hệ mặt trời. Thầy lưu ý ở đây Chân sư dùng chữ linh hồn, còn ở chỗ khác dùng chữ chân thần; Thầy đọc Luận về Lửa Vũ Trụ (tr. 579) nêu 35 ngàn triệu chân thần bác ái, 20 ngàn triệu chân thần hoạt động và 5 ngàn triệu chân thần quyền năng, tổng cộng sáu mươi ngàn triệu chân thần nhân loại; chân thần quyền năng tuy đang biểu hiện nhưng còn rất hiếm khi lâm phàm, đã vào đông ở cuối Dãy Mặt Trăng và sẽ vào lại đầy đủ trong hai cuộc tuần hoàn cuối của dãy hiện tại. Thầy lưu ý sự phân biệt giữa biểu hiện và lâm phàm, biểu hiện có lẽ là trên hai mươi mốt cõi phụ thấp của cõi hồng trần vũ trụ, hoặc chỉ trong các dĩ thái vũ trụ, và thấy đoạn này dường như nói về hệ hành tinh của chúng ta. Đoạn khác trong Luận về Lửa Vũ Trụ (tr. 1093) lại nói về bốn mươi chín ngọn lửa cấu thành từ sáu mươi ngàn triệu chân thần nhân loại và vô số dòng chân thần thiên thần, mà Thầy nói trong hệ mặt trời là 140.000 triệu.
§ Đoạn Trị Liệu Huyền Môn về hệ mặt trời nữ tính
Thầy MDR đọc thêm đoạn trong Trị Liệu Huyền Môn (tr. 109–110): hệ mặt trời thứ nhất có một dòng tiến hóa chủ đạo gồm một trăm ngàn triệu chân thần; hệ hiện tại, thứ hai, có hai dòng tiến hóa chủ đạo là nhân loại và thiên thần, với sáu mươi ngàn triệu chân thần nhân loại cộng một trăm bốn mươi ngàn triệu thuộc dòng tiến hóa nữ tính của thiên thần, thành hai trăm ngàn triệu, điều giải thích vì sao đây là một hệ nữ tính; hệ thứ ba sẽ cần ba trăm ngàn triệu như sự hoàn hảo đòi hỏi nơi Thượng đế tam phân. Thầy đặt câu hỏi phải chăng hệ mặt trời trước ở đây chỉ tính hệ Địa Cầu, và nhận xét ở đoạn này dường như nói về toàn hệ mặt trời; Thầy lưu ý khó tìm vì Chân sư khi thì viết số bằng chữ, khi thì bằng con số.
§ Lập luận về một phần bảy đang lâm phàm
Thầy MDR đọc Luận về Lửa Vũ Trụ (tr. 1059): trong hàng ngàn mặt trời và chòm sao thấy bằng mắt thường, và hàng chục triệu qua kính viễn vọng, mà Thầy nói nay đã biết là hàng tỷ, ta thấy biểu hiện hồng trần của từng ấy triệu thực thể thông minh; nhưng chỉ một phần bảy đang lâm phàm, sáu phần bảy ở ngoài, chờ lượt biểu hiện. Thầy lập luận theo tương đồng: nếu trên Trái Đất cũng chỉ khoảng một phần bảy chân thần nhân loại lâm phàm, thì lấy khoảng tám tỷ người nhân bảy, và biết rằng thời Atlantis còn nhiều người lâm phàm hơn, ta tiến khá gần con số sáu mươi ngàn triệu áp dụng cho hệ Địa Cầu. Tóm lại, khi nói về hệ mặt trời nữ tính, Chân sư dường như áp con số cho toàn hệ mặt trời, nhưng khi xét kỹ các con số thì dường như nó áp dụng cho hệ hành tinh của chúng ta; Thầy kết luận con số cuối cùng không phải điều ta nắm được, Chân sư chỉ cho những con số xấp xỉ và để lại một thế lưỡng nan mà ta phải chấp nhận, và Thầy thừa nhận đã trăn trở về điều này từ lâu. Thầy lưu ý người ta chỉ nhìn số người đang lâm phàm mà bỏ sót các chân thần, ở đây gọi là linh hồn, đang ở ngoài lâm phàm; và vì chân thần có tâm thức mà linh hồn là tâm thức, trong hoàn cảnh này có thể đồng nhất hai thuật ngữ.
§ Năm cách thường gặp để tiếp cận Chân sư
Chân sư DK nói sáu mươi ngàn triệu linh hồn với những chuỗi kiếp khác nhau tạo ra một phạm vi rộng, không kinh nghiệm nào giống hệt kinh nghiệm nào; Thầy MDR nói điều này giải thích vì sao Chân sư phải viết tổng quát. Tuy vậy có năm cách, trong nhiều cách, xảy ra đủ thường để kể ra; Thầy nhấn mạnh con số năm và lưu ý rằng về sau ta sẽ thấy sự tiếp cận này liên quan nhiều đến sáu giai đoạn của địa vị đệ tử.
§ Cách thứ nhất: thấy Chân sư và chính mình trong hang của trái tim
Chân sư DK mô tả việc đạo sinh hình dung mình và Chân sư, cỡ chừng một phần tư inch, trong chu vi của trái tim dĩ thái, xây dựng hằng ngày các hình ảnh nhỏ ấy bằng trí tưởng tượng và nỗ lực yêu thương, cho đến một ngày, thường khi điều kiện chiêm tinh thích hợp và trăng gần tròn, người ấy ý thức trong bộ não rằng mình đang ở trong hình ảnh đại diện cho mình và thực sự đứng trước Chân sư. Thầy MDR nói nhiều người đã qua Trường Arcane thấy bài tham thiền đầu tiên liên quan đến Chân sư trong Tim, và nhấn mạnh phương pháp tưởng chừng đơn giản này là một phương pháp rất huyền bí, quan trọng cho ai thực sự muốn tiếp xúc Chân sư. Về hình ảnh, Thầy nói hiện có những chân dung khá giống của Chân sư Morya, Chân sư Kuthumi và Chân sư Djwhal Khul, David Anrias đã vẽ một số Chân sư khác như các Ngài dường như đã hiện ra với tác giả vào thời ấy, và có Tấm vải liệm Turin với hình ảnh được tô màu của cái được cho là thân thể Chân sư Jesus; như vậy ta có thể dùng trí tưởng tượng của mình hoặc những hình ảnh được gợi ý. Thầy đặt câu hỏi phương pháp này chủ yếu dành cho người Cung một và Cung hai hay sẽ được các cung khác dùng, và gọi việc thấy mình ở trong hình ảnh là một trong những bí nhiệm của lĩnh vực thông linh. Chân sư DK nói ban đầu điều này hiếm và chỉ giữ được vài giây, về sau thường xuyên và lâu hơn, cho đến khi đạo sinh liên kết với Chân sư dễ dàng như khi tạo hình ảnh; Thầy thấy đây là điều đầy hứa hẹn cho ai cẩn thận làm theo cách Chân sư DK gợi ý.
§ Ba điều đạo sinh đã thành tựu
Chân sư DK nói đạo sinh đã làm được ba điều: đồng hóa với hình ảnh trong tim và hướng khát vọng đến Chân sư; tạo một kênh rõ ràng giữa luân xa tim và luân xa tương ứng trong đầu, vì mỗi luân xa trong cơ thể có một đối phần trong đầu, và sự soi sáng đến khi nối luân xa với đối phần ấy; và thanh lọc phần bộ não tương ứng với luân xa đầu ấy để nó đáp ứng rung động cao hơn và ghi nhận chính xác. Thầy MDR nhận xét việc mỗi luân xa có đối phần trong đầu vẫn là vấn đề rất huyền bí, mà ngay cả y học cao nhất thông thường cũng không ngờ tới.
§ Cách thứ hai: nhận biết rung động
Thầy MDR tự đánh số cho cách thứ hai để dễ định hướng, dù số không có trong bản văn. Chân sư DK nói trong những lúc khát vọng mãnh liệt nhất khi tham thiền, đạo sinh ý thức một rung động hay cảm giác đặc biệt trong đầu, ở một trong ba chỗ: đỉnh cột sống, trán, hoặc đỉnh đầu. Thầy nhấn mạnh khát vọng rất quan trọng, không nên xem nhẹ như thể chỉ dành cho người chí nguyện, vì tất cả chúng ta đều là người chí nguyện. Thầy giải thích ở đỉnh đầu có luân xa brahmarandhra, phần chính là hoa sen mười hai cánh trong đầu; ở trán có thể là một trong hai trung tâm, ajna và có lẽ một trung tâm trán cao hơn; ở đỉnh cột sống, không hẳn giống đáy sọ, là trung tâm cổ họng, và có lẽ cả một rung động kiểu alta major, thường được xem là ở đáy sọ. Thầy nói phải nhận biết và ghi nhận các cảm giác này vì chúng biểu thị sự tiếp xúc với một chiều kích khác.
§ Phân biện rung động của các Đấng Cao Cả
Chân sư DK nói Ngài không nói về cảm giác khi năng lực thông linh phát triển, dù hai điều có liên hệ, mà về một rung động rõ rệt đi kèm sự tiếp xúc với một trong các Đấng Cao Cả. Thầy MDR thấy qua đó Chân sư Tây Tạng hiểu đời sống nội tâm sâu sắc đến mức nào, và nhấn mạnh phân biện rung động là một trong những thành tựu cần thiết nhất; ở chỗ khác Chân sư nói về nhiều rung động có thể giáng xuống hay dâng lên mà ta phải học phân biện. Thầy đặt câu hỏi bao nhiêu người trong chúng ta có thể phân biện rung động đến từ Chân sư DK, Chân sư KH hay Chân sư Morya, bộ ba mà ta thường làm việc cùng.
§ Các cảm giác ban đầu và sự quen dần
Ban đầu đạo sinh chỉ thấy một sự dâng cao thoáng chốc như gợn sóng trong đầu, mà Thầy MDR cho là quen thuộc với nhiều người; có thể kèm khó chịu: ở trán có thể gây chảy nước mắt, ở đỉnh cột sống hay đáy sọ gây hưng phấn và cả chóng mặt, ở đỉnh đầu gây cảm giác mở rộng và đầy tràn như hộp sọ quá chật. Thầy lưu ý Chân sư DK gần như đồng nhất đỉnh cột sống với đáy sọ, hoặc ít ra xem là cùng một tiến trình. Thầy kể bà Mary Bailey từng nói về dòng năng lượng tuôn xuống khiến người ta tưởng đầu sắp nổ tung, mà Thầy cho là đi vào ở đỉnh đầu. Những phân biệt này giúp định vị và gọi tên các rung động ta có thể trải nghiệm; và như mọi khi, sự quen dần làm kinh nghiệm bớt kịch tính.
§ Mỗi Chân sư có rung động riêng
Chân sư DK nói tất cả là do sự tiếp xúc, lúc đầu thoáng chốc, với một Chân sư; dần dần đạo sinh nhận ra và gắn rung động ấy với một Đấng Cao Cả cụ thể, vì mỗi Chân sư có rung động riêng in dấu lên đệ tử theo cách đặc thù. Thầy MDR gọi đây là một phát biểu quan trọng và chắc rằng bà Alice Bailey rất quen với tiến trình này; người ta nói có một loại âm điệu vang lên trong tai bà khi Chân sư Tây Tạng muốn làm việc với bà, dù Thầy nói “ai biết được”, và vì bà thực ra là đạo sinh ở nhà trong ashram của Chân sư KH, rung động của Ngài hẳn quen thuộc với bà.
§ Hương thơm cảm dục và câu chuyện của R.S.W.
Chân sư DK nói phương pháp tiếp xúc này thường đi kèm hương thơm. Thầy MDR kể một câu chuyện, không chắc có chính xác không: đệ tử cuối cùng còn sống của chu kỳ trước là R.S.W., Marian Walter, mà Thầy và bạn là Keith Bailey thường đến thăm, kể rằng hương gắn với Chân sư Tây Tạng là hoa cẩm chướng, với Chân sư Kuthumi là hoa hồng trắng, và với Chân sư Morya là hoa lan Nam Phi (freesia). Thầy nói điều này cần được nghiên cứu, và có lẽ sẽ có thời gian dành cho việc ấy khi các đạo sinh chân chính của Chân sư so sánh ghi nhận để xác định hương thơm, thường gọi là hương cảm dục.
§ Khẩn cầu và gợi lên: nâng rung động và chờ đáp ứng
Chân sư DK nói đạo sinh học cách nâng rung động lên một cao độ nhất định và giữ vững cho đến khi cảm nhận rung động đáp lại của Chân sư hoặc hương thơm. Thầy MDR thêm rằng phải có lý do chính đáng cho lời gọi; có lẽ Đệ tử trong hào quang luôn có, còn với Đệ tử trên đường dây thì đó là khởi đầu tiến trình. Thầy giải thích đây rõ ràng là một sự khẩn cầu chủ động, tiếp theo là sự gợi lên, lời đáp; điều này cũng thấy trong việc xây antahkarana: khi phóng chiếu lên các tầng rung động cao hơn, có lẽ ta không thấy sự phóng chiếu đi trọn đến tầng ấy, nhưng có thể có một đáp ứng từ tầng cao cho ta biết khẩn cầu đã được đáp lại. Thầy nói việc chạm đến nguyên tử trường tồn Bồ đề hay atma là những sự chạm rất cao, có lẽ chưa khả hữu với chúng ta, vì chúng nằm trên các cõi phụ vượt quá mức mà Chân sư phân cực, thuộc về cấp Chohan; phân cực trong chân thần trên cõi chân thần liên quan đến cấp thứ sáu, nhưng Thầy suy đoán từ cấp thứ ba, vì số ba và sáu liên hệ nhau, có thể có một đáp ứng yếu ớt.
§ Hòa nhập tâm thức với Chân sư và sự xác nhận
Sau đó đạo sinh cố hòa nhập tâm thức mình với tâm thức Chân sư, tìm biết ý Chân sư và điều Ngài muốn truyền đạt; Thầy MDR nhấn mạnh đây không chỉ là trải nghiệm sự đáp ứng mà còn mang tính thực tiễn: biết điều phải làm. Khi đáp ứng của đệ tử tăng, Chân sư về phía Ngài sẽ thu hút sự chú ý hay báo hiệu chấp thuận, chẳng hạn bằng cách khơi dậy rung động trong đầu; Thầy giải thích lúc đó rung động không chỉ do khát vọng của đạo sinh mà Chân sư có thể trực tiếp kích thích, gọi đó là một sự tương tác kiểu Song Tử, và Thầy đôi khi gọi đó là sự xác nhận. Theo Thầy, tất cả phải được thực hiện qua thực hành đều đặn, phương pháp đúng và rất nhiều kiên nhẫn. Thầy tóm lại đã bàn hai trong năm cách: tham thiền Chân sư trong Tim và rung động ở một trong ba chỗ, trong đó vùng đáy sọ và đỉnh cột sống dường như liên hệ nhau, kích thích cả alta major và trung tâm cổ họng.
§ Kết buổi: hướng tới các trường nội môn mới
Thầy MDR ngắt buổi tại đây; ba cách tiếp xúc Chân sư còn lại sẽ được bàn trong buổi 60, bắt đầu từ tr. 292, rồi dẫn vào phần mới về các trường nội môn mới. Thầy đã có một bình giảng hơn trăm trang về các trường này và cân nhắc việc chỉ đọc bình giảng ấy, nhưng phương pháp video đôi khi giúp thấm hơn. Các trường nội môn mới là điều tất cả chúng ta hướng tới; có thể nhiều thế kỷ nữa chúng mới xuất hiện đầy đủ, nhưng Chân sư DK nói đã có những khởi đầu, kể cả với các trường cao cấp, nên chúng có thể là những hoạt động khích lệ cho các kiếp sau trong kỷ nguyên Bảo Bình. Thầy giải thích Cung hai lớn là cung của giáo dục, theo nghĩa giáo dục dẫn đến minh triết và minh triết đến hành động đúng, và bản thân Thánh Đoàn mang tính chất của Cung hai tổng hợp lớn; các trường này sẽ đem sự hiện diện của rung động Thánh Đoàn xuống các cõi thấp, cùng với Hội Tam Điểm và Giáo hội, mỗi bên quan trọng theo cách riêng, là ba phương pháp tiếp cận.
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	[1] Always synthesis most be attained, but always the fundamental colouring or tone remains. The next or fifth round will show the greatest exposition of this method. [2] It will be the round of supreme mental development, and will carry its evolving Monads to heights undreamed of now.
	[1] Luôn phải đạt đến sự tổng hợp, nhưng sắc thái hay âm sắc căn bản luôn còn lại. Cuộc tuần hoàn kế tiếp, tức cuộc tuần hoàn thứ năm, sẽ biểu lộ phương pháp này ở mức cao nhất. [2] Đó sẽ là cuộc tuần hoàn của sự phát triển trí tuệ tối cao, và sẽ đưa các chân thần đang tiến hoá của nó lên những đỉnh cao mà hiện nay chưa ai mơ tới.

	[3] This round marks the height of the second method, that through love or wisdom. It is the fourth round, that wherein the emotional reaches a high point of vibration, and there is direct connection between the fourth plane of harmony, between the emotional body, or the fourth principle, the quaternary, [5] the fourth root-race or the Atlantean which co-ordinated the astral. I give you food for thought in these correspondences.
	[3] Cuộc tuần hoàn này đánh dấu đỉnh cao của phương pháp thứ hai, phương pháp thông qua tình thương hay minh triết. Đây là cuộc tuần hoàn thứ tư, trong đó phương diện cảm xúc đạt đến một mức rung động cao, và có sự liên kết trực tiếp giữa cõi thứ tư, cõi hài hoà, với thể cảm xúc, hay nguyên khí thứ tư, bộ tứ, [5] và giống dân gốc thứ tư, tức giống dân Atlantis, vốn đã phối hợp phương diện cảm dục. Những sự tương ứng này mang đến cho các bạn nhiều điều đáng suy ngẫm.

	September 21st, 1920.
	Ngày 21 tháng 9 năm 1920.

	SEPTEMBER 21ST, 1920.
	NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 1920.

	[6] 1. Five effects of Meditation in the three worlds.
	[6] 1. Năm tác động của tham thiền trong ba cõi giới.

	Today we are to take up the five effects in the three bodies in the lower [7] worlds that the student of meditation will be conscious of if he has duly followed the course laid down.
	Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến năm tác động trong ba thể của phàm ngã ở các cõi [7] thấp mà đạo sinh tham thiền sẽ nhận biết nếu y đã tuân theo đúng tiến trình được đề ra.

	[8] These effects are not specifically effects in the life as apparent to the onlooking world, such as greater love or [Page 288] spirituality or capacity to serve. [9] What I seek today to bring out are the indications in the physical brain consciousness of the student that he has done some of the necessary work [10] and is attaining somewhat the desired object. Keep this very clearly in mind. [11] I do not seek to make clear all the many and various results achieved by the successful following of the occult laws of meditation. [12] I deal here only with one phase of the matter, and that is, the realisation, in the physical brain consciousness, of certain results along the line of our immediate topic,—access to the Masters.
	[8] Những tác động này không phải riêng những tác động trong đời sống mà người ngoài có thể thấy, chẳng hạn như tình thương lớn hơn hay [Page 288] tinh thần hoặc khả năng phụng sự cao hơn. [9]Hôm nay, điều Tôi muốn làm sáng tỏ là những dấu hiệu trong tâm thức bộ não hồng trần của đạo sinh cho thấy y đã thực hiện một phần công việc cần thiết [10] và đang phần nào đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy ghi nhớ thật rõ điều này. [11] Tôi không tìm cách làm sáng tỏ tất cả những kết quả đa dạng đạt được nhờ tuân theo thành công các định luật huyền bí về tham thiền. [12] Ở đây, Tôi chỉ bàn đến một phương diện của vấn đề, đó là sự nhận biết, trong tâm thức bộ não hồng trần, về một số kết quả liên quan đến chủ đề trực tiếp của chúng ta,—tiếp cận các Chân sư.

	[13] This narrows down our subject to that of a conscious realisation of the Masters and of some one particular Master by the student in his physical brain. [14] This realisation is very largely independent of his place upon the Path, of his nearness to or distance from initiation. [15] Some very advanced egos may be working at this problem, and be close indeed to their Master, without being able to bring through to the physical brain specific facts proving to them this nearness. [16] Some effect this knowledge at earlier stages than others. [17] It is dependent upon the type of body in use [18] and the work done in previous lives, resulting in a physical vehicle that is a fairly just exponent of the inner man. [19] Oft the man is of far greater calibre and attainment on the inner planes than he is on the physical. [20] So many of our most earnest workers in this particular half century [21] are working out evil karma through the possession of inadequate bodies. Through diligence, application, high endeavour, and the long and patient following of the rules laid down, there comes a time when the student is suddenly conscious—right within the physical brain—of certain unexpected events, an illumination or a seeing that has before been unknown. [23] It is something that is so real yet so momentarily surprising that no amount of subsequent [Page 289] apparent disproving can take away fron him the knowledge that he saw, he contacted, he felt.
	[13] Điều này thu hẹp chủ đề của chúng ta vào sự nhận biết có ý thức của đạo sinh, trong bộ não hồng trần của y, về các Chân sư và về một Chân sư cụ thể nào đó. [14] Sự nhận biết này phần lớn không phụ thuộc vào vị trí của y trên Đường Đạo, hay vào việc y gần hoặc xa cuộc điểm đạo. [15] Một số chân ngã rất tiến bộ có thể đang nỗ lực giải quyết vấn đề này và quả thực rất gần Chân sư của mình, nhưng chưa thể truyền đến bộ não hồng trần những sự kiện cụ thể chứng minh cho họ thấy sự gần gũi ấy. [16] Một số người đạt được sự hiểu biết này ở những giai đoạn sớm hơn những người khác. [17] Điều này phụ thuộc vào loại thân thể đang sử dụng [18] và công việc đã thực hiện trong những kiếp trước, tạo nên một hiện thể hồng trần biểu đạt khá đúng con người bên trong. [19] Trên các cõi bên trong, con người thường có tầm vóc và thành tựu lớn hơn rất nhiều so với trên cõi hồng trần. [20] Rất nhiều người hoạt động nhiệt thành nhất của chúng ta trong nửa thế kỷ đặc biệt này [21] đang giải trừ nghiệp quả xấu qua việc mang những thân thể không đáp ứng được nhu cầu. Nhờ sự chuyên cần, chú tâm, nỗ lực cao độ và việc kiên nhẫn tuân theo lâu dài các quy luật đã đề ra, sẽ đến một lúc đạo sinh đột nhiên nhận biết—ngay trong bộ não hồng trần—một số sự kiện bất ngờ, một sự soi sáng hay một cái thấy mà trước đó y chưa từng biết. [23] Điều ấy chân thực đến mức, tuy gây kinh ngạc trong khoảnh khắc, không một sự phủ nhận nào về sau [Page 289] dù có vẻ thuyết phục đến đâu cũng có thể tước đi sự hiểu biết của y rằng y đã thấy, đã tiếp xúc, đã cảm nhận.

	[24] As often I have told you, it is not possible in any way in this work to do more than widely generalise. Sixty thousand million souls in process of evolving, [25] each following certain rounds of lives totally different from those of others, offer a wide field to choose from, and no one experience is exactly the same as another. [26] But it might be generally laid down that there are five ways (out of the many possible) which are of such frequent occurrence, comparatively speaking, as to warrant our enumerating them. All have been hinted at, but I may somewhat enlarge the already imparted data.
	[24] Như Tôi thường nói với các bạn, trong công việc này, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc khái quát trên phạm vi rộng. Sáu mươi nghìn triệu linh hồn đang tiến hoá, [25] mỗi linh hồn trải qua những chu kỳ kiếp sống nhất định hoàn toàn khác với các linh hồn khác, tạo nên một phạm vi lựa chọn rộng lớn, và không một trải nghiệm nào hoàn toàn giống trải nghiệm nào khác. [26] Nhưng có thể nói một cách khái quát rằng có năm cách thức (trong số nhiều cách có thể có) xảy ra tương đối thường xuyên đến mức đáng để chúng ta liệt kê. Tất cả đều đã được gợi ý, nhưng Tôi có thể trình bày rộng hơn đôi chút những dữ kiện đã truyền đạt.

	[27] Seeing the Master and the self within the cave of the heart. [28] As the student has often been told to visualise himself and the Master—about the size of a quarter inch—within the circumference of the etheric heart. He is told to picture, toward the close of his meditation the heart etheric, and therein build minute forms of the Master to Whom he is drawn and of himself. This he proceeds to do with due and elaborate care, with the aid of the imagination and loving effort, working daily on his figures till they become to him very real, and their building and forming becomes almost an automatic part of his meditation form. Then comes a day (usually when astrological conditions are fit and the moon approaches the full) when he becomes conscious within his brain that those figures are not the little puppets he thinks, but that he is within the figure representing himself, and that he stands literally and in all verity before the Master. [30] This occurs at rare intervals at first, and the consciousness of the fact is held but for a few brief seconds; as progress is made, and every department of his nature and of his service develops, with greater frequency will come the experience, [Page 290] with longer periods will it be marked, until there comes a time when the pupil can link up as easily in this manner with his Master as earlier he formed his figures.
	[27] Thấy Chân sư và bản thân mình trong hang động của trái tim. [28] Như đạo sinh thường được chỉ dẫn, y cần hình dung bản thân mình và Chân sư—với kích thước khoảng một phần tư inch—bên trong chu vi của trái tim dĩ thái. Y được chỉ dẫn rằng, khi gần kết thúc buổi tham thiền, hãy hình dung trái tim dĩ thái, và trong đó xây dựng những hình tướng nhỏ bé của Chân sư mà y hướng đến và của chính mình. Y tiến hành việc này với sự chăm chút tỉ mỉ, nhờ sự tưởng tượng và nỗ lực đầy tình thương, hằng ngày trau chuốt những hình tượng ấy cho đến khi chúng trở nên rất chân thực đối với y, và việc xây dựng, tạo hình chúng gần như trở thành một phần tự động trong khuôn thức tham thiền của y. Rồi đến một ngày (thường khi các điều kiện chiêm tinh thích hợp và Mặt Trăng gần tròn), y nhận biết trong bộ não rằng những hình tượng ấy không phải là các con rối nhỏ bé như y nghĩ, mà y đang ở trong hình tượng đại diện cho chính mình, và y thực sự, hoàn toàn chân thực, đang đứng trước Chân sư. [30] Lúc đầu, điều này chỉ thỉnh thoảng xảy ra, và sự nhận biết ấy chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi; khi y tiến bộ, và mọi phương diện trong bản chất cũng như trong sự phụng sự của y đều phát triển, trải nghiệm này sẽ đến thường xuyên hơn, [Page 290] kéo dài hơn, cho đến lúc đệ tử có thể liên kết với Chân sư theo cách này dễ dàng như trước kia y tạo ra những hình tượng của mình.

	[32] Just what did occur? The pupil had succeeded in doing three things:—
	[32] Chính xác thì điều gì đã xảy ra? Đệ tử đã thành công trong ba việc:—

	[33] 1. Identifying himself with the figure within the heart, and aspiring to the Master.
	[33] 1. Đồng hoá mình với hình tượng bên trong trái tim, và hướng khát vọng đến Chân sư.


	[34] 2. Making a definite channel between the heart centre (wherein he is endeavouring to focus his consciousness) and its corresponding head centre. Each of the seven centres in the body, as [35] has a counterpart within [36] the head. It is in the linking up of the [37] centre with its counterpart in the head that illumination comes. This,—in the case in point—has been accomplished by the student. He has connected the heart with its head centre.
	[34] 2. Tạo một đường dẫn xác định giữa trung tâm tim (nơi y đang cố gắng tập trung tâm thức) và trung tâm đầu tương ứng của nó. Mỗi trung tâm trong số bảy trung tâm của thân thể, như [35] vậy, đều có một đối phần bên trong [36] đầu. Chính khi liên kết [37] trung tâm với đối phần của nó trong đầu, sự soi sáng xuất hiện. Trong trường hợp đang xét, đạo sinh đã hoàn thành điều này. Y đã nối kết trung tâm tim với trung tâm đầu tương ứng.

	[38] 3. Not only has he accomplished the two above things but he has so purified that part of the physical brain that corresponds with the particular head centre that it can respond to the higher vibration necessitated, and therefore accurately record what has transpired.
	[38] 3. Y không chỉ hoàn thành hai việc trên, mà còn thanh luyện phần bộ não hồng trần tương ứng với trung tâm đầu cụ thể ấy đến mức nó có thể đáp ứng rung động cao hơn cần thiết, và do đó ghi nhận chính xác những gì đã diễn ra.

	Recognition of vibration. [39] In this instance the method is not quite the same. The student becomes conscious during his moments of intensest aspiration [40] in meditation of a certain peculiar vibration or sensation in his head. It may be in one of three places:—
	Nhận biết rung động. [39] Trong trường hợp này, phương pháp không hoàn toàn giống như trên. Trong những khoảnh khắc khát vọng mãnh liệt nhất [40] khi tham thiền, đạo sinh nhận biết một rung động hay cảm giác đặc biệt nào đó trong đầu. Nó có thể ở một trong ba vị trí:—

	[41] a. At the top of the spine.
	[41] a. Ở đỉnh cột sống.

	[42] b. In the forehead.
	[42] b. Ở trán.

	[43] c. At the top of the head.
	[43] c. Ở đỉnh đầu.

	[44] I speak not here of the sensation that comes when psychic faculty develops, though there is an alliance between the two, [45] but I speak of a definite vibration that accompanies contact with one of the Great Ones. [46] The student at first is only conscious of a feeling of momentary heightening, which takes the form of a ripple or movement in the head. [Page 291] [47] At first it may be attended with some discomfort, if felt in the forehead it may cause tears and weeping, if at the top of the spine or base of the skull [49] exhilaration and even dizziness, and if at the top of the head a sense of expansion with a feeling of fullness, as if the limiting skull were too confining. This wears off with greater use. [50] It is all caused by a contact, momentary at first, with some one Master. [52] In time the student comes to recognise this vibration and to associate it with some particular Great One, for each Master has His own vibration which impresses itself upon His pupils in a specific manner. [53] This method of contact is frequently attended by perfume. [54] In time the pupil learns how to raise his vibration to a certain pitch. Having done this he holds the vibration steady until he senses the Master's answering vibration or the perfume. [56] Then he endeavours to merge his consciousness with the Master's as far as may be, to ascertain the Master's will, and to understand what it is that the Master has to communicate. [57] As time progresses and the response of the pupil grows, the Master on His side will attract his attention or signal to him approval (for instance by arousing this vibration within his head)....
	[44] Ở đây, Tôi không nói đến cảm giác xuất hiện khi năng lực thông linh phát triển, dù hai điều này có liên hệ với nhau, [45] mà Tôi nói đến một rung động xác định đi kèm với sự tiếp xúc với một trong Các Đấng Cao Cả. [46] Lúc đầu, đạo sinh chỉ nhận biết một cảm giác nâng cao trong khoảnh khắc, biểu hiện thành một làn sóng gợn hay một chuyển động trong đầu. [Page 291] [47] Ban đầu, nó có thể đi kèm với đôi chút khó chịu, nếu cảm thấy ở trán, nó có thể khiến y chảy nước mắt và khóc; nếu ở đỉnh cột sống hay đáy hộp sọ, nó có thể gây [49] hưng phấn và thậm chí chóng mặt; còn nếu ở đỉnh đầu, nó có thể gây cảm giác mở rộng cùng với cảm giác đầy tràn, như thể hộp sọ giới hạn quá chật hẹp. Điều này sẽ mất dần khi y quen trải nghiệm hơn. [50] Tất cả đều do sự tiếp xúc, ban đầu chỉ trong khoảnh khắc, với một Chân sư nào đó. [52] Theo thời gian, đạo sinh nhận biết được rung động này và liên hệ nó với một Đấng Cao Cả cụ thể, vì mỗi Chân sư có rung động riêng của Ngài, ghi dấu lên các đệ tử của Ngài theo một cách đặc thù. [53] Phương pháp tiếp xúc này thường đi kèm với hương thơm. [54] Theo thời gian, đệ tử học cách nâng rung động của mình đến một mức nhất định. Sau khi làm được điều này, y giữ rung động ổn định cho đến khi cảm nhận được rung động đáp ứng của Chân sư hoặc hương thơm. [56] Rồi y cố gắng hoà nhập tâm thức của mình với tâm thức của Chân sư trong mức độ có thể, để nhận biết ý chí của Chân sư và thấu hiểu điều Chân sư muốn truyền đạt. [57] Theo thời gian, khi sự đáp ứng của đệ tử tăng lên, về phần Ngài, Chân sư sẽ thu hút sự chú ý của y hoặc ra hiệu tán thành với y (chẳng hạn bằng cách khơi dậy rung động này trong đầu y)....

	[57b] It is the method of the Pythagorean discipline as taught in the ES.
	[57b] Đây là phương pháp tu luyện của Pythagoras như được giảng dạy trong ES.

	 
	 


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 59
	This is our 59th program in this wonderful book, Letters on Occult Meditation. It's been a little while again since I've been able to return, and it's already February, isn't it? The first of February, and we have been in a quite a long, what's called letter, with many sections, and we've been dealing with the interior nature of meditation. We've been dealing with the approach of the first three aspects of divinity, the Raja Yoga method, which he likens to the first ray and its subsidiary ray, and then the second ray method of love and wisdom.
	Đây là chương trình thứ 59 của chúng ta về cuốn sách tuyệt vời này, Thư Về Tham thiền Huyền môn. Lại một thời gian nữa trôi qua tôi mới có thể trở lại, và đã sang tháng Hai rồi, phải không? Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Hai, và chúng ta đã nghiên cứu một bức thư khá dài, gồm nhiều phần, bàn về bản chất bên trong của tham thiền. Chúng ta đã bàn về cách tiếp cận ba phương diện đầu tiên của thiên tính, về phương pháp Raja Yoga mà Ngài ví với cung một và cung phụ của nó, rồi đến phương pháp bác ái và minh triết của cung hai.

	It seems to be the method that is most used now, and he gives the plural. He says other supporting rays are involved, probably along the 2-4-6 line, and then he offered us an understanding of the third ray method, and how to use intellectual application of all that has been learned on the other two major rays. This, so much of this particular section has been on living the sanctified life.
	Dường như đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất hiện nay, và Ngài dùng dạng số nhiều. Ngài nói rằng có những cung hỗ trợ khác cùng tham gia, có lẽ theo tuyến 2-4-6; rồi Ngài giúp chúng ta thấu hiểu phương pháp cung ba, cũng như cách vận dụng trí năng để áp dụng tất cả những gì đã học được trên hai cung chính kia. Phần lớn nội dung của phần này bàn về việc sống một đời sống thánh hiến.

	[1] Always synthesis most be attained, but always the fundamental colouring or tone remains.
	[1] Luôn phải đạt đến sự tổng hợp, nhưng sắc thái hay âm sắc căn bản luôn còn lại. Cuộc tuần hoàn kế tiếp, tức cuộc tuần hoàn thứ năm, sẽ biểu lộ phương pháp này ở mức cao nhất.

	All the seven rays will be involved, of course, but the great ray of indigo with its seven sub-rays will be paramount, and he's telling us we will, in the next round, probably in this chain, find the most unfolded method of the use of the intellect.
	Dĩ nhiên, cả bảy cung đều sẽ tham gia, nhưng cung chàm vĩ đại cùng bảy cung phụ của nó sẽ giữ vai trò chủ đạo; và Ngài cho chúng ta biết rằng trong cuộc tuần hoàn kế tiếp, có lẽ trong Dãy này, chúng ta sẽ thấy phương pháp sử dụng trí năng khai mở đến mức đầy đủ nhất.

	[2] It will be the round of supreme mental development, and will carry its evolving Monads to heights undreamed of now.
	[2] Đó sẽ là cuộc tuần hoàn của sự phát triển trí tuệ tối cao, và sẽ đưa các chân thần đang tiến hoá của nó lên những đỉnh cao mà hiện nay chưa ai mơ tới.

	Those are monads primarily on the third ray, but maybe on the subsidiaries to the third ray, which in one sense can be considered not only 5, ray 5, and to a certain extent ray 7, but all of them, as the Brahmic ray is ray 3, and subsumes 4, 5, 6, and 7. So there are a couple of ways to look at rays 4 and 6, either as subsumed in ray 3, or as related to the second ray, to the soft line rays.
	Đó chủ yếu là các chân thần thuộc cung ba, nhưng có lẽ cũng thuộc các cung phụ của cung ba; theo một nghĩa nào đó, các cung phụ này không chỉ gồm cung năm và, ở một mức độ nhất định, cung bảy, mà gồm tất cả các cung ấy, vì cung Brahma là cung ba và bao hàm các cung bốn, năm, sáu và bảy. Vì vậy, có hai cách nhìn các cung bốn và sáu: hoặc xem chúng nằm trong cung ba, hoặc xem chúng liên hệ với cung hai, với các cung thuộc tuyến mềm.

	When we look at these four subsidiary rays to the third ray, they are indeed subsidiary, and there is a green line connecting with all of them. But at the same time, you may notice that under the third ray overlordship or prominent position, we have rays 4 and 6, with Master Serapis and Master Jesus going in a blue line towards the Christ, and at the same time, rays 5 and 7 going in red lines towards the Manu.
	Khi xem xét bốn cung phụ này của cung ba, chúng quả thực là các cung phụ, và có một đường màu xanh lá nối với tất cả các cung ấy. Nhưng đồng thời, các bạn có thể nhận thấy rằng dưới quyền chủ quản hay vị trí nổi trội của cung ba, chúng ta có các cung bốn và sáu, với Chân sư Serapis và Chân sư Jesus đi theo một đường màu xanh lam hướng về Đức Christ, và đồng thời, các cung năm và bảy đi theo những đường màu đỏ hướng về Đức Manu.


[image: ]
	Two red lines and two blue lines, but still subsidiary to ray 3, where we presume Paul the Venetian, the Venetian Master, is in charge on that level. So, these charts do hold some very interesting and and intricate suggestions of relationship, or suggestions of intricate relationship. Now, so
	Hai đường màu đỏ và hai đường màu xanh lam, nhưng vẫn phụ thuộc cung ba, nơi chúng ta cho rằng Paul người Venice, Chân sư người Venice, phụ trách ở cấp độ đó. Vì vậy, các biểu đồ này quả thực chứa những gợi ý rất thú vị và phức tạp về các mối liên hệ, hay những gợi ý về các mối liên hệ phức tạp. Giờ đây,

	[3] This round marks the height of the second method, that through love or wisdom. It is the fourth round, that wherein the emotional reaches a high point of vibration, and there is direct connection between the fourth plane of harmony, between the emotional body, or the fourth principle, the quaternary,
	[3] Cuộc tuần hoàn này đánh dấu đỉnh cao của phương pháp thứ hai, phương pháp thông qua tình thương hay minh triết. Đây là cuộc tuần hoàn thứ tư, trong đó phương diện cảm xúc đạt đến một mức rung động cao, và có sự liên kết trực tiếp giữa cõi thứ tư, cõi hài hoà, với thể cảm xúc, hay nguyên khí thứ tư, bộ tứ,

	That's the personality
	Đó là phàm ngã.

	[5] the fourth root-race or the Atlantean which co-ordinated the astral.
	[5] và giống dân gốc thứ tư, tức giống dân Atlantis, vốn đã phối hợp phương diện cảm dục. Những sự tương ứng này mang đến cho các bạn nhiều điều đáng suy ngẫm.

	I mean, right now in the Aryan race, we have the opportunity to coordinate the mental, and for some, there is the coordination even of the buddhic vehicle. So that's where we are right now.
	Ý tôi là, ngay lúc này, trong giống dân Arya, chúng ta có cơ hội phối hợp phương diện trí tuệ, và với một số người, thậm chí còn có sự phối hợp hiện thể Bồ đề. Vì vậy, đó là vị trí hiện nay của chúng ta.

	And we're beginning a new section. Now, letter eight will shortly be over. Well, maybe I shouldn't say shortly, we do have nine pages, and that can be a few programs.
	Và chúng ta đang bắt đầu một phần mới. Giờ đây, bức thư thứ tám sẽ sớm kết thúc. Có lẽ tôi không nên nói là sớm; chúng ta còn chín trang, và có thể cần vài chương trình.

	Today, we are taking up the
	Hôm nay, chúng ta bàn đến

	[6] Five effects of Meditation in the three worlds.
	[6] 1. Năm tác động của tham thiền trong ba cõi giới.

	So how does this all work out? On the lower 18 subplanes, which are normally considered the three worlds, or from another perspective, the lower 21 subplanes are considered the three worlds. So in the three
	Vậy tất cả những điều này diễn ra như thế nào? Trên 18 cõi phụ thấp, vốn thường được xem là ba cõi giới; hoặc theo một góc nhìn khác, 21 cõi phụ thấp được xem là ba cõi giới. Vì vậy, trong ba

	[7] worlds that the student of meditation will be conscious of if he has duly followed the course laid down.
	[7] thấp mà đạo sinh tham thiền sẽ nhận biết nếu y đã tuân theo đúng tiến trình được đề ra.

	And so there's no question here, we do have a course of study, which has been presented to us.
	Vì vậy, ở đây không có gì phải nghi ngờ: chúng ta quả thực có một chương trình học đã được trình bày cho chúng ta.

	[8] These effects are not specifically effects in the life as apparent to the onlooking world, such as greater love or spirituality or capacity to serve.
	[8] Những tác động này không phải riêng những tác động trong đời sống mà người ngoài có thể thấy, chẳng hạn như tình thương lớn hơn hay [Page 288] tinh thần hoặc khả năng phụng sự cao hơn.


	Although we might ask, what then are they? So what then? Because that may be how we would expect these to work out.
	Tuy vậy, chúng ta có thể hỏi: thế thì chúng là gì? Vậy là gì? Vì đó có thể là cách chúng ta mong đợi những tác động này biểu hiện.

	[9] What I seek today to bring out are the indications in the physical brain consciousness of the student that he has done some of the necessary work
	[9] Hôm nay, điều Tôi muốn làm sáng tỏ là những dấu hiệu trong tâm thức bộ não hồng trần của đạo sinh cho thấy y đã thực hiện một phần công việc cần thiết

	Let's, not take it too far. There's so much that DK has presented that must be done.
	Chúng ta đừng đi quá xa. Có rất nhiều điều Chân sư DK đã trình bày mà chúng ta phải thực hiện.

	Really, we have an impossibility of doing it all immediately anyway that he has done some of the necessary work
	Thực ra, dù sao chúng ta cũng không thể làm tất cả ngay lập tức rằng y đã thực hiện một phần công việc cần thiết

	[10] and is attaining somewhat the desired object. Keep this very clearly in mind.
	[10] và đang phần nào đạt được mục tiêu mong muốn. Hãy ghi nhớ thật rõ điều này.

	So what are the indications?
	Vậy những dấu hiệu ấy là gì?

	[11] I do not seek to make clear all the many and various results achieved by the successful following of the occult laws of meditation.
	[11] Tôi không tìm cách làm sáng tỏ tất cả những kết quả đa dạng đạt được nhờ tuân theo thành công các định luật huyền bí về tham thiền.

	Well, that would just be too much, wouldn't it? I guess, we have the right to feel, if we've read carefully, somewhat overwhelmed by what has been presented as possibility.
	Như thế thì quá nhiều, phải không? Tôi nghĩ rằng, nếu đã đọc kỹ, chúng ta có quyền cảm thấy phần nào choáng ngợp trước những khả năng đã được trình bày.

	[12] I deal here only with one phase of the matter, and that is, the realisation, in the physical brain consciousness, of certain results along the line of our immediate topic,—access to the Masters.
	[12] Ở đây, Tôi chỉ bàn đến một phương diện của vấn đề, đó là sự nhận biết, trong tâm thức bộ não hồng trần, về một số kết quả liên quan đến chủ đề trực tiếp của chúng ta,—tiếp cận các Chân sư.

	So DK is clarifying. Many things may be developed by following the course laid down, but now we are basically talking about something that seems to be dear to the heart of many, that is access to the Masters.
	Như vậy, Chân sư DK đang làm rõ điều này. Nhiều điều có thể phát triển khi tuân theo tiến trình đã vạch ra, nhưng giờ đây, về cơ bản, chúng ta đang nói đến điều dường như rất thân thiết với nhiều người, đó là tiếp cận các Chân sư.

	[13] This narrows down our subject to that of a conscious realisation of the Masters and of some one particular Master by the student in his physical brain.
	[13] Điều này thu hẹp chủ đề của chúng ta vào sự nhận biết có ý thức của đạo sinh, trong bộ não hồng trần của y, về các Chân sư và về một Chân sư cụ thể nào đó.

	Now, for many of us that might be Master DK and his ashram may be our home, home ashram as it were, but not necessarily for all. The majority of the esoteric groups are composed of individuals whose soul is the first or the second ray, at this time anyway.
	Với nhiều người trong chúng ta, đó có thể là Chân sư DK, và ashram của Ngài có thể là mái nhà của chúng ta, có thể nói là ashram gốc của chúng ta, nhưng không nhất thiết đúng với tất cả mọi người. Dù sao, vào lúc này, phần lớn các nhóm huyền bí gồm những cá nhân có linh hồn thuộc cung một hoặc cung hai.


	Master Koot Hoomi could be involved, Master Morya could be involved, and others too. But, if you are a follower of Master DK's writings and it holds a centerpiece in your consciousness, then probably we're talking about one of those three Masters, though not definitely so. Now this is interesting.
	Có thể có sự liên hệ với Chân sư Koot Hoomi, Chân sư Morya, và cả các Chân sư khác nữa. Nhưng nếu bạn theo học các tác phẩm của Chân sư DK và những tác phẩm ấy giữ vị trí trung tâm trong tâm thức bạn, thì có lẽ chúng ta đang nói đến một trong ba Chân sư ấy, dù không chắc chắn là như vậy. Điều này thật thú vị.

	[14] This realisation is very largely independent of his place upon the Path, of his nearness to or distance from initiation.
	[14] Sự nhận biết này phần lớn không phụ thuộc vào vị trí của y trên Đường Đạo, hay vào việc y gần hoặc xa cuộc điểm đạo.

	That is perhaps something we did not expect.
	Có lẽ đó là điều chúng ta không ngờ tới.

	[15] Some very advanced egos may be working at this problem, and be close indeed to their Master, without being able to bring through to the physical brain specific facts proving to them this nearness.
	[15] Một số chân ngã rất tiến bộ có thể đang nỗ lực giải quyết vấn đề này và quả thực rất gần Chân sư của mình, nhưng chưa thể truyền đến bộ não hồng trần những sự kiện cụ thể chứng minh cho họ thấy sự gần gũi ấy.

	Maybe we can consider that an encouragement, at least for the future.
	Có lẽ chúng ta có thể xem đó là một điều khích lệ, ít nhất là cho tương lai.

	[16] Some effect this knowledge at earlier stages than others.
	[16] Một số người đạt được sự hiểu biết này ở những giai đoạn sớm hơn những người khác.

	I.e., consciousness of nearness to the Master.
	Tức là tâm thức về sự gần gũi với Chân sư.

	[17] It is dependent upon the type of body in use
	[17] Điều này phụ thuộc vào loại thân thể đang sử dụng

	We can never say that although the body is not a principle, it is insignificant. It is very significant and helps us carry out on the outer plane where maybe it is most needed certain aspects of the Divine Plan. It is dependent upon the type of body in use
	Chúng ta không bao giờ có thể nói rằng thân thể không quan trọng chỉ vì nó không phải là một nguyên khí. Thân thể rất quan trọng và giúp chúng ta thực hiện một số phương diện của Thiên Cơ trên cõi bên ngoài, nơi có lẽ cần chúng nhất. Điều đó phụ thuộc vào loại thân thể đang sử dụng

	[18] and the work done in previous lives, resulting in a physical vehicle that is a fairly just exponent of the inner man.
	[18] và công việc đã thực hiện trong những kiếp trước, tạo nên một hiện thể hồng trần biểu đạt khá đúng con người bên trong.

	I've often thought that if the etheric body is a reflection of the causal body, this is very strange, okay, and if the physical body is a reflection of the causal body and could be considered under some circumstances a just exponent of the inner man if we know how to read the relationship. So we're speaking of nearness to the Master or to the awareness of nearness to the Master.
	Tôi thường nghĩ rằng nếu thể dĩ thái là sự phản chiếu của thể nguyên nhân—điều này rất lạ—và nếu thể xác là sự phản chiếu của thể nguyên nhân, thì trong một số hoàn cảnh, thể xác có thể được xem là sự biểu đạt trung thực con người bên trong, nếu chúng ta biết cách đọc mối liên hệ ấy. Vì vậy, chúng ta đang nói về sự gần gũi với Chân sư, hay sự nhận biết về việc ở gần Chân sư.

	[19] Oft the man is of far greater calibre and attainment on the inner planes than he is on the physical.
	[19] Trên các cõi bên trong, con người thường có tầm vóc và thành tựu lớn hơn rất nhiều so với trên cõi hồng trần.


	That's really something to be aware of and to hold our judgment, if we're inclined towards judgment, of others and their particular status based upon their outer representation. Maybe the physical body is not for them and a just exponent of the inner man.
	Đó thực sự là điều cần nhận biết để chúng ta kiềm chế sự phán xét, nếu có khuynh hướng phán xét người khác và vị thế cụ thể của họ dựa vào biểu hiện bên ngoài. Có lẽ đối với họ, thể xác không phải là sự biểu đạt trung thực con người bên trong.

	[20] So many of our most earnest workers in this particular half century
	[20] Rất nhiều người hoạt động nhiệt thành nhất của chúng ta trong nửa thế kỷ đặc biệt này

	1900 to 1950
	Từ năm 1900 đến năm 1950.

	[21] are working out evil karma through the possession of inadequate bodies. Through diligence, application, high endeavour, and the long and patient following of the rules laid down, there comes a time when the student is suddenly conscious—right within the physical brain—of certain unexpected events, an illumination or a seeing that has before been unknown.
	[21] đang giải trừ nghiệp quả xấu qua việc mang những thân thể không đáp ứng được nhu cầu. Nhờ sự chuyên cần, chú tâm, nỗ lực cao độ và việc kiên nhẫn tuân theo lâu dài các quy luật đã đề ra, sẽ đến một lúc đạo sinh đột nhiên nhận biết—ngay trong bộ não hồng trần—một số sự kiện bất ngờ, một sự soi sáng hay một cái thấy mà trước đó y chưa từng biết.

	So you know what he has said of the first half century may indeed be applicable to the second half century and even now. So the paying of the price at the end of the age of Pisces is in process.
	Như các bạn biết, những điều Ngài nói về nửa đầu thế kỷ quả thực có thể áp dụng cho nửa sau thế kỷ và ngay cả hiện nay. Vì vậy, việc trả giá vào cuối kỷ nguyên Song Ngư đang diễn ra.

	[23] It is something that is so real yet so momentarily surprising that no amount of subsequent apparent disproving can take away from him the knowledge that he saw, he contacted, he felt.
	[23] Điều ấy chân thực đến mức, tuy gây kinh ngạc trong khoảnh khắc, không một sự phủ nhận nào về sau [Page 289] dù có vẻ thuyết phục đến đâu cũng có thể tước đi sự hiểu biết của y rằng y đã thấy, đã tiếp xúc, đã cảm nhận.

	So we're working towards that. Yeah, now going on, as I have told you
	Vì vậy, chúng ta đang nỗ lực hướng tới điều đó. Giờ tiếp tục, như Tôi đã nói với các bạn,

	[24] As often I have told you, it is not possible in any way in this work to do more than widely generalise. Sixty thousand million souls in process of evolving,
	[24] Như Tôi thường nói với các bạn, trong công việc này, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc khái quát trên phạm vi rộng. Sáu mươi nghìn triệu linh hồn đang tiến hoá,

	This is this figure, six billion, 60 billion we call it, or maybe they call it 60 milliard, something like that. And the big question is, not easily resolved, is this only on the earth scheme, or within the earth scheme, or does it apply to the whole solar system? Now sometimes he seems to offer a suggestion that this is a solar systemic figure. In some ways it would fit better as a figure for our planetary scheme.
	Đây là con số ấy, sáu tỷ, chúng ta gọi là 60 tỷ, hoặc có lẽ họ gọi là 60 nghìn triệu, đại loại như vậy. Và câu hỏi lớn, không dễ giải quyết, là: con số này chỉ thuộc hệ hành tinh Trái Đất, hay nằm trong hệ hành tinh Trái Đất, hay áp dụng cho toàn bộ hệ mặt trời? Đôi khi Ngài dường như gợi ý rằng đây là con số của hệ mặt trời. Theo một số phương diện, con số này có vẻ phù hợp hơn với hệ hành tinh của chúng ta.

	And in this particular section, he seems to be implying that it is our planetary scheme, that whether in incarnation or out of incarnation has a total of 60 billion souls, because six-sevenths, we're told elsewhere, of souls are out of incarnation, and only one-seventh approximately in incarnation. I want to point out also that he uses the word souls here, and elsewhere, where he deals with these very large figures, he uses the word monads, 20, yeah, I think that's correct. It's usually considered to be five billion monads of power, 35 billion monads of love, and 20 billion monads of intelligence, which may include monads on the fourth, fifth, sixth, and seventh levels, or rays.
	Và trong phần này, Ngài dường như hàm ý rằng chính hệ hành tinh của chúng ta có tổng cộng 60 tỷ linh hồn, dù đang nhập thể hay không nhập thể, vì ở nơi khác, chúng ta được cho biết rằng sáu phần bảy số linh hồn không nhập thể, và chỉ khoảng một phần bảy đang nhập thể. Tôi cũng muốn chỉ ra rằng ở đây Ngài dùng từ linh hồn, còn ở nơi khác, khi bàn đến những con số rất lớn này, Ngài dùng từ chân thần: 20, tôi nghĩ như thế là đúng. Người ta thường cho rằng có năm tỷ chân thần quyền năng, 35 tỷ chân thần bác ái và 20 tỷ chân thần trí tuệ, có thể bao gồm các chân thần ở các cấp độ, hay các cung, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy.

	But that is oftentimes a solar systemic figure. And here, let's just take a look that he equates the term souls with monads.
	Nhưng đó thường là con số của hệ mặt trời. Và ở đây, chúng ta hãy xem Ngài đồng nhất thuật ngữ linh hồn với chân thần.

	And here is that reference.
	Và đây là đoạn dẫn ấy.


	A hint has been given us as to the approximate figures governing the Monads: (TCF)
	Chúng ta đã được gợi ý về các con số xấp xỉ liên quan đến các chân thần: (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	35 Thousand million Monads of love (TCF)
	35 tỷ chân thần bác ái (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	20 Thousand million Monads of activity (TCF)
	20 tỷ chân thần hoạt động (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	5 Thousand million Monads of power (TCF)
	5 tỷ chân thần quyền năng (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	making a total of sixty thousand million human Monads. (TCF)
	tạo thành tổng cộng sáu mươi tỷ chân thần nhân loại. (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	The Monads of power, though in manifestation, are as yet very rare in incarnation. (TCF)
	Các chân thần quyền năng, tuy đang biểu hiện, nhưng cho đến nay vẫn rất hiếm khi nhập thể. (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	Notice how he distinguishes between manifestation and incarnation. Manifestation may mean, upon the lower 21 subplanes of the cosmic physical plane, or maybe simply within the cosmic ethers.
	Hãy lưu ý cách Ngài phân biệt giữa biểu hiện và nhập thể. Biểu hiện có thể hàm ý hiện diện trên 21 cõi phụ thấp của cõi hồng trần vũ trụ, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là trong các cõi dĩ thái vũ trụ.

	They came in, in large numbers, at the close of the moon chain, and will come in again in full numerical strength in the last two rounds of the present chain. (TCF)
	Các chân thần ấy đã đi vào với số lượng lớn vào cuối Dãy Mặt Trăng, và sẽ lại đi vào với đầy đủ số lượng trong hai cuộc tuần hoàn cuối của dãy hiện tại. (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	So in this particular case, he really does seem to be speaking of the monads associated with our particular planetary scheme. Elsewhere, he seems to connect these monads with the solar system.
	Vì vậy, trong trường hợp này, Ngài quả thực dường như đang nói về các chân thần liên hệ với hệ hành tinh riêng của chúng ta. Ở nơi khác, Ngài dường như liên hệ các chân thần này với hệ mặt trời.

	And here is another reference.
	Và đây là một đoạn dẫn khác.

	We can picture to ourselves the glory of this concept; the downpouring of the streams of fiery sparks; (TCF)
	Chúng ta có thể hình dung vẻ huy hoàng của quan niệm này; sự tuôn xuống của những dòng tia lửa; (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	their flashing forth into points of intensified fire as they meet conditions which produce occult “ignition”; and the constant circulation of the forty-nine fires constructed of the sixty thousand million human Monads (TCF)
	chúng loé sáng thành những điểm lửa mãnh liệt khi gặp các điều kiện tạo ra sự “bắt lửa” huyền bí; và sự lưu chuyển liên tục của bốn mươi chín ngọn lửa cấu thành từ sáu mươi tỷ chân thần nhân loại (Luận về Lửa Vũ Trụ)


	Of course, there is a humanity found on other types of planets too.
	Dĩ nhiên, trên các loại hành tinh khác cũng có nhân loại.

	and the countless streams of deva monads: (TCF)
	và vô số dòng chân thần thiên thần: (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	In our particular solar system, 140,000 million.
	Trong hệ mặt trời riêng của chúng ta, có 140 tỷ.

	Here, I'd like to show you a reference. It looks like it is from Esoteric Healing. In the first solar system, notice that he's not talking about a planetary scheme, apparently.
	Ở đây, tôi muốn cho các bạn xem một đoạn dẫn. Dường như đoạn này trích từ Trị Liệu Huyền Môn. Trong hệ mặt trời thứ nhất, hãy lưu ý rằng dường như Ngài không nói về một hệ hành tinh.

	In the first solar system there was one dominant evolution, and it consisted of one hundred thousand million monads. (EH, p. 109–110)
	Trong hệ mặt trời thứ nhất, có một dòng tiến hoá chủ đạo, gồm một trăm tỷ chân thần. (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)

	I wonder why we didn't find that earlier. Okay
	Tôi tự hỏi vì sao chúng ta không tìm thấy điều đó sớm hơn.

	In the present system, the second, there are two dominant evolutions, the human and the deva; (EH, p. 109–110)
	Trong hệ hiện tại, hệ thứ hai, có hai dòng tiến hoá chủ đạo, nhân loại và thiên thần; (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)

	there are two dominant evolutions, the human and the deva;
	có hai dòng tiến hoá chủ đạo, nhân loại và thiên thần;

	there are—as earlier stated—sixty thousand million human monads. (EH, p. 109–110)
	như đã nói trước đây, có sáu mươi tỷ chân thần nhân loại. (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)

	Now, does he mean in the earlier solar system, considering only the earth scheme? That is possible.
	Giờ đây, liệu Ngài có muốn nói rằng trong hệ mặt trời trước đó, chỉ xét riêng hệ hành tinh Trái Đất không? Điều đó là có thể.

	Add to this the feminine evolution of the devas, consisting of 140 thousand million, (EH, p. 109–110)
	Cộng thêm dòng tiến hoá nữ tính của các thiên thần, gồm 140 tỷ, (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)

	and you have the necessary two hundred thousand million. (EH, p. 109–110)
	và các bạn có đủ hai trăm tỷ cần thiết. (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)


	In our second major solar system.
	Trong hệ mặt trời chính yếu thứ hai của chúng ta.

	This elucidates my statement anent this being a feminine system. (EH, p. 109–110)
	Điều này làm sáng tỏ phát biểu của Tôi về việc đây là một hệ thống mang tính nữ. (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)

	So here we are, really, we are talking about, apparently, the entire solar system.
	Ở đây, dường như chúng ta thực sự đang nói về toàn bộ hệ mặt trời.

	In the third solar system, the total number in evolution will be the needed three hundred thousand million (EH, p. 109–110)
	Trong hệ mặt trời thứ ba, tổng số đang tiến hoá sẽ là ba trăm nghìn triệu cần thiết (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)

	There
	Đó.

	that perfection requires of the threefold Logos. (EH, p. 109–110)
	mà sự hoàn thiện đòi hỏi nơi Thượng đế tam phân. (Trị Liệu Huyền Môn, tr. 109–110)

	Sometimes it's hard to find because he uses, sometimes written out words, and sometimes he uses numbers, as in 140,000 million.
	Đôi khi khó tìm thấy vì Ngài đôi lúc viết số bằng chữ, đôi lúc dùng chữ số, như trong 140.000 triệu.

	We are still not understanding whether the 60 billion human monads of the present solar system are of the earth scheme in the present solar system, with other thousand millions of monads that are human, given that type of humanity on other planets, or whether the grand entirety is 60,000 million human monads. As I say, when he tells us that six-sevenths are out of incarnation, it does seem, given the number of human monads in incarnation now, that the 60 billion or 60,000 million would have to apply to our earth scheme. I've been puzzling over that, for a long time.
	Chúng ta vẫn chưa thấu hiểu liệu 60 tỷ chân thần nhân loại của hệ mặt trời hiện tại thuộc hệ hành tinh Trái Đất trong hệ mặt trời hiện tại, bên cạnh hàng tỷ chân thần nhân loại khác, xét đến loại nhân loại ấy trên các hành tinh khác, hay toàn bộ tổng số là 60.000 triệu chân thần nhân loại. Như Tôi đã nói, khi Ngài cho chúng ta biết rằng sáu phần bảy không nhập thể, thì xét số chân thần nhân loại hiện đang nhập thể, dường như con số 60 tỷ hay 60.000 triệu phải áp dụng cho hệ hành tinh Trái Đất của chúng ta. Tôi đã suy nghĩ mãi về điều đó trong một thời gian dài.

	Here we are in Cosmic Fire on page 1059, and
	Ở đây chúng ta đang đọc Luận về Lửa Vũ Trụ ở trang 1059, và

	Go out on some clear starlit night and seek to realise that in the many thousands of suns and constellations (TCF)
	Hãy ra ngoài vào một đêm quang đãng đầy sao và tìm cách nhận biết rằng trong hàng nghìn mặt trời và chòm sao (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	And now we've learned there are billions
	Và giờ đây chúng ta đã biết có hàng tỷ.

	visible to the unaided eye of man, and in the tens of millions (TCF)
	mà mắt thường của con người nhìn thấy, và trong hàng chục triệu (Luận về Lửa Vũ Trụ)


	which the modern telescope reveals there is seen the physical manifestation of as many millions of intelligent existences; this infers that what is visible is simply those existences who are in incarnation. But only one-seventh of the possible appearances are incarnating. Six-sevenths are out of incarnation, waiting their turn to manifest, and holding back from incarnation until, in the turning of the great wheel, suitable and better conditions may eventuate. (TCF)
	mà kính thiên văn hiện đại cho thấy, người ta nhìn thấy sự biểu hiện hồng trần của ngần ấy triệu hiện hữu có trí tuệ; điều này hàm ý rằng những gì nhìn thấy được chỉ là các hiện hữu đang nhập thể. Nhưng chỉ một phần bảy số hiện hữu có thể xuất hiện đang nhập thể. Sáu phần bảy không nhập thể, đang chờ đến lượt biểu hiện và trì hoãn việc nhập thể cho đến khi, trong vòng quay của bánh xe vĩ đại, những điều kiện thích hợp và tốt đẹp hơn có thể xuất hiện. (Luận về Lửa Vũ Trụ)

	Given that on the earth right now there are, we can draw the analogy I think, that maybe only one-seventh approximately of human monads are manifesting, or incarnating rather, we may be able to determine that since there are approximately eight billion, so it would be eight over, one-seventh, so six-sevenths times eight, let's see, so if we multiply that figure about eight billion, and we're told that in Atlantean days there were even more who were in incarnation, we're coming pretty close to the 60,000 million that could be applied to the earth scheme. So the question here is, when he's talking about a feminine universe, a feminine solar system, he seems to be applying the figure 60 billion to the entire solar system, but when we look more closely at the numbers, that application seems to be applied to our planetary scheme within that solar system. So in sum, the final numbers are not ours to apprehend.
	Xét tình hình trên Trái Đất hiện nay, Tôi nghĩ chúng ta có thể suy ra theo phép tương đồng rằng có lẽ chỉ khoảng một phần bảy các chân thần nhân loại đang biểu hiện, hay đúng hơn là đang nhập thể. Vì có khoảng tám tỷ, nên chúng ta có thể xác định bằng cách lấy tám chia cho một phần bảy, rồi sáu phần bảy nhân với tám; hãy xem, nếu chúng ta nhân con số khoảng tám tỷ ấy lên, và chúng ta được cho biết rằng vào thời Atlantis còn có nhiều người nhập thể hơn nữa, thì chúng ta tiến khá gần đến con số 60.000 triệu có thể áp dụng cho hệ hành tinh Trái Đất. Vậy câu hỏi ở đây là: khi Ngài nói về một vũ trụ mang tính nữ, một hệ mặt trời mang tính nữ, dường như Ngài đang áp dụng con số 60 tỷ cho toàn bộ hệ mặt trời; nhưng khi xem xét các con số kỹ hơn, con số ấy dường như lại áp dụng cho hệ hành tinh của chúng ta trong hệ mặt trời đó. Tóm lại, những con số cuối cùng không nằm trong khả năng lĩnh hội của chúng ta.

	He's giving us some approximations and leaving us with a little bit of a dilemma here as to the area to which the term 60 billion is to be applied. We'll just have to live with that. Okay, see, because when he says something like, the earth will manifest, or the Planetary Logos of the earth will manifest in the next solar system, and when he says in the third solar system the total number in evolution with that sort of hidden factor, will it be the earth evolution, will be needed, will be the needed 300,000 million.
	Ngài đang cho chúng ta một số con số gần đúng và để lại một chút khó xử về phạm vi áp dụng con số 60 tỷ. Chúng ta đành phải chấp nhận điều đó. Bởi khi Ngài nói những điều như Trái Đất sẽ biểu hiện, hay Đức Hành Tinh Thượng Đế của Trái Đất sẽ biểu hiện trong hệ mặt trời kế tiếp, và khi Ngài nói rằng trong hệ mặt trời thứ ba, tổng số đang tiến hoá — với một yếu tố phần nào ẩn kín như thế, liệu đó có phải là sự tiến hoá của Trái Đất không — sẽ là con số 300.000 triệu cần thiết.

	That perfection requires of the threefold logos. Well, it may be the Solar Logos, or it may be the Solar Logos. In any way, the number is huge, and when people simply look at the number of human beings in incarnation, they are missing the human monads, and in this particular case called human souls, out of incarnation.
	Mà sự hoàn thiện đòi hỏi nơi Thượng đế tam phân. Có thể đó là Thái dương Thượng đế, hoặc có thể là Thái dương Thượng đế. Dù thế nào, con số ấy cũng rất lớn, và khi người ta chỉ nhìn vào số người đang nhập thể, họ bỏ sót các chân thần nhân loại không nhập thể, mà trong trường hợp cụ thể này được gọi là các linh hồn nhân loại.

	Let's see here. Yes, here's that word souls. 60,000 million souls.
	Hãy xem ở đây. Đúng rồi, đây là từ “linh hồn”. 60.000 triệu linh hồn.

	We do know that monads have consciousness, and soul is consciousness. So, okay, we can, under these circumstances, equate the two terms. So, 60,000 million souls.
	Chúng ta biết rằng các chân thần có tâm thức, và linh hồn là tâm thức. Vì vậy, trong những hoàn cảnh này, chúng ta có thể coi hai thuật ngữ là tương đương. Vậy là 60.000 triệu linh hồn.

	I know I've taken a little while on this, but be nice to get straight about what's really happening. Sixty thousand million souls in process of evolving,
	Tôi biết mình đã dành hơi nhiều thời gian cho điều này, nhưng sẽ rất tốt nếu làm rõ điều gì thực sự đang diễn ra. Sáu mươi nghìn triệu linh hồn đang trong tiến trình tiến hoá,

	[25] each following certain rounds of lives totally different from those of others, offer a wide field to choose from, and no one experience is exactly the same as another.
	[25] mỗi linh hồn trải qua những chu kỳ kiếp sống nhất định hoàn toàn khác với các linh hồn khác, tạo nên một phạm vi lựa chọn rộng lớn, và không một trải nghiệm nào hoàn toàn giống trải nghiệm nào khác.

	So, that's a huge variety, and it explains to us why Master DK has to write in generalities.
	Vậy đó là một sự đa dạng vô cùng lớn, và nó giải thích cho chúng ta vì sao Chân sư DK phải viết theo những nét khái quát.

	[26] But it might be generally laid down that there are five ways (out of the many possible) which are of such frequent occurrence, comparatively speaking, as to warrant our enumerating them. All have been hinted at, but I may somewhat enlarge the already imparted data.
	[26] Nhưng có thể nói một cách khái quát rằng có năm cách thức (trong số nhiều cách có thể có) xảy ra tương đối thường xuyên đến mức đáng để chúng ta liệt kê. Tất cả đều đã được gợi ý, nhưng Tôi có thể trình bày rộng hơn đôi chút những dữ kiện đã truyền đạt.

	We are speaking of access to the Master.
	Chúng ta đang nói về việc tiếp cận Chân sư.

	And we'll notice later that this access has much to do with the six stages of discipleship also. We are speaking of access to the Master
	Và sau này chúng ta sẽ nhận thấy việc tiếp cận này cũng liên quan nhiều đến sáu giai đoạn của địa vị đệ tử. Chúng ta đang nói về việc tiếp cận Chân sư.


	[27] Seeing the Master and the self within the cave of the heart.
	[27] Thấy Chân sư và bản thân mình trong hang động của trái tim. 

	And here it is laid out quite clearly.
	Và ở đây điều ấy được trình bày khá rõ ràng.

	In the Master in the Heart meditation, many of us have gone through the Arcane School, and of course you could stay a long time. But we have found the very first meditation to be related to the Master in the Heart.
	Về bài tham thiền Chân sư trong Trái tim, nhiều người trong chúng ta đã theo học Trường Arcane, và dĩ nhiên các bạn có thể ở lại rất lâu. Nhưng chúng ta nhận thấy bài tham thiền đầu tiên liên quan đến Chân sư trong Trái tim.

	[28] As the student has often been told to visualise himself and the Master—about the size of a quarter inch—within the circumference of the etheric heart. He is told to picture, toward the close of his meditation the heart etheric, and therein build minute forms of the Master to Whom he is drawn and of himself. This he proceeds to do with due and elaborate care, with the aid of the imagination and loving effort, working daily on his figures till they become to him very real, and their building and forming becomes almost an automatic part of his meditation form. Then comes a day (usually when astrological conditions are fit and the moon approaches the full) when he becomes conscious within his brain that those figures are not the little puppets he thinks, but that he is within the figure representing himself, and that he stands literally and in all verity before the Master.
	[28] Như đạo sinh thường được chỉ dẫn, y cần hình dung bản thân mình và Chân sư—với kích thước khoảng một phần tư inch—bên trong chu vi của trái tim dĩ thái. Y được chỉ dẫn rằng, khi gần kết thúc buổi tham thiền, hãy hình dung trái tim dĩ thái, và trong đó xây dựng những hình tướng nhỏ bé của Chân sư mà y hướng đến và của chính mình. Y tiến hành việc này với sự chăm chút tỉ mỉ, nhờ sự tưởng tượng và nỗ lực đầy tình thương, hằng ngày trau chuốt những hình tượng ấy cho đến khi chúng trở nên rất chân thực đối với y, và việc xây dựng, tạo hình chúng gần như trở thành một phần tự động trong khuôn thức tham thiền của y. Rồi đến một ngày (thường khi các điều kiện chiêm tinh thích hợp và Mặt Trăng gần tròn), y nhận biết trong bộ não rằng những hình tượng ấy không phải là các con rối nhỏ bé như y nghĩ, mà y đang ở trong hình tượng đại diện cho chính mình, và y thực sự, hoàn toàn chân thực, đang đứng trước Chân sư.

	This, however simple it may seem, is a very occult method and important for those who would truly contact the Master about a quarter inch, and himself as well, perhaps in meditation or according to what his creative imagination suggests, and according maybe to the images of the Master that he conceives or which have been given.
	Dù có vẻ đơn giản, đây là một phương pháp rất huyền bí và quan trọng đối với những người muốn thực sự tiếp xúc với Chân sư có kích thước khoảng một phần tư inch, cùng với bản thân mình, có lẽ trong tham thiền hoặc theo gợi ý của sự tưởng tượng sáng tạo của y, và có lẽ theo những hình ảnh về Chân sư mà y hình dung hoặc đã được trao cho y.

	Thus far there are, I think, pretty good likenesses of Master Morya, Master Koot Hoomi, Master Djwhal Khul, and David Anrias has drawn some of the other Masters as they appear to have appeared to him at that time. And we do have the Shroud of Turinand the elaboration of the appearance of what purports to be the body of the Master Jesus, when the impression on that shroud is filled out in color. So we have either with our own imagination or with actual images suggested to us images that we can use.
	Cho đến nay, Tôi nghĩ có những chân dung khá giống Chân sư Morya, Chân sư Koot Hoomi, Chân sư Djwhal Khul, và David Anrias đã vẽ một số Chân sư khác theo dáng vẻ mà Các Ngài dường như đã hiện ra với ông vào thời đó. Và chúng ta có Tấm Vải Liệm Turin cùng hình ảnh được dựng lại về diện mạo của thân thể được cho là của Chân sư Jesus, khi dấu in trên tấm vải liệm ấy được hoàn thiện bằng màu sắc. Vì vậy, dù nhờ sự tưởng tượng của chính mình hay nhờ những hình ảnh thực tế được gợi ý, chúng ta đều có những hình ảnh để sử dụng.

	The question is, who will use these images? Is it mostly those upon the first ray and the second ray, or will this become a method that other rays use also? So he finds that he is within the figure representing himself, and that he stands literally and in all verity All truth, before the Master. This is one of the, I suppose, mysteries of the psychic realm.
	Câu hỏi là ai sẽ sử dụng những hình ảnh này? Chủ yếu là những người thuộc cung một và cung hai, hay đây cũng sẽ trở thành một phương pháp mà các cung khác sử dụng? Vậy y nhận thấy rằng y đang ở trong hình tượng đại diện cho chính mình, và y thực sự, hoàn toàn chân thực, đứng Hoàn toàn thật, trước Chân sư. Tôi cho rằng đây là một trong những bí nhiệm của lĩnh vực thông linh.

	[30] This occurs at rare intervals at first, and the consciousness of the fact is held but for a few brief seconds; as progress is made, and every department of his nature and of his service develops, with greater frequency will come the experience, with longer periods will it be marked, until there comes a time when the pupil can link up as easily in this manner with his Master as earlier he formed his figures.
	[30] Lúc đầu, điều này chỉ thỉnh thoảng xảy ra, và sự nhận biết ấy chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi; khi y tiến bộ, và mọi phương diện trong bản chất cũng như trong sự phụng sự của y đều phát triển, trải nghiệm này sẽ đến thường xuyên hơn, [Page 290] kéo dài hơn, cho đến lúc đệ tử có thể liên kết với Chân sư theo cách này dễ dàng như trước kia y tạo ra những hình tượng của mình.

	So this is promising for those who carefully work and build the images in the manner in which Master DK has suggested.
	Vậy đây là điều đầy hứa hẹn đối với những người làm việc cẩn thận và tạo dựng các hình ảnh theo cách Chân sư DK đã gợi ý.

	[32] Just what did occur? The pupil had succeeded in doing three things:—
	[32] Chính xác thì điều gì đã xảy ra? Đệ tử đã thành công trong ba việc:—

	[33] 1. Identifying himself with the figure within the heart, and aspiring to the Master.
	[33] 1. Đồng hoá mình với hình tượng bên trong trái tim, và hướng khát vọng đến Chân sư.

	So that's the first that he is, the first thing
	Vậy đó là điều đầu tiên y làm, việc đầu tiên.


	He's identified himself with the figure within the heart, Point two
	Y đã đồng hoá mình với hình tượng trong trái tim, Điểm thứ hai.

	[34] 2. Making a definite channel between the heart centre (wherein he is endeavouring to focus his consciousness) and its corresponding head centre. Each of the seven centres in the body, as you know,
	[34] 2. Tạo một đường dẫn xác định giữa trung tâm tim (nơi y đang cố gắng tập trung tâm thức) và trung tâm đầu tương ứng của nó. Mỗi trung tâm trong số bảy trung tâm của thân thể, như

	As we should know by this time perhaps
	Có lẽ đến lúc này chúng ta đã nên biết.

	[35] has a counterpart within the head.
	[35] vậy, đều có một đối phần bên trong

	Still a very occult matter, unsuspected even by our normally highest science of medicine. Each of the seven centres in the body, as you know, has a counterpart within
	Đây vẫn là một vấn đề rất huyền bí, mà ngay cả ngành y học, thường được coi là khoa học cao nhất của chúng ta, cũng chưa ngờ tới. Như các bạn biết, mỗi trung tâm trong bảy trung tâm của thân thể đều có một đối phần bên trong

	[36] the head. It is in the linking up of the
	[36] đầu. Chính khi liên kết

	Center with its counterpoint in the head.
	Trung tâm với đối phần của nó trong đầu.

	It is in the linking up of the
	Chính trong sự liên kết của

	[37] centre with its counterpart in the head that illumination comes. This,—in the case in point—has been accomplished by the student. He has connected the heart with its head centre.
	[37] trung tâm với đối phần của nó trong đầu, sự soi sáng xuất hiện. Trong trường hợp đang xét, đạo sinh đã hoàn thành điều này. Y đã nối kết trung tâm tim với trung tâm đầu tương ứng.

	And number three that he has accomplished
	Và việc thứ ba mà y đã hoàn thành.

	[38] 3. Not only has he accomplished the two above things but he has so purified that part of the physical brain that corresponds with the particular head centre that it can respond to the higher vibration necessitated, and therefore accurately record what has transpired.
	[38] 3. Y không chỉ hoàn thành hai việc trên, mà còn thanh luyện phần bộ não hồng trần tương ứng với trung tâm đầu cụ thể ấy đến mức nó có thể đáp ứng rung động cao hơn cần thiết, và do đó ghi nhận chính xác những gì đã diễn ra.

	These are three factors out of five when it comes to contacting the Master, so now we're going on to another method of receiving confirmation that some kind of contact has been made with the Master.
	Đây là ba yếu tố trong số năm yếu tố liên quan đến việc tiếp xúc với Chân sư; vậy giờ đây chúng ta chuyển sang một phương pháp khác để nhận được sự xác nhận rằng một hình thức tiếp xúc nào đó với Chân sư đã diễn ra.


	Recognition of vibration.
	Nhận biết rung động.

	[39] In this instance the method is not quite the same. The student becomes conscious during his moments of intensest aspiration
	[39] Trong trường hợp này, phương pháp không hoàn toàn giống như trên. Trong những khoảnh khắc khát vọng mãnh liệt nhất

	Note how important aspiration is.
	Hãy lưu ý khát vọng quan trọng đến mức nào.

	It's not something that is to be discounted and said, well, okay, it's only for aspirants. We're all aspirants, aren't we? The student becomes conscious during his moments of intensest aspiration
	Đó không phải là điều có thể xem nhẹ và nói rằng nó chỉ dành cho những người chí nguyện. Tất cả chúng ta đều là người chí nguyện, phải không? Đạo sinh nhận biết, trong những khoảnh khắc khát vọng mãnh liệt nhất của y

	[40] in meditation of a certain peculiar vibration or sensation in his head. It may be in one of three places:—
	[40] khi tham thiền, đạo sinh nhận biết một rung động hay cảm giác đặc biệt nào đó trong đầu. Nó có thể ở một trong ba vị trí:—

	One of three places.
	Một trong ba vị trí.

	[41] a. At the top of the spine.
	[41] a. Ở đỉnh cột sống.

	[42] b. In the forehead.
	[42] b. Ở trán.

	[43] c. At the top of the head.
	[43] c. Ở đỉnh đầu.

	Well, at the top of the head, we have the brahmarandhra center, and the major part of the brahmarandhra, which is the 12-petaled lotus within the head.
	Ở đỉnh đầu, chúng ta có trung tâm brahmarandhra, và phần chính của brahmarandhra, tức hoa sen 12 cánh bên trong đầu.

	In the forehead, we have maybe one of two centers, ajna, and then maybe a higher brow center. And at the top of the spine, which is not necessarily the same as the bottom of the skull, we have the throat center. Perhaps there's also, including a kind of an alta major vibration.
	Ở trán, có lẽ chúng ta có một trong hai trung tâm: ajna, và có lẽ một trung tâm trán cao hơn. Còn ở đỉnh cột sống, vốn không nhất thiết đồng nghĩa với đáy hộp sọ, chúng ta có trung tâm cổ họng. Có lẽ ở đó còn bao gồm một dạng rung động alta major.

	That's usually considered to be at the bottom of the skull. Okay. Now, all of these are sensations which we have to be aware of and make note of, because they do definitely represent contact with some other dimension which is habitual to us.
	Trung tâm ấy thường được coi là nằm ở đáy hộp sọ. Giờ đây, tất cả những điều này đều là những cảm giác mà chúng ta phải nhận biết và ghi lại, vì chúng chắc chắn biểu thị sự tiếp xúc với một chiều kích khác vốn quen thuộc với chúng ta.


	[44] I speak not here of the sensation that comes when psychic faculty develops, though there is an alliance between the two,
	[44] Ở đây, Tôi không nói đến cảm giác xuất hiện khi năng lực thông linh phát triển, dù hai điều này có liên hệ với nhau,

	I think we realize how much the Tibetan knows about the interior life.
	Tôi nghĩ chúng ta nhận ra Chân sư Tây Tạng hiểu biết nhiều đến mức nào về đời sống nội tâm.

	[45] but I speak of a definite vibration that accompanies contact with one of the Great Ones.
	[45] mà Tôi nói đến một rung động xác định đi kèm với sự tiếp xúc với một trong Các Đấng Cao Cả.

	And discrimination of vibration is one of the most necessary accomplishments.
	Và khả năng phân biện rung động là một trong những thành tựu cần thiết nhất.

	Elsewhere, he tells us about all the many vibrations that can descend or arise, and how we have to learn how to discriminate between them. So, not just psychic faculty, though we cannot necessarily separate the two entirely, but of a definite vibration that accompanies contact with one of the Great Ones. And I wonder how many of us could discriminate a vibration which originates with Master DK, or Master KH, or Master Morya, for instance, given the triangle that we usually work with.
	Ở nơi khác, Ngài nói với chúng ta về nhiều rung động có thể giáng xuống hoặc dâng lên, và cách chúng ta phải học để phân biện giữa chúng. Vì vậy, không chỉ là năng lực thông linh, dù chúng ta không nhất thiết có thể tách biệt hoàn toàn hai điều, mà là một rung động rõ rệt đi kèm với sự tiếp xúc với một trong Các Đấng Cao Cả. Và Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong chúng ta có thể phân biện một rung động phát xuất từ Chân sư DK, Chân sư KH hay Chân sư Morya, chẳng hạn, xét đến tam giác mà chúng ta thường làm việc cùng.

	[46] The student at first is only conscious of a feeling of momentary heightening, which takes the form of a ripple or movement in the head.
	[46] Lúc đầu, đạo sinh chỉ nhận biết một cảm giác nâng cao trong khoảnh khắc, biểu hiện thành một làn sóng gợn hay một chuyển động trong đầu. [Page 291]

	I think for many, this will be familiar.
	Tôi nghĩ với nhiều người, điều này sẽ quen thuộc.

	[47] At first it may be attended with some discomfort, if felt in the forehead it may cause tears and weeping, if at the top of the spine or base of the skull
	[47] Ban đầu, nó có thể đi kèm với đôi chút khó chịu, nếu cảm thấy ở trán, nó có thể khiến y chảy nước mắt và khóc; nếu ở đỉnh cột sống hay đáy hộp sọ, nó có thể gây

	Notice how he basically equates those, or at least relates them as part of the same process
	Hãy lưu ý cách Ngài về cơ bản coi những vị trí ấy là tương đương, hoặc ít nhất liên hệ chúng như những phần của cùng một tiến trình.

	[49] exhilaration and even dizziness, at the top of the head a sense of expansion with a feeling of fullness, as if the limiting skull were too confining. This wears off with greater use.
	[49] hưng phấn và thậm chí chóng mặt; còn nếu ở đỉnh đầu, nó có thể gây cảm giác mở rộng cùng với cảm giác đầy tràn, như thể hộp sọ giới hạn quá chật hẹp. Điều này sẽ mất dần khi y quen trải nghiệm hơn.

	I remember Mary Bailey talking to us about the downflow of energy and how it made one think that one's head was going to explode. So that must have been coming in at the top of the head.
	Tôi nhớ bà Mary Bailey nói với chúng ta về dòng năng lượng tuôn xuống và cách nó khiến người ta nghĩ đầu mình sắp nổ tung. Vậy dòng ấy hẳn đã đi vào từ đỉnh đầu.

	This will help us locate and name the kind of vibrations we may experience. and if at the top of the head a sense of expansion with a feeling of fullness, as if the limiting skull were too confining.
	Điều này sẽ giúp chúng ta xác định vị trí và gọi tên những dạng rung động mà chúng ta có thể trải nghiệm. và nếu ở đỉnh đầu thì gây cảm giác mở rộng và đầy tràn, như thể hộp sọ giới hạn quá chật hẹp.


	As always, habituation renders the experience far more familiar with less sort of noticeable, dramatic, unusual results. So this does wear off with greater use.
	Như mọi khi, sự quen dần khiến trải nghiệm trở nên quen thuộc hơn nhiều, với ít biểu hiện đáng chú ý, mạnh mẽ hay khác thường hơn. Vì vậy, điều này quả thực giảm dần khi thực hành nhiều hơn.

	[50] It is all caused by a contact, momentary at first, with some one Master.
	[50] Tất cả đều do sự tiếp xúc, ban đầu chỉ trong khoảnh khắc, với một Chân sư nào đó.

	Okay. And just so we can see what we're doing here.
	Và chỉ để chúng ta thấy mình đang làm gì ở đây.

	[52] In time the student comes to recognise this vibration and to associate it with some particular Great One, for each Master has His own vibration which impresses itself upon His pupils in a specific manner.
	[52] Theo thời gian, đạo sinh nhận biết được rung động này và liên hệ nó với một Đấng Cao Cả cụ thể, vì mỗi Chân sư có rung động riêng của Ngài, ghi dấu lên các đệ tử của Ngài theo một cách đặc thù.

	That's an important statement. I'm sure Alice Bailey was very familiar with this process. Of course, there is said to have been kind of a note that sounded in her ear when the Tibetan wanted to work with her.
	Đó là một phát biểu quan trọng. Tôi chắc chắn bà Alice Bailey rất quen thuộc với tiến trình này. Dĩ nhiên, người ta nói rằng có một dạng âm điệu vang lên trong tai bà khi Chân sư Tây Tạng muốn làm việc với bà.

	But who knows? And then she was, after all, a student at home, really in the ashram of Master K.H. And so his vibration must have been familiar to her. In time the student comes to recognise this vibration and to associate it with some particular Great One, for each Master has His own vibration which impresses itself upon His pupils in a specific manner.
	Nhưng ai biết được? Xét cho cùng, bà là một đạo sinh đã ở đúng nơi của mình, thực sự trong ashram của Chân sư K.H. Vì vậy, rung động của Ngài hẳn đã quen thuộc với bà. Theo thời gian, đạo sinh nhận biết được rung động này và liên hệ nó với một Đấng Cao Cả cụ thể, vì mỗi Chân sư có rung động riêng của Ngài, tạo ấn tượng lên các môn sinh của Ngài theo một cách đặc thù.

	[53] This method of contact is frequently attended by perfume.
	[53] Phương pháp tiếp xúc này thường đi kèm với hương thơm.

	Now, I have a little story to tell, whether it's accurate or not. But the last remaining disciple alive in that former cycle was R.S.W., Marion Walter.
	Giờ đây, Tôi có một câu chuyện nhỏ để kể, dù không biết có chính xác hay không. Nhưng người đệ tử cuối cùng còn sống trong chu kỳ trước ấy là R.S.W., Marion Walter.

	And my friend Keith Bailey and I were somewhat frequent visitors at her apartment. And she told us stories, you know. And the perfume apparently connected with the Tibetan, she said, was the Carnation, with the Master Koot Hoomi, the White Rose, and with Master Morya, the Freesia, Freesia fragrance.
	Bạn tôi, Keith Bailey, và tôi khá thường xuyên đến thăm căn hộ của bà. Bà kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện. Bà nói rằng hương thơm dường như gắn với Chân sư Tây Tạng là hương hoa cẩm chướng; với Chân sư Koot Hoomi là hương hoa hồng trắng; và với Chân sư Morya là hương hoa lan Nam Phi.

	This is something that may be of interest, but it has to be researched. And probably it will be time spent in this research when people who are genuinely the students of the Master compare notes and try to establish what the perfume, often called the astral perfume, will offer in terms of its fragrance.
	Điều này có thể đáng quan tâm, nhưng cần nghiên cứu. Có lẽ sẽ cần dành thời gian cho việc nghiên cứu này, khi những người thực sự là môn sinh của Chân sư đối chiếu các ghi nhận và cố gắng xác định hương thơm ấy, thường gọi là hương thơm cảm dục, sẽ mang lại mùi hương như thế nào.

	[54] In time the pupil learns how to raise his vibration to a certain pitch. Having done this he holds the vibration steady until he senses the Master's answering vibration or the perfume.
	[54] Theo thời gian, đệ tử học cách nâng rung động của mình đến một mức nhất định. Sau khi làm được điều này, y giữ rung động ổn định cho đến khi cảm nhận được rung động đáp ứng của Chân sư hoặc hương thơm.

	And, you have to be able to justify the call. I suppose a chela within the aura can always justify it, and a chela on the thread, well, it's certainly the beginning of the process.
	Và bạn phải có lý do chính đáng cho lời kêu gọi ấy. Tôi cho rằng một đệ tử trong hào quang luôn có lý do chính đáng, còn với một Đệ tử trên đường dây thì đây chắc chắn là bước khởi đầu của tiến trình.




	Holding steady at a high point, waiting, and then the response will come. Now, this is clearly an active invocation, followed by an evocation, the answer, the answering call. And we find this also in the building of the antahkarana.
	Giữ vững ở một điểm cao, chờ đợi, rồi sự đáp ứng sẽ đến. Đây rõ ràng là một sự khẩn cầu chủ động, tiếp theo là sự gợi lên, tức lời đáp, tiếng gọi đáp lại. Chúng ta cũng thấy điều này trong việc xây dựng antahkarana.

	As we project towards higher vibratory strata, we will probably not see the projection through all the way until it reaches that stratum, but there may be a response that comes from the higher stratum, or plural strata, and which causes a sense of awareness that one's invocation has been met by an evocation. To touch the buddhic permanent atom, or the atmic permanent atom, those are very high touches, and maybe not possible for us as they reside on sub-planes, which are beyond the level of the master to negotiate, to polarize upon. They belong to chohanship, but maybe some kind of response can come forth.
	Khi phóng chiếu hướng tới các tầng rung động cao hơn, có lẽ chúng ta sẽ không theo dõi được toàn bộ sự phóng chiếu cho đến khi nó đến tầng ấy; nhưng có thể có một sự đáp ứng từ tầng cao hơn, hoặc từ nhiều tầng cao hơn, khiến chúng ta cảm nhận rằng sự khẩn cầu của mình đã được đáp lại bằng một sự gợi lên. Tiếp xúc với Nguyên tử trường tồn Bồ đề hoặc Nguyên tử trường tồn atma là những sự tiếp xúc rất cao, và có lẽ chúng ta chưa thể thực hiện, vì chúng nằm trên những cõi phụ vượt quá cấp độ mà Chân sư có thể hoạt động và phân cực trên đó. Chúng thuộc cấp độ Chohan, nhưng có lẽ một dạng đáp ứng nào đó vẫn có thể phát ra.

	Certainly, polarization within the monad on the monadic plane involves the sixth degree, but maybe, starting from the third degree, the numbers three and six being so related, there can be a kind of attenuated response. Okay, so then the master has an answering call, or an answer, let's say, an evocation occurs, and then the student
	Chắc chắn, sự phân cực trong chân thần trên cõi chân thần đòi hỏi cấp độ thứ sáu; nhưng có lẽ, bắt đầu từ cấp độ thứ ba, vì số ba và số sáu liên hệ mật thiết đến thế, có thể có một dạng đáp ứng giảm nhẹ. Khi ấy, Chân sư có một tiếng gọi đáp lại, hay một lời đáp; một sự gợi lên xảy ra, rồi môn sinh

	[56] Then he endeavours to merge his consciousness with the Master's as far as may be, to ascertain the Master's will, and to understand what it is that the Master has to communicate.
	[56] Rồi y cố gắng hoà nhập tâm thức của mình với tâm thức của Chân sư trong mức độ có thể, để nhận biết ý chí của Chân sư và thấu hiểu điều Chân sư muốn truyền đạt.

	So it's not just a question of the experiencing, the answering response.
	Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề trải nghiệm sự đáp ứng ấy.

	It is also practical, knowing what has to be done, what has to be carried out. And
	Điều này còn có tính thực tiễn: biết điều gì phải làm, điều gì phải thực hiện. Và

	[57] As time progresses and the response of the pupil grows, the Master on His side will attract his attention or signal to him approval (for instance by arousing this vibration
	[57] Theo thời gian, khi sự đáp ứng của đệ tử tăng lên, về phần Ngài, Chân sư sẽ thu hút sự chú ý của y hoặc ra hiệu tán thành với y (chẳng hạn bằng cách khơi dậy rung động này trong đầu y)....

	[57b] It is the method of the Pythagorean discipline as taught in the ES.
	[57b] Đây là phương pháp tu luyện của Pythagoras như được giảng dạy trong ES.

	In the head. So in this case, it's not just the aspiration of the student, which is responsible for the vibration, but the master can actually stimulate it even more than might be possible with that answering call.
	Trong đầu. Như vậy, trong trường hợp này, không chỉ khát vọng của môn sinh tạo nên rung động, mà Chân sư thực sự có thể kích thích rung động ấy mạnh hơn cả mức có thể đạt được qua tiếng gọi đáp lại.

	As time progresses and the response of the pupil grows, It's a Geminian kind of interplay, we might say. the Master on His side will attract his attention or signal to him approval (for instance by arousing this vibration I sometimes, of course, we have the ellipse there, but I sometimes calling this confirmation.
	Theo thời gian, khi sự đáp ứng của môn sinh tăng trưởng, Có thể nói đây là một dạng tương tác mang tính Song Tử. về phần mình, Chân sư sẽ thu hút sự chú ý của y hoặc ra dấu cho y biết sự chấp thuận của Ngài (chẳng hạn bằng cách khơi dậy rung động này Dĩ nhiên, ở đây có dấu chấm lửng, nhưng đôi khi tôi gọi điều này là sự xác nhận.

	All of this is to be worked out somehow through steady practice, right method, and lots of patience, I would guess, lots of patience, lots of patience. Okay, so we've done so far, two of the five points. Two of the five points have been dealt with.
	Tất cả những điều này phải dần được thực hiện qua sự thực hành bền bỉ, phương pháp đúng đắn và rất nhiều kiên nhẫn, tôi nghĩ vậy—rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều kiên nhẫn. Đến đây, chúng ta đã bàn hai trong năm điểm. Hai trong năm điểm đã được đề cập.

	We have the master in the heart meditation, and also the arising of vibration in one of three places. Usually, that area around the base of the skull and the top of the spine seems to be related. They, both parts seem to be related to each other.
	Chúng ta có bài tham thiền về Chân sư trong tim, và cả sự phát sinh rung động ở một trong ba vị trí. Thông thường, vùng quanh đáy hộp sọ và đỉnh cột sống dường như có liên hệ. Cả hai phần ấy dường như liên hệ với nhau.


	We would have the alta major and throat center, both being stimulated. And now we have other points to take up. So I think what I'm going to do is break it at this point with a new section of this section.
	Cả alta major và trung tâm cổ họng đều được kích thích. Giờ đây, chúng ta còn những điểm khác cần bàn. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ tạm dừng ở đây và tiếp tục phần này trong một phần mới.

	There are three more considerations about contacting the master. And I'll use this for another program, whether I can do it right now, or a bit in the future. We'll be beginning program number 60 at 2.92, and that will lead us into an entirely new section on the New Esoteric Schools.
	Còn ba điều cần xem xét về việc tiếp xúc với Chân sư. Tôi sẽ dành chúng cho một chương trình khác, dù có thể thực hiện ngay bây giờ hay vào một thời điểm sắp tới. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình số 60 tại 2.92, và điều đó sẽ dẫn chúng ta vào một phần hoàn toàn mới về Các Trường Nội Môn Mới.

	And we'll have to think about how we can handle that already. There is a compilation, a commentary, rather, of some hundred or more pages on the New Esoteric Schools, and it may be enough simply to read that. On the other hand, sometimes the method of using the video commentary helps it sink in more.
	Chúng ta cũng sẽ phải suy nghĩ ngay về cách xử lý phần ấy. Có một bản biên soạn—đúng hơn là một bản bình giảng—dài khoảng một trăm trang hoặc hơn về Các Trường Nội Môn Mới, và có lẽ chỉ cần đọc bản đó là đủ. Mặt khác, đôi khi phương pháp bình giảng bằng video giúp nội dung thấm sâu hơn.

	Those New Esoteric Schools are what we are all motivated towards seeing emerge. They may not be due in any kind of fullness for a number of centuries, and yet DK tells us that certainly beginnings have been made, and even with regard to the advanced schools. So it's very good to have in mind at least what some of us may find to be very motivating activities for our coming incarnations in the Aquarian age.
	Các Trường Nội Môn Mới ấy chính là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn thấy xuất hiện. Có thể phải nhiều thế kỷ nữa các trường ấy mới xuất hiện một cách đầy đủ; tuy nhiên, Chân sư DK cho chúng ta biết rằng những bước khởi đầu chắc chắn đã được thực hiện, ngay cả đối với các trường cao cấp. Vì vậy, thật tốt khi ít nhất chúng ta ghi nhớ những hoạt động mà một số người trong chúng ta có thể thấy là nguồn động lực rất lớn cho những kiếp lâm phàm sắp tới trong kỷ nguyên Bảo Bình.

	Because the second ray, the great second ray, is the ray of education, in the sense that education leads to wisdom, and wisdom to right action. And so the hierarchy itself is characterized by the great synthetic second ray. So it's very important what these schools are going to do, and they will give a presence on the lower planes of the vibration of hierarchy.
	Bởi vì cung hai, cung hai vĩ đại, là cung giáo dục, theo nghĩa giáo dục dẫn đến minh triết, và minh triết dẫn đến hành động đúng đắn. Chính Thánh đoàn mang đặc trưng của cung hai tổng hợp vĩ đại. Vì vậy, những gì các trường này sẽ thực hiện hết sức quan trọng, và các trường ấy sẽ làm cho rung động của Thánh đoàn hiện diện trên những cõi thấp hơn.

	Of course, masonry in its own way will be equally important, and the church in its own way equally important. Those are the three methods of approach. So anyway, for right now, we'll go on to the next section of this letter, which is pretty much the end of letter number eight.
	Dĩ nhiên, Hội Tam Điểm, theo cách riêng của mình, cũng sẽ quan trọng không kém; và giáo hội, theo cách riêng của mình, cũng quan trọng không kém. Đó là ba phương pháp tiếp cận. Hiện giờ, chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp của bức thư này, cũng gần như là phần kết của bức thư số tám.

	And I'll do that, of course, as soon as I possibly can. So meanwhile, lots of love and many blessings to everybody. Study hard, and meditate as deeply as may be possible, and apply where and how you can according to your own resourcefulness.
	Dĩ nhiên, tôi sẽ thực hiện điều đó ngay khi có thể. Trong lúc chờ đợi, xin gửi nhiều tình thương và nhiều lời chúc phúc đến tất cả mọi người. Hãy chuyên tâm học hỏi, tham thiền sâu nhất có thể, và vận dụng ở nơi nào, theo cách nào các bạn có thể, tùy theo khả năng linh hoạt của chính mình.


 


Commentary LOM 60
Tóm Tắt
§ Ba cách còn lại và thứ tự các thư sắp tới
Thầy MDR nhắc rằng điểm cuối của Thư VIII có năm phần, về cách tiếp cận Chân sư hay bằng chứng của sự tiếp cận ấy; hai cách đã bàn là tham thiền Chân sư trong Tim và cảm nhận rung động ở đỉnh cột sống, đáy sọ, vùng trán nơi luân xa ajna, hoặc đỉnh đầu. Thầy cho biết sau Thư VIII sẽ không vào Thư IX về các trường nội môn mới, vì Thầy đã viết một bình giảng dài về thư ấy, mà sẽ vào Thư X về sự thanh luyện, rồi sau đó quay lại ghi hình Thư IX vì một số người thấy dạng video thuận tiện hơn. Thầy kể thời máy Walkman đầu thập niên 1980 Thầy thường nghe các bản ghi sách của bà Alice Bailey khi chạy bộ; Thầy nhận xét bình giảng video có giá trị riêng, dù bình giảng viết có lẽ chi tiết hơn và phần nào chính xác hơn.
§ Phân biện các rung động và kinh nghiệm “gợn sóng” của Thầy
Thầy MDR nhắc một đoạn, có lẽ trong các sách Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, nơi Chân sư DK nói phải học phân biện giữa rung động của linh hồn mình, của hồn nhóm trên các cõi nội, của ashram, của Chân sư ở trung tâm ashram và của một Chân sư khác; theo Thầy, cách học là thực hành và phân tích cẩn thận điều đã trải nghiệm. Thầy kể năm hai mươi tuổi, vào một lúc khát vọng khá cao, Thầy đã trải nghiệm một hiệu ứng gợn sóng lạ ở đỉnh đầu, và qua năm tháng ngày càng cảm thấy đó là một sự kết nối nội tâm, có lẽ với linh hồn, dù không phân biện được; khi Chân sư DK dùng chữ “gợn sóng”, Thầy nhận ra ngay. Thầy nhận xét ý nghĩa của những kinh nghiệm trong đời thường chỉ sáng tỏ rất lâu sau, như việc dệt một mạng lưới, và mỗi người hẳn đã có kinh nghiệm những điểm tập trung nhất tâm cao đi xuống các điểm thấp hơn.
§ Tiếp xúc thật và tiếp xúc tưởng tượng
Chân sư DK nói còn ba cách khác, trong nhiều cách, mà Thầy MDR nhận xét cho thấy tầm nhìn bao quát của Ngài, để đạo sinh ý thức trong bộ não rằng mình đã tiếp xúc Chân sư. Thầy nhắc lời Chân sư DK: có người có tiếp xúc và biết, có người có tiếp xúc mà không biết, và có người đang cố đạt tiếp xúc. Khả năng được ashram và Chân sư truyền cảm hứng tăng lên nếu tiếp xúc thật sự có thật chứ không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, nên đó là một sự phân biện nữa phải thực hiện: giữa tiếp xúc thật và điều được mong muốn nhưng chỉ là tưởng tượng.
§ Cách thứ ba: nhớ lại ashram của Chân sư và các bài học
Thầy MDR tự đánh số cách này là cách thứ ba, dù con số không có trong bản văn, vì phương pháp của Chân sư DK là phác ra rất nhiều khả năng nên đôi khi phải bổ sung dàn ý. Thầy nhắc rằng ashram không nhất thiết là một nơi chốn mà trước hết là một điểm tập trung nhất tâm, một tiêu điểm tinh thần bền vững không lay chuyển; có lẽ ta có thể nâng điểm tập trung ấy, ngay cả trong giờ ngủ, đủ để như thể đến ashram của Chân sư, như bà Alice Bailey đã làm. Thầy kể chuyện bà bị Chân sư KH để chờ bên ngoài ashram trong khi Ngài chơi đàn organ, cho đến khi bà hiểu bài học: nếu một Đấng Cao Cả có thể dành thời gian gửi đi những làn sóng âm nhạc vì sự thăng hoa và vì cái đẹp, thì có lẽ bà không cần lúc nào cũng vội vã bồn chồn.
§ Sự hy sinh của bà Alice Bailey
Thầy MDR nói càng đi sâu càng nhận ra bà Alice Bailey đã gánh vác bao nhiêu khi nhận lời Chân sư KH từ khá sớm, có lẽ giữa tuổi thiếu niên theo tự truyện, rồi nhận lời Chân sư Tây Tạng sau khi phản đối rằng mình không phải người thông linh; Ngài kiên nhẫn, vì đã làm việc với bà từ lâu mà bà không biết, và đề nghị bà cứ thử xem. Thêm vào đó là mọi sự chế giễu bà phải chịu từ các nhà Thông Thiên Học truyền thống; Thầy cho rằng sự đánh giá của ta về sự hy sinh của bà chỉ có thể lớn dần khi gắn bó với công trình này. Thầy cũng kể một vị thầy cũ hay chơi chữ, đọc “lesson” thành “less on”, nghĩa là bớt đi những gánh nặng thường mang, vốn ngăn dòng tuôn xuống từ các cõi thực hơn; ta luôn trút bỏ những giới hạn thô trược và trở nên nhạy cảm hơn.
§ Xây một con đường dẫn thẳng đến Chân sư
Chân sư DK nói khi đạo sinh kiên trì tham thiền và tăng khả năng “ném mình” vào rung động đúng, người ấy xây một con đường dẫn thẳng đến Chân sư, và đây là một phát biểu theo nghĩa đen. Thầy MDR cho rằng chữ “ném” có lẽ liên quan đến sự phóng chiếu antahkarana, như một sự phóng mình vào trạng thái tâm thức cao hơn, và “xây một con đường” là ngôn ngữ antahkarana. Thầy nhắc rằng ngày nay các ashram, nhất là các ashram Cung hai, bốn và sáu, ở trên cõi Bồ đề, và khi xây antahkarana ta bắt đầu thâm nhập những cõi nơi các Chân sư thường tập trung tâm thức.
§ Không có con đường nhanh: công việc tốt và phụng sự
Công việc tốt dần dần đem lại quyền được ở bên Chân sư vào những thời kỳ định sẵn, mà Thầy MDR gợi ý có lẽ là các kỳ trăng tròn, dù có lẽ không chỉ thế; điều này đòi hỏi tham thiền tốt kết hợp phụng sự tích cực cho nhân loại. Thầy nói có một con đường hoàng gia nhưng không có con đường nhanh, và kể chuyện một học trò hỏi Đức Dalai Lama đâu là cách nhanh nhất, và Ngài được cho là đã bật khóc mà nói không có cách nào nhanh; nhưng có những con đường đứng đắn giúp tránh các ngả rẽ phí thời gian. Công việc tốt và phụng sự không kịch tính, không ngoạn mục, nhưng hiệu quả; ta có thể chọn chín chắn chấp nhận điều đó hay tiếp tục tìm cái hào nhoáng, nhanh chóng, ngoạn mục và lạc lối. Các khoảng thời gian ấy lúc đầu hiếm, về sau thường hơn; Thầy nhấn mạnh tính tiệm tiến, có cấp bậc như điểm số ở trường, và nhắc Chân sư DK nói mọi tiến bộ có vẻ đột ngột đều do nhiều công việc chuẩn bị ẩn giấu trước đó.
§ Nhớ lại khi thức dậy: căn phòng, các bạn đồng môn và lời răn
Chân sư DK nói người ấy sẽ ý thức sự tiếp xúc qua ký ức khi thức dậy, thấy căn phòng của Chân sư, nhớ các bạn cùng làm việc trong lớp, nhớ một số câu Chân sư nói và công việc được gợi ý hay lời răn. Thầy MDR giải thích sự tiếp xúc có thể là với chính Chân sư hoặc với người được Chân sư chỉ định để hướng dẫn đệ tử, như ở giai đoạn Đệ tử trong ánh sáng, dù ở giai đoạn thứ hai này có lẽ những cuộc gặp nội giới như vậy chưa thường lệ. Điều đáng mong không phải vì sự phấn khích tự mãn, mà vì nó mở cánh cửa cơ hội, và cơ hội liên hệ với Sao Thổ: khi ta hoàn thành các yêu cầu tỉ mỉ nhất có thể, cửa sẽ mở. Có những lớp học ở cõi nội, đôi khi người ta có trách nhiệm dạy những người chưa đi xa bằng mình; các kinh nghiệm ấy có thật nhưng thường bị quên vì bộ não không tiếp nhận. Về lời răn, Thầy nói ta cần được giữ trên con đường hẹp, có một người giám sát bên trong, phần nào là linh hồn, nhưng đôi khi chính Chân sư cảnh báo.
§ Lời cảnh báo cho R.S.U. về tâm lý học thông thường
Thầy MDR nhắc lời Chân sư DK với R.S.U. khi bà muốn theo học các khóa tâm lý học: Ngài nói Ngài hơi lo cho bà về điều đó, ngụ ý rằng bà đã có đủ Tâm Lý Học Nội Môn và không cần sự công nhận bên ngoài. Thầy kể chính Thầy có lẽ từng có ý nghĩ tương tự và đã học vài khóa tâm lý học, rồi nhận ra đó là người mù dắt người mù: người dạy không có tri thức hay khuynh hướng nội môn chỉ trao được điều ở mức họ vận hành, không thể thỏa mãn đạo sinh khao khát nội môn. Thầy nói cuối đời ta sẽ tổng kết xem đâu là lợi, đâu là lãng phí; sự lãng phí thời gian là một điều hối tiếc lớn mà ai cũng đã mắc, nhưng sẽ ngày càng ít đi khi ý thức về điều thực sự có giá trị lớn lên.
§ Khiêm tốn: không xem mình là đặc biệt
Chân sư DK nói đây là một trong những phương pháp cho đệ tử thấy mình đang thành công trong việc tiếp cận Chân sư. Thầy MDR cảnh báo không được xem điều này một cách kiêu hãnh hay như thể mình đặc biệt; Chân sư DK dặn đừng bao giờ hành xử như người đặc biệt, vì điều đó mở cửa cho sự chia rẽ, cho Đại Tà thuyết của tính chia rẽ, và việc được nhận giáo huấn sớm hơn nhiều người khác không được làm ta tự mãn. Thầy nhắc lời bà Alice Bailey rằng nếu nhìn lại các kiếp trước, ta sẽ kinh hoàng vì thời gian lãng phí, những ngả rẽ và lỗi lầm lẽ ra tránh được. Vì vậy khiêm tốn là chính sách tốt nhất, một ý thức về tỉ lệ đúng đắn, thấy sự vật trong sự đo lường tương quan thực sự như Chân sư Morya nói; điều này không kịch tính hay hào nhoáng như một số người dạy tưởng phải có để thu hút học trò, điều thu hút họ nhưng vì lý do sai.
§ Cách thứ tư: đạt được một mức tâm thức nguyên nhân
Thầy MDR đánh số cách kế tiếp là cách thứ tư, dù Chân sư DK không tách riêng rõ ràng, vì cách trước hoàn toàn về cuộc gặp trong ashram. Chân sư DK nói việc đạt được một mức tâm thức nguyên nhân cho thấy đệ tử đã phát triển, dù ở mức nhỏ, năng lực phần nào đi vào thế giới của các Ngài; Thầy thêm rằng mức này sẽ tăng khi tiến gần lần điểm đạo thứ ba và thứ tư. Thầy phân biệt việc nói về thế giới ấy với một sự đi vào thật sự: lúc đầu đó là thế giới của linh hồn, tâm thức nguyên nhân; nhưng khoảng năm năm sau khi tài liệu này được viết, có một thay đổi lớn trong Thánh Đoàn tại đại mật nghị bách niên, với khả năng các ashram đổi vị trí rung động và nhiều ashram chuyển lên cõi Bồ đề.
§ Tư duy trừu tượng và các nhóm chân ngã
Năng lực tư duy trừu tượng và chiêm ngưỡng, sức mạnh vượt qua giới hạn thời gian và không gian, là năng lực của thể chân ngã, và vì mọi nhóm chân ngã đều do một Chân sư điều khiển, sự phát triển tâm thức chân ngã, khi được nhận biết có ý thức, cho thấy sự tiếp xúc và tiếp cận. Thầy MDR gọi đây là tài liệu quan trọng, đặt câu hỏi liệu ai trong chúng ta đang thực sự đi vào khả năng tư duy trừu tượng, và khuyên đọc cuốn Từ Trí Tuệ đến Trực Giác của bà Alice Bailey, nơi bà trình bày các phương pháp tham thiền, trong đó có một chương xuất sắc về chiêm ngưỡng, để hiểu điều vượt trên cách dùng thể trí thông thường trong tham thiền. Vượt thời gian và không gian thì dễ nói, nhưng có một kiểu tri giác của linh hồn thỉnh thoảng cho phép điều đó. Thầy cho rằng vào thập niên 1920, các nhóm chân ngã được nói đến là các nhóm trên cõi thượng trí; phát triển tâm thức nguyên nhân phần nào chính là tiếp xúc với Chân sư.
§ Chuyển sự phân cực vào thể chân ngã
Nhiều linh hồn, mà Thầy MDR chú thích là linh hồn đang nhập thể như tất cả chúng ta, vô thức tiếp xúc chân ngã và có những chớp lóe tâm thức chân ngã; nhưng khi đệ tử có thể tự nâng mình lên một cách có ý thức, cố ý tăng cường rung động và chuyển sự phân cực vào thể chân ngã, dù chỉ trong khoảnh khắc, thì người ấy biết rằng trong khoảnh khắc đó mình rung động theo âm chủ của Chân sư nhóm mình. Thầy nhấn mạnh các chữ “có ý thức”, “theo ý muốn”, nơi khoa học xuất hiện, và “cố ý”, tức tự do lựa chọn; sự phân cực được Thầy diễn thành sự định trụ. Với sự liên kết nhóm và tiếp xúc với Chân sư như vậy, có một sự tăng năng lực; Thầy đặt điều này trong màu chàm, vì đó là cung ưu thế cho tất cả chúng ta theo nghĩa tổng hợp rộng lớn, dù cung chân ngã thực tế của mỗi người, trong các nhóm huyền bí này, có lẽ là Cung một hoặc Cung hai.
§ Tuân theo quy luật và sự im lặng của những nơi cao
Người ấy có thể chưa nhớ trong bộ não chi tiết cuộc tiếp xúc, dung mạo Chân sư hay lời Ngài nói, nhưng vì đã có ý thức tuân theo quy luật và đi vào sự im lặng của những nơi cao, định luật luôn vận hành và người ấy đã tiếp xúc. Thầy MDR gọi “tuân theo” là một chữ của Sao Thổ, và nói Chân sư DK sẽ không nêu phương pháp này nếu nó không phải điều ta có thể đạt được. Về dung mạo, Thầy cho rằng nay đã có nhiều hình ảnh nên ta có thể phần nào hình dung Chân sư, dù không hoàn hảo. Thầy giải thích định luật là ý chí của một đấng cao hơn, được duy trì không sai lệch, không phải lúc được áp dụng lúc không. Chân sư DK nói có những đệ tử biết Chân sư mật thiết trên cõi nội và làm việc dưới sự chỉ đạo của Ngài, nhưng nhiều kiếp có thể trôi qua trước khi họ hiểu định luật và có thể cố ý tạo kênh tiếp cận nhờ năng lực phát triển trong tham thiền; Thầy thấy điều này được đưa ra không chỉ như khả năng mà như một kết cục chắc chắn.
§ Nhìn lên để giúp xuống và các giai đoạn đệ tử
Thầy MDR lưu ý có những người hướng về Thánh Đoàn nhiều đến mức quên vế kia của phương trình là tầm quan trọng của sự phụng sự bên dưới, và dẫn lời: nhìn lên để giúp xuống, không mơ mộng cũng không nghỉ ngơi, lao tác, phụng sự, gặt hái, cầu nguyện, lên Thập Giá, bước trên Đường Đạo, đạp lên phàm ngã và đi vào bình an, sự bình an của những nơi cao chứ không phải sự chấm dứt xung đột thông thường. Chân sư DK nói khả năng tiếp xúc tăng dần cho đến khi đệ tử có thể bất cứ lúc nào biết ý Chân sư và tiếp cận trái tim Ngài; Thầy giải thích đó là các giai đoạn Đệ tử trong hào quang và sau đó Đệ tử trong tim. Thầy cảnh báo ta đôi khi nghĩ định luật không áp dụng cho mình hay có thể lách được, nhưng nó luôn áp dụng; không có sự ban cho đột ngột những tiếp xúc cao chưa xứng đáng nếu công việc sơ khởi chưa hoàn tất.
§ Cách thứ năm: âm thanh
Thầy MDR gọi đây là cách thứ năm, không phổ biến bằng. Chân sư DK nói đạo sinh theo hình thức tham thiền thường lệ, kiên trì ngày qua ngày, liên tục nâng rung động và khát vọng, kết hợp mọi nỗ lực nội tâm với đời sống phụng sự yêu thương bên ngoài; Thầy nhắc lại rằng khát vọng là cần thiết cho tất cả, ngay cả các đấng cao cũng khao khát một trạng thái cao hơn, và điều dễ nói, hay được lặp lại này khó trải nghiệm nhưng có thể trải nghiệm; phương pháp nào thích hợp với mỗi người sẽ được khám phá khi ta hoàn thành các yêu cầu. Rồi trong một buổi tham thiền, người ấy bỗng nhận ra một nốt nhạc dường như vang trong đầu hay phát ra từ tim. Thầy tin rằng bà Alice Bailey luôn được Chân sư Tây Tạng liên lạc qua một nốt nhạc, có vẻ nghe trong tai, dù có thể không tương ứng một-một, và nhiều người có lẽ cũng có kinh nghiệm tiếng ngân trong tai. Thầy suy đoán vị trí đầu, tim hay cổ họng có lẽ tùy cung chân thần, một, hai hay ba.
§ Nốt nhạc không do xướng Linh từ Thiêng liêng
Chân sư DK nói nốt nhạc ấy không được gợi lên bởi việc xướng Linh từ Thiêng liêng, mà Linh từ khi được xướng ở một âm điệu nhất định có thể gợi đáp ứng âm nhạc từ chân ngã; nó đến như kết quả hay đỉnh điểm của tham thiền và rung trong luân xa rõ đến mức không bao giờ quên. Thầy MDR nhận xét vũ trụ hầu như biểu hiện qua âm nhạc, theo ý tưởng của Pythagoras, và cho rằng âm điệu ấy có lẽ về sau Chân sư sẽ truyền cho đạo sinh. Thầy khuyên ghi chép cẩn thận, trung thực và chính xác nhất có thể trong nhật ký; và nói đây là những xác nhận không ai phủ nhận được, đạo sinh biết chúng đã xảy ra và không thể bị bảo rằng chỉ là tưởng tượng. Về luân xa rung lên, Thầy cho rằng phần lớn là các luân xa liên hệ với cung chân ngã, hoặc có lẽ cung chân thần.
§ Chân sư xướng âm điệu của chân ngã
Chân sư DK nói Chân sư đã được tiếp xúc và đáp lại bằng cách xướng âm điệu của chính chân ngã người ấy. Thầy MDR liên tưởng đến cách bà Blavatsky sắp xếp các nốt và các hành tinh trên thang âm bảy nốt, bắt đầu từ nốt Do. Thầy lưu ý chính Chân sư xướng nốt, không chỉ chân ngã, dù thế cũng đủ; luôn có sự hợp tác giữa Thiên Thần của Hiện Diện và Chân sư, cùng sự hiện diện của tâm thức chân thần mở rộng xuống cõi thượng trí, nên thực sự có ba dòng tâm thức vận hành trong thể nguyên nhân. Đồng thời Thầy cảnh báo rằng đạo sinh luôn bị ám ảnh bởi việc tiếp xúc Chân sư mà thiếu những điều kiện sơ khởi, tức tham thiền chính xác và liên tục theo đúng phương pháp và nỗ lực không ngừng phụng sự yêu thương cần thiết, sẽ không đạt được; đôi khi ta đi vào ngõ cụt và phải quay lại để làm đúng.
§ Người giữ cửa và Tyler của Hội Tam Điểm
Chân sư DK nói đây là nền tảng của tục lệ người giữ cửa đáp lại người muốn gia nhập các bí nhiệm của nhóm. Thầy MDR liên hệ với Tyler của Hội Tam Điểm, người cầm biểu tượng thanh gươm lửa, bảo vệ công việc bên trong khỏi người chí nguyện chưa sẵn sàng và bảo vệ người chưa sẵn sàng khỏi công việc bên trong; Thầy xem Tyler là bản sao trên cõi ngoại của Thiên Thần của Hiện Diện với thanh gươm lửa. Về chữ “chân ngã”, Thầy lưu ý Chân sư DK khi viết hoa khi không, đôi khi có khác biệt về phương diện được nói tới, đôi khi không; ngay cả với chữ viết thường, Ngài gần như luôn chỉ ít nhất là linh hồn trên cấp nguyên nhân, mà Thầy gọi là Thiên Thần của Hiện Diện. Theo quan điểm của Thầy, toàn thể Thái dương Thiên Thần quá lớn, quá mạnh để nằm gọn trong phạm vi thể nguyên nhân, nên Thiên Thần của Hiện Diện là một mảnh, một sự phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần, vốn tối thiểu ở trên cõi Bồ đề, như câu “đã thấm nhuần toàn vũ trụ bằng một mảnh của Ta”.
§ Hội Tam Điểm mới và vị Chân sư của các nghi lễ sắp đến
Khi công việc được làm đúng, người chí nguyện sẽ xướng lời nhập môn theo âm điệu riêng, cố gắng đánh đúng nốt gợi lên chân ngã, và người giữ cửa đáp lại bằng cùng một âm vang đầy đặn, qua đó nối người ấy với Chân sư của các nghi lễ sắp đến. Thầy MDR nói trong Hội Tam Điểm mới ta sẽ học cách xướng đúng nốt để được nhận vào công việc của hội quán, điều có lẽ được lặp lại trên cõi ngoại nhưng chắc chắn sẽ xảy ra trên các cõi nội; đó sẽ là thời Chân sư thực sự tham dự các nghi lễ, có thật chứ không chỉ là tương đồng, cùng với sự phục hồi các Bí Nhiệm, phần lớn dưới sự hướng dẫn của Chân sư R, ít nhất là việc ngoại hiện chúng. Thầy giải thích Tyler đứng ngoài các nghi thức, cho phép hay không cho phép người, hoặc một cách tinh tế hơn là các tư tưởng hay dòng năng lượng, đi vào đền thờ. Chữ “xướng tụng” là một chữ rất Cung bảy, liên quan đến các nghi thức Cung bảy sắp đến trong một kỷ nguyên Cung bảy; Thầy nhận xét Chân sư DK có khi nói điều gì là viễn cảnh xa, có khi là cận kề, và các trường nội môn mới trọn vẹn cũng như sự biểu hiện đầy đủ các Bí Nhiệm trong kỷ nguyên Bảo Bình là viễn cảnh khá xa, dù đang được chuẩn bị; vị chủ trì nghi lễ sẽ không phải người thường mà ít nhất là một điểm đạo đồ, có thể chính Chân sư.
§ Yếu tố thứ ba và việc duy trì điểm tập trung nhất tâm
Chân sư DK nói điều này đặt mỗi thành viên, qua nỗ lực riêng và qua yếu tố thứ ba là người giữ cửa, vào sự giao cảm với Chân sư. Thầy MDR lúc đầu nghĩ yếu tố thứ ba là cách thứ ba, việc nhớ lại ashram, rồi điều chỉnh lại: người giữ cửa là yếu tố thứ ba, bên cạnh người chí nguyện, hay ứng viên, và Chân sư. Chân sư DK nói về sau điều này sẽ được hiểu đầy đủ hơn và sẽ có nỗ lực giữ âm điệu vang giữa những người bước vào và những người canh giữ Ngưỡng Cửa; Thầy thấy ở đây hai yếu tố: Kẻ Chận Ngõ, tức phàm ngã phải được điều chỉnh theo rung động cao hơn, và những người canh giữ ngưỡng cửa bảo đảm điều đó thực sự xảy ra. Theo Thầy, tất cả là việc duy trì liên tục một điểm tập trung nhất tâm, tức ý chí tập trung bất lay chuyển, vì nếu điểm ấy hạ xuống thì các tiếp xúc có thể đạt được sẽ giảm; khi được thực hiện hoàn hảo, điều hiện nay chưa thể, nó tạo sự bảo vệ hoàn hảo, mà Thầy giải thích là bảo vệ khỏi các trạng thái tâm thức thấp phát ra những năng lượng vô ích.
§ Các nhóm theo nốt nhạc và bát độ
Chân sư DK nói các nhóm sẽ được lập theo sự hình thành chân ngã và theo Chân sư cụ thể; người giữ cửa biết nốt của nhóm và không ai vào được nếu không xướng nốt ấy ở bát độ cao hoặc thấp. Thầy MDR giải thích các bát độ nghe rất giống nhau như một sự đồng âm nhưng cách nhau bởi tần số gấp đôi, và tiêu chuẩn nhận vào cao và nghiêm ngặt, đơn giản là định luật; ngay với đệ tử, môn sinh có lẽ là điểm đạo đồ khá cao, hay người dự bị, việc xướng đúng nốt vẫn cần thiết. Các nhóm khác gồm những đơn vị khác nhau thuộc các cung và Chân sư khác nhau sẽ giữ cửa bằng một phương pháp khác, sẽ được tiết lộ sau; Thầy đặt câu hỏi phải chăng đó là một phương pháp Cung hai. Thầy nhấn mạnh huyền bí học tinh thần là một khoa học với những phương pháp chính xác, và nhắc câu của vị thầy cũ, người có nhiều Cung một, trước khi Thầy tìm lại Chân sư Tây Tạng: “Không ai phá được định luật; định luật phá họ.”
§ Ghi nhận nốt nhạc và tìm ra nguyên nhân
Chân sư DK nói khi nghe nốt nhạc nội tâm, đạo sinh nên ghi nhận, vun bồi khả năng nhận biết và sử dụng nó, dù ban đầu khó vì âm thanh bất ngờ và quá ngắn; theo Thầy MDR, đây là trường hợp hiếm hơn các cách khác. Khi đạt được đáp ứng tương tự nhiều lần, đạo sinh có thể tìm ra phương pháp và quan sát các nguyên nhân khởi động rung động; Thầy diễn giải là tự hỏi mình đã làm gì trước khi đáp ứng âm nhạc xuất hiện. Thầy gọi đây là một khoa học kỳ diệu dựa trên tri thức chính xác hay đang hướng tới chính xác, và không lời nào của thế gian bảo đó là ảo tưởng có thể thuyết phục đệ tử rằng những điều ấy không thật; ta tiếp tục với một niềm tin, một niềm tin được suy xét kỹ, theo lời khuyên của Chân sư Tây Tạng. Về câu năm cách trên chỉ là năm trong nhiều cách, Thầy cảnh báo không được tự tôn vì nhận ra thành công; thành công không thể đạt qua sự vị kỷ hay khi mắt phàm ngã cứ dán vào cái tôi nhỏ bé.
§ Sự trì hoãn của các trường và tính linh hoạt ở cõi nội
Chân sư DK nói về sau, khi các Trường được tổ chức và được một Chân sư có tâm thức cõi hồng trần giám sát, các thời điểm và phương thức tiếp xúc sẽ được ghi chép và nhiều tri thức sẽ tích lũy. Thầy MDR lưu ý Chân sư DK có ý niệm về thời điểm, nhưng đôi khi có trì hoãn và điều bất ngờ: có lẽ sự ngưng tụ của Thế Chiến thứ hai là bất ngờ dù đã tiềm ẩn, và sự can thiệp của các Đấng Giải Thoát vào mùa đông 1942 đầu 1943 cũng bất ngờ, vì Thánh Đoàn theo một nghĩa đã “thu dọn hành lý”, nghĩ rằng nhân loại chắc sẽ thất bại; nhưng sự khẩn cầu đã có tác dụng, dù quần chúng còn mơ hồ và chỉ các đệ tử được hướng dẫn mới khẩn cầu đúng cách hơn. Như Chân sư DK thường nói, ngay cả các Chân sư cũng không biết tình hình nhân loại sẽ diễn biến ra sao, đặc biệt với vấn đề tình dục, dường như mất kiểm soát; Thầy nhận xét khi đa số nhân loại bước vào thập độ Sao Kim của Bảo Bình, Sao Kim có thể bị lạm dụng và sự hấp dẫn thấp có thể lấn át cách xử lý khôn ngoan hơn. Thầy nói khi đọc Các Cung và Điểm Đạo, có vẻ sự xuất hiện dự kiến của các trường mới đã phải hoãn và sẽ đến muộn hơn nhiều.
§ Khởi xướng thuộc về đạo sinh: dám làm
Chân sư DK kết luận rằng việc gợi lên đáp ứng luôn là công việc của đạo sinh, và giờ đáp ứng tùy vào sự tha thiết trong công việc, sự thánh hiến trong phụng sự và các món nợ nghiệp quả. Thầy MDR nhấn mạnh giờ ấy tùy thuộc đạo sinh, nên ta không thể chỉ chờ điều tốt đến trong khi dừng ở một điểm tập trung thấp hơn cần thiết; cần có sáng kiến và sự dám làm. Thầy nhắc phần Sách về Sự Dám Làm của Chân sư Morya trong Agni Yoga, và châm ngôn “muốn, biết, dám và im lặng”, mỗi vế một cấp áp dụng: muốn là tinh thần, biết là linh hồn, dám là phàm ngã, im lặng là các vận cụ của phàm ngã. Theo Thầy, trên Đường Đạo ta phải hành động trước khi biết, trong khi nhiều người muốn biết trước khi hành động, điều không thể trong hoàn cảnh ấy.
§ Các vì sao và sự kiên nhẫn
Chân sư DK nói khi đạo sinh xứng đáng thì đáp ứng sẽ biểu hiện trong các vì sao của người ấy, không gì cản trở hay trì hoãn được, nhưng cũng không gì thực sự thúc nhanh được, nên đừng phí thời gian buồn rầu vì thiếu đáp ứng. Thầy MDR thấy ở đây lại là định luật và vai trò của chiêm tinh trong việc chỉ ra những thời điểm quan trọng; ngay cả điểm đạo, dù xứng đáng, cũng có thể bị trì hoãn nếu các hành tinh chưa ở cấu hình cho phép, nên cần sự kiên nhẫn lớn. Thầy kể về mình: là người kiểu Bạch Dương nên nóng vội, nhưng Thầy thấy sự suy ngẫm về cái có thể là vô tận, một sự vô biên siêu vũ trụ thực sự, là động lực lớn cho sự kiên nhẫn.
§ Tuân thủ quy luật: Sao Thổ, người bạn của đệ tử
Chân sư DK nói phần của đạo sinh là tuân thủ các quy luật, theo các hình thức đã định, suy ngẫm và khôn ngoan theo các chỉ dẫn, làm việc dứt khoát và nhiệt thành phụng sự đồng loại. Thầy MDR gắn các chữ “tuân thủ” và “theo các hình thức” với Sao Thổ, người bạn của đệ tử, vị có vẻ không từ bi nhưng thật ra từ bi, đã xây cây cầu từ hệ mặt trời trước sang hệ hiện tại cho nhân loại bị kẹt thời ấy; Thầy suy đoán, và tự nhận đây chỉ là suy đoán để suy ngẫm, rằng vì dãy Sao Thổ đã thay thế Dãy Mặt Trăng, có lẽ nó liên quan đến việc chuyển các linh hồn nhân loại đã biệt ngã hóa từ dãy thứ ba sang dãy thứ tư. Việc suy ngẫm và theo chỉ dẫn, theo Thầy, là một cách tiếp cận Cung hai. Về lòng nhiệt thành phụng sự, Thầy nói Chân sư Tây Tạng nổi tiếng với nhiệt tâm lớn trong học hỏi, phụng sự và khiêm tốn thực hiện ý chí của các bậc trên, dù ta không biết Ngài như những người gần ashram hơn. Việc học rộng đem lại ý thức tỉ lệ đúng đắn, giúp tránh những biến dạng điên rồ; Thầy nói đôi khi các góc hợp xấu giữa Sao Mộc và Sao Hải Vương thổi phồng ảo tưởng đến mức thành một thực tại thay thế cho chân lý, và điều đó đang xảy ra mạnh hiện nay khi người ta khao khát một sự viên mãn nào đó.
§ Niềm tin hòa vào sự thấy
Chân sư DK kết thúc: khi đạo sinh đã làm tất cả, đã xây chất liệu rung động cần thiết vào ba thể thấp, đã chỉnh hợp chúng với thể chân ngã, dù chỉ trong một phút ngắn, thì bỗng người ấy có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm một rung động, và từ đó mãi mãi có thể nói rằng niềm tin đã hòa vào sự thấy và khát vọng đã trở thành sự nhận biết. Thầy MDR gọi đây là một đoạn tổng kết rất đẹp, đầy cảm hứng, nơi Chân sư Tây Tạng gói lại mọi điều như một vị Chân sư và huấn sư; Thầy lưu ý Thư VIII là một thư dài được ghi vào nhiều ngày khác nhau.
§ Kế hoạch: Thư X, Thư XI rồi trở lại Thư IX
Thầy MDR cho biết phần tiếp theo về các trường nội môn mới dài khoảng 36 trang và Thầy đã viết bình giảng kỹ, nên Thầy sẽ làm Thư X về sự thanh luyện từ tr. 332, rồi Thư XI “Đời Sống Phụng Sự Là Kết Quả”, đến cuối sách khoảng tr. 349–350, sau đó mới quay lại Thư IX bằng bình giảng nói. Thầy tin rằng các đạo sinh từng làm việc với Liên đoàn Morya, Trường Arcane, Trường Nghiên Cứu Nội Môn là những ứng viên trong một kiếp tương lai cho các trường nội môn mới, và cần biết ngay từ bây giờ cách chuẩn bị, dù các trường có thể nhiều thế kỷ nữa mới trưởng thành. Thầy nhắc tên Robin Longstride trong phim Robin Hood để nói rằng bước chân của các Chân sư vượt qua nhiều thế kỷ, và ta có thể dần nới rộng bước chân mình, giảm tác động của vòng-giới-hạn lên tâm thức. Phần tiếp theo sẽ đưa ta trở lại những điều căn bản; Thầy cảnh báo nhiều người sẽ nhận ra mình chưa hoàn thành cả những điều căn bản, vậy làm sao mong sự thăng tiến có cấp bậc.
§ Sự thanh luyện và điều kiện vào các trường mới
Thầy MDR giải thích sự thanh luyện các vận cụ liên quan đến việc được nhận vào các trường mới, vì nếu chỉ có trí cụ thể mà không có chút khả năng tư duy trừu tượng hay chút rung động trực giác thì không thể được nhận. Sự thanh luyện giúp tăng khả năng tiếp nhận trí trừu tượng và trực giác, vốn luôn hiện hữu nhưng bị lệch hướng bởi lớp vỏ cứng mà Chân sư DK nói đến, những bức màn, đám mây, những phương diện không trong sạch của các thể thấp. Thầy mong rằng có thể một chớp lóe sẽ đến để ta thấy mình là một phần của các trường ấy, ngày càng gần ashram và càng có khả năng thực hiện điều cần làm.
§ Lòng biết ơn trước sự phong phú của giáo huấn
Thầy MDR nói chúng ta đã được ban cho sự dồi dào để học, tham thiền và áp dụng trong phụng sự, một phản ánh nhỏ của sự giác ngộ không bị ràng buộc của Shamballa, và câu hỏi là ta có biết xử lý sự dồi dào ấy không; trước tiên phải trân trọng điều đã được trao, và sự trân trọng ấy lớn dần khi ta nhận ra chiều sâu, tầm vóc của giáo huấn. Thầy kể lần đầu gặp sách của bà Alice Bailey trong một hiệu sách siêu hình nhỏ ở khu Loop, Chicago, do một bà cụ tên Hazel quản lý; lúc ấy Thầy đang học Thông Thiên Học và Giáo Lý Bí Nhiệm, suýt từ chối, nhưng trang đầu mở ra có một tam giác Atma, Bồ đề, Manas, những thuật ngữ quen thuộc mà Thầy chưa biết bà sẽ mở rộng ra sao và chưa biết Chân sư Tây Tạng đứng sau; đó là một sự thức tỉnh lại. Thầy nhắc lời Chân sư Morya rằng với lòng biết ơn ta có những ngọn lửa lớn nhất, tinh tế nhất, và nói nếu lòng biết ơn, sự tha thiết và sự tuân thủ các yêu cầu lớn lên, ta được bảo đảm thành công sau cùng khi theo đúng phương pháp tiếp cận chân chính. Buổi tối hôm ấy, Thầy còn bắt đầu một khóa học về Shamballa dựa trên khoảng hơn bảy trăm tham chiếu do Zach Rymill biên soạn.
 
Text LOM 60
	SEPTEMBER 23RD, 1920.
	NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1920.

	[1] Sept. 23rd, 1920. 7:30 pm.
	[1] Ngày 23 tháng 9 năm 1920. 7 giờ 30 tối.

	There is quiet and peace now, brother of mine, and it may therefore be possible for us to conclude this 9th letter, having then but one more to complete the series I have intended giving you. The work for you hath been somewhat arduous by the constant touching of the vibration that maketh this work possible hath had and will have a definite effect that may make further apprehension of truth possible. Every time an aspirant aspires and temporarily succeeds in reaching the point aimed at, tendeth to stability and maketh the new and high vibration more accessible later.
	Giờ đây có sự yên tĩnh và bình an, huynh đệ của tôi, vì vậy có lẽ chúng ta có thể kết thúc bức thư thứ 9 này; sau đó chỉ còn một bức nữa để hoàn tất loạt thư Tôi đã định trao cho bạn. Công việc này đối với bạn có phần gian khổ, nhưng việc liên tục tiếp xúc với rung động khiến công việc này khả thi đã và sẽ tạo ra một tác động rõ rệt, có thể giúp bạn lĩnh hội chân lý sâu hơn. Mỗi lần một người chí nguyện khởi lên khát vọng và tạm thời đạt được điểm mình nhắm tới đều góp phần tạo sự ổn định và khiến rung động mới, cao hơn ấy dễ tiếp cận hơn về sau.

	[1b] We have now our three remaining points to take up, having already dealt with the two that touched upon contact with the Master in the cave of the heart, and the recognition of His vibration. [2] There are still three other ways (out of many, forget not) whereby the earnest student may be conscious in his physical brain of having contacted his Master.
	[1b] Giờ đây, chúng ta còn ba điểm cần bàn đến, sau khi đã đề cập hai điểm liên quan đến việc tiếp xúc với Chân sư trong hang động của trái tim và nhận biết rung động của Ngài. [2] Vẫn còn ba cách khác (xin đừng quên, đây chỉ là ba trong nhiều cách) để đạo sinh tha thiết có thể nhận biết trong bộ não hồng trần của y rằng y đã tiếp xúc với Chân sư của mình.

	[3] Bringing through into the physical brain consciousness the memory of the Master's ashram and the lessons imparted there. [Page 292]
	[3] Đưa ký ức về ashram của Chân sư và những bài học được truyền dạy tại đó vào tâm thức của bộ não hồng trần. [Page 292]

	[4] As the student perseveres in his meditation, as he increases his facility to throw himself into the right vibration, [5] he builds up a pathway ( [6] if so we may term it) that leads him direct to his Master. This is a literal statement of fact. [7] Good work earns for the man in time the right to be with the Master at stated periods. [8] This entails good work in meditation coupled with active service for the race. [9] These intervals are rare at first but come more frequently as progress is made. [10] He will then become aware of this contact through remembrance on awakening. [11] He will see the room of the Master, and remember his associates in the work of the class. [12] He will remember certain sentences, as spoken by his Master, and will bring back a recollection of work suggested or of admonition. [13] This is one of the methods which are indicative to the pupil that he is succeeding, through the ability built up in meditation, in gaining access to the Master.
	[4] Khi đạo sinh kiên trì tham thiền, khi y ngày càng dễ dàng đưa mình vào rung động đúng đắn, [5] y xây dựng một con đường ( [6] nếu chúng ta có thể gọi như vậy) dẫn y trực tiếp đến Chân sư của mình. Đây là một lời khẳng định sự thật theo nghĩa đen. [7] Theo thời gian, công việc tốt đẹp đem lại cho y quyền được ở bên Chân sư vào những thời điểm đã định. [8] Điều này đòi hỏi công phu tham thiền tốt đẹp kết hợp với việc tích cực phụng sự nhân loại. [9] Ban đầu, những dịp này rất hiếm, nhưng sẽ thường xuyên hơn khi y tiến bộ. [10] Khi ấy, y sẽ nhận biết cuộc tiếp xúc này qua ký ức lúc thức dậy. [11] Y sẽ thấy căn phòng của Chân sư và nhớ những người cùng tham gia công việc của lớp học. [12] Y sẽ nhớ một số câu Chân sư đã nói và mang về ký ức về công việc được gợi ý hoặc lời khuyên răn. [13] Đây là một trong những phương pháp cho môn sinh biết rằng, nhờ năng lực được xây dựng trong tham thiền, y đang thành công trong việc đến với Chân sư.

	[14] The attainment of a certain amount of causal consciousness. [15] This is indicative of the pupil's having developed (mayhap [16] in small degree, yet definitely realised) the power to enter somewhat into Their world. [17] The faculty of abstract thought and contemplation, the power to transcend the limitations of time and space, [18] are powers of the body egoic, and as all egoic groups are—as aforesaid—controlled by some one Master, the development of egoic consciousness (when consciously recognised) is indicative of contact and access. [20] Many souls unconsciously contact their Ego, [21] and temporarily have flashes of egoic consciousness but when the pupil can consciously raise himself, [22] when he with deliberation intensifies his vibration, [23] and transfers his polarisation [24] into the body egoic, even if for a brief moment, then he can know that he is for that brief moment vibrating to the key of the Master of his group. [25] He has made contact. He may not remember [Page 293] in his physical brain, at first, the details of that contact, [26] he may not realise the appearance of the Master or the words that passed His lips, but having consciously conformed [27] to rule, and entered within the silence of the high places, the law ever works, and he has made his contact. [28] Some disciples know their Master intimately on the inner planes and work under His direction, but many lives may elapse before they comprehend the law and with deliberation [29] can make the channel of access, through power developed in meditation.
	[14] Đạt được một mức độ tâm thức nguyên nhân nhất định. [15] Điều này cho thấy môn sinh đã phát triển (có lẽ [16] ở mức độ nhỏ, nhưng đã chứng nghiệm rõ ràng) quyền năng đi vào phần nào thế giới của Các Ngài. [17] Khả năng tư duy trừu tượng và chiêm ngưỡng, quyền năng vượt qua những giới hạn của thời gian và không gian, [18] là những quyền năng của thể chân ngã, và vì mọi nhóm chân ngã đều do một Chân sư nào đó điều khiển—như đã nói—nên sự phát triển tâm thức chân ngã (khi được nhận biết một cách có ý thức) là dấu hiệu của sự tiếp xúc và khả năng đến với Ngài. [20] Nhiều linh hồn tiếp xúc với Chân ngã của mình một cách vô thức, [21] và tạm thời có những thoáng tâm thức chân ngã, nhưng khi môn sinh có thể tự nâng mình lên một cách có ý thức, [22] khi y chủ tâm tăng cường rung động của mình, [23] và chuyển dịch sự phân cực của mình [24] vào thể chân ngã, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì y có thể biết rằng trong khoảnh khắc ấy, y đang rung động theo âm chủ của Chân sư thuộc nhóm mình. [25] Y đã tiếp xúc. Ban đầu, có thể y không nhớ [Page 293] trong bộ não hồng trần những chi tiết của cuộc tiếp xúc ấy, [26] có thể y không nhận biết diện mạo của Chân sư hay những lời Ngài đã nói, nhưng khi y đã tuân theo một cách có ý thức [27] quy luật và đi vào sự im lặng của những chốn cao siêu, thì định luật luôn vận hành, và y đã thực hiện cuộc tiếp xúc của mình. [28] Một số đệ tử biết rõ Chân sư của mình trên các cõi bên trong và làm việc dưới sự chỉ dẫn của Ngài, nhưng có thể phải trải qua nhiều kiếp sống trước khi họ thấu hiểu định luật và có thể chủ tâm [29] tạo ra đường dẫn đến Ngài, nhờ quyền năng phát triển trong tham thiền.

	[30] As time elapses this ability to contact increases until the point is reached when the pupil can at any time find out what is the will of the Master and have access to His heart.
	[30] Theo thời gian, khả năng tiếp xúc này gia tăng cho đến khi môn sinh đạt tới mức có thể bất cứ lúc nào cũng biết được ý chí của Chân sư và đến được với trái tim Ngài.

	This fifth method is not so usual but it is known to some natures. [31] Through sound the aspirant is aware of success. [32] He follows his usual form of meditation. He perseveres from day to day and works on all the three planes over the work to be done. He continuously raises his vibration and [34] aspires in the needed endeavour, coupling all interior effort to the external life of loving service. [35] At some one meditation he will suddenly become aware of a note of music, that seems to be sounded within his head or to emanate from his heart. [36] It will not be evoked by the sounding of the Sacred Word, which Word when sounded by the man on a certain key may call forth a musical response from the Ego, [37] but it will come as a result or culmination of the meditation, and the sound of the note will vibrate within the centre so distinctly as never to be forgotten. It is again an indication of success. [39] The Master has been contacted, and has responded by sounding the tone of the man's own Ego. [40] This is really the basis of the custom of the doorkeeper responding to the would-be aspirant to the mysteries of the group. [41] When the work [Page 294] is properly done, the aspirant will sound the admission word in his own key or tone, endeavouring to strike the note that will evoke the Ego. [42] The doorkeeper will respond and chant forth the reply in the same full sonorous tone, thereby, through the power of sound, linking the man up with the Master of the coming ceremonies. [43] This puts each member of the group—through his own effort and through the third factor, the doorkeeper—en rapport with the Master. [44] In time this will be more fully understood and effort will be made to keep the tone reverberating between those who enter and those who guard the Threshold. [45] When perfectly accomplished (a thing impossible now) it forms a perfect protection. [46] Groups will be formed according to egoic formation and the particular Master. The note of the group will be known to the one who guards the entrance, and no one can get in who sounds not the note in either the higher or lower octave. [47] This applies to groups consecrated to inner spiritual development, and that are directly concerned with the work of a Master with His affiliated pupils or disciples or probationers. [48] Other groups, formed of units diverse and under different rays and Masters, will guard their door by another method, later to be revealed.
	Phương pháp thứ năm này ít phổ biến hơn, nhưng một số người có bản chất nhất định biết đến nó. [31] Thông qua âm thanh, người chí nguyện nhận biết sự thành công. [32] Y thực hành theo hình thức tham thiền thường lệ của mình. Y kiên trì ngày này qua ngày khác và thực hiện công việc cần làm trên cả ba cõi. Y liên tục nâng cao rung động của mình và [34] nuôi dưỡng khát vọng trong nỗ lực cần thiết, kết hợp mọi cố gắng nội tâm với đời sống phụng sự đầy tình thương bên ngoài. [35] Trong một lần tham thiền nào đó, y sẽ đột nhiên nhận biết một nốt nhạc dường như vang lên trong đầu hoặc phát ra từ trái tim mình. [36] Nốt nhạc ấy không do việc xướng Linh từ Thiêng liêng gợi lên; khi con người xướng Linh từ này theo một âm chủ nhất định, nó có thể khơi dậy một sự đáp ứng bằng âm nhạc từ Chân ngã, [37] nhưng nốt nhạc ấy sẽ đến như kết quả hoặc đỉnh điểm của việc tham thiền, và âm thanh của nó sẽ rung động trong trung tâm rõ rệt đến mức y không bao giờ quên. Đây lại là một dấu hiệu của sự thành công. [39] Y đã tiếp xúc với Chân sư, và Ngài đã đáp ứng bằng cách xướng âm của chính Chân ngã y. [40] Đây thực sự là cơ sở của tập tục người giữ cửa đáp ứng người mong trở thành người chí nguyện bước vào những huyền nhiệm của nhóm. [41] Khi công việc [Page 294] được thực hiện đúng đắn, người chí nguyện sẽ xướng linh từ nhập môn theo âm chủ hoặc âm giọng của mình, cố gắng xướng đúng âm điệu sẽ gợi lên Chân ngã. [42] Người giữ cửa sẽ đáp ứng và ngân lời đáp bằng cùng âm giọng đầy đặn, vang vọng ấy; qua đó, nhờ quyền năng của âm thanh, kết nối y với Chân sư chủ trì những nghi lễ sắp tới. [43] Điều này đưa mỗi thành viên của nhóm—nhờ nỗ lực riêng của y và nhờ yếu tố thứ ba là người giữ cửa—vào sự hòa hợp với Chân sư. [44] Theo thời gian, người ta sẽ thấu hiểu điều này đầy đủ hơn và cố gắng giữ cho âm ấy tiếp tục vang vọng giữa những người bước vào và những người canh giữ Ngưỡng Cửa. [45] Khi thực hiện một cách hoàn hảo (điều hiện nay chưa thể làm được), việc này tạo nên sự bảo vệ hoàn hảo. [46] Các nhóm sẽ hình thành theo cấu trúc chân ngã và theo từng Chân sư cụ thể. Người canh giữ lối vào sẽ biết âm điệu của nhóm, và không ai có thể vào nếu không xướng âm điệu ấy ở quãng tám cao hơn hoặc thấp hơn. [47] Điều này áp dụng cho những nhóm thánh hiến cho sự phát triển tinh thần bên trong, trực tiếp liên quan đến công việc của một Chân sư cùng các môn sinh, đệ tử hoặc người dự bị gắn bó với Ngài. [48] Những nhóm khác, gồm các cá nhân đa dạng thuộc những cung và Chân sư khác nhau, sẽ canh giữ cửa của mình bằng một phương pháp khác, sau này sẽ được tiết lộ.

	[49] When, in meditation, a student hears this inner musical note, he should endeavour to register it, and cultivate the faculty of both recognising it and utilising it. This is not easy at first, as the sounding is both unlooked for and too brief to catch. [51] But as time progresses, and the pupil succeeds in again and yet again getting a similar response, then he can begin to find out the method and watch the causes that set the vibration in motion.
	[49] Khi một đạo sinh nghe thấy nốt nhạc nội tâm này trong lúc tham thiền, y nên cố gắng ghi nhận nó và trau dồi khả năng vừa nhận biết vừa vận dụng nó. Ban đầu, việc này không dễ, vì âm thanh vừa bất ngờ vừa quá ngắn ngủi để nắm bắt. [51] Nhưng theo thời gian, khi môn sinh thành công trong việc nhận được sự đáp ứng tương tự hết lần này đến lần khác, y có thể bắt đầu tìm ra phương pháp và quan sát những nguyên nhân khiến rung động khởi phát.

	[52] As I have said before, many are the methods whereby a pupil becomes aware of success in the path of access. Above are but five out of these many. [54] Later, when the [Page 295] Schools are organised and watched over by a Master in physical plane consciousness, records will be kept of the times and modes of contact and in this manner much knowledge will accrue. [55] I would in conclusion point out that always the calling forth of the response must be the work of the pupil, and that the hour of that response depends upon the earnestness of his work, the consecration of his service and his karmic liabilities. [56] When he merits certain response it will be demonstrated in his stars, and naught can hinder or delay. Equally, naught can really hasten, so the pupil need not waste time in doleful ponderings upon the lack of response. [58] His the part to obey the rules, [59] to conform to the forms laid down, [60] to ponder and wisely adhere to the prescribed instructions, [61] and to definitely work and to ardently serve his fellowmen. [62] When he has done all this, when he has built the necessary vibrating material into his three lower bodies, when he has aligned them with the body egoic ( [63] even if only for a brief minute) suddenly he may see, suddenly he may hear, suddenly he may sense a vibration, and then forever he may say that faith is merged in sight, and aspiration has become recognition. [Page 296]
	[52] Như Tôi đã nói trước đây, có nhiều phương pháp giúp môn sinh nhận biết sự thành công trên con đường đến với Chân sư. Trên đây chỉ là năm trong số nhiều phương pháp ấy. [54] Sau này, khi các [Page 295] Trường được tổ chức và một Chân sư trông nom chúng trong tâm thức cõi hồng trần, người ta sẽ ghi chép lại thời điểm và cách thức tiếp xúc, và nhờ đó tích lũy được nhiều tri thức. [55] Để kết luận, Tôi muốn chỉ ra rằng việc khơi dậy sự đáp ứng luôn phải là công việc của môn sinh, và thời điểm của sự đáp ứng ấy tùy thuộc vào mức độ tha thiết trong công việc của y, sự thánh hiến trong việc phụng sự của y và những món nợ nghiệp quả của y. [56] Khi y xứng đáng nhận một sự đáp ứng nhất định, điều đó sẽ thể hiện trong các tinh tú của y, và không gì có thể ngăn cản hoặc trì hoãn. Cũng vậy, không gì thực sự có thể thúc đẩy cho nó đến sớm hơn, nên môn sinh không cần lãng phí thời gian vào những suy tư buồn bã về việc chưa có sự đáp ứng. [58] Phần việc của y là tuân thủ các quy luật, [59] làm theo những hình thức đã quy định, [60] suy ngẫm và sáng suốt tuân theo những chỉ dẫn đã đề ra, [61] làm việc một cách dứt khoát và nhiệt thành phụng sự đồng loại. [62] Khi y đã làm tất cả những điều này, khi y đã xây dựng chất liệu rung động cần thiết vào ba thể thấp của mình, khi y đã chỉnh hợp chúng với thể chân ngã ( [63] dù chỉ trong một phút ngắn ngủi), đột nhiên y có thể thấy, đột nhiên y có thể nghe, đột nhiên y có thể cảm nhận một rung động, và từ đó mãi mãi y có thể nói rằng đức tin đã hòa nhập vào sự thấy biết, và khát vọng đã trở thành sự nhận biết. [Page 296]


 
 
Thư Về Tham thiền Huyền môn — Chương trình 60
	We have been looking at the five remaining points, well at the remaining point which is fivefold in letter number eight, I believe, and this point has to do with how we access the master or what kind of evidence there is that we have been accessing the master. Now, so far we've dealt with two points particularly.
	Chúng ta đã xem xét năm điểm còn lại, đúng hơn là điểm còn lại gồm năm phần trong bức thư số tám, Tôi tin là vậy, và điểm này liên quan đến cách chúng ta tiếp cận Chân sư, hoặc những bằng chứng cho thấy chúng ta đã tiếp cận Chân sư. Cho đến nay, chúng ta đã bàn đến hai điểm cụ thể.

	One is the use of the master in the heart meditation and the other is the sensing of the vibration at the top of the spine, base of the skull or in the ajna center, the brow, some point in the brow and also the top of the head. Now we go on to three additional points, three additional points that he wants to make and we have a little bit to go before we enter letter nine. Well, I think instead of letter nine we'll enter letter ten.
	Một là việc sử dụng bài tham thiền về Chân sư trong tim, và điểm kia là cảm nhận rung động ở đỉnh cột sống, đáy hộp sọ hoặc trong trung tâm ajna, vùng chân mày, một điểm nào đó ở vùng chân mày, và cả đỉnh đầu. Giờ đây, chúng ta tiếp tục với ba điểm bổ sung, ba điểm nữa mà Ngài muốn nêu ra, và chúng ta còn một chút nội dung cần xem xét trước khi bước sang bức thư số chín. Tôi nghĩ thay vì bức thư số chín, chúng ta sẽ bước sang bức thư số mười.

	Letter nine has to do with the new esoteric schools and I've already written a commentary on that which is about, it's a lengthy commentary. However, I think after finishing the work on letter ten which has to do with purification, I'll go back and I'll make a video recording of letter nine because it may be more convenient for some to use it that way, you know. I remember back in the Walkman days, which were in these, this was in the early 80s, I used to take the recordings of Alice Bailey and go out for a run, and I listened to many books that way.
	Bức thư số chín bàn về các trường nội môn mới, và Tôi đã viết một bài bình giảng về nội dung ấy, một bài bình giảng khá dài. Tuy nhiên, Tôi nghĩ sau khi hoàn tất công việc với bức thư số mười, vốn bàn về sự thanh lọc, Tôi sẽ quay lại và ghi hình phần trình bày về bức thư số chín, vì đối với một số người, sử dụng nội dung theo cách ấy có thể thuận tiện hơn. Tôi nhớ thời còn dùng máy nghe nhạc cầm tay, vào đầu những năm tám mươi, Tôi thường mang theo các bản ghi âm tác phẩm của Alice Bailey khi ra ngoài chạy bộ, và Tôi đã nghe nhiều cuốn sách theo cách ấy.

	Admittedly, the visual component is important and I sometimes refer to visual aids and you can't really do that when you're in the car, unless you have some elaborate setup and that would take your attention away from the road. Nevertheless, sometimes the video commentaries do have their purpose and their value beyond the written commentaries, though the written commentaries are perhaps more in detail and in some ways maybe more accurate. Okay, so here we go.
	Phải thừa nhận rằng thành phần hình ảnh rất quan trọng, và đôi khi Tôi có nhắc đến các phương tiện hỗ trợ trực quan; các bạn thực sự không thể sử dụng chúng khi đang lái xe, trừ khi có một hệ thống bố trí cầu kỳ nào đó, mà như vậy lại khiến các bạn mất tập trung vào đường đi. Tuy nhiên, đôi khi các bài bình giảng bằng video có mục đích và giá trị riêng vượt ngoài các bài bình giảng bằng văn bản, dù các bài viết có lẽ chi tiết hơn và theo một số phương diện có thể chính xác hơn. Vậy chúng ta bắt đầu.

	DK tells us
	Chân sư DK nói với chúng ta

	[1] Sept. 23rd, 1920. 7:30 pm.
	[1] Ngày 23 tháng 9 năm 1920. 7 giờ 30 tối.

	There is quiet and peace now, brother of mine, and it may therefore be possible for us to conclude this 9th letter, having then but one more to complete the series I have intended giving you. The work for you hath been somewhat arduous by the constant touching of the vibration that maketh this work possible hath had and will have a definite effect that may make further apprehension of truth possible. Every time an aspirant aspires and temporarily succeeds in reaching the point aimed at, tendeth to stability and maketh the new and high vibration more accessible later.
	Giờ đây có sự yên tĩnh và bình an, huynh đệ của tôi, vì vậy có lẽ chúng ta có thể kết thúc bức thư thứ 9 này; sau đó chỉ còn một bức nữa để hoàn tất loạt thư Tôi đã định trao cho bạn. Công việc này đối với bạn có phần gian khổ, nhưng việc liên tục tiếp xúc với rung động khiến công việc này khả thi đã và sẽ tạo ra một tác động rõ rệt, có thể giúp bạn lĩnh hội chân lý sâu hơn. Mỗi lần một người chí nguyện khởi lên khát vọng và tạm thời đạt được điểm mình nhắm tới đều góp phần tạo sự ổn định và khiến rung động mới, cao hơn ấy dễ tiếp cận hơn về sau.

	[1b] We have now our three remaining points to take up, having already dealt with the two that touched upon contact with the Master in the cave of the heart, and the recognition of His vibration.
	[1b] Giờ đây, chúng ta còn ba điểm cần bàn đến, sau khi đã đề cập hai điểm liên quan đến việc tiếp xúc với Chân sư trong hang động của trái tim và nhận biết rung động của Ngài.

	And there's a section, I can't tell you exactly where it is right now, but probably in the DINA books where he says, look, you've got to really learn how to discriminate between vibrations.
	Có một đoạn, lúc này Tôi không thể nói chính xác nằm ở đâu, nhưng có lẽ trong bộ sách Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, nơi Ngài nói rằng: hãy chú ý, các bạn thực sự phải học cách phân biện giữa các rung động.

	There may be the vibration of your own soul, the vibration of the group soul that you belong to on the inner planes, the vibration of the ashram itself, the vibration of the Master at the center of the ashram, the vibration of another Master. Well, how do we learn how to discriminate? Well, I would say practice makes perfect in this case, and a careful analysis of what has been experienced. I'm sure all of us have been touched at one point or another by a vibration which is felt.
	Đó có thể là rung động của chính linh hồn các bạn, rung động của Hồn nhóm mà các bạn thuộc về trên các cõi bên trong, rung động của chính ashram, rung động của Chân sư ở trung tâm ashram, hoặc rung động của một Chân sư khác. Chúng ta học cách phân biện như thế nào? Tôi cho rằng trong trường hợp này, thực hành sẽ dẫn đến sự thành thạo, cùng với việc phân tích cẩn thận những gì đã trải nghiệm. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta, vào lúc này hay lúc khác, đều từng được một rung động chạm đến và cảm nhận được rung động ấy.

	I remember the Tibetan describing some kind of ripple, ripple effect. When I was 20 years old, at a certain point of relatively high aspiration, I experienced some strange ripple effect in the top of the head. And I felt it was unusual, and I felt increasingly over the years that it had been some kind of inner connection.
	Tôi nhớ Chân sư Tây Tạng từng mô tả một dạng gợn sóng, một hiệu ứng gợn sóng. Khi Tôi 20 tuổi, vào một thời điểm khát vọng tương đối cao, Tôi đã trải nghiệm một hiệu ứng gợn sóng kỳ lạ ở đỉnh đầu. Tôi cảm thấy điều đó khác thường, và qua nhiều năm, Tôi ngày càng cảm thấy đó là một dạng kết nối bên trong.

	I couldn't distinguish what, maybe the soul, who knows, at that time. It was a long time ago, 50, 57 years ago. But now when DK used that word ripple, I recognized it immediately.
	Lúc ấy, Tôi không thể phân biệt đó là gì, có lẽ là linh hồn, ai biết được. Chuyện đã xảy ra từ lâu, 50, 57 năm trước. Nhưng khi Chân sư DK dùng từ gợn sóng ấy, Tôi nhận ra ngay.


	It's funny how, you go back to different points in your life, and the significance of those experiences become clear much later. It's kind of the creating of a web where experiences are at last put into the light of day, and they are understood. I'm sure each of us in our own way has, experienced something of this kind of touch touch from the higher points of tension, making their way into the lower points of tension.
	Thật thú vị khi các bạn nhìn lại những thời điểm khác nhau trong đời, và mãi về sau thâm nghĩa của những trải nghiệm ấy mới trở nên rõ ràng. Điều đó giống như tạo nên một mạng lưới, trong đó các trải nghiệm cuối cùng được đưa ra ánh sáng và được thấu hiểu. Tôi chắc rằng mỗi người chúng ta, theo cách riêng, đều đã trải nghiệm một sự chạm đến như thế từ các điểm tập trung nhất tâm cao hơn, truyền xuống các điểm tập trung nhất tâm thấp hơn.

	There are still three other ways, the Tibetan says, out of many, forget not. Yeah, he has such an expansive point of view. Yeah
	Chân sư Tây Tạng nói rằng vẫn còn ba cách khác, trong số nhiều cách, đừng quên điều đó. Ngài có một tầm nhìn thật rộng mở.

	[2] There are still three other ways (out of many, forget not) whereby the earnest student may be conscious in his physical brain of having contacted his Master.
	[2] Vẫn còn ba cách khác (xin đừng quên, đây chỉ là ba trong nhiều cách) để đạo sinh tha thiết có thể nhận biết trong bộ não hồng trần của y rằng y đã tiếp xúc với Chân sư của mình.

	And that's important, at length. He tells us, some of you have the contact, and you know it. Some of you have the contact and know it not, and others are striving for the contact.
	Và rốt cuộc, điều đó rất quan trọng. Ngài nói với chúng ta rằng một số các bạn có sự tiếp xúc ấy và biết điều đó. Một số các bạn có sự tiếp xúc ấy nhưng không biết, còn những người khác đang nỗ lực để có được sự tiếp xúc.

	Obviously, the capacity to be inspired by the ashram and the master increases if the contact is truly real, and not just a figment of the imagination. So that's another discrimination we have to make between the real contact and something that is perhaps desired but imaginary.
	Hiển nhiên, khả năng nhận cảm hứng từ ashram và Chân sư sẽ gia tăng nếu sự tiếp xúc là chân thực, chứ không chỉ là một sản phẩm của sự tưởng tượng. Vì vậy, đây là một sự phân biện khác mà chúng ta phải thực hiện: giữa sự tiếp xúc thực sự và điều có lẽ được mong muốn nhưng chỉ là tưởng tượng.

	[3] Bringing through into the physical brain consciousness the memory of the Master's ashram and the lessons imparted there.
	[3] Đưa ký ức về ashram của Chân sư và những bài học được truyền dạy tại đó vào tâm thức của bộ não hồng trần. [Page 292]

	And for that reason, DK's method is to outline so many possibilities that just to keep things straight, sometimes you have to augment the outline. So, bringing through into physical brain consciousness the memory of the Master's ashram Remember, the ashram is not necessarily a place.
	Vì lý do đó, phương pháp của Chân sư DK là phác thảo rất nhiều khả năng, đến mức đôi khi các bạn phải bổ sung vào dàn ý chỉ để giữ mọi thứ rõ ràng. Vậy, đưa vào tâm thức của bộ não hồng trần ký ức về ashram của Chân sư. Hãy nhớ rằng ashram không nhất thiết là một nơi chốn.

	It can be a place in a way, but more it is a point of tension. It is a sustained spiritual focus which is undeviating, and perhaps we can raise our point of tension even in the hours of sleep sufficiently to, as it were, journey to the master's ashram, just as Alice Bailey did. You know that story about her being kept waiting outside by Master K.H. in his ashram, I think, during some hours at night, and he was playing the organ, and she finally got the lesson.
	Theo một nghĩa nào đó, ashram có thể là một nơi chốn, nhưng hơn thế, đó là một điểm tập trung nhất tâm. Đó là một sự tập trung tinh thần được duy trì không chệch hướng, và có lẽ ngay cả trong những giờ ngủ, chúng ta cũng có thể nâng điểm tập trung nhất tâm của mình lên đủ cao để, có thể nói, du hành đến ashram của Chân sư, như Bà Alice Bailey đã làm. Các bạn biết câu chuyện Bà phải chờ bên ngoài ashram của Chân sư KH, Tôi nghĩ là trong vài giờ vào ban đêm, trong khi Ngài chơi đàn đại phong cầm, và cuối cùng Bà đã hiểu được bài học.

	He didn't call her in immediately, he just wanted her to hear that he, one of the great ones, not necessarily in his own estimation, but one of the great ones from our estimation, if he could take time out to send forth these waves of music and work at the upliftment, his own edification, the contribution to beauty and so forth, that she didn't always have to be in such a restless hurry, perhaps. I mean, the more you go, the more you realize what Alice Bailey basically took upon herself by basically saying yes to Master K.H. at a fairly early age, maybe in the middle of her teens, according to the autobiography, and then saying yes to the Tibetan after her protestation, I'm no darn psychic, something of that nature, but he just being patient, having worked with her long before, which she did not realize, said just give me a try, just be patient and let's see what you think.
	Ngài không gọi Bà vào ngay; Ngài chỉ muốn Bà nghe và hiểu rằng nếu Ngài, một trong Các Đấng Cao Cả — không nhất thiết theo đánh giá của chính Ngài, mà theo đánh giá của chúng ta — có thể dành thời gian để phát ra những làn sóng âm nhạc ấy, hướng đến sự nâng cao, sự bồi dưỡng của chính Ngài, đóng góp cho cái đẹp, v.v., thì có lẽ Bà không phải lúc nào cũng cần vội vã không ngừng như vậy. Ý Tôi là, càng đi sâu, các bạn càng nhận ra những gì Bà Alice Bailey đã nhận lấy khi về cơ bản nói lời đồng ý với Chân sư KH từ khi còn khá trẻ, có lẽ vào giữa tuổi thiếu niên, theo cuốn tự truyện; rồi sau đó nói lời đồng ý với Chân sư Tây Tạng, sau khi phản đối rằng: “Tôi đâu phải một kẻ thông linh chết tiệt”, hay đại loại như vậy. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn, vì đã làm việc với Bà từ rất lâu trước đó mà Bà không biết, và nói: “Hãy cứ thử làm việc với Tôi, cứ kiên nhẫn, rồi chúng ta xem bà nghĩ thế nào.”

	And then, of course, all the ridicule that she faced from the conventional theosophists, our estimation of her sacrifice can only grow as we stay with this work, and it won't be immediately that we realize how much she gave.
	Rồi tất nhiên, còn tất cả những lời chế giễu mà Bà phải chịu từ các nhà Thông Thiên Học theo lối truyền thống. Càng gắn bó với công việc này, chúng ta càng trân trọng sự hi sinh của Bà; chúng ta sẽ không thể ngay lập tức nhận ra Bà đã trao đi nhiều đến mức nào.

	Bringing through into the physical brain consciousness the memory of the Master's ashram and That which, and the lessons imparted there. I had an old wonderful teacher, and he used to play with words, and when it came to the words lesson, it was less on, meaning that we had rid ourselves somewhat of the encumbrances that we normally carry with us and which block the downflow of the more real realms. So, we're always shedding the limitations of our grossness, our non-refinement, and becoming more sensitive in the process.
	Đưa vào tâm thức của bộ não hồng trần ký ức về ashram của Chân sư và những điều ấy, cùng những bài học được truyền dạy ở đó. Tôi từng có một người huấn sư lớn tuổi tuyệt vời, và ông thường chơi chữ. Với từ “bài học”, ông diễn giải thành “bớt gánh trên mình”, nghĩa là chúng ta đã phần nào trút bỏ những gánh nặng thường mang theo, vốn ngăn dòng tuôn xuống từ các cõi chân thực hơn. Vì vậy, chúng ta luôn trút bỏ những giới hạn do sự thô nặng, sự thiếu tinh tế của mình, và trong tiến trình ấy trở nên nhạy cảm hơn.

	[4] As the student perseveres in his meditation, as he increases his facility to throw himself into the right vibration,
	[4] Khi đạo sinh kiên trì tham thiền, khi y ngày càng dễ dàng đưa mình vào rung động đúng đắn,


	Why is that word throw used? It may be it has something to do with the antahkaranic projection. It's kind of like a hurling into a higher state of consciousness. As the student perseveres in his meditation, as he increases his facility to throw himself into the right vibration,
	Tại sao lại dùng từ phóng? Có thể điều đó liên quan đến sự phóng chiếu antahkarana. Nó giống như phóng mình vào một trạng thái tâm thức cao hơn. Khi đạo sinh kiên trì tham thiền, khi y ngày càng thành thạo trong việc phóng mình vào rung động đúng đắn,

	[5] he builds up a pathway
	[5] y xây dựng một con đường (

	That's antahkaranic language, isn't it?
	Đó là ngôn ngữ về antahkarana, phải không?

	[6] if so we may term it) that leads him direct to his Master. This is a literal statement of fact.
	[6] nếu chúng ta có thể gọi như vậy) dẫn y trực tiếp đến Chân sư của mình. Đây là một lời khẳng định sự thật theo nghĩa đen.

	It is. And he builds up a pathway (if so we may term it) that leads him direct to his Master. This is a literal statement of fact.
	Đúng vậy. Và y xây dựng một con đường (nếu chúng ta có thể gọi như vậy) dẫn y trực tiếp đến Chân sư của mình. Đây là một lời khẳng định sự thật theo nghĩa đen.

	It sounds very much like some kind of antahkaranic process. Remember that the ashrams these days, especially second-ray, fourth-ray, sixth-ray ashrams, are found on the buddhic plane. And when we build the antahkarana, we do begin to penetrate into those realms where the Masters normally focus their consciousness.
	Điều này nghe rất giống một tiến trình antahkarana nào đó. Hãy nhớ rằng ngày nay các ashram, đặc biệt là các ashram cung hai, cung bốn và cung sáu, nằm trên cõi Bồ đề. Và khi xây dựng antahkarana, chúng ta quả thực bắt đầu thâm nhập những cõi mà các Chân sư thường tập trung tâm thức của Các Ngài.

	[7] Good work earns for the man in time the right to be with the Master at stated periods.
	[7] Theo thời gian, công việc tốt đẹp đem lại cho y quyền được ở bên Chân sư vào những thời điểm đã định.

	We might almost say, like, let's say, full moon periods, perhaps.
	Chúng ta gần như có thể nói rằng đó có lẽ là những kỳ trăng tròn.

	[8] This entails good work in meditation coupled with active service for the race.
	[8] Điều này đòi hỏi công phu tham thiền tốt đẹp kết hợp với việc tích cực phụng sự nhân loại.

	You know, there is a royal road, but there's no road that is the speedy road. This is going to take work. And, there's an old story about the Dalai Lama, and one of his students in some group setting asked him, so the story goes, well, what is the fastest way? The fast way, you know.
	Các bạn biết đấy, có một con đường vương giả, nhưng không có con đường nào là đường tắt nhanh chóng. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Có một câu chuyện cũ về Đức Đạt Lai Lạt Ma: theo câu chuyện ấy, trong một buổi sinh hoạt nhóm, một môn sinh hỏi Ngài rằng: “Cách nhanh nhất là gì? Con đường nhanh chóng ấy?”

	And he is said to have broken into tears and said, there is no fast way. But there are certainly respectable ways, ways that will keep us from going off on time-wasting side tracks. So, good work and service.
	Người ta kể rằng Ngài đã bật khóc và nói: “Không có con đường nhanh chóng.” Nhưng chắc chắn có những con đường đáng tin cậy, những con đường giúp chúng ta không rẽ vào các lối phụ làm lãng phí thời gian. Vì vậy, hãy làm việc tốt và phụng sự.

	Good work and service. This is, these are the kinds of things that are mundane, or at least, if not mundane, they are not dramatic. They are not spectacular.
	Làm việc tốt và phụng sự. Đây là những điều bình thường, hoặc ít nhất, nếu không bình thường thì cũng không kịch tính. Chúng không ngoạn mục.


	And yet, at the same time, they do work. So, we can decide whether we'll be mature about it, and accept that it is so, or whether we continue to look for what is glamorous, rapid, spectacular, and errant, taking us off the track.
	Tuy vậy, chúng thực sự có hiệu quả. Vì thế, chúng ta có thể quyết định sẽ tiếp cận điều này một cách trưởng thành và chấp nhận rằng sự thật là như vậy, hay tiếp tục tìm kiếm những gì hào nhoáng, nhanh chóng, ngoạn mục và lệch lạc, khiến chúng ta đi chệch đường.

	[9] These intervals are rare at first but come more frequently as progress is made.
	[9] Ban đầu, những dịp này rất hiếm, nhưng sẽ thường xuyên hơn khi y tiến bộ.

	Stated periods. These intervals Maybe they're not only the full moon times, stated periods are rare at first but come more frequently as progress is made. Gradualism, graded progress.
	Những thời điểm đã định. Những dịp này có lẽ không chỉ là những kỳ trăng tròn, những thời điểm đã định ban đầu hiếm khi xảy ra, nhưng sẽ đến thường xuyên hơn khi có tiến bộ. Tiến dần từng bước, tiến bộ theo cấp độ.

	There are references to the students of different grades, who have proceeded gradually in a graded process. Even, when we go to elementary school, and even high school, we receive grades to give us an assessment of what we have achieved. Of course, it's in the opinion, to a certain degree, of the teacher.
	Có những chỗ đề cập đến các đạo sinh thuộc những cấp độ khác nhau, đã tiến dần qua một tiến trình phân cấp. Ngay cả khi học tiểu học và trung học, chúng ta cũng nhận điểm số để đánh giá những gì mình đã đạt được. Tất nhiên, ở một mức độ nào đó, điều này dựa trên nhận định của giáo viên.

	And we may have differences with that assessment, but still the principle is there. There is a gradualism here, and DK tells us that any appearance of really sudden progress means that a lot of pre-work has been done beforehand, which is maybe hidden, and which allows for the appearance of sudden progress, but it's not really sudden at all. It has been prepared in the normal way.
	Chúng ta có thể không đồng ý với sự đánh giá ấy, nhưng nguyên tắc vẫn hiện hữu. Ở đây có sự tiến triển dần dần, và Chân sư DK nói với chúng ta rằng bất kỳ biểu hiện nào của sự tiến bộ thực sự đột ngột đều có nghĩa là rất nhiều công việc chuẩn bị đã hoàn thành từ trước, có thể còn ẩn khuất, cho phép sự tiến bộ có vẻ đột ngột xuất hiện; nhưng thực ra nó hoàn toàn không đột ngột. Nó đã được chuẩn bị theo cách thông thường.

	These intervals are rare at first but come more frequently as progress is made.
	Ban đầu, những dịp này hiếm khi xảy ra, nhưng sẽ đến thường xuyên hơn khi có tiến bộ.

	[10] He will then become aware of this contact through remembrance on awakening.
	[10] Khi ấy, y sẽ nhận biết cuộc tiếp xúc này qua ký ức lúc thức dậy.

	Or, being awakened when that event is over. That contact, whether it's with the Master, or maybe someone that the Master has designated to speak with and instruct the disciple, as in that stage we call chela in the Light.
	Hoặc khi được đánh thức sau khi sự kiện ấy kết thúc. Sự tiếp xúc đó có thể là với Chân sư, hoặc có lẽ với người mà Chân sư chỉ định để nói chuyện và chỉ dạy đệ tử, như ở giai đoạn chúng ta gọi là đệ tử trong Ánh sáng.

	Of course, in that stage, the second stage, probably this kind of interview on the inner side is not customary, but the idea is there. It may be the Master himself, or it may be someone the Master assigns to assist with the handling of the disciple. So, this is what we have to look forward to, not because it brings some kind of self-satisfied exhilaration, but because it opens the door.
	Tất nhiên, ở giai đoạn ấy, giai đoạn thứ hai, có lẽ những cuộc gặp như thế ở phía bên trong chưa phải là thông lệ, nhưng ý tưởng đã có ở đó. Có thể là chính Chân sư, hoặc một người mà Chân sư giao nhiệm vụ hỗ trợ việc hướng dẫn đệ tử. Vì vậy, đây là điều chúng ta có thể mong đợi, không phải vì nó đem lại một sự phấn khích tự mãn nào đó, mà vì nó mở ra cánh cửa.

	It opens the door of opportunity, and opportunity is related to Saturn, which means when we fulfill the requirements as meticulously as we can, then the door will open.
	Nó mở ra cánh cửa cơ hội, và cơ hội có liên quan đến Sao Thổ, nghĩa là khi chúng ta đáp ứng các yêu cầu một cách tỉ mỉ hết sức có thể, cánh cửa sẽ mở ra.

	[11] He will see the room of the Master, and remember his associates in the work of the class.
	[11] Y sẽ thấy căn phòng của Chân sư và nhớ những người cùng tham gia công việc của lớp học.

	Because there are these classes on the inner side, and sometimes a person, individual, is a student. We're all students, and sometimes it's a question of the individual having some degree of responsibility to teach students who have not yet come as far as he may have come.
	Bởi vì có những lớp học như thế ở phía bên trong, và đôi khi một người, một cá nhân, là đạo sinh. Tất cả chúng ta đều là đạo sinh, và đôi khi cá nhân ấy có phần trách nhiệm giảng dạy những đạo sinh chưa tiến xa bằng y.


	All of these characteristic experiences of the inner side are real, and they are often forgotten because of the non-receptivity of the brain, but there they are, these classes at night.
	Tất cả những trải nghiệm đặc trưng này ở phía bên trong đều có thật, và thường bị quên đi do bộ não không tiếp nhận được; nhưng chúng vẫn hiện hữu, những lớp học ban đêm ấy.

	[12] He will remember certain sentences, as spoken by his Master, and will bring back a recollection of work suggested or of admonition.
	[12] Y sẽ nhớ một số câu Chân sư đã nói và mang về ký ức về công việc được gợi ý hoặc lời khuyên răn.

	Warning, because we do have to be kept upon the straight and narrow path, and there is an inner monitor, as it were. It is our own soul in a way, but sometimes the Master himself warns.
	Lời cảnh báo, bởi vì chúng ta cần được giữ trên con đường ngay thẳng và nghiêm ngặt, và có thể nói rằng có một người giám sát bên trong. Theo một nghĩa nào đó, đó là chính linh hồn chúng ta, nhưng đôi khi chính Chân sư đưa ra lời cảnh báo.

	I'm remembering some instructions to RSU who decided at a certain point after the usual Alice, well, at some point, I'll just say that, that she would like to pursue courses in psychology, and he said, I somewhat fear that for you, the conventional approach to psychology, basically hinting that she had enough with the Esoteric Psychology, and she did not need the external validation of having gone through some more conventional course. I remember, maybe suffering from the same kind of thought and taking some psychology courses, and I realized, at some point it was just a question of the blind leading the blind, that the teachers who have no esoteric knowledge or esoteric interest or inclination are simply offering something from the level at which they can function, which is fine, but it just cannot satisfy the esoterically thirsty, hungry, aspiring student.
	Tôi đang nhớ một số lời chỉ dẫn dành cho RSU, người vào một thời điểm nào đó, sau chuyện thường lệ với Alice — Tôi chỉ nói là vào một thời điểm nào đó — đã quyết định rằng bà muốn theo học các khóa tâm lý học. Ngài nói: “Tôi có phần lo ngại cho bà về điều ấy”, về cách tiếp cận tâm lý học thông thường, về cơ bản hàm ý rằng bà đã có đủ trong Tâm Lý Học Nội Môn và không cần sự xác nhận bên ngoài thông qua việc hoàn tất một khóa học theo lối thông thường hơn. Tôi nhớ mình có lẽ cũng từng có suy nghĩ tương tự và theo học một số khóa tâm lý học; đến một lúc, Tôi nhận ra đó chỉ là người mù dẫn người mù: những giáo viên không có kiến thức huyền bí, không quan tâm hay hướng về huyền bí học chỉ đang đưa ra điều gì đó từ cấp độ mà họ có thể hoạt động. Điều ấy không có gì sai, nhưng không thể thỏa mãn người đạo sinh khao khát, đói khát tri thức huyền bí và đầy khát vọng.

	Well, we'll put it all together, at the end of life, we summarize everything and see where has been the gain, and where has been the waste, and of course, the waste of time is a great regret, and we've all done it, but less and less that will be the case, as our sense of what is truly valuable comes across.
	Chúng ta sẽ tập hợp tất cả lại; đến cuối đời, chúng ta tổng kết mọi thứ và xem đâu là điều thu được, đâu là sự lãng phí. Tất nhiên, lãng phí thời gian là một điều rất đáng tiếc, và tất cả chúng ta đều đã làm vậy; nhưng điều ấy sẽ ngày càng ít xảy ra khi chúng ta nhận rõ những gì thực sự có giá trị.

	He's going to see the room of the master, the people, associates in the class. He will remember certain sentences, Certain admonitions, warnings.
	Y sẽ thấy căn phòng của Chân sư, những người đồng học trong lớp. Y sẽ nhớ một số câu, một số lời răn nhắc, lời cảnh báo.

	[13] This is one of the methods which are indicative to the pupil that he is succeeding, through the ability built up in meditation, in gaining access to the Master.
	[13] Đây là một trong những phương pháp cho môn sinh biết rằng, nhờ năng lực được xây dựng trong tham thiền, y đang thành công trong việc đến với Chân sư.

	That's basically what we're talking about, five methods here of gaining access to the master, not, not something that is to be taken at all pridefully, or as if one were somehow special.
	Về cơ bản, đó là điều chúng ta đang bàn đến: năm phương pháp tiếp cận Chân sư ở đây, hoàn toàn không phải điều để tự hào, hay để nghĩ rằng mình đặc biệt theo một cách nào đó.

	DK tells us, don't ever act as if you're special, that opens the door to separation. You'll fall victim to the great heresy of separativeness. He warned us, he said, just because you're getting this kind of instruction a little bit earlier than will quite a number of other human beings, don't let it go to your head.
	Chân sư DK nói với chúng ta: đừng bao giờ hành xử như thể các bạn đặc biệt, vì điều đó mở cửa cho sự chia rẽ. Các bạn sẽ trở thành nạn nhân của Đại Tà thuyết về tính chia rẽ. Ngài cảnh báo chúng ta rằng: chỉ vì các bạn nhận được loại chỉ dẫn này sớm hơn một chút so với khá nhiều người khác, đừng để điều đó khiến mình tự cao.

	Don't think you are special for some reason. I'm sure if we all look back, as Alice Bailey said, upon our previous incarnations, we would be quite appalled by the waste of time and the sidetracks we have taken, and the general errors that were certainly avoidable, but that we did not avoid. So humility is the best policy, an adjusted sense of right proportion, seeing things in their true co-measurement, as Master Morya would say, seeing things in their true co-measurement with each other.
	Đừng nghĩ mình đặc biệt vì lý do nào đó. Tôi chắc rằng nếu tất cả chúng ta nhìn lại các kiếp trước của mình, như Bà Alice Bailey đã nói, chúng ta sẽ kinh hoàng trước sự lãng phí thời gian, những đường vòng đã đi và những sai lầm nói chung vốn chắc chắn có thể tránh được, nhưng chúng ta đã không tránh. Vì vậy, khiêm nhường là thái độ tốt nhất: có một ý thức đúng đắn về tỉ lệ đã được điều chỉnh, nhìn mọi thứ trong tương quan chân thực của chúng, như Chân sư Morya nói, nhìn mọi thứ trong tương quan chân thực với nhau.

	It may not be dramatic, spectacular, glamorous, over-the-top, as some teachers seem to think their teaching must be, if it is to attract students, but it attracts them, but for the wrong reason. So anyway, that interview in the master's ashram, this is another method. Now, is this another one? It looks like method number four, although he's not being very, he's not really separating it out very much, or, bringing it to our attention that he's offering something new here.
	Điều đó có thể không kịch tính, ngoạn mục, hào nhoáng hay quá mức, như một số huấn sư dường như nghĩ giáo huấn của họ phải như thế mới thu hút được đạo sinh. Nó thu hút họ, nhưng vì lý do sai lầm. Dù sao, cuộc gặp ấy trong ashram của Chân sư là một phương pháp khác. Giờ đây, đây có phải là một phương pháp nữa không? Có vẻ là phương pháp thứ tư, dù Ngài không thực sự tách nó ra thật rõ, hay khiến chúng ta chú ý rằng Ngài đang đưa ra điều gì mới ở đây.

	But it's
	Nhưng đó là


	[14] The attainment of a certain amount of causal consciousness.
	[14] Đạt được một mức độ tâm thức nguyên nhân nhất định.

	I'll call that number four, and if I'm mistaken, then I'll find out. But the previous one was all about that interview in the master's ashram.
	Tôi sẽ gọi đó là phương pháp thứ tư, và nếu nhầm thì Tôi sẽ nhận ra. Nhưng phương pháp trước hoàn toàn nói về cuộc gặp ấy trong ashram của Chân sư.

	That seems to me to be distinct from what we're going to deal with right now. The attainment of a certain amount of causal consciousness. To be increased as the third initiation and fourth initiation, initiations are approached.
	Theo Tôi, điều đó dường như khác với những gì chúng ta sắp bàn đến. Đạt được một mức độ tâm thức nguyên nhân nhất định. Mức độ này sẽ gia tăng khi tiến gần đến lần điểm đạo thứ ba và lần điểm đạo thứ tư.

	[15] This is indicative of the pupil's having developed (mayhap
	[15] Điều này cho thấy môn sinh đã phát triển (có lẽ

	Is that old English again?
	Lại là cách nói tiếng Anh cổ sao?

	[16] in small degree, yet definitely realised) the power to enter somewhat into Their world.
	[16] ở mức độ nhỏ, nhưng đã chứng nghiệm rõ ràng) quyền năng đi vào phần nào thế giới của Các Ngài.

	Now, we may talk about it without really anything that is a real experience indicative of their world. So this is a real entry, not only into the world of the soul, yeah, at first, this will be the world of what we call the soul.
	Chúng ta có thể nói về điều đó mà không thực sự có trải nghiệm chân thực nào cho thấy thế giới của Các Ngài. Vì vậy, đây là sự đi vào thực sự, không chỉ vào thế giới của linh hồn; lúc đầu, đó sẽ là thế giới của điều chúng ta gọi là linh hồn.

	But another five years after all this was written, there was a great change in hierarchy at the centennial conclave, and the possibility of the ashrams changing their vibratory position, and many of them moving to the buddhic plane. But at first, this is causal, causal consciousness.
	Nhưng năm năm sau khi tất cả những điều này được viết ra, đã có một thay đổi lớn trong Thánh đoàn tại mật nghị trăm năm, cùng khả năng các ashram thay đổi vị trí rung động của mình, và nhiều ashram chuyển lên cõi Bồ đề. Nhưng lúc đầu, đây là tâm thức nguyên nhân.

	[17] The faculty of abstract thought and contemplation, the power to transcend the limitations of time and space,
	[17] Khả năng tư duy trừu tượng và chiêm ngưỡng, quyền năng vượt qua những giới hạn của thời gian và không gian,

	One of the first delusions
	Một trong những sự mê lầm đầu tiên

	[18] are powers of the body egoic, and as all egoic groups are—as aforesaid—controlled by some one Master, the development of egoic consciousness (when consciously recognised) is indicative of contact and access.
	[18] là những quyền năng của thể chân ngã, và vì mọi nhóm chân ngã đều do một Chân sư nào đó điều khiển—như đã nói—nên sự phát triển tâm thức chân ngã (khi được nhận biết một cách có ý thức) là dấu hiệu của sự tiếp xúc và khả năng đến với Ngài.

	This is important material. So are any of us now moving into that area of really being able to think abstractly? We've had some classes and discussions about how to do that and what it is.
	Đây là nội dung quan trọng. Vậy hiện nay có ai trong chúng ta đang tiến vào lĩnh vực thực sự có khả năng tư duy trừu tượng ấy không? Chúng ta đã có một số lớp học và thảo luận về cách thực hiện cũng như bản chất của điều đó.


	And always read From Intellect to Intuition, where Alice Bailey lays out the different methods of meditation, among which is an excellent chapter on contemplation. So, really refer to that if we want to understand what we have to enter into here. Something beyond our normal use of the mind in normal meditation.
	Và hãy luôn đọc Từ Trí Năng đến Trực Giác, nơi Bà Alice Bailey trình bày những phương pháp tham thiền khác nhau, trong đó có một chương xuất sắc về chiêm ngưỡng. Vì vậy, hãy thực sự tham khảo cuốn sách ấy nếu chúng ta muốn thấu hiểu điều mình phải bước vào ở đây: một điều vượt ngoài cách sử dụng thể trí thông thường trong việc tham thiền thông thường.

	Transcending the limits of time and space, easily said. But there is a soul type of perception which at intervals allows us to do that. And we are in certain egoic groups internally.
	Vượt qua những giới hạn của thời gian và không gian — nói thì dễ. Nhưng có một kiểu tri giác của linh hồn thỉnh thoảng cho phép chúng ta làm điều đó. Và ở bên trong, chúng ta thuộc về những nhóm chân ngã nhất định.

	I guess at this point in the 1920s, we're talking about groups on the higher mental plane. They're all controlled by someone master. And so, if we develop that kind of egoic consciousness, we're having contact with the master.
	Tôi cho rằng tại thời điểm này trong thập niên 1920, chúng ta đang nói về các nhóm trên Cõi thượng trí. Tất cả đều do một Chân sư nào đó điều khiển. Vì vậy, nếu phát triển loại tâm thức chân ngã ấy, chúng ta đang tiếp xúc với Chân sư.

	We have to realize that the development of causal consciousness is, to a certain extent, contact with the master.
	Chúng ta phải nhận ra rằng sự phát triển tâm thức nguyên nhân, ở một mức độ nhất định, chính là sự tiếp xúc với Chân sư.

	[20] Many souls unconsciously contact their Ego,
	[20] Nhiều linh hồn tiếp xúc với Chân ngã của mình một cách vô thức,

	Souls in incarnation, we might say.
	Chúng ta có thể nói là những linh hồn đang nhập thể.

	We are all of us souls in incarnation. Many souls unconsciously contact their Ego,
	Tất cả chúng ta đều là những linh hồn đang nhập thể. Nhiều linh hồn tiếp xúc với Chân ngã của mình một cách vô thức,

	[21] and temporarily have flashes of egoic consciousness but when the pupil can consciously raise himself,
	[21] và tạm thời có những thoáng tâm thức chân ngã, nhưng khi môn sinh có thể tự nâng mình lên một cách có ý thức,

	Consciously, at will, that's where the science comes in.
	Một cách hữu thức, theo ý muốn — đó là lúc khoa học đóng vai trò.

	[22] when he with deliberation intensifies his vibration,
	[22] khi y chủ tâm tăng cường rung động của mình,

	With, free choice, he intensifies his vibration.
	Bằng sự lựa chọn tự do, y tăng cường rung động của mình.

	[23] and transfers his polarisation
	[23] và chuyển dịch sự phân cực của mình


	His fixity, we might say
	Chúng ta có thể gọi đó là điểm trụ vững của y

	[24] into the body egoic, even if for a brief moment, then he can know that he is for that brief moment vibrating to the key of the Master of his group.
	[24] vào thể chân ngã, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thì y có thể biết rằng trong khoảnh khắc ấy, y đang rung động theo âm chủ của Chân sư thuộc nhóm mình.

	And with that kind of group affiliation and contact with the master, there is an empowerment which occurs. Likely, though, in these occult groups to be either ray one or ray two.
	Và với sự gắn kết nhóm cùng sự tiếp xúc với Chân sư như thế, một sự gia tăng quyền năng sẽ diễn ra. Tuy nhiên, trong những nhóm huyền bí này, nhiều khả năng đó là cung một hoặc cung hai.

	[25] He has made contact. He may not remember in his physical brain, at first, the details of that contact,
	[25] Y đã tiếp xúc. Ban đầu, có thể y không nhớ [Page 293] trong bộ não hồng trần những chi tiết của cuộc tiếp xúc ấy,

	[26] he may not realise the appearance of the Master or the words that passed His lips, but having consciously conformed
	[26] có thể y không nhận biết diện mạo của Chân sư hay những lời Ngài đã nói, nhưng khi y đã tuân theo một cách có ý thức

	Now, there's that word and it means Saturn. Oh, Lord.
	Đây là từ ấy, và nó mang ý nghĩa Sao Thổ. Ôi, lạy Chúa.

	Having consciously, that's a Saturn word, right? having consciously conformed
	Đã hữu thức — đó là một từ thuộc Sao Thổ, phải không? vì đã hữu thức tuân theo

	[27] to rule, and entered within the silence of the high places, the law ever works, and he has made his contact.
	[27] quy luật và đi vào sự im lặng của những chốn cao siêu, thì định luật luôn vận hành, và y đã thực hiện cuộc tiếp xúc của mình.

	Now, that's what we're striving for here, and if we weren't, DK would not include it as a method. So, yes, this is something that is to be achieved by us. He may not remember at first in his physical brain.
	Đó là điều chúng ta đang nỗ lực hướng đến ở đây, và nếu không phải vậy, Chân sư DK đã không đưa nó vào như một phương pháp. Vì thế, đây quả là điều chúng ta cần đạt được. Lúc đầu, y có thể không nhớ trong bộ não hồng trần của mình.

	He may not realize the appearance of the master. Although there have been so many now images brought forward that, probably we can somewhat realize the appearance of the master, even if not perfectly or the words that passed His lips, but having consciously conformed to rule, and entered within the silence of the high places, the law And that's the thing about law because it's the will of a higher being, and it is sustained without deviation. The law is not just lifted on occasion to apply here and there and not elsewhere.
	Y có thể không nhận biết diện mạo của Chân sư. Dù ngày nay đã có rất nhiều hình ảnh được đưa ra, nên có lẽ chúng ta phần nào có thể nhận biết diện mạo của Chân sư, dù chưa hoàn hảo, hay những lời thốt ra từ môi Ngài, nhưng vì đã hữu thức tuân theo quy luật và đi vào sự im lặng của những chốn cao siêu, định luật. Đó chính là đặc điểm của định luật, vì nó là ý chí của một Đấng cao hơn, được duy trì không chệch hướng. Định luật không chỉ thỉnh thoảng được viện đến để áp dụng ở nơi này, nơi kia, mà không ở nơi khác.

	the law ever works, and he has made his contact.
	định luật luôn vận hành, và y đã có sự tiếp xúc.

	[28] Some disciples know their Master intimately on the inner planes and work under His direction, but many lives may elapse before they comprehend the law and with
	[28] Một số đệ tử biết rõ Chân sư của mình trên các cõi bên trong và làm việc dưới sự chỉ dẫn của Ngài, nhưng có thể phải trải qua nhiều kiếp sống trước khi họ thấu hiểu định luật và có thể chủ tâm


	The liberation, that is definite choice
	Sự chủ ý, tức là sự lựa chọn rõ ràng

	[29] can make the channel of access, through power developed in meditation.
	[29] tạo ra đường dẫn đến Ngài, nhờ quyền năng phát triển trong tham thiền.

	Yet this is held out to us not only as a possibility, but as a definite eventuality, let us say.
	Tuy nhiên, điều này được đặt trước chúng ta không chỉ như một khả năng, mà còn như một kết quả chắc chắn sẽ đến.

	You know, there are those people people whose orientation is so much towards the hierarchy that they forget the other side of the equation, which is the importance of their service below. To look above, to help below, to dream not nor to rest, to toil, to serve, to reap, to pray, to mount the cross, to tread the way, to tread upon my lower self and enter into peace, the peace of the high places, not the normal cessation of conflict. So we begin to see how a hundred years ago, Master DK laid all of this out in a way that would be sure and proper guidance for every one of us if we but take it seriously and persist.
	Các bạn biết đấy, có những người hướng về Thánh đoàn nhiều đến mức quên mất vế kia của phương trình: tầm quan trọng của việc phụng sự bên dưới. Nhìn lên trên, giúp đỡ bên dưới, không mơ màng cũng không nghỉ ngơi, lao động, phụng sự, gặt hái, cầu nguyện, bước lên thập giá, đi trên đường, bước qua phàm ngã của mình và đi vào bình an — sự bình an của những chốn cao siêu, chứ không phải sự chấm dứt xung đột thông thường. Vì vậy, chúng ta bắt đầu thấy rằng một trăm năm trước, Chân sư DK đã trình bày tất cả những điều này theo cách có thể trở thành sự hướng dẫn vững chắc và đúng đắn cho mỗi người chúng ta, chỉ cần chúng ta nghiêm túc tiếp nhận và kiên trì.

	[30] As time elapses this ability to contact increases until the point is reached when the pupil can at any time find out what is the will of the Master and have access to His heart.
	[30] Theo thời gian, khả năng tiếp xúc này gia tăng cho đến khi môn sinh đạt tới mức có thể bất cứ lúc nào cũng biết được ý chí của Chân sư và đến được với trái tim Ngài.

	Well, this would mean the stages of chela within the aura and later the chela within the heart. That's what it would mean.
	Điều này có nghĩa là các giai đoạn Đệ tử trong hào quang, và sau đó là đệ tử trong trái tim. Đó là ý nghĩa của điều này.

	And how beautiful it is, these sequences, these graded sequences of progression, if we but follow the law. Now, sometimes we just think, hey, the law doesn't really apply to us, or we might be able to circumvent it somehow. It won't apply in this case, but it applies always.
	Và những chuỗi tiếp nối này, những chuỗi tiến triển theo từng cấp độ này, đẹp biết bao nếu chúng ta tuân theo định luật. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng định luật không thực sự áp dụng cho mình, hoặc bằng cách nào đó mình có thể lách qua nó. Nó sẽ không áp dụng trong trường hợp này; nhưng định luật luôn luôn áp dụng.

	And there's nothing glamorous about this. There's no sudden bestowing of unearned access, unearned gifts of higher contact unless the work, preliminary work is done. Now, there is another method here that's given, and it looks like the fifth method.
	Và chẳng có gì hào nhoáng ở đây. Không có chuyện đột nhiên được ban quyền tiếp cận hay những ân huệ tiếp xúc cao hơn mà mình chưa xứng đáng nhận, trừ khi đã hoàn tất công việc chuẩn bị. Ở đây còn có một phương pháp khác được nêu ra, và dường như đó là phương pháp thứ năm.

	As I say, DK is not especially marking these out, but we get the idea. Here's the fifth method
	Như tôi đã nói, Chân sư DK không đặc biệt đánh dấu từng phương pháp, nhưng chúng ta hiểu được ý. Đây là phương pháp thứ năm.

	[31] Through sound the aspirant is aware of success.
	[31] Thông qua âm thanh, người chí nguyện nhận biết sự thành công.

	It's not so usual, but let's see what he will say about it.
	Điều này không thường xảy ra, nhưng hãy xem Ngài sẽ nói gì về nó.

	[32] He follows his usual form of meditation. He perseveres from day to day and works on all the three planes over the work to be done. He continuously raises his vibration and aspires
	[32] Y thực hành theo hình thức tham thiền thường lệ của mình. Y kiên trì ngày này qua ngày khác và thực hiện công việc cần làm trên cả ba cõi. Y liên tục nâng cao rung động của mình và


	That's necessary, and we can't just say that it's only necessary for aspirants. We're all aspirants.
	Điều đó là cần thiết, và chúng ta không thể nói rằng nó chỉ cần thiết cho những người chí nguyện. Tất cả chúng ta đều là người chí nguyện.

	Even the high beings are aspirants to a higher state.
	Ngay cả các Đấng cao cả cũng là những người chí nguyện hướng tới một trạng thái cao hơn.

	[34] aspires in the needed endeavour, coupling all interior effort to the external life of loving service.
	[34] nuôi dưỡng khát vọng trong nỗ lực cần thiết, kết hợp mọi cố gắng nội tâm với đời sống phụng sự đầy tình thương bên ngoài.

	Easily said, often repeated, difficult to actually experience, but okay, it can be experienced.
	Nói thì dễ, thường được nhắc lại, nhưng thực sự trải nghiệm thì khó; tuy vậy, điều đó vẫn có thể trải nghiệm được.

	And which one of these methods or ones are appropriate to any one of us, we will discover. As we fulfill the requirements.
	Chúng ta sẽ khám phá phương pháp nào trong số này phù hợp với mỗi người khi đáp ứng các yêu cầu.

	[35] At some one meditation he will suddenly become aware of a note of music, that seems to be sounded within his head or to emanate from his heart.
	[35] Trong một lần tham thiền nào đó, y sẽ đột nhiên nhận biết một nốt nhạc dường như vang lên trong đầu hoặc phát ra từ trái tim mình.

	I do believe, well, there may not be a one-to-one relationship, but Alice Bailey was contacted always by the Tibetan through a note, maybe something that she heard in her ear, apparently in her ear. And, a lot of us maybe have that experience of the ringing in the ear. Okay.
	Tôi tin rằng, dù có thể không có sự tương ứng một-một, Chân sư Tây Tạng luôn tiếp xúc với Bà Alice Bailey qua một âm điệu, có lẽ là âm thanh Bà nghe trong tai, dường như trong tai mình. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã trải nghiệm tiếng ngân trong tai như thế.

	At some one meditation he will suddenly become aware of a note of music, that seems to be sounded within his head or to emanate from his heart. And maybe this will perhaps, this will depend upon the monadic ray. Head, heart, throat, one, two, three, depending on, maybe on the ray of the monad.
	Trong một lần tham thiền nào đó, y sẽ đột nhiên nhận biết một âm điệu dường như vang lên trong đầu hoặc phát ra từ tim mình. Và có lẽ điều này tùy thuộc vào cung chân thần. Đầu, tim, cổ họng; một, hai, ba; có lẽ tùy theo cung của chân thần.

	[36] It will not be evoked by the sounding of the Sacred Word, which Word when sounded by the man on a certain key may call forth a musical response from the Ego,
	[36] Nốt nhạc ấy không do việc xướng Linh từ Thiêng liêng gợi lên; khi con người xướng Linh từ này theo một âm chủ nhất định, nó có thể khơi dậy một sự đáp ứng bằng âm nhạc từ Chân ngã,

	The universe is pretty well manifesting through music, the Pythagorean idea
	Vũ trụ biểu hiện phần lớn qua âm nhạc — đó là quan niệm của Pythagoras.

	[37] but it will come as a result or culmination of the meditation, and the sound of the note will vibrate within the centre so distinctly as never to be forgotten. It is again an indication of success.
	[37] nhưng nốt nhạc ấy sẽ đến như kết quả hoặc đỉnh điểm của việc tham thiền, và âm thanh của nó sẽ rung động trong trung tâm rõ rệt đến mức y không bao giờ quên. Đây lại là một dấu hiệu của sự thành công.

	So in our notebooks or whatever we want to call them, our journals, we note things carefully and truthfully, accurately, as much as may be possible. And this is yet another method of demonstrating that access to the Master has been at least somewhat achieved.
	Vì vậy, trong sổ ghi chép, hay nhật ký, dù chúng ta gọi chúng là gì, chúng ta ghi lại mọi điều một cách cẩn thận, trung thực và chính xác nhất có thể. Đây lại là một phương pháp chứng tỏ rằng ít nhất chúng ta đã phần nào tiếp cận được Chân sư.


	[39] The Master has been contacted, and has responded by sounding the tone of the man's own Ego.
	[39] Y đã tiếp xúc với Chân sư, và Ngài đã đáp ứng bằng cách xướng âm của chính Chân ngã y.

	And there, Blavatsky's laying out of the notes and the planets on the normal diatonic scale, beginning with the note C, comes into our thought. The Master has been contacted.
	Ở đây, chúng ta nghĩ đến cách Bà Blavatsky trình bày các nốt nhạc và các hành tinh trên thang âm bảy nốt thông thường, bắt đầu bằng nốt Đô. Y đã tiếp xúc được với Chân sư.

	At the same time, we realize that the student who is forever obsessed with contacting the Master, without the preliminaries of accurate and ongoing meditation, using the right methods, yes, and without the preliminary of the constant attempt to offer loving, needed service, will not achieve. So, we find ourselves going down a number of dead ends at times and, well, that didn't work, you know. And we have to retrace our steps, retrace our steps so that we can do it the right way.
	Đồng thời, chúng ta nhận ra rằng đạo sinh luôn ám ảnh với việc tiếp xúc Chân sư nhưng không chuẩn bị bằng việc tham thiền đúng đắn, liên tục và sử dụng các phương pháp thích hợp, cũng không chuẩn bị bằng nỗ lực thường xuyên cung hiến sự phụng sự đầy tình thương và cần thiết, thì sẽ không thành công. Vì vậy, đôi khi chúng ta thấy mình đi vào nhiều ngõ cụt và nhận ra rằng cách ấy không hiệu quả. Chúng ta phải quay lại những bước đã đi, quay lại để có thể thực hiện đúng cách.

	[40] This is really the basis of the custom of the doorkeeper responding to the would-be aspirant to the mysteries of the group.
	[40] Đây thực sự là cơ sở của tập tục người giữ cửa đáp ứng người mong trở thành người chí nguyện bước vào những huyền nhiệm của nhóm.

	I guess, they call this also in masonry the Tyler of the Lodge, who carries the symbolic or the symbol of the flaming sword, which protects the inner work from the aspirant, unready aspirant, and which protects the unready aspirant from the inner work.
	Tôi nghĩ trong Hội Tam Điểm, họ cũng gọi người này là người giữ cửa của hội quán, mang biểu tượng thanh kiếm rực lửa, bảo vệ công việc bên trong khỏi người chí nguyện chưa sẵn sàng, và bảo vệ người chí nguyện chưa sẵn sàng khỏi công việc bên trong.

	[41] When the work is properly done, the aspirant will sound the admission word in his own key or tone, endeavouring to strike the note that will evoke the Ego.
	[41] Khi công việc [Page 294] được thực hiện đúng đắn, người chí nguyện sẽ xướng linh từ nhập môn theo âm chủ hoặc âm giọng của mình, cố gắng xướng đúng âm điệu sẽ gợi lên Chân ngã.

	We're talking about the fifth method of accessing the master, and it's through the hearing of a note, and it will vibrate within a particular center, mostly, I would say, the centers associated with the egoic ray, or perhaps the monadic ray.
	Chúng ta đang nói về phương pháp thứ năm để tiếp cận Chân sư, qua việc nghe một âm điệu; âm điệu ấy sẽ rung động trong một trung tâm cụ thể, phần lớn, theo tôi, là những trung tâm liên hệ với cung chân ngã, hoặc có lẽ cung chân thần.

	It will not be evoked, I'm going back a little bit by the sounding of the Sacred Word, which Word when sounded by the man on a certain key Which I suppose the master will eventually convey to the student may call forth a musical response from the Ego, but it will come as a result or culmination of the meditation, And this is important and the sound of the note will vibrate within the centre so distinctly as never to be forgotten.
	Âm điệu ấy sẽ không được gợi lên — tôi quay lại một chút — do việc xướng Linh từ Thiêng Liêng; khi con người xướng Linh từ ấy ở một giọng nhất định, Giọng mà tôi cho rằng cuối cùng Chân sư sẽ truyền cho đạo sinh nó có thể khơi dậy một đáp ứng bằng âm nhạc từ Chân ngã, nhưng âm điệu ấy sẽ đến như kết quả hoặc đỉnh điểm của việc tham thiền, Và điều này quan trọng và âm thanh của nó sẽ rung động trong trung tâm rõ rệt đến mức không bao giờ quên được.

	These are the confirmations which no one can gainsay. The student knows they have happened, and you cannot be told. It's just your imagination.
	Đó là những xác nhận không ai có thể phủ nhận. Đạo sinh biết chúng đã xảy ra, và không ai có thể bảo bạn rằng: “Đó chỉ là sự tưởng tượng của bạn.”

	as never to be forgotten. It is again an indication of success. That one has contacted the master. The Master has been contacted, and has responded by sounding the tone of the man's own Ego. Now, note, it's kind of interesting, notice that it is the master who sounds the note, not just the ego, although that would be sufficient.
	đến mức không bao giờ quên được. Đây lại là một dấu hiệu thành công. Rằng người ấy đã tiếp xúc được với Chân sư. Y đã tiếp xúc được với Chân sư, và Ngài đã đáp ứng bằng cách xướng âm điệu của chính Chân ngã y. Hãy lưu ý, điều này khá thú vị: chính Chân sư xướng âm điệu, chứ không chỉ Chân ngã, dù chỉ như vậy cũng đã đủ.

	But there's a cooperation always going on between the Angel of the Presence and the master, and also the presence of the extended monadic awareness into the higher mental plane. So, really, three rivers of consciousness are going on within the causal body. And we said that this is the basis of the doorkeeper responding to the would-be aspirant to the mysteries of the group. And we called this in Masonry, the Tyler, who is the replica on the outer plane of the Angel of the Presence with the flaming sword.
	Nhưng luôn có sự hợp tác giữa Thiên Thần của Hiện Diện và Chân sư, cùng với sự hiện diện của tâm thức chân thần mở rộng xuống Cõi thượng trí. Vì vậy, thực sự có ba dòng sông tâm thức chảy trong thể nguyên nhân. Và chúng ta đã nói rằng đây là nền tảng của việc người giữ cửa đáp ứng người mong trở thành người chí nguyện bước vào các huyền nhiệm của nhóm. Trong Hội Tam Điểm, chúng ta gọi người này là người giữ cửa, hình ảnh tương ứng trên cõi bên ngoài của Thiên Thần của Hiện Diện mang thanh kiếm rực lửa.

	When the work is properly done, the aspirant will sound the admission word in his own key or tone, At the door, endeavoring to strike that note the note that will evoke the Ego. Notice when Master DK uses the word ego, sometimes capitalized, sometimes not, but it doesn't always make a difference. Sometimes it makes a difference as to what aspect of the higher life he's talking about, and sometimes it doesn't.
	Khi công việc được thực hiện đúng đắn, người chí nguyện sẽ xướng linh từ xin gia nhập ở giọng hay âm điệu riêng của mình, Tại cửa, cố gắng phát ra âm điệu ấy âm điệu sẽ gợi lên Chân ngã. Hãy lưu ý rằng khi Chân sư DK dùng từ chân ngã, đôi khi Ngài viết hoa, đôi khi không, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tạo nên khác biệt. Đôi khi nó phân biệt phương diện của sự sống cao hơn mà Ngài đang nói tới, và đôi khi không.




	Even when he has a lowercase e, ego, he may mean, he will mean, almost inevitably, at least the soul on the causal level that we call, at least in my view, the Angel of the Presence. The entirety of the Solar Angel just, in a way, couldn't fit within the causal confines. It's too big, too powerful a being, but a projection, having pervaded the entire universe with a fragment of myself.
	Ngay cả khi Ngài viết từ chân ngã bằng chữ thường, gần như chắc chắn Ngài vẫn muốn nói đến ít nhất là linh hồn trên cấp độ nguyên nhân mà chúng ta gọi, ít nhất theo quan điểm của tôi, là Thiên Thần của Hiện Diện. Theo một nghĩa nào đó, toàn bộ Thái dương Thiên Thần không thể nằm trong giới hạn của thể nguyên nhân. Đó là một Sinh Mệnh quá lớn lao, quá mạnh mẽ; nhưng có một sự phóng chiếu: “Sau khi thấm nhuần toàn thể vũ trụ bằng một mảnh của chính Tôi.”

	It's a fragment. We might say that the Angel of the Presence, at least in my view, is a fragment of the Solar Angel who is minimally on the buddhic plane. So, we're going to learn in the new masonry how to sound the proper note, to be admitted into the workings of the lodge.
	Đó là một mảnh. Chúng ta có thể nói rằng Thiên Thần của Hiện Diện, ít nhất theo quan điểm của tôi, là một mảnh của Thái dương Thiên Thần, Đấng ít nhất ở trên cõi Bồ đề. Vì vậy, trong Hội Tam Điểm mới, chúng ta sẽ học cách xướng âm điệu đúng để được tham gia các hoạt động của hội quán.

	This will occur on, maybe it will be replicated on the outer plane, but it will certainly occur on the inner planes.
	Điều này có lẽ sẽ được tái hiện trên cõi bên ngoài, nhưng chắc chắn sẽ diễn ra trên các cõi bên trong.

	[42] The doorkeeper will respond and chant forth the reply in the same full sonorous tone, thereby, through the power of sound, linking the man up with the Master of the coming ceremonies.
	[42] Người giữ cửa sẽ đáp ứng và ngân lời đáp bằng cùng âm giọng đầy đặn, vang vọng ấy; qua đó, nhờ quyền năng của âm thanh, kết nối y với Chân sư chủ trì những nghi lễ sắp tới.

	You know, and this will be a time, a time, a future, a future time when the master is actually a part of the ceremonies, which will be real and not just analogical.
	Đó sẽ là một thời điểm trong tương lai khi Chân sư thực sự tham gia các nghi lễ; những nghi lễ ấy sẽ là thực tại chứ không chỉ mang tính tương đồng biểu tượng.

	That's coming, with the restoration of the mysteries, largely under the guidance of Master R, at least their externalization. So the doorkeeper will respond. I suppose, while the tiler is at the outer, stands outside the temple, proceedings, and allows or does not allow, people in to the proceeding, or allows or does not allow certain thoughts or streams of energy in to the temple proceeding.
	Điều đó đang đến cùng với sự phục hồi các huyền nhiệm, phần lớn dưới sự hướng dẫn của Chân sư R., ít nhất là sự ngoại hiện của chúng. Vì vậy, người giữ cửa sẽ đáp ứng. Tôi cho rằng người giữ cửa đứng bên ngoài đền thờ, bên ngoài các nghi thức, và cho phép hoặc không cho phép người ta tham dự, hoặc cho phép hay không cho phép một số tư tưởng hay dòng năng lượng đi vào nghi thức trong đền thờ.

	That's a more subtle work of the tiler. The doorkeeper will respond and chant forth the reply in the same full sonorous tone, The word chant is such a seventh ray word, and it has to do with the kind of seventh ray proceedings, which are imminent in a seventh ray age, In a seventh ray age, when, the methods of procedure of the seventh ray are more fully embodied in the spiritual proceedings, the mysteries, really, that humanity will engage in.
	Đó là công việc tinh tế hơn của người giữ cửa. Người giữ cửa sẽ đáp ứng và ngân xướng lời hồi đáp bằng cùng âm điệu đầy đặn, vang vọng ấy, Từ “ngân xướng” rất đặc trưng cho cung bảy, và liên quan đến các nghi thức cung bảy sắp diễn ra trong một thời đại cung bảy, khi những phương pháp tiến hành của cung bảy được thể hiện đầy đủ hơn trong các nghi thức tinh thần — thực sự là các huyền nhiệm — mà nhân loại sẽ tham gia.

	Somehow we're being, given an outline of that which is to come, and at different points in DK's teaching, he teaches us that, oh, this is a distant prospect, or this is imminent. The new esoteric schools are in their fullness somewhat of a distant prospect, and the full expression of the mysteries in the Aquarian age also, I would say, are more of a distant prospect, though they are being prepared for even now. So, the linking up, the true linking up of the aspirant or disciple with the Master of the coming ceremonies. Who will not simply be an let's say an ordinary human being, but at least an initiate, and maybe the master himself.
	Theo một cách nào đó, chúng ta đang nhận được phác thảo về những gì sắp đến; tại những chỗ khác nhau trong giáo huấn, Chân sư DK dạy chúng ta rằng đây là viễn cảnh xa xôi, hoặc đây là điều sắp xảy ra. Sự hiện diện đầy đủ của các trường nội môn mới là một viễn cảnh còn khá xa; và theo tôi, sự biểu hiện trọn vẹn của các huyền nhiệm trong thời đại Bảo Bình cũng là một viễn cảnh xa hơn, dù ngay lúc này người ta đã chuẩn bị cho chúng. Vì vậy, đó là sự kết nối, sự kết nối đích thực của người chí nguyện hoặc đệ tử với Chân sư chủ trì các nghi lễ sắp tới. Vị ấy không chỉ là một con người bình thường, mà ít nhất là một điểm đạo đồ, và có lẽ là chính Chân sư.

	[43] This puts each member of the group—through his own effort and through the third factor, the doorkeeper—en rapport with the Master.
	[43] Điều này đưa mỗi thành viên của nhóm—nhờ nỗ lực riêng của y và nhờ yếu tố thứ ba là người giữ cửa—vào sự hòa hợp với Chân sư.

	Bringing through into the physical brain consciousness the memory of the Master's ashram
	Đưa ký ức về ashram của Chân sư vào tâm thức của bộ não hồng trần

	This seems to be the third factor, and the lessons imparted there. Okay. All of these prospects seem most wonderful compared to what we now have.
	Điều này dường như là yếu tố thứ ba, cùng với những bài học được truyền dạy ở đó. Tất cả những viễn cảnh này dường như hết sức tuyệt vời so với những gì chúng ta hiện có.

	We're looking to the future. The quality of the hidden vision on the largely second ray shows us what will unfold. Okay.
	Chúng ta đang hướng tới tương lai. Phẩm tính của tầm nhìn ẩn giấu, phần lớn thuộc cung hai, cho chúng ta thấy những gì sẽ khai mở.


	Sound is involved in this fifth method of accessing the master. The third factor, the doorkeeper on rapport with the master. Well, here it looks like this is a little different.
	Âm thanh tham gia vào phương pháp thứ năm này để tiếp cận Chân sư. Yếu tố thứ ba, người giữ cửa, giao cảm với Chân sư. Ở đây, dường như điều này hơi khác.

	I don't think we have to go back to factor number three about the interview. Let us say, rather, that the doorkeeper is the third factor with the aspirant, or let's call him the candidate, and the master has the other two.
	Tôi không nghĩ chúng ta phải quay lại yếu tố số ba nói về cuộc diện kiến. Đúng hơn, người giữ cửa là yếu tố thứ ba, cùng với người chí nguyện, hay gọi là ứng viên, và Chân sư là hai yếu tố còn lại.

	[44] In time this will be more fully understood and effort will be made to keep the tone reverberating between those who enter and those who guard the Threshold.
	[44] Theo thời gian, người ta sẽ thấu hiểu điều này đầy đủ hơn và cố gắng giữ cho âm ấy tiếp tục vang vọng giữa những người bước vào và những người canh giữ Ngưỡng Cửa.

	I guess there are the two factors we have to consider. The dweller on the threshold, which is the personality which must be attuned to a higher vibration, and then there's the guardians of the threshold who make sure that that actually happens. So, isn't this all about maintaining a certain point of tension ongoingly, so that we do not fall in our point of tension and lose contact? Because if our point of tension is lowered, then the contacts achievable are reduced, are lessened.
	Tôi nghĩ có hai yếu tố chúng ta phải xem xét. Kẻ Chận Ngõ, tức phàm ngã cần hòa điệu với một rung động cao hơn; và những người canh giữ ngưỡng cửa, bảo đảm rằng điều ấy thực sự xảy ra. Vì vậy, chẳng phải tất cả điều này đều liên quan đến việc liên tục duy trì một điểm tập trung nhất tâm nhất định, để chúng ta không hạ thấp điểm tập trung nhất tâm và mất tiếp xúc sao? Bởi nếu điểm tập trung nhất tâm của chúng ta hạ thấp, những tiếp xúc có thể đạt được cũng giảm đi.

	A lot of our work is to use the focused immovable will, which is the definition of a point of tension, to sustain that point of tension, not allow ourselves to fall in our consciousness, which at first is so easy to do, unfortunately.
	Phần lớn công việc của chúng ta là dùng ý chí tập trung, bất lay chuyển — định nghĩa của một điểm tập trung nhất tâm — để duy trì điểm ấy, không để tâm thức mình sa xuống; đáng tiếc là lúc đầu điều đó rất dễ xảy ra.

	[45] When perfectly accomplished (a thing impossible now) it forms a perfect protection.
	[45] Khi thực hiện một cách hoàn hảo (điều hiện nay chưa thể làm được), việc này tạo nên sự bảo vệ hoàn hảo.

	Protection from what? Well, from lower states of consciousness that emit energies which are not useful, and which do not lead to greater realization in consciousness.
	Bảo vệ khỏi điều gì? Khỏi những trạng thái tâm thức thấp phát ra các năng lượng không hữu ích và không dẫn tới sự chứng nghiệm lớn hơn trong tâm thức.

	When perfectly accomplished (a thing impossible now) it forms a perfect protection.
	Khi hoàn thành một cách hoàn hảo (điều hiện nay chưa thể thực hiện), nó tạo nên một sự bảo vệ hoàn hảo.

	[46] Groups will be formed according to egoic formation and the particular Master. The note of the group will be known to the one who guards the entrance, and no one can get in who sounds not the note in either the higher or lower octave.
	[46] Các nhóm sẽ hình thành theo cấu trúc chân ngã và theo từng Chân sư cụ thể. Người canh giữ lối vào sẽ biết âm điệu của nhóm, và không ai có thể vào nếu không xướng âm điệu ấy ở quãng tám cao hơn hoặc thấp hơn.

	Musical references, and you know how octaves are, they sound very similar, but you can recognize them as a unison, a kind of unison, but they are separated by a doubling of the vibration. So, admission standards are high, and exacting, and, well, unless we can sustain these matters, and it's simply the law. no one can get in who sounds not the note in either the higher or lower octave.
	Đây là những liên hệ với âm nhạc; các bạn biết các quãng tám nghe rất giống nhau, có thể nhận ra chúng như một dạng đồng âm, nhưng chúng cách nhau bởi tần số rung động tăng gấp đôi. Vì vậy, tiêu chuẩn gia nhập rất cao và nghiêm ngặt; nếu chúng ta không thể duy trì những điều này — đó đơn giản là định luật. không ai có thể bước vào nếu không xướng âm điệu ấy ở quãng tám cao hơn hoặc thấp hơn.

	[47] This applies to groups consecrated to inner spiritual development, and that are directly concerned with the work of a Master with His affiliated pupils or disciples or probationers.
	[47] Điều này áp dụng cho những nhóm thánh hiến cho sự phát triển tinh thần bên trong, trực tiếp liên quan đến công việc của một Chân sư cùng các môn sinh, đệ tử hoặc người dự bị gắn bó với Ngài.

	So even when we're dealing with disciples and pupils of the master who are likely to be fairly high initiates or probationers, this idea of sounding the correct note is necessary.
	Vì vậy, ngay cả khi nói đến các đệ tử và môn sinh của Chân sư, những người có khả năng là các điểm đạo đồ khá cao cấp, hoặc những người dự bị, việc xướng đúng âm điệu vẫn là điều cần thiết.


	[48] Other groups, formed of units diverse and under different rays and Masters, will guard their door by another method, later to be revealed.
	[48] Những nhóm khác, gồm các cá nhân đa dạng thuộc những cung và Chân sư khác nhau, sẽ canh giữ cửa của mình bằng một phương pháp khác, sau này sẽ được tiết lộ.

	We kind of ask, is DK speaking here of a second ray method? There are exact methods. Occultism, I'll call it spiritual occultism, is a science, and there's no gainsaying exact knowledge. Science is science, and it tells us what the laws actually are, and we have to adhere to them, we have to fulfill them.
	Chúng ta tự hỏi liệu ở đây Chân sư DK có đang nói về một phương pháp cung hai không. Có những phương pháp chính xác. Huyền bí học — tôi gọi là huyền bí học tinh thần — là một khoa học, và không thể phủ nhận tri thức chính xác. Khoa học là khoa học; nó cho chúng ta biết các định luật thực sự là gì, và chúng ta phải tuân theo, phải đáp ứng chúng.

	I've told you probably a couple of times, many times, that my old teacher, before finding the Tibetan again, no one breaks the law, the law breaks them. He had a lot of first ray.
	Có lẽ tôi đã kể với các bạn đôi lần, nhiều lần, rằng vị huấn sư cũ của tôi, trước khi tôi tìm lại được Chân sư Tây Tạng, thường nói: không ai phá vỡ định luật; chính định luật phá vỡ họ. Ông mang nhiều phẩm tính cung một.

	[49] When, in meditation, a student hears this inner musical note, he should endeavour to register it, and cultivate the faculty of both recognising it and utilising it. This is not easy at first, as the sounding is both unlooked for and too brief to catch.
	[49] Khi một đạo sinh nghe thấy nốt nhạc nội tâm này trong lúc tham thiền, y nên cố gắng ghi nhận nó và trau dồi khả năng vừa nhận biết vừa vận dụng nó. Ban đầu, việc này không dễ, vì âm thanh vừa bất ngờ vừa quá ngắn ngủi để nắm bắt.

	So you know, this is a rarer occurrence than maybe the other methods of realizing that access has been gained to the master, or at least to his group, to his ashram. So it's not easy at first as the sounding is surprise, both unlooked for and too brief to catch.
	Đây là một hiện tượng hiếm gặp hơn những phương pháp khác giúp nhận biết rằng mình đã tiếp cận được Chân sư, hoặc ít nhất nhóm của Ngài, ashram của Ngài. Vì vậy, lúc đầu không dễ, vì âm thanh xuất hiện bất ngờ, ngoài dự liệu và quá ngắn ngủi để nắm bắt.

	[51] But as time progresses, and the pupil succeeds in again and yet again getting a similar response, then he can begin to find out the method and watch the causes that set the vibration in motion.
	[51] Nhưng theo thời gian, khi môn sinh thành công trong việc nhận được sự đáp ứng tương tự hết lần này đến lần khác, y có thể bắt đầu tìm ra phương pháp và quan sát những nguyên nhân khiến rung động khởi phát.

	In other words, what did I do prior to the appearance of the musical response that seemed to evoke the musical response and the assurance then that the master has been contacted? What an amazing science it is. It is science which is based upon exact knowledge or knowledge tending towards exactitude, and no statement from the world, as it were, saying, well, that's fantasy, can convince the disciple for whom these things are real and impressive that they are not real.
	Nói cách khác, trước khi đáp ứng bằng âm nhạc xuất hiện, tôi đã làm gì dường như gợi lên đáp ứng ấy và sự bảo đảm rằng mình đã tiếp xúc được với Chân sư? Đó là một khoa học kỳ diệu biết bao. Đó là khoa học dựa trên tri thức chính xác hoặc tri thức hướng tới sự chính xác; và không lời khẳng định nào từ thế gian, như thể nói rằng “đó là chuyện tưởng tượng”, có thể thuyết phục người đệ tử, đối với y những điều này là thực và gây ấn tượng sâu sắc, rằng chúng không có thực.

	And impressive. So we remain convinced and we, with faith and a well-reasoned faith, I think, follow what the Tibetan has advised us to follow.
	Và gây ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, chúng ta vẫn xác tín và, với đức tin — theo tôi là một đức tin có cơ sở lý luận vững chắc — làm theo những gì Chân sư Tây Tạng đã khuyên chúng ta làm theo.

	[52] As I have said before, many are the methods whereby a pupil becomes aware of success in the path of access. Above are but five out of these many.
	[52] Như Tôi đã nói trước đây, có nhiều phương pháp giúp môn sinh nhận biết sự thành công trên con đường đến với Chân sư. Trên đây chỉ là năm trong số nhiều phương pháp ấy.

	It's not that we want to become in any way egotistically exalted by a realization that success has been achieved. It can't be achieved, it cannot be achieved through egotism or through keeping the eyes of the personality upon the little self.
	Không phải chúng ta muốn tự tôn mình lên theo bất cứ cách nào vì nhận biết rằng mình đã thành công. Không thể đạt được thành công qua tính vị ngã hoặc qua việc để đôi mắt của phàm ngã chăm chú vào cái ngã nhỏ bé.

	We have to remove the eyes from the little self. Later when the schools are organized, and you know, when we say later, DK has his notion of when they will be organized, had them, his notions, but sometimes there is delay and the unexpected arises. Perhaps the precipitation of the Second World War was unexpected, though certainly possible in and latent in the situation as it existed.
	Chúng ta phải rời mắt khỏi cái ngã nhỏ bé. Sau này, khi các trường được tổ chức — khi nói “sau này”, Chân sư DK có quan niệm của Ngài về lúc chúng sẽ được tổ chức, Ngài đã có những quan niệm ấy, nhưng đôi khi có sự trì hoãn và điều bất ngờ phát sinh. Có lẽ sự ngưng tụ của Thế chiến thứ hai là điều bất ngờ, dù chắc chắn nó có thể xảy ra và đã tiềm tàng trong tình hình lúc bấy giờ.

	Also the intervention of the Lords of Liberation in the winter of 42 and the beginning of 43, that was unexpected too, because the hierarchy had been, in a sense, packing its bags thinking that humanity would inevitably go down to defeat. But invocation worked, even though inchoate, even though ill-formed by the Masters and better formed by the disciples who were instructed in the manner of invocation. So there is flexibility mutation on the inner side, and as DK has often said, even the Masters don't know how this particular situation will work out in humanity.
	Sự can thiệp của các Đấng Giải Thoát vào mùa đông năm 1942 và đầu năm 1943 cũng là điều bất ngờ, bởi theo một nghĩa nào đó, Thánh đoàn đã thu xếp hành trang, nghĩ rằng nhân loại chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng sự khẩn cầu đã có hiệu quả, dù còn sơ khai, dù các Chân sư định hình chưa rõ và các đệ tử được hướng dẫn cách khẩn cầu đã định hình tốt hơn. Vì vậy, phía bên trong vẫn có sự linh hoạt và biến đổi; như Chân sư DK thường nói, ngay cả các Chân sư cũng không biết tình hình cụ thể này sẽ diễn biến ra sao trong nhân loại.


	He was emphatic about that in the whole problem of sex, which seems in many ways out of control. And, given the entry into the Venus decanate of Aquarius, for the majority of human beings, Venus can be misused, and lower attraction can close out a wiser handling of that energy. So there are still many unknowns.
	Ngài nhấn mạnh điều đó khi nói về toàn bộ vấn đề tính dục, vốn dường như mất kiểm soát trên nhiều phương diện. Và khi đa số nhân loại bước vào thập độ Sao Kim của Bảo Bình, năng lượng Sao Kim có thể bị sử dụng sai, và sức hấp dẫn thấp có thể ngăn cản việc xử lý năng lượng ấy một cách minh triết hơn. Vì vậy, vẫn còn nhiều điều chưa biết.

	[54] Later, when the Schools are organised and watched over by a Master in physical plane consciousness, records will be kept of the times and modes of contact and in this manner much knowledge will accrue.
	[54] Sau này, khi các [Page 295] Trường được tổ chức và một Chân sư trông nom chúng trong tâm thức cõi hồng trần, người ta sẽ ghi chép lại thời điểm và cách thức tiếp xúc, và nhờ đó tích lũy được nhiều tri thức.

	Now, when you start to read in The Rays and the Initiations, it seems like the anticipation of the emergence of the new schools had to be delayed, and that much later in the process would they really appear.
	Khi các bạn bắt đầu đọc Các Cung và Các Cuộc Điểm Đạo, dường như sự xuất hiện dự kiến của các trường mới đã phải trì hoãn, và chỉ đến một thời điểm muộn hơn nhiều trong tiến trình, chúng mới thực sự xuất hiện.

	[55] I would in conclusion point out that always the calling forth of the response must be the work of the pupil, and that the hour of that response depends upon the earnestness of his work, the consecration of his service and his karmic liabilities.
	[55] Để kết luận, Tôi muốn chỉ ra rằng việc khơi dậy sự đáp ứng luôn phải là công việc của môn sinh, và thời điểm của sự đáp ứng ấy tùy thuộc vào mức độ tha thiết trong công việc của y, sự thánh hiến trong việc phụng sự của y và những món nợ nghiệp quả của y.

	The hour of that response is pupil dependent. So we can't just wait for something good to happen to us while we hover at a lower than necessary point of tension.
	Thời điểm đáp ứng ấy tùy thuộc vào môn sinh. Vì vậy, chúng ta không thể chỉ chờ điều tốt lành xảy đến trong khi vẫn ở một điểm tập trung nhất tâm thấp hơn mức cần thiết.

	It must be the work of the pupil, and Indeed, we are that, the pupil. So initiative, my friends, is required of us and daring.
	Điều đó phải là công việc của môn sinh, và Các bạn của tôi, quả thực chúng ta chính là môn sinh ấy. Vì vậy, chúng ta cần chủ động và dám làm.

	Remember Master Morya's little section that he calls the book of daring found in his Agni Yoga book. Daring. To will, to know, to dare, and to keep silent.
	Hãy nhớ phần ngắn mà Chân sư Morya gọi là sách về sự dám làm trong tác phẩm Yoga Lửa của Ngài. Dám làm. Muốn, biết, dám làm và giữ im lặng.

	Each one having a level of application. To will the spirit. To know the soul.
	Mỗi điều có một cấp độ áp dụng. Muốn — tinh thần. Biết — linh hồn.

	To dare the personality. To keep silent the vehicles of the personality. So at least let us begin with some degree of daring, not really knowing what we're getting into.
	Dám làm — phàm ngã. Giữ im lặng — các hiện thể của phàm ngã. Vì vậy, ít nhất hãy bắt đầu với một mức độ dám làm nào đó, dù chưa thực sự biết mình đang bước vào điều gì.

	You can't, you know. You can't really know. You have to act before you know.
	Các bạn không thể biết. Các bạn thực sự không thể biết. Phải hành động trước khi biết.

	And so many people want to know before they act, which under the circumstances of the path is not possible.
	Rất nhiều người muốn biết trước khi hành động, nhưng trong những hoàn cảnh của Đường Đạo, điều đó không thể thực hiện.

	[56] When he merits certain response it will be demonstrated in his stars, and naught can hinder or delay. Equally, naught can really hasten, so the pupil need not waste time in doleful ponderings upon the lack of response.
	[56] Khi y xứng đáng nhận một sự đáp ứng nhất định, điều đó sẽ thể hiện trong các tinh tú của y, và không gì có thể ngăn cản hoặc trì hoãn. Cũng vậy, không gì thực sự có thể thúc đẩy cho nó đến sớm hơn, nên môn sinh không cần lãng phí thời gian vào những suy tư buồn bã về việc chưa có sự đáp ứng.


	Again, the law and the importance of how astrology indicates the important moments when response can come.
	Một lần nữa, đó là định luật và tầm quan trọng của việc chiêm tinh học chỉ ra những thời điểm quan trọng khi đáp ứng có thể đến.

	Even initiation, though merited, may be delayed because the stars do not, the planet stars, astrology, do not occur in such a configuration as to allow the response, or to allow initiation. So a great patience is required. You know, I'll just give you a little autobiographical line as an Aries type.
	Ngay cả điểm đạo, dù đã xứng đáng, vẫn có thể bị trì hoãn vì các tinh tú, các hành tinh, không tạo thành cấu hình cho phép sự đáp ứng hay cuộc điểm đạo diễn ra. Vì vậy, cần sự kiên nhẫn lớn lao. Tôi xin kể đôi nét tự truyện với tư cách một người thuộc kiểu Bạch Dương.

	We are impatient. But I find that the realization of what infinity may be, I can never say is, a true super-universal infinitude, if dwelt upon and understood more than is customarily the case, will be a great incentive towards patience. So here the pupil, the pupil is here.
	Chúng tôi thiếu kiên nhẫn. Nhưng tôi thấy rằng việc nhận biết vô hạn có thể là gì — tôi không bao giờ có thể nói nó là gì — một tính vô hạn đích thực vượt trên vũ trụ, nếu được suy ngẫm và thấu hiểu nhiều hơn mức thông thường, sẽ là động lực lớn lao hướng tới sự kiên nhẫn. Vì vậy, ở đây là môn sinh, môn sinh đang ở đây.

	We continue here. This is really the end of letter eight. It's been a long letter with many sections.
	Chúng ta tiếp tục ở đây. Đây thực sự là phần cuối của lá thư thứ tám. Đó là một lá thư dài với nhiều phần.

	Obviously, Alice Bailey couldn't take down everything in this letter in one day. So different dates are given. And now we learn what we must do again and yet again.
	Rõ ràng Bà Alice Bailey không thể ghi lại toàn bộ lá thư này trong một ngày. Vì vậy, có những ngày tháng khác nhau. Và giờ đây chúng ta lại học những gì mình phải làm, hết lần này đến lần khác.

	[58] His the part to obey the rules,
	[58] Phần việc của y là tuân thủ các quy luật,

	Saturn. Saturn, the friend of disciples.
	Sao Thổ. Sao Thổ, người bạn của các đệ tử.

	The one who does not appear compassionate and yet is. The one who built the bridge from the previous solar system to the present one. For trapped humanity of that era to travel.
	Đấng có vẻ không từ bi nhưng thực ra lại từ bi. Đấng đã xây cây cầu từ hệ mặt trời trước sang hệ mặt trời hiện tại, để nhân loại mắc kẹt trong thời đại ấy có thể vượt qua.

	And maybe since the Saturn chain has replaced the moon chain, I wouldn't be surprised involved in the transfer of human individualized souls from the third chain to the fourth. Sometimes I just have to offer speculations and they will be of value or not. At least one can ponder them.
	Và có lẽ, vì dãy Sao Thổ đã thay thế Dãy Mặt Trăng, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó tham gia vào việc chuyển dịch các linh hồn nhân loại đã biệt ngã hóa từ dãy thứ ba sang Dãy Thứ Tư. Đôi khi tôi chỉ có thể đưa ra những suy đoán; chúng có thể có giá trị hoặc không. Ít nhất chúng ta có thể suy ngẫm về chúng.

	His the part to obey the rules,
	Phần việc của y là tuân theo các quy luật,

	[59] to conform to the forms laid down,
	[59] làm theo những hình thức đã quy định,

	Saturn again
	Lại là Sao Thổ.


	[60] to ponder and wisely adhere to the prescribed instructions,
	[60] suy ngẫm và sáng suốt tuân theo những chỉ dẫn đã đề ra,

	Very second ray. Let's just say a, sorry, a ray to approach
	Rất đặc trưng cho cung hai. Xin lỗi, một cách tiếp cận theo cung hai.

	[61] and to definitely work and to ardently serve his fellowmen.
	[61] làm việc một cách dứt khoát và nhiệt thành phụng sự đồng loại.

	There's a word for us. And that is something by reputation that the Tibetan has always had ardor for service, a great zeal apparently for service. We, we don't really know the Tibetan the way those who are more intimate to the ashram would know him.
	Đây là một lời dành cho chúng ta. Theo những gì người ta kể, Chân sư Tây Tạng luôn nhiệt thành phụng sự, dường như hết sức sốt sắng phụng sự. Chúng ta không thực sự biết Chân sư Tây Tạng như những người thân cận hơn với ashram biết Ngài.

	But we get the idea that he has been a disciple and initiate of great enthusiasm when it comes to learning, when it comes to service, when it comes to carrying out in a humble manner, the will of his superiors, a, an initiate of real humility. So the story goes and, with the widespread study, you get that adjusted sense of right proportion or co-measurement, how much you count or don't count, and things are put into proper proportion. And we begin to realize what's big and what's small.
	Nhưng chúng ta hiểu rằng Ngài là một đệ tử và điểm đạo đồ hết sức nhiệt thành trong học hỏi, phụng sự và khiêm nhường thực hiện ý chí của các Đấng cao hơn mình — một điểm đạo đồ thực sự khiêm nhường. Câu chuyện được kể như thế; và qua việc nghiên cứu rộng rãi, các bạn có được ý thức đúng đắn, đã điều chỉnh về tỉ lệ hay sự cân xứng, biết mình quan trọng đến đâu hoặc không quan trọng đến đâu, và mọi việc được đặt vào tỉ lệ thích hợp. Chúng ta bắt đầu nhận ra điều gì lớn, điều gì nhỏ.

	And we avoid the crazy distortions into which people fall when, well, many causes, but, sometimes adverse aspects between Jupiter and Neptune just inflate fantasy beyond its normal place until it becomes a substitute reality for truth. And that's happening, boy, that's really happening now. People are eager for some kind of fulfillment, but what way will they choose?
	Và chúng ta tránh những lệch lạc điên rồ mà người ta rơi vào vì nhiều nguyên nhân; đôi khi các góc hợp bất lợi giữa Sao Mộc và Sao Hải Vương thổi phồng sự tưởng tượng vượt khỏi vị trí bình thường, đến mức nó trở thành một thực tại thay thế cho chân lý. Và điều đó đang thực sự xảy ra hiện nay. Người ta háo hức tìm một dạng thành tựu nào đó, nhưng họ sẽ chọn con đường nào?

	[62] When he has done all this, when he has built the necessary vibrating material into his three lower bodies, when he has aligned them with the body egoic
	[62] Khi y đã làm tất cả những điều này, khi y đã xây dựng chất liệu rung động cần thiết vào ba thể thấp của mình, khi y đã chỉnh hợp chúng với thể chân ngã (

	Here's a summary paragraph, right
	Đây là một đoạn tổng kết.

	[63] even if only for a brief minute) suddenly he may see, suddenly he may hear, suddenly he may sense a vibration, and then forever he may say that faith is merged in sight, and aspiration has become recognition.
	[63] dù chỉ trong một phút ngắn ngủi), đột nhiên y có thể thấy, đột nhiên y có thể nghe, đột nhiên y có thể cảm nhận một rung động, và từ đó mãi mãi y có thể nói rằng đức tin đã hòa nhập vào sự thấy biết, và khát vọng đã trở thành sự nhận biết. [Page 296]

	Very beautiful, very inspiring, and, one of those summary paragraphs where the Tibetan is really wrapping things up for us as the master teacher, which he is. Now, the next section is about, looks like 36 pages, and as I say, I've already meticulously—well, for me anyway—done what I could with written commentary. So somehow I feel the urge to finish the book and then go back to this with a possible verbal commentary.
	Rất đẹp, rất truyền cảm hứng, và đây là một trong những đoạn tổng kết mà Chân sư Tây Tạng thực sự đúc kết mọi điều cho chúng ta với tư cách một bậc huấn sư bậc thầy, đúng như Ngài vốn là. Phần tiếp theo có vẻ dài 36 trang, và như tôi đã nói, tôi đã hết sức tỉ mỉ—ít nhất là theo khả năng của tôi—làm những gì có thể bằng bình giảng viết. Vì vậy, tôi cảm thấy thôi thúc muốn hoàn tất cuốn sách rồi trở lại phần này, có thể bằng một bài bình giảng bằng lời.

	I don't want to get lost in this, because it's likely to be a very full presentation as I consult my notes from the past. I've always been terribly interested in the New Esoteric Schools, and I trust that students that have worked with the Morya Federation and with the Arcane School and the School of Esoteric Studies and, the Arcane School in its three headquarters and so forth, really are candidates in some future incarnation for participation in the New Esoteric Schools, and they have to know now how they can prepare and what to expect, even if those schools don't mature into their fullness for some centuries to come. We have to begin thinking about the way the masters stride centuries.
	Tôi không muốn sa đà vào phần này, vì khi tham khảo những ghi chép trước đây, rất có thể tôi sẽ trình bày hết sức đầy đủ. Tôi luôn đặc biệt quan tâm đến Các Trường Nội Môn Mới, và tôi tin rằng những đạo sinh đã học tập với Liên đoàn Morya, Trường Arcane và Trường Nghiên cứu Nội Môn, cùng Trường Arcane tại ba trụ sở của trường, vân vân, thực sự là những ứng viên có thể tham gia Các Trường Nội Môn Mới trong một kiếp nhập thể tương lai. Ngay từ bây giờ, họ cần biết mình có thể chuẩn bị thế nào và nên trông đợi điều gì, dù phải nhiều thế kỷ nữa những trường ấy mới phát triển trọn vẹn. Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về cách các Chân sư bước những bước dài qua nhiều thế kỷ.

	They have—I saw the other day that film again about Robin Hood, and he was called Robin Longstride. Well, that's the case with the masters. Their stride is great compared with the tiny footsteps of a human being.
	Các Ngài có những bước dài như thế—hôm nọ, tôi xem lại bộ phim về Robin Hood, và ông được gọi là Robin Bước Dài. Các Chân sư cũng vậy. Bước đi của Các Ngài thật dài so với những bước chân nhỏ bé của một con người.


	But more and more we can learn to increase that stride and decrease the effect of a limiting ring-pass-not, upon our consciousness and prepare, according to the law, for better things to come. So that, if we were to go now to page 332, well, we'd have to go further than that, wouldn't we? It starts at 332, so it's a long, long section, and I really want to, kind of close with that, even though you have plenty to read, both from the Tibetan and from what I've tried to do in commentary—and it's been written commentary—on the subject. So, letter 10 is all about purification, and I'll get into it.
	Nhưng chúng ta có thể ngày càng học cách sải bước dài hơn, giảm bớt ảnh hưởng của vòng-giới-hạn đang hạn chế tâm thức mình, và chuẩn bị theo đúng định luật cho những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Vì vậy, nếu bây giờ chuyển đến trang 332, chúng ta sẽ phải đi xa hơn thế, phải không? Phần ấy bắt đầu ở trang 332, nên đó là một phần rất, rất dài, và tôi thực sự muốn dành nó để kết thúc, dù các bạn đã có rất nhiều tài liệu để đọc, cả của Chân sư Tây Tạng lẫn phần bình giảng mà tôi đã cố gắng thực hiện—bình giảng viết—về chủ đề này. Vậy, thư số 10 hoàn toàn nói về sự thanh lọc, và tôi sẽ đi vào phần ấy.

	And that takes us to the end of the book, which is basically the end of the book, around page 350 or so. Would that be it? 349 and 350. He does sum it all up there, but we'll wait till we get to that point.
	Và phần ấy đưa chúng ta đến cuối cuốn sách, về cơ bản là phần cuối, vào khoảng trang 350. Có phải vậy không? Trang 349 và 350. Ngài quả thực tổng kết mọi điều ở đó, nhưng chúng ta sẽ đợi đến khi đi tới phần ấy.

	We cannot deny, yeah, that we have been given great instruction. And, of course, our lives karmically limited. Oh, goodness, that also goes on to letter number 11 as a result of service.
	Chúng ta không thể phủ nhận rằng mình đã nhận được những lời chỉ dạy lớn lao. Và dĩ nhiên, đời sống của chúng ta chịu những giới hạn do nghiệp quả. Ôi, phần ấy còn tiếp tục sang thư số 11, nói về kết quả của việc phụng sự.

	I'll do 10 and 11 and then get back to letter 9. Hope you don't mind me going out of order here. But at least in terms of my psychology and how to do, a better job, it seems like this would be the way to go, especially since there's enough to read right now about the new esoteric schools. So, our next work will be, and of course it'll take us back to the basics, right back to the basics.
	Tôi sẽ làm thư số 10 và 11 rồi trở lại thư số 9. Mong các bạn không phiền khi tôi đi không theo thứ tự ở đây. Nhưng ít nhất xét về tâm lý của tôi và cách làm tốt hơn, đây có vẻ là hướng nên đi, nhất là vì hiện nay đã có đủ tài liệu để đọc về các trường nội môn mới. Vì vậy, công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là… và dĩ nhiên, nó sẽ đưa chúng ta trở lại những điều căn bản, trở lại đúng những điều căn bản.

	And we'll say, wait, I've done a lot of study here, over time, do I really need all of these basics? But so many people will discover exactly that they haven't even been fulfilling the basics. And so how can they expect the graded ascent which is offered to them if they will but fulfill the law and do it right, you know? So, as soon as I can, I'll get back into this. I always wish that on the days when I can do this, feel well enough to do it, I could just continue doing it.
	Và chúng ta sẽ nói: khoan đã, tôi đã nghiên cứu rất nhiều trong suốt thời gian qua, tôi có thực sự cần tất cả những điều căn bản này không? Nhưng rất nhiều người sẽ nhận ra rằng mình thậm chí còn chưa thực hiện được những điều căn bản. Vậy làm sao họ có thể mong đợi sự thăng tiến từng bậc dành cho mình, nếu họ chưa tuân theo định luật và thực hành đúng đắn? Vì vậy, ngay khi có thể, tôi sẽ trở lại công việc này. Tôi luôn mong rằng vào những ngày có thể làm việc này, khi cảm thấy đủ khỏe để làm, tôi có thể cứ tiếp tục mãi.

	But then always responsibilities of another nature come along, and the responsibility tonight will be entry into a study of Shambhala, which has been, I think all the references have been prepared by an excellent compilationist of this era, Zach Rymel, who I guess has taken down all 729-something references and highlighted them in a way that is propitious for our study. So, friends, with little interruptions and telephone calls and things like that, I don't know how long this particular program will last, but we'll get it to you, and with the hope that you may benefit. So, lots of love and many blessings to you.
	Nhưng rồi những trách nhiệm khác luôn xuất hiện, và trách nhiệm tối nay là bắt đầu nghiên cứu Shambhala. Tôi nghĩ tất cả các đoạn tham chiếu đã được Zach Rymel, một nhà biên soạn xuất sắc của thời đại này, chuẩn bị. Theo tôi biết, ông đã ghi lại toàn bộ hơn 729 đoạn tham chiếu và làm nổi bật chúng theo cách thuận lợi cho việc nghiên cứu của chúng ta. Các bạn của tôi, với những lần gián đoạn nhỏ, những cuộc điện thoại và những việc tương tự, tôi không biết chương trình này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chúng tôi sẽ gửi đến các bạn, với hy vọng các bạn có thể nhận được lợi ích. Xin gửi đến các bạn thật nhiều tình thương và phúc lành.

	You see what we've done here and jumped over the New Schools material and gone into letter 10 and then letter 11, and then come back to letter 9, because, of course, letter 9 is done in a written form, done early because of my extreme interest in that area. So, we'll be dealing with starting on page, let's say, 332, and maybe later, we'll see when that can be done.
	Các bạn thấy chúng ta đã làm gì ở đây: bỏ qua tài liệu về Các Trường Mới, chuyển sang thư số 10 rồi thư số 11, sau đó trở lại thư số 9, bởi dĩ nhiên, thư số 9 đã có bình giảng viết, được thực hiện từ sớm vì tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực ấy. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ trang 332, có lẽ vào một lúc sau; chúng ta sẽ xem khi nào có thể thực hiện.

	The purification of the vehicles, which, of course, relates to admission into the New Schools, because unless there is some capacity for abstract thought, some intuitive stirring, if there's only, concrete mind, you just can't be admitted. And the purification, we know, helps with the receptivity to the abstract mind and to the intuition, both of which are always there, but are deflected by that kind of crust that DK talks about, the veils, the clouds, the unclean aspects regarding the lower vehicles, which should be receptive. So, naturally, this work will reflect back upon those who can actually enter the New Esoteric Schools of the future.
	Sự thanh lọc các hiện thể, dĩ nhiên, có liên quan đến việc được nhận vào Các Trường Mới, vì nếu không có một khả năng tư duy trừu tượng nào đó, một sự khơi động trực giác nào đó, mà chỉ có trí cụ thể, thì các bạn không thể được nhận vào. Và chúng ta biết rằng sự thanh lọc giúp tăng khả năng tiếp nhận trí trừu tượng và trực giác. Cả hai luôn hiện hữu, nhưng bị ngăn lệch bởi lớp vỏ cứng mà Chân sư DK nói đến: những bức màn, những đám mây, những phương diện chưa thanh sạch của các hiện thể thấp, vốn lẽ ra phải có khả năng tiếp nhận. Vì vậy, đương nhiên công việc này sẽ tác động trở lại những người thực sự có thể bước vào Các Trường Nội Môn Mới trong tương lai.

	Maybe a flash will come where you can see yourself, as part of that, and see yourself as ever closer to the ashram and ever more capable of carrying out what it is that has to be carried out.
	Có lẽ sẽ đến một khoảnh khắc lóe sáng, khi các bạn thấy mình là một phần trong đó, thấy mình ngày càng gần ashram hơn và ngày càng có khả năng thực hiện những gì cần thực hiện.

	And, we've just been given an abundance to study and meditate upon and apply in service. And it really is the beginning, we can say, well, life more abundantly is coming. But it's here now with us in this teaching.
	Và chúng ta vừa nhận được biết bao điều để nghiên cứu, tham thiền và áp dụng trong phụng sự. Đây thực sự là sự khởi đầu; chúng ta có thể nói rằng một đời sống dồi dào hơn đang đến. Nhưng ngay lúc này, đời sống ấy đã hiện diện cùng chúng ta trong giáo huấn này.

	Abundant light, some reflection of the unfettered enlightenment of Shambhala, some little reflection. Abundant. Do we know how to handle that abundance that's been laid at our doorstep? First, we have to appreciate what's been given, and that grows, that appreciation grows.
	Ánh sáng dồi dào, một phần phản chiếu sự giác ngộ không bị ràng buộc của Shambhala, chỉ một phần phản chiếu nhỏ bé. Thật dồi dào. Chúng ta có biết cách đón nhận sự dồi dào đã được đặt ngay trước ngưỡng cửa mình không? Trước hết, chúng ta phải biết trân trọng những gì đã được trao ban, và sự trân trọng ấy sẽ lớn lên, ngày càng lớn lên.

	At first, books are books, but after a while, you begin to realize the depth, the scope of what has been given. And it really is extraordinary. I remember the first time I contacted the Bailey Books.
	Thoạt đầu, sách chỉ là sách, nhưng sau một thời gian, các bạn bắt đầu nhận ra chiều sâu và phạm vi của những gì đã được trao ban. Và điều đó thực sự phi thường. Tôi nhớ lần đầu tiên mình tiếp xúc với những cuốn sách của bà Bailey.


	You know, there they were, in a hard copy in a little metaphysical bookstore in the loop of Chicago, and run by a little old lady by the name of Hazel, of all things. But there they were. And I almost said, well, look, I'm working on theosophy right now.
	Chúng ở đó, những bản sách in trong một hiệu sách siêu hình nhỏ tại khu Loop của Chicago, do một bà cụ nhỏ nhắn tên Hazel quản lý—thật thú vị. Nhưng chúng đã ở đó. Và tôi gần như đã nói: xem này, hiện tôi đang nghiên cứu Thông Thiên Học.

	I'm working on The Secret Doctrine. I can't get back into that. I can't get into this new thing.
	Tôi đang nghiên cứu Giáo Lý Bí Nhiệm. Tôi không thể quay lại với điều đó. Tôi không thể đi vào điều mới mẻ này.

	But the very first thing I opened was kind of like a triangle. It said Atma Buddhi Manas. You know, and I recognize those as, of course, theosophical terms, but I had no idea about how Alice Bailey would enlarge upon them.
	Nhưng thứ đầu tiên tôi mở ra có dạng như một tam giác. Trên đó ghi Atma, Bồ đề, Manas. Dĩ nhiên, tôi nhận ra đó là những thuật ngữ Thông Thiên Học, nhưng tôi hoàn toàn không biết bà Alice Bailey sẽ khai triển chúng như thế nào.

	And I had no idea that the Tibetan was behind them. So it was a real reawakening. And it occurred almost 60 years ago, 55, 67 years ago.
	Và tôi cũng không biết Chân sư Tây Tạng đứng sau những cuốn sách ấy. Vì vậy, đó thực sự là một sự thức tỉnh trở lại. Và điều ấy xảy ra cách đây gần 60 năm, 55, 67 năm.

	I was really, really grateful, increasingly grateful. Gratitude, Master Morya tells us, with gratitude you have the greatest fires, the finest fires. So, okay, if our gratitude can grow for what we've received, and if our earnestness and adherence to the requirements of what we have received can grow, then we are guaranteed eventual success as we follow meticulously and according to the set forms laid down, what is given as the true method of approach.
	Tôi thực sự, thực sự biết ơn, và ngày càng biết ơn hơn. Chân sư Morya nói với chúng ta về lòng biết ơn: với lòng biết ơn, các bạn có những ngọn lửa vĩ đại nhất, tinh túy nhất. Vì vậy, nếu lòng biết ơn đối với những gì chúng ta đã nhận được có thể lớn lên, và nếu sự thành tâm cùng việc tuân thủ những yêu cầu của giáo huấn đã nhận được cũng có thể tăng trưởng, thì chúng ta chắc chắn cuối cùng sẽ thành công, khi tỉ mỉ noi theo phương pháp tiếp cận chân chính đã được trao truyền, đúng với những hình thức đã được quy định.

	We just have to have the trust that it is so. And, indeed, indeed it is so.
	Chúng ta chỉ cần tin tưởng rằng quả thực là như vậy. Và quả thực, quả thực là như vậy.
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